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LỜI GIỚI THIỆU

Bộ SÁCH CHUYÊN KHẢO VỀ BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM

Việt Nam là một quốc gia biển, có vùng biển chủ quyền rộng khoảng một triệu kilômét 
vuông, đường bờ biển trài dài hơn 3.260 km, một hệ thống đào vcn bờ và vùng khơi chiếm một 
vị trí cực kỳ quan trọng VC mật an ninh quốc phòng cũng như kinh tếxã hội của đất nước. Chiến 
lược Biển Việt Nam tói năm 2020 được Đàng và Nhà nước ta xây dựng, đã xác định những 
nhiệm vụ chiến lược phải hoàn thành, nham khang định chủ quyền Quốc gia trên biển, phát triển 
kinh tế biển, khoa học công nghệ biển, đưa nước ta trờ thành một Quốc gia mạnh về biển, phù 
hợp với xu thế khai thác dại dương của thế giới trong the kỳ XXI. Việc thực hiện có kết quả các 
nhiệm vụ trên, phải dựa trên một cơ sở khoa học, kỹ thuật đầy đủ, vững chắc về điều kiện tự 
nhiên, sinh thái môi trường và tiềm năng tài nguyên thiên nhiên biển của nước ta.

Công cuộc điều tra nghiên cứu biển ở nước ta đã được bắt đầu từ những năm 20 của thế kỳ 
trước, song phãi tới giai đoạn từ 1954, và nhất là sau năm 1975, khi chiến tranh kết thúc, đất 
nước thống nhất, hoạt động điều tra nghiên cứu biển nước ta mới được đẩy mạnh, nhiều Chương 
trình cấp Nhà nước, các Đe án, Đồ tài ở các Ngành, các địa phương ven biển mới được triển 
khai. Qua đó, các kết CỊuà nghiên cứu đã được công bố, đáp ứng một phần yêu cầu tư liệu về 
biển, cũng như góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ bào đàm an ninh quốc phòng biển, 
các hoạt dộng khai thác, quàn lý, bào vệ tài nguyên môi trường biển trong giai đoạn vừa qua. 
Tuy nhiên, các nhiệm vụ lớn của Chiến lược Biển Việt Nam tói năm 2020 đang đật ra nhiều 
yêu cầu cấp bách và to lớn về tư liệu biển nước ta. Đe góp phần đáp ứng nhu cầu trên, Nhà xuất 
bân Khoa học lự nhiên và Công nghệ  Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức biên 
soạn và xuất bàn bộ sách Chuyên khảo về Biển, Đào Việt Nam. Việc biên soạn bộ sách này dựa 
trên các kết quà đã có từ việc thực hiện các Chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp Nhà nước 
do Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam chù trì trong nhiều nãm, cũng như các kết quà 
nghiên cứu ở các Ngành trong thời gian qua. Bộ sách được xuất bàn gồm nhiều lĩnh vực:

Khoa học Công nghệ biển
Khí tượng Thuỷ văn Động lực biển
Địa lý, Địa mạo, Địa chất biển
Sinh học, Sinh thái, Môi trường biển
Đa dạng sinh học và Bảo tồn thiên nhiên biển
Tài nguyên thiên nhiên biển

và các lĩnh vực khác.
Đẻ đàm bào chất lượng các ấn phẩm, việc biên soạn và xuất bân được tiến hành nghiêm 

túc qua các bước tuyển chọn ở Hội đồng Xuất bàn và bước tham định của các chuyên gia 
chuyên ngành có trình độ. Trong các năm 2008, 2009 và 2010 Nhà nước đặt hàng (thông qua 
Cục Xuất bàn  Bộ Thông tin và Truyền thông) cùng với sự hỗ trợ kinh phí biên soạn cùa 
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Nhà xuât bàn Khoa học tự nhiên và Công nghệ đã tồ 
chức biên soạn và xuất bàn được 15 cuôn đâu tiên của Bộ Chuyên khảo này. Công việc biên 
soạn và xuất bàn Bộ sách hiện vẫn được tiếp tục trong năm 2011.
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4  Trần Đức Thạnh (Chủ biên)

Đẩ mục tiêu trên đạt kết quà tốt, Nhà xuất bàn Khoa học tự nhiên và Công nghệ rất mong 
nhặn được sự hưởng ứng rộng rãi của các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực khoa học công nghệ 
biển trong cà nước cùng tham gia biên soạn và xuất bản Bộ sách Chuyên khảo VC Biển, Đào 
Việt Nam, kịp thời đáp ứng nhu cầu tư liệu biển hiện nay cho công tác nghiên cứu, đào tạo và 
phục vụ yêu cầu các nhiệm vụ bão vệ chủ quyền Quốc gia trôn biển, đồng thời phát triển kinh 
tê, khoa học còng nghệ biền và quân lý tài nguyên, môi trưởng biển, góp phần thiết thực vào 
việc thực hiện Chiên lược Biên Việt Nam tới năm 2020 của Đãng và Nhà nước, cũng như các 
năm tiêp theo.

Nhà xuất bản
Khoa học tự nhiên và Công nghệ
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LỜI NÓI ĐẦU

Quàn lý tồng hợp vùng bờ biển (QLTHVBB) là một chương trình tạo dựng nhàm quàn lý tài 
nguyên vùng bờ biển, có sự tham gia liên kết của tất cà các ngành kinh tế bị tác động, các cơ 
quan chính phủ và các tồ chức phi chính phù. Đó là mẫu hình mới nhât vê quàn lý các vùng bờ 
biển, liên kết hoạt động đói tác, tập hợp các bên có quyền lợi, là một quá trình phối hợp và các 
hoạt động không (rùng lặp. Nó bao gồm việc đánh giá toàn diện, đật ra các mục tiêu, quy hoạch 
và qu.àn lý hệ thống vùng bờ và tài nguyên, có xét đen các đặc điểm lịch sử, văn hoá và truyền 
thống, mâu thuẫn lợi ích và sừ dụng; là một quá trình liên tục và tiên hoá nhăm đạt tới sự phát 
triển bền vững. QLTHVBB là một quá trình động và liên tục, nhờ đó các quyêt định được đưa 
ra nhằm sử dụng, phát triển ben vững và bảo vệ các khu vực và tài nguyên bờ và biển. Hiện nay, 
hằu hết các nước trên thế giới có nền kinh tế thị trường, đang phải đoi mặt với những vắn đề suy 
giảm tài nguyên và suy thoái môi trường, dẫn đến khả năng phát triển thiếu bền vững, không chi 
về xã hội, môi trường mà cà vẽ phương diện kinh tê. Vi vậy, QLTHVBB được đật ra như một 
tất yếu cho phát triển bền vững, nhưng tiếp cận đến là cà một con đường dài từ nhận thức, lý 
luận den thực tiễn và từ ý tường đên thành công.

Vùng bờ biển (VBB) Bấc Bộ nằm trong dài ven bờ (DVB) Tây vịnh Bắc Bộ, một vịnh biển 
quan trọng của Việt Nam trong chiến lược phát triển kinh tế  xã hội biển, đàm bào an ninh quốc 
phòng và lợi ích, chủ quyền Quốc gia trên biển và hội nhập quốc tế trong xu the toàn cầu hoá. 
VBB Bẳc Bộ thuộc về nãm tình, thành phố trực thuộc trung ương, gồm có Quàng Ninh, Hài 
Phòng, Nam Định; Thái Bình và Ninh Binh. VBB Bắc Bộ có chiều dài cơ bàn khoáng 460km 
được phàn thành hai vùng lự nhiên từ Móng Cái đến Đồ Sơn và từ Đồ Sơn đến Lạch Trường 
khác nhau về cấu trúc địa chất, địa hình, đặc điểm phát triển tiến hóa và điều kiện động lực bờ. 
Tài nguyên sinh vật và phi sinh vật phong phú và đa dạng cho phép phát triển nhiều lĩnh vực 
kinh lè quan trọng như giao thông  càng, nông lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, công 
nghiệp, khoáng sàn, du lịch  dịch vụ. Đây là vùng có nhiều khu bão tồn thiên nhicn có giá trị: 
Di sàn thế giới vịnh Hạ Long, VQG Bái Tử Long, VQG Cát Bà, Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà, 
Khu Dự trữ Sinh quyển sông Hồng và Khu bảo tồn đất ngập nước Xuân Thuỷ. VBB Bắc Bộ 
cũng là vùng bờ biển của một trọng điểm kinh tế Bẳc Bộ, nằm trên vành đai kinh tế vịnh Bắc 
Bộ, nối với hai tuyến hành lang Quàng Ninh  Hải Phòng  Hà Nội  Nam Ninh và Quàng Ninh  
Hảì Phòng  Hà Nội  Côn Minh. VBB Băc Bộ là nơi tập trung dân cư và có mật độ dân số cao 
nhất nước với nhiều đô thị lớn nằm gần biển hoặc sát biển như Móng Cái, cẩm Phả, Hạ Long, 
Hài Phòng, v.v. Tốc độ đô thị hoá xây ra khá nhanh kéo theo phát triển cơ sở hạ tằng và gia tăng 
dân số cơ học. Các hoạt động nhân sinh trên cà lưu vực và tại chồ như phá hủy rừng đầu nguồn, 
rừng ngập mặn, đẳp đê, xây đập, đào kênh, các hoạt động nông nghiệp, nuôi trông thủy sàn, 
công nghiệp, càng  hàng hãi và sinh hoạt thài ra một lượng lớn chất ô nhiễm đưa ra biển, ảnh 
hưởng lớn đến môi trường vùng bờ biển, gây sụy giàm tài nguyên và suy thoái môi trường. 
Ngoàĩ ra, biến đổi khí hậu và dâng cao mực biển cụng gày ra tác động quan trọng đến chat 
lượng và động thái môi trường, phát sinh nhiêu tai biên tự nhiên. Bào vệ môi trường VBB Bãc 
Bộ bao gồm cà ngăn ngừa, kiểm soát, giảm thiều các tác động tiêụ cực từ các yếu tố nhân tác 
tham gia vào quá trinh tương tác lục địa  biển ở dài bờ biên và chiến lược ứng xử thích hợp với 
biến động khí hậu là một yêu cầu cấp bách và chi có thê thành công nhờ thực hiện quàn lý tổng 
hợp vùng bờ biển, phối hợp toàn diện với quàn lý lưu vực.
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6 Trần Đức Thạnh (chủ biên)

Việt Nam tiếp cận QLTHVBB đã trên mười năm, kể từ khi thực hiện đề tài cấp nhà nước 
KHCN.06.07 “Nghiên cứu xây dựng phương án quàn lý tổng hợp vùng bờ biên Việt Nam góp 
phân đàm bão an toàn môi trường và phát triẽn ben vững” do Viện Tài nguyên và Môi trường 
biền chủ trì trong các năm 19961999. Một số dự án điểm sau đó đã được thực hiện nhờ hô trợ 
của một số nước và tổ chức quốc tế hoặc nỗ lực tự thực hiện trong nước. Mặc dù còn những hạn 
chế, các hoạt động này đã có những đóng góp quan trọng về phổ biến kiến thức, nâng cao nhận 
thức và tích luỹ kinh nghiệm về QLTHVBB. Việt Nam có môi trường thuận lợi cho 
QLTHVBB: thể chế được quy định bởi Hiến pháp năm 1992 phù hợp với yêu câu xây dựng cơ 
chế QLTHVBB với vai trò quàn lý nhà nước và phương thức quàn lý thống nhất, tập trung; 
Đãng lãnh đạo và sự ổn định của chế độ chính trị có vai trò quan trọng đối với tính bển vững 
cùa quá ưỉnh quàn lý cằn kéo dài nhiều chu trình nối tiếp nhau.

Do thể chế và hoàn cành kinh tế  xã hội, có những khác biệt nhất định trong việc áp dụng 
mô hình QLTHVBB ở các nước. Mặc dù đã cỏ những thành công, nhưng nhiều hoạt động 
QLTHVBB chưa bền vững và chưa trở thành một quá trình “tự lực”. Con đường QLTHVBB ở 
nước ta còn phải đương đầu với những thách thức to lớn. Nhận thức và hiểu biết về kinh nghiệm 
thực tiễn về QLTHVBB còn hạn chế và còn chịu ảnh hưởng nhiều của tư vấn quốc te. Mô hình 
QLTHVBB cấp tình có lẽ thích hợp với nước ta, tuy vẫn có những bất cập. Thực te, ở Việt Nam 
hiện đang tồn tại các vùng kinh tể, trong đó có các vùng kinh tế trộng điềm ven biển. Trong bối 
cành đó, QLTHVBB các địa phương (tinh, thành phố v.v.) cần được đặt trong khuôn khổ thống 
nhất của QLTHVBB cấp vùng. Vì vậy, rất cần thiết xây dựng mô hình định hướng QLTHVBB 
Bắc Bộ  vùng trọng điểm của DVB Tây vịnh Bấc Bộ, để có thể phát triển và áp dụng cho các 
vùng bờ biển khác cùa Việt Nam, làm cơ sờ cho xây dựng chiến lược QLTHVBB cấp vùng và 
cấp địa phương ven biển của cà nước. Đây là một nội dung cơ bàn của đề tài cấp nhà nước 
KC.0913/0610 “Luận chứng khoa học kỹ thuật vê mô hình quàn lý tông hợp và phát triên bên 
vững dài ven bờ Tây vịnh Bắc Bộ”  tư liệu chù yếu để hoàn thành cuốn sách này.

QLTHVBB ờ Việt Nam hiện đang là vấn đề được nhiều nhà khoa học và quàn lý quan tâm 
và đã có nhiều bài báo công bố trong các tạp chí, tuyển tập hội thảo về các khía cạnh khác nhau. 
Tuy nhiên, trong cuốn sách này, tập thể tác già đã cố gang trình bày có tính hệ thống và khá đầy 
đù những van đe cơ bàn về lý luận và thực tiễn QLTHVBB ở Việt Nam, trên cơ sở xem xét cụ 
thể vào vùng bờ biển Bắc Bộ  vùng trọng điểm của DVB Tây vịnh Bắc Bộ.

Tập thể tác già chân thành cảm ơn Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Viện 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã xét duyệt và hỗ trợ kinh phí xuất bàn cuốn sách này. Xin 
chân thành càm ơn Ban Chủ nhiệm chương trình KC 09/0610, Vãn phòng Các Chương trình 
thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo Viện Tài nguyên và Môi trường biển đã khuyến 
khích và tạo điều kiện thuận lợi cho tập thể tác già soạn thảo chuyên khảo này. Tập thể tác già 
cũng chân thành cảm ơn tất cà các đồng nghiệp, các thành viên của đề tài KC.09.13/06 10 đã 
giúp đỡ, hỗ trợ tư liệu và đóng góp ý kiến cho việc hoàn thành cuốn sách này. Đặc biệt, xin chân 
thành câm ơn GS.TSKH. Lê Đức An đã đọc và góp nhiều ý kiến quý báu cho việc biên tập và 
hoàn thiện cuốn sách.

Chăc chăn, cuôn sách còn có những, hạn chê, mong được độc giả lượng thứ và còn những 
vân đê mong được đóng góp, trao đôi đê nghiên cứu tiếp tục. Chấp nhận những khiếm khuyết 
khó tránh, hỵ vọng cuốn sách sẽ là tập tư liẹu hữu ích góp phần thực hành QLTHVBB phục vụ 
phat tnên bên vững VBB Băc Bộ nói riêng và Việt Nam nói chung sử dụng cho nghiên cứu 
khoa học, giảng dạy và thông tin tuyên truyền tới cộng đồng.
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Chương I

ĐIỀU KIỆN Tự NHIÊN, TÀI NGUYÊN, KINH TÉ  XÃ HỘI
VÀ MÔI TRƯỜNG yÙNG BỜ BIÊN BẮC Bộ TRONG BỐI CẢNH 

CHUNG CỦA DẢI VEN BỜ TÂY VỊNH BẮC Bộ

I.  ĐIÈƯ KIỆN Tự NHIÊN
ỉ. Địa hĩnh  địa mạo

Vịnh Bắc Bộ rộng khoảng 150.000km2, sâu trung binh 50m và sâu nhất 107m tại một trũng 
gân cửa vịnh. DVB Tây vịnh Băc Bộ được xác định vê phía lục địa tới ranh giới phía trong các 
huyện/thị ven biển, về phía biển tới độ sâu khoảng 30m (hình 4, phụ lục) có diện tích được tinh 
như sau:

 Theo ranh giới tự nhiên, từ Móng Cái đến Hải Vàn: 53.320,8km2, trong đó diện tích lục 
địa ven biển là 22.405,8km2 và phần biên, đảo ven bờ 30.915km2.

 Theo ranh giới pháp lý, từ Móng Cái đến Mũi Lạy: 44.417km2, trong đó diện tích lục địa 
ven biên 17.327km2 và diện tích biên, đào ven bờ 27.090km2.

 Riêng tổng diện tích VBB Bắc Bộ 20.240km2, trong đó diện tích lục địa ven biển 
6.790km2 và diện tích biên, đào ven bờ 13.450km2. Dọc bờ vịnh Bắc Bộ, có mặt các vũng vịnh, 
cửa sông châu thổ, cửa sông hình phễu và đầm phá. Tổng diện tích lưu vực các sông từ phía tây 
đô vào vịnh Băc Bộ vào khoảng 300.000km2, trong đó có 155.000km2 lưu vực của sông Hồng. 
Các đào trong vịnh Bắc Bộ chủ yếu tập trung ở ven bờ tây bấc với so lượng 2.321 đào lớn nhò 
với diện tích 841, Ikm2, trong đó có 50 đảo có diện tích trên Ikm2, gồm 2 đào lớn, diện tích trên 
100km2, 4 đào diện tích 20100km2 và 10 đào diện tích 1020km2 thuộc loại trung bình và 34 
đào nhỏ, 1 10km2 (L.Đ. An, 2008). Phía ngoài vịnh, ria thềm lục địa nằm ở độ sâu 200m. Địa 
hình đáy vịnh khá thoải với góc dốc nhỏ hơn 5’, hiếm khi tới 1030’ Khá phổ biến các trũng 
dạng tuyến cất qua các dường đang sâu trên đáy vịnh. Đó là những thung lũng sông cổ chưa bị 
lấp đầy trong kỳ băng hà cực đại lằn cuối cùng. Ngoài ra, còn có các đồi ngầm đá Đệ tam và các 
đẽ cát ngầm dưới đáy vịnh.

VBB từ Móng Cái đến Đồ Sơn (hình 1, hình 2.1  2.3, phụ lục) có hướng chung Đông Bắc 
Tây Nam, dài khoảng 180km, nhiều chỗ doc, chia cat rất mạnh và phức tạp. Lục địa ven biển là 
vùng núi thấp chia cắt mạnh và có tính phân bậc. Các bậc thường xếp thành dài vòng cung thấp 
dân VC phía biên. Giữa các đào là các vịnh có diện tích, hình dáng và độ sâu khác nhau. Kêt thúc 
ở cuối đoạn bờ này là vùng cửa sông hình phễu Bạch Đằng với bãi triều rộng và hệ lạch triều 
dày đặc (T.Đ. Thạnh và nnk, 1984). Trong các vịnh Bái Tử Long và Hạ Long, đáy biền phàn 
bậc và có nhiêu rãnh ngâm. Rãnh sâu nhât ở cửa Vạn, sâu trên 30m. Phía ngoài các đào là phàn 
Bắc vịnh Bắc Bộ cỏ địa hình đáy khá băng phăng, đôi nơi thây các dạng địa hình âm hướng Bắc 
Nam, nguyên là các thung lũng sông cô bị ngập chìm (Trịnh Phùng và nnk.,1975). VBB kiều 
dalmatian phân bố từ Vĩnh Thực đên Quàng Yên (trừ các đào đá vôi). Bờ biền và các đào tạo 
thành một tổ hợp dạng vòng kế thừa và ôm lay vòng cung  khối nâng dạng địa luỹ Đông Triều  
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Yên Tử. Xen kẽ các đảo là các võng trũng giữa núi trước kia. Các đào là đinh của các dãy núi bị 
biên làm ngập. Xu hướng phát triên của bờ là ít thaỵ đôi (N.T. Sơn, Trịnh Phùng, 979; T.Đ. 
Thạnh và nnk, 1984; Zenkovitch, v.p, 1963). Bờ biên thuỳ triều phát triên điên hình ở vùng 
Cửa Ông và vùng cửa sông hình phễu Bạch Đằng và phân bổ ở phía Bắc các vịnh Tiên Yên  Hà 
Cối và Cửa Lục. Cửa sông hình phễu với khả năng thoát lũ tot trong điều kiện nhật triều đều 
biên độ lớn là đặc điểm quan trọng cùa vùng.

VBB từ Đồ Sơn đến Lạch Trường (hình 1, hình 2.32.4, phụ lục) có hướng Đông Bắc  
Tây Nam, dài khoảng 150km, thấp, bàng phẳng, bị chia cắt ngang mạnh bởi các cửa lạch và 
sông. Trung bình cử 20km có một cửa sông lớn. Lục địa ven biển là vùng đồng bằng thấp của 
CTSH hiện đại nằm trong đê biển cỏ độ cao trung bình 0,5l,3m, đôi nơi có các đê cát cao 46rự 
và 24m. Đáy biển thoài, đường đẳng sâu 10m thường chạy xa bờ 1520km. Tam giác châu thố 
sông Hồng hiện đại có bờ biển trải dài từ Đồ Sơn đến Lạch Trường (T.Đ. Thạnh và nnk, 1984), 
thuộc kiểu lấn biển, tốc độ lấn biển trung bình 2030m/năm và cao nhất tới 100120m/năm ở 
cửa Ba Lạt và cửa Đáy. Đồng bằng thấp có đê bao là nét đặc trưng lớn nhất của vùng, có the rất 
nguy hiểm khi có bão lớn gây vỡ đê làm ngập sâu trẽn diện rộng. Đồng bang châu thổ ngầm 
(delta  front) phía ngoài các cửa sông Thái Bình, Hồng, Mã có độ sâu phía ngoài khoảng 15 
20m, hình thái khá bang phang, nghiêng thoài về phía biển. Trầm tích bề mặt chủ yếu bùn bột, 
bùn sét bột nhão mầu nâu, nâu hồng, đôi khi có mặt các khoảnh cát, cát bột. Ờ bề mặt đồng 
bang tiền CTSH đôi khi có mặt đê, gờ ngầm dài, hẹp, song song với bờ cấu tạo bang cát bột, cát 
nhỏ được tạo nên trong đới sóng nhào. Đồng bằng được tích tụ do các yếu tố ngoại sinh sông 
biển, phù sa đổ ra từ các con sông lớn và phát triển chủ yếu trên các đới sụt chìm ven bờ.

VBB từ Lạch Trường đến Mũi Lạy cỏ hướng chủ đạo Tây Bắc  Đông Nam, dài 370km, 
tương đối thoải, chia cắt yếu. Lục địa ven biển là các đồng bằng kẹp giữa các nhánh ngang ra 
biển của các dãy núi Tây Bắc và Trường Sơn. Đặc trưng VBB là chiều ngang hẹp, độ nghiêng 
lớn và khá phang, phổ biến các bậc 2025m, 1015m, 46m và l,52m. Trên bề mặt đồng bằng 
có các đụn cát do gió phía Nam Hà Tĩnh, các đụn cát cao vài chục mét, càng vê phía nam các 
khối đụn cát càng lớn hơn (T.Đ. Gián, 1962). Bờ biển kiểu đồng bằng aluvi chủ yếu do các sông 
nhỏ đổ vào. Vai trò của sóng trong quá trinh thành tạo địa hỉnh thể hiện rõ qua sự có mặt hàng 
loạt các cồn cát ven biển và các dạng tích tụ cấu tạo bang xác vỏ sinh vật và sò ốc nam sâu 
trong lục địa. Càng xa cửa sông Mã và sông Cà, vai trò của sóng càng thể hiện rõ, nhất là khu 
vực Tĩnh Gia, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Thạch Hà, cẩm Xuyên, Kỳ Anh. Phía Nam Hà Tĩnh, vai 
trò cùa gió tuơng đoi quan trọng. 0 đây xuất hiện các đụn cát gió đồ sộ ngày càng lấn sâu vào 
lụcđịa. Địa hình doi cát lấn cửa sổng và côn cát sát bờ biên là nét đặc trưng của vùng, là điều 
kiện gây ngập lụt đồng bang ven biển khi có mưa lớn. Bờ biển kiểu tích tụ  mài mòn do sóng. 
Kẹp giữa các nhánh núi ăn ngang của dãy Trường Sơn là các thung lũng sông nhỏ. Dưới tác 
động mạnh mẽ của sóng biển hờ và nguồn vật liệu gia nhập vào đới bờ nên bờ nguyên sinh bị 
thay đổi sâu sắc cà về hình thái, cấu tạo để chuyển sang giai đoạn tích tụ  mài mòn. Đoạn từ 
Mũi Ròn đen Quàng Bình là bờ tích tụ  mài mòn bằng phang đã trưởng thành với các cung tích 
tụ  mài mòn rất rộng nằm giữa các mũi nhô bị mài mòn như Mũi Roòn, Mũi Lạy, v.v. Bắc 
Trung Bộ lả vùng có ít đảo nhất ven bờ Việt Nam, gồm 58 đào với tồng diện tích 14,3km2 
(chiếm 2,06% về số đào và 0,83% về diện tích của các đào ven bờ Việt Nam). Các đào lớn nhất 
gồm: Hòn Mê (4,86km2), Biện Sơn (2,94km2), cồn cỏ (2,2km2), hòn Mắt (0,8km2), v.v. Quàng 
Trị và Thừa ThiênHuê môi tinh chi có một đảo (L.Đ. An, 2008 ).

2.  Đặc điểm địa chất
VBB Móng Cái  Đồ Sơn trên bình độ cấu trúc địa chất thuộc đới Duyên hải, chủ yếu trên 

đới uốn nếp Caledonit Katazia, trũng chồng gối Trung sinh va các vùng sụt nhỏ Tan sinh. 
Hướng câu trúc chính song song với bờ với các chuỗi đào kéo dài ngăn cách vời các thung lũng 
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Chương I. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên, kinh tế  xã hội và môi trưởng vùng bở biển Bắc Bộ  Ị 3
trong bồi cành chung của dài ven bở Tây vịnh Bắc Bộ

ngập chìm, biên độ nâng kiên tạo 0300m. Các thành tạo đất đá khá đa dạng, gồm trầm tích lục 
nguyên và carbonat, magma phun trào và xâm nhập, tuổi từ cổ sinh sớm đen hiện đại. Chúng 
phân bô trẽn ba đơn vị câu trúc chính là đới nâng Cát Bà  Cô Tô, đới nâng địa luỹ Yên Tử và 
vùng trũng chồng dạng địa hào Hòn Gai (Dovjicov, N.v. Chiền (chủ biên), 1965; N.c. Lượng 
(chủ biên), 1998). Tràm tích đáy biên ven bờ từ độ sâu 30m trở lại, chủ yêu là bùn cát bột màu 
xám xanh hoặc xám tro. Bùn sét bột phàn bố thành dài hẹp ở rìa đảo chắn ngoải vịnh Tiên Yên  
Hà Cối và tại các vịnh kín. Cát nhỏ và cát trung phân bố ven các đào và dọc trục một số luồng 
Lạch. Sạn sỏi gặp ở các cửa lạch chày xiêt. Trừ ở vịnh khá kín, trầm tích đáy biển càng xa bờ 
càng mịn. Mặt đáy vịnh Hạ Long phô biên bùn bột nhỏ, sau đó là bùn bột lớn và bùn sét bột 
màu xám, xám xanh, đôi nơi có màu xám đen do ảnh hưởng của vật liệu than đá (Trịnh Phùng, 
P.K. Trung và nnk, 1975).

VBB Đồ Sơn  Lạch Trường thuộc CTSH hiện đại nằm trong phạm vi của bồn trũng 
Kainozoi Hà Nội, phát triển trên nền móng đá cứng có tuổi Mesozoi, Paleozoi và tiền Cambri. 
Sự phát triển của bồn trũng được khống chế bời hệ thống đứt gãy sâu hướng Tây Bắc  Đông 
Nam. Trong giai đoạn Tân kiến tạo, bồn trũng được khống chế bởi đứt gẫy sâu Kim Môn  Cát 
Bà phía Đông Bãc và Kim Sơn  Phát Diệm (đứt gãy sông Hồng) ở phía Tây Nam. Bồn trũng 
Kainozoi có tôc độ sụt chìm trong khoảng 0,040,20mm/năm trong Tân kiên tạo và 0,04 
0,12mm/nãm trong Đệ tứ. Các thành tạo trầm tích gan kết nằm chìm sâu dưới lớp phủ Đệ tam. 
Trầm tích Đệ tam bao gồm các loại từ sét đen cuội, có bề dày đạt 56km. Trầm tích Đệ tứ ờ vcn 
bờ dong bang CTSH có bề dày đạt đến 250m gồm các loại vật liệu từ rất mịn đến rất thô, thuộc 
nhiều kiều nguồn gốc khác nhau. Trầm tích Holocen có bề dày từ một vài mét đến 60m, thành 
phần gồm cát, cát bột, bột và bùn sét thay đổi từ xám đen, xám xanh đến nâu hồng. Trầm tích 
vcn bờ CTSH phàn bố mịn dần về hai phía biển và lục địa kể từ đường mực biển trung bình; độ 
hạt (rầm tích mịn dần từ khu vực Đông Bắc xuống Tây Nam. Tại vùng triều, trầm tích mịn dần 
từ dưới lên trên, ơ vùng đáy biên ven bờ CTSH, trầm tích hiện đại tầng mặt bao gồm từ bùn sét 
đên cát nhỏ màu nâu hông (T.Đ. Thạnh và nnk, 2000).

VBB từ Lạch Trường đen Mũi Lạy chủ yếu phát triển trên cấu trúc Mesozoit phân bố từ 
Thanh Hoá đến Mũi Roòn với địa hình nghiêng thoải trong khoảng độ sâu đến 3050m, chuyển 
động Tân kiến tạo từ nâng yếu, biên độ 100300m đến hạ yếu và trung binh, biên độ đạt  500 đến 
1 OOm. Hướng các yếu to kiến trúc chính xiên góc với đường bờ và các đường đẳng sâu cơ bân 
song song với hướng bờ. Từ Mũi Roòn đên Mũi Lạy và xa hơn đến Hãi Vân phát triển kế thừa 
trên đới kiến trúc Hexinit Trường Sơn, chịu ảnh hưởng của sụt hạ tương đoi Tân kiến tạo và kiến 
tạo hiện đại. Đá gốc lộ ra tại các mũi nhô, các đào thuộc về các đá biến chất Tiền Cambri, các đá 
trầm tích lục nguyên Trung sinh và phổ biến các đá xâm nhập magma Trung sinh, ít hơn là cồ 
sinh muộn. Các trầm tích Holocen và hiện đại phổ biến là cát và cát bột, be dày có thể đạt tới 
4050m ờ các vùng cửa sông. Trầm tích đáy biến ven bờ được xác định bao gồm chủ yếu là cát 
nhò phân bố ờ c.ác bãi biên, đáy biên sát bờ; bột lớn có diện phân bố rộng rãi nhất trong phạm vi 
đáybiển tới 30m nước; bùn sét bột phân bố chủ yếu ở phía bac tới Lạch Quèn và bùn sét màu nâu 
đỏ phân bổ ở phía bắc tới sầm Sơn. Các loại trầm tích không phân bố liên tục mà thường xen kẽ 
nhất là các vùng cửa sông (N.H. Cử và nnk, 2001).

3.  Đặc điểm khí hậu
Khí hậu DVB Tây vịnh Bắc Bộ mang đặc trưng của vùng nhiệt đới gió mùa, có mùa đông 

lạnh và lạnh vừa, về cơ bàn mùa hè nóng trùng với mùa mưa vào mùa gió Tây Nam (P.N. Toàn 
và P.T. Đắc, 1993). Tuy nhiên, tính chât này có sự thay đôi vê phía nam khi mùa mưa bão gần 
trùng với đâu mùa đông lạnh. Sự khác biệt này thê hiện khá rõ tính chât giữa hai vùng Bắc Bộ 
và Băc Trung Bộ. Tuy nhiên, trên bình diện chung, khu vực Thanh Hoá thuộc VBB Bắc Trung 
Bộ có nhiều nét tương đồng về khí hậu với VBB Bẳc Bộ.
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14 Trần Đửc Thạnh (chủ biên)

Vùng bờ biển Bắc Bộ
Vùng đồng thời chịu ành hường của khí hậu miền Đông Bấc Việt Nam, đồng bàng Bấc Bộ 

và Biển Đông thẻ hiện hai mùa rõ rệt. về cơ bàn mùa hè nóng trùng với mùa mưa và mùa gió 
Tây Nam; mùa đông lạnh trùng với mùa khô và mùa gió Đông Bắc.

Nhiệt độ không khí có xu hướng tăng dần về phía nam, trung bình năm ở Móng Cái  Hòn 
Gai là 2223°C, Hài Phòng  Thanh Hoá là 2324°C. Mùa nóng từ tháng 4 tới tháng 10, trung 
bình các tháng không quá 30°C; mùa lạnh từ tháng 11 tới tháng 3, trung bình tháng lạnh nhàt 
không dưới 10°C. Biên độ dao động giữa các mùa 1112UC. Hàng năm có 5060 ngày rét, 1.400 
1.900 giờ nắng, tổng lượng bức xạ 110120Kcal/cm2.

Lượng mưa có xu the giâm dần về phía nam, trung bình nám ở Móng Cái: 2.768mm, Hãi 
Phòng: 1.73 Imm và Văn Lý: 1.600mm. Mùa mưa (từ tháng 5 đen tháng 10) chiếm 8590% 
lượng mưa cà năm. Chế độ gió cũng the hiện rõ hai mùa rõ rệt. Gió mùa Đông Bắc từ tháng 11  
tháng 4, hoạt động mạnh nhất vào các tháng 12 và 1 (tằn suất 7080%), có hướng thịnh hành là 
Đông Bae, bac và Đông. Trung binh mỗi tháng mùa Đông có từ 34 front lạiih tràn về với tốc độ 
gió 34m/s (tằn suất 8090%), 8m/s (tần suất 3040%) và có thể trên lOm/s. Gió mùa Tây Nam 
từ tháng 5  tháng 10, hoạt động mạnh nhất vào tháng 6, 7 và 8, có hướng thịnh hành là Nam, 
Đông Nam và Đông. Tốc độ gió trung binh là 45 m/s và có thề đạt 2025m/s.

VBB Bắc Bộ hàng năm chịu tác dộng trực tiếp của 12 cơn bão và chịu ánh của 34 cơn b«ão 
khác, thường kèm theo mưa lớn, gió mạnh có the đạt 4050m/s, xuất hiện từ tháng 6 (sớm là 
tháng 5) tới tháng 10 (muộn là tháng 11), phổ biến vào các tháng 7, 8 và 9. Trong 94 năm (1884 
 1977), cà nước có tới 403 cơn bão đô bộ và riêng vùng này chịu tới 126 cơn (31%). Phần lớn 
bão đô bộ vào các kì nước kém, khi vào kỉ nước cường gây nước dâng và có sức phá hủy mạnh. 
Bão Kate đô bộ vào Hãi Phòng ngày 26/9/1955 đã đầy bờ đào Cát Hài lùi tới hơn 100m và gày 
vờ đê trên diện rộng, bão Oliver (1960) cat đôi con chan cửa Ba Lạt.

Vùng bờ biển Bấc Trung Bộ
Vùng cũng chịu ành hường rõ rệt cùa gió mùa Đông Bắc và khí hậu không khác nhiều ven 

bờ Bae Bộ. Tuy nhiên, trường nhiệt độ không khí cao hơn, mùa mưa bão muộn hơn và chịu ãnh 
hưởng rõ rệt của gió Lào khô nóng vào mùa hè.

Nhiệt độ trung bình năm khoáng 23,425,2°C và tăng dần về phía nam. Nhiệt độ không khí 
cao nhât trung bỉnh khoảng 26,229,5°C và thâp nhât trung bình khoảng 21,222,1 °C. Mùa nóng 
từ tháng 5 tới tháng 10 và nóng nhất vào tháng 7, trung bỉnh 2929,3°c. Mùa Lạnh vào các tháng 
11 tới tháng 2 năm sau, lạnh nhất vào tháng 1. So với VBB Bắc Bộ, lượng bức xạ thực tế cao 
hơn, tâng dân vê phía nam, tới 126,2Kcal/cm2/nãm ờ Quàng Trị.

Mùa mưa muộn dằn về phía nam, ờ Nghệ An (ừ tháng 5 tới tháng 11, nhưng tới Huế thì từ 
tháng 7 tới tháng 12, chủ yếu vậo tháng 1011, gần trùng mùa gió Đông Bắc. Lượng mưa trung 
binh năm 2.325mm/năm, tăng dân vỗ phía nam, từ Quỳnh Lưu 1.573,4mm/nãm và đen Bạch Mã 
3.200mm/năm. Lượng mưa ngàỵ lớn nhất cũng táng dần về phía nam, tới 710,1mm ở Quỳnh 
Lưu (tháng 9) và 977,6mm ờ Huê (tháng 11).

Do ành hường của địa hình Trường Sơn và các tiểu hoành sơn, tốc độ và hướng gió thay 
đổi theo khu vực. về mùa gió Đông Bắc, gió Bắc, Tây Bắc thịnh hành ờ VBB Quàng Binh  
Quãng Trị. về mùa gió Tày Nam, gió Tày và Tây Nam chủ yếu gây ảnh hưởng tư nam Thanh 
Hóa tới Hãi Vân. Tôc độ gió trung bình nám ở Quỳnh Lưu l,9m/s và ờ Hue l,5m/s (1976 
2003). Tốc độ gió lớn nhất 4056m/s trong bão ờ các địa phương. Gió tây kho nồng, nhiệt độ 
không khí >35°c và độ ẩm <55% thường xụất hiện từ thang 4 tơi tháng 9, chủ yeu vào tháng 
78, mội năm trung bình có trên 20 ngày, mỗi đợt kéo dài 25 ngày, có khi’ tơi 1 tháng và góp 
phan gây khô hạn.
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Chương I. Điều kiện lự nhiên, tải nguyên, kinh tế  xã hội và môi trưởng vùng bở biển Bắc Bộ  Ị 5
trong boi cành chung cùa dái ven bờ Tây vjnh Bác Bộ

Trong số 403 cơn bậo trong thời gian 18841977, cỏ 19% số cơn bão đổ bộ vào VBB Thanh 
Hóa  Hà Tĩnh, 18% số cơn bão đô bộ vào VBB Quảng Binh  Thừa ThiênHuế (N.v. Viết, 
1985). Bão xuât hiện từ tháng 5 tới tháng 11, chủ yêu vào các tháng 910, Trong thời gian 1884 
2000, có 98 cơn bão đô bộ vào VBB Binh  Trị  Thiên.

4.  Thủy văn sông và hãi văn
4.1.  Thủy văn sông

Các sông đổ vào bờ Tây vịnh Bắc Bộ có thể phàn chia thành 4 lưu vực chính: sông nhỏ 
vùng Đông Bắc; hệ thống sông Hồng và Thái Bình, hệ thống sông Mã  sông Cà và hệ thống 
sông Gianh  Hương. Theo Đội Điều tra liên hiệp Việt  Trung (1965), hàng năm các sông đổ ra 
vịnh khoáng 140 ti mét khôi nước, trong đó hâu hêt là từ các sông bờ tày thuộc địa phận Việt 
Nam, khoảng 94,5% và từ ven bờ Trung Quôc chi 5,5%. Trung bình hàng năm các sông bờ tây 
vịnh, phía Việt Nam đô vào vịnh 179km3 nước và 125,88 triệu tấn bùn cát lơ lừng (N.v. Phổ, 
1984). Nêu ước tính cà bùn cát di đáy tỳ lệ 10% so với bùn cát lơ lửng thỉ tổng bủn cát từ sông 
đổ ra khoáng 138,6 triệu tan. Sau đắp đập Hoà Binh vảo năm 1989, lượng này giảm đi do 
khoảng 85% tải lượng trâm tích trên sông Đà bị lưu giữ tại đáy hồ. Phân bố lưu lượng nước 
sông và trâm tích ở DVB Tây vịnh Băc Bộ được trình bày bàng 1.1 (T.Đ. Thạnh và nnk, 2005).

Bàng 1.1. Nguồn cung cấp nựớc và bùn cát lơ lửng từ sông ra các vùng 
thuộc dài bờ Tây vịnh Bắc Bộ (nhiều năm trước hồ Hoâ Bình)

Vùng bờ Chiều dái 
bờ (km)

Lượng bùn cát 
triệu tán/năm

Lượng nước 
km3/nảm

Móng Cái  Đồ Sơn 210 3.15 17,76

Đồ Sơn  Lạch Trường 150 113,00 111,00

Lạch Trường  Mũi Ròn 300 8,45 40,62

Mũi Ròn  Hài Vãn 280 1,28 9,48

Cộng 940 125,88 178,86

Vùng bờ biến Bắc Bộ
Ờ lưu vực các sông nhỏ Quãng Ninh, do địa hỉnh, các sông đều ngắn dốc, ít phân nhánh, 

quan trọng có sông Ka Long diện tích lưu vực 773km2 và sông Tiên Yên lưu vực 1.070km2. 
Ngoài ra, còn có nhiều con sông nhỏ khác như Ba Chẽ, Hà Coi, Đầm Hà, Trới và sông Yên Lập 
đổ vào vụng Yên Lập.

Lưu vực hệ thống sông Thái Bình có diện tích đến Phà Lại là 12.680km2, đổ ra biển qua các 
cừa Lạch Huyện, cẩm, Nam Triệu và Lạch Tray và nhận thêm nguồn nước của sông Hồng đồ ra 
biền qua cửa Văn úc và Thái Bình. Tông thuỳ lượng 101 lxio9m3/năm và tông lượng phù sa 
4xl06 tân/năm, 90% vào mùa mưa lũ. Lưu vực hệ thông sông Hông rộng 155.000km2 với 52% 
diện tích thuộc Trung Quốc. Hệ thông sông Hông đô ra biên tại cửa chính Ba Lạt và các cửa 
khác như Vãn úc, Thái Bình, Diêm Điên, Trà Lý, Cửa Làn, Lạch Giang, Cửa Đáy và cửa Càn. 
Trước đây, tổng tài lượng bùn cát tại Sơn Tây vào khoảng 114xl06 tấn/nãm (990 g/m3), mùa 
mưa lũ chiếm 91,6%. Gần đây, lượng phù sa đưa ra biên thay đôi, giâm đi do có các đập lớn ở 
thượng nguồn. Do lưu lượng thay đôi quá lởn theo mùa, vê mùa khô triêu xâm nhập sâu vê phía 
lục địa, ranh giới độ mặn là 4%0 cách ở cửa Lạch Giang (sông Ninh Cơ) tới 30km hay cách cừa 
Vãn Úc 20km, cửa Đáy 10km, v.v.
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16 Trần Đức Thạnh (chủ biên)

Vùng bờ biển Bắc Trung Bộ
Ờ Bắc Trung Bộ, hệ thống sông Mã  sông Cà là hệ thống sông lớn. Lưu vực hệ thong sông 

Mã khoảng 28.400km2, trong đỏ 17.600km2 thuộc Việt Nam và đổ ra biển qua các cửa Sung, 
Lạch Trường và Hới. Hệ thong sông Cà do dòng chính sông Cà và các nhánh sông Hiêu, Ngàn 
Sâu và một số nhánh nhò khác (N.v. Phổ và nnk, 2003). Mạng lưới sông phát triển không đều, 
mật độ 0,45l,3km/km2, ngan và dốc, chày tương đối độc Lập do các nhánh sông đâm ngang ra 
biển. Lượng dòng chày mùa mưa chiếm 75  80% cà năm. Ngoài ra, còn có một số sông nhò 
như: Sông Rào Cái, Gianh, Kiến Giang và Thạch Hãn. Tài lượng bùn cát khoảng 9,510 triệu 
tắn/nãm, đáng kể nhất là sông Mã khoáng 3,54 triệu tấn/năm, sông Cả 4,41 triệu tấn/năm. Tong 
lưu lượng nước khoáng 4045 triệu m3/nãm, đáng kể nhất là sông Cà 17,1 km3/năm; sông Mã 
10,2km3/nám, sông Chu 5km3/năm và sông Ngàn Sâu 3,88km3/năm.

4.2.  Hải văn
Đặc điểm hài văn ven bờ Tây vịnh Bẳc Bộ khá phức tạp. Che độ thuỳ triều từ nhật triều đều 

den nhật triều không đều và bán nhật triều không đều (N.N. Thuỵ, 1984). Độ lớn triều gồm cà 
thuỷ triều lớn (3,5  4,5m); thuỳ triều vừa (2  3,5m) và thuỳ triều nhỏ (dưới 2m). Sóng theo 
thịnh hành đổi hướng theo hai mùa gió độ cao lớn dằn về phía nam và hướng Đông, Đông Bac 
cũng thịnh hành về phía nam. Dòng hoàn lưu ổn định gằn bờ quanh năm gằn như có hướng chủ 
đạo về phía Tày Nam. Dòng chảy dọc bờ chịu ành hưởng của mùa gió, từ tháng 9 đến tháng 5 
năm sau, hướng Tây Nam, tốc độ trung bình 2540cm/s và từ tháng 5 đến tháng 9 hướng Đông 
Bắc, tốc độ dạt trung bình 1530cm. Ờ gần bờ, dòng triều là thành phần quyết định dòng chày 
tổng hợp. Đây cũng là khu vực bờ Việt Nam chịu tác động lớn nhất của nước dàng trong bão, 
theo mô hình dự báo có thê đạt tới 2,8m. Trong vòng 30 năm qua, nước dâng do bão từng đạt 
2m (tằn suắt 11%), trên l,5m (30%) và trên Im (50%). Nước dâng do bão có biên độ khá lớn và 
gây nguy hiềm cho đê kè, bờ biển, nhất là khi trùng với triều cường. Mực nước biển dâng còn 
có nguyên nhân chân tĩnh do trái đàt âm lẽn, đạt 2,24 mm/năm đo tại Hòn Dâu vào thời gian 
1955  1987 (N. N. Thuỵ và B.Đ. Khước, 1994). Một vài số liệu tinh toán gần đày cho thấy mực 
nước biển khu vực này dâng cao khoảng 4 mm/năm trong vài chục năm qua.

Vùng bờ biển Bắc Bộ
Thủy trii'u với tính chất triều toàn nhật điển hình nhất và độ lớn triều lớn nhất ở bờ biển Việt 

Nam. Tính nhật triều thuần nhất cùng với độ lớn của thuỷ triều giảm dằn về phía nam. Tại Cửa 
Ông mức triều cực đại 4,4m, trung binh 2,09m; tương ứng tại Hòn Gai là 4,35m và 2,06m; tại Hòn 
Dâu 4,3 5m và l,86m. Thủy triêu lớn nhât vào các tháng 6  7 và 10  12 và cường suât mực nước 
có thể đạt đến 0,5 m/h. Thời gian triều rút tương đương thời gian triều lên ử rìa Đông Bẳc, nhưng 
dài hơn hẳn triều lên ở phía Tây Nam.

Dòng chây có hướng chày từ nam lên bắc khi triều lên, ngược lại khi triều rút và có xu thế 
hướng song song với bở, tôc độ trung bỉnh 1540cm/s tuỳ mùa và vị trí. Tại các luồng lạch vcn 
bờ, dòng triều rút thường đạt 0,50,7m/s, mạnh hơn dòng triều lên, thường đạt 0,5m/s. Tại các 
cựa sông, dòng chày triều rút có thế đạt 100200cm/s. Dong sóng hợp với trường gió theo mùa 
rât có ý nghĩa tham gia vận chuyên bôi tích dọc bờ. Dòng chày gió mùa rất có ý nghĩa triệt tiêu 
hoặc bù với dòng chày triều von có hướng thuận nghịch.

Độ cao tần sụất lớn trong khoảng 0,52m, trung bình l,2m, lớn nhất đạt 45m trong bão. về 
mùả gió Đông Bắc (từ tháng 10 đến tháng 2), thịnh hành cac hướng Đông Bắc, bắc và Đông, về 
mùa gió Tây Nam, sóng thịnh hành các hướng Đông Nam, nam và Đông, Trong các vịnh gần 
kín ven bở Đông Bắc, sóng thường dưới im, khi có bão cũng không vượt qua 2m. Vùng bờ Đồ 
Sợn  Lạch Trương thuọc biên hở, khi sóng vào tới bờ phải vượt qua vùng nước nông và vùng 
triẽu rộng, nên độ cao sóng sát bờ không lớn, không quá 2m kể cà khi có bao.
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Chương I. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên, kinh tế  xã hội và môi trường vi/ng bõ' ơténbláỡttộ
trong bối cành chung của dài ven bờ Tãy vjnh Bắc Bộ  ■ •*i7

Vùng bờ biền Bắc Trung Bụ
Từ phía bắc về phía nam dộ lớn thuỳ triều giàm dần từ 3,95m xuõng 2,Om và tinh chất thuỳ 

triều chuyển dần từ nhật triều không đêu sang bán nhật triều không đều. Từ Thanh Hoá đến bắc 
Quàng Binh, chế dộ triều mang tính nhật triều không đcu, mỗi tháng có 8  10 ngày bán nhật. 
Mực nước trung bình tại Hòn Mê l,7m; Thanh Hoá l,84m; Lạch Quycn l,62m; Cửa Sót l,5m 
và Cửa Nhượng l,33m. Từ Quãng Bình đen cửa Thuận An thuộc chế độ bán nhật triều không 
đều với độ lớn trung binh 1,1m den 0,6m giâm dằn về phía nam.

Mùa gió Đông Bắc sóng có hướng thịnh hành Đông và Đông Bấc, độ cao trung binh 0.8 
0,9m; cao nhât khoảng 2,02,5m; cá biệt đôn 34m. Vào mùa gió Tày Nam (tháng 5  9), sóng 
thịnh hành là Nam, Đông Nam, độ cao trung binh 0,60,7m, cao nhất 3,03,5m và sóng bão dạt 
tới 5,06,Om. Ve phía nam, biển càng mờ hơn, độ sâu sát bờ lớn hơn nên sóng có độ cao lớn 
hơn. Do đặc diem hướng bờ, quanh nãm sóng hướng Đông và Đông Bắc thịnh hành.

Dòng chây tổng hợp có hướng và tốc độ do dòng triều quyết định hướng thay đổi theo ngày 
ờ ven bờ và theo mùa thuộc vào hoàn lưu ổn định ngoài khơi, khi triều len đạt O,3O,5cm/s. 
Dòng chây sóng dóng vai trò quan trọng di chuyến bùn cát dọc bờ tạo nen các doi cát đầy lấn 
cửa sông, càn trờ thoát lũ.

5.  Các hệ sinh thái tiêu biểu
Do tính đa dạng cao về địa chất, địa hình và các quá trinh động lực, các hệ sinh thái (HST) 

DVB Tày vịnh Bae Bộ hết sức đa dạng. Thuộc nhóm lục địa ven biển có các HST tiêu biểu như 
rừng thường xanh, gò đồi, dong bằng, sòng hồ và cồn đụn cát ven biển. Trong phạm vi bờ và 
vùng biển ven bờ có các HST tiêu biểu như rừng ngập mặn, rạn san hô, thảm cố biền, vùng cửa 
sông, vùng triều, bãi cát biển, bãi triều đá, cửa sông, đáy mềm, đáy cứng (Đ.N. Thanh, 2003; 
Đ. c. Thung, 1999, 2000; Đ.c. Thung và nnk, 2001). HST hồ nước mận rắt đặc thù cho khu vực 
Hạ Long  Cát Bà do địa hình karst bị biển làm chìm ngập và HST cồn cát ven bờ đặc trưng cho 
Bắc Trung Bộ, thể hiện tính phi địa đới. Hoạt động cùa con người cũng đã tạo ra một số HST 
trên nền tự nhiên như HST đàm nuôi và HST câng, v.v.

5.1. Hệ sinh thái rừng ngập mặn
HST rừng ngập mặn (RNM) có nâng suất sinh học cao, tăng cường bồi tụ, chắn sóng và làm 

sạch môi trường (ảnh 2, phụ lục). RNM tập trung ở các khu vực Móng Cái, Cửa Ông, Quàng 
Yên, Cát Hãi, Tiên Lãng, Thái Thụy, Xuân Thuỷ, được chia thành 3 khu vực chính (P.N. Hồng 
và nnk, 1993). Hiện tại, toàn dãi có 29.384ha RNM và tông số loài cây ngập mặn thực thự là 18 
trong (ổng số khoáng 50 loài, kể cà số loài gia nhập. Khu vực Hãi Phòng  Quàng Ninh có 
khoáng 22.646ha RNM và 16 loài cây ngập mặn thực thụ, CTSH có 6.066ha và 14 loài cây 
ngập mặn. Khu vực Thanh Hóa  Quãng Trị có khoảng 672 ha RNM và 18 loài cây ngập mặn. 
RNM đã bị suy giâm nghiêm trọng vê diện tích và chàt lượng HST (hình 1.1.). Theo mức độ 
đánh giá bền vừng, chi số sức khỏe HST được xác định: 00,2: rât kém bên vững; 0,250,5: kém 
bền vững; 0,50,75: trung binh; 0,751,0: bên vững. Theo đó HST RNM ờ Hài Phòng được thử 
nghiệm đánh giá có chì số năm 1989 là 0,67; năm 1995 là 0,54; năm 2001 là 0,49 và 2007 là 
0,42. Vào năm 2007, tại 7 điềm khảo sát, có đến 5 điềm HST RNM thiếu bền vững (T.Đ. Làn 
và nnk, 2010).

Ở ven bờ CTSH, để bảo vệ đê, người dàn ven biển phài trồng rừng phòng hộ. Trong những 
năm qua, diện tích rừng bị khai phá do khai hoang nông nghiệp và đăp đâm nuôi tương đối càn 
bằng với rừng trồng mới. Phong trào trông RNM khá phát triên với nguôn kinh phí hồ trợ của 
chương trình 327, PAM, tổ chức ACMANG của Nhật, Hội chữ thập đỏ Đan Mạch, ,v.v.
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Hình 1.1. Bàn đồ biền động diện tich rừng ngập mặn khu vực châu thồ sông Hồng 
giai đoạn 1975  1989 (T.Đ. Lân và nnk, 2009)

5.2.  Hệ sinh thái thảm cỏ biển

Cỏ biển ven bờ Tây vịnh phàn bố ờ 4 sinh cành khác nhau như vụng nhỏ, vùng đão, vùng 
bãi triều cửa sông và đầm nước lợ. cỏ biển đã được xác định có 6 loài thuộc 5 chi, 3 họ phận 
bố ở ven biển phía bắc, chiếm 42,8% tổng số loài trong cả nước (14 loài). Trong thảm cỏ biên 
số lượng loài vả mật độ, khối lượng động vật đáy cao gấp nhiều lần ngoài thăm cò biên (Đ.c. 
Thung, 2000). Ven bờ Đông Bẳc tuy có cỏ biên, nhưng thường phàn bô thưa thớt dạng đôm da 
báo không tạo thành các thàm cỏ dày đặc. Một sô vùng cỏ biên tương đôi tập trung ờ ven bờ 
CTSH như Đông Long  Thái Bình (150ha); cồn Ngạn, cồn Lu  Nam Định (30ha); Kim Trung 
 Ninh Binh (120ha) (N.V. Tiến, 1999).

5.3.  Hệ sinh thái rạn san hô
Các rạn san hô ở vịnh Bấc Bộ đều thuộc kiều rạn viền bờ và rạn đốm nam gan ria hoặc xa 

vùng CTSH, phong phú nhất là ở cồn Cỏ, Bạch Long Vĩ, Đông Nam Cát Bà, Long Châu và Cô 
Tỏ (ảnh 1, phụ lục). San hô phân bố tới độ sâu 10 m ở vùng biền ven bờ, tới 15m ờ ven các đào 
như Bạch Long Vĩ và Côn cỏ. Quân xã sinh vật sông trên rạn có tính đa dạng rât cao. ơ Vinh 
Hạ Long  Cát Bà, đã xác định được 23 điêm có rạn san hô phân bô, độ phú thàp nhât là 5%, 
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Chương I. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên, kinh tế  xã hội vả môi trưởng vùng bở biển Bắc Bộ  Ị ọ
trong bồi canh chung của dãi ven bờ Tây vịnh Bác Bộ

cao nhất 65%, trung binh 32,2%. Các đào Cô Tô, Long Châu cũng có những rạn san hô đẹp 
phát triển. Hiện tại, san hô ở Cô Tô bị chêt tới 7080% chưa rõ nguyên nhân, số loài san hô 
sống cũng có sự suy giâm đáng kể khi so sánh số loài san hô sống giai đoạn trước nám 1998 so 
với hiện nay. Tại nhiều khu vực, ti lệ suy giảm đạt tới 6070% như Áng Thảm, Hang Trai và 
Tùng Ngón.

Ờ Hài Phòng, chi số bền vững cho HST rạn san hô năm 2003 của cã khu vực là 0,5; ở sát 
biên không bền vững. Trong số 7 điểm khảo sát, cao nhất 0,82 và thấp nhất 0,23; có 1 điểm bền 
vững, 2 điểm thiếu bền vững và 4 diem sát cận thiếu bền vững (T.Đ. Lân và nnk, 2010).

5.4. Hệ sinh thái vùng triều

HST vùng triều rất đặc thù và tiêu biểu, với diện tích khoảng 60.115ha, trong đó có 
38.204ha ợ Hải Phòng  Quãng Ninh, 18.826ha ờ CTSH và 3.085ha ở Thanh Hóa  Quãng Trị. 
Các bãi triều rộng lớn khu vực Hãi Phòng, Quàng Ninh, Thái Bình, v.v. là nơi có nhiều các bãi 
dặc hải sãn.Vùng triều được chia thành 3 khu vực: khu triều cao, khu triều giữa và khu triều 
thấp, với những quằn thẻ sinh vật điển hình khác nhau. Các kiểu sinh cành khác nhau đã tạo ra 
những phụ hệ vùng triều khác nhau.

Phụ hệ vùng triều cửa sông có 3 dạng: Bãi triều lầy có rừng ngập mặn bao phủ; Các bãi 
triều lầy không có rừng ngập mặn có khi dài hàng chục và thường hình thành các bãi thân mềm 
đặc sàn; Các cồn cát ở vùng cửa sông, điển hình cửa sông Hồng, thường có các bãi don, dất và 
nẹao phàn bố. Phụ hệ vùng triều xa cửa sông, gồm các bãi triều chịu tác động trực tiếp của các 
ycu to động lực biển, có độ muối cao, dinh dưỡng đáy thấp, thường gặp từ Thanh Hoá đến 
Quàng Binh, bao gồm 3 dạng sinh cành điển hình, gồm các bãi triều cát, bãi triều rạn đá và bãi 
triều san hô chết. Phụ hệ bãi cát biển phổ biến ở khu vực Hạ Long  Cát Bà  Đồ Sơn có hơn 
100 bãi cát lớn nhỏ và rat pho biển ờ Bấc Trung Bộ với các bãi cát trang, mịn nổi tiếng như các 
bãi Sâm Sơn, Cửa Lò, Đá Nhày, v.v.

HST vùng triều cũng đang bị tác động mạnh của hoạt động nhân sinh, nhưng nói chung sức 
khoe sinh thái còn ờ mức bền vững. Tại Hâi Phòng, chi số bền vững tronẹ khoảng 0,040,88 và 
trung bình 0,6. Tuy nhiên, trên thực tế 6 khu khão sát thì 4 khu dưới bền vững (T.Đ. Lân và 
nnk, 2010).

5.5. Hệ sinh thái vùng cừa sông
Trong nhiều khu vực HST cửa sông, tiêu biểu là vùng cửa các sông Hồng, Bạch Đằng, Mã và 

Cà. Đày là nơi chuyển tiếp sông  biển nên độc đáo và phức tạp nhưng giàu có về tài nguyên, là 
nơi tập trung cùa nhiêu loài sinh vật tạo nguôn lợi thuỳ sản lớn. Các quân xã sinh vật ở vùng cửa 
sông phong phú và đa dạng, gôm các loài nước ngọt, nước lợ và nước mặn. Vùng cửa sông có 
nhiều phụ HST như rừng ngập mặn, thâm cỏ biển, bãi cát biển, vùng triều, đáy mềm. Phần lớn các 
hệ có nãng xuất sinh học cao, đa dạng loài cao và giàu có nguồn lợi thuỳ sản đánh bắt và nuôi 
trồng. Đây là nơi cư trú, phát triển nguồn giống tôm, cua, cá cho các ngư trường trên Vịnh Bẳc 
Bộ. Khu vực nước cửa sông ven bờ có độ sâu nhỏ hơn 30m có nhiều bãi cá đè, bãi giao vỹ của 
tôm, ìà nơi sinh sống của các loài hài sàn. Những tháng có tôm cá đẻ tập trung nhất vào tháng 47. 
Vì vậy, dọc vùng nước ven bờ trước cửa sông phân bo nhiều bãi cá nổi, cá đáy và bãi tôm tạo 
thành ngư trường đánh bắt có trữ lượng và sân lượng cao.

5.6. Hệ sinh thái hồ nước mặn (tùng, áng)

Tùng và áng (hồ nước mặn) là dạng địa hình Karst rất đặc thù cho quần đào đá vôi Cát Bà  
Hạ Long mà các nơi khác không có. Tùng, áng chính thức được coi là một kiểu hệ sinh thái đặc 
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20 Trần Đửc Thạnh (chù biên)

thù của khu vực Hạ Long  Cát Bà được đề xuất năm 1999 (N.c. Hồi và Đ.c. Thung, 1999; 
Đ.c. Thung và M. Sarti, 2004). cỏ 62 áng và 57 tùng phân bố ở vịnh Hạ Long, Bái Tử Long và 
chúng có cành quan sinh thái rất đẹp và còn có thê sử dụng Làm các dạng aquarium nuôi các loài 
sinh vật cành ngoài tự nhiên phục vụ bão tồn nguồn gcn và các mục đích khác. Hô nước mặn 
Hạ Long  Cát Bà là dạng phụ hệ sinh thái quý hicm, rât có giá trị cho nghiên cứu khoa học vê 
lịch sử hình thành khu hệ sinh vật cúa khu WC (Đ.c. Thung và Massimo Sarti, 2004).

5.7. Hệ sinh thái cồn cát ven biển
Hệ thống cồn cát vcn biền miền Trung kéo dài từ Hà Tĩnh đen Ninh Thuận với tổng diện 

tích khoảng 100 nghìn hccta. Ở DVB Tây vịnh Bắc Bộ, các côn cát phàn bô từ Hà Tĩnh trở vào 
phía nam, riêng Quàng Bình có 39 nghìn hccta. Chúng có độ cao khoảng 1040m, đôi khi 50 
60m, thường có 23 hệ thông ngãn cách nhau qua các trũng hẹp. Hiện nay, các côn cát di lân VC 
phía lục địa với tốc độ thường 25m/năm, có nơi 1015m/nãm, làm lấp đường xá, nhà cửa ruộng 
vườn. Đó là các công trình kỳ vỹ của thiên nhicn, có quy mô đồ sộ tầm cờ thế giới (T.Đ. Gián, 
1978). Chúng do gió biên vun tụ, hướng thoải phía biên và hướng dôc hơn phía lục địa, thành 
phần cát nhỏ, cát trung màu xám vàng và xám trang. Nhiều nơi trong thân cồn có sa khoáng 
llmcnil tập trung thành mỏ công nghiệp. Khu hệ sinh vật cồn cát nghèo nàn nhưng rất độc đáo, 
gồm các động thực vật thích nghi trong môi trường khô hạn. HST côn cát có ý nghĩa sinh thái 
rất lớn như hạn chế gió mận từ biền, tích giữ nước, bào vệ vùng ven bờ trước các thiên tai từ 
biền, ke cã sóng thằn.

5.8. Hệ sinh thái đảo
Các đào DVB Tày vịnh Bắc Bộ chủ yếu tập trung ờ ven bờ Đông Bắc. Ngoài ra còn một số đào 

nhỏ thuộc Thanh Hoá (Hòn Mê) hoặc Nghệ An (Hòn Mắt), Quàng Trị (Cồn Cò). Xung quanh các 
đào thường có đầy đủ các phụ hệ sinh thái ven biển và đày cũng là những trung tàm phát triển kinh 
tế, đặc biệt là nuôi trồng thuỳ s«ân và du lịch sinh thái. Các đào là nơi sinh sân và cư trú của các loài 
thú, chim, bò sát, lưỡng cư, đặc biệt là nơi trú Đông của các loài chim di cư từ phương Băc. Nhiêu 
đào, đặc biệt là các đào đá vôi, tạo ra cành quan thiên nhiên đẹp với hình thù kỳ dị và các hang động. 
Phần dưới nước cùa đa số đào có các rạn san hô với các cành quan ngầm đẹp, làm tăng thêm vai trò 
sinh thái cũa vùng biển  đão và giá trị bào tồn tự nhiên. Các đảo có tiềm năng phát triển các loại 
hình du lịch biển  đào và du lịch sinh thái găn với mục đích bảo tôn thiên nhiên.

6.  Phân vùng tự nhiên
Phàn vùng tự nhiên lãnh thổ Việt Nam khá phức tạp theo 2 kiều  phân vùng địa lý tự nhiên 

tổng hợp và chuyên ngành. Theo phân vùng địa lý tự nhiên tông hợp (V.T. Lập, 2003), lãnh thô 
Việt Nam được chia thành 3 miên, trong đó DVB Tây vịnh Băc Bộ thuộc 2 vùng Đông Bắc Bắc 
Bộ và Bắc Trung Bộ của 2 miền khác nhau:

1. Miền Bắc và Đông Bắc Bẳc Bộ;
2. Miền Tây Bẳc và Bấc Trung Bộ;
3. Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ
Phân vùng tự nhiên lãnh thô Việt Nam theo chuyên ngành đã được tiến hành từ lâu và có 

những thay đôi đáng kê nhở mức độ điêu tra cơ bàn chi tiết hơn, trong đó có phân vùng khí hậu, 
phân vùng thủy văn, phân vùng địa lý sinh vật, phân vùng tho nhương, V.V. Tuy nhiên, phân 
vùng tự nhiên VBB Việt Nam mới được quan tâm từ sau khi giài phỏng miền Nam, trong đó có 
phân vùng địa mạo bờ biển Việt Nam (Trịnh Phùng, Nguyễn Thanh Sơn, 1977).
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trong bối cành chung cùa dải ven bờ Tây vịnh Bắc Bộ

Trong khuôn khổ nhiệm vụ đề tài cấp Nhà nước 48.0614, 19831985 Phần Địa chất, phân 
vùng tự nhiên DVB biển Việt Nam đã được thực hiện (T.Đ. Thạnh và nnk., 1985). Theo đó, 
DVB Tày vịnh Bãc Bộ từ Móng Cái tới Hãi Vàn, là một trong ba VBB Việt Nam (Móng Cái  
Hãi Vàn, Hãi Vân  Vũng Tàu, Vũng Tàu  Hà Tiên). VBB Móng Cái  Hài Vân được phàn chia 
thành bon tiểu vùng: tiểu vùng Móng Cái  Đồ Sơn, Đồ Sơn  Lạch Trường, Lạch Trường  Mũi 
Ròn và Mũi Ròn  Hãi Vân. Như vậy, vùng trọng điềm DVB Tây vịnh Bae Bộ từ Quàng Ninh 
tới Ninh Bình thuộc hai tiểu vùng phía bảc từ Móng Cái tới Lạch Trường, khu vực trọng điểm 
ven bở Hài Phòng nam gối tiếp hai tiểu vùng này.

Tóm lại, vịnh Bae Bộ rộng khoáng 150.000km2 và diện tích của toàn DVB Tây vịnh Bắc Bộ 
theo ranh giới pháp lý từ Móng Cái đen Mũi Lạy và bề ngang từ ranh giới trong của các huyện 
sát biến và đen ranh giới ngoài ở độ sâu 30m là 44.417km2, trong đó lục địa ven biển 17.327km2 
và biền, đâo ven bờ 27,090km2. số liệu tương ứng cho riêng VBB Bắc Bộ là 20.240km2, 
6.790km2 và 13.450km2. Tại đày có mặt các vũng vịnh, cừa sông hình phễu, châu thổ và 2.379 
hòn dào lớn nhỏ. Bờ biển gồm các kiểu cơ bàn như: dalmat, thuỳ triều  rừng ngập mặn ờ tiểu 
vùng Móng Cái  Đồ Sơn; bờ bồi tụ châu thổ ở tiểu vùng Đồ Sơn  Lạch Trường; đồng bằng 
aluvi biển, và lích tụ  mài mòn do sóng ờ tiêu vùng Lạch Trường  Mùi Lạy. VBB Móng Cái  
Đồ Sơn thuộc đới Duyên Hài, chủ yếu trên đới uốn nếp Calcdonit Katazia, trũng chồng gối 
Trung sinh và các vùng sụt nhó Tân sinh với các thành tạo địa chất lộ diện có tuổi từ Odovic 
đến hiện đại. VBB Đồ Sơn  Lạch Trường thuộc CTSH hiện đại, trên nên bồn trũng Kainozoi 
Hà Nội với các thành tạo địa chắt lộ diện có tuổi Đệ tứ đến hiện đại. VBB Lạch Trường  Mũi 
Lạy phát triển (ren cấu trúc Mesozoit và Hcxinit với các thành tạo địa chất lộ diện có tuổi từ 
Cambri den hiện đạif Trầm tích đáy dài ven bờ Tây vịnh chủ yếu nguồn (ừ sông đưa ra, trong đó 
Sông Hồng có ânh hưởng ờ quy mô lớn.

Khi hậu đặc trưng nhiệt dới gió mùa, có mùa đông lạnh và về cơ bàn mùa hè nóng trùng với 
mùa mưa và mùa gió Tây Nam. O khu vực phía nam bờ Tày vịnh, mùa mưa bão gần trùng với 
đầu mùa đông lạnh. Sự khác biệt này the hiện khá rõ tính chất giữa hai vùng Bae Bộ và Bae 
Trung Bộ. Khu vực Thanh Hoá có nhiều nét tương đong về khí hậu với VBB Bắc Bộ. DVB Tây 
vịnh Bắc Bộ có nhiều bão, nước dàng trong bão biên độ lớn, gió mùa Đông Bae mạnh thổi 
mạnh, lượng mưa trung bình dến lớn. Các sông đổ vào thuộc về 4 lưu vực chinh: các sông vùng 
Đông Bắc; hệ thong sông Hồng và Thái Bỉnh, hệ thống sông Mã  sông Cà và hệ thống sông 
Gianh  Hương, chiếm khoảng khoảng 94,5% tổng lượng nước sông đưa vào vịnh. Hàng nãm 
các sòng từ phía Việt Nam đổ vào vịnh 179km3 nước và 138,6 triệu tấn bùn cát, chiếm khoáng 
89,7% tồng lưu lượng nước và 62% tổng lượng bùn cát đỏ vào vịnh, tập trung 7590% vào mùa 
mưa lũ, phàn bố trên chiều dài bờ hơn 940km, tập trung ở tiêu vùng Đô Sơn  Lạch Trường 
(150km). Thuỳ triều từ nhật triều dều (phía bắc) dến nhật triều không đều và bán nhật triều 
không đều (phía nam). Độ lớn triều gồm các loại lớn (3,54,5m); vừa (23,5m) và nhỏ (dưới 
2m). Sóng theo thịnh hành dôi hướng theo hai mùa gió, độ cao lãng dàn vê phía nam. Dòng 
hoàn Iiru 011 định gằn bờ quanh nám có hướng chủ đcạo về phía Tày Nam. Ờ sát bờ, dòng triều là 
thành phần quyết định dòng chày tông hợp, chịu ành hường cùa dòng gió và dòng sông thay đổi 
theo mùa. DVB Tày vịnh Băc Bộ chịu tác động lớn của nước dâng trong bão, cực đại 2,8m. 
Mực nước biền dàng cao chân tình đã được xác định trong khoảng 24 mm/năm.

Do đa dạng về địa chất, địa hình và các quá trình động lực, các hệ sinh thái (HST) nit phong phú 
vã da dạng. Ờ lục địa ven biến eó các HST tiêu biêu như rừng thường xanh quanh năm, gò đồi, đông 
bằng, sông hồ và cồn dụn cát ven biền. Trong phạm bờ và biên ven bờ có các HST tiêu biểu như: 
đão, rừng ngập mặn, rạn san hô, thâm cò biên, vùng cìra sông, víuig triêu, bãi cát biên, bãi triêu đá, 
cửa sông, dáy mêm, dãy cứng. HST hô nước mặn ràt đặc thù cho khu vực địa hình karstơ Hạ Long  
Cát Bà và HST cồn cát ven bờ đặc trưng cho Băc Tnuig Bộ, thê hiện tinh phi địa đới. Hoạt động của 
con người cũng đã tạo ra một số HST trên nên tự nhiên như HST đàm nuôi và HST càng, v.v.
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II.  ĐIÊU KIỆN KINH TÉ  XÃ HỘI
1.  Hành chính

DVB Tày vịnh Bắc Bộ gồm 8 tình và 1 thành phố trực thuộc trung ương, với tồng số 6 
thành phố (01 loại I; 05 loại II), 7 quận, 4 thị xã và 34 huyện (trong đó có 4 huyện đào). Trong 
đỏ, VBB Bắc Bộ gôm 5 tinh và thành phô trực thuộc trung ương với 2 thành phố (loại I: Hài 
Phòng; loại II; Hạ Long), 7 quận, 1 thị xã và 17 huyện. VBB Băc Trung Bộ thuộc DVB Tây 
Vịnh Bắc Bộ gồm 4 tinh với 4 thành phố loại 11, 3 thị xã và 17 huyện (L.Đ. An, N.c. Hồi, 2010) 
(bàng 1.2).

VBB Bấc Bộ có liên quan đển 5 tinh, thành phố: Quàng Ninh, Hài Phòng, Thái Bình, Nam 
Định và Ninh Bình. Quàng Ninh có 2 thành pho, 1 thị xã và 7 huyện: các thành pho Hạ Long và 
Móng Cái, các thị xã Câm Phà, huyện Hải Hà, Đằm Hà, Tiên Yên, Hoành Bồ, Yên Hưng và 2 
huyện đào là Vàn Đồn và Cô Tô. Hài Phòng là thành phố loại I trực thuộc trung ương. Có ba quan 
niệm khác nhau vê không gian VBB Hài Phòng: 1 bao gôm tât cà các quận huyện; 2 bao gôm lât 
cà các quận huyện, trừ An Lão; 3 bao gôm tât cà các quận huyện, trừ An Lão, An Hài và Thuỷ 
Nguyên. Báo cáo sử dụng quan điểm thứ ba, Hải Phòng có 7 quận và 4 huyện thuộc VBB, đó là 
các quận Dương Kinh, Đô Sơn, Hãi An, Hông Bàng, Kicn An, Lê Chân, Ngô Quyên, huyện Kicn 
Thụy, Tiên Lãng và 2 huyện đào là Cát Hài và Bạch Long Vĩ (L.Đ. An, N.c. Hồi, 2010). Trong 
các tinh còn lại, Thái Bình có 2 huyện Thái Thụy và Tiền Hãi; Nam Định có 3 huyện: Giao Thủy, 
Hãi Hậu, Nghĩa Hưng; Ninh Bình chi có 1 huyện ven biền là Kim Sơn.

VBB Bắc Trung Bộ thuộc DVB Tây vịnh Bắc Bộ gồm các tinh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà 
Tĩnh và Quàng Bình. Thanh Hoá có 1 thành phô, 1 thị xã và 5 huyện thuộc VBB; Nghệ An có 1 
thành phố, 1 thị xã và 3 huyện; Quãng Bình có 1 thành phố và 4 huyện thuộc VBB, trong đó có 
3 huyện ven biển đồng thời cũng là các huyện biên giới với Lào, là Bố Trạch, Quàng Ninh và 
Lệ Thùy.

Bảng 1.2. Phân bố các đơn vị hành chính ờ DVB Tây vịnh Bắc Bộ

Tinh, thành phố 
Bắc Bộ

só đơn vị 
hành chinh

Tình, thành phổ 
Bắc Trung Bộ

Sổ đơn vị 
hành chính

Quà.ìg Ninh 2Tp,1Tx, 7H Thanh Hoá 1Tp, 1Tx, 5H

Hãi Phỏng 7Q, 4H Nghệ An 1Tp, 1Tx, 3H
Thãi Binh 2H Hà Tĩnh 1Tp, 1Tx, 5H
Nam Định 3H Quàng Binh 1Tp, 4H
Ninh Binh 1H

Cộng 2Tp, 7Q, 1Tx, 17H Cộng 4Tp,3Tx, 17H
Tổng cộng 6Tp, 7Q, 4Tx, 34H

Ghi chủ: Tp  thành phố; Q  quận; Tx  thị xã; H  huyện.

2. Hiện trạng phát triển kình tế  xã hội
2.1. Dân số và lao động

~ 1F.ac‘,nh’ 'hạnh phô ở DVB Tây vịnh Bãc Bộ có hơn 17 triệu dân, chiếm trên 20% tổng dân 
binh ị^ậng 294 người/km2, lớn hơn mật độ trung binh cùa cà nước 

(khoảng 238 ngưởi/kmp. Trong đó, ợ dài ven biển có khoảng 7 triệu dan, mạt đọ 397 người/km2 
và chiêm 40,3% dân sô các tỉnh ven biên. VBB Bấc Bộ có dàn sô ũĩõảng 3.198.600 ngươi, mật
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độ dân số 481 người/km2 và chiếm 42,7% dàn số các tinh, thành phố. VBB các tinh Bắc Trung 
Bộ thuộc DVB Tây vịnh Băc Bộ có dân sô 6.996.795 người, mật độ 347 người/km2 và chiêm 
40,3% dàn số các tinh (bàng 1.3).

Bảng 1.3. Diện tích vá dân số các tỉnh thuộc DVB Tây vịnh Bắc Bộ

Tinh, thành 
phổ

Diện tích Dãn số Mật độ dân cư 
(người/km2) Chiều dài 

bờ (km)Diện tích 
(km2)

So với 
tình (%)

Dãn số 
(người)

So với 
tình (%)

Toàn 
tình

VBB

Q. Ninh 4.356,4 71,4 828.902 72.4 184 190 250

H. Phòng 871,5 57,3 1.089.055 59,2 1 193 1 250 125
Thái Bình 488,0 31,3 459.897 25,8 1 203 942 52
N. Đinh 719,8 43,5 648.352 35,5 1 197 900 72
N. Binh 207,5 14,9 172.399 19.1 664 831 18
Cộng 6.643,2 (54,3)*1 3.198.605 (42,7)*1 481 517
T. Hoá 1.277,3 11.5 1.233.920 36,3 332 966 102
Nghệ An 1.383,2 8,4 1.107.470 38,0 188 801 82
Hà Tĩnh 2.806,5 46,5 696.730 56,7 214 248 137

Q. Bình 5.492,4 68,1 760.070 89,7 106 138 116

Cộng 10.959,4 (26,2)*1 3.798.190 (38,5)*1 347 437
Tổng 17.602,6 (32,5)*1 699 6795 (40,3) 294 397 954

Ghi chủ: *)Tỳ lệ % so với toàn tình
Theo Lê Đức An, 2010 và nguồn: Cục thống kê các tinh, thành phổ, 2008; (*): Tổng cục thống kê, 2008.

Dàn cư VBB tập trung nhiều nhất tại các vùng có đô thị ven biển lớn, điển hình là Hâi 
Phòng, mật độ 1.250 ngượi/km2. Ớ các tình có đồi núi như Quàng Ninh, Ninh Bình và các tinh 
Bấc Trung Bộ, dân cư VBB cao hơn vùng còn lại. Tuy nhiên, đoi với các tinh ven bờ CTSH, 
điển hình là Nam Định và Ninh Bình, dân cư VBB có mật độ thấp hơn vùng còn lại. Thanh Hoá 
và Nghệ An là các tinh có mật độ dân cư vượt nhiều lần vùng còn lại của tinh. Tại Hà Tĩnh và 
Quãng Bình, mật độ dân cư lớn hơn không nhiêu vùng còn lại do có những vùng cồn cát rộng 
lớn không có người ở. Quàng Ninh có một chuỗi đô thị đông dân dọc bờ biên, nhưng đa số các 
dào rộng lớn lại không có người ờ nên mật độ cũng chì nhỉnh hơn chút ít so với vùng còn lại, 
vốn cũng toàn là dồi núi.

Theo quy mô cấp tinh ven biển, tỷ lệ dân số nam cao nhất ở Quàng Ninh (50,4%) và thấp 
nhất ở Thái Bình (48,0). Tỳ lệ dàn cư đô thị khoảng 7,444,6%, cao nhắt ở Quảng Ninh (44,6%) 
và Hài Phòng (40,4%) và thấp nhất ở Thái Bình (7,4%) và Thanh Hóa (9,8%) và các tinh khác 
trong khoảng 1116%. Tỳ lệ này phàn ánh dân cư có cuộc sông găn với công nghiệp và dịch vụ. 
Số con lại ở vùng nông thôn, cũng tương đồng với tỷ lệ sống nhờ nông lâm ngư và diêm nghiệp.

Trước đây, ờ vùng nông thôn ven biển hình thành nên các làng có tính nghề nghiệp, tập 
trung làm ruộng, làm muối, làm nghê cá hay thủ công. Ngày nay, gân như môi xã đêu là tô hợp 
của nhiều ngành nghề khác nhau. Ngay trong một hộ, kinh tê gia đình cũng đan xen với nhiều 
ngành nghề. Rất nhiều gia đình vừa làm ruộng, vừa làm cá hoặc một nghề khác.

Dân cư DVB Tây vịnh Bắc Bộ chủ yếu là ngựời Kinh. Tuy nhiên ở Quàng Ninh, nhiều 
nhóm dân tộc ít người sông trong phạm vi VBB. ơ Quàng Bình, cũng có những tộc ít người 
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thuộc các huyện có biển, nhưng thực tế họ ờ tại vùng núi xa xôi phía tày. Đa phần cư dân DVB 
Tày vịnh Bắc Bộ theo đạo thờ tồ tiên và chịu ânh hường của đạo Phật. Tuy nhiên, tại nhiều vùng 
ven biển, tiêu biêu là ven bờ CTSH, tỷ lệ dàn theo đạo Thiên chúa giáo khá cao.

Lao động chù yếu ở khu vực kinh te cá thể và tư nhân, ở các ngành nông lâm ngư. Tổng sô 
lao động trong các doanh nghiệp khoảng 850 nghìn người và khoảng gần 1,16 triệu lao động 
trong các cơ sở sản xuất kinh doanh cá the (tinh đèn 31/12/2006). Lao động khu vực nhà nựớc 
dưới 10% và khu vực có vốn đằu tư nước ngoài dưới 4% (Cục thống kê các tình, 2008; Tông 
cục thống ke, 2008).

2.2.  Dắt đai và cơ cấu sừ dụng đất

Tổng diện tích đất đai các tình DVB Tày vịnh Bấc Độ khoảng 53.936km2, chiếm 16,3% cà 
nước. Trong đó cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp (19,1%), làm nghiệp (50,5%), chuyên dùng 
(5,1%), đất ở (2,4%), đất chưa sử dụng và đất khác 22,9% (bâng 1.4). Hãi Phòng, Thái Bình, 
Nam Định và Ninh Binh có tỳ trọng đất nông nghiệp cao (34,468,1%), là khu vực cung cấp lúa 
gạo chính cho vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hoá và Nghệ An có diện 
tích đất lâm nghiệp chiêm tỷ trọng lớn (49,7%73%). Đât chuyên dùng (2,515,4%) và đât ỡ 
(0,68,5%) ờ hằu hết các tinh đều chiếm tỳ lệ thấp. Đất chưa sử dụng và các loại đất khác còn 
chiêm tỳ lệ tương đôi cao ở Quãng Ninh, Hãi Phòng và Nghệ An (25,334,6%), đa phân là đàt 
đồng bang ven biển và đồi núi.

Bàng 1.4. Hiện trạng cơ cấu sử dụng đắt

Tình
Diện tích 
(km2)

Cơ cấu sừ dụng (%)

Nông 
nghiệp

Lâm 
nghiệp

Chuyên 
dùng

Đất ờ Đát khác

Cả nước 331.212 28,5 43,8 4,3 1.8 21,6

Quàng Ninh 6.099 8,9 49,7 5,3 1.5 34,6

Hài Phỏng 1:521 34,4 14,5 14,6 8.5 28,0

Thãi Binh 1.546 61,8 1,3 15,4 8,1 13,4

Nam Đjnh 1.651 58,5 2,6 14,3 6.2 18,4

Ninh Bình 1.392 45,4 19.7 11.6 3.9 19,4

Thanh Hoã 11.136 22,1 50,1 5.7 4,3 17,8

Nghệ An 16. 499 15,3 55,3 3,1 1,0 25,3
Hà Tĩnh 6.027 19,4 56,5 5.2 1,3 17,6

Quàng Binh 8.065 8,5 73,0 2,5 0,6 15,4
VBT VBB 53.936 19,1 50,5 5,1 2,4 22,9

Nguồn: Tống cục thống kê, 2008.

2.3.  Tăng trường và cơ cấn kinh tế

. TẾ"ÍLGDP loà" HY? vịnh Bắc Bộ năm 2007 đạt 83.237,7 tỳ đồng, chiếm khoảng 18% 
tông GDP toàn quôc (461.443 tỷ đông) GDP bỉnh quàn đầu người đạt khoảng 4,82 triệu đồng, 
thập hơn so với mức trung bỉnh cà nước khoảng 0,6 triệu đồng. Trong đó, nhom có GDP cao gồm 
Hài Phòng, Quàng Ninh và Thanh Hoá, cao hơn GDP bình quan cã nước 1,31,6 lan. (bàng 1.5).
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Bàng 1.5. Tổng sản phẩm trong nước của các tỉnh, thành phố thuộc DVB Tây vịnh Bắc Bộ 
phân theo ngành kinh tế (giá so sánh năm 1994)

Tinh
Tồng GDP 

(tỷ đ)
Cơ cáu GDP (%) GDP/người 

(triệu đ)
Tốc độ tăng 
(20012007)N,L,ngư CN XD Dịch vụ

Cà nước 461.443,0 17,9 41,8 40,3 5,42 7,7

Q. Ninh 8.346,8 7,7 52,2 40,1 7,60 15,3

Hài Phòng 15.799,3 10,6 40,9 48,5 8,72 12,1

Thái Bình 7.146,7 45,8 23,2 31,0 3,86 8,3

Nam Định 7.133,4 31,8 31,2 37,0 3,61 8.5

Ninh Bình 3.825,4 26,9 45,5 27,6 4,15 13,3

Th. Hoá 25.436,7 31,6 35,1 33,3 6,88 9.1

Nghệ An 11.330,0 33,09 26,39 37,52 3,65 12,0

Q. Binh 4.219,4 25,8 35,4 38,3 5,26 11,6

Nguồn: Cục thẳng kê các tinh, thành phố, 2008; Tống cục thống kê. 2008.

■ Ca cấu kinh tế toàn vùng đã có sự chuyển dịch theo hướng giảm nông, lâm nghiệp, thuỳ sàn 
và tâng công nghiệp và dịch vụ. Năm 2006  2007, Quàng Ninh và Hài Phòng có tỳ trọng nông 
lâm ngư chi còn 7,710,6%, các tình còn lại khoảng 25,845,8%, thâp hơn với tỷ trọng của cã 
nước (17,9%). Tỳ trọng công nghiệp  xây dựng các tỉnh 23,252,2%, cao nhắt ở Quãng Ninh và 
thấp nhất ở Thái Bình.

Các tình trong vùng nhìn chung có tốc độ tăng trưởng hàng năm (8,315,3%) giai đoạn 2001 
2007) nhanh hơn so với cà nước (7,7%). Thái Binh và Nam Định có tốc độ tăng trưởng kinh tê 
chậm nhất trong vùng. Tốc độ tâng trường của Ninh Binh đạt 13,3%/năm và Hãi Phòng 12,1%.

2.4.  Thực trạng phát triển các ngành kinh té

Nông  Lãm  Thuỷ sản
Tổng giá trị sàn xuất nông nghiệp toàn vùng nám 2007 ước đạt khoảng 21,7 nghìn tỷ đồng. 

Trong đó, tình Thái Binh, Thanh Hoá, Nghệ An lớn nhât (môi tinh khoảng 3,9 đên 4 nghìn tỷ 
đồng), thấp nhất là Quãng Binh và Quàng Ninh (dưới 1 nghìn tỳ đồng/năm). Nãm 2007, DVB 
Tày vịnh Bắc Bộ đã đạt được sản lượng lương thực trên 6,4 triệu tân với năng suât trung bình 
50,1 tạ/ha và Thái Bình đứng đầu trong vùng về nâng suất (64,4 tạ/ha). Sàn lượng lương thực 
bình quân gần 387,7kg/người/năm và diện tích cây lương thực khoáng 1.281.000ha. Hài Phòng, 
Thái Binh, Nam Định, Ninh Binh và Thanh Hoá là các tinh cung câp lúa gạo chính trong vùng. 
Ve chăn nuôi, tổng đàn gia súc, gia cầm tăng nhanh. Đen năm 2007, toàn vùng có khoáng 2,2 
triêu con trâu, bò; 6,4 triệu con lợn và khoảng 54 triệu con gia cầm, phát triển mạnh nhất ờ 
Nghệ An, Thanh Hoá và kém nhất ở Quàng Ninh và Hài Phòng. Các tỉnh đang có xu hướng mờ 
rộng phát triển chán nuôi quy mô công nghiệp, bán công nghiệp với các trang trại tập trung. 
Dịch vụ nông nghiệp chiếm tỳ trọng nhỏ, trong đó Thái Bình đạt 146 tỳ đông và tỳ trọng dịch 
vụ 3,2%; tương đối cao hơn so với các tinh khác.

Giá trị sàn xuất làm nghiệp DVB Tây vịnh Bắc Bộ nậm 2007 khoảng 1.298 tỳ đồng, chiếm 
20% tổng giá trị sàn xuất lâm nghiệp cà nước. s«ìn xuất lâm nghiệp phát triển mạnh nhất ờ 
Thanh Hoá vậ Nghệ An (xấp xi 400 tỳ đồng/năm), nhỏ nhât ở Th.ái Bình (chi khoảng 11 tỳ 
đồng/năm). Tổng diện tích rừng hiện có khoảng 2,4 triệu hccta, trong đó trên 79% diện tích là 
rừng tự nhicn (gan 1,9 triệu hccla), chưa kẻ rừng ngập mận ven biển. Tổng diện tích rừng trồng 
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khoảng 505.000ha, mỗi năm trồng thêm được khoảng hơn 50.000ha (năm 2007 trồng dược 
53.500ha). Rừng trồng phát triên mạnh ờ Quàng Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh. Rừng 
tự nhiên tập trung khoáng 55% diện tích ở hại tinh Thanh Hoá và Nghệ An; Sàn lượng gô khai 
thác trong vùng năm 2007 khoãng 324.000m3, chù yểu khai thác từ Quàng Ninh và các tinh Bắc 
Trung Bộ, bổn tình ven bờ CTSH tổng lượng gỗ khai thác khoảng 34.000m3

Năm 2007, tổng giá trị sân xuất thuỳ săn DVB Tây vịnh Bắc Bộ theo giá so sánh đạt trên 
4,2 nghìn tỳ đồng với tông sàn lượng 555.000 tàn. So với cã nước, tông sản lượng thuỷ sân vùng 
đạt gằn 15% nhưng tông giá trị sân xuât chì đạt 9,0% (bàng 1.6).

Bàng 1.6. Hoạt động nuôi trồng và đành bắt thuỷ sàn năm 2007

Các tinh Tổng GT 
(tỷ đong)

Nuôi tròng Khai thác

D.tích 
(1000ha)

s.lượng 
(tắn)

Số tàu xa 
bờ (chiếc)

Tồng cs 
(1000CV)

Sàn lượng 
(tấn)

Cà nước 46.663,3 1 008,0 2.085.267 21.130 3.091,6 2.063.766

Quảng Ninh 499,6 18,7 23.556 152 22,3 37.831

Hài Phòng 624,8 13,8 44.253 613 52,7 35.452

Thái Binh 611,7 5.6 44.095 56 18,3 34.738

Nam Định 537,0 15,2 36.617 89 14,6 34.151

.Ninh' Bình 155,4 8,7 15.195 14 3,2 3 .576

Thanh Hoá 655,1 13,0 23.152 442 65,8 60. 678

Nghệ An 585,4 20,1 28.090 288 47,8 48. 844

Há Tĩnh 250,6 6,7 9.634 30 8.4 22. 332

Quàng Bình 303,2 3,6 6.052 953 71,6 30. 748

Tổng 4.222,8 105,4 230.644 2.637 308,6 324. 218

% cà nước 9,0 10,5 11,0 12,5 9,9 14,9

Nguồn: Tống cục thống kê, 2008

ở VBB CTSH, tổng giá trị sàn xuất ngành thuỳ sân đạt gần 2 nghìn tỳ đồng, trong đó có 
hơn 60% từ nuôi trông. Các tinh Băc Trung Bộ có hoạt động khai thác thuỳ sàn mạnh hơn nuôi 
trồng và mạnh nhắt ở Quàng Bình với sàn lượng đánh bắt gap 5 lằn nuôi trồng. Các tilth Thanh 
Hoá, Hãi Phòng, Thậi Bình, Nghệ An, Nam Định và Quàng Ninh có giá trị sàn xuất thuỳ sàn 
khoảng trên 500 tỳ dồng/năm, các tinh còn lại xấp xì 200  300 tỳ đồng/iíăm.

Cóng nghiệp
Tổng giá trị sàn xuất công nghiệp toàn vùng khoảng 63,6 nghìn tỳ đồng, đóng góp chính từ 

công nghiệp của Hài Phòng, Quàng Ninh và Thanh Hoá mỗi tinh 925 nghìn tỳ đồng, thấp nhất 
là Hà Tĩnh và Quàng Bỉnh l,21,8 nghìn tỷ đông. Tỷ trọng kinh tế công nghiệp nhà nước chiếm 
khoảng 34,3%, ngoài nhà nước chiếm khoảng 40,0% va khu vực có von đau tư nước ngoài 
chiêm 25,6%. So VỚỊ cà nước, vung có tỷ trọng công nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước cao 
hơn và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài thấp hơn (bang 1.7).
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Bàng 1.7. Giá trị (tỳ đồng) vâ chi sổ phát triển (CSPT  %) giá trị sản xuất công nghiệp 
phân theo thành phần kinh tế

Các tình Tổng giá trị CN Nhã nước Ngoài Nhà nước Đầu tư Nhã nước
Giá trị CSPT Giá trị CSPT Giá trị CSPT Giá trị CSPT

Q.Ninh 10.847,2 16,5 7.629,3 12,3 1.583,2 40,9 1.634,7 17,5
H.Phòng 24.531,1 18,1 5.131,2 13,4 8.149,0 20,4 11.250,9 18,6
T. Binh 4.450,6 23,8 418,9 10,7 3.730,7 25,6 301,0 92,1
N. Định 5.299,4 18,9 1.193,4 8,2 3.821,7 29,3 284,3 45,3
N. Binh 3.012,1 22,6 1.491,5 10,9 1.515,4 36,6 5,3 55,9
T. Hoá 8.933,0 13,0 3.438,9 9,2 3.234,6 21,7 2.259,7 7,6
N. An 3.508,5 9,1 1.416,9 5,8 1.774,7 19,7 316,9 19,3

Hà Tĩnh 1.162,3 16,5 221,6 2.4 766,0 23,4 174,7 16,5
Q. Bỉnh 1.820,4 20,3 910,7 7.7 871,5 41,4 38,2 24,9
Tồng 63.564,6 21.852,4 25.446,8  16.265,7

Cà nước 570.770,7 17,1 158.341,4 5,6 190.456,8 26,0 221.972,5 19,2
Cơ cáu thành phần kinh tế (%)

Vùng 100 34,3 40,0 25,6

Cà VN 100 27,7 33,4 38,9

Nguồn: Tống cục r/iống kẽ, 2008
Thương mại, dịch vụ, du lịch
Tổng mức bán lè hàng hoá, dịch vụ toàn vùng nám 2006 đạt gần 65,8 nghìn tỳ đồng, so với cà 

nước (596,2 nghìn tỳ dong) chiếm xấp xi 1l%. Tổng mức bán lẽ hàng hoá khối ngoài nhà nước 
luôn chiêm ưu thê tuyệt đôi, khoảng gân 90%, trong đó Hãi Phòng và Quàng Ninh dạt mức cao 
nhật trong vùng, khoặng 11,813,7 nghìn tỷ đông. Hài Phòng và Ninh Binh có giá trị hàng nhập 
khẩu lớn hơn xuất khau, các tinh còn lại xuất khẩu có giá trị lớn hơn. Tồng giá trị hàng xuat khẩu 
và nhập khẩu cùa các tinh, thành pho liên tục tăng từ năm 2000 đến nay, đặc biệt là Ninh Bình 
trong các nám 2005  2007.

Hoạt động du lịch tập trung ở thành phố Hạ Long (Quàng Ninh) và Hãi Phòng với các khu 
du lịch nôi tiêng là vịnh Hạ Long, Cát Bà và Đô Sơn. Nám 2006 lượng khách du lịch đến Hài 
Phòng khoáng 2,9 triệu lượt, trong dỏ khách quốc te gằn 600 nghìn lượt, với lồng ựoanh thu 
khách sạn, nhà hàng, du lịch lữ hành khoảng 1,32 nẹhìn tỳ đồng. Lượng khách du lịch đến 
Quàng Ninh khoáng 3,1 triệu, lượt (rong đó khách quốc tế 1,16 triệu lượt, với tổng doanh thu 
khoáng 1,26 nghìn tỳ đông. Ninh Bình là tinh có tiêm năng du lịch lớn, năm 2005 dón trên 1 
triệu khách, tuy nhiên doanh thu thâp (khoảng hơn 63 tỳ đông). Các tinh còn lại, có tiêm năng 
du lịch sinh thái đáng kê nhưng chưa được tô chức tôt, sân phàm du lịch nghèo nàn, đơn điệu, 
cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ du lịch chưa đáp ứng được nhu cầu du khách.

2.5.  Cơ sở hạ tầng, dịch vụ xã hội

Các tinh DVB Tày vịnh Bắc Bộ có 2.498 xã, phường, đạt 100% có trường mẫu giáo, trạm y 
tế và hầu hết có trường tiểu học trừ Quàng Ninh còn 9/175 xã phường chưa cỏ trường tiểu học. 
Chi có các tỉnh Thanh Hoá, Ninh Bình và Nam Định đạt 100% sô xã, phường có trường trung 
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học cơ sờ. Hà Tình, Quãng Ninh và Nghệ An có khoảng 828% số xã, phường chưa có trường 
trung học cơ sờ.

3.  Quy hoạch phát triển kinh tế  xã hội
Hiện nay, hầu hết các tinh, thành phổ ở DVB Tày vịnh Bắc Bộ đã có quy hoạch phát triện 

đến năm 2020 và tằm nhìn 2030, Chính phủ đã có quyết định phô duyệt quy hoạch phát triên 
kinh tế  xã hội vùng duyên hãi Bắc Bộ đen năm 2020 và tằm nhìn đến 2050.

3.1.  Các tỉnh ven biển Bấc Bộ

Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ được xác định phát triển thành vùng có vị tri hàng đau ye 
mọi mặt, xứng dáng là đàu tàu lôi kéo các vùng khác cùng phát triên, nhanh chóng góp phàn 
đưa Việt Nam ra khỏi tình trạng kém phát triên, vê trước câ nước trong việc đưa nước ta cơ bận 
trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, Theo quy hoạch phát triên 
đã được Thũ tướng chính phủ phê duyệt, tỳ lệ tăng trưởng kinh tể toàn vùng ven biên Bae Bộ 
được dự báo như sau:

 Vào giai đoạn 20052015, tốc độ táng trưởng 12,515,5% và nãm 2015 có tổng GDP gấp 
4,3 lằn 2005.

 Vào giai đoạn 20162025, tốc độ lãng trưởng 12,214,5%; năm 2025 có tổng GDP gấp 3,2 
lằn 2015.

Trong đó: công nghiệp  xây dựng có tốc dộ tâng trường 16,0% vào giai đoạn 20052015 và 
15,5% vao 20112025; thương mại  dịch vụ có tốc độ lăng trường 12,0%'giai đoạn 20052015 
và 13% giai đoạn 20112025; nông nghiệp  làm  ngư nghiệp có tốc độ tăng trường 4,2% giai 
đoạn 20042015 và 4,5% giai đoạn 20112025.

về cơ cầu kinh tế: công nghiệp  xây dựng, hiện trạng 36,92%, tới năm 2015 là 42,24% và 
năm 2025 là 44,044,5%. Thương mại  dịch vụ vơi hiện trạng 41,38%, đến năm 2015 48,28% 
và năm 2025 49,5851,0%. Nông  làm  thủy sàn, hiện trạng 21,7%, dến nám 2015 là 9,48% và 
đen 2025 là 5,05,9%.

GDP bình quàn đầu người năm 2005 là 483,56USD/người, dự báo đến năm 2015 khoáng 
1.770USD/người và nám 2025 khoảng 4.4504.500USD/người.

Nãm 2005, dàn số 5 linh và thành phố 7,606 triệu người, trong đó Quàng Ninh 1,081 triệu 
người, Hài Phòng 1,793 triệu người, Thái Bình 1,851 triệu người, Nam Định 1,965 triệu người 
và Ninh Bình 0,915 triệu người. Dự báo năm 2010 dân sô vùng 7,9  8,2 triệu người; năm 2015: 
8,38,6 triệu người và nãm 2025: 8,79,0 triệu người.

Là cửa mở hướng ra biền ờ ven bờ phía bấc, phát triển kinh tế  xã hội den năm 2020 đàm 
bào cho Hài Phòng vào nhóm 3 và nhóm 5 địa phương có tốc độ phát triển nhanh nhất Việt 
Nam. có tằm ãnh hưởng đáng kể về càng, đóng tằu, du lịch, vận tài biền và trở thành trung tâm. 
đầu mối quan trọng củạ.khu vực, quôc tê. Tốc độ tăng GDP trung binh là 12,82%/năm cho 2011 
 2020. Cơ cấu kinh tế được hình thành theo hướng tâng các ngành phi nông nghiệp, tỳ trọng 
công nghiệp, dịch vụ vã nông làm ngự nghií?p vào nám 2020 tương ứng là 36%; 58% và 6%. 
Kim ngạch xuất khẩu 5,6  6 tỳ USD, tốc độ tăng xuất khẩu bình quân 20%/nãm.

3.2.  Các tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ

Cậc tinh đều đặt mục tiêu quy hoạch phát triển cho giai đoạn đến năm 2020 trờ thành các 
tinh công nghiệp (Thanh Hoá, Nghệ An), kinh tế phát Irion (Hà Tĩnh), hay có kinh tế biển phát 
triên (Qụãng Binh). Tốc độ tâng trưởng kinh tế binh quân năm Iren 12%. cớ cau kinh tế theo 
hương tang ty trọng cong nghiệp và dịch vụ, giảm nông làm ngư, tăng cường hàng hoá xuât 
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khẩu. Tỳ lệ tăng dân số dưới 1%. Nâng độ chc phủ rừng, tãng cường vệ sinh môi trường, tăng 
mức sống và chăm lo sức khỏe cộng đông.

Thanh Hoá cơ bàn trở thành một tinh công nghiệp với tốc độ tăng trường kinh tế bình quàn 
hàng năm trên 19%. Cơ cấu kinh tế: nông làm ngư dưới 6,6%, công nghiệp  xây dựng: 51,1% 
và dịch vụ: 38,3%; Tổng kim ngạch xuất khầu đạt 2,5 tỳ USD. Tốc độ tâng dân số bình quàn 
khoáng 0,5%. Độ che phủ rừng lên 60%. Đên năm 2015 toàn bộ nhân dân trong tinh được dùng 
nước hợp vệ sinh. Đàm bào 100% so cơ sở sàn xuất mới xây dựng phải áp dụng công nghệ sạch, 
hoặc được trang bị các thiêt bị giảm ô nhiêm, xử lý chàt thài và 90% sô cơ sờ đạt tiêu chuân môi 
trường trước năm 2020,

Nghệ An trờ thành tinh công nghiệp, tốc độ tăng trường GDP bình quân hàng nãm 12 
12,5%. Cơ cấu nông lâm ngư, công nghiệp  xây dựng và dịch vụ tương ứng là 13,514%; 43 
43,5% và 4343,5%; kim ngạch xuat khẩu đạt 1,9 tỳ USD. Tỳ lệ tăng dân số 0,97%. Độ che phủ 
rừng lên 60%, đàm bào 100% so cơ sở sàn xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường, rác thài 
được thu gom xử lý 95100%.

Quãng Bình trờ thành một tinh có kinh te biền phát triển với tốc độ tâng trưởng kinh tế 
khoáng 1213%. Cơ cấu GDP của công nghiệp  xày dựng, nông lâm ngư và dịch vụ là'4445%, 
1415% và 4041%. GDP/người đạt 46 triệu đồng. Tỳ lệ tăng dân số chung đạt 0,70,9%. GDP 
đằu người binh quàn đạt 2.0002.500USD. Tỳ lệ sử dụng nước sạch ở đô thị đạt trên 97%, ờ 
nông thôn đạt 90%; dộ phủ rừng 7071%. số hộ gia đình có công trình vệ sinh trên 90%; thu 
gom rác thài đô thị đạt 100%; 100% các cơ sở sàn xuất công nghiệp trong các khu, cụm công 
nghiệp có hệ thống xử lý môi trường, trong đó có 80% số cơ sở đạt tiêu chuan môi trường.

4.  Phân vùng và tổ chức lãnh thổ kỉnh tế
Tổ chức lãnh thổ kinh tế thành các vùng, phân vị cấu thành nền kinh tế quốc dân, dưới 2 

kiểu phàn vùng kinh tế ngành (còn gọi là phân vùng chi tiết) và phàn vùng kinh tể tổng hợp (còn 
gọi Là phân vùng tông thê) với 2 dạng phân vùng kinh tê cơ bàn và phân vùng kiiih tế  hành 
chính, vôn phức tạp và thay đôi theo từng thời kỳ tùy thuộc vào mức độ điêu tra cơ bàn, nhu càu 
phát triển KTXH đáp ứng những đòi hỏi thực tiễn cho một thời kỳ.

Một vài nãm sau giãi phóng miền Nam và tái thống nhất đất nước, lãnh thổ Việt Nam được 
tổ chức thành 4 vùng kinh te  hành chính tổng hợp. Theo đó, các vùng kinh tc (VKT) bao gồm:

 VKT Bắc Bộ, bao gồm tất cã các tình, thành phố phía Bắc tới Ninh Binh;
 VKT Bấc Trung Bộ, gồm 6 tỉnh từ Thanh Hoá tới Thừa ThiênHuế;
 VKT Nam Trung Bộ, gồm các tình, thành phố duyên hài tù Đà Nang tới Bình Thuận và 

Tây Nguyên;
 VKT Nam Bộ, gồm các tình, thành phố miền Đông và Tây Nam Bộ.
Trong đó, DVB Tây vịnh Bắc Bộ từ Quàng Ninh tới Ninh Bình thuộc VKT Bấc Bộ.
Trong thời kỳ đổi mới và đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước 19862000, lãnh thổ Việt Nam 

được tổ chức thành 8 VK.T tổng hợp với 3 trọng điểm kinh tế, bao gồm:
1. VKT Đông Bắc Bắc Bộ, gồm 11 tinh, trong đó có tinh Quàng Ninh;
2. VKT Tày Bắc, gồm 3 tinh Lai Châu, Sơn La và Hoà Bình;
3. VKT Đồng bằng sông Hồng, gồm 11 tinh, trong đó cỏ thành phố Hải Phòng, các tinh 

Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình;
4. VKT Bấc Trung Bộ, gồm 6 tỉnh từ Thanh Hoá tới Thừa ThiênHuế;
5. VKT Duyên hài Nam Trung Bộ, gồm các tinh, thành phổ ven biển từ Đà Năng tới Khánh Hoà;
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6. VK.T Tày Nguyên, gồm 3 tinh Gia Lai, Kon Turn và Đắk Lấk;
7. VKT Đông Nam Bộ, gồm Thành phố Hồ Chí Minh và 7 tinh Đông Nam Bộ;
8. VKT Đồng bằng sông Cừu Long, gồm các tinh Tày Nam Bộ
Ngoài tổ chức VKT, còn có 3 trọng điểm kinh tế  Trọng điểm kinh tế (TĐKT) Bắc Bộ, 

gồm thành phố Hà Nội và 4 tinh Hãi Dương, Hưng Yen, Hãi Phòng, Quàng Ninh với 3 cực phát 
triển Hà Nội  Hâi Phòng  Quãng Ninh; TĐKT miên Trung, gôm tình Thừa ThiênHuê, thành 
phố Đà Nằng, tinh Quãng Nam và Quãng Ngãi; TĐKT phía Nam, gôm thành phô Hô Chí Minh 
và các tĩnh Đông Nai, Bà Rịa  Vũng Tàu và Bình Dương.

Từ nãm 2001 tới nay, lãnh thổ Việt Nam được tổ chức lại thành 6 VKT  hành chính tống 
hợp, gồm:

1. VKT Trung du và miền núi phía Bac, gồm 11 tinh, trong đó có Quảng Ninh;
2. VKT Đồng bằng sông Hồng và Trọng diem Bac Bộ, gồm 12 tinh, trong đó có thành phô 

Hãi Phòng và các tinh Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình;
3. VKT Bắc Trung Bộ, Duyên hài Nam Trung Bộ và TĐKT miền Trung, gồm 14 tinh, thành 

pho ven biển;
4. VKT Tày Nguyên, gồm các tinh Tây Nguyên;
5.  VKT Đông Nam Bộ và TĐKT phía Nam, gồm thành phố Hồ Chí Minh và các tinh Đông 

Nam Bộ;
6. VKT Đồng bang sông Cửu Long, gồm 13 linh Tày Nam Bộ, trong đó có Tứ giác Long 

Xuycn.
Tổ chức lãnh thổ kinh tế được thực hiện thông qua quy hoạch phát triển các cấp. Liên quan 

tới DVB Tày vịnh Bác Bộ có các quy hoạch chồng gối và giao thoa trong khu vực, trong đó có 
quy hoạch phát triền kinh tế  xã hội các tinh, thành phố ven biển từ Quãng Ninh tới Ninh Bình 
đến năm 2010 và tầm nhìn đen năm 2020; quy hoạch phát triển Vùng Duyên hài Bắc Bộ đến 
nám 2025 và tằm nhìn đến năm 2050; quy hoạch phát triển kinh tế hai hành lang, một vành đai 
giao thương với Trung Quốc.

Tóm lại, DVB Tày vịnh Bae Bộ (từ Quàng Ninh đến Quàng Binh), gồm 8 tinh và 1 thành 
phố trực thuộc trung ương với tổng số 6 thành phố (01 loại I; 05 loại II), 7 quận, 4 thị xã và 34 
huyện (có 4 huyện đào). VBB Bắc Bộ gồm 5 tinh và thành phố trực thuộc trung ương với 3 
thành phố (loại I: Hài Phòng; loại II; Hạ Long và Móng Cái), 7 quận, 1 thị xã và 17 huyện. VBB 
Bắc Trung Bộ thuộc vịnh gồm 4 tinh với 4 thành pho loại II, 3 thị xã và 17 huyện. DVB Tây 
VBB có khoảng 7 triệu dân, mật độ 397 người/km2 và chiếm 40,3% dàn số các tình ven biển. 
Tương ứng, với VBB Bắc Bộ là 3.198.600 người, 481 người/km2và 42,7% và với VBB các tinh 
Bắc Trung Bộ thuộc vịnh 6.996.795 người, 347 người/km2 và 40,3%. Mật độ dàn cư cao tại các 
vùng đô thị, cao nhàt là Hài Phòng 1.250 người/km2. Đa số dân cư ờ nông thôn (6090% tuỳ 
tinh, thành) và sống nhờ lao động nông lâm ngư và diêm nghiệp, trước đây hình thành nên các 
làng có tính nghề nghiệp, ngày nay đan xen phức tạp trong cac đơn vị hành chính cấp xã và ngay 
trọng cụng rnột gia đinh. Đât đai sử dụng cho lậm nghiệp ờ vùng đồi núi, cho nông nghiệp chủ 
yêu ở đông băng ven biên, hiện tại cơ câu chuyên đôi mạnh sang đất ở và đất chuyên dùng phục 
vụ cho xây dựng cơ sợ hạ tằng và các khu kinh tế, khu cóng nghiệp. Tổng GDP năm 2007 chiếm 
khoảng 18% toàn quốc (461.443 tỳ đồng). Nhóm GDP cao gồm Hải Phòng, Quàng Ninh và 
Thanh Hoá, cao hơn bình quân cà nước 1,31,6 lần. Cơ cấu lanh tế toàn vùng đã chuyển dịch 
theo hướng giảm nông lâm ngư nghiệp; tăng công nghiệp và dịch vụ. Tốc đọ tăng trường các 
tinh hàng năm 8,315,3% giai đoạn 20012007, cao hơn trung bình cà nươc (7,7%). Tổng giá trị 
nông nghiệp toàn vùng 21,7 nghìn tỳ đồng, lâm nghiệp 1.298 tỳ đồng, thuỷ sàn tren 4,2 nghìn tỷ 
đông; công nghiệp 63,6 nghìn tỳ đồng (2007)? Tông mức bán lẻ hang hoa, dịch vụ gằn
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trong bối cành chung của dải ven bờ Tây vịnh Bác Bộ

65,8 nghìn tỷ đồng (2006). Du lịch tập trung ờ Hạ Long và Hài Phòng nhờ các khu du lịch nổi 
tiêng vịnh Hạ Long, Cát Bà và Đỏ Sơn. Cơ sờ hạ tâng, dịch vụ xã hội phát triên không đêu. Hàu 
hêt các linh/ihành đã có quy hoạch phát triền đen 2020 và tàm nhìn 2030. Chinh phủ đã có quyêt 
định phe duyệt quy hoạch phát tricn KTXH vùng ven biển Bấc Bộ đến 2020 và tằm nhìn dến 
2050, trong đó mức táng trưởng kinh té các tinh, thành đen 2020 đều trên 12% với cơ cấu 
chuyền dịch mạnh mẽ sang công nghiệp và dịch vụ. Riêng Hãi Phòng có dự báo tỹ trọng dịch vụ 
cao hơn công nghiệp.

III.  TÀI NGUYÊN VÀ TIÈM NĂNG
I.  Tài nguyên sinh vật

Đen nay đã thống kê được 4.521 loài sinh vật sống ở nửa phía Tày vịnh Bẳc Bộ. Trong số 
này thực vật ngập mận 60 loài chiêm 1,3%; rong biên 330 loài 7,3%; cỏ biên 6 loài  0,1%; 
TVPD 340 loài  7,5%, ĐVPD 236 Ịoài  5,3%, ĐVĐ 2.092 loài  46,3%, San hô 199 loài 4,4%, 
Cá biền 1.198 loài  26,5%, chim biển 22 loài  0,5% và thú biển + bò sát 38 loài  0,8%.

1.1.  Thực vật ngập mặn

Có 60 loài thực vật ngập mặn (TVNM) ở dài bờ Tày vịnh, phân bố trên ba khu vực (Hong cl 
San, 1993). Khu vực 1, từ Mũi Ngọc đen Đô Sơn, có 50 loài, chủ yêu là mắm biền (Avieennia 
marina), sú (Aegiceras cornicidalitm), đước (Rhizophora stylosa), trang (Kadellia candel), cói 
(Cyperus rotundus), vẹt dù (Bruguiera gymnorhiza), V.V.; Khu vực 11, từ Đồ Sơn dến Bấc cửa 
Lạch Trường, TVNM kém phát triên, có 25 loài, điền hình là các cày nước lợ như cây sú, cói, 
bần chua (Soneratia caseolaris), cò ngạn (Scirpus sp).v.v. Khu vực 111, từ Lạch Trường dến 
Vũng Tàu, thuộc dài bờ Tây vịnh Bác Bộ và có 18 loài TVNM thực thụ, chủ yêu là bằn chua, 
sú, vẹt, cói, ô rô, cóc, v.v.

1.2. Rong biển

Toàn dãi có khoảng 330 loài, 5 biến loài, 8 dạng. Trong đó rong Lam (Cyanophyta)  26 
loài, rong Đỏ (Rhodophyta)  158 loài, rong Nâu (Phaeophyta) 64 loài; rong Lục (Chlorophvta) 
82 loài (N.v. Tiến, 2003). Có 199 loài chi phàn bố ở vùng triều (60,3%), 142 loài (43%) chi ở 
vùng dưới triều. Từ Móng Cái đến Đồ Sơn có 143 loài, với 83 loài ricng. Từ Đồ Sơn đến Hãi 
Vàn có 185 loài với 125 loài riêng. Rong biển kinh tế có 79 loài, gồm 1 loài rong Lam, 11 loài 
rong Lục, 25 loài rong Nâu và 42 loài rong Đỏ. Chúng được chia thành 5 nhóm: nhóm rong 
công nghiệp; dược liệu; thực phàm; thức ăn gia súc và phân bón. Trữ lượng rong Mơ lự nhiên 
miền Bắc là 25.000 tấn tươi, rong câu 6.500 tấn cùng với 35.00040.000 tấn rong Câu nuôi 
trồng, đưa lổng trữ lượng rong biên ven bờ Tây vịnh vào khoảng 65.00070.000 tấn, chi đũ đáp 
ứng nhu cầu sàn xuất trong nước hoặc xuắt khằu tiểu ngạch. Hài Phòng và Quàng Ninh là trung 
tàm phát triển của rong Mơ phía bãc. Rong Câu, đặc biệt là Rong Câu chi vàng thường phát 
triền mạnh ở các đằm nước lợ và phát triền tôt nhàt ở các đâm nước lợ Quãng Ninh  Hài Phòng.

7.3. Cỏ biển
Từ Quàng Ninh đến Quàng Binh cỏ 6 loài cò biển trong số 14 loài cà nước, thuộc 3 họ. 3 

chi. Họ tìiuỷ thào Hydrocharitaceae có số loài nhiều nhất (4 loài), họ cỏ lươn Zosteraccae và cò 
kim Ruppiaceae có số loài ít nhất, mỗi họ chi có 1 loài. Loài cỏ mọc ưu thế là cỏ lươn Zostera 
japonica, cỏ xoan Halophila ovalìs và cỏ kim Ruppia maritima. Có 17 khu cỏ biển đã được xác 
định với tồng diện tích 2.240ha: Quàng Ninh (830ha), Hãi Phòng (280ha), Thái Bình (l50ha), 
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Nam Định (3Ọha), Ninh Bình (120ha), Thanh Hóa (80ha), Hà Tĩnh (50ha), Quàng Bình (700ha). 
Các bãi cỏ biển lớn gồm Bãi Cửa Gianh (Quàng Bình) 500ha, Nhật Lệ (Quàng Bình) 200ha, Bãi 
Nhà Mạc (Quãng Ninh) 500ha. Các nơi còn lại diện tích từ 50120ha. cỏ biển phân bô từ vùng 
triều đến dưới triều, pho biến trong các sinh cành như vùng triều, vcn đào, vùng cửa sông, rừng 
ngập mặn; đằm nước lợ và vũng vịnh. Tuy không là thực phẩm trực tiếp cho người, nhưng cỏ 
biền gián tiếp cung câp thức ăn và là nơi cư trú cho sinh vật biên nên nguôn lợi thuỷ sàn trong 
các bãi cỏ biên ràt cao, làm thức ăn gia súc, phân bón, đặc biệt là nơi cư trú, bãi giông, bãi đè và 
nhiều giá trị sinh thái khác.

1.4.  Thực vặt phù íỉn
Đã phát hiện 340 loài TVPD ngoài khơi và ven bờ, ven các đào của vịnh Bae Bộ (N.T. 

Cành, 2003). Trong đó, Tào kim (Silicoílagellata) 3 loài, Tào Lam (Cyanophyta): 3 loài, Tào 
Giáp (Pyrrophyta) 102 loài, Tào Silic (Bacillariophyta) 230 loài, Tào Lục 2 loài. Dài ven bờ và 
ven các đào gân bờ có khoảng 292 loài, vùng ngoài khơi xa 294 loài. Kêt quà khảo sát năm 
2008 và 2009 đã xác định được 226 loài vào mùa khô và 195 loài vào mùa mưa. Có mặt các 
nhóm loài TVPD sau: ven bờ, biền ấm; biền khơi tính ấm; phân bố rộng khập thế giới; nước 
ngọt. Ngoài ra, còn gặp cà những loài thường phàn bô ở các vùng biên ôn đới. Vùng nườc ven 
sát bờ đến 20m nước thường có mật độ TVPD cao, từ 18,6xlO727,lxlOè tê bào/mJ; Vùng nước 
2030m nước, 106l o7 tế bào/m3, vùng ngoài khơi thấp nhất trung bình 106 té bào/m3. Mật độ 
theo mùa rất rõ rệt, mùa mưa cao hơn và mùa khô thấp hơn.

1.5. Động vặt phù íỉn
Toàn vịnh Bắc Bộ có 236 loài ĐVPD, chiếm 35,92% số loài ĐVPD biện Việt Nam (N.T. 

Cành 2003, Đ.N. Thạnh và nnk, 2003; Đ.c. Thung, M. Sarti, 2004). Theo kết quà điều tra năm 
2008 và 2009 của đề tài, số loài ĐVPD xác định được 124 loài (mùa khô) và 132 loài (mùa 
mưa), tổng là 207 loài ĐVPD. Tổng hợp kết quà mới, cỏ khoảng 250 loài, ngành Động vật 
nguyên sinh (Protozoa): 9 loài, ngành Ruột khoang (Coelenterata): 18 loài, ngành Giun đốt 
(Annelida): 5 loài, ngành Chân khớp (Arthropoda): 166 loài, ngành Thân men (Mollusca): 15 
loài, ngành Hàm Tơ (Chaetognatha); 17 loài, ngành Có bao (Tunicata): 19 loài, Au trùng khác: 
5 loài. Các ihóm sinh thái chủ yếu: nhóm loài biển khơi điển hình; nhóm loài biển khơi có khả 
năng phân bẻ rộng; nhóm loài ven bờ; nhóm loài thích nghi rộng; nhóm loài nước lợ; nhóm 
loài nước ngọt. Sinh vật lượng ĐVPD ven bờ vịnh thuộc vào loại cao và biên động theo mùa. 
Mùa khô, mật độ cao nhất 13.100 con/m3, thấp, trung bình 2.411 cá thể/m3; khối lượng trung 
bình 284mg/m3 Mùa mưa trung bình toàn vịnh đạt 2.655 con/m3, khối lượng trung bình 
209,3mg/m, vùng nước ở độ sâu nhỏ hơn 20m nước, mật độ trung bình 1.917 tế bào/m3

1.6. Động vật đáy
ĐVĐ phía Tày Vịnh Bắc Bộ có tồng số khoảng 2.092 loài, trong đó vùng nước ngoài khơi 

khoảng 1.100 loài và vùng nước từ 20m nước trờ vào 2.000 loai (Đ.c. Thung, 2004). số loài ở 
mồi địa điểm khoảng 76538 loài. Vùng đáy mềm ngoài khơi vịnh trung binh 103 con/m2 và 
7,993g/m2. Theo kêt quả điêu tra năm 2008 và 2009 cùa đề tài tại vùng đáy mềm là 250 loài 
(mùa khô 126 loài và mùa mưa 180 loài), trung binh 211 con/m2 và 32,3g/m2 (mùa mưa) và 196 
con/m2 và 50,3g/m (mùa khô), cao hơn rât nhiêu so với vùng khơi và giâm về phía nam.

Theo Đỗ Cộng Thung (2004) và kết quà từ đề tài KC.0913/06  10, thân mềm từ 20m nước 
trợ vào phát triển mạnh nhất với 835 loài. Trong đó 58 loài thân mềm có giá trị kinh tế và quý 
hiẹm, bao gồm nhóm ôc 13 loài, hai mảnh vỏ 31 loài và chân đầu 12 loaỉ. Có nhiều loài quý 
hiếm như Trai ngọc, Vẹm xanh, con Sút, ốc Đụn cái, ốc Đụn đực, Bào ngứ, Tu hài, Trai Ngọc 
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nữ, Bàn mai. Trữ lượng Thân mềm vịnh Bắc Bộ khoảng 179.999 tấn, có 79.999 tấn đã khai thác 
hàng năm từ 20m nước trờ vào, khoảng 100.000 tấn là loại trai ốc nhỏ chưa được khai thác. Trữ 
lượng mực ở ngư trường Bạch Long Vĩ và Cô Tô khoáng 14.000 tấn. Hàng năm lượng ngao thu 
hoạch tại Nam Định 150.000 lấn, Thái Bỉnh 10.000 tấn; Thanh Hoá 8.500 tấn; Quàng Ninh  Hài 
Phòng trên 10.000 tấn ngao, ngó 4.000 tấn, sò các loại 6.000 tấn, điệp 390 tấn, hầu 300 tấn, v.v.

Giáp xác có 16 loài có giá trị kinh tế cao, gồm 7 loài nhóm cua và 9 loài nhóm tôm he biển. 
Các loài tôm kinh tế trọng điểm gồm tôm rào, tôm he mùa, tôm sú với nguồn lợi khoảng 1.560 tấn 
(tôm he 1.408 tẩn và tôm vỗ 152 tấn) (Bộ Thuỷ sản, 1996). Các bãi tôm tập trung phân bo ở các 
khu vực gằn cửa sông hoặc có đào che chan. Có khoảng 15 bãi tôm, trong đó quan trọng nhất là 
các bãi Cát Bà  Đồ Sơn, Cửa Văn úc đến cửa Trà Lý và Lạch Ghép  Lạch Quèn  vịnh Diễn 
Châu. Ba loài cua có giá trị cao đó là loài ghẹ xanh và loài ghẹ 3 chấm, cua bùn. Nhóm cua biển 
còn rất ít được nghiên cứu. Sàn lượng khai thác cua bình quân 130 tắn/tinh ven biển và trữ lượng 
ước khoảng 1.5002.000 tan. Ngoài ra, còn có nguồn lợi hài sâm, sá sùng và một số loại khác có 
giá trị kinh tế cao, nhưng còn ít được nghiên cứu. Sá sùng ở Quàng Ninh trữ lượng khoảng 180 tấn 
tươi, sàn lượng khai thác 90 tấn/năm, tương đương 9 tấn khô (Đ.c. Thung, 2002 và 2004).

1.7.  San hô
San hô DVB Tày vịnh Bắc Bộ có 199 loài thuộc 57 giống 14 họ cùa bộ san hô cứng 

Sclcractinia, chiếm 53,2% sô loài, 71,2% số giống và 82,3% số họ của san hô Việt Nam (Đ.c. 
Thung, M. Sarti, 2004). Các họ có số loài nhiều nhất là Acroporiidae (49 loài), Faviidae (47 loài), 
Porilidac (20 loài) và Fungiidac (15 loài), chiếm tới 66,5% tổng số loài chung. Đa so các loài tập 
trung vào 7 giống là Acropora (31 loài), Montipora (16 loài), Porites (12 loài), Favia (10 loài), 
Favitcs (8 loài), Fungia, Goniopora và Turbinaria (đêu có 7 loài), có tới gằn 30 giống chỉ có 12 
loài. San hô mềm cũng phong phú với hàng chục loài. Đày là nhóm có chứa nhiều chất hoạt tính 
sinh học. San hô DVB Tây vịnh Băc Bộ phân bô ở 11 khu vực, bao gôm Cát Bà, Hạ Long, Long 
Châu, Cô Tô, Bạch Long Vĩ, Thượng Mai, Hạ Mai, Ba Mùn, đào Trần, Hòn Mê và cồn Cò. 
Vùng đào thuộc Hạ Long  Cát Bà có số lượng loài nhiều nhất (152 loài), tiếp sau là Long Châu 
(122 loài), quần đào Cô Tô (103 loài), đào Bạch Long Vĩ (99 loậi), Thượng Mai và Hạ Mai (91 
loài), đào Cồn cỏ (73 loài) đào Ba Mùn (71 loài), ít nhất là đào Trần (42 loài).

/. 8. Cá biển

Cá Vịnh Bắc Bộ thuộc khu hệ cá biển nhiệt đới không điển hình và hiện còn có những công 
bố khác nhau VC thành phần loài. Theo Nguyền Nhật Thi (2003) thì cá biển vịnh Bac Bộ có 
khoáng 961 loài, 457 giống, 162 họ, 28 bộ (Đ.N. Thanh và nnk, 2003). Riêng DVB Tây vịnh 
Bắc Bộ, Nguyễn Vãn Quân (2004) công bố danh sách 555 loài cá thuộc 259 giong và 97 họ. Từ 
những kết quã đã có, chúng tôi đã thành lập danh mục 1.198 loài cá vịnh Bắc Bộ (58,78% tổng 
số loài cá biển đã được biểt ở Việt Nam), thuộc 525 giong, 170 họ. Có 7 họ có số lượng loài 
cao, theo thứ tự thấp dần là: cá Bông trắng 63 loài, cá Khê 56 loài, cá Mú  45 loài, Họ cá Bơn 
vì 36 loài, Họ cá Bàng chài 32 loài, cá Đù 31 loài, Họ cá Sơn 31 loài. Dựa theo chiều sâu, cá 
đáy vịnh Bắc Bộ có thể chia ra làm 3 loại: những loài phàn bô ở gần bờ; những loài phân bố ở 
giữa vịnh và những loài phân bố tương đối rộng. Cân cứ vào dạng sống, có thể chia cá vịnh 
thành 4 nhóm: cá tang trên (cá nổi); cá tầng đáy, cá đáy và cá sống trong rạn san hô (trên 100 
loài). Ở vùng biển có độ sâu 50m trờ vào đã xác định 150 loài cá thuộc 58 họ có giá trị kinh tế 
(Viện Nghiên cứu Hài sàn, 2001).

Trữ lượng và khà năng khai thác cá đáy và một sổ loài cá nổi đánh bắt bàng lưới kéo đáy 
đôi ờ các khu bicn vùng biên ven bờ Tây vịnh Bãc Bộ ờ độ sâu 30m trờ vào ước tính khoảng 
390.000 tấn và khả năng khai thác khoảng 156.000 tân. Trữ lượng cá đáy toàn vịnh Bắc Bộ 
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291.166 tấn và khả năng khai thác được 116.467 tán. Như vậy, tổng trữ lượng cá ven bờ vịnh 
Băc Bộ vào khoáng 681.116 tàn và khả năng khai thác 272.467 tấn.

Theo Bộ Thuỳ sân (1996), vùng biển vịnh Bắc Bộ thuộc Việt Nam cỏ trữ lượng 390.000 tấn 
cá nổi và 176.420 tấn cá đáy, tổng trữ lượng 566.420 tấn, chiếm khoảng gần 20% trữ lượng cá 
biển câ nước. Theo Bùi Đình Chung và nnk, (2001), phần Vịnh Bắc Bộ thuộc Việt Nam có trữ 
lượng cá nổi nhỏ 390.000 tấn, cá đáy 291.166 tan, tong cộng 681.166 tấn. Khà năng khai thác cá 
nôi 156 000 tân, cá đáy 116.467 tân, tông cộng 272.467 tấn. Các bãi cá vịnh biến động theo thời 
gian trong năm. Phần lớn cá tập trung thành những đàn nhỏ di cư gần, mùa đông tập trung ở 
giữa và phía nam vịnh, mùa hè phàn tán hau như khắp vịnh. Các ngư trường tốt nhất đều nằm ở 
phía Việt Nam như ngư trường Hòn Gió, giữa vịnh, Hòn Mê  Hòn Mát, Bạch Long Vĩ, Cát Bà  
Cô Tô. Tháng 49 (mùa mưa) là mùa vụ sinh sân chủ yếu của các loài cá và gần bờ phổ biến các 
đàn cá nổi. Các ngư trường thường phàn bố ờ vùng nước nông ven bờ có độ sâu dưới 50m ở 
phía tây vịnh, tập trung ở khu vực Bạch Long Vĩ và kéo dài dọc ven bờ tới Quàng Bình. Mùa vụ 
đánh bắt chủ yêu vào tháng 611 (Phạm Thược, 2002).

Theo Phạm Thược (2002), trữ lượng cá tằng đáy vịnh có xu hướng giâm đi, được khoảng 
3756 vạn tấn vào năm đánh giá 1974 (Lê Trọng Phan), 50 vạn tấn vào 1977 (Phạm Thược), 33 
vạn tấn vào 1985 (NX Lộc), 17,5 vạn tấn vào 1994 (LV Dũng và ĐV Tự) và 11,6 vạn tấn vào 
nãm 2000 (Phạm Thược). Ngoại trừ sai số do phương pháp đánh giá, có nhiều tác động dẫn đến 
sự suy giảm mạnh mẽ này, đặc biệt là sự đánh băt quá mức.

J.9. Nguồn lợi khác

Ờ ven bờ vịnh Bắc Bộ thường gặp 16 loài chim có giá trị kinh tẻ, phổ biến là vịt biển 
(Athya marina), mòng be (Larus ridibundus), mòng bổ chân vàng (Larus argentatus), Choi 
choi A Châu (Charadrius asiaticus veredus), choăt mò cong lớn (Numenius arquata 
orìenlalis), Rẽ khoang cổ (Calidris ru/ìcolles), Cốc biền bụng trang (Fregata andrewsi), cò 
đen (Egrecta sacra sacra) v.v. Vịnh Bac Bộ có khoảng 15 loài ran biển và 4 loài rùa biển, 
gồm đồi mồi thường (Eretmochelys imbricata), đồi mồi dứa (Caret ta olivacea), vích 
(Chelonia mydas), rùa da (Dermochelys coriacea). Vùng biển Việt Nam được biết có 12 loài 
động vật có vú (Đ.N. Thanh, 2003). Ở vcn bờ vịnh Bắc Bộ, được biết một bộ xương cùa loài 
Bò biên (Dugong dugong) tại Quàng Ninh và cá ông Sư hay đi theo đàn 34 con ở ven bờ 
Quàng Ninh  Hài Phòng.

2.  Tài nguyên phi sinh vật
2.7.  Tài nguyên đất và dất ngập nước

Tồng diện tích đất đai các tình ven biển vịnh Bắc Bộ khoảng 58.696km2, chiếm khoảng 
17,7% cà nước. Trong đó, tống diện tích đất nông nghiệp khoảng 11.236km2, đất làm nghiệp 
30.110km2, đàt chuyện dùng 3.122km2, đất ở 1.387km2, còn lại khoáng 12.835km2 là đất chưa 
sử dụng và các loại đât khác. Tương ứng với cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp  đất làm nghiệp  
đắt chuycn dùng  đất ở  đất chưa sử dụng và đất khác là 19, l%50,5%5,1 %2,4% và 22,9%.

ớ yen biển Bắc Bộ, diện tích các huyện vcn biển và các đào 6.643,2km2 chiếm 54,3% trong 
tông số đất tự nhiên các tình thành vcn biển (12.221km2). Trong phạm vi VBB, đất đồi núi chủ 
yếu ở Quàng Ninh, một phần ờ Ninh Bình và Hài Phòng. Đất dong bằng có ở tất cà các tinh và 
toàn bộ diện tích hai tinh Thái Bình và Nam Định. Có 8 nhóm đất chính: đất cát, đất mặn, đắt 
phù sa, đất lằy và than bùn, đất đỏ vàng, đất xám và đạt xói mòn trơ soi đa. Nhóm đất mặn có 
khoảng 83.381 ha đắt mặn, chiếm hơn 6%, trong đó đất sú vẹt 72.375ha. Nhóm đất mặn ít và 
trung tính khoảng 10.006ha, phàn bố tập trung ở Nam Định và Hai Phong. Nhóm đầt phèn 
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chiếm tỳ lệ 4,2%, tập trung ờ Thái Bình và Hài Phòng. Các nhóm đất còn lại: đất cát biển và cồn 
cát sông 4.800ha; nhóm đai lày thụt và than bùn 38.000ha.

Tổng diện tích đất tự nhiên VBB các tình Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa  Qụâng Bình) khoảng 
10.960km2 chiếm khoảng 26,28% so với tông diện tích tự nhiên các tinh (41.700km2). Đât VBB 
có khoảng ba phần năm là đắt đồng bằng, ke cả các cồn đụn cát ven biển và hai phần năm là đồi 
núi thấp ven biển. Vùng đồi núi thấp phân bố các loại đất đỏ vàng, đất xám và vùng đồng bang 
vcn’bicn được đại diện các đơn vị đất phù sa, đất cát, đắt mận, đất phèn. Đất có độ phì không cao.

Theo kiềm kê của Trần Đình Lân và đồng nghiệp năm 2010, trong phạm vi bờ tây vịnh, 
tổng diện tích ĐNN ven bờ tinh độ sâu 6m khoảng 395.682ha (tính cả tình Quàng Trị). Bãi cỏ 
nước diện tích nhỏ nhất, chỉ 924 ha, phân bố ờ Quàng Ninh, Hà Tĩnh. RNM diện tích 293.845ha 
phàn bố rộng kéo dài từ Móng Cái đến Mũi Lạy, chủ yếu tại các vùng cửa sông lớn Bắc Bộ. Bãi 
triều cao khoáng 3.260ha, tập trung tại Tiên Yên  Hà cối, cửa Ba Lạt và Cửa Đáy. Bãi triều 
thấp khoảng 56.854ha, chủ yếu tại các vùng cửa sông từ Móng Cái đến Mũi Lạy. Bờ đá gốc 
khoáng 1.162ha, phân bô chù yêu ven các đảo ven bờ ờ vịnh Bái Tử Long, Hạ Long. Bãi cát 
biển 6.637ha, chủ yếu ven các đào ở vịnh Bái Tử Long, Hạ Long, dọc bờ biển từ Thanh Hóa 
đến Quãng Trị. Rạn san hô khoảng 2.100 ha. cỏ biển khoảng 2 972 ha. Đầm nuôi thủy sàn phân 
bố tập trung tại các vùng cửa sông lớn như Ka Long, Tiên Yên, Cửa Lục, Bạch Đằng, Văn úc, 
Thái Bình, Trà Lý, Ba Lạt, Đáy, Mã, v.v. với diện tích đên 51 748. Diện tích làm nuối khoảng 
4.422ha, chủ yếu từ Thái Bình đến Quãng Trị (bàng 1.8 ).

Cơ cấu tài nguyên ĐNN DVB Tây Vịnh Bắc Bộ liên tục thay đổi hàng năm do các quá trinh 
bồi (ụ, xói lở, khai thác sử dụng và chuyền đổi mục đích sử dụng, về khả năng gia tăng, quỹ 
ĐNN vcn bờ CTSH hàng năm bồi tụ tăng 300400ha. Một số nơi khác cũng có bồi tụ gia tăng quỹ 
đất .nhưng không lớn. Trong khi đó, VBB Bắc Bộ mỗi năm bị mất 68 ha đất do xói lở (T.Đ. Thạnh 
và nnk, 2000), khu vực Thanh Hoá  Quảng Binh, mỗi nãm ước tính bị mât 120ha đât do xói lở bờ 
biển (P.H. Tiến và nnk, 2005).

Bàng 1.8. Diện tích đất ngập nước ven bờ Tây vịnh Bắc Bộ năm 2008 
(Từ Móng Cái đến Mũi Lạy)

cáp 1 Cáp II Diện tích (ha)
1. Đát ngập nước phủ thực vật 1. Bãi cò nước 924,5

2. Rừng ngập mận 2.938,45
II. Đắt ngập nước không phủ thực vật 3. Bãi triều cao 3.260,5

4. Bãi triều tháp 56.854,4
5. Bờ đá gốc 1.162,9
6. Bãi cát biền 6.637,6

III. Đát ngập nước thưởng xuyên
7. Vùng ngập nước dưới 6 mét 265.195,8
8. Rạn san hô 2.100,0
9. Thám cỏ biển 2.972,5
10, Hồ nước mận 200,0

IV. Đất ngập nước được sừ dụng 11. Đầm nuôi thủy sàn 51.748,3
12. Đổng muổi 4.422,6
13. Khu mới san lấp xây dựng 200,0

TỔNG 395.682,488
Nguồn: Trần Đình Lăn và nnk, 2010
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2.2.  Tài nguyên nước
Tài nguyên nước vô cùng quan trọng đối với phát triển KTXH VBB và hài đào. Tài 

nguyên nước ngọt DVB Tây vịnh Băc Bộ khá đa dạng và phong phú, nhưng phân bô không đêu 
theo không gian, thời gian nên phát sinh thiếu  thừa cục bộ gây hạn  lụt. Nguồn nước sinh hoạt 
và sân xuất là vấn đề khó khán lớn. Tình trạng sử dụng nguồn nước lãng phí, nhiễm bẩn và 
nhiễm mặn, nhất là nguy cơ dâng cao mực nước biển đe doạ suy giảm nguồn nước nghiêm 
trọng. Sử dụng hợp lý và đa lợi ích các nguồn tài nguyên nước là bài toán quan trọng của QLTH 
DVB Tây vịnh Bắc Bộ.

Nước mặt là nguồn quan trọng nhất cho phát triền KTXH. Lượng nước mặt các sông đưa 
ra ở DVB Tây vịnh Bắc Bộ khoảng 175180km3/năm. Trong đó, VBB Bắc Bộ khoảng 130 
14Qm3/năm, tập trung đến 87% trong khu vực Đồ Sơn  Ninh Bình và tập trung 8590% vào 5 
tháng mùa mưa. Vùng Thanh Hoá  Quàng Bình có lượng nước sông đưa ra khoảng 40 
45km3/năm, tập trung 7580% vào mùa mưa. Các hệ thống hồ đập tự nhiên và nhân tạo lưu giữ 
một khối lượng nước ngọt không lớn, chưa đù đáp ứng nhu cầu. Ví dụ, Quàng Ninh hiện có 72 
hồ dập và đầm nhò, nhiều trong sổ đó là nhân tạo nhở ngán sông suối, đập Yên Lập cỏ thể cung 
cấp 100.000m3/ngày. Các hồ chứa lớn ở thượng nguồn phục vụ cho mục tiêu thuỳ điện là chính 
đã ành hưởng lớn đến lượng và cơ cấu tài nguyên nước ven biển.

Nước mưa là nguồn tài nguyên nước quan trọng vì lượng mưa trung bình năm của toàn dài 
thay đổi trong khoáng 1.2002.500mm/nãm, trung bình 1.600mm/năm cho VBB Bắc Bộ và 
2.325mm/năm cho VBB Bấc Trung Bộ. Nước mưa có thể giữ vai trò quan trọng néu có kế 
hoạch lưu giữ phục vụ cho các vùng đào, vùng triều và cho cã ngư dân đánh bắt trên biển.

Nước ngầm trong các tằng đá gốc hạn chế và chưa phát hiện nơi có quy mô lớn và tập 
trung, vi dụ khu vực Hòn Gai  Câm Phả trữ lượng cũng chi đạt 71.000m3/ngày. Tuy nhiên, 
nhiều nơi nước ngầm có chât lượng tôt, sử dụng cho công nghiệp thực phẩm. Nước ngầm tầng 
nông trong trầm tích Đệ tứ có trữ lượng đáng kể, nhưng chất lượng kém và dễ bị nhiễm mặn.

Nước khoáng tại một số điểm có giá trị, ví dụ nước khoáng Quang Hanh (Cẩm Phả) hiện có 
15 lỗ khoan thãm dò và tính sơ bộ trữ lượng là 1,004m3/ngày. Nước khoáng Cát Bà ờ suối Xuân 
Đám 38°c chày quanh năm, dùng để uống, có tác dụng giải khát và phòng và chữa một số bệnh 
như tuân hoàn, tiêu hoá, phụ khoa và hô hâp. Nước khoáng Tiên Lãng cỏ nguôn khoan tự chày, 
nóng tới 58°c, dùng phòng, chữa bệnh băng tăm phun sương, tăm ngâm, xông hít và còn dùng 
xử lý ngâm giống lúa chống được bệnh đạo ôn, khô vằn và bệnh voi.

Nước ven bờ vùng có tiềm năng lớn cho du lịch, giao thông, nuôi trồng thuỳ sàn và làm 
muôi. Vùng ven bờ Trà Cô  Cát Bà và ven bờ Thanh Hoá  Quàng Binh thường trong và độ 
mặn cao rât thích hợp cho du lịch, giao thông và nuôi nước mặn. Nước vùng cửa sông hình 
phều Bạch Đẳng ở mức mặn  lợ và không quá đục, thích hợp cho nuôi thuỳ sàn mận  lợ và 
giaọ thông thuỳ. Nước vùng cửa CTSH độ mận thấp và rất đục, sử dụng thích hợp cho nuôi thuỷ 
sản nước lợ và nông nghiệp.

2.3. Khoáng sàn
Tải nguyên khoáng sản VBB Bắc Bộ có ưu thế về nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Than đá 

Quãng Ninh có tậr lượng 3,5 tỳ tấn, chất lượng lốt, đã khai thác từ trâm năm nay. Be than nâu 
sông Hồng tính đên độ sâu 3.500m có tông tài nguyên dự báo đến 210 tỳ tấn, nhưng điều kiện khai 
thậc cực kỳ khó khăn và phức tạp cà về công nghệ, an sinh xã hội và moi trường. Dầu khí bể Sông 
Hồng chủ yếu là khí, đã được khai thác ờ Thái Bình. Gần đây đã phát hiện dầu ơ vùng biển ven bơ 
Đông Nam Hài Phòng. Vùng có nhiều mỏ vật liệụ xây dựng: sét gạch ngói, set xi măng, puzolan, 
cát sỏi, đậ vôi, đá ốp lát. Theo Trung tâm Địa chất và Khoáng sản biển, ở vùng biển Hai Phòng  
Quàng Ninh và Bạch Long Vĩ đã phát hiện được 7 khu vực triển vọng vật liẹu xay dựng với tổng 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Chương I. Điều kiện lự nhiên, tài nguyên, kinh tế  xã hội và mỗi trưởng vùng bờ biển Bắc Bộ  37
trong bối cành chung của dài ven bở Tây vịnh Bắc Bộ

tài nguyên dự báo khoảng 1,4 tỳ mét khôi. Cát trắng thuỳ tinh tập trung tại Vân Đồn, ngoài ra còn 
gặp ở Móng Cái, Cô Tô trữ lượng khoảng 5,804 triệu tân, hàm lượng. Đá vôi Quãng Ninh có trữ 
lượng lớn 3,1 ti lân. Hãi Phòng có trữ lượng đá vôi 185 triệu tấn, tập trung ở Tràng Kcnh. Vùng 
đá vôi Ninh Binh cũng có trữ lượng khá lớn. Các mỏ sét gạch ngói Giếng Đáy, Quàng Yen có trữ 
lượng 45 triệu làn. Vùng có nhiêu diêm khoáng sàn kim loại, nhưng trữ lượng không lớn. Quặng 
titan sa khoáng ven biển phân bố rãi rác từ Móng Cái đến Nam Định.

VBB Bắc Trưng Bộ có tài nguyên khoáng săn phong phú và đa dạng. Khoáng sản vật liệu 
xây dựng là the mạnh lớn nhất, đặc biệt là đá vôi, để phát triển ngành khai khoáng và sàn xuất 
vật liệu xây dựng. Theo Trung tàm địa chất và khoáng sân biển, vật liệu xây dựng vùng biên 
Băc Trung Bộ có tông tài nguycn dự báo khoảng 86 tỳ mét khói. Mỏ sất Thạch Khê, Hà Tình 
hàm lượng đạt 61,35%; trữ lượng 544 triệu tấn, có thể dược khai thác lộ thiên với chiều sâu đến 
 120m so với mặt nước biển. Mỏ crômil cổ Định (Thanh Hoá) trữ lượng 22 triệu tấn đang được 
khai thác. Sa khoáng ven biên có trừ lượng khoảng 16,2 triệu tấn khoáng vật nặng có ích, đặc 
biệt là các loại quặng titan, zircon, monazit. Sa khoáng lớn có ở Câm Xuyên và Kỳ Anh (Nghệ 
Tĩnh). Các sa khoáng quy mô trung binh có ờ Nam Thanh Hóa, Nghi Xuân (Hà Tĩnh).Thân 
quặng titanzircon đều năm lộ thiên hoặc dưới lớp phù mòng hơn 0,5m nên dỗ khai thác. Một số 
mỏ Ilmcnit dã được khai thác và xuàt khâu.

2.4. Nguồn năng lượng biển

DVB Tây vịnh Bắc Bộ có tiềm nâng phát triền nguồn năng lượng biển khá đa dạng, đến nay 
cơ bàn chưa đtrợc sử dụng do các vân đê công nghệ và giá thành. Tuy nhiên, trong tương lai, 
chúng có the có vai trò quan trọng vì đó là các nguồn nâng lượng sạch không tiêu hao hoặc tiêu 
hao nhưng cỏ khà nâng tái tạo. Năng lượng loại này có thế thích hợp với các vùng hài đao, vùng 
ven bờ hèo lánh. Năng lượng bức xạ nhiệt trôn thực tế đã được sử dụng, nhưng quy mô nhỏ, chù 
yếu làm nguồn pin phát điện. Năng lượng gió có thể phát triển ở một số đào và ven bờ Bẳc 
Trung Bộ. Năng lượng sóng biển ít tiềm năng do độ cao sóng binh thường khônẹ lớn và tần xuất 
lặng sóng cao. Nàng lượng thuỳ triêu có tiêm nâng hơn cà nhờ chê độ nhật triêu biên độ lớn ờ 
VBB Bac Bộ. Năng lượng sinh khối cũng có triển vọng với việc nuôi trồng một số loài thực vật 
thuỳ sinh có năng xuất cao.

2.5.  Tài nguyên (lu lịch sinh thải

Đày là một tổ hợp gồm nhiều yếu tố tài nguyên khác nhau. Tuy nhiên, cành quan thiên 
nhiên là yểu tố quan trọng nhất. Cành quan thiên nhiên ven biển phía bac hết sức phong phú, 
đa dạng và là một dạng tài nguyên đặc biệt mang lại các giá trị văn hoá và tinh thằn. Đày khu 
vực có hàng ngàn hòn đào, đặc biệt là các đào đá vôi, tạo ra cành quan thiên nhiên đẹp với 
hình thù kỳ dị và các hang động gãn với các truycn thuyêt, cô tích. Đày là tiêm năng đê phát 
triển các loại hình du lịch biển  dào và du lịch sinh thái gan với mục đích bão tồn thiên nhiên. 
Ở phần dưới nước của da số đào, các rạn san hô với các cành quan ngầm đẹp không chi làm 
tãng thêm vai trò sinh thái của vùng biển  đào, mà còn làm tăng giá trị bão tồn của các đào có 
liên quan. DVB Tây vịnh Bắc Bộ là nơi có nhiêu bãi biên đẹp như Trà Cô, Cô Tô, Quán Lạn, 
sằm Sơn, Bãi biền Cửa Lò, Thiên Câm, Nhật Lệ, v.v.

3.  Tài nguyên nhân văn
Tài nguyên nhân văn DVB Tây vịnh Bắc Bộ hết sức phong phú và đa dạng, nếu được phát 

Ihuy lôt, không chỉ góp phân giữ gìn bận săc văn hoá dân tộc, tạo dựng niêm tin và lòng tự hào 
wề quê hương đất nước mà còn góp phần trực tiếp phát triển kinh te  xã hội, đặc biệt là kinh tế 
du dịch và dịch vụ.
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DVB Tày vịnh Bắc Bộ cơ bàn trùng với cương vực của nước Đại Việt cổ, có lịch sử phát 
triền các nền văn hoá khác nhau còn được ghi lại qua các di tích khảo cô. Các khu vực ven bờ 
Đông Bắc (Quãng Ninh  Hải Phòng) và ven bờ Bac Trung Bộ cỏ mặt các di chì thời kỳ đá cũ 
(Tấn Mài), các di chì của văn hoá Soi Nhụ (Hậu kỳ đá cũ  Sơ kỳ Đá mới); Cái Bèo và Đa Bút 
(Sơ kỳ Đá mới  Hậu kỳ Đá mới); Hạ Long và Quỳnh Văn (Hậu kỳ đá mới) và nhiêu di tích thời 
kỳ kim khí liên quan đên giai đoạn văn hoá Đông Sơn cách đây từ 4.000 nãm đên 2.000 năm. 
Các di tích vãn hoá, khảo cô của vùng ven bờ CTSH (Hãi Phòng  Ninh Bình) chủ yêu quan hệ 
đến giai đoạn 1.0002.000 năm trở lại đây gan với quá trình khai khan liên quan đen vãn minh 
đồng bang sông Hồng.

Khoảng nghìn nám qua, DVB Tây vịnh Bắc Bộ còn lưu giữ lại nhiều di tích vật the VC khão 
cổ, kiến trúc, văn hoá và lịch sử, minh chứng cho quá trinh xây dựng đất nước, chống ngoại xàm 
và sàn xuất, sinh hoạt và đời sống tinh thần, tâm linh cùa các thế hệ cư dàn Việt. Đó là hệ thống 
thành quách, đền, chùa, miếu, đình, nhà thờ mang bàn sac phong cách riêng của Việt Nam, có ờ 
mọi nơi. Một trong những di tích lịch sử nổi tiếng là bãi cọc sông Bạch Đằng chống quàn 
Nguyên Mông nãm 1288. Hệ thống các công trình đê sông, biển và kênh đào DVB Tày vịnh 
Bac Bộ được hình thành qua nhiều đời khang định sức mạnh dân tộc trong công cuộc xây dựng 
đất nước, khai thác thiên nhiên kết hợp với phòng tránh thiên tai.

Tài nguyên văn hoáphi vật thể vùng ven biển cũng hết sức phong phú và đa dạng. Đó là các 
kho tàng VC truyền thuyết (Rồng hạ, giếng Ngọc Mỵ Châu  Trọng Thuỳ, đào dưa Mai An Tiêm. 
V.V.), cổ lích, phong tục, tập quán, các lễ hội dàn gian (đua thuyền, chọi trâu, V.V., đ«ậc biệt là lề 
hội Tiên Công ờ Hà Nam, Quãng Ninh liên quan đến truyền thống quai đê khai hoang lấn biển), 
các sinh hoạt văn hoá như hát dúm (Quãng Ninh  Hài Phòng), hát chèo (Thái Bình  Nam 
Định), các điệu hò (sông Mã) và các làn điệu dân ca khác.

Dân số là nguồn tài nguyên quan trọng cho phát triển KTXH ở DVB Tây vịnh Bac Bộ. Dân 
số các tinh thành ven biển Bắc Bộ khoảng trên 7,5 triệu người, chiếm 8,72% so với toàn quốc và 
dàn số các huyện ven biển khoảng 3,2 triệu người, chiếm 42,7% so với tổng dân so các tinh 
thành ven biển. Ờ Bắc Trung Bộ (Thanh Hoá  Quàng Bình), dân số các huyện vcn biển khoảng 
3,8 triệu người, chiếm 38,5% dân số tổng các tình này; trong đó 36,3% ở Thanh Hoá, 38,0% ờ 
Nghệ An; 56,7% ở Hà Tĩnh và đên 89,7% ở Quàng Bình. Sự tập trung dân sô tạo nên các đô thị 
ven biển và các trung tâm kinh tế  văn hoá ven biển như Hạ Long, Hải Phòng, sầm Sơn, Đông 
Hới, v.v. với nguồn lao động có chất lượng cao hơn các vùng khác. Hài Phòng là một trung tàm 
kinh tế, văn hoá lớn của ven biền phía Bắc. Nơi đày có nhiều trường Đại học, trường dạy nghề 
và các viện nghiên cứu trọng tâm VC biển, với nhiều cán bộ có trinh độ đại học và trên đại học.

4.  Tài nguyên vị thế
VỊ thế gần đây được thừa nhận là một dạng tài nguyên, dù rằng cơ sở khoa học của nó còn 

đang được hoàn thiện. Tài nguyên vị thế là những giá trị và lợi ích có được từ vị tri địa lý và 
các thuộc tính về cấu trúc, hình thê sơn văn và cảnh quan, sinh thái cùa một không gian, có thê 
sử dụng cho các mục đích phát trién kinh tê  xã hội, đàm bào an ninh, quốc phòng và chủ 
quyền quốc gia (T.Đ. Thạnh và nnk, 2010).

Tài nguyên vị thế được đánh giá theo ba tiêu chí. Giá trị về vị thế tư nhiên là các lợi ích có 
được từ vị trí không gian; tổng thể các yếu tố hình thẻ và cấu trúc không gian của một khu vực 
nào đó và tính ổn định của các quá trình tự nhiên và khà năng ít chịu tác đong của thiên tai. Giá 
trị vị thế (địạ) kinh tế là các lợi ích có được từ các đặc điểm địa lý anh hưởiig đến tiến trinh phát 
triên kinh tê của một vùng, một qụôc gia, thậm chí một khu vực. Giá trị địa kinh tế gẳn với vai 
trò dâu môi trong tô chức lãnh thô và lãnh hài, từ giao lưu và quan hộ kinh tế, sức hấp dẫn và 
không gian ảnh hường. Giá trị vị thế (địa) chính trị là lợi ích kết hợp cùa lợi the về địa lý tự 
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nhiên và nhàn vãn, với một bôi cành chính trị và kinh tế nhất định. Vị thế tự nhiên có tính ổn 
định khá cao, trong khi vị thê kinh tẽ có tính ổn định tương đối và vị thế chính trị có tính ổn 
định thâp, có khã năng tạo cơ hội lớn hoặc thách thức lớn đối với phát triển kinh tế. Vị thế địa tự 
nhiên có giá trị liềm nông, vị (hê địa kinh te có giá trị khả kiến và vị thế địa chính trị là giá trị 
hô trợ. Việc phối hợp và sử dụng phát huy tôt cà ba tiêu chí giá trị này sẽ tạo nên giá trị hiện 
thực của một thực thể tài nguyên vị thế.

Tài nguyên vị the biển Việt Nam bao Ẹồm hệ thống thuỳ hệ hoặc địa hệ với câ ba hợp phần 
nền đất (hoặc đáy), nước và không khí, nam trong phạm vi chủ quyền quốc gia và được phân 
cấp như sau: cap I biền Việt Nam; cấp 2  các vùng của biển Việt Nam; cấp 3  các thuỳ hệ  
địa hệ nam (rong các vùng biển, lạo thành các hệ thống riêng như hài đào, đầm phá, cửa sông và 
vùng vịnh.

Tài nguyên vị the vịnh Bắc Bộ thuộc cấp 2  một vùng biển của biển Việt Nam. VBB phía 
tây là một phần của vịnh Bae Bộ, bao gồm các thuỳ  địa hệ quan trọng như vũng vịnh, vùng 
cửa sông (châu thô và hình phều), đào ven bờ và các vùng nước ven bờ. Tài nguyên vị thế ở đày 
bao gồm c«ác giá trị nội tại và các giá trị có được từ moi quan hệ với các trung tâm, đằu mối 
kinh tế và chính trị khu vực, v.v. Đặc biệt, đây lả nguồn lực thúc đẩy kinh tế dịch vụ như hàng 
hài, hậu cần nghề cá, viền thông, các khu trung chuyển, khu mậu dịch tự do và các hoạt động 
lien kết vùng miền, lãnh thổ và lãnh hài (hông qua các tuyến vành đai và hành lang kinh tế, v.v.

Vị thế tự nhiên
Vịnh Bắc Bộ là một vịnh khá kín, lõm sâu vào lục địa, gồm không gian biển và ven bờ, nổi 

và ngầm, gồm luồng Lạch, ben bãi, đất đai ven bờ, bán đào và hài đào, bãi cát biển, thềm đá, 
hang động, v.v. Dưới đày là những giá trị nổi bật.

Trong 28 tinh, thành ven biển của Việt Nam có 48 vũng vịnh thì 5 tinh ven bờ VBB có 11 
vũng vịnh: Quàng Ninh 6; Nghệ An 2 ; Hài Phòng 1; Thanh Hoá 1; Hà Tĩnh 1. Diện tích vũng 
vịnh các địa phương quàn lý: Quàng Ninh 1.597km2, Nghệ An 285km2, Hãi Phòng 33km2, 
Thanh Hoá 27km2 và Hà Tĩnh 3,5km2. Tông diện tích các vịnh 1 945,5km2, chiếm 48,6% tổng 
diện tích vũng vịnh ven bờ của cà nước.

Với khoáng gần 2.400 hòn đào, DVB Tây vịnh Bắc Bộ có số lượng lớn nhất và chiếm phần 
lớn sô lượng đào ven bờ Việt Nam. Hàu hêt các đào tập trung ở ven bờ Đông Bắc (Quãng Ninh 
và Hài Phòng).

Hệ thong cửa sông (xem phan thuỷ văn sông) rất phát triển ờ DVB Tây vịnh Bắc Bộ ven bờ 
với khoảng cách dày ờ VBB Bắc Bộ và thưa hơn ờ VBB Bắc Trung Bộ. Đáng chú ý hệ thống 
Sông Hồng đứng vị trí thứ 14 trên thế giới, thứ 5 ở Đông Á và thứ hai ờ Việt Nam. Vùng cửa 
sông Bạch Đang là vùng cửa hình phễu rất điển hình, quy mô thứ hai ờ Việt Nam, sau vùng cửa 
sông Đông Nai.

Vị thế địa kinh tế
DVB Tây vịnh Bắc Bộ có vai trò hậu cứ, làm tăng vị the kinh tế của biển. Nhiều vũng vịnh 

(Tiên Yên  Hà cối, Bái Từ Long, Hạ Long, Nghi Sơn,Vũng Áng, V.V.), các cửa sông (Bạch 
Đằng, Cửa Lục, Cửa Lò, v.v.) có tiêm nâng lớn phát triên giao thông  càng (ảnh 7, phụ lục), du 
lịch và dịch vụ (ãnh 5, phụ lục), nghê cá biên, phát triên công nghiệp, cơ sở hạ tâng và đô thị 
hóa; v.v.

Do yêu cầu của tồ chức lãnh thổ  lãnh hài vậ quy hoạch vùng, do khả năng tạo vùng hấp 
dẫn và giao lưu với các vùng trong nước, v.v. nhiều địa phương đã phát triển các càng bến, tạo 
đà cho phát triển kinh tế. Các tinh đều đang đầy mạnh phát triển kinh tế biền dựa vào VBB làm 
bàn đạp.
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40 Trần Đức Thạnh (chủ biên)

Theo đề án “Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển Việt Nam đến năm 2020” 
(Quyết dịnh số 1353/QĐTTg), trong hệ thống 15 khu kinh tế ven biển, 6 khu gắn kết với DVB 
Tây vịnh Băc Bộ là: Vân Đôn (Quàng Ninh); Đình Vũ  Cát Hãi (Hãi Phòng); Nghi Sơn (Thanh 
Hóa); Đòng Nam Nghệ An (Nghệ An); Vũng Ang (Hà Tĩnh); Hòn La (Quàng Bình).

DVB Tày vịnh Bắc Bộ cỏ vai trò đặc biệt quan trọng trong mối quan hệ phát triển kinh tế quy 
mô quốc gia và quốc té. Kinh tế phát triển tạo ra nhu cầu liên kết các địa phương trong nước và 
các nước trong khu vực. VỊ thế kinh tế của dài bờ tây vịnh được phát huy theo ba hướng: làm cửa 
ngõ ra biền ở phía bắc (Hài Phòng), làm trục nối cho vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ nối tuyến với 
hành lang kinh tê Đông  Tày, làm trụ đỡ và kết nối với các tuyến hành lang Quàng Ninh  Hãi 
Phòng  Hà Nội  Nam Ninh và Quàng Ninh  Hãi Phòng  Hà Nội  Côn Minh.

Trung Quốc đã phát triền ba chuỗi đô thị ven biển là: Bắc Kinh  Thiên Tân, trung tâm là 
Bãc Kinh; Chuỗi đô thị châu thô sông Trường Giang, trung tâm là Thượng Hài và Chuỗi đô thị 
châu thỏ sông Châu Giang, trung tâm là Hông Công. Đồng thời, bốn chuỗi đô thị khác bắt đấu 
phát triển mạnh là: Chuỗi đô thị Liaoning ờ ven biển phía bấc; Chuỗi đô thị bán đào Sơn Đông; 
Chuỗi đô thị Phúc Kiến giữa châu thổ sông Trường Giang và Châu Giang và Chuỗi đô thị ven 
biển vịnh Bắc Bộ (Quãng Tây) (Viện Nghiên cứu Trung Quốc, 2010).

Chuỗi đô thị ven biển vịnh Bắc Bộ (Quãng Tây) có diện tích đất đai là 425.000km2, chiếm 
17,9% diện tích Quãng Tày, diện tích mặt biên 129.300km2, nằm ở giao điểm của Khu vực mậu 
dịch lự do Trung Quốc  ASEAN, Vành đai Kinh tế vùng Châu Giang mờ rộng và Vành đai 
Kinh tế Đại Tây Nam. Đó là khu vực ven biển duy nhắt phía Tày Trung Quốc làm cầu nối giữa 
Trung Quốc với các nước ASEAN; nham xây dựng các dài đô thị có ành hưởng nhất tại vùng 
phía Tây Nam, trở thành trung tâm chế tạo, doanh vận, ngoại thương, thông tin, tiền tệ và giao 
lưu văn hoá trong Khu vực mậu dịch tự do Trung Quôc  ASEAN. Nam Ninh, Khâm Châu, Bắc 
Hài và Phòng Thành là trung tàm phát triển và mờ của khu. Nãm 2005, GDP của 4 thành phố 
này đạt 981,6 tỳ NDT.

Jzị thế địa chính trị
Chủ yếu nằm trên vùng nước nội thuỷ, DVB Tây vịnh Bắc Bộ cỏ vai trò trọng yếu đối với 

vị thế địa chính trị của biển vì có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đàm bào an ninh quốc 
phòng và chủ quyền, lợi ích quốc gia trẽn biển và tạo lập moi quan hệ đặc biệt với Thãng Long 
 Hà Nội, đầu não chính trị của đắt nước, với các trung tâm chính trị trong nước và khu vực. Đó 
chính là tài nguyên quân sự và ngoại giao, được khai thác và sử dụng triệt để trong chiến tranh 
chống ngoại xâm và phát triển thương mại quốc te. Việc bô trí phòng thủ và lập các phương án 
tác chiến phần nhiều dựa vào các yểu tố vị thế của vũng vịnh ven bờ.

Các vịnh Hạ Long, Bái Tử Long và Tiên Yên  Hà cối có độ nhạy câm cao về chính trị theo 
thời gian, có thể là tiền đồn hoặc là hậu cứ tuỳ từng giai đoạn lịch sử. Các thời Lý, Trần thịnh 
vượng với thương càng Vân Đồn, đây là một trung tâm kinh tê thương mại giao lưu với thế 
giới. Cuối thời Nguyễn, khi vận nước đang suy, nơi đày đây loạn lạc, giặc giã và cướp biên. 
Trong chiến tranh chống Mỹ, đây là một khu hậu cứ hài quân quan trọng, là một nơj xuât phát 
của đường Hồ Chí Minh trên biển. Ngày nay, các vịnh này năm trên vành đai kinh tê VĨỊih Bắc 
Bộ, cơ hội phát triển kinh tế to lớn, nhưng vẫn giữ vai trò trọng yêu đôi với phòng thù đât nước 
trong một thời đại đầy biến động.

Vùng cứa sông Bạch Đằng là nơi xây ra nhiêu trận quyêt chiên hên quan đen vận mệnh đât 
nước như ba lằn thuỷ chiến trên sông Bạch Đằng chông quàn xâm lược Nam Hán, Tông và 
Nguyên Mông. Đây là nơi khời chiến tái xâm lăng của quân Pháp, cũng la IỊỢ1 tên lính Pháp 
xâm lược CUO1 cùng rút W101 miền Bắc năm 1955. Bán đào Đồ Sơn là nơi khởi đầu đường Hồ 
Chí Minh trên biển trong thời gian kháng chiên chông Mỹ.
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trong bối cành chung của dài ven bở Tây vịnh Bác Bộ

Đào Hòn Mê là nơi khởi sự cuộc xâm lăng của không quân Mỹ ra Miền Bắc vào năm 1964. 
Cồn Đỏ, Đào Trần và Bạch Long Vỹ là những đào tiền tiêu có ý nghĩa về phân chia lãnh hài và 
xác định vùng nội thuỷ.

Như vậy, DVB Tây vịnh Bắc Bộ có tiềm năng vị thế hết sức to lớn. Sử dụng hiệu quà tài 
nguyên này chính là việc tồ chức tốt không gian và quy hoạch hợp lý phát triển kinh tế. Việc 
phát huy tiềm năng tài nguyên vị thế vũng vịnh ven bờ biển sẽ đáp ứng được nhu cằu lâu dài 
cho phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; góp phần đàm bào an ninh, 
quốc phòng và chù quyền, lợi ích quốc gia trên biển; lồng ghép sử dụng hợp lý không gian biển 
mà kinh tế càng, dịch vụ là trọng tâm với bào vệ môi trường, bào tồn tự nhiên và phát huy các 
giá trị văn hoá, khoa học và giáo dục.

5.  Hiện trạng, khai thác và sử dụng tài nguyên
5.J.  Hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên phi sinh vật

a.  Tài nguyên đất và đất ngập nước

Nhiều năm qua, cơ cấu sử dụng đất ven biển đã được hình thành trên nền tàng một nền kinh 
tế lấy nông nghiệp làm chủ đạo. Vi vậy, trước nãm 1985 ở DVB Tây vịnh Bắc Bộ nổi lên trào 
lưu khai hoang làn biên làm nông nghiệp và làm muôi (ảnh 4, phụ lục) thiếu quy hoạch định 
hướng chiên lược. Kệt quà là hàng chục nghìn ha riing ngập mặn bị tàn phá để khai hoang trồng 
kìa cho năng xuất thấp do nhiễm phèn và thiếu nước thau chua rửa mặn. Diện tích rừng ngập 
mặn ở khu vực Hạ Long  Bái Tử Long giâm từ 7.608ha (giai đoạn trước năm 1995) xuống còn 
4.402ha (năm 2004). Tại Hài Phòng, giai đoạn từ năm 2001 đến 2007 diện tích rừng ngập mận 
đã bị mât đi khoảng 1.168ha, tập trung chủ yêu ờ khu vực Tràng Cát (T.Đ. Lân và nnk, 2009).

Sau năm 1985, quá trình khai lấn vẫn tiếp tục nhưng vớrmục đích xây dựng các đầm nuôi 
thuỳ sàn quàng canh rộng hàng chục, thậm chí hàng trăm hecta cho năng xuất thíp và sản lượng 
giảm hẳn chì sau 23 năm khoanh đắp. Vào năm 1975, khu vực cửa sông Bạch Đằng có diện 
tích đằm nuôi thủy sàn là 4.720ha, đến năm 2008 diện tích này đã tăng lên gần gấp 4 lần. Trong 
giai đoạn 1989  2008, diện tích vùng nuôi trồng thủy sàn VBB CTSH có sự gĩa tăng đột biến: 
từ 832ha tăng lên 14.607ha, trong khi giai đoạn 19751989, diện tích đầm nuôi thủy sàn không 
đáng kể. (T.Đ. Lân và nnk, 2010)

Ke từ khi thực hiện chính sách đổi mới và mở cửa, cơ cấu sử dụng đất và đất ngập nước ven 
biển có những thay đổi sậu sac do nhu cầu phát triển các khu công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, 
giao thông  câng, chôn lấp xử lý rác thải và đô thị hoá, v.v. cùng với quá trình san lap mặt bằng lan 
biển, sử dụng không gian biển. Diện tích các vùng san lap biển có xu thế tăng mạnh sau năm 2000, 
Sự gia tăng diện tích san lâp biên liên quan trực tiêp đên sự suy thoái của các hệ sinh thái biển như 
RNM, bãi triều và đáy biển bùn cát. Khu vực san lấp mặt bàng hầu hết ở vùng Đồ Sơn  cửa sông Ka 
Long, với diện tích lên đên 3.100ha. (T.Đ. Lận và nnk, 2010). Quy hoạch sử dụng đất tại các địa 
phương phần nhiều đã được xây dựng cho đen năm 2020, tầm nhìn đến 2025 và liên tục được bổ 
sung điều chinh.

Vấn đề sử dụng tài nguyên đất dường như chưa có chiến lược và định hướng, mục đích 
thích hợp, phần nhiêu tập trung sát bờ biên và hiệu qụã chưa cao. Cũng từ đó, đã này sinh những 
mẫu thuẫn lợi ích sử dụng tài nguyên đất, đôi khi rất gay gắt. Quyền sử dụng đất và mặt biển 
vẫn chưa có những quy định pháp luật phù hợp và chặt chẽ. vấn đề sử dụng đất các đảo không 
người ven bờ Đông Bắc ở và quàn lý sử dụng đất cồn cát ven biển Bẳc Trung Bộ vẫn chưa co 
định hướng thích hợp. Đất bị mất do xói lờ bờ biên vẫn chưa cỏ giải pháp ngăn chặn hiệu quà.
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b.  Tài nguyên nước
Việc sử dụng tài nguyên nước vẫn chưa có những chiến lược và ke hoạch khả thi để phục vụ 

dàn sinh và phát triển kinh tế bền vững. Tình trạng thiếu nước và hoặc thiểu nước sạch vẫn rat 
phổ biến và nghiêm trọng ở các địa phương ven biển và các đảo. Nguồn nước nhiều nơi bị 
nhiễm m«ặn, nhiễm bẩn gày lo ngại cho sức khoe cộng đồng. Chưa có các quyết sách đề giãi 
quyết bài toán cân bang nước thừa thiếu theo mùa và theo không gian để góp phần giâm thiêu 
thiên tai hạn hán  ngập lụt. Các nguồn nước khoáng chưa trờ thành thương hiệu nổi tiếng do 
thiếu đầu tư, quãng cáo.

c. Khui thác khoáng sàn

Khai thác và sử dụng khoáng sàn đã có những đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế 
DVB Tày vịnh Bãc Bộ, chủ yêu là than đá, vật liệu xây dựng và gần đây là khoáng sàn kim loại 
như sat, sa khoáng. Tuy nhicn, hoạt động này cũng đề lại những vấn đề nhức nhối về môi 
trường. Khai thác than Quàng Ninh gày ô nhiễm bụi không khí (ành 8, phụ lục), nước và trầm 
tích’ đáy vịnh Hạ Long  Bái Tử Long, đề lại những bãi thài khổng lồ chưa có cách xử lý, trong 
khi hiện nay bài toán nhập khấu than đã được đặt ra. Khai thác sa khoáng và vật liệu xây dựng 
như sét gạch ngói, đá vôi, cát sỏi bãi biên, lòng sông gày nguy cơ xói lờ bở sông, bờ biển, bicn 
dọng cành quan thiên nhiên, gây ô nhiêm đục, làm mất nơi sinh cư của sinh vật, v.v. Neu đặt ra 
van đe khai thác than nàu Đồng bằng sông Hồng, khu vực vcn biển có thẻ phải đối m«ặt với 
những thàm hoạ môi trường và sinh thái chưa thê lường hét được như nhiễm phèn trên quy mô 
lớn cho vùng đàt nôpg nghiệp, sụt lún trên quy mô rộng còn nguy hiểm và hiện thực hơn những 
kịch bàn bi quan nhất cùa biến đổi khí hậu và dâng cao mực biển.

d.  Tài nguyên phát triển du lịch

Những nám gằn đây, du lịch sinh'thái và du lịch biền đã và đang trở thành trào lưu. 
Nhiêu địa phương tự nhận mình có tiềm năng lớn phát triển du lịch sinh thái biển và ven 
biền. Tiềm năng quà thật rất lớn, nhưng thực tế chõ thấy phát triền du lịch còn gặp nhiều 
vướng mác chưa được tháo gỡ và còn rất thiếu kinh nghiệm. Gắn với du lịch sinh thái là 
cành quan thiên nhiên ngày càng bị huỳ hoại do cách thức khai thác kiểu ăn xổi ở thì, thiếu 
tư duy chiên lược, thicu liên kêt và phát triền theo kiều đại trà, nơi nào cũng vậy, không 
phát huy được bân sác riêng. Nhiêu di sàn tự nhiên và cà di sàn văn hoá bị huỳ hoại trong 
quá trinh phát triên kinh tê và đô thị hoá, công nghiệp hoá như di chi Tràng Kênh ở Hài 
Phòng, di chi Đầu Ram ờ Quàng Ninh.

Các giá trị tài nguyên nhân văn ít phát huy được giá trị đối với du lịch, nhất Là đối với du 
khách nựớc ngoài. Với du khách trong nước, sức thu hút của các di tích văn hoá chủ yếu là tâm 
linh nhiêu hơn các ý giá trị nâng cao hiêu biết và nhận thức. Du lịch sinh thái được hiểu cực 
đoan, ít gan bó với các giá trị tài nguyên nhân văn nên chi tạo được sức hấp dần với một bộ 
phận hẹp các đôi lượng du khách.

đ. Tài nguyên vị thế

Mặc dù chưa thành khái niệm khoa học, tài nguyên vị the từ lâu đã được sử dụng ở DVB 
Tây vịnh Bắc Bộ dưới góc độ lợi thế tự nhiên, lợi thế về vị trí địa lý (kinh tế). VỊ thế gần đây 
được thừa nhận là một dạng tài nguyên với những cơ sờ lý luận đang được hoàn thiện. Trên thực 
tế, ngoài giá trị vị the tự nhiên được sử dụng để phòng thủ, phát triển cơ sờ hạ tằng, càng biển, 
hệ thống giao thông bộ và thuỳ ven biên, v.v. giá trị vị thê địa kinh tê cũng được coi trọng trong 
quy hoạch phát triển kinh tế, không chi tằm địa phương, vùng mà còn mang tầm quốc tế như các 
vấn đề cửa ngõ hướng ra biển ờ phía bắc (Hài Phòng), các khu trọng điểm kinh tế ven biên (Vân 
Đồn, Đinh Vũ, V.V.), các khu liên hiệp đóng tàu  càng Hài Hà, hành lang Đông  Tây; Vành đai 
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kinh tế vịnh Bắc Bộ nối tuyến hai hành lang Quàng Ninh  Hài Phòng  Hà Nội  Côn Minh và 
Quàng Ninh  Hãi Phòng  Hà Nội  Nam Ninh.

Tuy nhiên, dưới góc độ tài nguyên vị thế cũng còn thấy nhiều vấn đề nổi cộm như vấn đề 
quy hoạch phát triển càng, như phàn bo và số lượng câng chưa hợp lý: càng Cái Lân quy hoạch 
quy mô lớn nằm trong khu di sân thế giới vịnh Hạ Long và tồn tại song hành với càng cửa ngõ 
Lạch Huyện. Quân càng Nam Đô Sơn quy hoạch ờ vùng bôi tụ mạnh trong phạm vi khu du lịch, 
sinh thái  nghỉ dường Đồ Sơn và rất gần cảng cửa ngõ nước sâu Lạch Huyện. Càng Hài Hà 
dang dở như là một nghịch lý có sô phận chìm nôi như tập đoàn Vinashin. Thủ đô Hà Nội  
Thãng Long ngàn năm đáng lý phài liên kết phát triển mạnh hướng biền nối với cứa ngõ ra biền 
thì lại có xu hướng phát tricn mở rộng VC phía tây hơn là vê phía đông. Sự liên kết hành lang 
Đông  Tày với vành đai vịnh Bãc Bộ còn rât mờ nhạt và sự phát triên vành đai này dường như 
còn chịu ânh hường nhiều của yếu tố địa chính trị vốn rất nhạy cảm trong mối quan hệ trên Biển 
Đông giữa Việt Nam và Trung Quôc.

5.2. ĩliện trạng khai thác vờ sử dụng tài nguyên sinh vật

a.  Biến dộng nguồn lợi

Hoạt động kinh tế, dàn sinh gày suy thoái môi trường dẫn đến suy giảm đa dạng sinh học, 
suy giảm nguồn lợi là vấn đè noi cộm của DVB Tây vịnh Bắc Bộ. Đó là sự suy giàm về số loài, 
biến đổi cấu trúc quần xã sinh vặt trong các tiểu HST và kèm theo là suy giảm nguồn lợi. Trong 
những năm gân đày, đã xày ra thu hẹp, thậm chí có thê sẽ làm mât hăn một vài HST nhạy câm, 
nếu không có biện pháp bào vệ ngay, như các HST rạn san hô, hang động, các hồ nước mặn. 
Một so HST có nguy cơ suy thoái nghiêm trọng như rừng trên đào, rừng ngập mận, vùng triều. 
Chât lượng HST đáy mêm cũng chịu tác động suy thoái do tích luỹ một lượng lớn các chàt ô 
nhiễm dưa ra từ lục địa.

Tại vịnh Lan Hạ, trong những năm 20022004 nhận thấy có sự suy giâm nghiêm trọng của 
rạn san hô, đặc biệt suy giãm diện tích đáng ke chủ yếu do tác động nhân sinh. Trước đây, san 
hô trài dài và rộng vươn đen dộ sâu 10m, nay chì đến 67m và diện tích phàn bố giâm khoảng 
30%. Biên động suy giảm thành phân loài cũng ràt rõ. Năm 1998, ở các vịnh Hạ Long và Lan 
Hạ ghi nhận được 143 loài thuộc 44 giong và 13 họ, gằn đây chi còn 107 loài và 35 giống thuộc 
11 họ, giâm 25% sô lượng loài, 18% sô lượng giông. Tại nhiêu vị trí, sô loài giàm trên 50%, 
thậm chí đên 71,8%. Chi có 2 rạn có sự biên đôi ít là Cọc Chèo và Công Híp (17,2 và 13%). Sự 
suy giàm chi số đa dạng sinh học tỳ lệ thuận với mức suy thoái của các hệ sinh thái. Ờ vịnh Hạ 
Long, sự suy giảm tổng đa dạng sinh học của động vật đáy thể hiện rõ mối quan hệ với môi 
trường suy thoái. Các khu vực ven bờ Bãi Cháy, phía Đông  Bãc vịnh Cửa Lục bị ô nhiêm có 
chi số đa dạng thấp (2,42,9) và các khu vực trung tâm vịnh Hạ Long, môi trường tốt hơn, chi số 
đa dạng (H;) cao (3,03,3) (Đ.c. Thung và nnk, 1999).

Qua nhiều nãm, trữ lượng cá biển ven bờ vịnh Bac Bộ giảm khoảng 25% so với tổng trữ 
lượng cá ban đằu. Tỷ lệ cá tạp đánh bắt tăng lên, các loài cá có giá trị kinh tê cao như: cá Sạo, cá 
Hồng, cá Mòi, cá Đé, cá Song, cá Sủ giảm đi nhiều so với trước đày. Năng suất đánh bắt ờ nhiều 
vùng biên giâm đi rõ rệt. Trong vòng gân 30 năm (19611988) tỳ lệ đánh băt của cá Hông giảm từ 
11,6% xuống 3,46%, cá Sạo giâm 12% xuống 0,30%, cá Phèn từ 4,81% xuống 0,13%, cá Mối 
vạch từ 44,3% xuống 1,1% (từ 19791988). Năng suất khai thác của nhiều loại nghề giảm. Nghề 
khai thác cá nôi có sàn lượng chiếm gân 60% sàn lựợng chung, nhưng sàn lượng của nhiêu nhóm 
cá nổi ven bờ đã vượt ngưỡng cho phép, làm cho số lượng đơn vị nghề khai thác cá nồi giảm, số 
lượng đơn vị nghề vó kết hợp ánh sáng năm 2001 giảm trên 90% so với năm 1977. Năng suất khai 
thác trên đơn vị tàu thuyền giàm: nghề vó kêt họp ánh sáng trước kia năng suat đạt 100 
tấn/vàng/năm đèn 2001 chỉ còn 3040 tắn/vàng/nãm. Sàn lượng bình quân của 1 mã lực máy tàu 
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trone một năm giâm dần từ 0,92 tán/cv năm 1981 xuông còn 0,36 tận/cv nãm 2001, bãng 39% 
năm' 1981. Sàn lượng cá đáy cũng giàm tới 3036%. Nhiêu loại nghê khai thác cá nôi khác cũng 
giâm tương tự (Phạm Thược, 2002).

Tại Bái Tử Long, các loài đặc sàn có giá trị kinh tế cao như Ngán (Ẹamẹsiella corrugata), 
Tu hài (Lutrarìa rhynchaena), Sò huyết (Anadara granosà) giàm và phô biển hơn các loài có 
giá trị thấp như Ngao hoa (Paphia textile), Ngó đò (Calista erycina), v.v. Do nhu câu đặc sàn 
ngày càng gia tăng của du khách, cường độ khai thác đánh bat các loài quý hiếm, loài có giá trị 
đạc biệt gia tăng đáng kể, dẫn đến nguy cơ bị diệt vong như Tu hài, Sá sùng (Sipiincidus nudus). 
Ngán, trước đây phân bô nhiêu ở các bãi triêu có rừng ngập mặn, nay còn rât ít. Sò huyêt 
(Anadara granosa) được nuôi nhiêu ờ bãi triêu nhưng không đáp ứng đủ nhu câu tiêu dùng. Các 
loài Ghẹ xanh (Portunus pelagicus), ốc nón (Trochus pyramis), Bàn mai quạt (Atrina vexillum), 
Cua bùn (Scylla serrata), cá song, mực, cá chim, v.v. cũng trở nên khan hiếm.

Nguồn lợi thuỳ sân không chi suy giảm ờ ven bờ mà cà ở các vùng khơi xa. Trong hai đợt 
khảo sát vào tháng 11/2003 và tháng 8/2004 ờ vùng khơi vịnh Bắc Bộ, đã xác định được 517 
loài động vật đáy và chi bằng 48,27% số loài năm 1961. Mật độ và khối lượng động vật đáy 
đều rất thấp, trung binh cã năm 66 con/m2 4,97g/m2 chi bằng 54,4%, mật độ và 50,2% khôi 
lượng so với các năm 19611962. Sự suy giâm thể hiện rõ rệt ờ từng nhóm như Giun nhiều tơ, 
Thân mềm, Giáp xác và Da gai.

Nhiều đầm nuôi quãng canh đà trở thành hoang hoá. Ờ các vùng bán thâm canh và thâm 
canh, do những vấn đề ô nhiễm môi trường, dịch bệnh không được khống chế, rũi ro và tổn thất 
nhiều khi rất lớn về kinh tế. Sự tích luỷ độc tố trong cơ thể sinh vật thực phằm do ô nhiễm và 
vấn đề tào độc xuất hiện trong các vùng nuôi vcn bờ cỏ nguy cơ ảnh hường đến chất lượng thuỳ 
sân, đặc biệt là thuỳ sàn xuàt khâu.

Hiện tượng “shock” môi trường của sinh vật ờ DVB Tây vịnh Bắc Bộ cũng đã được ghi 
nhận gần đày. Trong thời kỳ chuyển tiếp giữa hai mùa đông lạnh ít mưa, nóng ấm mưa 
nhiêu, môi trường khu vực biên động cực đoan: nhiệt độ, độ muôi, pH, v.v. cùa nước thay 
đồi một cách đột ngột. Nhiệt độ nước đang từ thấp (nước mát, lạnh), chuyển thành nóng; độ 
muối đang từ khá cao, nước thuộc loại nước lợ mận, chuyển thành nước có độ muối rất 
thấp, thuộc loại nước ngọt và ngược lại, v.v. Đây là một trong những nguyên nhân gày 
“shock” đoi với sinh vật, làm chết “hàng loạt” (hủy sinh vật trong vùng nước nông ven bờ, 
gây thiệt hại .ất lớn cho nghề nuôi trồng thủy sân trong vùng. Điển hình là các hiện tượng 
ngao chêt tại H.ii Phòng, Thái Bình, Nam Định và Thanh Hóa trong các năm 2009 và 2010 
vào cãc tháng chuyến tiếp với quy mô ngao nuôi chết từ hàng chục đến hàng trăm ha, tỷ lệ 
chết từ 20 đến 95%, mức độ thiệt hại từ vài tỳ đến trăm tỳ đồng mồi khu nuôi. Vào tháng 4 
5/2006, ’.ại Nghi Sơn  Tĩnh Gia, Thanh Hóa đã xẩy ra dịch bệnh làm cho cá nuôi trong lồng 
bè bị chết hàng loạt, gày thiệt hại khoảng 1,5 tý đồng.

b.  Nguyên nhãn biên động nguồn lợi thuỳ sàn

• Do đánh bắt, nuôi trồng quá mức và làm mất nơi sinh cư cùa sinh vật
Khoảng 80% lượng cá biền khai thác vùng vcn bờ là nguyên nhàn chinh dần đen suy kiệt 

nguồn lợi tại đày do các phương tiện đánh bất và điều kiện dịch vụ nghề cá không cho phép tàu 
thuyền cỏ khà năng đánh bắt xa bờ có hiệu quà. Không chi khai thác quá mức, vẫn còn các hình 
thức khai thác tận thu và huỷ diệt như dùng mẳt lưới quá nhỏ, dùng thuốc nổ, điện và hoá chất 
đánh cá. Không chi nuôi trồng quá mức và thiếu quy hoạch, các hoạt động đô thị hoá, xây dựng 
cơ sờ hạ tằng cũng góp phần lảm mắt nơi cư trú, bãi giông  bãi đè và gày ô nhiêm môi trường. 
Bãi đè của các loài Thân mềm, Giáp xác bị mất nhiều ờ Quảng Ninh và Hài Phòng. Độ phủ các 
rạn san hô giảm rất nhiều do các tác động nhân sinh và tự nhiên, rõ rệt ờ Cát Bà, vịnh Hụ Long, 
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Cô Tô và Bạch Long Vĩ, Nghi Sơn. Các thâm cỏ biển trước kia phổ biến ở Quàng Ninh, nay rất 
hiếm gặp. Một phần nguyên nhàn là do các hoạt động du lịch, đánh cá bàng Cyanua, min và 
điện gây ra. Trên vùng núi vcn bờ và các đảo, rừng bị tàn phá đáng kể, làm một lượng lớn bùn, 
cát bị cuốn trôi bao trùm lên các rạn san hô làm suy giâm độ phù của chúng. Vào cuôi những 
năm 1990, tình trạng khai thác vàng trên lưu vực đã xà thài ra biển và làm tăng lượng Cyanua 
trong môi trường ven bờ biên. Hồ Hoà Bình đã chặn đường di cư của các loài cá Mòi cờ từ biển 
lên thượng nguồn đi đè và giảm nguồn dinh dưỡng vùng cửa sông ven biển, điều tiết cùa hồ 
cũng làm thay đổi các bãi giống, bãi đè và điều kiện sinh thái vùng nước trước cửa sông Hồng 
(T.D. Thạnh và nnk, 2005).

•  Do ô nhiễm môi trường
về cơ bàn, chất lượng môi trường DVB Tây vịnh Bắc Bộ còn khá tốt, mặc dù ô nhiễm cục 

bộ một số ycu tố với các mức độ khác nhau đã được ghi nhận tại nhiều nơi. Nhiễm bẩn dằu là 
quan trọng nhất, nồng độ dầu tăng cao theo thời gian, phổ biến ở mức vượt tiêu chuần cho phép. 
Nhiễm bẩn kim loại nặng như Fc, Zn và Cu cũng đã được xác nhận tại một số nơi. Ô nhiễm vật 
chất hữu cơ còn có tính cục bộ, nhưng tại một vài vị trí lại hết sức nặng nề. Dư lượng HCBVTV 
còn ờ mức dưới giới hạn cho phép, nhưng cũng có nơi đã vượt quá giới hạn cho phép, ví dụ như 
ở ven bờ CTSH. Các chât có tiêm năng gây ô nhiêm từ sông tài ra tích luỹ thành một sô diêm 
nóng ven biển như cừa sông cấm, cửa Ba Lạt và từ đó có thể phát tán ra các khu vực lân cận, 
ãnh hường đến các hệ sinh thái nhạy càm. Đặc biệt nước từ các cửa sông, vận chuyển một lượng 
lớn các chat ran lơ lửng, gây tâng cao độ đục và giâm độ mặn tại các vùng có san hô làm suy 
thoái hệ sinh thái này. Sự gia tăng hàm lượng dầu, ô nhiễm hữu cơ, thuốc trừ sâu tuy chưa làm 
chết các cá thể trưởng thành, nhưng đã làm suy giâm nguồn giong, vì vậy các bãi giống đang có 
xu the bị đay ngày càng xa bờ. Các hoạt động nuôi trồng thuỳ sản ven bờ không hợp lý đã gây 
ra hiện tượng ô nhiễm cục bộ làm chết hàng ngàn tấn ngao, tôm sú gây thiệt hại lớn cho kinh tế 
thuỷ sản.

•  Do thiên tai và sự cố môi trường
Hiện tượng ElNino gây giảm lượng mưa, tăng nhiệt độ, hạn hán và gia tăng xâm nhập mặn, 

giảm dinh dưỡng và thất thu nghe cá biển (T.Đ. Thạnh và nnk, 2005). LaNina thường liền sau El 
Niiío gây mưa nhiều, ngọt hóa và đục hóa nước ven bờ. Hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu làm 
mực nước biển dâng cao gày mất đất, tăng cường ngập lụt, gia tăng xói lở dọc bờ biển và cửa 
sông, gây mặn hóa và gia tăng xâm nhập mặn và làm đào lộn cân băng tự nhiên, sinh thái ven bờ. 
Hậu quà dẫn đến sự sưy giâm năng nề của nguồn lợi thuỳ sân là không tránh khỏi, đặc biệt là suy 
thoái nguồn giống, biến đỏi cấu trúc nguồn lợi sẽ diễn ra trong tương lai gần. Các sự cố môi 
trường như tràn dầu, phú dưỡng và thuỳ triều đỏ đã được ghi nhận cũng gây chết sinh vật biển 
hàng loạt.

c.  Định hướng sử dụng, phát triển nguồn lợi thuỷ sản trong khuôn khổ quản lý tổng hợp 
dài ven bờ Táy vịnh Bắc Bộ

Vấn đề mấu chốt cùa sử dụng hợp lý nẹuồn lợi DVB Tây vịnh Bẳc Bộ trong tương lai là 
phải tạo ra được một chiến lược khai thác bền vững, phát triển nguồn lợi phải hài hoà với phát 
triển kinh tế, xã hội và bão vệ môi trường, cỏ ba vân đề nổi bật liên quan đen phát triển nguồn 
lợi thuỳ sàn bền vững lồng ghép với quàn lý tổng hợp đới bờ: khai thác bền vững, nuôi trồng 
bền vững và kinh tế hài sân bên. vững.

Vịnh Bắc Bộ là vịnh nông và tương đối kín, khà năng trao đổi nước với Biển Đông hạn chế, 
có mức độ đa dạng sinh học cao, các hệ sinh thái phong phú và có nhiêu hệ đặc thù cỏ giá trị 
cao để phát triển du lịch biển, cấu trúc nguồn lợi tương đoi đồng đều trong các nhóm như thân 
mềm, giáp xác, rong biển và cá biển, trong đó cỏ nhiêu loài là đặc sàn và có giá trị xuất khẩu 
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cao. Nguồn lợi sinh vật biển cỏ trữ lượng tự nhiên không nhiều, tập trung chủ yếu ở vùng nước 
ven bờ. Do vậy, nguồn lợi tự nhiên của vịnh thuộc vào loại dễ tổn thương và chiến lược khai 
thác bền vững phải là vừa khai thác và vừa bào tồn, tái tạo nguồn lợi.

•  Khai thác bền vững
Sự gia tăng quá nhanh của các tàu nhỏ khai thác ven bờ đang là vấn đề nổi cộm hiện nay. Từ 

năm 1981 đến 2005 số lượng tàu thuyên khai thác tăng từ 29.584 chiếc lên 90,880 chiếc, tăng 
trung bình 2.554 chiếc/năm. Tương tự như vậy, công suất của tàu tăng từ 453.871 cv (năm 1881) 
lên 5.314.447 cv (năm 2005), tộc độ tặng trụng bình 10,8%/năm (T.H. Cương, 2006). Loại tàu có 
công suât nhỏ từ 90 cv trờ xuông chiêm đên 84% và 3/4 sô tàu tập trung vào khai thác thuỹ săn 
ven bờ, dần đến cạn kiệt nguồn lợi. Cùng trong giai đoạn này, sàn lượng khai thác tăng từ 419.470 
tấn lên 1.809.700 tấn (năm 2005). Sự gia tăng của sân lượng tỳ lệ thuận với gia tâng của số lượng 
tàu thuyên nhưng lại tỳ lệ nghịch với hiệu suàt khai thác. Hiệu suât khai thác giảm rõ rệt, năm 
1981 là 0,92 tấn/cv/năm, đên năm 2005 chì còn 0,32 tấn/cv/năm. Để giảm sự tập trung quá cao 
cường lực khai thác vcn bờ, cằn quàn lý nghề khai thác lồng ghép với mục tiêu quản lý tổng hợp 
đới bờ. Đó là sự điều tiết khôn khéo nhằm giâm lượng tàu thuyền đánh cá ven bờ bàng các cơ chế 
ưu tiên cho các khai thác xa bờ và chuyển dịch một phần lao động sang các hoạt động khác như 
dịch vụ du lịch, nuôi trông thuỳ sàn, v.v.

Chiến lược khai thác bền vững phải tạo ra được phương thức khai thác đa ngành nghề, da 
đoi tượng nhằm điều chinh một cách hợp lý sức ép quá tài đối với các đối tượng khai thác 
truyền thống như cá biển, tôm biển trong phạm vi 3Om nước trờ vào. Đặc biệt khuyến khích, 
điều chinh lực lượng khai thác vào các đoi tượng tiềm năng như sứa biển, ghẹ biển, thân mềm, 
tôm tít, V.V.. Cằn hỗ trợ vê kỹ thuật, năng lực khai thác cho ngư dân, để họ có thể dần chuyển 
dịch khai thác từ ven bờ ra khơi xa.

Gắn kết khai thác với bào tồn là van đề đúng đan và mang lại nhiều lợi ích, nhưng trên thực tế 
vẫn còn khoảng cách lớn, dù rang hệ thống 16 khu bão tồn biển đang lần lượt được xây dựng. Rất 
nhiều người dân cho rang bão tồn là hạn chế năng lực khai thác của họ, ánh hưởng đen đời sống 
hàng ngày. Vì vậy nâng cao dân trí trong khai thác là rất quan trọng, để người dân hiểu được rằng 
bão tồn là tạo ra trữ lượng hải sàn lớn hơn, giá trị nguôn lợi cao hơn cho chính thê hệ họ và con cháu 
của họ mai sau. Để bào tồn tốt, thì ngoài chính sách và sự hỗ trợ của nhà nước, hỗ trợ quốc tế còn 
cần vận động cộng đồng dân cư tự quản, tự kiềm soát, tự ngân chặn các phương pháp khai thác huỷ 
diệt như dùng điện, lưới mat nhỏ, dùng thuốc gây mê, dùng thuốc nổ, v.v. Đặc biệt, sự hỗ trợ nhà 
nước về các phương pháp bão tồn nguyên vị (insitu) và bào tồn chuyển vị (exsitu) là cần thiết. Các 
biện pháp bo sung các nguồn giong nuôi nhân tạo vào tự nhiên nham tạo ra mật độ quằn thể của các 
loài" quý hiếm cao hơn là vấn đề cấp bách. Tăng cường khai thác tiềm năng các HST phục vụ hoạt 
động du lịch sinh thái biển ờ DVB Tây vịnh Bắc Bộ chắc chắn sẽ góp phần giảm thiểu áp lực khai 
thác và góp phần bão vệ nguồn lợi cùa vịnh Bắc Bộ.

•  Nuôi trồng bền vững
Nuôi trồng thuỳ sàn đã được xác định là hướng ưu tiên và là mũi nhọn trong ngành thuỳ 

sản. Gần đây, tốc độ nuôi trồng tăng trường khoảng 19%/năm, trong khi khai thác là 6,3%/năm. 
Diện tích nuôi trồng tăng 168% trong các năm 2000  2005 (H.c. Hương, 2006). Mục tiêu đặt 
ra là chuyển đổi từ sân xuât tự cung, tự câp sang sàn xuât hàng hoá đáp ứng yêu câu trong nước 
và xuât khâu. Thực tê, nuôi trông thuỷ sàn đã góp phân lớn vào kim ngạch xuât khâu 2,65 tỷ 
USD năm 2005. Nhưng nuôi trông thuỷ sản còn chưa đàm bảo phát triên bên vững. Việc khai 
thác lảm cạn kiệt nguồn giống bố mẹ và con giống nuôi (tôm sú, cá song, v.v.) đã xả_y ra ở tât cà 
các địa phương ven biển. Sự suy giâm chất lượng giống bố mẹ, con nuôi thường dẫn đên năng 
suất nuôi trồng thấp, ành hường đến giá trị kinh te của vật nuôi. Kỹ thuật và môi trường nuôi 
cũng đang là vấn đề nổi cộm. Kỹ thuật nuôi ngao không phù hợp đã gây chết ngao, chêt hàng 
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loạt ở nhiều nơi. Việc nuôi trông tự phát theo phong trào, thiếu quy hoạch đã gây ra ô nhiễm cục 
bộ, làm chết các đối tượng nụôi ờ hâu het các tỉnh. Như vậy, vấn đề nuôi trồng ben vững trong 
moi tương quan với quân lý tông hợp phải xác định là sự lồng ghép giữa nuôi đạt nâng suất, chất 
lượng mong muôn nhưng phài đâm bão an toàn cho môi trường nuôi. Đê hài hoà giữa năng suât 
nuôi và môi trường thi các tiêu chí nuôi bổn vững phái được lồng ghép trong các quy hoạch nuôi 
thuỳ sân.

Khai thác cũng cần được gan kết với nuôi trồng hãi sản, tập trung nuôi biển (ảnh 6, phụ lục) 
và nuôi các loài thân thiện với môi trường, phát triên mạnh nuôi các loài thân mẽm hai mành vỏ 
vừa cho giá trị kinh tế cao lại vừa góp phần làm sạch môi trường. Thực tế, đầu tư cho nuôi thân 
mềm còn rất ít, chủ yếu tự phát từ dàn và còn ít được hỗ trợ về kỹ thuật và cơ sở quy hoạch.

• Kinh tế thuỳ sàn bền vững
Phát triển bền vững nguồn lợi Ihuỳ sân sẽ không thành công nếu như không tạo ra được một 

nền kinh te thuỳ sân bền vững. Trong khuôn khổ quàn lý tổng hợp, việc tạo ra mối quan hệ hỗ 
trợ giữa các quy định pháp luật hiện hành và cơ che chính sách phát triển ngành thuỷ sàn là rất 
quan trọng. Xem xct trên khía cạnh kinh te thi khai thác nguồn lợi và nuôi thuỳ sàn hiện tại rất 
không ổn định, còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết và may rủi. Vì vậy, các cơ che ưu tiên nên cần 
được đặt ra, đặc biệt ưu tiên về vốn, thuế và trợ cấp rủi ro. Các cơ chế, chính sách hỗ trợ VC xuất 
nhập khau hài sàn tạo dần ra sự hội nhập quốc tế trong kinh tế thuỳ sân có lẽ cũng là vấn đề 
quan trọng trong mục tiêu phát triển bền vững nguồn lợi thuỳ sàn của nước ta nói chung, DVB 
Tày vịnh Bắc Bộ nói riêng.

6.  lìoạt động bảo tồn tự nhiên
Không thể không ghi nhận những hoạt động tích cực trong công tác xây dựng và quàn lý 

các khu bào tồn tự nhiên trong nhiều nãm qua ờ DVB Tây vịnh Bắc Bộ. Các hoạt động này dựa 
vào hệ thông luật pháp như Luật Thuỳ sàn, 2003; Luật Khoáng sàn năm 1998, sửa đổi và bổ 
sung nãm 2005; Luật Bào vệ Môi trường, 1993, sửa đổi và bổ sung năm 2004; Luật Di sàn Văn 
hoá, 2000; Luật Đa dạng Sinh học, 2008 và nhiều văn bân pháp quy dưới luật. Nhờ đó, một hệ 
thống các khu bào tồn thiên nhiên biển đã được xây dựng hoặc đã được duyệt quy hoạch xây 
dựng. Đó là các khu được công nhận cấp quốc te như Di sàn Thế giới Vịnh Hạ Long được 
UNESCO công nhận lần đầu về giá trị Mỹ học nãm 1994 và lần thứ hai về giá trị Địa chất học 
năm 2000; Khu đất ngập nước có tằm quan trọng quốc te Xuân Thuỳ (Ramsar site) được IUCN 
công nhận năm năm 1989; Khu Dự trữ Sinh quyền Thế giới Quần đão Cát Bà và CTSH được 
UNESCO công nhận năm 2004 (ảnh 3, phụ lục); Các vườn Quốc gia trên biên như Cát Bà, Bái 
Tử Long; Các Khu bào ton biển (MPA) Đào Trằn, Cô Tô; Cát Bà, Bạch Long Vĩ và cồn cỏ đã 
được Chính phủ phê duỵệt trong hệ thong 16 khu bào tồn biền Việt Nam. Ngoài ra còn có nhiều 
khu cành quan danh thang và môi trường, nhiều khu rừng phòng hộ ven biển được các Bộ Văn 
hoá, Thề thao và Du lịch; Bộ Nông nghiệp và Phát triên Nông thôn phê duyệt công nhận. Việc 
xây dựng và quàn lý các khu này đã có tác động quan trọng đoi với bào vệ các di sàn tự nhiên, 
cành quan thiên nhiên, đa dạng sinh học, các giá trị vãn hoá trong DVB Tây vịnh Băc Bộ và góp 
phần thực hiện các cam kết mà Việt Nam tham gia trong các công ước Quốc tê.

DVB Tày vịnh Bắc Bộ có giá trị và tiềm năng rất lớn VC đa dạng sinh học, đã thống kê được 
4.521 loài, trong đó có nhiều loài quý hiêm, bị đe doạ và được đưa vào Sách Đỏ Việt Nam. Các 
nhóm thực vật ngập mặn, san hô và cỏ biển có giá trị tạo ra các hệ sinh thái làm nơi cư trú, bãi 
giống, bãi đè, thuỷ sân, càn bằng môi trường, sinh thái, góp phần cho bão tồn tự nhiên, du lịch 
sinh thái và phòng chống thiên tai. Nhiều loài có giá trị kinh tế, là đối tượng thuỷ sàn đánh bắt 
và nuỏi trông. Chúng có giá trị sử dụng cho thực phàm, dược phàm, vật liệu cônẹ nghiệp, mỹ 
nghệ, sinh vật cành, trồng trọt và chăn nuôi, v.v. Nhiêu loài đặc sản mang lại lợi xuât kinh tế cao 
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như tu hài, vẹm xanh, trai ngọc hạn chế trong tự nhiên nhưng có khả năng nuôi trồng tạo sàn 
lượng lớn phục vụ tiêu dùng, du khách và xuất khẩu.

Đất tự nhiên DVB Tây vịnh Bắc Bộ đa dạng và quý giá. Đất ngập nước ven bờ là nguồn tài 
nguyên rất lớn, gồm nhiều loại, có tồng diện tích 395.682ha, trong đó có 265.196hạ vùng luôn 
ngập đến 6m. Tai nguyên nước khá đa dạng và phong phú, nhưng phân bổ không đều nên phát 
sinh thiếu  thừa cục bộ. Khoáng sàn ưu the về nhiên liệu (than), vật liệu xây dựng và kim loại. 
Bề than nâu sông Hồng trữ lượng dự báo 210 tỷ tấn, nhưng điều kiện khai thác cực kỳ khó khăn 
và phức tạp cã VC công nghệ, an sinh xã hội và môi trường. Nguồn năng lựợnẹ biển khá đa dạng 
(gio, nhiệt, thuỳ triều, sóng và sinh khối), cơ bân chưa được sử dụng do vấn đề công nghệ và giá 
thành, nhưng có thể quan trọng trong tương lai. Tài nguyên du lịch sinh thái đa dạng, quan trọng 
nhất là cãnh quan thiên nhiên và các HST tự nhiên.

Tài nguyên nhàn văn phong phú và đa dạng, không chi góp phần giữ gìn bàn sắc văn họá 
dân tộc, tạo dựng truyền thống và niềm tin, lòng tự hào về quê hương đất nước mà còn góp phần 
trực tiếp phát triền KTXH, đặc biệt là du dịch. Đỏ Là các giá trị vật thê như di tích khảo cô, lịch 
sử, vãn hoá, kiên trúc có từ Hậu kỳ Đá cũ; các giá trị vãn hoá phi vật thê như kho tàng vê truycn 
thuyết, cổ tích, phong tục, tập quán, các lễ hội dân gian vô cùng phong phủ. Đó là nguôn nhàn 
lực trê hoá, có sức khoè, trinh độ và lòng yêu quê hương đât nước thuộc các dân tộc (chủ yêu lậ 
người Kinh), tôn giáo và tin ngưỡng khác nhau. Tiềm năng VC cà vị thế tự nhiên, vị thế kinh tế 
va vị the chính trị hết sức to lớn. Việc phát huy tiềm năng tài nguyên vị thế vùng bờ biền SC đáp 
ứng được nhu cầu lâu dài cho phát triển nền kinh tẽ thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; góp 
phần đâm bão an ninh, quốc phòng và chủ quyền, lợi ích quốc gia trên biên.

Do thiếu cơ SỞ khoa học và quy hoạch sừ dụng hợp lý, hiệu qủa sừ dụng đất và đất ngập 
nước không cao, suy thoái và nây sinh những mẫu thuẫn lợi ích. vấn đề quàn lý, sử dụng đất các 
đào không người ở và cồn cát vcn biển chưa có định hướng thích hợp. Việc sử dụng tài nguyên 
nước còn lãng phí và đang bị đe doạ do nhiễm bân, nhicm mặn vã nguy cơ dâng cao mực nước 
biển. Tỉnh trạng thiếu nước và hoặc thiếu nước sạch do nhiễm mặn, nhiễm ban van rat pho biến 
và nghiêm trọng ở ven biên và các đào. Khai thác khoáng sân đã gây tác động tiệu cực VC môi 
trường như ô nhiễm, biên dạng cành quan và xói lờ bờ v.v. Khai thác than nâu đông bãng sông 
Hồng nếu thiếu càn nhắc, có thể phải đối mặt với những thâm hoạ môi trường như nhiễm phèn 
trên trên diện rộng và sụt lún trên quy mô lớn, sẽ nguy hiểm hơn cà những kịch bân bi quan nhất 
của dâng cao mực biên. Du lịch biên đã phát triên, nhưng hiệu quà còn thâp, gây tác động môi 
trường và làm mất đi nhiều giá trị tự nhiên. Tài nguyên vị thê tự nhiên đã được sừ dụng và vị thê 
địa kinh tế đã dược coi trọng, mang tầm vóc vùng và quốc tể. Tuy nhiên, các vấn đệ'này còn là ý 
chí hơn là hoạt động thực tiền. Xuàt hiện một sô bàt cập như tính hợp lý của hệ thông càng biên 
và vai trò địa chính trị của hệ thống hành lang  vành đai kinh tế.

Hoạt động nhàn sinh, thiên tai và sự cố môi trường đã dẫn đến nguỵ cơ suy giảm đa dạng 
sinh học, suy giâm nguồn lợi, thu hẹp, thậm chí có thể mat han một số HST nhạy cảm. Qua 
nhiều nám, trữ lượng cá biển vcn bờ vịnh Bắc Bộ giâm khoảng 25% tông trữ lượng cá ban đâu. 
Các loài đặc sãn có giá trị kinh tế cao ngoài tự nhiên ngày càng hiếm. Nhiều đậm nuôi quàng 
canh đã trờ thành hoang hoá. ơ các vùng nuôi, dịch bệnh không được không chê, rủi ro vậ tôn 
thất nhiều khi rất lớn ve kinh tế. Sự tích luỹ độc tố trong cơ the sinh vật dọ ô nhiễm và van đề 
tào độc có nguy cơ ãnh hưởng đến chất lượng thuỷ sân tiêu dùng và xuất khẩu. Có ba vấn đê nôi 
bật lien quan đến phát triển nguồn lợi thuỳ sản bền vững: khai thác bền vững, nuôi trồng bên 
vững và kinh tế hãi sân bền vững.

Một hệ thống các khu bảo tồn tự nhiên biển đã được xây dựng hoặc quy hoạch như Di sàn Thê 
giới, Khu đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế; Khu Dự trữ Sinh quyền Thể giới; các vườn 
Quốc gia trên biển; Các khu bào tồn biển và nhiều khu danh thăng, rừng phòng hộ và sinh thái, 
v.v. đà được công nhận. Việc xây dựng và quản lý các khu này đã có tác động quan trọng đôi VỚI 
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bão vệ các di sàn tự nhiên, cành cjuan thiên nhiên, đa dạng sinh học, các giá trị văn hoá, góp phần 
thực hiện các công ước và cam kêt Quôc tê.

IV.MÔI  TRUÔNG VÀ THIÊN TAI
1.  Hiện trạng, diễn biến môi trường và tác động
1.1.  O Ithiẽm môi írưò'ng

Bức tranh về chất lượng môi trường DVB Tây vịnh Bấc Bộ hết sức đa dạng, phức tạp và vi 
the khó có the có những đánh giá tong quan và khách quan. Tuy nhiên, dựa vào nhiều nguồn điểu 
tra, đánh giá phân tán, cỏ thê đtra ra những nhận định chung sau đây:

Nồng độ các chất gây ô nhiễm có xu hướng ngày càng tăng. Sự gia tăng này thể hiện ít rõ 
hơn (rong môi trường nước, trừ một sô yêu tô khá rõ như các chât hữu cơ, nitrate, dâu mờ, TSS, 
v.v. Tuy nhiên, xu hướng này rõ rệt trong môi trường trầm tích do khả năng tích luỹ của các 
chất ô nhiễm, đặc biệt đối với các chất gày ô nhiễm có độc tính bền vững trong môi trưởng biển 
như các kim loại nặng, các hợp chất hữu cơ ben (POPs).

 Phan lớn diện tích VBB chưa bị ô nhiễm xác định theo các yếu tố gây ô nhiễm. Tuy nhiên, 
trong số các yếu tố khào sát chưa gây ô nhiễm, trên 50% có hệ số rủi ro vượt 0,5 và nhiều yếu tố 
g«àn đạt tới 1. Mặc dù vậy, ô nhiêm cục bộ theo không gian, thời gian và theo một số yếu tố 
riêng lè thì khá phổ biền, nhiều khi nghiêm trọng ở mức báo động vì có khả năng gày tác động 
xấu đen môi trường, sức khỏe cộng đồng. Điển hình là ô nhiễm các chất hữu cơ ở môi trường 
nông thôn, các cộng đồng ngư dân và các bến cá ven biền, v.v. Ó nhiễm dầu (ành 10, phụ lục) ở 
CÚC'vùng nước câng, các tuyến hành hài, các vùng neo trú tàu cá, các khu vực cung cấp nhiên 
liệu, v.v. và ô nhiễm kim loại nặng tại các vùng liên quan đến sản xuất công nghiệp.

 Một so nơi ô nhiễm cục bộ phát triển thành các điểm nóng ô nhiễm (ảnh 9, phụ lục) và 
trở thành nơi tích luỹ  phát tán ô nhiễm cho vùng nước ven bờ. Phan lớn các điểm nóng ô 
nhiễm tại các cửa sông, nơi đáng ra có khã năng phân tán, tự làm sạch môi trường rất tốt, ví 
dụ như vùng cửa Ba Lạt và vùng cửa sông Bạch Đang. Đó là vì các nguồn ô nhiễm gây ra 
VBB có nguồn gốc chù yếu từ lục địa, mà theo nhiều tài liệu đánh giá quốc tế và trong nước 
chiếm lới 80%.

 Không the không ghi nhận những tác động tích cực cùa những nhận thức và nỗ lực bào vệ 
môi trường lại các địa phương từ khi có Luật Bão vệ Môi trường. Chính vi vậy, một số yếu tố 
gày ô nhiễm tại một số khu vực không tăng lẽn gằn đày. Những kết quà khảo sát của Viện Tài 
nguyên và Môi trường biên tại vịnh Hạ Long cho thấy trong thời gian 1998  2009, một số yếu 
tố môi trường đã được cài thiện.

 Tuy nhiên, cùng với sự phát triển công nghiệp và tăng trưởng kinh tế, các chất ô nhiễm có 
độc tính thuộc nhóm hữu cơ bên bước đâu nhận thây có sự tích luỹ trong trâm tích và cơ thê 
sinh vật, gây nguy hại làu dài cho an toàn thực phẩm và sức khoè cộng đồng, nhưng chưa được 
quan tâm khâo sát và đánh giá đúng múc.

Do tính đại diện, những kết quà phân tích, đánh giá các yếu tổ gậy ô nhiễm tại 6 trạm quan 
trắc môi trường biển Quốc gia (Trà cổ, Cửạ Lục, Đồ Sơn, Ba Lạt, sầm Sơn và Cửa Lò) có thề 
coi là phàn ánh các giá trị trung binh cho chât lượng môi trường DVB Tây vịnh Bắc Bộ.

a.  Môi trường không khi
Chắt lượng môi trường không khi DVB Tày vịnh Bắc Bộ từ 2002 đến 2007 có xu hướng 

giâm, trong đó bụi tổng số có nồng độ vượt GHCP ờ nhiều nơi. Ô nhiễm bởi bụi lơ lửng tập trung 
trong các khu công nghiệp hoặc vùng khai thác khoáng sàn ở Quàng Ninh và Hài Phòng. Tại 
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Quàng Ninh, vào mùa khô nám 2007, tại nhiều vị trí khai thác, vận chuyển và chế biến than, nồng 
độ bụi vượt giới hạn cho phép (GHCPO,3mg/m3) khoảng 1,1,2 lần (Sở TN&MT Quãng Ninh, 
2007). Tại khu vực Hãi Phòng, nồng độ chì trung bình vượt GHCP khoáng 0,63,7 lân, tại các khu 
công nghiệp nông độ bụi vượt tiêu chuằn Việt Nam từ 1,44,0 lần (T.Đ. Lân và nnk, 2008).

b.  Môi trường nước

Kct quà quan trắc năm 2009 tại 6 trạm nói trên với các thông số: TSS, RQhc, Dầu, CN, 
NH4 NO/, NO/, PO43'. Coliform, Cu, Pb, Zn, Cd, As, Hg, Lindau, Aklrin+, Endrin, DDT 
cho thay đã có biểu hiện bị ô nhiễm với: chất rắn lơ lừng, dằu và các sàn phẩm dầu mỏ, chất 
hừụ cơ tiêu hao oxy, nitrrat, amoni, coliform, kim loại nặng (kẽm) và DDT. Ô nhiễm dầu khá 
phổ biến, nồng độ 0,08l,74mg/l, trung bình 0,46mg/l, vượt GHCP (0,20mg/l) 2,3 lần, cao nhất 
tại Cửa Lục hơn GHCP trung bình 5,4 lần. Chất hữu cơ tiêu hao oxy với RQhc trung bình toàn 
vùng trên 1, trừ Trà Cô, các nơi còn lại đêu vượt GHCP (3mg/l). Nitrat khoảng 86,9291,1 ị.ig/1, 
so với ngưỡng ASEAN vượt GHCP (60 mg/1) tại tàt cà các trạm, tại Ba Lạt, RQ = 4,15. Mật độ 
coliform tại Cữa Lục cao nhất và vượt GHCP, với RQ=l,07. Nồng độ kẽm 12,61 80,9log/l, 
trung bình 31,92xg/l, vượt GHCP tại Đồ Sơn và Ba Lạt. Nồng độ DDT cao và vượt GHCP đến 
3,54 làn tại Cửa Lục, các khu vực khác dưới GHCP (bâng 1.9).

.Neu đánh giá mức độ ô nhiễm theo hệ số rủi ro (RQlt) thì dầu (2,3) và nitrat (2,6) ở mức 
nghiêm trọng cho toàn vùng. Một sô thông sô khác tuy chưa đạt mức ô nhiễm nhưng ờ mức độ 
nguy cơ ô nhiễm cao như CN’ (0,87), Coliform (0,78). Đặc biệt là DDT (0,8) cho toàn vùng, 
nhưng cao và vượt GHCP đến 3,54 lần lại Cửa Lục.

Bàng 1.9. Hệ số rùi ro cùa càc thông số môi trường nước vùng biên năm 2009

Thông số
Hệ số rủi ro (RQ)

Trà Cồ Cửa Lục Đồ Sơn Ba Lạt sầm Sơn Cừa Lò Toàn vùng

TSS 0.902 0,856 1.19 2.512 0,92 1.36 1.306

RQhc 0,89 1.046 1.116 1.241 1.009 1.058 1.061

Dầu 0,8 5.45 2.3 0,8 1.6 2.9 2.3

CN 0,84 0,472 0,484 0,604 0,992 0,608 0,87

NH/ 0,317 0,474 0,456 0,664 0,529 0,291 0,454

NO/** 0,315 0,333 0,433 0,492 0,345 0,328 0,374

NO/" 1.924 2.32 3.678 4.153 1.882 1.725 2.613

NO?" 0,376 0,497 0,547 0,582 0,519 0,488 0,502

Coliform 0,55 1.07 0,91 0,745 0,79 0,65 0,786

Cu 0,164 0,117 0,27 0,245 0,117 0,162 0,179

Pb 0,256 0,191 0,161 0,206 0,138 0,122 0,179

Zn 0,401 0.4 1.11 1.106 0,289 0,527 0,638

Cd 0,164 0,146 0,138 0,182 0,18 0,144 0,16

As 0,379 0,14 0,187 0,133 0,147 0,093 0,18
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Hg 0,29 0,24 0,19 0,29 0,19 0,25 0,24

Lindan 0,008 0,016 0,011 0,01 0,009 0,003 0,01

Aldrin+ 0,126 0,306 0,1 0,206 0,09 0,048 0,16

Endrin 0,109 0,035 0 0 0,161 0 0,057

■ DDT 0,295 3,54 0,36 0 0,26 0,375 0,805

RQtb 2009 0,479 0,929 0,718 0,746 0,535 0,375 0,678

Chi chú: Ilệ sổ rủi ro RQ (Risk Quotent). là tỷ số của nồng độ chất xác định trong mói trường và 
nồng độ giới hạn cho phép trong Quy chuấn chất lượng nước đối với nước biến ven bờ dùng cho nuôi 
trồng thuỳ sàn (Bộ TN và MT, 2008. QCVN 10:2008/BTNMT). RQ tính theo Ngưỡng ASEAN cho NOị. 
NO). PÓ/

Hệ số rủi ro cho toàn vùng khá cao (0,678). Khu vực Cửa Lục cao nhất (0,929) sát nút ô 
nhiễm, thấp dàn là Ba Lạt (0,746), Đồ Sơn (0,718), sằm Sơn (0,535), Trà cổ (0,479) và thạp 
nhất là Cửa Lò (0,375). Theo thời gian, chàt lượng nước vcn bờ Tây vịnh giâm từ 2006 đến 
2009, thể hiện qua hệ số rủi ro trung binh (RQtb) tăng từ năm 2006 đến 2008 và có giâm dõi 
chút vào năm 2009 (hình 1.2)

RQtb

Năm

Hình 1.2. Biến động hệ sổ rùi ro trung binh năm (RQtb) từ năm 2006 đến 2009 
trong khu vực ven bờ Tây vịnh Bắc Bộ

c.  Môi trường train tích
Trong các năm 2006  2009, hàm lượng dầu mờ trong trầm tích DVB Tây vịnh Bắc Bộ bị ô 

nhiễm cục bộ, ví dụ tại Cửa Lục, Ba Lạt, Cửa Lò, v.v. với mức vượt tiêu chuẩn cho phép 
khoảng l,l  2,7 lần so với tiêu chuẩn Trung Quốc 500 mg/kg (đoi với các vùng đánh cá, bào 
tồn tự nhiên). Hàm lượng dâu trong trâm tích tăng từ khoáng 51 mg/kg lên 230 mg/kg trong 
2006  2008 tại Đồ Sơn và từ khoảng 75 mg/kg lên 300 mg/kg tại Ba Lạt.

Trong số 6 kim loại nặng được đánh giá (Cu, Pb, Zn, Cd, Hg, As), trừ Cd, tất cà đều vượt 
GHCP theo ticu chuằn Canada. Trên toàn vùng thì ba yêu tô Cu, Pb và Hg cỏ hệ sô rủi ro cao 
hằn trên l, đặc biệt As đạt 3,43 cho toàn vùng và 4.88 tại Đồ Sơn. Có 5 trên 6 trạm, trừ Trà cồ, 
có hộ số rủi ro lớn hơn l, lớn nhất 2,30 tại ĐỘ Sơn. Theo thời gian (2007  2009), ô nhiễm kim 
loại có xu thế gia tăng tại các khu vực và hệ số rủi ro luôn trên l (hình l .3).

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Tràn Đức Thạnh (chù biên)
52

Hình 1.3. Biền động RQtt trung binh củạ 6 kim loại nặng
trong dài ven bờ Tây vịnh Bắc Bộ

Trong các yếu tố HCBVTV có Clo Lindan, Dieldrin, Endrin, 4,4’DDT, 4,4’DDE, 4,4’DDD 
được đánh giá năm 2009, xuất hiện ô nhiêm cục bộ cho 4,4’DDT và 4,4’ DDD. Trong đó, 
4,4’DDT có hệ số rủi ro cho toàn vùng là l,24, cho Cửa Lục l,63 và Cửa Lò là 3,84; O nhiễm 
bơi 4,4' DDD tai Cửa Lục (RQtt là 1,79). Khu vực trạm Cửa Lò có hộ số rủi ro cao nhất (0,96), 
rồi tới Cửa Lục (0,78), còn lại đều dưới 0,5.

1.2.  Mắt noi cư trú và biến dạng cảnh quan tự nhiên

a. Mắt nơi cư trú
Mất nơi cư trú (habitat) là nguyên nhân quan trọng góp phần làm suy giâm tài nguycn sinh 

vật biền. Trong các năm 19982008, từ cừa sông Ka Long (Quàng Ninh) đên Lạch Trường 
(Thanh Hóa), diện tích đầm nuôi tăng 237%. Riêng VBB CTSH, diện tích này tâng 12.005ha, 
đạt 320%. Diện tích bãi triều được khoanh nuôi Ngao cũng tăng khặ mạnh. Tại Giao Thủy và 
Nghĩa Hưng, diện tích nuôi Ngao năm 1998 khoảng 1.450ha và đến nám 2008 đến 2.000ha 
(N.v. Thào, 2009). Từ năm 1955 đến nay, RNM Hãi Phòng bị tàn phá khoảng 9 nghìn ha, chi 
còn 2.988ha do khai hoang nông nghiệp, nuôi trông thuỳ sản, chật phá rừng làm củi đun và hiện 
tại là đô thị hoá và công nghiệp. Rạn san hô ở Cát Bà, Long Châu, Cô’Tộ cũng bị sụy thoái 
nghiêm trọng, có trưởng hợp chét hàng loạt do các hoạt động nồ mìn, đánh bắt hài sàn băng chất 
độc Cyanua, khai thác san hô làm đồ mỹ nghệ, neo đậu tàu thuyên, v.v. (T.Đ. Thạnh và L.v. 
Diệu, 2006). Các thảm cỏ biển vùng Cát Bà  Hạ Long trước kia khá phát triển, nay hầu như 
khống còn. Việc san lấp mặt bằng để xây dựng các cơ sở hạ tầng cũng diễn ra khá mạnh làm 
mất diện tích vùng triều. Trong các năm 19982008, diện tích san lâp lên tới 3.100ha từ Cửa 
Ông đến Đồ Sơn để xây dựng cơ sờ hạ tâng, các khu dân cư và công nghiệp (T.Đ. Thạnh và 
rmk, 2009).

b. Biến dạng cảnh quan thiên nhiên

Hoạt động của con người đã làm thay đổi hình thái địa hình và biến dạng cảnh quan tự 
nhiên. Tại Quang Ninh viẹc khai thác than và vật liệu xây dựng, nhất là đá vôi đã làm biến dạng 
cành quan như mất rừng, thài đất đá làm gia tăng sa bồi, biển bị lấn, phá hủy cảnh quan thiên 
nhiên. Việc lấn biển để xây dựng các cơ sở hạ tầng đô thị, các khu công nghiệp, khu du lịch đã 
phá hủy cành quan tự nhiên đến mức không thể phục hồi như ở cẩm Phà, Hoành Bô và Yên 
Hưng. Cảnh quan tự nhiên trên mặt và dưới đáy biển nhiều nơi đang bị huỳ hoại làm mât vè 
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đẹp, vè hài hoà tự nhiên, làm giàm chất lượng môi trường sống và ânh hưởng đến giá trị tài 
nguyên du lịch sinh thái (T.Đ. Thạnh và L.v. Diệu, 2006).

1.3. Khai thác quá mức và khai thác hủy hoại tài nguyên

Việc tập trung khai thác quá mức tài nguyên ở vùng vcn bờ biển và khai thác bằng các 
phương tiện có tính chất huỷ diệt như dùng lưới mắt nhỏ đánh bẳt cà con non, dùng xung điện, 
chat nổ, hoá chất độc Natri Cyanua (NaCN), v.v. đẻ khai thác đã làm cho nguồn tài nguyên 
thiên nhiên vùng biển ven bờ cạn kiệt, nơi cư trú của sinh vật bị phá huỳ. Điều đó khiến cho đời 
sống ngư dàn ngày càng khó khán hơn. Đẻ tồn tại, họ phài tăng cường độ đánh bắt và áp dụng 
các hình thức khai thác có tính chất huỳ diệt cao hơn. Hậu quà là nguồn tài nguyên lại càng cạn 
kiệt và hậu quà là nghèo đói, thât nghiệp và các tệ nạn xã hội. Tại nhiêu khu du lịch (Cát Bà, 
Sầm Sơn, v.v.) cỏ một bộ phận ngư dân chuyên khai thác san hô cành đề bán cho khách du lịch. 
Ngoài ra, ngư dân còn thu bat câ các loài trai ốc có vỏ đẹp, hình thù kỳ dị để làm đồ lưu niệm và 
gần đày có trào lưu khai thác cá cành rạn san hô đề bán.

1.4. Những vấn đề môi trường xuyên biên giới

Môi trường xuyên biên giới đã và đang là một vấn đề có tính thời sự, ngày càng trở nên 
phức lạp, tác động nhiều mặt đến môi trường, các hộ sinh thái, các ngành kinh te biền và sức 
khóe người dân (L.v. Diệu, 2007).

a. Ó nhiễm bởi các hệ thong sông và dòng chày biển xuyên biên giới

Nhiều hệ thống sông xuyên lãnh thổ như sông Hồng, sông Cà và sông Mã. Hệ thống sông 
Hông chuyên tài một khôi lượng vật chât gây ô nhiêm ra vịnh Băc Bộ. Hàng năm vùng cửa Ba 
Lạt liếp nhận khoảng 37,3 tỳ mét khối nước, 232.000 tấn BOD, 353.000 tấn COD, 31.000 tấn 
nitơ, hơn 7.00Ọ tấn phospho, 29 triệu tấn TSS, hợn 4.000 tắn kim lọại nặng (1.562 tấn Cu, 467 
tần Pb, 1901 tấn Zn, 1Ị .000 tấn Hg, 8 tấn Cd, 4 tấn As), 210 tấn thuốc trừ sâu, 343 tấn phân hóa 
học và hơn 13 nghìn tấn dằu mờ. Tài lượng thài do sông chiếm khoảng 95% các chất ô nhiễm, 
từ trên lành thồ Việt Nam và một phần từ lãnh thổ Trung Quốc đưa ra, nhưng chưa được đánh 
giá (L.v. Diệu, 2007).

Tại vùng cửa sông biên giới phía bẳc, nồng độ tổng hoá chất bão vệ thực vật trong trầm tích 
ờ bãi lắm Trà cổ (12,8rg/kg) cao hơn khoảng 1,2 lằn so với giá trị trung bình trong trầm tích 
ven bờ phía bắc (10,8ocg/kg) (Đ.v. Huy và nnk, 2010). Khà năng chất gây ô nhiễm do dòng dọc 
bờ từ phía Trung Quốc sang Việt Nam vào mùa gió Đông Bắc là chắc chắn và đáng kể, nhưng 
chưa được đánh giá.

Trong vùng đã có nhiều vụ tràn dầu không rõ nguồn gốc gày hậu quà nghiêm trọng. Tuy nhiên, 
dù nguồn gốc nào thì vai trò dòng chày lan truyền ô nhiễm xuyên lãnh hải là điêu khá chắc chân.

b. Ô nhiễm không khi xuyên biên giới

Phạm vi ành hưởng của ô nhiễm không khí rất rộng. Khí thải công nghiệp, giaọ thông vận 
tài, v.v. làm gia tăng nong độ các chất như CO1, NOx, SOx trong nước biển, dẫn đen làm giâm 
pH cùa nước, gày râ hiện tượng axit hóa nước biền, tác động rất lớn đen thủy sinh vật, phần 
nhiều có khung cơ thề là canxi cacbonat như san hô, thân mcm (L.v. Diệu, 2009), v.v. Các 
nguồn phát thài ô nhiễm không khi từ Trung Quôc đưa đèn VBB Việt Nam là có thê có nhưng 
chưa được đánh giá.
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c. Rác thải biển

Rác thải biển mang tinh xuyên biên giới, gồm nguồn từ đất liền và từ các tàu thuyền trên 
biển và có thê được vận chuyên bời các dòng chây biển. Chúng là rác thãi sinh hoạt như các loại 
giẩy, vò đồ hộp, đồ nhựa khó phàn hủy, xác tàu thuyền, thiết bị đánh bat bị thất thoát, chìm hoặc 
các chất thài gây ô nhiễm khác. Chúng tác động tiêu cực đến các hệ sinh thái, môi trường, sức 
khỏe và mỹ quan, có thể cân trở và gây tai nạn cho giao thông trẽn biển. Ờ DVB Tây vịnh Bắc 
Bộ, nguồn rác thãi biển từ tàu thuyền ra vào các câng biển có thể được xem là rác biền xuyên 
biên giới, hiện nay đã được các công ty môi trường tại các địa phương có câng tô chức thu gom. 
Ngoài ra, còn có các nguồn chất thải rắn được vận chuyển qua các dòng chây biển có hướng từ 
phía cửa vịnh qua bờ biển phía Trung Quốc, dọc theo bờ phía bắc xuống bờ tây vịnh, nhưng 
chưa được quan tâm đánh giá và quàn lý.
d.  Van đề chuyên chở chất thải xuyên biên giới

Gần đây, một số doanh nghiệp đã cố ý hoặc vô tình nhập khẩu trái phép các chất thài gây ô 
nhiễm môi trường tại các khu vực càng biển ở DVB Tây vịnh Bắc Bộ. Tại càng Hài Phòng số 
lượng ẳc quy chì phế thài làm thủ tục thông qua càng từ năm 2003 đến 2006 của 50 doanh nghiệp 
khác nhau là 830.486 chiếc, 39.618 tấn và 2.278 container (Tạp chí Bào vệ Môi trụờng, 2006). 
Năm 2007, gần 7.000 tấn “thép phế liệu” nhập khẩu qua càng đã bị phát hiện, chủ yếu là dạng vỏ 
lon,' hộp, thùng kim loại đã qua sử dụng chứa nước giải khát, thực phẩm, dằu mỡ thài, sơn, hóa 
chât, dung môi hữu cơ; bộ lọc dâu đã qua sử dụng; thuôc diệt côn trùng chưa được xử lý; bo mạch 
điện tử, nhựa, cao su, nilon; tạp chất bám dính, gi, sét, v.v. Chúng được ép thành bánh/khối, bị 
mốc, có mủi hôi, mủi dầu và hóa chất rất khó chịu, gây tác động xấu tới môi trường.

đ. Sinh vật ngoại lai xăm hại.

Các loài sinh vật ngoại lai xâm hại được coi là một mối đe doạ nguy hiểm gây tổn thất đa 
dạng sinh học. ơ DVB Tây vịnh Băc Bộ, chúng xâm nhập theo nước thài và bám trên vỏ tàu 
thuyền, từ các dòng chảy sông liên quốc gia và dòng chảy biển đưa các sinh vật từ vùng lân cận 
xâm nhập vào khu vực. Các tác động sinh vật này gây ra rất phức tạp, góp phần làm xuất hiện 
các bệnh dịch mới hoặc tái xuât hiện các bệnh dịch cũ ành hưởng đên sức khoè của con người. 
Đen nay, còn ít nghiên cứu và công bố về van đề này.

2.  Các sự số môi trường và thiên tai
2.1.  Sự cố tràn dầu và hóa chất

Hiện tượng dầu tràn đã xuất hiện ờ DVB Tây vịnh Bắc Bộ trong nhiều năm với quy mô 
khác nhau. Từ 1987 đến 1997 có đến 89 vụ tràn dầu, trong đó 42 vụ không rõ nguồn gốc ở vùng 
ven bờ Bắc Bộ và Trung Bộ. Một sô vụ tràn dâu điên hình ở DVB Tây vịnh Băc Bộ được thông 
kê trong bàng 1.10, (L. V. Diệu, 2007).

Trong vụ tràn dầu không rõ nguồn gốc, tiêu biểu là vào 5/1994 tại Đồ Sơn (Hài Phòng) vậ 
Hài Hậu (Nam Định), tháng 6/1995 tại Quàng Ninh, Hải Phòng và Nam Định. Tại vùng biên Đô 
Sơn vào 5/1995 và 1996 dâu tràn không rõ nguôn gôc đã làm cho hàm lượng dâu trong nước 
biền tăng đột biến, đạt 6mg/l, có khi đến 10mg/l (L.v. Diệu, 2007). Từ đầu tháng 2  đâu tháng 
5/2007, tràn dầu đã xảy ra trên quy mô lớn dọc ven biển, xuất hiện ở 20 tinh thành trong đó có 
Hà Tĩnh, Quàng Bình, Bạch Long Vĩ thuộc phạm vi Vịnh Bắc Bộ, với tông khôi lượng thu gom 
2.071 tấn (T.ĐĨThạnh, 2008). Gan đây, ngày 14/5/2010 tàu Shun An Xing, quốc tịch Trung 
Quốc bị chìm tại địa điểm cách đào Hòn Dấu về phía Đông Nam 3 hải lý. Trên tàu chứa 57,7 tân 
dau FO, 6,8 tấn dầu DO và 3 tấn dầu nhờn. Đến ngày 17/5 vệt dầu rộng 100m, dài l.OOOrn trôi 
dạt vê phía đảo Cát Bà, Cát Hải và Đồ Sơn.
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Bàng 1.10. Một số vụ tràn dầu xảy ra trong khu vực ven bờ
Tây vịnh Băc Bộ trong những năm gần đây (L.v. Diệu, 2007)

TT Thời gian Khu vực Tên tâu Đặc điểm

1 14/7/1996 Càng PREZHEVALS 
Sakhalin (Nga)

Sự cố kỹ thuật làm trán ra biển 
900 lít dầu FO

2 2/12/1997 Càng dẳu B12 
(Quáng Ninh) Làm ô nhiễm 1500m2 VBB

3 7/8/1998 Cảng Hài Phòng Changju 
(Trung Quốc) Do sự cố kỹ thuật lâm trản dảu

4 30/1/2001 Càng Hải Phòng Hưng Thịnh 09 
(Việt Nam) Bj đâm va chim đắm gây trán dảu

5 14/6/2002 Càng Hài Phỏng Tuấn Cưởng 
06 (Việt Nam)

Tàu tự lật chim do thời tiết xấu 
gây tràn dảu

6 20/12/2004 Gằn đảo Cát Bà Tàu Mỹ Đình 
(Việt Nam)

Va phải đá ngầm chim khu vực 
Vịnh Cát Bà gây trản dầu

7 23/5/2008
Vùng biển Nghệ An Tàu Việt Trung Táu chở 602 tán gas lồng, 30 tắn 

dầu FO, 10 tấn dầu DO 
và 2.000 lit dầu LO

2.2.  Tảo độc hại và thủy triều đỏ

Tào độc hại và thủy triều đỏ được xem là một thảm họa môi trường khi chúng lan rộn£ 
trong vùng biển. Nguy cơ bùng phát thuỹ triều đỏ và nạn tào độc ở DVB Tây vịnh Bắc Bộ rất 
cao, đã xác định được 41 loài vi tào gây hại thuộc 16 chi, 2 lớp. Vào tháng 8/2009 tại Cửa Lục 
đã gặp loài Dinophysis caudata đạt mật độ khá cao tới 3,2x1 o3 tế bào/1 lúc nước lớn; tại sầm 
Sơn chi tào Pseudonizschia đạt mật độ l,2xio3 tế bào/1 và tại Cửa Lò lúc nước lớn dao động từ 
3,5x 1031,1x 104 tế bào/1. Cũng tại Cửa Lò loài Alexandrium pseudogonyaulax có mật độ tới 
2,3 X 103 tế bào/1.

Vào tháng 7/1998, tảo silic Skeletonema costatum đã nở hoa ờ khu vực càng Cát Bà với mật 
độ đến 107 tế bào/1, làm toàn bộ nước bề mặt khu vực chuyển thành màu nâu vàng. Tháng 2 và 
tháug 7/1999, tào Skeletonema costatum lại nở hoa trong vùng biển Đồ Sơn với mật độ tương ứng 
là 2.106 và 7.106 tế bào/1. Tháng 1/2002, loài tào Prorocentrum minimum đã phát triển với mật độ 
rất cao, 2.107 tế bào/1 trong ao nuôi ương tôm ờ Đồ Sơn (Hài Phòng) làm cho nước ao có màu nâu 
đỏ và làm cho tôm, cá, cua trong ao bị chêt. Tháng 6/2002 đã xày ra nở hoa tào Ceratium furca ở 
vùng ven biển Quàng Ninh và Nghệ An và làm cho cá trong một số lồng nuôi ở Hạ Long bị chết 
(C.v. Thuộc và nnk, 2007). Vào tháng 4 năm 2009, trong khi thực hiện nhiệm vụ khảo sát cho đề 
tài này, đã phát hiện một đợt thuỳ triều đỏ quy mô khá lớn ở vùng biển Cát Bà.

2.3.  Thiêu tai

a. Xói lở bờ biển

Xói lờ bờ biển (ảnh 11, phụ lục) làm mất đất đai, đe dọa các khu dân cư, các công trình xây 
dựng ở ven bờ CTSH, xói lở bờ làm vỡ đê biển, thường xay ra khi có bão lớn, triều cường, nước 
dâng gây ngập lụt, nhiễm mặn cho những vùng dân cư và kinh te trù phú, rộng lớn trong đê.

Xói sạt bờ biển Bắc Bộ từ Móng Cái đến Lạch Trường được xác định trên 51 đoạn với tồng 
chiều dài 113.930m, chiếm 34,2% chiều dài đường bờ cơ bàn, tôc độ trung bình 6,0m/năm và 
hàng năm bị mất 68ha đất. Cường độ xói sạt được phân thành 4 cấp, yếu (02,5m/năm) chiếm 
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22,4%; trung bình (2,55m/năm) 34,2%; mạnh (510m/năm) 16,6% và rất mạnh (>10m/năm) 
chiếm 26,8% tông chiêu dài xói sạt. Từ Móng Cái đen Đô Sơn, xói sạt diên biên lâu dài, quy mô 
lớn, cường độ trung bình và hơi giàm gần đây. Từ Đồ Sơn đến Lạch Trường ít đoạn xói sạt nhưng 
quy mô, cường độ các đoạn rất lớn, diễn biến phức tạp, gần đây quy mô giâm nhưng cường dộ 
tăng. Những diem xói lờ nôi tiêng là Hài Hậu, Cát Hãi và Hậu Lộc. Xói lở bờ biên Cát Hài (Hài 
Phòng) với chiêu dài 6,4km, Hài Hậu (Nam Định) dài 17,2km và Hậu Lộc (Thanh Hóa) dài 5,0km 
là những trọng điềm ờ ven biển Bắc Bộ, có quy mô lớn, cường độ mạnh và rất mạnh, diễn biến lâu 
dài và có xu hướng tiếp tục tãng. Tại đây, xói sạt bờ biển đã, đang và làu dài vẫn là thiên tai nặng 
nề. Một số đoạn bờ nhiều năm trước bị xói sạt mạnh như Bàng La, Vinh Quang (Hài Phòng), 
Đồng Châu (Thái Bình), Giao Xuân, Giao Long (Giao Thủy) nhưng gằn đây đã chuyên sang bôi 
tụ, nhưng chưa mạnh, chưa ôn định, vân có thê xói sạt đê kè khi bão lớn, triêu cường. Có những 
đoạn bồi xói đồi pha nhanh hoặc mới xuất hiện gần đày gây xói sạt đột biến và nguy hiểm như 
Tây Nam làng Hoàng Châu (Cát Hãi), Đông Bắc Vinh Quang (Hài Phòng), Đông Long (Thái 
Bình); Nghĩa Phúc (Nam Định). Mặc dù trong những nãm gần đày bão ít nhưng vẫn xuất hiện 
cường độ xói sạt cực đoan, 50100m/nâm ở những khu vực sát đê biền như Nghĩa Phúc, sát khu 
dàn cư đông đúc như Hoàng Chàu (T.Đ. Thạnh và nnk, 2007; N.v. Thào, 2009).

Vùng Bấc Trung Bộ, từ Lạch Trường đen Mũi Chân Mày, chiều dài xói lở 209km, diện tích 
xói lờ 221,2ha/nãm, tốc độ xói lờ trung bình 10,5m/nãm. Trong đó, Từ Cửa Lạch Trường đen 
Mũi Ròn, chiều dài xói sạt 111,25km, diện tích xói lở 85,lha/nám. Tốc độ xói trung bình 
7,6m/năm. Theo thời gian, xói sạt bờ biển Bae Trung Bộ ngày càng tăng và phức tạp. Đặc biệt, 
nhiều khu vực, đoạn bờ, xói sạt chì mới xây ra gần đày (1999 và 2000) nhưng tốc độ lớn 
4060m/nãm như Nghi Hài  Nghi Lộc, cẩm Nhượng  cầm Xuyên (Hà Tĩnh), Hãi Thành  
Đồng Hói (Quàng Bình), Triệu Vàn  Triệu Phong (Quãng Trị); Vĩnh Hiền  Phú Lộc (Thừa 
ThiênHuế) (P.H. Tiến và nnk, 2005).

b.  Tai biến sa bổi

Sa bồi gày lấp các luồng lạch ra vào các càng biển, bồi lấp các mương cống thoát nước ven 
biền, cạn lấp các cửa sông càn trờ thoát lũ và tàu thuyền qua lại. Câng Hài Phòng được xây dựng 
từ cuối thế kỳ XIX, hoàn thành vào năm 1904. Tồn tại hơn một the kỳ nay nhưng cảng này luôn bị 
tác động lớn của tự nhiên và nhân sinh, bị sa bồi nghiêm trọng. Trước đày, độ sâu luồng vào càng 
luôn được duy trì từ 5,56m, tàu hàng vạn tấn ra vào thường xuyên. Những năm 
8090 của thế kỳ trước, lượng nạo vét đạt 35 triệu m3/nãm nhưng chi duy trì độ sâu luồng 
3,54m, tàu vạn tấn không vào được càng và hàng hoá phâi chuyển tài (T.Đ. Thạnh, 2007). Càng 
Hãi Thịnh, tinh Nam Định được xây dựng trên sông Ninh Cơ, cho tàu biển có trọng tài 
2.000DWT, luồng tàu được thiết ke với độ cao đáy luồng là 4,2m. Do sa bồi diễn ra mạnh nên 
luồng ra vào càng luôn biến động, đáy luồng chi là +0,2m vì vậy chi có the tiếp nhận làu 600DWT 
ra vào câng. Sa bồi không chi gày tác động đen luồng tàu vào các càng biển, ãnh hưởng đến hoạt 
động của các ben phà, bến cá mà còn ảnh hưởng đến các hệ thong cống tưới tiêu nông nghiệp, như 
trường hợp cống C4 ờ Tiên Lãng bị bồi lấp gây ra tinh trạng ngập úng về mùa mưa.

c. Biến đổi khi hậu và dáng cao mực nước biến

Biến đổi khí hậu là nguy cơ lớn cho nhân loại nói chung và VBB nói riêng. Biến đổi khí hậu 
kèm theo các hiện tượng tăng cao nhiệt độ nước biền, axit hoá nước biển và dâng cao mực nước 
biển cỏ thể dẫn đến các thàm hoạ môi trường và sinh thái. Biên đôi khí hậu còn làm tăng cường 
các thiên tai khác như bão, mưa lớn, khô hạn, ngập lụt và xâm nhập mận bất thường.

Tại Bạch Long Vĩ, khảo sát của Viện Tài nguyên và Môi trường biển đã ghi nhận san hô 
chết trắng hàng loạt có liên quan đến nhiệt độ nước biển tăng cao vào thời gian El  Nino 1997  
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1998. Nhiều tài liệu cũng đã ghi nhận san hô ở nhiều nơi trên thế giới bị chết trắng hàng loạt 
liên quan đen sự kiện này. Bien đổi khí hậu làm tăng lượng co2 trong khi quyển và trong nước 
biền dần đến quá trình axit hoá nước biển, Làm suy thoái sự sống đại đa số sinh vật biển có 
khung xương, vỏ cấu tạo bang cacbonat canxi. Tiếc ràng, ở Việt Nam hau như chưa có nghiên 
cứu về vấn đề này

Mực nước biển dâng cao là một nguy cơ toàn cầu và nguy hiểm đối với các vùng đất thấp 
đông dàn như ven bờ CTSH. Ờ Việt Nam trong khoảng 50 năm qua, nhiệt độ trung binh nãm đã 
lãng khoáng 0,50,7uC, mực nước biên dàng cao khoảng 20cm. Theo kịch bàn của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, vào cuối thế kỳ 21, ở mức thấp nhiệt độ trung bình nãm ờ các vùng khí 
hậu phía bắc có thể lãng so với trung bình thời kỳ 19801999 từ l,6l,9°c và ở mức cao có thê 
tãng từ 3,1 dến 3,6°c. Mực biển dâng cao dẫn tới ngập lụt, nhiễm mặn, xói lở, sa bồi, đão lộn 
càn bằng tự nhiên và sinh thái ven bờ.

d.  Bão lốc, nước dâng do bão, ngập lụt, ngọt hóa cục bộ và xâm nhập mặn

DVB Tây vịnh Bae Bộ cỏ nhiều bão đổ bộ so với các vùng khác cùa Việt Nam, trung binh 
hàng năm có khoáng 4,4 cơn bão đổ bộ trực tiếp hay ãnh hường. Bão thường gây mưa lớn và làm 
ngạp lụt vùng biền ven bờ (ành 12, phụ lục), sóng lớn gây sạt lờ bờ biển, đê kè, nước biển dàng do 
bão khoảng l,52,8m. Tài liệu lịch sử ghi nhận nhiều lằn bão lũ, vỡ đê và ngập lụt trên diện rộng 
gày ra các lai hoạ thàm khốc, ví dụ, bão Kate (1955) đô bộ vào Hài Phòng  Quàng Yên đã làm sạt 
lờ 158 đoạn dê, thiệt mạng hàng nghìn người. Cơn lũ lịch sử ờ miền Bấc vào tháng 8 năm 1971 
làm vỡ đe sòng Hồng tại 3 dịa điểm, làm ngập úng 250.000ha, thiệt mạng và bị thương nhiều 
nghìn người. Ven bờ Bae Trung Bộ là nơi thường xuyên chịu ãnh hưởng mạnh của mưa lũ và 
ngập lụt, gây tai hoạ lớn về tài sàn và sinh mạng. Trận lũ ngập kéo dài đầu tháng 10/2010, chưa 
được đánh giá dầy đù, nhưng có thề nhận thay thiệt hại to lớn chưa từng có trong lịch sử.

đ. Xâm nhập mặn, ngọt hóa

VBB Bae Bộ trung bình cứ 1520km có 1 cửa sông và thủy triều mang theo nước mặn xâm 
nhập sâu vào đất liền (N.T.Thu«ận, 1991). Ve mùa khô, nước sông cạn kiệt khiến nước biển theo 
các sông, các dòng kênh dẫn lấn sâu vào đàt liền gày nên hiện tượng xâm nhập mặn, gần đày gia 
táng. Độ dài xàm nhập mặn cực đại với độ muối 1%O trên sông Đáy là 30km; sông Ninh Cơ là 
32km; trên sông Hồng (Ba Lạt) là 14km; sông Trà Lý là 20km; sông Thái Binh là 28km, sông 
Vãn Úc là 48km, sông Kinh Thầy (Cửa cấm) là 44km. Xàm nhập mặn gây ra thiệt hại, nhiều 
khó khăn cho sàn xuất nông nghiệp và đời sống người dân.

Ngược lại, về mùa mưa lũ, nước sông dồn về các cửa sông ven biển gây ngọt hóa môi 
trường nước vùng ven bờ, đặc biệt vùng cửa CTSH. Tại khu vực ven bờ Tiên Lãng (Hài Phòng), 
mùa khô, độ muối trung bình cửa sông Văn úc 12,9%O, cửa sông Thái Bình 14,3%O, nhưng đến 
mùa mưa, trung bình chì khoảng 0,1%O ờ cừa sông và 0,020,3%o trong các đầm nuôi thuỳ sàn. 
Ngọt hoá mùa mưa tác động rất lớn đen đời song của sinh vật, ví dụ gây thiệt hại nhiều đến 
nghề nuôi ngao khu vực ven bờ Thái Bình, Nam Định trong nhiều năm qua.

3.  Tình trạng quản lý môi truồng và ngăn ngừa, phòng tránh thiên tai

3.1. Tình trạng quản lý môi trường

Hệ thổng cơ cấu tố chức quán lý nhà nước vê mõi trường biên ngày càng dược cùng co 
nhưng chưa phát huy được năng lực thực tiên. Theo quy định của pháp luật, Chinh phù cỏ trách 
nhiệm thống nhắt quàn lý nhà nước VC môi trường, trong đó có môi trường biển. Bộ Tài nguyên 
và Môi trường thực hiện chức nâng quàn lý nhà nước vê môi trường theo chức năng được Chính 
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phù quy định. Các bộ, ngành, và uỳ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tham gia hoạt động 
quàn lý nhà nước vê bão vệ tài nguyên và môi trường theo chức năng, quyên hạn của mình và 
phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, ủy ban nhàn dân tình, thành phố trực thuộc Trung 
ương thực hiện chức năng quàn lý nhà nước về môi trường tại địa phương. Sở Tài nguyên và 
Môi trường chịu trách nhiệm trước ủy ban Nhàn dân tinh, thành phố trong việc quàn lý tài 
nguycn và bào vệ môi trường ở địa phương.

Nhà nước đã thành lập Ban chi đạo quốc gia về Biển và Hải đào ở cấp Trung ương và các 
tinh ven biển. Từ năm 1998, lực lượng Cành sát biển đã được thành lập trong đỏ có ban chuyên 
trách về an toàn và bào vệ môi trường biển. Năm 2008, Tổng cục Biển và Hài đào Việt Nam đã 
được thành lập theo Quyết định số 116/2008/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ, có 15 nhiệm 
vụ và quyền hạn đi kèm, trong đó có nhiệm vụ về bào vệ môi trường biển và hài đào. Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng đã có quyết định thành lập Trung tâm Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu khu vực 
mien Bac nhằm thực hiện nhiệm vụ kịp thời ứng phó với các sự cố tràn dầu có thể xày ra tại khu 
vực Quãng Ninh  Quãng Bình; phối hợp với các Trung tâm miền Trung, miền Nam kịp thời xừ 
lý tình huông tràn dâu trên càp 2. Trung tâm còn kêt hợp thực hiện các hoạt động sản xuât kinh 
doanh đe tự càn đoi nguồn tài chính như: cứu hộ trên sông, biển, làm sạch tàu dầu, xủ lý chất 
thài nhiễm dầu và hợp đồng trực ứng phó sự cố cho các cảng, dàn khoan. Như vậy, ở nước ta cơ 
câu tô chức quàn lý nhà nước vê môi trường ngày càng hoàn thiện từ trung ương đên địa 
phương. Tuy nhiên, chức năng và nhiệm vụ của các tô chức chưa được phân định rõ ràng, đôi 
khi còn chông chéo.

Hệ thong và các văn bản pháp quy về bảo vệ môi trường biển ngày càng được hoàn thiện 
nhưng việc thực thi còn kém hiệu lực. Luật pháp của Việt Nam về bảo vệ môi trường, trong đó 
có môi trường biển ngày càng hoàn thiện với các văn bàn pháp lý làm cơ sờ cho việc thực thi 
các nội dung bào vệ môi trường nói chung và môi trường biển nói riêng. Hiến pháp Việt Nam 
năm 1992, điều 29 quy định: “Các tổ chức nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ sờ kinh 
té xã hội và tất cà các cá nhân đều phải chấp hành các quy định của nhà nước về sử dụng hợp lý 
tài nguyên thiên nhiên và bào vệ môi trường, nghiêm cấm mọi hành động làm suy kiệt tài 
nguyên và hủy hoại môi trường”. Nhiều văn bàn luật và dưới luật liên quan đến công tác bào vệ 
môi trường biển Việt Nam đã được ban hành. Ngoài các văn bàn pháp quy nhà nước, các tình và 
thành pho ven biển còn ban hành các quy che, quy định liên quan đen bào vệ tài nguyên và môi 
trường biển địa phương mình. Việt Nam còn tham gia nhiều Công ước quốc tế có liên quan đến 
bào vệ tài nguyên và môi trường biên.

Tuy nhiên, hoạt động bảo vệ môi trường ở DVB Tây vịnh Bắc Bộ còn một so khó khăn, bất 
cập. Tại các vùng nước càng biển và vùng ven biển, chất thài từ hoạt động hàng hãi, hoạt động 
du lịch và từ đắt liền chưa dược kiểm soát chặt chẽ. Hệ thống pháp luật còn thiếu các quy định 
cụ thể về trách nhiệm, nghĩa vụ bào vệ môi trường của tổ chức, cá nhân. Văn bàn pháp quy về 
bào vệ môi trường nói chung và kiểm soát ô nhiễm môi trường biển từ nhiều nguồn khác nhau 
nói riêng còn thiếu, chưa đồng bộ. Hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường chưa đồng 
bộ, thiếu vắng các quy chuẩn về trầm tích, sinh vật, v.v. Hợp tác quốc tế về bào vệ môi trường 
giữa nước ta với các quốc gia trong khu vực có vùng biển liền kề còn nhiều hạn che vì chưa có 
thoà thuận hợp tác.

Đối với việc ứng cứu dầu tràn, đã có một số văn bàn quy định về thực hiện hoạt động ứng 
cứu dầu tràn, về tổ chức đã được từng bước hoàn thiện với hoạt động của Trung tâm ứng phó sự 
cố dầu tràn miền Bấc. Tuy nhiên, hàng năm kế hoạch ứng cứu dầu tràn chưa được cập nhật chọ 
phù hợp với thực tiễn. Việc đối phó với ô nhiễm do hoá chât độc hại, nước ta chựa có các tô 
chức tương ứng và các văn bàn pháp quy về vấn đề này. Ờ nhiều địa phương ven biên, công tác 
thu gom và xử lý chất thải rấn và lỏng còn rất nhiều hạn chế, chưa tương xứng với mức độ phát 
triển kinh tế  xã hội, nhiều nơi còn xảy ra xung đột về vấn đề đổ thài và xử lý bãi thài.
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Chương I. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên, kinh tế  xã hội và môi trường vùng bở biển Bắc Bộ  5Ọ
trong bối cánh chung cùa dái ven bờ Tây vjnh Bác Bộ

Công tác thông tin, tuyên truyên, giáo dục, nâng cao nhận thức cho nhân dân làm ăn trên 
biển, chưa thường xuyên và thiêu đông bộ. Phần đông cộng đồng chưa có ý thức bảo vệ tài 
nguyên và môi trường ven biên. Công tác kiêm tra, kiêm soát các hoạt động kinh tể biên trong 
các lĩnh vực môi trường trên các vùng biển; xử lý các hành vi vi phạm về xà dầu, đổ các loại 
chât thài trái phép theo hướng dân của các vãn bàn pháp luật môi trường và các điêu ước quôc tê 
có liên quan mà chúng ta đã ký kết hoặc tham gia thiểu nghiêm minh, chưa cụ thể, tính cưỡng 
chế yếu.

3.2. Ngăn ngừa, phòng tránh thiên tai
DVB Tây vịnh Bắc Bộ thường xuyên phài đương đầu với thiên tai, gây nhiều tổn thất về 

sinh mạng và tài sàn, tác động mạnh đến đời sống nhân dân và ảnh hường lớn đến tốc độ tăng 
trưởng, phát triển và việc đầu tư thiếu bền vững. Việc phòng ngừa và giàm thiểu thiệt hại do 
thiên tai gây ra là nhiệm vụ thường xuyên của chính quyên và nhân dân các tinh thành và đã có 
những biện pháp chủ động, tích cực.

về mặt tổ chức, Chính phù thống nhất quản lý nhà nước về công tác phòng, chống lụt, bão 
và khăc phục hậu quà lụt, bão trong phạm vi cà nước. UBND các cấp thực hiện quân lý nhà 
nước về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quà lụt, bão trong phạm vi địa phương mình 
theo quy hoạch, kê hoạch và phân câp quân lý của Nhà nước. Ban chi huy phòng, chổng lụt bão 
các cap tự trung ương và địa phương đến cấp phường, xã được thành lập, được phối hợp khá 
thông nhât, chặt chẽ và hoạt động khá hiệu quà đã góp phân giảm thiêu nhiêu thiệt hại do thiên 
tai gây ra. Các bộ, ngành và đặc biệt là các lực lượng vũ trang cũng tích cực tham gia công tác 
này theo trách nhiệm của mình, ủy ban Quốc gia tìm kiếm, cứu nạn trên không và trên biển 
(Thành lập theo Quyêt định 780/TTg ngày 23 tháng 10 năm 1996) chịu trách nhiệm chì đạo, tổ 
chức việc tìm kiếm cứu nạn người và phương tiện như tàu bay, tàu thuyền, thiết bị dầu khí bị 
lâm nạn trên không, trên biên và vùng trách nhiệm tiếp giáp giữa Việt Nam với các nước.

Nhận thức sâu sắc về tằm quan trọng của dự báo, cảnh báo trong phòng tránh và giảm nhẹ 
thiên tai, Chính phủ đã quan tâm đầu tư nhằm tăng cường năng lực dự báo khí tượng thuỷ vãn, 
đặc biệt chú trọng hiện đại hóa mạng lưới quan trắc và công nghệ dự báo. Nhờ vậy, chất lượng 
các bàn tin dự báo và dịch vụ khí tượng thụỳ vãn đã dân dân được cài thiện. Để phòng tránh và 
giâm nhẹ thiên tai, trước những biến đổi bất thường của thời tiết, nhà nước Việt Nam đã từng 
bước hoàn thiện VC mặt tổ chức và kip thời ban hành các văn bân thiết yếu nhằm mục đích giảm 
nhẹ, phòng tránh thiên tai, đặc biệt trong các vùng biển ven bờ, nơi tập trung dân cư và các cơ 
sở kinh tế, xã hội lớn ở DVB Tây vịnh Bắc Bộ.

Tóm lại
Ô nhiễm môi trường là vấn đề ngày càng gia tăng. Nồng độ các chất gây ô nhiễm có xu 

hướng ngày càng tăng, thê hiện ít rõ rệt hơn trong môi trường nước, trừ một số yếu tố khá rõ 
như các chất hữu cơ, nitrate, dầu mỡ, TSS, v.v. nhưng rõ rệt trong môi trường trầm tích do khả 
năng tích luỹ của các chất ô nhiễm, đặc biệt đối với các chất gây ô nhiễm có độc tính bền vững 
trong môi trường biên như các kim loại nặng, các hợp chât hữu cơ bên (POPs). Vê cơ bàn, môi 
trường chưa bị ô nhiễm trên diện rộng, nhưng ô nhiễm cục bộ theo không gian, thời gian với 
một số yếu tố riêng lẻ khá phô biên, (Zn, NO3‘) nhiêụ khi nghiêm trọng vì có khả năng gày tác 
động xau đến môi trường và sức khỏe cộng đông. Cùng với sự phát triên công nghiệp và tăng 
trương kinh tế, các chất ô nhiễm cỏ độc tính thuộc nhóm hữu cơ bền bước đầu nhận thấy có sự 
tích luỹ trong trầm tích và cơ thể sinh vật, gây nguy hại lâu dài cho an toàn thực phẩm và sức 
khoẻ cộng đồng, nhưng chưa được quan tâm khảo sát và đánh giá đúng mức. Mất nơi cư trú và 
biến dạng cành quan tự nhiên là một van để môi trường nổi bật do các hoạt động nhân tác, nhất 
là do khai hoang, san lấp, khoanh đắp đầm nuôi và các hình thức khai thác quá mức và huỳ 
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hoại. Môi trường xuyên biên giới đà và đang là một vấn đề cỏ tính thời sự, ngày càng trờ nên 
phức tạp, tác động nhiều mặt đen môi trường, các hệ sinh thái, các ngành kinh tế biên và sức 
khỏe người dàn.

Các sự cố môi trường và thiên tai ngày càng tâng và diễn biển phức tạp. Sự cố dằu tràn đã 
xuất hiện nhiều lần với quy mỏ khác nhau. Nguy cơ bùng phát thuỳ triều đỏ và nạn tào độc rất 
cao và đã từng dược ghi nhận tại nhiều nơi ngoài tự nhiên và trong các đầm nuôi thuỳ sàn. Xói 
lở bờ biển trên diện rộng làm mất đầt đai, đe dọa các khu dàn cư, các công trình xây dựng ven 
bờ, làm vỡ dê biển khi có bão lớn, triều cường và nước dàng, gây ngập lụt, nhiễm mặn. Sa bồi 
gây lấp, cạn các luồng lạch ra vào các càng biền, các mương cong thoát nước ven biển, cạn lấp 
các cửa sông càn trở thoát lũ và tàu thuyền qua lại. Biến đổi khi hậu và dâng cao mực biển cùng 
với tăng cao nhiệt độ nước biến, axit hoá nước biển, tăng cường các thiên tai khác như bão, mưa 
lớn, khô hạn, ngập lụt và xâm nhập mặn bất thường có thể dần đến thâm hoạ về môi trường và 
sinh thái. Bão lôc, nước dàng do bão, ngập lụt, xãm nhập mặn và ngọt hoá diễn biến phức tạp và 
ngày càng khó dự báo, nên thiệt hại ngày càng lớn.

Cơ cấu tồ chức quàn lý nhà nước VC môi trường ngày càng hoàn thiện từ trung ương đến địa 
phương, nhưng hoạt động chưa hiệu quà. Bên cạnh hệ thòng chung vê quàn lý môi trường của 
cà nước theo quy định cùa pháp luật, còn có một hệ thống chuyên trách về quàn lý TN&MT 
biền theo ngành và địa phương. Tuy nhiên, chúc nâng và nhiệm vụ của các tồ chức chưa được 
phân định rõ ràng, đôi khi còn chồng chéo và chưa phát huy được năng lực thực tiền. Hệ thống 
và các vãn bàn pháp quy liên quan đến BVMT biền ngày càng được hoàn thiện, nhưng kém 
hiệu lực. Hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường chưa đồng bộ và còn thiếu. Công tác 
đánh giá, kiêm tra, giám sát môi trường còn lỏng lèo và chê tài còn yếu. Thông tin, tuyên truyền 
và giáo dục còn hạn chê; ý thức BVMT cùa cộng đông chưa cao. Hợp tác quốc tế về BVMT với 
các quốc ẹia có vùng biển liền kề còn nhiều hạn chế. Nhà nước đã rất quan tàm đến hoạt động 
phòng chong và giàm nhẹ thiên tai trên biển, vùng bở biển và đã có hệ thống tổ chức chỉ đạo 
quàn lý chật chẽ, nhờ đó những năm qua đã góp phân giảm hăn các thiệt hại do thiên tai. Tuy 
nhiên, công tác này thiổu tằm chiến lược, kém về quan trắc, giám sát, dự báo và cành báo, hạn 
chế về thông tin và phương tiện, thụ động VC ứng phó trong nhiều tình huống thực tc do yếu về 
kỹ thuật và thiêu các phương án, kịch bàn sãn sàng.
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Chương II

ĐỊNH HƯÓNG sử DUNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ 
MÔI TRƯÒNG VÙNG BỜ BIÊN BẮC BỘ TRONG BỐI CẢNH CHUNG 

CỦA DẢI VEN BỜ TÂY VỊNH BẤC BỘ

I.  SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐẺ PHÁT 
TRI ÉN BÈN VỮNG KINH TẾ  XẢ HỘI
1.  Sử dụng họp lý tài nguyên và bảo vệ môi trưòng theo hệ thống địa hệ tự nhiên 
và tiếu vùng phát triển
1.1. Định hướng khai thác hợp íý vò toàn diện tàì nguyên, bào vệ môi trường theo hệ 
thong dịa hệ tự nhiên

a. Hệ thống vũng vịnh

Các vũng vịnh là cửa mở hướng ra biển, đối ngoại, khai thác biển và bảo vệ chủ quyền lãnh 
hài, đồng thời có tài nguyên thiên nhiên khá phong phú và đa dạng. Trong vùng nghiên cứu, nhiều 
vũng vịnh có giá trị và tiêm năng lớn vê phát triên kinh tê cũng như bào tôn tự nhiên như vịnh Hạ 
Long, các vùng vịnh khác chứa đựng hoặc kề cận các khu bào tồn thiên nhiên biển đã hoặc đang 
được xây dựng như: Bái Từ Long, Lan Hạ  Hạ Long (Cát Bà). Để có một mẫu hình định hướng 
về khai thác hợp lý và toàn diện tài nguyên, bào vệ môi trường đối với hệ thống vũng vịnh, vịnh 
Bái Tử Long được lựa chọn nghiên cứu. Trên cơ sở vê thực trạng và dự báo biên động môi trường 
và tài nguyên cùa vịnh Bái Tử Long, mô hình định hướng sẽ được đề xuất.

Đánh giá tình hình khai thác sừ dụng tài nguyên vịnh Bái Tử Long thay nổi lên những vấn 
đề sau: khai thác, chế biến, vận chuyển than đã đem lại lợi ích kinh tế lớn cho đất nước, nhưng 
cùng gây ra những tác động không nhỏ đen các ngành khác và tác động tiêu cực đến môi 
trường. Việc khai thác tài nguyên vịnh mang tính đơn ngành, khó tránh mâu thuẫn lợi ích sử 
dụng và hiệu quà thấp. Các hệ sinh thái đã bị tôn thương ờ mức độ nhất định, đa dạng sinh học 
và nguồn lợi bị suy giàm, các loài qụý hiếm bị đe dọa ờ mức độ khác nhau. Việc quàn lý, bào vệ 
VQG Bái Tử Long gặp khó khăn về đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở và tổ chức, dẫn đen không 
ngân chặn kịp thời các hành động xâm hại đến các giá trị bào tồn. Dựa trên các tài liệu thực te 
và lịch sử về các vấn đề liên quan, có the dự báo xu thế biến động tài nguyên cho vịnh Bái Tử 
Long (bàng 2.1).

Trong điều kiện phát triển KTXH như hiện nay, tậi nguyên biển và ven bờ bị suy giảm: các 
rạn san hô bị tổn thương bởi việc đánh bắt hài sàn bằng chất độc, thuốc nổ, lưới kéo sát đáy; 
nguồn lợi hãi sản bị suy giảm, đặc biệt so lượng một sô loài quí hiêm giâm sút nghiêm trọng; 
cành quan ngầm bị phá huỳ, v.v. Rừng nguyên sinh còn lại ít, khu hệ động vật rừng bị suy giảm 
mạnh về so lượng do nạn chặt phá rừng và săn băt động vật hoang dã. Tuy nuôi trồng ngày càng 
phát triên (năng suất, sàn lượng liên tục tăng) cũng là điêu kiện thuận lợi hô trợ phục hồi nguồn lợi thuỳ
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Bàng 2.1. Đánh giá tổng hợp biến động suy giảm 
tài nguyên vịnh Bái Tử Long đến năm 2020

TT Đổi tượng bj tác động Do tự 
nhiên

Do nhân 
tác

Do cà tự 
nhiên và 
nhân tác

Tỷ lệ suy 
giảm (%)

Quy mô 
tác động

1 Cành quan tự nhiên Vừa Vừa Vừa 1025 Lớn

2 Nước ngầm Vừa Thấp Thắp <10 Vừa

3 Nước vùng vịnh Thấp Cao Cao >25 Lớn

4 Tải nguyên đát Vừa Tháp Thấp <10 Lớn

5 Nguồn lợi thủy sàn Vừa Cao Cao >25 Lớn

6 Đa dạng nguồn gen Vừa Vửa Vừa 1025 Lớn

7 HST rửng trên đào Vừa Thắp Tháp <10 Lớn

8 HST băi cát Cao Vừa Cao >25 Vừa

9 HST bãi triều Vừa Vừa Vừa 1025 Lớn

10 HST thảm cỏ biền Vừa Vừa Vừa 1025 Nhỏ

11 HST rửng ngập mặn Thấp Cao Cao >25 Vữa

12 HST rạn san hô Cao Cao Cao >25 Vừa

13 HST đáy mềm Thấp Vừa Vừa 1025 Lớn

Nguồn: Trần Đức Thạnh và nnk, 2006. Báo cáo Để tài KC0922

sàn ven bờ, đặc biệt là một số loài đặc sàn. Nguồn thài chất hữu cơ và dinh dường lớn, có khà năng 
gây ô nhiêm khu vực nuôi. Dưới áp lực phát triên kinh tế xã hội theo định hướng phát triển đen 
2020 tài nguyên vùng vịnh sẽ biển động như sau: Biến động cành quan do phát triển cơ sở hạ 
tầng về phía biển, xây dựng các đầm nuôi tôm cá, xây dựng cơ sở du lịch tại các đào nhò; các hệ 
siiih thái sẽ có những biên động theo các hướng thu hẹp diện tích, thậm chi có thể sẽ làm mất 
hẳn một vài hệ nhạy càm, suy giâm thành phần, số loài trong hệ nếu như không có biện pháp 
bào vệ. Đông thời chât lượng của các hộ sinh thái cũng sẽ bị suy giâm do ành hưởng tăng cường 
của các chất ô nhiễm từ hoạt động dàn sinh, kinh te ven bờ và trcn các đào; xu hướng giảm so 
loài có giá trị kỉnh tế cao, các loài đặc sàn vẫn tiếp tục diễn ra trong những năm tới do nhu cầu 
tiêu thụ hài sàn trong nước và trên thế giới không ngừng tăng lên; chi số đa dạng sinh học suy 
giảm tổng đa dạng sinh học của động vật đáy do sự suy giảm chất lượng môi trường. Đặc biệt, các loài 
quí hiếm có nguy cơ bị suy giâm số lượng hoặc diệt vong do trừ lượng thấp, không tương xứng 
với sự gia tăng độ khai thác, đánh bắt để đáp ứng nhu cằu ngày một tăng của xã hội. Tuy nhiên, 
bên cạnh những hoạt động phát triển trên, trong khu vực còn diễn ra một hoạt động bào tồn khá tốt 
cùa các vườn Quốc gia, các khu bão tồn thiên nhiên với nhiệm vụ bào tồn, tôn tạo cành quan thiên 
nhiên, di tích lịch sử, văn hoá. Tiềm năng vũng vịnh được sử dụng đẻ phát triển câng; nuôi trồng 
thủy săn (ảnh 6, phụ lục), du lịch; bào tồn; phòng thù đều được đánh giá đạt tiêu chuẩn loại A. 
Các vịnh Bái Tử Long và Hạ Long đạt tất cả thang bậc cao cho cả 5 mục đích sử dụng (T.Đ. 
Thạnh và nnk, 2008).

Nội dung chính của mô hình sử dụng hợp lý và toàn diện vùng vịnh sẽ tập trung vào các 
hoạt động phát triển K.TXH chủ yếu, trong đó phát triên du lịch  dịch vụ được xem là quan 
trọng và chiếm tỳ trọng cao nhất, với du lịch sinh thái được chọn là loại hình du lịch trọng tâm bên 
cạnh đa dạng hoá các loại hình khác. Đối tượng du lịch quan trọng ở đây là cành quan và hệ sinh thái 
đa dạng của một vùng vịnh  đào, các di tích văn hoá, lịch sử và các hoạt động kinh tê, văn hoa đang
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diều ra. Không gian du lịch là vùng vịnh, các đào, phần đất liền bờ vịnh, liên kết với Hạ Long, Móng 
Cái  Trà Cổ, Lạng Sơn, Quàng Đông (Trung Quốc), v.v. Cùng với các trung tâm dịch vụ du lịch Hạ 
Long  Cằm Phã, trung làm dịch vụ Vân Đồn có the tổ chức các tuyến du lịch sơn vãn vùng Đông 
Bắc Việt Nam nhờ có quôc lộ 18 đi Móng Cái, quôc lộ 18C đi Bình Liêu và quôc lộ 4B đi Lạng 
Sơn, các tuyên du lịch biên  đão Đông Băc Việt Nam, trong đó có quân đào Cô Tô  Thanh Lân, 
nhờ có các bến căng và tuyến giao thông thủy thuận tiện. Các hoạt động giao thông  càng được 
định hướng ưu tiên phát triển đứng thứ 2 (30%). Phát triển thủy sàn (nuôi và đánh bất hài sàn) 
được định hướng ưu tiên phát triển thứ 3 (25%). Định hướng phát triển nông  lâm nghiệp ờ vị 
trí lựa chọn thấp nhất (10%).

về các hoạt động bào tồn tự nhiên chú trọng mờ rộng khu di sàn Hạ Long, mở rộng sang 
khu vực Bái Từ Long, phục hồi các hộ sinh thái và nguồn tài nguyên quý hiếm, bão vệ môi 
trường nước... Tất cà các hành động bão vệ môi trường, được tiến hành phù hợp với quy hoạch 
quân lý sử dụng hợp lý tài nguyên khu vực trên cơ sở sử dụng tiềm nãng tài nguyên cho phát triển 
KTXH với 4 vùng bão vệ môi trường có tính chât và mức độ khác nhau: vùng bảo vệ đặc biệt; vùng 
bão vộ tích cực; vùng bào vệ linh hoạt và vùng bâo vệ thông thường (bâng 2.2).

Bàng 2.2. Quy hoạch quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên vịnh Bái Tử Long

Vùng Sừ dụng hợp lý tài nguyên Bào vệ môi trường

Vùng 
bảo vệ 
đặc biệt

Bào tồn các giá trị tự nhiên phục vụ 
phát triền du Tịch sinh thái, khoa học: 
lưu tồn. Các giá trị tự nhiên bao gồm 
thẳm mỹ, cành quan với nhiều kiều vi 
địa hình, thảm thực vật và sinh cành 
độc đáo: địa chắt học về một vùng biền 
đảo với kiểu bờ dalmatic, đa dạng sinh 
học với nhiều loài quý, hiếm.

Bào vệ nghiêm ngặt theo quy chế vưởn quốc gia, 
quy chế di sàn thiên nhiên thể giới khi mờ rộng di 
sãn Hạ Long sang vịnh Bái Từ Long, tuân thủ hệ 
thống pháp luật của Nhá nước và các công ước 
quốc te có liên quan mà Chinh phù Việt Nam có 
kỷ tham gia. Đặt các trạm quan trắc môi trường, 
trạm kiềm soát và biển báo cắm xâm nhập 
(no trespassing).

Vùng 
bào vệ 
tich cực

Sừ dụng hạn định các giá trị tự nhiên 
phục vụ phát triền kinh tế trong đó có 
hoạt động du ljch sinh thái, giao thông 
thủy, nuôi thủy sàn vá nỗnglâm nghiệp, 
đảm bào ổn định nơi sinh cư và các 
điều kiện sinh cư của cộng đổng địa 
phương hiện diện trong vùng đệm cùa 
di sàn thế giới Hạ Long và Vườn Quốc 
gia Bái Từ Long, sừ dụng tối ưu các giá 
trị tâi nguyên theo định hướng chung.

 Bảo vệ tích cực theo quy chế vườn quốc gia và 
di sàn thể giới đổi với vùng đệm có khai thác hạn 
định, tuân thủ pháp luật của Nhá nước vá các 
công ước quốc té có liên quan mà Chinh phủ 
Việt Nam đã kỷ tham gia.
 Đặt các trạm quan trắc và đánh giá chát lượng 
môi trường, đặt hệ thống phao biên (bouldary 
marker), tích cực kiềm soát và ngăn chặn các 
hành vi xâm hại tới môi trường nước, cành quan 
và tái nguyên sinh vật nói chung kiểm soát sự tuân 
thù bào vệ mỗi trường của các cơ sở sàn xuát 
kinh doanh, djch vụ, nuôi thủy sàn v.v. Kiêm soát 
chất lượng các phương tiện thuỷ tham gia giao 
thông, cõng báo rộng rãi quy hoạch bào vệ mỗi 
truờng tỡi mọi đổi tương sờ tại và vãng lai.
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Nguồn: Trần Đức Thạnh và nnk, 2006.Báo cáo Đe tài KC.0922

Vùng 
bào vệ 
linh hoạt

Sử dụng tối ưu tiềm nâng tài nguyên, 
trong đỏ cỏ khoáng sàn, cho phát triển 
tồng hợp kinh tế  xã hội vùng bờ biên 
theo quỹ hoạch tổng thể của lình cũng 
như các huyện, thị có liên quan.

 Bào vệ môi trưởng một cách linh hoạt trước tác 
động cua các hành động phát triển KTXH hiện 
tại và tương lai.
 Mỏi dự án phát triền đều có kế hoạch và hành 
động cụ thẻ bảo vệ mỗi trường mang đặc thù 
ngành ngay từ khi đảnh giá tác động môi trường 
các dự án phát triển, trong đó có công nghiệp mo 
(khai khoáng, tuyền khoáng, cơ khi), hoạt động 
cảng và dịch vụ đi kèm, phát triển cơ sờ hạ tầng, 
đô th| hoá và quàn lỷ chất thài đô thị, v.v.
 Bố trl hệ thống trạm quan trác môi trường, cảnh 
báo vá ứng xừ sự cố kịp thời chú trọng quản lý 
mỗi trường càng vá kiềm soát thuận thu của tẩu 
ra váo càng theo các tiêu chuẩn Việt Nam vá 
quốc tế.

Vùng 
bảo vệ 
thõng 
Ihường

Sừ dụng tiềm năng tài nguyên vùng 
biển ven bở tiếp giáp phiã đông vịnh 
Bái Từ Long và mục dich giao thõng 
thủy: đánh bắt hài sàn có hạn định ve 
kích thước đổi tượng, phương thức 
đánh bẳt và mùa vụ.

 Bảo vệ tài nguyên và môi trường biên ven bở 
theo quy định của công ước quốc tế mả Chinh 
phù Việt Nam đã ký tham gia.
 Kiềm soát môi trưởng nèn và cành báo sớm sự 
cố môi trường (đảm tàu, tràn dàu trên biền, thủy 
triều đỏ): ngăn chặn đánh bắt hài sàn mang tính 
hủy diệt, ngăn chận tàu xà thài tự do trên biển.

b. Hệ thống vùng cửa sông hình phễu và cửa sông châu thổ

• Vùng cửa sông hình phễu
Vùng cửa sông hình phều (CSHP) DVB Tây vịnh Bắc Bộ ẩn chứa nhiều tài nguyên thiên 

nhiên có thê khai thác phục vụ cho phát triển KTXH. Vùng CSHP là nơi khá nhạy càm với 
các van đề môi trường, trong đó có ô nhiễm môi trường và tai biến môi trường. Một số dạng 
tai biến môi trường chủ yếu dã được nhận dạng, bao gồm: tai biến môi trường diễn do dâng 
cao mực biên, xói lở  bôi tụ, nước dâng do bão... Môi trường nước, trầm tích của khu vực cửa 
sông Bắc Bô là đối tượng chịu nhiều ảnh hưởng của các hoạt dộng của con người, chù yếu là: 
hoạt động nuôi trông thủy sàn, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tài. Mức độ suy 
giảm chât lượng môi trường ở các vùng cửa sông khác nhau cũng khác nhau. Trong khi môi 
trường nước và trầm tích ở vùng Tiên Yên còn tương đối tốt (bàng 2.3) thì ở vùng cửa sông 
Bạch Đang, một số thông số môi trường đã vượt giới hạn cho phép theo quy chuẩn chất lượng 
môi trường cùa Việt Nam, đặc biệt cục bộ ở nhiều nơi trong vùng cửa sông này, nước bị ô 
nhiễm bởi dầu mỡ.

về tài nguyên thiên nhiên, vùng CSHP là nơi có nguồn tài nguyên phong phú, trong 
đó phải kể đến nguồn tài nguyên nước (bao gồm nước mặt, nước ngầm, nước mặn) và tài 
nguyên địa chất (bao gồm tài nguyên khoáng sản), tài nguyên đất ngập nước và tài nguyên 
vị thế. Các dạng tài nguyên thiên nhiên đang được khai thác ngày càng nhiều với mức độ 
ngày càng tăng. Hoạt động khai thác thê hiện dưới dạng các hoạt động K.TXH như nuôi 
trong thủy sàn tập trung ở cửa sông Tiên Yên và Bạch Đằng, khai thác thủy hài sàn, rừng 
ngập mận, phát triển càng và các K.CN đi kèm, phát triển nông nghiệp và giao thông vận 
tài. Theo qui hoạch phát triên KTXH của Hải Phòng và Quảng Ninh thì cà hai vùng cừạ 
sông Tiên Yên và Bạch Đằng đều có sự tãng cường về các hoạt động phát triển K.TXH đê 
đáp ứng được các mục tiêu phát triên.
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Bảng 2.3. Giá trj và hàm lượng các thông sổ chất lượng 
môi trường nước/trầm tích vùng ĐNN cửa sông Tiên Yên

STT Thông số hóa lý Nguồn nước cấp cho 
NTTS Nước trong đằm NTTS Mội trường 

trằm tích
1 pH 6,88.0 7,08,3 4.57,2
2 Độ đục 1.736,7NTU 7.37.6NTU
3 DO 5,98,2mgO2/l 6,27,1mg02/l
4 BOD 0,22,6mgO2/l 0,51,9mgO2/l
5 COD 2,84,9mgO2/l 4,35,9mgO2/l
6 NO/ 2,310,3ng/l 5,15,3|.ig/l
7 NO/ 81,2239,9jxg/l 103,7138,6pg/l
8 NHZ 36,2178,4ug/l 57,873,4gg/I
9 PO42' 2,09,1pg/l 8,437,6pg/l
10 SiO32’ 5403,449pg/l 6331,494pig/l
11 Mùn hữu cơ 0.811,9%
12 Cu 6,17,0ug/l 1321ppm
13 Pb 2,35,5pg/l 1550ppm
14 Zn 5,28,2ug/l 2768,4ppm
15 Cd 2,02,1ug/l 0,12,2ppm
16 Hg 0,40,5pg/l
17 As 0.40,7pg/l
18 TBVTV < 0.001 ng/l 1,452,07ụg/kg
19 PCB 56,685,1 ng/kg j

Nguồn: Quy hoọch N1TS mặn, lợhuyệnTiên Yên, Quảng Nính giai doạn 2003  2010

Đe tiến tới mục tiêu phát triển bền vững CSHP Bắc Bộ, trên cơ sở thực trạng và dự báo biến 
động tài nguyên và môi trường cũng như các mục tiêu qui hoạch phát triển đen 2020 của các 
tinh, thành phô liên quan đến vùng cửa sông, những định hướng sử dụng hợp lý và khai thác 
toàn diện, bảo vệ môi trường sau đây dược dề xuất:

 Khai thác tối ưu và lâu bền: phát triển mở rộng và nâng cao năng lực hoạt động cùa cụm 
cảng Hải Phòng  Điền Công và Mũi Chùa  Tiên Yên, nuôi trồng và khai thác tự nhiên nguồn 
lợi hải sàn, rừng ngập inặn trên cơ sờ duy trì nguồn lợi và cân bàng sinh thái, kết hợp phát triển 
du lịch vcn biền với bào vệ môi trường tự nhiên.

 Quàn lý, bào vệ môi trường: ngăn ngừa và hạn chế xói lở bờ biển nhăm bảo vệ khu dân cư, 
kinh tế và vùng đất ướt ngập triều; tránh gây ra và hạn chế những biến động bất thường về bồi 
tụ, dặc biệt là sa bồi luồng bến; dự báo các tai biến và lập các giải pháp ứng xử hậu quả, chủ 
trọng đến các hệ quà của dâng cao mực biển...; bảo vệ và duy frì rừng ngập mặn, bào vệ cảnh 
quan tự nhiên; duy trì cân bằng tự nhiên và sinh thái ven bờ.

 Định hướng phân vùng quy hoạch khai thác tài nguyên và bào vệ môi trường:
+ Khu VỊK Cìm Cấm và Nam Triệu (Hài Phòng), Mũi Chùa (Tiên Yên, Quảng Ninh). Phát triển 

kinh tế cảng, nuôi trồng thủy sàn nước lợ. Những vấn đề môi trường cần đặt ra là: Xói lở đảo 
cát, sa bôi luồng bến, bảo vệ rừng ngập mặn, ngập lụt các khu vực dân cư trên vùng đất thấp, 
ngập lụt đô thị, nhiễm bẩn, nhiễm mặn.
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+ Khu vực Lạch Huyện  Yên Lập. Phát triển kinh tế nuôi trồng thủy sản mặn lợ và khai thác hài 
sàn tự nhiên, vùng ngập mặn, phát triển kinh tế du lịch. Những vấn đề về môi trường cần đặt ra là bão 
vệ rừng ngập mặn, chong suy giâm diện tích bãi triều lay do xói lở, bào vệ cành quan tự nhiên.

 Nhừng vẩn đề cụ thể sử dụng hợp lý tài nguyên và bão vệ môi trường:
+ Phát triển cảng và van đề sa bồi luồng vào càng: bàn chất cấu trúc của vùng CSHP Bắc 

Bộ và những đặc diêm môi trường địa chất tương ứng là tiền đề quan trọng xác định tiềm năng 
to lớn phát triên và nâng cấp câng Quảng Ninh  Hài Phòng. Tuy nhiên, có một số hạn chế như 
sa bồi và phải nạo vét tốn kém thường xuyên, luồng hẹp làm tàu khó quay trở, thủy triều, nhật 
triều kéo dài thời gian tàu bè đợi con nước ra vào câng. Một số lựa chọn phát triển càng gần đây 
như câng Lạch Huyện, tạo luông mới vào càng Hải Phòng (kênh Hà Nam) đã tăng lợi thế phát 
triền càng ờ vùng cửa sông Bạch Đăng.

+ Sừ dụng hợp lý tài nguyên bãi triều lầy và hệ lạch triều nuôi trồng thủy sàn: môi trường 
tự nhiên và sinh thái vùng cửa sông Bạch Đang, cửa sông Tiên Yên thuận lợi cho nghề nuôi 
trông thủy sân nước lợ mặn, cho sàn lượng cao. Tuy vậy, việc đắp dập nuôi tràn lan đã dẫn đen 
húy hoại rừng ngập mận, làm mất cân bang tự nhiên và sinh thái, làm giảm nguồn lợi nghề cá 
ven bờ. Tài nguyên bãi triều lầy quý giá, quỹ đất không tăng nên việc quai dấp đằm nuôi tràn lan 
dần đên cạn kiệt tài nguyên, phá vỡ cân bang tự nhiên và sinh thái cửa sông. Vì thế cần có quy hoạch 
hợp lý giữa bão tồn tự nhiên và quai dấp mới, nàng cao hiệu quà và sàn lượng bàng thâm canh, tránh 
quảng canh mờ rộng diện tích như hiện nay.

+ Sừ dụng hợp lý, bào tôn và phát triển rừng ngập mặn: Sự phát triển rừng ngập mặn vùng 
CSHP Bắc Bộ gan liền với đằm lầy hóa trong giai đoạn tiến hóa cừa sông hình phễu hiện nay. 
Rừng vốn rộng rãi, dày đặc, nhưng bị tàn phá dữ dội do khai hoang nông nghiệp, quai đắp đằm 
nuôi, chặt củi, bẻ lá làm phân xanh... nay chi còn khoáng 5.000ha. Rừng không mở lấn tự nhiên 
ra phía biển và rất khó tái sinh nên cằn được quy hoạch bào tồn, phát triển phục hồi để duy trì 
môi sinh và các nguồn lợi khác đi kèm.

+ Phát triền du lịch biển: những thuận lợi về vị trí, khi hậu, thủy vãn, cành quan tự nhiên, 
hệ thong bãi biền, hệ sinh thái, nguồn lợi đặc hãi sàn... cho phép phát triển ngành kinh te du 
lịch biển ở vùng CSHP Bắc Bộ. Một diện tích đáng kể của vùng cửa nằm trong tuyến du lịch Đồ 
Sơn  Cát Bà  Hạ Long  Bãi Cháy đang được quan tàm, định hướng đầu tư. Tuy vậy, trong khi 
tiềm năng du lịch chưa được khai thác, cằn có chính sách bảo vệ tài nguyên (tránh tác động xói lở bãi 
tắm, bào vệ cành quan rừng ngập mặn, tránh ô nhiễm....).

+ Khai thác nguồn lợi muối biển (ảnh 4, phụ lục): diện tích sân xuất muối ở vùng CSHP 
Bắc Bộ hiện nay rât ít (180ha ở Cát Hài) và sàn lượng không lớn (16.00018.000 tấn/năm). Chất 
lượng muối không cao do nền ruộng muối có nhiều lưu huỳnh tạo muối sunfat có vị chát. Nhiều 
diện tích muối đang được chuyển thành đằm nuôi hài sàn theo trào lưu, nhưng năng suất rất thấp 
do đáy đằm đã từng phơi cạn, oxy hóa. cần có quy hoạch duy trì nghề muối ở những vị trí thuận 
lợi hay có hướng dẫn kỹ thuật cải tạo khi chuyển thành đầm nuôi.

+ Khai thác cát xây dựng và sa khoáng: cát xây dựng là tài nguyên có giá trị, trung bình 
mỗi ngày có hàng trăm m3 được khai thác ờ các bãi biển, doi cát, đê cát thuộc vùng cửa sông. 
Cần phải nghiêm cam khai thác cát gây ảnh hưởng đến xói lở bờ biển như ờ chân đê ven đường 
14 (Đồ Sơn), Bến Gót (Cát Hãi), bờ Đinh Vũ... Một sô diêm có thê quy hoạch khai thác cát, tuy 
vậy cần tránh gây xói lờ bờ, hạn chế cát lấn dịch luồng gây sa bồi luồng càng.

+ Quàn lý xói lở bờ biển (ảnh Ị ỉ, phụ lục): với tốc độ phổ biến 0,58m/năm, mỗi năm xói 
lờ làm mất đi 37ha bãi triều lầy và 31 ha băi triêu thâp ờ vùng CSHP Băc Bộ. Xói lở gây sạt lở 
đê kè, đe dọa trực tiếp cuộc sống của cư dân vùng cửa sông. Xói lờ bờ biển còn làm giâm diện 
tích rừng ngập mặn, hàng năm giài phóng lượng bồi tích khoảng 2 triệu tan tham gia vào hoàn 
lưu bồi tích góp phần sa bồi luồng vào càng. Xói lở bờ biển ở vùng CSHP Băc Bộ có xu thê dài 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Chương II. Định hướng sữ dụng hợp lý tài nguyên và bào vệ mõi trường vùng bờ biển Băc Bộ 67
trong bối canh chung cùa dài ven bờ Tây vjnh Băc Bộ

lâu liên quan đến quá trình ngập chìm không đên bù bồi tích. Vì vậy phải có đánh giá quy hoạch 
các khu xói lở đẻ có biện pháp ứng phó phù hợp, thậm chí phải có kế hoạch di dân từng bước. 
Đổi với các bãi triều lầy biện phập tốt nhất hạn chế xói lở là bảo vệ và duy trì rừng ngập mặn. 
Các khu vực bãi biển các đào, cồn có thể áp dụng phương pháp bỏ kè ngang nuôi bãi. Trong 
tương lai gần, nếu mực biển dâng nhanh do hiệu ứng nhà kính, tốc độ xói lở bờ biển cũng sẽ 
tăng lên tương đương và hiệu quà ngày càng nặng nề. Vì vậy, để quản lý, kiểm soát xói lở bờ 
biển, cần thiết phải lập bàn đồ dự báo tai biến xói lở để định phương hướng bảo vệ bờ, các khu 
dân cư, kinh tế nơi bờ xói lở.

+ Vấn đề ngăn chặn nhiễm mặn, ngập lụt các khu dân cư, đô thị (ảnh 12, phụ lục): nhiễm 
mặn gần dây đã gây tác hại cho các vùng lúa nội đồng. Nhiều trường hợp việc lấy nước vào 
đồng ruộng gặp phài lưới nước mặn thâm nhập đã gây chết lúa. Trước nguy cơ nhiễm mận, phài 
có những biện pháp quàn lý thích ứng như tăng cường hệ thống mương ngăn nước mặn, cài tạo 
hệ thống cống thoát nước có van ngăn triêu, quy hoạch lại hệ thống cống lấy nước dựa trên hiện 
trạng và dự báo khà năng xâm nhập mặn tiêp tục. Đặc biệt cần chú ý khả năng phần tầng nước 
theo quy luật thủy triều để tránh lấy nước mặn vào đồng ruộng. Nhiễm mặn ảnh hưởng lớn đến 
nguồn nước sinh hoạt. Nước sinh hoạt ở đô thị Hài Phòng rất hạn chế và điều này ành hưởng 
đến nhịp độ phát triển kinh tế thành pho. Đã có những dự án cấp nước cho Hài Phòng từ Như 
Quỳnh (400.000m3/ngày) hoặc từ Thanh Miện (200.000m3/ngày), nhưng chưa thể thành hiện 
thực ngay. Trước mắt, nguồn nước mặn đang cấp cần có biện pháp sử dụng hợp lý, chống, tránh 
nhiêm mặn như điều hòa cân bang áp lực thủy tĩnh, lập các ô ngăn đệm, cài tạo hệ thống thoát 
nước có van ngăn triều, chọn vị trí lấy nước xử lý tránh ranh giới xâm nhập mặn...

Cùng với xói lở bờ biển, ngập lụt vùng CSHP Bắc Bộ là mối hiểm họa cho dân cư ờ đày, 
nhất là khi bão trùng triều cường gây nước dâng làm vỡ đê điều. Cơn bão KATE 22/9/1955 thực 
sự là thàm họa cho cư dân vùng cửa sông, đã gây ngập lụt, làm thiệt hại nhiều sinh mạng, tài 
sàn. Hiện nay nước dâng và vỡ đê vẫn là van đề cần được ưu tiên quan tâm đối với các khu vực 
đào Hà Nam, Cát Hài, Đường 14, Tràng Cát, đông nam Thủy Nguyên, để tránh các thàm họa 
lặp lại.

• Vùng cửa sông châu thổ
Vùng cừa sông châu thổ Bắc Bộ (CSCT Bắc Bộ) ẩn chứa nhiều tài nguyên thiên nhiên có 

thể khai thác phục vụ cho phát triển KTXH. Việc nghiên cứu vì vậy sẽ có ý nghĩa quan trọng, 
là cơ sở qui hoạch, quàn lý và sử dụng một cách hợp lý các dạng tài nguyên thiên nhiên.

Tài nguyên đất ở vùng CSCT Bắc Bộ có vai trò rất quan trọng. Đất bãi bồi cửa sông ven 
biển là một trong những loại hình đât giàu dinh dưỡng và đa dạng đảm bào cho năng suất sinh 
học cao và đóng vai trò quan trọng trong chiên lược phát triển KTXH. Tuy nhiên việc khai thác 
sử dụng các bãi bồi từ trước đến nay vẫn đang ở trạng thái tự nhiên, chưa có quy hoạch và đầu 
tư thích đáng. Hầu hết diện tích các bãi bồi và các cồn cát được sử dụng để nuôi, trồng phục vụ 
dàn sinh kinh tế. Một số vùng được sử dụng khai thác độc lập theo các ngành quản lý, còn phần 
lớn là được sử dụng với tính chất tự do, khai thác triệt để nguồn tài nguyên thiên nhiên. Điều 
này không những không tiết kiệm được tài nguyên, mang lại hiệu quả kinh tế thấp mà còn hủy 
hoại môi trường sinh thái, gây nhiều bất lợi khác về xã hội.

Nước bị nhiễm mặn nên nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt và sản xuất công, nông 
nghiệp rất hạn chế. Theo tài liệu thông kê thì toàn dài, 34% lượng nước câjp cho đô thị và 
nông thôn được lây từ nguôn nước mặt và 66% được lây từ nguôn nước ngâm, ờ các thành 
phố lớn như Hạ Long, Hài Phòng, Đô Sơn... chủ yêu là ỉỊguôn nước mặt. ơ vùng nông thôn, 
chủ yếu được lấy từ các nguồn tại chỗ bao gồm các giếng khơi, giếng khoan, ao hồ, sông 
ngòi và kênh mương.
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Tài nguyên sinh vật các CSCT Bắc Bộ rất phong phú, đa dạng, song cho đến nay vẫn chi 
chú ý khai thác theo khía cạnh phát triển nônglâmngư nghiệp. Cùng với sự phát triển KTXH, 
từ đặc điẻm nhạy câm đày biên dộng của dãi vcn biên Bắc Bộ thì hướng khai thác sừ dụng trong 
khia cạnh giữ gìn đa dạng sinh học và hệ sinh thái đặc trưng ngày càng giữ vai trò quan trọng. 
Nguồn lợi sinh vật của CSCT Bắc Bộ tương đối phong phú và đa dạng về chủng loại, nhưng lại 
nghèo ve số lượng. Cho đến nay do chưa có phương thức khai thác, sử dụng hợp lý nên nguôn 
lợi này đang ngày càng cạn kiệt, đòi hỏi phải có phương thức và giãi pháp khai thác hợp lý đê 
vừa phát triển kinh té bền vững vừa bào vệ và tái tạo.

Nhìn chung, tiềm năng về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của dài CSCT Bắc Bộ 
rất phong phú, đa dạng nhưng chưa được khai thác hợp lý, kinh té còn chậm phát triển, đời sống 
một sô đông bộ phận dân cư còn khó khăn, môi trường bị ô nhiêm. Nguyên nhân có nhiêu, song 
có thế rút ra một so nhạn xét chính như sau:

 Khai thác tài nguyên chưa hợp lý, thiếu quy hoạch cùng với sự nhạy câm và biến động 
mạnh cã VC điều kiện tự nhiên lần điều kiện KTXH đã gày ra ô nhiễm môi trường, tài nguyên 
bị cạn kiệt làm mất khã năng phục hồi.

 Diễn biến ở vùng cửa sông vcn biển rất phức tạp, nhưng cho đen nay do chưa có những 
nghiên cứu đánh giá đay dù, chưa tuân thủ theo các qui luật thành tạo và phát triển cừa sông, qui 
luật bồi tụ  xói lở, nên đã mắc phải một số thất bại, chưa có được mô hình khai thác ổn định và 
hiệu quá tài nguyên đất  nước  sinh vật các bãi bồi.

 Việc khai thác tài nguyên CSCT Bắc Bộ vần trong tình trạng phân tán, manh mún, tự phát. 
Phan lớn những ưu the của dãi ven biển chưa được khai thác hợp lý, thiếu qui hoạch, thiếu kiến 
thức, thiếu vốn dãn đến tinh trạng lãng phí, cạn kiệt tài nguyên.

 Một táe nhân không kém phan quan trọng là một số chủ trương, chính sách đề ra cho dãi ven 
biền còn chưa phù hợp nên đà hạn chế sự phát huy giá trị của tài nguyên.

 Tài nguyên thực vật được sử dụng không toàn diện. Các dạng tài nguyên quan trọng như 
dược liệu hâu như chưa được khai thác sử dụng, một sò dạng như thức án gia súc, làm phân 
xanh được sử dụng rat hạn che.

 Tài nguyên thực vật được khai thác không có kế hoạch làu dài, bị khai thác quá mức (sú, 
ban, trang), hoặc lợi dụng triệt de (nuôi thủy sản) không tính đến khả nãng tái tạo bền vững, do 
vậy tài nguyên bị cạn kiệt và suy thoái nghiêm trọng.

Những nhận xét trên đây là cơ sở cho việc đề xuất những quan điểm, nguyên lac định hướng 
và những giãi pháp nham khai thác sử dụng hợp lý các vùng CSCT Bắc Bộ. Theo kinh nghiệm 
của các nước và các bài học thực tiền ở địa phương, có thể đưa ra một số giãi pháp định hướng 
cơ bàn sử dụng hợp lý tài nguyên CSCT Bắc Bộ như sau:

Aíịr dựng quy hoạch tổng thể khai thác và sừ dụng hợp lý tài nguyên, nhắt là tài nguyên đất 
đai CSCT Bắc Bộ. Xuất phát từ đặc điểm của tài nguyên và hiện trạng khai thác, cần phải có 
những quy hoạch tổng thể và chi tiết, cụ thể đoi với từng nơi, từng mục tiêu và phương hướng 
săn xuất để qua đó đề xuất ra các biện pháp cụ thể phù hợp đoi với mỗi tiểu vùng. Quy hoạch 
tổng thề cần chú trọng đến các ngành nuôi trồng thủy sàn ven bờ, sàn xuất nông nghiệp, du 
lịch... và lồng ghép các yếu tố môi trường, sinh thái trong qui hoạch. Đặc biệt, quy hoạch sự 
dụng đất bồi là việc làm cấp bách, có thể tạo ra những giá trị kinh tế cao. Đổ giãi quyết vân đê 
này cằn có điều tra cơ bân đồng bộ nghiên cứu đặc điểm và những biến động dưới tác động cùa 
tự nhiên, con người. Tiến hành qui hoạch từng vùng, ngành phục vụ khai thác sử dụng hợp lý, 
đâm bão lợi ích kinh te và môi trường sinh thái.

Qua nghiên cứu thực tế cũng như kết quà thừ nghiệm các mộ hình ứng dụng khoa học công 
nghệ của các dir án phát triển kinh te vùng CSCT Bắc Bộ có thể đề xuất một sô mô hình nhãm 
khai thác tổng hợp vùng nghiên cứu như sau:
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Chương II. Định hướng sừ dụng hợp lý tái nguyên và bào vệ môi trưởng vùng bở biển Bắc Bộ gọ
trong bối cành chung cùa dài ven bờ Tây vịnh Bác Bộ

Mô hình thuần nông', kiêu mô hình này được áp dụng cho các bãi bồi có tràng cỏ ngạn phát 
triên như ở khu vực cửa sông Đáy, cửa Văn Uc. Hướng chủ ycu phát tricn là chán thà gia câm 
và chãn nuôi trâu bò.

Mõ hình thuần ngư: kiêu mô hình này được áp dụng cho các vùng bồi tụ với tốc độ chậm, 
tram tích tằng mạt chù yếu là bùn pha cát hoặc cát pha bùn, thường được chc chan bời các cồn 
nằm phía ngoài nên ít chịu tác động mạnh như ở Tiền Hãi, Giao Thúy, Nghĩa Hưng, Kim Sơn... 
Đây là những bãi triều có trữ lượng ngao, vọp rất lớn, có giá trị kinh tế hiện nay, tổ chức nuôi 
trồng đơn giàn, kinh phí đầu lư ban đau không lớn, dề khai thác nên cần tiến hành qui hoạch 
những vùng này thành những vùng nuôi công nghiệp.

Mô hình nông  lâm két hợp: kiêu mô hình này được áp dụng cho các cồn cát, bãi cát ven 
biển. Các bãi cát và cồn cát này chủ ycu tập trung ở rìa mép phía đông  đông nam hoặc đông bắc 
các cồn cát nổi như cồn Đcn, cồn Thủ, cồn Vành ờ Thái Bình; cồn Mờ, cổng Trời ở Ninh Binh và 
các bãi cát vcn biển khác. Trên các cồn, bãi, đụn cát mới bồi có thẻ trồng phi lao đẻ ngân chận cát 
bay, cát chày, chống sự thoái hóa của đẩt do quá trình rứa trôi. Dưới tán rừng các loài cỏ mềm 
phát tricn có thể dùng để chăn thã trâu, bò. Đây là mô hình giúp cho nông dân khai thác tốt hai 
nguồn lài nguyên có đê phát triên kinh lô tông hợp, đa dạng trên cơ sở sử dụng hợp lý đắt bãi triều 
cao và cồn cát.

Mỏ hình công  nông nghiệp kết hợp: được áp dụng cho các vùng hiện đang có truyền thống 
về sân xuất muối ờ các huyện vcn biền: Giao Thủy, Hãi Hậu, Cát Hãi; trồng và chế biến cói ở 
huyện Kim Sơn, khu vực cửa Trà Lý.

Mô hình khai thác tống hợp (côngnônglâmngưdu lịch): kiểu mô hình này được áp dụng 
cho vùng bãi bồi cửa sông Ba Lạt của 2 huyện Tiền Hài, Thái Binh và Giao Thủy, Nam Định.

Mô hình nônglâmngư kết hợp: về cơ bàn mô hình này gần giống như mô hình khai thác 
tong hợp ở các vùng thường xuyên dược bồi tụ nhưng hiện có diện tích không lớn.

c. Hệ thong đảo

• Thực trạng môi trường, tài nguyên và tiềm năng phát triển hệ thong đào
Hộ thống đào vcn bờ (HTĐVB) Tây vịnh Bắc Bộ gồm 2.321 đào với tổng diộn tích trên 

840km2, chiếm 83,70% toàn hộ thống đào (Lê Đức An, 2008), (bâng 2.4).

Bàng 2.4. số lượng và diện tích hệ thống đào ven bờ Việt Nam theo các vùng

Toàn hệ thống đào Các đảo có diện tích 2 1 km2

TT Vùng Số 
đào % Diện tlch 

(km2) % Số đào % Diện tích 
(km2) %

1 Ven bờ Bác Bộ 2.321 83,70 841,1571 48,88 50 59,5 761,191 47,6

II Ven bờ
Bắc Trung Bộ 57 2,06 14,2478 0,83 3 3.6 9,424 0,59

III Ven bờ 
Nam Trung Bộ 200 7,21 172,0015 9,99 16 19,0 153,541 9,61

IV Ven bờ 
Nam Bộ 195 7,01 693,4690 40,30 15 17,9 672,399 42,1

Tồng 2.773 100 1.720,8754 100 84 100 1 596,55 100

Nguồn: Lẽ Đức An, 2008
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70 Trằn Đửc Thạnh (chủ biên)

HTĐVB vịnh Bắc Bộ có vị ihế đặc biệt quan trọng về mặt chính trị và cà về K.TXH. Trên 
HTĐVB vịnh Bấc Bộ, các dạng tài nguyên khoáng sàn, đất và nước là hạn chế trong khi đó tài 
nguyên sinh vật và du lịch lại là một thể mạnh. Trôn các đão vcn bờ Bắc Bộ có trôn 800 loài với 
23 loài cày quý hiếm. Nhưng giá trị quan trọng nhất của thảm thực vật trên đào chính là vai trò 
bão vệ môi trường, sinh thái, bão vệ tài nguyên đất và nước của đào. Động vật hoang dã trên 
đào tuy da dạng nhưng đã bị giàm sút nghiêm trọng do bị săn bat và thu hẹp địa bàn sống. Giá 
trị lớn nhất của dộng vật hoang dã trôn đào chinh là về nguồn gcn và đa dạng sinh học cũa 
chúng. Sinh vật trên bãi triều và vùng biền quanh đào rất phong phú và có giá trị kinh tế cao. 
Ngoài các sinh vật phù du, có hàng trăm loài động vật đáy (bào ngư, trai ngọc, ốc nón, hãi sàm, 
v.v.) san hô, rong biền, với nhiều bãi tôm, cá, mực có mật độ lớn, trữ lượng cao.

Những van đe môi trường bức xúc của các đâo gồm: khai thác và phá hoại nghiêm trọng lớp 
phù rừng trên các đão; đất trên đào vốn đã bị rửa trôi, nghèo chất dinh dưỡng cùng với việc khai 
thác nông nghiệp thicu kỹ thuật, ít đẩu tư và thiếu nước dã trở nên thoái hoá; thiếu nước ngọt 
cho sinh hoạt và sân xuất, đã xuất hiện các dấu hiệu nước bị nhiễm bẩn và nhiễm mận; môi 
trường và tài nguyên sinh vật trên đão thoái hoá. Mặt khác, ô nhiễm nước biền ven đào đã «ãnh 
hưởng mạnh mẽ đen môi trường sinh thái ven đâo, trong đó cỏ hệ sinh thái san hô, ngoài ra do ô 
nhiềm và đánh bat hủy diệt, nhiều loài có giá trị kinh tế đang có xu thế bị cạn kiệt.

Hệ thống dào DVB Tây vịnh Bae Bộ có 4 huyện đào: Cô Tô, Vân Đồn, Bạch Long Vĩ, Cát 
Hãi gan với vùng kinh te trọng điểm Hà Nội  Hài Phòng  Quãng Ninh, các dạng tiềm năng 
chính của các hệ thống đào này bao gồm ngư nghiệp, du lịch và dịch vụ biển. Nông lâm nghiệp 
không phải là the mạnh của các đào nhưng cũng cần tận dụng để phục vụ cho phát triển kinh tế 
sinh thái và du lịch sinh thái, bão vệ nguồn nước và mòi trường sinh thái đào nói chung. Ngư 
nghiệp có điêu kiện nuôi trông thúy sàn và đánh bất xa bờ nên tiềm năng phát triển rất lớn, dặc 
biệt ờ các huyện đão Cô Tô, Vàn Đồn, Bạch Long Vĩ. Tiềm năng du lịch được khẳng định do 
những ưu the to lớn của du lịch dào biển gồm tính đa dạng của cành quan, thắng cành, dặc thù 
noi bật ve địa chất  địa mạo, đa dạng sinh học (đặc biệt ở các vườn quốc gia, khu bào tồn thicn 
nhiên). VỊ trí địa lý và khã năng liên kết chặt chẽ với các trung tâm du lịch lớn và các tuyến du 
lịch tạo nên một the thong nhất trong phát triển ngành kinh te du lịch ở địa phương. Những đào 
có tiềm nâng to lớn cho phát triển kinh tẻ biển tổng hợp phâi kể đen Cái Bầu (huyện Vân Đồn), 
Cát Bà (huyên Cát Hãi). Một số lớn đào khác cỏ liềm năng phát triển mạnh một số ngành kinh 
tê kêt hợp như ngư nghiệp  du lịch, ngư nghiệp  dịch vụ, như ờ Thanh Lân, Cô Tô (huyện Cô 
Tô), Trà Bàn, Ngọc Vừng (huyện Vàn Đồn).

• Định hướng khai thác hợp lý và toàn diện tài nguyên, bảo vệ môi trường hệ thống đào
Đị ìh hướng chung: ưu tiên phát triển mạnh các ngành nghề có ưu thế như hãi sàn, dịch vụ 

biển và các ngành nông lâm nghiệp phù hợp. Kct hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh te với bâo vệ 
tài nguyên, môi trường biên đào, có các biện pháp tích cực đê bão vệ, phát triên tài nguyên, môi 
trường đâm bão phát triển bên vững các vùng biên đào.

Định hướng khai thác tài nguyên và bào vệ môi trường theo các ngành: xậy dựng các huyện 
đào thành các điểm kinh tế biến quan trọng, có quy mô khác nhau tuỳ theo điệu kiện cụ thê cùa 
từng huyện, với các trung tâm du lịch  sinh thái biển đào, trung tâm phát triền thủy sàn, tạmg 
lâm dịch vụ nghề cá, vận lãi biển và các dịch vụ khác (thương mại, viễn thông, tài chính, y tế...).

về ngư nghiệp: nâng cao nãng lực các đội tầu, thuyền, mở rộng ngư trường quanh đào và 
biển khơi, tăng sân lượng đánh băt tương ứng với trữ lượng ngư trường. Song song với đánh 
bắt, tăng nhanh sàn lượng nuôi trồng, nhât là nuôi trông đặc sân, như là một hướng quan trọng. 
Nhiều dào và huyện đào cỏ diều kiện tốt về nuôi cá lồng bè, nuôi tôm công nghiệp, nuôi tu hài, 
bào ngư, trai ngọc, v.v. Một hướng quan trọng là phát triền ngành thuỳ sàn kêt hợp với dịch vụ 
du lịch, phục vụ tham quan, mua sam.
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Chương II. Định hướng sừ dụng hợp lỳ tài nguyên và bào vệ môi trường vùng bờ biền Bắc Bộ ự I
trong bối cành chung của dài ven bờ Tây vịnh Bắc Bộ

Các huyện đào có thể khai thác ưu thê nổi trội về cành quan và các điều kiện tự nhicn, xây 
dựng thành những trung tàm du lịch  sinh thái đào biển cỡ quốc gia và quốc tế (như các huyện 
Vàn Đòn, Cát Hãi), với dây đủ các loại hình du lịch khác nhau, hoặc các trung tâm cấp vùng 
hoặc liên vùng, như Cô Tô, Bạch Long Vĩ, với các loại hình du lịch đa dạng: tham quan thắng 
cành, nghi dường, giãi trí, tắm biển, du lịch  sinh thái, vãn hoá  lịch sử, làng nghề, nghiên cứu 
khoa học,...

Các huyộn lớn như Vàn Đon, Cát Hài sẽ dược khai thác sử dụng toàn diện trờ thành các 
trung tàm phát triền kinh tố biển quan trọng của vùng. Bàn thân Vàn Đồn và Cát Hài đã gắn với 
các cực của tam giác phát triển Hà Nội  Hài Phòng  Quãng Ninh. Vì vậy, ngành dịch vụ có 
điều kiộn sẽ phát triển rất đa dạng. Cát Hãi do nam sát các tuyến giao thông quan trọng và các 
căng biến lớn sẽ phát triển mạnh dịch vụ câng biển (như lai dắt tằu, sửa chữa, cung ứng tầu; đại 
lý vận tãi...), kéo theo hàng loạt các dịch vụ khác như thương mại, tài chính, thông tin, y tế...

Nông lâm nghiệp không phâi là một the mạnh của các huyện đào, nhưng lại có ý nghĩa sống 
còn đổi với môi trường đão biên, về lâm nghiệp, chăm sóc và bào vệ tuyệt đối các diện tích 
rừng hiện có, nhất là các vườn quốc gia, khu bão tồn thiên nhiên, rừng đặc dụng, phấn dấu nàng 
dằn tỳ lệ che phù rừng trên các đào và huyện đào. về nông nghiệp, đổi với nhiều huyện đào thu 
hút một tỹ lệ lao động khá lớn, chiêm tới 1/2,5  1/2 lực lượng lao động dịa phương nhưng thu 
nhập lừ nông nghiệp (thõng qua giá trị sàn xuất) trên dầu người vẫn rất thấp. Hướng phát triển 
nông lâm nghiệp trên đào là xây dựng một nen nông lâm nghiệp sinh thái, phục vụ du lịch và 
các ngành dịch vụ khác, trên cơ sờ the mạnh các giống cây con dặc sàn và cung cấp tại chỗ. Đối 
với các huyện đào có diện tích trung bình và lớn đều có thổ lổ chức xây dựng các mô hình trang 
trại, vườn sinh thái quy mô hộ gia đình hoặc lớn hơn, kêt hợp nông  lâm  ngư nghiệp, phát 
triền bền vững.

Công nghiệp sàn xuất hàng hoá không phải là hướng phát triển the mạnh trên đào; chì có 
một số ngành phục vụ du lịch và dịch vụ, không gây ô nhiễm môi trường, không đòi hòi nhiều 
nước ngọt và không ành hường đen tài nguyên du lịch của đào. Phát triển các nghề thủ công mỳ 
nghệ (làm đồ trang sức và đồ lưu niệm) phục vụ du lịch, thành lập trên các đào lớn một sổ hạn 
chế các cơ sở che biến hài sàn đã có thương hiệu là đậc sàn của địa phương (nước mắm, tôm, 
mực,...). Tổ chức các cơ sở phục vụ sửa chữa tằu thuyền và các phương tiện vận chuyển khác. 
Đặc biệt can thiết xây dựng cơ sở sàn xuất điện, chú trọng đến năng lượng sạch, tái lạo, nước 
phục vụ nhu cầu sinh hoạt các dịch vụ trên đào.

Định hưởng khai thác sử dụng tài nguyên đế phát triển KTXH các đào và huyện đảo: hai 
huyện đào thuộc nhóm tiên tiêu  biên giới là Cô Tò, Bạch Long Vĩ và 2 là huyện đào tuyến 
trong, Vàn Đồn và Cát Hài. Với vị tri địa lý của mình, hai huyện Vàn Đồn và Cát Hài đã gắn 
chọt với hai cực phát triển của vùng kinh tế trọng điếm phía bấc là Hài Phòng và Quàng Ninh. 
Điều dó cho thấy vai trò quan trọng và yêu câu phát triên vượt bậc các huyện nói trên. Định 
hướng chung của nhóm huyện đào ven bờ Bae Bộ là phát triển ngành nuôi trồng đánh bắt hài 
sàn, du lịch và dịch vụ (hàng hãi, thương mại,...). Ycu cầu đặc biệt về quốc phòng được đặt ra 
cho Cô Tô và Bạch Long Vỹ.

Cán cứ vào tương quan so sánh như vị the của các huyện đào, Vân Đồn là huyện đào thích 
hợp nhất cho xây dựng một trung tâm kinh tế biển tổng hợp, phát triển hướng ra biển của cã vùng 
ven biên và biên đào cùa Quàng Ninh và Hài Phòng. Vàn Đôn sẽ trở thành một trung tâm du lịch 
biên  dào, trung tàm thuỷ sàn và các dịch vụ đông bộ khác, và có thê trở thành một đôi trọng của 
thành phô Hạ Long.

Cô Tô cằn dược định hướng qui hoạch phát triền ngành thuỷ sàn với trọng tàm là khai thác 
xa bờ. Nuôi hài sàn tập trung vào các đôi tượng như: cá Mú, cá Hông, cá Song, Tôm hùm, Ngọc 
trai, Bào ngư, cằu gai.... Xây dựng các trung tâm dịch vụ nghề cá: phát triền dịch vụ nghe cá 
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72 Trần Đức Thạnh (chù biên)

huyện đào với hai chức nâng chính là phục vụ cho nghề cá của huyện phát triển và là một trong 
những trung tàm hậu cằn nghe cá vịnh Bae bộ. Ngành dịch vụ  du lịch hướng tới du lịch sinh 
thái, du lịch bền vững. Phát triên năng lượng sạch phục vụ cho sân xuất, du lịch và đời sống 
nhàn dàn trên đào. Lựa chọn hình thức xày dựng các lô hợp phát điện hỗn hợp như: nhiệt điện 
kêt hợp năng lượng sóng biên và giỏ.

Bạch Long Vỹ đã xác định mục tiêu chung là xây dựng thành một “trung tâm hậu cần nghề 
cá’’ cho các.tĩnh ven biên, xây dựng kinh tế vững mạnh; nàng cao rõ rệt đời sống cán bộ, chiến 
sỹ và nhàn dàn trên đào; bão vệ môi trường đào đồng thời thực hiện tốt công tác đàm bão an 
ninh quốc gia và chù quyền vùng biền, đào tiền tiêu biên giới.

Với quan diem Cát Hài là một diểm bổ sung cho cực tăng trường Hài Phòng, cần xây dựng 
Cát Hãi thành 1 trong 2 trung tâm kinh tế biển của khu vực (cùn)’ với Cái Bầu), bao gồm: trung tâm 
du lịch sinh thái; trung tàm phát triền thuỳ sàn (đánh bắt, nuôi trong và dịch vụ hậu cần); trung tàm 
dịch vụ càng biên và vận tài biên. Phát triền theo hướng phát triển kinh tế  sinh thái và đâm bào 
môi trường bên vững kêt hợp hài hoà với bào đàm an ninh quốc phòng. Tập trung phát triền các 
ngành kinh tê ưu tiên như các ngành dịch vụ, du lịch. Phát triển theo hướng du lịch sinh thái đào 
biền, biến Cát Bà thành một trung tàm du lịch quốc gia và quốc tế, gồm có tham quan thắng 
cành, giãi trí, nghi dường, tam biển; du lịch sinh thái; du lịch văn hoá làng nghề, du lịch mạo 
hiêm biên đào và nghiên cứu khoa học (sinh học, dịa chất  địa mạo, khào cổ,...). Dịch vụ hậu 
cân nghê cá: cung ứng ngư lưới cụ, nhiên liệu, nước ngọt, lương thực thực phẩm, sửa chữa tằu 
thuyên, bao tiêu,... Dịch vụ câng bien: lai dat tầu; sửa chữa cung ứng tầu; đại lý vận tài hàng 
hoá; vệ sinh môi trường.

1.2. Sừ tiling hợp lý tài nguyên và bão vệ mõi trường theo các tiểu vùng trong mối 
quan hệ không gian kinh tế

a. Tiểu vùng ven bờ Hài Phòng  Quàng Ninh

Định hướng khai thác hợp lý và toàn diện tài nguyên, bào vệ môi trường ở tiểu vùng Hài 
Phòng  Quàng Ninh gắn liền với xây dựng và phát triển các khu kinh tế đa được quy hoạch 
trong tiêu vùng.

 Khu kinh tế Vàn Đồn (ành 5, phụ lục), (Quàng Ninh). Vân Đồn là một huyện đào ở vùng 
Đông Bae, có diện tích tự nhiên (phần đất nổi) 551,3km2, có vị trí chiến lược quan trọng câ ve 
kinh tế, chính trị và quốc phòng an ninh; có tiềm năng tài nguyên phong phú, đặc biệt là tài 
nguyên du lịch biênđào... với chức năng chính là Khu du lịch sinh thái biên  đào chất lượng 
cao; trung tàm hàng không quốc te; trung tâm dịch vụ cao cấp và là đầu mối giao thương quốc 
tế, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững cho Quàng Ninh và TĐKT Bấc Bộ, đồng thời bào 
đàm quôc phòng an ninh trên các vùng biên, đào cùa Tô quôc.

 Khu kinh tế Đình Vũ  Cát Hài (Hài Phòng). Khu vực Đinh Vũ  Cát Hài có tổng diện tích 
21.640ha (diện tích đất liền là 12.918ha), có nhiều tiềm năng phát triên như: có hệ thống càng 
biển (Hoàng Diệu, Chùa Vẽ, Đinh Vũ... và tương lai có càng cửa ngô Lạch Huyện), sàn bay Cát 
Bi, gần các khu du lịch Đồ Sơn, Cát Bà, có nhiêu đào với không gian rộng để bố trí các công 
trinh và thiết kế kiến trúc đẹp... Để phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của khu vực, thời gian tớị 
tập trung xây dựng nhanh KKT Đình Vũ  Cát Hài thành một trong những trung tàm kinh tế 
mạnh, trung tâm giao thương quốc tế hiện đại của vùng Bắc Bộ và cà nước, đồng thời là cửa mờ 
trực tiếp ra biển của hai hành lang, một vành đai kinh tê Việt NamTrung Quôc. Các ngành, 
lĩnh vực chủ ycu được phát triển trong KKT gồm: công nghiệp càng và các ngành công nghiệp, 
dịch vụ gắn với càng; thương mại, xuât nhập khẩu, dịch vụ, du lịch... các khu đô thị và các khu 
dịch vụ công cộng hiện đại.
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Chương II. Định hướng sừ dụng hợp lý tái nguyên và bào vệ môi trưởng vùng bở biển Bắc Bộ 73
trong bối cành chung cùa dài ven bờ Tây vịnh Bắc Bộ

 KCN Hãi Hà (Quàng Ninh). Khu vực Hài Hà gồm vùng ven biẻn của huyện Hài Hà và 
Đầm Hà, có diện tích 12.930ha, bao bọc bời 2 đào lớn là Vĩnh Thực và Cái Chiên. Với bờ biển 
dài 60km, khu vực Hải Hà có ticm năng rất lớn phát triển kinh tế biển tổng hợp, nhất là phát 
triền căng biền và các ngành công nghiệp nặng gắn với câng. Khu vực Hãi Hà có vị trí rất quan 
trọng trong việc giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc thông qua vành đai kinh tế. Với vị 
trí và điều kiện thuận lợi trên, thời gian tới đầu tư xây dựng KCN Hãi Hà thành trung tâm công 
nghiệp, càng biển lớn, thu hút mạnh đau tư, tạo hạt nhân thúc đẩy giao thương với các nước 
trong khu vực và quốc tế, đồng thời làm động lực thúc đầy phát triển DVB Tây vịnh Bắc Bộ, cũng như 
vùng Bãc Bộ và cà nước.

 KCN  dịch vụ Đầm Nhà Mạc (Quàng Ninh). Khu vực Đầm Nhà Mạc, thuộc xã Phong 
Cốc, huyện Yên Hưng (Quãng Ninh) có diện tích khoảng 6.500ha, gồm toàn bộ diện tích đầm 
Nhà Mạc và khu vực dọc theo bờ sông Bạch Đằng và liền kề với KKT Đỉnh Vũ  Cát Hài, có 
tiềm năng đất xây dựng lớn, vùng cửa sông rộng và sâu... nên có tiềm năng rất lớn để phát triển 
các ngành công nghiệpdịch vụ càng. Vì vậy thời gian tới cằn phát triển khu vực Đầm Nhà Mạc 
thành KCN dịch vụ đa năng, găn với càng Lạch Huyện và KKT Đình Vũ  Cát Hải, coi đây là 
một bộ phận quan trọng của căng Lạch Huyện đê thúc đây sự phát triển KTXH và mở rộng hợp 
tác, giao thương kinh tê của tinh Quàng Ninh cũng như của DVB Tây vịnh Bắc Bộ và TĐKT Bấc 
Bộ với khu vực và thê giới.

 Phát triển thành phố Hãi Phòng. Thành phố Hài Phòng là thành phố biển, một trung tâm 
công nghiệp, du lịch và dịch vụ lớn của khu vực phía bắc Việt Nam, đồng thời có vai trò het sức 
quan trọng đối với sự phát triên cùa DVB Tây vịnh Băc Bộ. Với hệ thống câng biển lớn nhất miền 
Bắc (ãnh 7. phụ hie) (bao gôm cã càng nước sâu Lạch Huyện trong tương lai) Hãi Phòng có vai 
trò rat quan trọng trong việc vận chuyền hàng hóa cùa vùng Bắc Bộ đến các vùng khác trong cà 
nước, cũng như tham gia dịch vụ vận tài hàng hóa quá cành cho vùng Tày Nam Trung Quốc. 
Hài Phòng cũng cần thúc đay phát triển nhanh sàn bay Tiên Lãng thành sân bay quốc tế lớn nhất 
vùng Duyên hài phía bắc.

Mặt khác, Hải Phòng là trung tâm kinh tế lớn thứ 3 cả nước, cỏ hệ thống càng biển gắn với 
hệ thống giao thông đồng bộ cà về đường sắt, đường bộ, đường sông, đường biển và hàng 
không; có các ngành công nghiệp quy mô lớn cùa cà nước (cơ khí đóng tàư, công nghiệp chế 
biến, công nghiệp sàn xuất hàng tiêu dùng, sân xuất VLXD, dịch vụ càng và vận tải biển...); 
đồng thời là trung tâm thương mại, du lịch, dịch vụ lớn cùa vùng Bắc Bộ và cà nước... nên rất 
(huận lợi dể thu hút đầu tư và hợp tác phát triển với Trung Quốc nói chung và các địa phương 
trong khu vực hai hành lang, một vành đai kinh tế nói riêng trong nhiều lĩnh vực, nhất là công 
nghiệp, dịch vụ vận tài, thương mại, du lịch và dịch vụ khác...

 Phát triển thành phố Hạ Long. Thành phố này là một cực và là một trong hai đô thị lớn của 
DVB Tây vịnh Bắc Bộ (sau TP. Hài Phòng). Năm bên Khu di sàn thế giới vịnh Hạ Long, có tài 
nguyên rất phong phú, nhất là lài nguyên du lịch biên, tài nguyên khoáng sản (than, VLXD...) 
và tiềm nâng xây dựng câng nước sâu... Hướng phát triên chù yêu của TP. Hạ Long là lấy phát 
triên du lịch và dịch vụ làm trọng tâm đê thúc đây các ngành khác. Trước hêt tập trung phát 
triển mạnh du lịch gắn với Khu di sàn thê giới vịnh Hạ Long đê trở thành Trung tâm du lịch, thể 
thao, giãi trí biển lớn và hiện đại của cà nước và quốc tế. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương 
cùa Trung Quốc thuộc vành đai kinh tế ven bờ vịnh Bắc Bộ để đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, 
nhất là xây dựng các công trình du lịch, vui chơi giài trí quy mô lớn, hiện đại và tổ chức các 
tuyến du lịch liên quốc gia.

'Phát triển mạnh lĩnh vực thương mại  dịch vụ. Xây dựng một số trung tâm* thương mại và 
các siêu thị hiện đại gắn với các khu du lịch. Phát triển các dịch vụ cao cấp như tài chính, ngân 
hàng, bào hiểm, bưu chính viền thông, hội chợ triển lãm, dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng 
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cao phục vụ khách du lịch nước ngoài... Phát triền dịch vụ càng và vận tài biển và các ngành 
còng nghiộp gần càng, gan với việc đầu tư mở rộng càng Cái Lân với quy mô phù hợp, đàm bào 
yêu cằu bào vệ môi trường vịnh Hạ Long để phát triền du lịch.

 Xây dựng thành phố cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Móng Cái là điểm khởi đầu (bên phía 
Việt Nam) của DVB Tày vịnh Bắc Bộ cũng như hợp tác Trung QuốcASEAN, nên đóng vai trò là 
cửa ngõ quan trọng đẻ Việt Nam đẩy mạnh giao lưu, thâm nhập thị trường Trung Quốc và 
ASEAN. Móng Cái có nhiều điều kiện và cơ hội để phát triền thành một thành phố cửa khau 
hiện đại, một Khu vực mở cửa Việt NamTrung QuốcASEAN, để thúc đẩy hợp lác phát triển 
DVB Tày vịnh Bac Bộ, dồng thời góp phần tích cực vào viộc đẩy nhanh quá trình hội nhập của 
Việt Nam với khu vực và the giới.

b. Tiểu vùng ven bờ Thài Bình  Ninh Bình

Tiểu vùng ven bờ Thái Binh  Ninh Bỉnh nam trọn vẹn trong vùng bờ biển CTSH với đặc 
trưng là các hoạt động phát triển nông nghiệp. Đày là vùng phài đàm đương yêu cau bão toàn 
lương thực cùa Bae Bộ. sức tăng trưởng cũa vùng đong bang thiếu đi những sức bật, những cơ 
hội trong hướng đi công nghiệp hoá. Bên cạnh những khó khăn vè bào lũ, nhiễm mận đất đai thì 
hệ thong sông, cửa sông, những vùng sinh thái bãi bồi và đất ngập nước ven biển là tiềm năng 
tạo cho tiểu vùng hướng ve các dịch vụ vùng ven biển, là kinh tế du lịch, kinh tế câng sông biền, 
những khu đóng tàu thuyền, chế biến và dịch vụ hài sàn.

Với những tiềm năng và lợi the của tiểu vùng, trong mối quan hệ không gian với trung tâm 
phát triền kinh tế ở tiểu vùng Hâi Phòng  Quãng Ninh và hành lang kinh tế Đông  Tây với các 
tuyến kinh tế trọng điểm ở Bae Trung Bộ. Những định hướng cơ bàn đề khai thác hợp lý và toàn 
diện tài nguyên, bão vệ môi trường ở tiêu vùng này được đê xuất như sau:

 Không gian vùng là dài ven biển kết hợp vùng nông nghiệp  đô thị châu thồ, các đô thị 
phân bô theo hình thái diêm, liên kêt hướng tâm với đô thị trung tâm tinh. Trọng tâm của vùng 
là xem xét vai trò và khâ năng phát triển nhanh cùa các đô thị duyên hài gắn dịch vụ các trung 
tâm căng/ công nghiệp đóng tàu... và các khu du lịch biển khai thác cấp độ nội vùng.

 Khai thác quĩ đất và nguồn nhàn lực để tạo khã năng hình thành KCN tại các nút giao lớn 
cùa tạic duyên hãi cấp độ quốc gia với các tuyến đông tây cấp độ liên tinh, liên vùng, để xây 
dựng các khu vực dịch vụ mới và các công nghiệp lan tòa hoặc dãn ra từ Hãi Phòng, Hạ Long...

 Khai thác không gian du lịch vệ tinh: phát triền gắn với các đô thị trong vùng như Thành 
phố Nam Định, Thành phố Thái Bình, Vùng du lịch nghi mát cồn Vành  Xuân Thuỳ. Khai thác 
khu bào tôn vùng đàt ngập nước, khu dự trữ sinh quyên Thái Bình  Nam Định cho dịch vụ tham 
quan vùng sinh thái hoặc khai thác vùng đất bãi bồi cho mục đích xây dựng cần xct đến những 
van đề môi trường, ngưỡng khai thác và giải pháp chống thiên tai.

Đối với từng tinh trong tiểu vùng, một số để xuất định hướng như sau:
 Thái Bỉnh là trung tâm săn xuất các sàn phẩm nông nghiệp có giá trị hàng hóa cao. Là tinh 

nông nghiệp kết hợp với phát triên còng nghiệp theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa nông 
nghiệp nông thôn với các ngành công nghiệp sử dụng nhiêu lao động, quy mô vừa và nhỏ, phát 
triển tiều thủ công nghiệp như: công nghiệp dệt  may, cơ khí sửa chừạ, cơ khí tiêu dùng, điện 
tử, chế biến lương thực, thực phầm... với các khặ năng hợp tác phát triển trong cung cấp nguồn 
nhân lực, nông, lam, hài sàn cho công nghiệp chế biến và liêu dùng.

 Nam Định là trung tâm của tiều vùng, là tinh nông nghiệp săn xuất các sàn phầm nông 
nghiệp có giá trị hàng hóa cao. Kct hợp với phát triển công nghiệp theo hướng công nghiệp hóa 
hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn với các ngành công nghiệp sử dụng nhiêu lao động, quy mô 
vừa và nhỏ, phát triên tiểu thủ công nghiệp như : dệt  may, cơ khí sừa chữa, cơ khí tiêu dùng, 
điện tử, chế biến lương thực, thực phẩm... Có khà năng hợp tác đê phát tncn các trung tâm 
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thương mại  dịch vụ, giáo dục  dào tạo, y tế, thể dục thể thao... đáp ứng vai trò là đô thị trung 
tâm tiêu vùng, hợp tác trong cụng câp nguôn nhàn lực, hợp tác trong việc cung câp nông, lâm, 
hãi sàn cho công nghiệp che biến và tiêu dùng.

 Ninh Bình là tinh phía nam cùa tiểu vùng, có lợi the liên kết không gian với các tình phía 
dòng băc bãng trục giao thông: quôc lộ 1A, quôc lộ 10 và đường săt Bãc  Nam, liên hệ với các 
tinh phía tây kết nối với tuyến đường Hồ Chí Minh. Hệ thống đường quốc lộ phân bố tương đối 
hoàn chĩiih trên phạm vi lãnh thô tình. Do vậy Ninh Bình được định hướng trờ thành trung tâm 
công nghiệp sàn xuất xi măng lớn và trung tâm du lịch có tầm cỡ quốc gia, quốc tế.

Theo hệ thống vũng vịnh, cơ cấu ưu tiên phát triển kinh tế vũng vịnh DVB Tây vịnh Bắc Bộ 
được xác dịnh là: du lịch  dịch vụ (trọng tâm là du lịch sinh thái); giao thông  càng; thuỷ sân 
(trọng tâm là nuôi sinh thái) và nông lâm nghiệp trên các đào và ven vịnh. Các giãi pháp và hoạt 
động cụ the: tồ chức quy hoạch tổng thể không gian các khu vực vịnh; phát triển mạnh các hoạt 
dộng báo tồn tự nhiên, đặc biệt CÍÍC rạn san hô, BVMT; phát triền và mở rộng phạm vi các khu 
bâo tồn thiên nhiên biển (khu di sân the giới, bão tồn biền, vườn quốc gia trên biển); thúc đẩy du 
lịch sinh thái, phát triển có quân lý hệ thong càng bến, luồng lạch; thuỳ sân chủ yếu là nuôi 
trồng và hạn chế đ.ánh bat trên vịnh; duy trì phát triển nông lâm ven vịnh và trêri đào theo hướng 
bão vệ sinh thái; coi trọng đâm bão an ninh và phòng thủ bờ biển.

Tại vùng cừa sông hình phễu: phát triển vừng cửa sông Bạch Đằng thành cửa mở hướng 
biền cũa cà phía bắc và các cụm kinh te dịch vụ  công nghiệp  thuỳ sàn, trong đó dịch vụ là 
chù dạo, câng là trọng tàm; dồng thời hết sức coi trọng BVMT, bào tồn tự nhiên và sinh thái, 
dặc biệt là rừng ngập mặn. Phát triển chuỗi các đô thị sinh thái gan với các hình thái kinh tế dịch 
vụ, các khu công nghiệp an toàn về môi trường; mở rộng và nâng cao nâng lực hoạt động của 
các cụm càng, đặc biệt là câng cửa ngõ Lạch Huyện; nuôi trồng và khai thác tự nhiên nguồn lợi 
hài sàn vùng triều trên cơ sở duy tri nguồn lợi và càn bàng sinh thái; kết hợp phát triển du lịch 
với BVMT tự nhicn. Ngăn ngừa, hạn chế ô nhiễm, xói lở bờ biển, sa bồi luồng bến; dự báo và 
lập các ứng phó với dâng cao mực biển, ngập lụt và xâm nhập mặn.

Tại các vùng cừa sông châu thổ: công nghiệp hoá nen sãn xuất và dịch vụ hàng hoá nông  
lâm  ngư  diêm nghiệp, từng bước phát triển đô thị hoá gan với kinh tế dịch vụ  du lịch, phát 
triển giao thông de ket nối bang đường bộ ven biển, hàng không và vận tài thuỳ với các trung 
tàm kinh tế lớn trong vùng, miền để định hướng biên và phát triển kinh tế biền. Sừ dụng hiệu 
quà luồng lạch cửa sông, vùng cồn bãi ven biển, vùng cửa sông bằng một số mô hình kinh tế: 
thuần nông, thuần ngư; nông  lâm két hợp, nônglâmngư kết hợp, côngnông kết hợp và mô 
hình lổng hợp. Đẩy mạnh đánh bắt xa bờ và nuôi thuỷ sàn vùng triều thâp. Bào vệ và phát huy 
giá (rị các khu dự trữ sinh quyên và khu đât ngập nước có tâm quan trọng quốc tê. Phát triển 
rừng ngập mặn sinh thái và phòng hộ, càp nước sạch sinh hoạt và môi trường vệ sinh nông thôn. 
Tích cực phòng chống xói lở bờ biển và mực biển dàng cao, ngập lụt và xàm nhập mặn, ngăn 
ngừa ô nhiễm tài ra từ lục địa.

Theo hệ thống đảo: phát triển mạnh các ưu thế như du lịch  dịch vụ biển và thuỳ sàn. Kct 
hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tê với bào tôn tự nhiên, dặm bào an ninh, chủ quyên và lợi ích 
quốc gia trên các vùng biển  đào; Tích cực bào vệ, phật triển tài nguyên và môi trường đàm bào 
PTBV, dặc biệt quan tâm phát triên các khu vườn quôc gia, khu bào tôn biên, khu dự trữ sinh 
quyên và ứng phó với mực biên dâng cao. Phát huy nguôn năng lượng sạch, tái tạo và nguồn 
điện năng tại chồ, dịch vụ cấp nước sinh hoạt và sàn xuất cho các đậo. Có ke hoạch bào vệ, sử 
dụng hợp lý các đào không có người ở và chú trọng dịch vụ tìm kiêm cứu nạn. Xây dựng các 
mô hình kinh tế huyện đào: Vàn Đồn thành một trọng diêm kinh tê biên tông hợp: du lịch biền, 
thuỷ sàn và các dịch vụ đồng bộ khác; Cô Tô phát tricn khai thác xa bờ và nuôi trồng các đối 
tượng hãi sàn có giá trị kinh tế cao. Cát Hài thành một trung tàm du lịch sinh thái; thuỳ sân đánh 
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bắt, nuôi trồng và dịch vụ nghề cá; dịch vụ càng biển và vận tài biển. Bạch Long Vĩ là một trung 
tàm khai thác và hậu cằn nghề cá, dịch vụ dầu khí, tim kiếm cứu nạn trên biền, đàm bào an ninh 
quốc phòng và chủ quyền, lợi ích quốc gia.

Tại tiểu vùng ven bờ Hài Phòng  Quảng Ninh. Phát triển tuyến kinh tế trọng điểm dọc vcn 
biền cỏ đặc trưng riêng, đồng thời phù hợp với xu hướng phát triển vành đai kinh te vịnh Bắc 
Bộ, trên cơ sờ gắn kết với các khu kinh te trọng điểm: khu công nghiệp Hài Hà, khu kinh tế Vàn 
Đồn, trung tàm kinh te Hạ Long, Khu công nghiệp  dịch vụ Đầm Nhà Mạc, khu kinh tế Đình 
Vũ  Cát Hài và điểm nút là trung tàm kinh tế Hài Phòng, là nối với các tuyến hành lang đi Hà 
Nội  Côn Minh và Hà Nội  Nam Ninh. Gắn kết tuyến kinh tế với chuỗi đô thị ven biển: Móng 
Cái  Cẩm Phả  Hạ Long  Uông Bí  Hãi Phòng làm động lực thúc đẩy kinh tế dịch vụ, trọng 
tâm là càng với câng cừa ngõ Lạch Huyện, du lịch và phát triển các khu công nghiệp. Phát triền 
vùng cửa sông Bạch Đang trở thành khu trung tàm kinh tế của cà vùng duyên hãi Bắc Bộ. Xây 
dựng sân bay Quốc tế Tiên Lãng thành cửa khẩu hàng không quan trọng bậc nhất ở VBB Bae 
Bộ. Phát triển lĩnh vực kinh te dịch vụ môi trường, BVMT, đặc biệt phòng và chống ô nhiêm, 
gan kết bào tồn đa dạng sinh học, cành quan tự nhiên và phát triển các khu bão tồn tự nhiên, di 
sân với du lịch sinh thái.

Tại tiểu vùng ven bờ Thái Bình  Ninh Bình. Phát triển nông nghiệp kết hợp với công 
nghiệp và dịch vụ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn. Phát 
triền đô thị hoá ven biển và hạ tang giao thông thuỷ bộ nham liên kết với vành dai kinh tế vịnh 
Đắc Bộ và các trung tâm kinh tế mạnh phía bắc. Đầy mạnh phát triển kinh tế hướng biển, đặc 
biệt đẩy mạnh đánh bẳt xa bờ và nuôi trồng thuỳ sàn vùng triều thấp. Chú trọng phát triển các 
khu neo trú tránh bão gió cho tàu thuyền đánh cá. Khai thác hiệu quà vùng đất mới bồi ven biền; 
Bão tồn và phát huy giá trị của Khu dự trữ sinh quyển sông Hồng và Khu đất ngập nước có tầm 
quan trọng quốc tế Xuân Thuỳ. Phát triển rừng ngập mặn phòng hộ và bão vệ đê kè, chống xói 
lờ bờ, ứng phó dàng cao mực nước biền để ổn định dàn sinh, kinh tế ven biền. Tạo nguồn cấp 
nước sạch sinh hoạt và môi trường vệ sinh nông thôn ven biển. Thái Bình trọng tâm phát triển 
các sân phàm nông nghiệp có giá trị hàng hóa cao. Nam Định có vai trò phát triền đô thị trung 
tàm cho tiểu vùng. Ninh Binh là trung tâm công nghiệp xi mãng lớn và là trung tâm du lịch có 
tằm cờ quốc gia, quốc tế.

2.  Sũ' dụng họp lý tài nguyên và bảo vệ môi trưòìig phục vụ các mục tiêu phát triển 
kinh tế  xã hội
2.1.  Phát triển càng và giao thông thủy

Phát triển càng và giao thông thủy được dựa trên lợi the của từng vị trí cụ thể và hệ thống 
luồng hạch, sông ngòi. Định hướng qui hoạch được nêu trong Quyêt định 885/QĐTTg của Thủ 
tướng Chính phủ (băng 2.5).

Cảng hàng không quốc tế Tiên Lãng: ưu tiên phát triển càng hàng không này đe kết nổi với 
hệ thống càng biển, đường cao tốc ven biền nhằm, hồ trợ câng hàng không Nội Bài, tăng cường 
vận tài hàng hoá, hành khách và thúc đây du lịch ven biên.

Các cang khu vực cẩm Phả và Quảng Hà: xây dựng mới cảng chuyên dùng Hài Hà phục 
vụ cho công nghiệp nặng và năng lượng, tiêp tục cài tạo nâng câp các càng như càng than Câm 
Phà, càng Hòn Nét đe phục vụ cho ngành công nghiệp khai khoáng, công nghiệp vật liệu xây 
dựng đáp ứng tầu trọng tài 30.000DWT hoặc lớn hơn.

Các cảng khu vực Bãi Cháy và Yên Hung: xây dựng và khai thác các bên còn lại cùa cạng Cai 
Lân, xây dựng mới cảng hành khách quôc tê Hòn Gai tại khu vực câng than Hòn Gai cũ VƠỊ chicu 
dài cầu càng chính 250m và hộ thốn^ cầu nôi cũng như hệ thông câu dân cho ô tô lên xụộng tau, xay 
dựng nhà ga đón khách đạt tiêu chuân quốc tế với diện tích 15.000m2. Nghiên cứu di dời càng xăng 
dầu B12 đến khu vực hạ lưu sông Chanh.
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tròng bối canh chung của dài ven bờ Tây vjnh Bẳc Bộ

Bàng 2.5. Quy hoạch nhóm càng biển phía Bắc đến năm 2010 
(Theo Quyết định 885/QĐTTg)

TT Khu vực và 
tên càng

Loại 
càng

Sổ 
bển

Chiều 
dâi bến
(m)

Cỡ tàu 
(ngân 
DWT)

Diện tlch 
ch/đất 
(ha)

c. suát 
(tr. tấn)

Ghi 
chú

I/ CẢM ph a
1 Than Cầm Phả c.dụng 3 550 50 30 5.05.2
2 XM Cẩm Phả c.dụng 4 360 15 4.5 2.52.7
3 Nam Cầu Trắng c.dụng 6 300 1.5 3 3.0
4 Hòn Nét c.dụng 1 120 65 2
II/ VỊNH BÃI CHÂY
1 Tổng hợp Cái Lãn T/hợp 7 1.480 50 70 7.08.5
2 XM Hạ Long c.dụng 1 413 10 4 2.1
3 XM Thăng Long c.dụng 1 527 10 5 2.5
4 CNTT Cái Lân c.dụng 2 320 10 3 1.01.2
5 B12 c.dụng 2 360 30 4 2.73.5
6 Khu CN Cãi Lãn c.dụng 1 165 10 2 0.5
III/ THÀNH PHỐ HÃI PHÒNG
1 Điến Công c.dụng 3 335 5 6 0.30.4
2 XM Chín Phong c.dụng 2 240 5  2.22.4
3 XM Hải Phỏng c.dụng 1 120 5  0.6
4 Nhựa đường 

CALTEX
c.dụng 1 100 5  0.1

5 Dầu LD Đình Vũ c.dụng 1 140 10  0.1
6 Tổng họ'p Đình Vũ T/hợp 6 996 20 68 3.04.0
7 Dầu Thượng Lý c.dụng 2 100 3  0.30.4
8 Hài Phòng T/hợp 20 1239 10 100 1216
9 Cữa Cám T/hợp 3 245 5 8 0.40.5
10 cty Container 

phía Bắc
T/hợp 2 320 10 9 0.40.5

11 Khí Đãi Hài c. dụng 1 140 10 4 0.2
12 L/doanh Transvina T/hợp 1 87 5 4 0.30.4
~Ĩ3 Dầu Total c.dụng 1 100 5 4 0.1
14 Dầu Petex c.dụng 1 100 5 9 0.1
15 Cổng Cienco 1 T/hợp 1 144 10 7.6 0.20.3
ĩ 6 Càng Vinalines c.dụng 1 140 5 20.6 0.1
17 Càng DAP Đình Vũ T/hợp 2 320 10 1.3 0.50.7
18 Cụm càng container 

và xăng dầu Đình Vũ
c.dụng 3 570 10 30 3.04.0

19 Bến Gót T/hợp 6 20
IV/ CẢNG Đ|A ph ư ơ n g
1 Mũi Chùa T/hợp 2 117 1 5 0.4
2 Diêm Điền T/hợp 3 220 1.5 6 0.30.5
3 Hài Thịnh T/hợp 4 280 2 6 0.30.5
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Các càng khu vực Hài Phòng: càng Hài Phòng duy trì luồng vào câng Hài Phòng để cho tàu 
10.000DWT ra vào. Từng bước di chuyên cảng Hoàng Diệu để xây dựng đô thị và càng hành 
khách quốc tổ. Tiếp tục xày dựng các bến còn lại của câng Đình Vũ để có thể tiếp nhận tàu 
20.000DWT. Luông tàu vào khu vực Hãi Phòng: thường xuyên đầu tư nạo vét luồng Nam Triệu 
vào câng Hãi Phòng, luồng chính vào càng là luồng Lạch Huyện qua kênh Hà Nam.

Các cảng địa phương', tiếp Ịục nâng cấp, cài tạo các càng hiện có như căng Mũi Chùa, Vạn 
Hoa, Vạn Gia, Cái Rồng, Dân Tiến, Điển Công (Quãng Ninh), càng Diêm Điền (Thái Bình), 
càng Hài Thịnh (Nam Định) phục vụ phát triển kinh tế địa phương, có thể tiếp nhận tàu từ 
1.0002.000DWT. Ngoài ra nêu điêu kiện cho phép có thê đâu tư cảng mới tại khu vực Rạng 
Đông (Nam Định) tiêp nhận tàu trọng tài lớn phục vụ cho K.CN VINASHIN.

Các càng tiềm nàng và cảng cửa ngõ cùa khu vực phía Bắc (giai đoạn 20102025): càng 
của ngõ Quốc te Hài Phòng (cụm cảng Lạch Huyện): xây dựng câng cửa ngõ Quốc tế Hãi 
Phòng là câng của các tinh khu vực phía băc và cả nước (giai đoạn 2020 đáp ứng lượng hàng 
35 triệu tấn/năm; giai đoạn 2030 đáp ứng lượng hàng 120 triệu tấn/năm). Càng tiềm năng 
Câm Phã: phát triên các càng chuyên dùng phục vụ cho công nghiệp khai khoáng, công 
nghiệp vật liệu xày dựng cho tàu trọng tài 30.000DWT hoặc lớn hơn.

Đường sông: cãi tạo, hoàn thiện các tuyến vận tài thủy chính: sông Đá Bạc, sông Bạch 
Dạng, sông cấm, sông Lạch Tray, sông Văn úc, sông Thái Bình, sông Luộc, sông Trà Lý, Sông 
Hông, sông Ninh Cơ, sông Đáy...; Cãi tạo, nạo vót hệ thông các cửa sông như cửa Cam, cửa 
Nam Triệu, cửa Lạch Giang, cửa Văn úc, cửa Đáy; xây dựng mới càng Nam Định, càng Tân Đệ 
tại sông Hồng; cài tạo xây dựng hệ thống cảng sông quốc gia bao gồm: các cảng thuộc địa phận 
Hài Phòng, càng Nam Định và càng Ninh Phúc..., cài tạo xây dựng hệ thống càng, bến bãi địa 
phương và các càng chuyên dùng khác; nghiên cứu và quy hoạch chinh trị các đoạn sông tạo 
luồng phục vụ cho giao thông thủy đối với các tuyến sông nội địa. Các càng địa phương: nâng 
cắp các câng hiện có như càng Mũi Chùa, Vạn Hoa, Vạn Gia, Cái Rồng, Dân Tien, Điền Công 
(Quàng Ninh), câng Diêm Diên (Thái Binh), càng Hài Thịnh (Nam Định) phục vụ phát triển 
kinh tế địa phương, có thể tiếp nhận tầu từ 1.000DWT.

2.2.  Phát triển thủy sản VÀ kinh tế đảo

Chuyển đổi mạnh cơ cấu sàn xuất thủy sàn theo hướng giảm tỳ trọng khai thác, tăng tỳ 
trọng nuôi trồng và dịch vụ; gan sàn xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, với bảo vệ nguồn lợi 
và môi trường sinh thái, đàm bào phát triển bền vừng. Phan đau đến năm 2010 tồng sàn lượng 
thủy sàn trong VĐKT đạt hơn 200 ngàn tân và năm 2020 đạt khoảng 350 ngàn tân, trong đó 
khai thác khoảng 120130 ngàn tan và nuôi trồng đạt 200300 ngàn tấn; xuất khẩu thủy sàn đạt 
khoảng 500 triệu USD.

Đối với kinh tế đào, trước hết tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KTXH trên các 
đào, tạo điều kiện cho nhân dân yên tâm định cư phát triển sàn xuất. Có chính sách hỗ trợ thỏa 
đáng từ nguồn ngân sách của trung ương và địa phương đê đàu tư xây dựng các công trình hạ 
tằng thiết yếu như cầu càng, đường giao thông trên đào, giao thông đi lại giữa các đào và với đất 
liền, các công trình cấp điện, cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt, thông tin liên lạc và các công 
trình hạ tầng xã hội khác... cho một số đảo lớn, quan trọng như Cát Bà, Bạch Long Vĩ, Cô Tô, 
Cái Bầu, Vĩnh Thực, Đào Tràn, Đông Xá, Quan Lạn...

Ưu tiên phát triển các ngành: hài sân (khai thác nuôi trồng trên biển và dịch vụ hậu cần nghề 
cá), du lịch và dịch vụ... là các ngành có ưu thẹ của đào. Phát triên hợp lý sàn xuât nông lâm 
nghiệp phù hợp với điều kiện và khả năng cụ thể của từng đảo, góp phân ôn định đời song dân 
cu trên đào.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Chương II. Đjnh hướng sử dụng hợp lý tài nguyên và bào vệ môi trưởng vùng bờ bién Bắc Bộ 79
trong bổi cành chung của dài ven bờ Tây vịnh Bắc Bộ

Đối với các đào ven bờ thuộc khu vực vịnh Hạ Long, Bái Tử Long cần chuyển đổi cơ cấu 
sàn xuât theo hướng giảm mạnh các nghê cá khai thác hãi sàn ven bờ, chuyên sang các ngành 
nghề nuôi trồng hải sàn trên biển và du lịch, dịch vụ... Tập trung phát triển mạnh các ngành 
nghề nuôi trồng hãi sàn biển theo hình thức lồng bè phục vụ xuất khẩu, kết hợp với tham quan 
du lịch. Tô chức các tuyến du lịch sinh thái, tham quan du ngoạn quanh các đào và các loại hình 
the thao giãi trí biển  đảo, tạo các sân phẩm du lịch đa dạng, chất lượng cao phục vụ du khách.

Đối với các đào có diện tích tương đối lớn và nhiều tiềm năng phát triển như Cát Bà, Cô Tô  
Thanh Lân, Vĩnh Thực... ưu liên phát triển mạnh du lịch sinh thái biển  đào, kết họp với khai thác hài 
sàn và dịch vụ hậu cần nghề cá. Hạn che các nghề khai thác ven bờ, khuyến khích phát triển các tàu có 
công suất lớn đẽ phát triển khai thác xa bờ. Tập trung đầu tư xây dựng hoàn chinh các càng cá cùng với 
khu neo đậu tàu thuyền trên các đảo, hình thành các căn cứ hậu cần nghề cá lớn ưong khu vực, đáp ứng 
yêu cầu phát triển khai (hác xa bờ, kết hợp với bảo vệ an ninh quốc phòng trên biển.

Riêng đối với đào Bạch Long Vĩ, do nằm ờ vị trí tiền tiêu trong vịnh Bắc Bộ, có vai trò hết 
sức quan trọng về an ninh quốc phòng, đồng thời lại gằn các ngư trường khai thác chính cùa 
vịnh Bấc Bộ, vi vậy cùng với chức năng bão vệ an ninh quốc phòng, cần đầu tư xây dựng Bạch 
Long Vĩ thành một trung tâm dịch vụ nghe cá lớn và hiện đại của cà vùng để thúc đầy các hoạt 
động khai thác vùng khơi của vịnh Băc Bộ.

2.3.  Phát triển (ỉn lịch và dịch vụ

DVB Tây vịnh Bắc Bộ có tiềm năng phát triền du lịch hết sức phong phú và đa dạng, nhất là 
tài nguyên du lịch biểnđão. Đặc biệt, khu vực Hạ Long  Cát Bà  Đồ Sơn là một trong 5 khu 
vực trọng điểm du lịch của cà nước, trong đó có vịnh Hạ Long đã 2 lần được UNESCO công 
nhận là Di sân thiên nhiên của thế giới. Tập trung khai thác tong hợp tài nguyên du lịch của khu 
vực Quãng Ninh  Hâi Phòng, nhất là không gian du lịch trẽn biển và các đão của vịnh Hạ Long, 
Bái Tử Long, đào Cát Bà... Đầu tư có chọn lọc một số khu, điểm, tuyến du lịch trọng điểm, 
hình thành các trung tâm du lịch lớn ven biền và trên một so đào có ý nghĩa quốc gia và quốc tế.

Trước mắt dầu tư nâng cấp mớ rộng các khu du lịch trọng điểm như: Hạ Long, Đo Sơn, Cát Bà, 
Móng Cái... Ưu tiên đầu tư nâng cấp và xây dựng mới các khách sạn hiện đại, các điểm vui chơi 
giải trí, hình thành các quần thể du lịch tổng hẹrp (nghi ngơi, giãi trí, tham quan, điều dưỡng, hội 
nghị, hội chợ triển lãm...) gắn với các khu du lịch.

Cùng với việc xây dựng Thành phố cửa khẩu quốc tế Móng Cái, đầu tư phát triển khu vực 
Móng Cái  Trà cổ thành một trung tâm du lịch lớn, làm đầu mối quan trọng thu hút khách du 
lịch của vùng Nam Trung Quốc qua DVB Tây vịnh Bấc Bộ. Các sàn phẩm du lịch chính ở đày 
gồm: du lịch cửa khẩu, du lịch thương mại, hội chợ triển lãm quốc tế, mua sắm (Móng Cái), du 
lịch nghi dưỡng, tắm biển, du lịch sinh thái (Trà Cô, đào Vĩnh Thực).

Ngoài các khu du lịch trọng điểm trên, phát triển một so khu du lịch khác tronẹ khu vực 
như: Cô Tô, Yên Tử (Quàng Ninh), Thủy Nguyên (Hài Phòng)... Phát triên các tuyên du lịch 
nội vùng như: Hạ Long  Cát Bà  Đô Sơn; Hạ Long  Cô Tô  Trà Cô; Hạ Long  Móng Cái  
Trà Cô; Hài Phòng  Đô Sơn  Cát Bà  Hạ Long... Liên kêt với các địa phương làn cận mờ các 
tuyến du lịch liên vùng nối với Thủ đô Hà Nội và các điểm du lịch khác như: tuyến du lịch Hạ 
Long  Bạch Đằng Yên Tử  Côn Sơn  Kiếp Bạc; Hạ Long  Tiên Yên  Lạng Sơn  Cao Bằng; 
Hài Phòng  Xuân Thủy  Bích Động...

Đầu tư phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cẩu phát triển du lịch của 
vùng. Xây dựng chương trình toàn diện và có kế hoạch cụ thê đào tạo, phát triên nguồn nhân lực 
ngành du lịch cà vê sô lượng và chất lượng. Phối hợp với Trung Quôc trong việc đào tạo nguồn 
nhân lực du lịch chât lượng cao cho khu vực vành đai kinh tê (VĐKT). Chú trọng đào tạo về 
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80 Trần Đức Thạnh (chù biên)

chụyên môiì nghiệp vụ, ngoại ngừ, kiến thức lịch sử văn hóa, phong cách thái độ giao tiếp... 
nhàt là cho các hướng dẫn viên du lịch để đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của ngành du 
lịch trong thời gian tới.

Khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế so sánh của DVB Tày vịnh Bắc Bộ nhất là lợi thế về 
địa lý, về giao thông (cã đường bộ và đường biển) giữa Việt Nam với Trung Quốc và Việt Nam 
 Trung Quốc  ASEAN để phát triển thương mại với tốc độ cao, hướng mạnh vào xuất khẩu, 
từng bước hội nhập vững chắc vào thị trường cà nước và thị trường nước ngoài, nhất là thị 
trường Trung Quốc, ASEAN. Phấn đấu tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ 
trên VĐKT tăng bình quân 1718% thời kỳ 20082010 và trên 20% thời kỳ 20112020 (hiện nay 
là 15,3%/năm); tông kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 2425% thời kỳ 20082010 và 27 
28% thời kỳ 20112020 (hiện nay là 23,7%/năm).

2.4.  Phát triển nông lâm nghiệp ven biển

  về trồng trọt: duy trì diện tích cây lương thực trong VĐKT đến năm 2020 ờ mức 140>45 
ngàn ha, trong đó diện tích lúa khoảng 130 ngàn ha; sàn lượng lương thực năm 2010 đạt trên 
750 ngàn tấn và năm 2020 đạt 0,91,0 triệu tấn, đáp ứng nhu cầu lương thực trong địa bàn và 
một phàn xuât khâu.

Đầy mạnh chuyền đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện sinh thái của từng khu vực, 
Tăng nhanh cây công nghiệp, cày ăn quà, cây thực phàm, hoa, cây cành... Giàm dần diện tích 
trông lúa năng suàt thâp ở các vùng không chủ động nước tưới (miền núi Quàng Ninh), các 
vùng bị nhicm mặn... sang trông cây công nghiệp, cây ăn quà, trông rừng và nuôi trồng thủy 
sàn dê nâng cao hiệu quà sừ dụng đất. Khuyến khích phát triển các vùng sàn xuất tập trung cây 
công nghiệp như lạc, đậu tương (Quàng Ninh, Hài Phòng), chè, quế, hoi (Quàng Ninh)... xây 
dựng các vùng cây ăn quà kết hợp với du lịch sinh thái.

Phát triền mạnh các vùng sàn xuất cày thực phẩm, rau xanh, nhất là ở các huyện An Dương, 
Vĩnh Bào, Tiên Lãng, Kiến Thụy (Hài Phòng) và các khu vực ven biển thành phố, thị xã... dể 
phục vụ cho các khu đô thị, các KCN, khu du lịch trên địa bàn và xuất khầu. Ưu tiên phát triển 
trồng rau sạch, rau an toàn, rau cao cấp ờ các khu vực vcn đô. Chú trọng khâu tuyền chọn, cung 
ứng các giong rau, quà có chất lượng cao và công nghệ bào quản, ché biến hiện đại để nâng cao 
chất lượng sãn phẩm. Hình thành một so khu nông nghiệp công nghệ cao về sàn xuất rau, hoa, cây 
cành ket hợp chăn nuôi... tạo các sàn phẩm có khối lượng lớn, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu 
của thị trường và xuât khâu.

 Chăn nuôi: phát triển chăn nuôi theo 2 hướng sàn xuất hàng hóa tạo khối lượng thực phẩm lớn, 
ổn định cung cấp cho các đô thị, các KCN, khu du lịch và chế biến xuất khẩu, đưa ngành chãn nuôi 
trở thành ngành sàn xuất chính trong VĐKT. Đẩy mạnh chãn nuôi cà về quy mô và chất lượng đàn 
gia súc, gia cầm, nâng tỳ trọng chăn nuôi trong giá trị sàn xuất nông nghiệp trên địa bàn lên hơn 40% 
năm 2010 và 5560% nãm 2020.

 Lâm nghiệp: đầu tư xây dựng các khu rừng phòng hộ quy mô từ 10.00020.OOOha cho 
các hồ chứa nước quan trọng như hồ Yên Lập, hồ Diễn Vọng, hồ Tràng Vinh, đầm Hà 
Động... Đẩy mạnh công tác khoanh nuôi tái sinh rừng đặc dụng, đặc biệt là ở Vườn Quôc 
gia Cát Bà, các khu bào tồn thiên nhiên, rừng ở các khu du lịch và trên các đào (Yên Lập, 
đảo Ba Mùn, Bãi Cháy, Đồ Sơn...) nhàm bâo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái đặc 
thù, kết hợp với phát triển du lịch. Khuyến khích phát triển trồng rừng qụanh các khu đô 
thị, KCN va khu du lịch. Tiếp tục đẩy mạnh giao đất, giao rừng cho dân để các hộ yên tâm 
đầu tư sân xuất kinh doanh nghề rừng có hiệu quả, tạo các vùng nguyên liệu ôn định cho 
công nghiệp chế biên.
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2.5. Phát triển các khu bảo tòn tự nhiên biển

Trong vùng trọng điểm nghiên cứu, các khu bão tồn tự nhiên biển, dự trữ sinh quyển (ành 3, 
phụ lục) đã được hình thành, một so khu đã được công nhận ở cấp Quốc tế (vịnh Hạ Long, Cát 
Bà, Thái Binh  Nam Định) và cấp Quốc gia (Bái Từ Long). Tuy nhiên, bão tồn tự nhiên vùng 
bờ và biển trong vùng trọng điểm nghiên cứu còn có nhiều tiềm năng. Những định hướng phát 
triền các khu bão tồn tự nhiên có the được đe xuất như sau:

 Đa dạng loại hình và qui mô các khu bão tồn tự nhiên biển và vùng bờ bion, đặc biột chú 
trọng den các khu có giá trị bão tồn cao về hệ sinh thái, loài và nguồn gcn, các loài đặc hữu, loài 
trong sách đỏ...

 Có những điều tra, nghiên cứu hệ thống và xây dựng hồ sơ về các khu có tiềm nâng bào 
tồn tự nhiên trình các cap dề hình thành sớm các khu bâo tồn mới. Trong vùng trọng diem 
nghiên cứu, hiện nay đã có hai khu đào là Cô Tô và Bạch Long Vĩ được lập hồ sơ các khu bào 
tồn biển. Cần nhanh chóng hoàn thiện và công nhận các khu này ở cấp Quốc gia.

 Phát hiện những khu bão tồn mới ở qui mô nhỏ hơn, bão tồn, bào vệ các đối tượng cụ the 
như san hô, rừng ngập mặn, cò biển... đặc biệt quan lâm đen khu vực Hài Phòng  Quãng Ninh. 
Những khu vực tiềm năng có the là Đào Trần, Ba Mùn, các vùng triều rừng ngập mặn, các đào 
cửa sông ở vùng cừa sông CTSH...

 Xày dựng hệ thống chính sách, qui định và nguồn nhân lực để triển khai các hoạt dộng 
quàn lý và phát huy các giá trị bâo tồn ờ các khu bão tồn tự nhiên.

2.6. Dâm bão an ninh và quốc phòng

KZ thế địa chính trị cùa biển Việt Nam trong chiến lược bão vệ chủ quyền quốc gia trên biến 
đòi hỏi các hoạt động an ninh, quốc phòng càng gắn bó với hoạt động KTXH và đổi mặt với 
những thách thức to lớn và phức tạp hơn khi các quan hệ quốc te đang được mở rộng, phát triền 
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mờ cửa.

 Vùng biển, đào và bờ biển trong vùng nghiên cứu có.vị thế hết sức quan trọng, do vậy ke 
hoạch phòng thù cũng cằn có sự diều chinh can thiết cho phù hợp với sự phát triển KTXH. Đoi 
với an ninh, quốc phòng, cãn cứ mức độ khác nhau về tầm quan trọng của thế bố trí chiến lược 
và thế trận phòng thủ, có 4 khu vực được xác định:

 Khu vực có tằm quan trọnig dặc biệt trong thế phòng thủ chi giành riêng cho quốc phòng. 
Không hoạt động kinh tê dưới bât cứ hình thức nào.

 Khu vực có lầm quan trọng cao trong thế phòng thủ, có thể kết hợp hoạt động kinh tế bằng 
dầu lư trong nước, không có sự hợp tác liên doanh với nước ngoài (ke cà Việt kiều).

 Khu vực có tằm quan trọng lien quan den the bố trí chiến lược và thế phòng thủ, có thề 
hoạt động kinh tế kể cà liên doanh với nước ngoài. Nhưng phải nghiên cứu giữ lại những khu 
vực an loàn cằn thiết cho các diem quan trọng.

 Khu vực hiện có nhiều công trình quốc phòng và khu quân sự nằm rài rác, không hạn chế 
việc phát triền kinh tế, nhưng cần dược xem xét điều chinh thích hợp.

Tố chức không Jiian cũng tính đến sử dung các công trình hạ tằng, đặc biệt là càng, sàn bay, 
đường ô tô, đường săt, đê kêt nôi thuận lợi nhàt với các khu quàn sự, doanh trại và gia binh cũng 
như các cơ sở hậu càn quan trọng khác. Việc quy hoạch cũng như lựa chọn sử dụng đàt quàn sự 
đêu do các câp chi huy quàn đội tiên hành đê vừa đâm bào nhu câu quôc phòng và không ành 
hưởng tới quy hoạch phát triển KTXH khu vực (N.H.Cừ và N.Đ. 2004).

Như vậy, về phát triển càng và giao thông, do tiềm nâng vị thế và nhu cầu phát triển, hệ 
thông câng bao gôm càng cửa ngõ (Lạch Huyện), càng tông hợp (Hài Phòng, Cái Lân), càng 
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chuyên dùng cho công nghiệp (Hải Hà), dầụ (B12), than (Cầm Phà, Hòn Nét), hành khách (Bãi 
Cháy), các càng địa phương và các càng, bên cá. Hệ thống càng biển đủ mạnh, nhưng cần hiện 
đại hoá, tăng cường liên kết liên thông với nhau và két nổi giao thông đường sông. Tổ chức lại 
hệ thông càng, nhàt là khi hình thành tuyên đường cao tốc ven biển nối chúng với nhau. Nhanh 
chóng xây dựng hệ thống đường cao tốc vcn biển nối Ninh Bình  Hài Phòng  Móng Cái sau 
khi hình thành đường cao tôc Hà Nội  Hài Phòng làm động lực phát triển VBB Bấc Bộ. Xây 
dựng sân bay Quốc tế Tiên Lãng trở thành càng hàng không quan trọng nhất VBB Bắc Bộ, 
nham kết nối hệ thống giao thông đường biển, đường thuỳ nội địa, đường bộ và hàng không. 
Cần loại bỏ quân càng Nam Đô Sơn ra khỏi tư duy quy hoạch phát triền vì không đủ căn cứ 
khoa học (sa bổi), thực tiễn (khả năng kết nối giao thông nội thuỳ) và không đàm bào an ninh 
quôc phòng. Tăng cường BVMT càng, kiêm soát đô thài và phòng tránh ô nhiễm, sự cố môi 
trường và rác thài xuyên biên giới.

Phát triển nghề cá biển theo hướng chuyển đổi mạnh cơ cấu theo hướng giảm tỳ trọng khai 
thác, tăng tỳ trọng nuôi trông và dịch vụ; găn sàn xuất với chế biến, tiêu thụ sàn phẩm với bào 
vệ nguồn lợi, môi trường sinh thái và góp phần xoá giảm đói nghèo. Hạn chế khai thác ven bờ và 
khuyến khích khai thác xa bờ. Đầy mạnh nghề cá biển ven bờ CTSH trên cơ sở đầu tư phát triển các 
càng cá, các khu neo đậu tránh gió bão. Hình thành các căn cú hậu cần nghề cá lớn trong khu vực, đáp 
ứng yêu cầu phát triển khai thác xa bờ, kết hợp với bào vệ an ninh quốc phòng trên biẹn. Tập trung 
phát triển mạnh các ngành nghề nuôi trồng thuỳ sân biển kết hợp với tham quan du lịch. Ưu liên 
nuôi trồng các loại đặc sàn có giá trị cao phục vụ du khách và xuất khẩu.

Phát trien KTXH các đảo can lấy du lịch sinh thái  dịch vụ làm trọng tâm trên cơ sở bào 
tôn tự nhiên và phát triên dịch vụ nghề cá, đánh bat xa bờ. Nuôi trồng thuỹ sàn không tràn lan 
mà có định hướng đặc thù cho các đào tạo nên thương hiệu như Bào ngư, Ngọc trai hay cá 
Song, v.v. Tổ chức phân bố dân cư họp lý trên các đảo có người ờ; đánh giá tiềm năngựậi 
nguyên và có kế hoạch bào vệ khai thác hợp lý các đào không có người ở. Giải quyết vấn đề cắp 
nước cho các đảo theo hướng tận dụng nước mưa và dịch vụ cấp nước từ đất liền. Đặc biệt quan 
tâm đên phòng thủ và chủ quyền, lợi ích quốc gia tại các vùng biển đào.

Du lịch và dịch vụ đi kèm cần được phát triển tương xứng với tiềm năng vùng, được đầu tư 
cộ trọng diêm, có định hướng và có bài bàn. Phát triên du lịch cần tránh đơn điệu, tràn lan và 
đồng hạng, làm tổn thất tài nguyên nhưng hiệu quà không cao. Một số khu du lịch phải tạo ra 
giá trị đặc biệt và đăng câp cao như Cát Bà hay một sô diêm trên vịnh Bái Tử Long, Hạ Long. 
Đa dạng hoá, liên kết các hình thức du lịch (sinh thái, văn hoá, mạo hiểm, khoa học và du lịch 
cộng đông V.V.), không gian du lịch và kết hợp du lịch với nghi dưỡng, hội thào  hội nghị. Phài 
tạo ra được môi trường du lịch an toàn, thông thoáng, thân thiện và trung thực. Kết hợp được lợi 
ích du lịch với các ngành khác như BVMT, bảo tồn tự nhiên, phát triển thuỳ sàn, các hoạt động 
văn hoá  nghệ thuật mang bàn sắc dân tộc và địa phương v.v. đặc biệt là các dịch vụ đi kèm 
như ngân hàng, tài chính, viễn thông và y tế, v.v.

Phát triển nông lâm nghiệp ven biển theo hướng tăng giá thực tế, giảm tỷ trọng trong cơ cấu 
kinh tế và từng bước công nghiệp hoá các hoạt động sân xuất nông nghiệp, đặc biệt là công 
nẹhiệp chế biến nông sàn nhãm tạo ra các sân phẩm hàng hoá có giá trị tănẹ gâp bội. Chuyện 
đoi cỡ cấu sử dụng đất nông nghiệp nhằm tạo năng xuất và chất lượng sàn phẩm cao, nhưng cần 
đảm bào an ninh lương thực và lợi ích cộng đồng. Phát triển nông lâm nghiệp, ưu tiên hình thức 
trang trại, đảm bào góp phần CỊuan trọng nhất cho xoá giảm đói nghèo, BVMT tự nhiên và sinh 
thái. Hoat động lâm nghiệp cần coi trọng các giá trị sinh thái và phòng hộ, đặc biệt với rừng 
nẹập mặn ven biển, hơn là sàn xuất hàng hoá vật chất có giá trị sử dụng trực tiêp và cần đón 
đau, hướng tới kinh tế dịch vụ giàm thài khí nhà kính.

Phát triển các khu bào tồn tự nhiên biển không chi là bào vệ đa dạng sinh học, các hệ sinh 
thái, cành quan thiên nhiên, góp phân sử dụng hợp lý tài nguyên, BVMT, đàm bào chù quyên và 
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Chương II. Đjnh hướng sử dụng hợp lý tài nguyên và bào vệ môi trưởng vùng bờ biên Bắc Bộ g3
trong bối cành chung cùa dải ven bờ Tây vịnh Bắc Bộ

lợi ích quốc gia trên các vùng biển đào Bẳc Bộ, mà còn góp phần phát triển du lịch sinh thái và 
phát huy các giá trị văn hoá, khoa học và giáo dục. Hoàn thiện và phát triển hệ thống các khu 
bão tổn tự nhiên biển các cấp đã được xây dựng, phê duyệt quy hoạch hoặc đề xuất mới ở các 
cấp quốc tế, quốc gia và địa phương như: khu di sàn, khu dự trữ sinh quyển, vùng đất ngập nước 
ven bicn, các vườn quôc gia biên, các khu bảo tôn biên, các khu danh thắng, các khu rừng 
phòng và sinh thái. Phát triển thêm các loại hình mới như công viên địa chất, các kỳ quan sinh 
thái và địa chất nham tạo nên các thương hiệu cho du lịch sinh thái. Hoàn thiện cơ sờ luật pháp, 
chính sách, cơ cấu tổ chức quăn lý có hiệu quà hộ thống này, đồng thời giáo dục nâng cao nhận 
thức và sự tham gia cùa cộng đông.

Đàm bão an ninh và quốc phòng. Vùng có vị thế địa chính trị vô cùng quan trọng, đặc biệt 
đối với an ninh quốc phòng, chủ quyền và lợi ích Quốc gia trên vịnh Bắc Bộ. cằn có sự phối 
hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với an ninh quốc phòng. Căn cứ mức độ và tầm quan trọng 
của an ninh quốc phòng, trong quy hoạch không gian vùng bờ biển và hãi đào cần xác định các 
khu vực và những hoạt động chi dành riêng cho an ninh quốc phòng, những khu vực và hoạt 
động có sự phối hợp giữa kinh tế với an ninh quốc phòng với mức độ phân biệt khác nhau. Bên 
cạnh an ninh quốc phòng, cũng cằn chú ý đến các vấn đề an ninh tài nguyên và an toàn môi 
trường, nhất là những van đề môi trường xuyên biên giới.

3.  Định hưóng phát triển bền vững các khu công nghiệp vùng bờ biển Bắc Bộ
3.1.  Hiện trạng

Tính đen tháng 10/2009 cà nước có 223 KCN, khu chế xuất với tổng diện tích theo quy hoạch 
là 57.936ha, diện tích sử dụng là 34.090ha, diện tích đã cho thuê là 16.125ha, đạt tỷ lệ lấp đằy 
khoảng 47,3%. Trong đó, vùng trọng điểm bờ Tây vịnh Bắc Bộ cỏ 16 K.CN với hầu hết các khu đã 
có công trình xử'lý nước thài di vào hoạt động (bàng 2.6).

Bảng 2.6. Các KCN vùng bờ biển phía Tây vịnh Bắc Bộ đã được 
Thù tướng Chính phủ ra quyết định thành lập tính đến hết tháng 10 năm 2009

Tình/ 
thành phố

Tên KCN Diện tích 
quy hoạch 

(ha)

Diện tích đã 
cho thuê 
(ha)

Tỳ lệ 
lắp đầy 
(%)

Công trình 
xử lý 

nước thài

Công suất 
xử lý 

(m3/ngày)
1. Quàng Ninh Cái Lân vá Cái 

Lãn mở rộng
277 155 73.63 HĐ 5.000

Hài Yến 192.7 1
Việt Hưng 301 5

2. Hài Phòng Nomura 153 118 96 HĐ 10.800
Đình Vũ 164 115 86 XD 32.000
An Dương 209   
Đồ Sơn 155 35 36 K 5.000
Nam Cầu Kiền 263 75 22.13 
Tràng Duệ 150 5 4.2 

3. Thái Bình Phúc Khánh 120 70 94.7 HĐ 3.700
Nguyễn Đ Cành 68 44 100 HĐ 4.600

4. Nam Định Mỹ Trung 150 45 30
Hòa Xá 320 216 98.7 XD 4.500

5. Ninh Binh Ninh Phúc 334 211 91.34 
Gián Khảu 162 107 92.24 
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Nguồn: Bộ Kll&DT. thủng 10/2009; số liệu (liều tra cùa TCMT, tháng 10/2009.() sổ liệu chưa đầy 
đũ hoặc không có thõng tin; 1ỈĐ Công trình xứ lý nước thủi đã hoạt động; XD Công trình xử lý nước thãi 
(tung xây (lựng; K Chưa xây dựng cõng trình xừ lý nước thải

6. Th Hóa Lễ Môn 68 53 87.4 K 
7. Ng An Bác Vinh 60 30 71.16 K 
8.Q. Bình Hòn La 98 49 68.58 
9. Quảng Trị Nam Đông Hà 99 46 74.83 K 

Quân Ngang 205 26 26.08  

Nhìn chung hoạt động của các KCN đã đóng vai trò quan trọng trong sự phát triền của 
nhiều ngành, nhiều lĩnh vực kinh tế, có tác dụng lan tỏa tích cực tới sự phát triển kinh tế các 
vùng. KCN mờ rộng mối liên két ngành và liên kết vùng tập trung xung quanh KCN. Liên 
kết ngành trong phạm vi nội bộ KCN bởi những ngành nghề bồ trợ lần nhau. Các KCN ra 
đời đã tạo nên những vùng công nghiệp tập trung như các KCN thuộc vùng Đồng bằng sông 
Hồng, các doanh nghiệp chế biến tại KCN tại Nam Định, Hà Nam, Quàng Ninh,... góp phần 
tiêu thụ nông sàn của các hộ gia đinh cơ sờ nông nghiệp ờ vùng nông thôn xung quanh, câi 
thiện một bước đời sống nhàn dân. Những tác dụng lan tòa của KCN còn thề hiện rõ trong 
quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn... Có thể nói các K.CN không chi 
trực tiếp thúc đây công nghiệp của địa phương, mà còn có tác động lan toà rộng rãi tới 
nhiều ngành, nhiều lình vực của đời song kinh te từng địa phương và đó chính là hạt nhân 
cùa công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đắt nước.

3.2.  Tiềm nũng, nhu cầu và định hướng phát triển

Là vùng có tiềm năng lớn về phát triển kinh te với lợi thế về điều kiện tự nhiên, điều kiện 
KTXH, lại có các yếu tổ quốc tế hồ (rợ như hệ thống hành lang, vành đai và tuyển kinh tế trọng 
điềm, vùng trọng điểm nghiên cứu có tiềm năng phát triển các ngành công nghiệp liên quan đen 
kinh tê biên như càng, hàng hãi, ngư nghiệp. Do vậy, nhu cầu phát triền các KCN rất cao gắn 
liền với các tuyến, hành lang và vành đai kinh tế. Trong thực tế các KCN đã được qui hoạch xây 
dựng ràt sớm từ những nám cuôi thê kỳ 20 và đàu thô kỷ 21 như ờ khu vực Hài Phòng  Quãng 
Ninh (KCN Nomura, Đinh Vũ  Hài Phòng). Đốn 2006, do nhu cằu lớn trên cà nước, qui hoạch 
cấp Quốc gia về KCN đã được Chính phủ phê duyệt.

Theo Quyết định số 1107/2006/QĐTTg cùa Thủ tướng Chính phủ, qui hoạch phát triển các 
KCN đến 2015 và 2020 theo định hướng các KCN chủ đạo có vai trò dẫn dắt sự phát triển công 
nghiệp quốc gia, đồng thời phát triển các KCN có qui mô hợp lý để tạo điều kiện phát triển công 
nghiệp, nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở những địa phương có tỷ trọng công nghiệp trong 
GDP thấp.

Kế hoạch đen 2015 theo Quyết định trên sẽ có tổng diện tích các KCN trong cà nước đạt 
65.00070.000ha và tỳ lệ lấp đầy các KCN đạt bình quàn 60%. Trong đó, ở vùng đồng bàng 
CTSH (liên quan trực tiếp 'và gián tiêp đên vùng trọng điêm nghiên cứu) sẽ có tông số 31 KCN 
(hình 2.1). Đồng thời sẽ xây dựng những công trinh xử lý chất thãi cộng nghiệp tập trung qụi 
mô lớn ở các khu tập trung các KCN tại các vùng kinh tê trọng điêm; tiêp tục hoàn thiện cơ chê, 
chính sách khuyến khích đâu tư vào các KCN.

Định hướng đến 2020, ngoài việc quản lý tốt và có qui hoạch sử dụng hợp lý đất dự trữ cho 
xây dựng KCN, sẽ hoàn thiện về cơ ban mạng lưới KCN trên toàn quốc với tồng diện tích đạt 
khoang 80.000ha và chuyển đổi cơ cấu đầu tư phát triển các KCN đã được thành lập theo hướng 
đồng bộ hóa.
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Chương II. Định hướng sừ dụng hợp lý tài nguyên và bào vệ môi trường vùng bờ biển Bắc Bộ gs
trong bổi canh chung cùa dái ven bờ Tây vjnh Bác Bộ

3.3. Dự báo ảnh hưởng của phát triển các khu công nghiệp đến tài nguyên và 
fit ôi trường

Phát triển các KCN mang lại những hiệu quà tích cực VC KTXH nhưng cũng sẽ tạo ra 
những ânh hưởng tiêu cực đến môi trường và tài nguyên trong vùng. Những tác động tiêu cực 
có thê dự báo như sau:

Những ành hưởng trực tiếp đến tài nguyên thông thường liên quan đến việc sử dụng đất. 
Viộc phát triển các KCN trong vùng theo quy hoạch của Chính phủ sẽ không chiếm dụng quá 
nhiều đất đai, làm mất các hệ sinh thái lự nhicn. Thế nhưng, ở quy mô các tinh, khi phát triển 
các khu, cụm công nghiệp, van de mất các sinh cư tự nhiên, giảm tính đa dạng sinh học có thổ 
xày ra, đặc biệt là ở khu vực có giá trị bào tôn cao như Hạ Long, Cát Bà hay Xuân Thúy. Những 
tác động tiêu cực khác liên quan đen tài nguyên chủ yếu gián tiếp thông qua sự suy thoái môi 
trường. Do vậy, những ânh hường tiêu cực đến môi trường trong mọi trường hợp đều tác động 
đến tài nguyên, đặc biệt là nguồn lợi sinh vật.

miền Trung

Hình 2.1. Số KCN dự kiến ưu tiên thậnh lập mới giai đoạn 20062015 
theo vùng kinh tế và so sành với số KCN đã thảnh lập 20062008

(Theo QĐ 1107/2006/QĐTTg)

vè môi trường, phần lớn các KCN đã và sẽ được phát triển đều mang tính đa ngành, đa lĩnh 
vực nên có độ phức tạp cao ve môi trường do vậy công tác quàn lý về môi trường cũng rat phức 
tạp.' Nguồn thãi từ các KCN mặc dù tập trung nhưng thãi lượng rất lớn do đó phạm vi ành 
hường cũng rất lớn. Trong nhiều trường hợp, việc xử lý chắt thài, chủ yếu là nước thài ờ các 
KCN không đàm bào đã thài ra môi trường các chât ô nhiễm hữu cơ, kim loại nặng... gây ô 
nhiễm môi trường, làm suy giàm tài nguyên và đa dạng sinh học. Hiện nay trong vùng trọng 
diêm nghiên cứu, với 16 KCN được Chính phù qui hoạch thành lập mới chi cỏ 4 K.CN có các 
công trinh xử lý nước thài tập trung hoạt động, số còn lại đang được xây dựng, chưa hoạt động. 
Do vậy, chàt thài ờ các cơ sờ công nghiệp trong các KCN chưa có các công trình xừ lý này có 
thể gày ô nhiễm môi trường xung quanh do phần lớn các cơ sở này chỉ đầu tư các công trình xừ 
lý sơ bộ. Ngoài ra, ờ hầu het các tinh, thành phố đều qui hoạch các khu, cụm công nghiệp ở quy 
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mô địa phương. Loại hình này hầu như không có công trình xử lý chất thải tập trung, các cơ sở 
sàn xuât phải tự xây dựng.

về cơ bàn nếu quàn lý tốt, các KCN sẽ ít có khả năng gày ô nhiễm môi trường, nhưng trong 
thực tế, ở nhiều khu, cụm công nghiệp, vấn đề ô nhiễm môi trường đã xảy ra và có những thời 
điểm khá nghiêm trọng. Ô nhiễm không khí đã xày ra ở cụm công nghiệp Minh Đức  Bên 
Rừng (Hài Phòng) (Trân Đình Lân và nnk, 2008). Như vậy, nguy cơ ô nhiêm môi trường vân 
tiềm tàng khi các KCN đang được lấp đầy.

3.4.  Giải pháp ứngxừ về tài nguyên, môi trường VÀ phát triển bền vững

Tăng cường công tác quàn lý mói trường trong KCN.gồm: tổ chức lốt hoạt động quân lý 
môi trường trong các KCN theo sự phân cấp và ủy quyền đối với cơ quan quàn lý các K.CN. 
Nâng cao năng lực của bộ máy quàn lý môi trường trong các KCN. Sớm xây dựng và ban hành 
quy chê, nội quy vê bào vệ môi trường đối với hoạt động của các K.CN. Nghiên cứu xây dựng 
quy chế khuyến khích các doanh nghiệp đẩu tư trang thiết bị sàn xuất hiện đại, cũng như trang 
thiêt bị xử lý các tác động môi trường trong hoạt động sàn xuất kinh doanh. Trên cơ sờ quy 
hoạch, kê hoạch bão vệ môi trường các địa phương tô chức xây dựng và thực hiện quy hoạch 
môi trường của các KCN. Ngoài việc bào đàm hệ thống xử lý nước thài công nghiệp ngay trong 
quá trình đầu tư phát triển hạ tang K.CN cần phối hợp với các cơ quan có liên quan cấp lình, 
thành phô xây dựng quy hoạch xử lý chât thải răn qua hệ thống thu gom và xử lý tập trung. Các 
địa phương cần triển khai đồng bộ, kịp thời việc đau tư công trình xử lý rác thài công nghiệp; hỗ 
trợ các nhà đầu tư hạ tang K.CN các thủ tục cần thiết đe tiếp cận các nguồn vốn đau tư bào vệ 
môi trường.

Xây dựng hệ thong quan trắc môi trường trong các KCN: xây dựng cơ chế phối hợp giữa 
cơ quan quân lý Nhà nước về môi trường với Ban quàn lý. Đây là yêu cầu bẳt buộc đối với các
K.CN. Thông qua hệ thông quan trắc môi trường có thể đánh giá kịp thời, chính xác và kiểm soát 
được tình trạng chất lượng môi trường cũng như mức độ ô nhiễm môi trường trong các KCN.

Xây dựng cơ chế để hình thành doanh nghiệp dịch vụ môi trường phục vụ cho các hoạt 
động cùa các KCN: doanh nghiệp dịch vụ môi trường có thể cung cấp các dịch vụ về: thu gom 
và xử lý chất thải; dịch vụ quan trắc môi trường; dịch vụ đào tạo và giáo dục về môi trường; 
dịch vụ cung cấp thông tin về môi trường; dịch vụ kiểm toán môi trường... Trong đó doanh 
nghiệp dịch vụ môi trường có the được hình thành ban đầu trên cơ sở hỗ trợ của Nhà nước sau 
đó được đâm bào hoạt động trên cơ sở phí môi trường do các doanh nghiệp hoạt động sàn xuất 
kinh dc anh công nghiệp tại các KCN.

Phân cấp quàn lý đổi với KCN: thực hiện mục tiêu cơ bàn “Phát triển các K.CN hợp lý trên 
phạm vi cà nước, vùng lãnh thô, đảm bảo sự phát triên bên vững và thật sự trở thành động lực 
cho sự phát triển chung của toàn nền kinh tế, tạo hạt nhàn để thúc đay quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, phát triển đồng đều các vùng và các địa phương, thúc đay chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế, cơ cấu dân cư, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn. Tạo môi trường thuận lợi để thu 
hút đẩu tư phát triển công nghiệp, tăng tỷ lệ đóng góp của công nghiệp trong phát triển K.TXH, 
hướng tới đưa nước ta trở thành nước công nghiệp vào những năm 20 của thê kỷ 21” đòi hỏi 
một lượng vốn đầu tư rất lớn cũng như sự nỗ lực .của các cấp các ngành và nhân dân. Có thể 
thấy ràng, mặc dù Nghị định 29/2008/NĐCP đã tạo hành lang pháp lý tôt cho các hoạt động 
phát triển KCN, nhưng vẫn còn có những điểm cần phài đổi mới hơn nữa.

Ở khu vực nghiên cứu, phát triển cậc K.CN, đặc biệt là các KCN quy mô vừa và nhỏ có một vị 
trí đặc biệt qiuan trọng trong nền kinh tế. Trong những năm vừa qua một so địa phương đã có giải 
pháp sử dụng vốn cho phát triển các KCN tương đôi hiệu quà, do đó cân xác định rõ các biện pháp 
quản lý nhà nước các KCN nhằm phát triển hài hòa và có hiệu quả và cụ thê hóa theo hướng:
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Chương II. Định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên và bào vệ môi trưởng vùng bở biển Bắc Bộ g7
trong bối canh chung cùa dái ven bờ Tây vịnh Bác Bộ

 Phàn cấp hơn nữa cho Chính quyên cấp tinh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chính phủ 
chi tạrc tiếp quàn lý những KCN cỏ vị trí, vai trò đặc biệt dối với sự phát triển của toàn nền kinh 
tế, vùng kinh tế lớn; những KCN công nghệ cao.

 Nhà nước không can (hiệp trực tiêp vào việc đầu tư phát triển các KCN tại các vùng kinh 
tế trọng diem, những vùng thuận lợi trong thu hút đầu tư. Hạn chế sử dụng vốn ngân sách cho 
phát triển hạ tầng các KCN. Von ngân sách chì được sử dụng cho phát triển hạ tầng các KCN 
trong điều kiện đối với những K.CN có ý nghĩa quyết định đến phát triển KTXH cả nước, 
những vùng cần có sự hỗ trợ để tạo đả phát triển, đặc biệt là các K.CN quy mô vừa và nhỏ ở 
những vùng khó khăn.

Đe thực hiện tốt công tác quân lý phát triển các KCN cằn tiếp tục đổi mới một bước công tác 
quân lý Nhà nước VC KCN và hoàn thiện các văn bân pháp quy và hướng dẫn tổ chức thực hiện.

Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý KCN. Hiện nay, mô hình quản lý Nhà nước đối với KCN 
theo cơ che “một cửa, tại chỗ" đã phát huy tác dụng tích cực trong việc phát triển K.CN, tuy nhiên 
vần cằn được tiếp tục tâng cường và hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thực te.

Cơ che các Bộ, ngành uỳ quyền cho Ban quàn lý thực hiện một số chức năng quản lý Nhà 
nước cần tiếp tục hoàn thiện theo hướng cụ thề hoá, minh bạch hoá các quy hoạch, hướng dẫn 
đe một mặt, tạo thụân lợi cho các Ban quàn lý trong quá trình thực hiện, mặt khác, đàm bào 
dược tính thống nhất quàn lý trong khuôn khổ pháp luật, chính sách chung của cã nước. Tổ chức 
bộ máy các Ban quàn lý cần được xem xét cân nhấc tuỳ theo yêu cầu thực te và tình hình cụ thể 
của từng dịa phương.

Tăng cường kiểm tra, giám sát phát triển KCN. Việc đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền quàn lý 
phát triển các KCN cho Chinh quyền địa phương các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương cần 
phãj gắn liền với tăng cường kiềm tra, giám sát phát triền KCN. Cự thể, đẩy mạnh công tác kiềm 
tra cùa các cơ quan chức năng có thầm quyền đối với việc lập, triển khai thực hiện quy hoạch phát 
triển các KCN; tiến hành kiểm tra việc đãm bão các quy dịnh pháp luật nhà nước; sớm phát hiện 
các sai phạm để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh hậu quà xấu; xây dựng và triển khai cơ chế 
giám sát xã hội đối với phát triển các KCN thông qua thực hiện công khai hóa, minh bạch hóa chù 
trương, quy hoạch, cơ chế chính sách đối với phát triên KCN...

Tăng cường chi đạo, phối hợp liên tinh, thành phổ trong phát triển. Phát triển các KCN không 
đơn thuân vi lợi ích cục bộ cùa một địa phương. Đê đàm bão phát triên các KCN hiệu quà và bên 
vững, sự phối hợp giữa các địa phương là rất cần thiết và quan trọng. Sự phối hợp đó là:

 Phối hợp trong nghiên cứu lập quy hoạch phát triển các KCN. Sự phối hợp này đảm bão 
tính hiệu quà và phù hợp ngay trong quá trình hình thành các KCN nhăm tạo ra sự liên kêt giữa 
các KCN trên các địa bàn lãnh thổ khác nhau theo hướng hình thành cụm các KCN.

 Phối hợp trong việc đằu tư phát triển đồng bộ hạ tầng, đặc biệt là hạ tằng đối ngoại của địa 
phương đàm bão tính hấp dẫn cũng như hiệu quà của KCN. Đây là van đề vượt ra khỏi phạm vi 
của một địa phương.

 Phối hợp trong vận động, xúc tiến đầu tư nhằm đàm bào hiệu quà của hoạt động xúc tiến 
đâu tư và của chính các KCN trên cơ sở tạo ra sự liên kêt ngành giữa các khu cổng nghiệp thuộc 
các lãnh tho khác nhau.

 Phối hợp trong xử lý các vấn đề về môi trường. Tác động môi trường trong phát triển các 
KCN không giới hạn trong phạm vi một địa phương, sự phối hợp tốt mới có thể giải quyết tốt 
vấn đề ô nhiễm, đàm bão môi trường sinh thái bền vững...

Tóm lại, đến tháng 10/2009, vùng trọng điểm DVB Tây vịnh Bẳc Bộ có 16 KCN trong tổng 
số 223 khu của cà nước. Theo kế hoạch, đen 2020 ở đồng bằng CTSH sẽ có 31 KCN. Chúng đã 
đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển KTXH, đặc biệt là các ngành liên quan đến kinh tế 
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biền như càng, hàng hài và ngư nghiệp. Nhưng chúng cũng tạo ra áp lực đến môi trường và tài 
nguyên như chiếm dụng nhiều đất, làm mất các hệ sinh thái tự nhiên, gây ô nhiễm môi trường 
đầt, nước và không khí, mà hầu hết chất gây ô nhiễm có tính độc hại cao và lưu tồn làu dài trong 
tụ nhiên. Đe PTBV, trước het quy hoạch và tham định lựa chọn đầu tư KCN phải được xem xét 
kỹ lường, nghiêm túc trên các phương diện kinh le, xã hội, môi trường và chi phí  lợi ích, chọn 
đúng vị trí, quy mô và đối tượng đầu tư; thực hiện nghiêm túc đánh giá tác động môi trường. 
Các KCN cằn được phàn bo tập trung nham hạn chế thấp nhất tác động đến các khu dân cư, các 
hệ sinh thái quý và thuận thiện, đồng bộ trong quàn lý môi trường, xử lý ô nhiễm, cần thực hiện 
một hệ thống các giãi pháp như: Táng cường công tác quàn lý và phân cấp quàn lý môi trường 
trong khu công nghiệp; xây dựng hệ thống quan trắc môi trường; hình thành doanh nghiệp dịch 
vụ môi trường phục vụ cho các hoạt động cùa các khu công nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám 
sát phát triển khu công nghiệp; tâng cường chi đạo, phoi hợp liên tinh, thành phố trong phát 
triển các KCN; xem xét điều chinh quy hoạch như bỏ khu càng Tây Nam Đồ Sơn, chuyển đổi 
“khu công nghiệp  dịch vụ Bãi Nhà Mạc” thành “khu dịch vụ Bãi Nhà Mạc” vì nguy cơ ô 
nhiễm công nghiệp và những khó khăn xử lý.

II.  ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIẾN BÈN VỮNG CÁC TUYẾN HÀNH LANG VÀ 
VÀNH ĐAI KINH TÉ
1.  Bối cành quan hệ quốc tế và khu vực đối vói sự hình thành các tuyến hành lang, 
và vành đai kinh tế
1.1.  Xu thế toàn cầu hóa trong hợp tác phát triển

Toàn cầu hoá đã trài qua 3 trào lưu ke từ cuối thế kỳ 19. Trào lưu thứ nhất kéo dài từ năm 
1870 đen đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. Trào lưu này được khuấy động bởi những 
thành tựu đạt được trong giao thông vận tải và việc giảm những hàng rào thương mại. Kct thúc 
chiến tranh the giới thứ nhất, hàng rào thương mại như thuế quan lại được dựng lên. Ngay sau 
chiến tranh the giới thứ 2, trào lưu thứ 2 của toàn cầu hoá nổi lên, kéo dài từ khoảng năm 1950 
tới 1980. Trào lưu lằn này lập trung vào sự hội nhập giữa các nước phát triển như Châu Âu, Bắc 
Mỹ và Nhật Bân. Giai đoạn này đã chứng kiến sự trỗi dậy của các nền kinh tc cuâ các nước 
trong Tổ chức Hợp tác và Phát Iriển, nhưng các nước đang phát triển phần lớn vẫn bị cô lập khỏi 
làn sóng hội nhập này. Từ 1980 đến nay, trào lưu thứ ba xuất hiện và kéo dài cho tới nay với sự 
bùng nô của khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin. Theo đánh giá của nhiều 
chuyên gia, trào lưu toàn cằu hóa lần này mặc dù có những mặt không tích cực, nhưng đoi với 
các nước nghèo, đang phát triển thi toàn cầu hóa đang tạo ra những cơ hội lớn đề tâng trưởng 
kinh tế, xóa đói giâm nghèo, dằn đàm bào an sinh xã hội. Các nước đang phát triển đang tim 
kiếm mọi cơ hội để phát triển kinh tế và dân sinh, đồng thời tiếp cận đến một môi trường được 
bào vệ, trong sạch. Các nước công nghiệp tìm kiếm cơ hội để tăng trưởng, đột phá trong nền 
kinh te nhờ việc xuât khâu công nghệ, sử dụng tài nguyên, lao động ở các nước đang phát 
triển..., phát triển nen kinh tế tri thức, đồng thời quan tâm đến môi trường trong xu the biến đổi 
khí hậu và ô nhiễm môi trường đang tác động ngày càng tiêu cực đến đời sống xã hội (Uông 
Minh Long, 2006).

Trong nhỏm các nước đang phát triển, Việt Nam sau hơn 20 năm tiến hành công cuộc đổi 
mới đã đạt được những thành tựu vượt trội vê các lĩnh vực đời sông K.TXH. Khởi xướng và 
lãnh đạo sự nghiệp đồi mới, Đàng cộng sàn Việt Nam đã xác định phài tiến hành đổi mới đồng 
bộ, trong đó có đoi mới tư duy và hoạt động đối ngoại. Các văn kiện của các kỳ đại hội Đãng 
cung the hiện rất rõ tư tường đưạ Việt Nam ngày càng hội nhập sâu và toàn diện vào nền kinh te 
quốc tế trong giai đoạn toàn câu hoá hiện nay. Đặc biệt gần đây nhât, Đại hội X của Đàng 
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Chương II. Định hướng sừ dụng hợp lý tải nguyên vả bào vệ môi trưởng vùng bở biẻn Bắc Bộ gọ
trong bối canh chung của dài ven bở Tây vịnh Bắc Bộ

(4/2006) đã nêu rõ quan điểm: “Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở 
rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác” (Vãn kiện Đại hội X của Đàng, NXB Chính trị 
Quoc gia, Hà Nội, 2006, tr.l 12). Không chi quan hệ với các nhà nước, Việt Nam còn khai thông 
mối quan hệ với các tổ chức chinh trị, kinh te, tài chính, tiền tệ the giới như các Diễn đàn quốc 
te và khu vực, Quỹ tiền tệ quốc tc (IMF), Ngân hàng thế giới (WB), Tổ chức hợp tác Châu Á 
Thái Bình Dương (APEC), Tổ chức thương mại the giới (WTO)...

Trong chủ trương, đường lối như trên của Đàng, quan hệ với các nước láng giềng được đặc 
biệt chú trọng, tạo ra sự binh ổn để phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Việc tim kiếm, định 
hình khung quan hệ hợp tác đã được thực hiện khá sớm với các nước trong khối ASEAN và với 
Trung Quốc. Trong quan hệ với Trung Quốc, các hành lang và vành đai kinh tế đã được khởi 
xướng và dằn trở thành hiện thực. Các hành lang và vành đai kinh tế này đều lấy vịnh Bắc Bộ 
làm vùng kết nối.

1.2. Quan hệ Quốc tế đa phương

Trong xu thế toàn cầu hóa hợp tác cùng phát triển, quan hệ quốc tế đa phương ngày càng đóng 
vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của một quốc gia. Việt Nam trở thành thành viên 
chính Ihức của Liên hợp quốc vào năm 1977 và binh thường hoá quan hệ với các tổ chức tài chính 
quốc tế vào nãm 1993. Trong những năm gần đày, Việt Nam tham gia nhiều hơn và tích cực hơn 
vào các hoạt động của hệ thong Liên hợp quốc. Việt Nam đã thực hiện thành công vai trò Phó Chủ 
tịch Hội đồng Chấp hành của UNDP/UNFPA, thành viên của Hội đồng KTXH của Liên hợp 
quốc và Uỳ ban Quyền con người của Liên hợp quôc. Việt Nam đã bày tỏ nguyện vọng được tham 
gia vào các uỳ ban của Liên hợp quốc trong những năm tới và đặc biệt, vận động thành công để 
trở thành thành viên không thường trực của Hội đông Bào an Liên hợp quôc vào năm 2008.

Việt Nam cũng đã rất nỗ lực tăng cường uy tín của minh bên ngoài hệ thống Liên hợp quốc. 
Việt Nam gia nhập Ưỳ ban Mê Kông vào năm 1978, Uỳ hội Sông Mê Kông và ASEAN vào năm 
1995 và APEC vào năm 1998. Trong lĩnh vực truyền thông, văn hóa, quàng bá hlnh ảnh đất nước, 
con người Việt Nam để góp phan củng co vị thế và phát triển đất nước, quan hệ đa phương cũng tiến 
triên mạnh mẽ theo xu thê chung của thê giới.

1.3. Quan hệ Quốc tế song phương

Trong khi đang tim kiểm, xác định khung quan hệ với nhiều nước trên the giới, khung quan 
hệ với nước láng giềng Trung Quốc đã được lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc xây dựng và 
định hình từ khá sớm. Quan hệ hai nước được xây dựng và phát triển dựa trên phương châm 16 
chữ: “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ôn định lâu dài, hướng tới tương lai” và trên tinh 
thần 4 tốt: “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”.

Sáng kiến xây dựng “Hai hành lang, một vành đai” được Việt Nam đưa ra tháng 5/2004, 
trong chuyến thăm Trung Quốc của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khài. Đó là hai hành lang kinh 
tế “Côn Minh  Lào Cai  Hà Nội  Hãi Phòng”, hành lang “Nam Ninh  Lạng Sơn  Hà Nội  
Hài Phòng” và một “Vành đai kinh tế vịnh Bắc Bộ”. Việc triển khai sáng kiến này sẽ tiến hành 
ở 4 tình của Trung Quốc là Vân Nam, Quàng Tây, Quảng Đông, Hài Nam và 5 tinh, thành của 
Việ.t Nam là Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Nội, Hãi Phòng với tông diện tích 869 ngàn 
km2, dàn sô 184 triệu người. Các lĩnh vực hợp tác sẽ bao gôm thương mại, công nghiệp, nông 
nghiệp, du lịch, khai thác tài nguyên, chế biến, điện lực. Lộ trình hợp tác từ 2005 đến 2010 sẽ 
bat đấu từ giao thông vận tài, chế biến, điện lực, tiện lợi hoá đầu tư thương mại; từ 2010 đến 
2020 sẽ triên khai toàn diện, thu hút sự tham gia của nhiêu nước ASEAN, đây mạnh hợp tác 
kinh tế Trung Quốc  ASEAN.
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90 Trần Đức Thạnh (chủ biên)

Hai bên đã xác định hợp tác “hai hành lang, một vành đai” không phài là khu kinh tế độc 
lập mà sẽ là khu hợp tác kinh tế xuyên quốc gia trong khuôn khổ khu vực mậu dịch tự do Trung 
Quốc  ASEAN và hợp hác tiều vùng sông Mê Kông. Nghĩa là, mô hình này sẽ mở cho các nước 
khác tham gia hay nói cách khác, dâu là điều kiện thuận lợi cho mở rộng và tăng cường hợp tác 
Trung Quốc  ASEAN.

Có thể thay, sáng kicn là tốt nhưng trước mat sẽ làm lợi cho các tinh Trung Quốc vi vừa có 
the ticp cận tài nguyên, vừa có thề sừ dụng đường vận chuyển và hài câng của Việt Nam. Trong 
khi đó, c«ác địa phương của Việt Nam chưa nhìn thấy rô hiệu quà kinh tế cụ thẻ, ngoài việc sẽ 
phải đàu tư lớn cho cơ sở hạ làng. (Đen nay, các tình này đã đâu tư hàng tỳ USD đe nâng cao hạ 
tàng cơ sở ờ khu vực này).

2.  Cấu trúc không gian kinh té  xã hội của các hành lang, vành đai kỉnh té trong 
mối quan hệ vói các vùng kinh tế trọng điểm trong nirởc 

2.7. Ị lành lang Hài Phòng  Côn Minh

Một cách tổng the cấu trúc hai hành lang một vành đai theo định hướng hợp tác giữa hai 
nước Việt Nam và Trung Quôc có hỉnh chữ Y với chân chữ Y chính là Hài Phòng và diem nôi 
hai nhánh chữ Y là Thủ đô Hà Nội (hình 2.2).

Hình 2.2. Vùng bờ biển Bắc Bộ trong mối quan hệ với không gian chiến lược 
hai hành lang một vành đai Việt  Trung

(nguồn: Nguyên Thành Biên và nnk, 2008)
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Chương II. Định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên và bào vệ mỗi trường vùng bở biến Bắc Bộ ọ Ị
trong bối cảnh chung cùa dài ven bờ Tây vjnh Bác Bộ

Hành lang kinh tế Côn Minh  Lào Cai  Hà Nội  Hài Phòng được phát triển dợc theo lưu 
vực sông Hồng có cấu trúc dạng tuyên với các tuyến giao thông chính là đường sất, đường bộ và 
đường thủy. Hành lang băt đàu từ thậnh phô Côn Minh qua Ngọc Khê, châu Hông Hà, châu Vãn 
Sơn thuộc tinh Vân Nam, Trung Quôc, sang lãnh (hô Việt Nam, nôi tiêp với Lào Cai, Hà Nội và 
Hài Phòng là đầu hành lang phía biên (hình 2.3).

Hình 2.3. Sơ đồ hành lang kinh tế Côn Minh  Lảo Cai  Hà Nội  Hải Phòng
(Nguồn: UBND Tp. Hài Phòng)

Xây dựng hành lang kinh tế quốc tế mờ cừa, phía đông noi với các tinh miền duyên hài phía 
Nam Trung Quốc và đặc khu Hồng Kông, Ma Cao Trung Quốc, phía Bắc tiếp giáp với thị 
trường rộng lớn miên Tây  Trung Quốc là Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Thiêm Tây, phía Nam đi 
qua'Hãi Phòng, Quàng Ninh sang vịnh Bẳc Bộ và nổi liên miên Trung, miên Nam  Việt Nam 
và kéo dài sang khu vực Đông Nam Á. Phương thức khai thác điểm, trụ là trung tàm tăng 
trường kinh tế từ đó phát huy hiệu ứng lan toã và kéo theo sự phát triển của các vùng miền trong 
khu vực.
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92 Trần Đức Thạnh (chù biên)

“Điểm” tức là lấy Côn Minh và Hà Nội làm trung tàm kinh tế lớn nhất, có tốc độ tăng 
trưởng kinh tể nhanh nhất trong hành lang kinh tế Côn Hà, lấy cửa khau Hà Khẩu  Lào Cai, 
KCN Hồng Hà, cửa khẩu Thiên Bào  Thanh Thuỳ Hà làm cực điểm tiền duyên, lấy các thành 
phố dọc tuyên hành lang làm trung tâm tăng trưởng khu vực, lấy câng Hài Phòng và câng Cái 
Làn làm điểm kết nối vùng biển và đất liền, phát huy hiệu ứng cực hoá và lan toà của các cực 
tăng trưởng và các trung tâm kinh té, làm ảnh hường và dẫn dắt kinh tế các vùng lân cận cùng 
phát triển.

“Trụ” tức là thông qua các tuyến giao thông chính như tuyến đường cao tốc Côn Minh  Mi 
Lơ  Mông Tự  Hà Khau vào Việt Nam, tuyển đường sất xuyên Á phía đông từ Côn Minh  
Ngọc Khê  Kiến Thuỳ  Mông Tự  Hà Khẩu vào Việt Nam, đường hàng không Côn Minh  Hà 
Nội, tuyến đường thuỳ sông Hồng... để kết nối với các khu vực rộng lớn hơn, đe tập trung 
nguồn tài nguyên, yếu tố kinh tế, ngành nghề và dân số vào khu vực này, làm cho các tuyến 
đường giao thông trở thành trục tăng trưởng kinh tế liên két các vùng miền trong khu vực.

“Dan dat các vùng miền lân cận” tức là lấy các thành pho dọc tuyến hành lang kinh tế Côn 
Hà như Ngọc Khê, Mông Tự, Văn Sơn, Lào Cai, Hài Phòng, Quàng Ninh làm trung tâm tăng 
trưởng kinh tế của khu vực, thông qua đó dẫn dắt các vùng miền xung quanh cùng phát triển, 
hình thành bố cục tăng trưởng theo hình thức từ điềm sang tuyến, từ tuyến sang miền (Chính 
quyên tinh Vàn Nam, 2006).

Trên cơ sở phương thức khai thác trên, tinh Vân Nam đã trình bày một bố cục không gian 
với 4 trọng điểm sau:

 Khu cửa khẩu Bấc Sơn Hà Khẩu  Vân Nam làm vùng đệm của tuyến hành lang kinh te. 
Thực hiện phương thức “Một khu vực hai nhà nước, mậu dịch tự do”, nối liền với khu Thương 
mại Kim Thành, Lào Cai  Việt Nam.

 Thành pho Côn Minh mới, hiện đại làm cực điểm trung tàm của hành lang kinh tế Côn Hà. 
Sẽ xây dựng thành phố Côn Minh thành thành phố quốc tế hiện đại đưa Trung Quốc hướng ra 
Đông Nam A.

 Ngọc Khê, Mông Tự, Văn Sơn làm trung tâm của khu vực.
 Cửa khẩu Thiên Bào và cửa khau Kim Thuỷ Hà làm hai cánh của hành lang (Chính quyền 

tinh Vân Nam, 2006).
Theo định hướng phát triển của Việt Nam trên hành lang này, ngoài các cơ sở hạ tầng như 

đường giao thông thủy, bộ, sắt và hàng không cần được phát triển, cũng như phát triển vãn hóa 
xã hội và kết hợp bào vệ an ninh, quốc phòng, có thể thấy cấu trúc không gian kinh tế đã dựa 
trên lợi thế so sánh của từng vùng cụ the. Nếu theo bố cục điểm và trụ, hai điểm đã được xác 
định chính là hai trung tâm Hà Nội vả Hải Phòng, trụ là các tuyến giao thông nối liền Lào Cai  
Hà Nội  Hãi Phòng, liên kết các trung tâm và dẫn dắt các vùng lân cận là các đô thị và vùng 
kinh tế chạy dọc tuyến hành lang, bao gồm: Yên Bái, Phú Thọ, Việt Trì, Hưng Yên, Hài Dương, 
về mặt không gian, đáng chú ý là hai trung tâm phát triển và điềm đầu nối hành lang phía Việt 
Nam (Lảo Cai).

2.2.  Hành lang Hải Phòng  Nam Ninh
Hành lang kinh tế Hài Phòng  Nam Ninh được phát triển dọc theo trục Quốc lộ số 1, 5 và 

10 (18) của Việt Nam và đường sắt Lạng Sơn  Hà Nội  Hài Phòng, tuyên đường thủy nôi Hạ 
Long  Hải Phòng vả các tinh dọc hành lang cũng là một lợi thê. Hành lang băt đâu từ thành phô 
Nam Ninh thuộc tinh Quànẹ Tây, Trung Quốc, sang lãnh thổ Việt Nam, nối tiếp với Lạng Sơn 
qua các tinh Bấc Giang, Băc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Hài Dương, Hài Phòng và Hạ Long 
(Quàng Ninh) là các đâu hành lang phía biển.
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Trong chiến lược phát triên kinh tê của Trung Quốc, Quàng Tây được xcm là mắt xích quan 
trọng cùa hành lang kinh tê Nam Ninh  Lạng Sơn  Hà Nội  Hài Phòng và vành đai kinh tê 
vịnh Bắc Bộ. Với sự hỗ trợ của Trung ương, chính quyền Quàng Tây đang hướng tới mục tiêu 
trờ thành cửa ngõ chính trong triên khai hợp tác giữa Trung Quốc với ASEAN và trung tâm 
trung chuyền hàng hóa giữa Trung Quốc, nhất là giữa khu vực Tây Nam Trung Quốc với 
ASEAN.

Quàng Tây có 8 huyện thị tiếp giáp với ba tinh của Việt Nam là Quàng Ninh, Lạng Sơn và 
Cao Bằng, đường biên giới dài 637km. Dọc biên giới hai bên có 5 cặp cửa khầu cấp I quốc gia 
là Đông Hưng  Móng Cái; Bãng Tường  Đông Đăng; Hữu Nghị Quan; Thủ Khâu  Tà Lòng; 
Long Bang  Trà Lĩnh. Ngoài ra còn 7 cửa khẩu cấp II quốc gia và 25 chợ đường biên, 4 chợ 
càng vcn biển. Đông Hưng, Bang Tường và huyện Long Châu (Trung Quốc) đã lần lượt mờ 
đường xc khách và vận chuyển hàng hoá quốc te sang thành phố Hạ Long, Lạng Sơn, Cao Bang 
(Việt Nam).

Theo định hướng phát triển của Việt Nam trên hành lang này, ngoài các cơ sở hạ tằng như 
đường giao thông thủy, bộ, sắt và hàng không cần được phát triển, cũng như phát triển vấn hóa 
xã hội và kêt hợp bào vệ an ninh, quôc phòng, có thê thây câu trúc không gian kinh tê đã dựa 
trên lợi thế so sánh cùa từng vùng cụ thẻ. Hai điểm đã được xác định chính là hai trung tâm Hà 
Nội và Hài Phòng, trục là các tuyến giao thông nối liền Lạng Sơn  Hà Nội  Hài Phòng  Hạ 
Long, liên kết các trung tâm và dẫn dắt các vùng lân cận là các đô thị và vùng kinh tế chạy dọc 
tuyến hàiih lang, bao gồm: Bac Giang, Bắc Ninh, Hưng Yen, Hài Dương, về mặt không gian, 
đáng chú ý là hai trung tâm phát triên và diêm đâu nôi hành lang phía Việt Nam (Lạng Sơn) 
cũng như đau phía biển Hạ Long.

2.3.  Vành Hai kinh tề vịnh Bắc Bộ

Vành đai kinh tế Vịnh Bac Bộ trực tiếp bao trùm toàn bộ các tình ven vịnh Bắc Bộ của 
Trung Quốc và của Việt Nam (theo đề nghị của phía Trung Quốc), tuy nhiên theo Quyết định 
của Thù tướng Chính phủ Việt Nam (sô 34/QĐ2009), thì chi có hai tinh và thành phô là Quàng 
Ninh và Hãi Phòng phía Việt Nam năm trong vàng đai này. ơ quy mô rộng hơn khi xét đên tông 
thể của hai hành lang, một vành đai, vành đai kinh tế vịnh Bẳc Bộ không những có tầm ãnh 
hường đến hầu hết các tình Đồng bang Bắc Bộ mà còn liên quan đen các nước trong khu vực, 
đặc biệt là ASEAN vì Trung Quốc xcm vịnh Bắc Bộ là cửa ngõ ra biển cùa miền Tây Trung 
Quốc thông qua hợp tác với Việt Nam và ASEAN trong khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc  
ASEAN, để tận dụng hệ thống câng biển, tập trung ở Hài Phòng và Quàng Ninh trong mối liên 
kết với các càng thuộc Quàng Tây, trong đó có câng Phòng Thành đóng vai trò chủ đạo.

Trong chiến lược phát triển kinh tế của Trung Quốc, Quàng Tây nói chung và các khu vực ven 
biển của tinh này nam trong vành đai kinh tể ven bờ vịnh Bắc Bộ và được xem là mắt xích quan 
trọng của hành lang kinh tế Nam Ninh  Lạng Sơn  Hà Nội  Hâi Phòng và vành đai kinh tế vịnh 
Bắc Bộ. Với sự hỗ trợ cùa Trung ương, chính quyền Quàng Tây đang hướng tới mục tiêu trở 
thành cửa ngõ chính trong triển khai họp tác giữa Trung Quốc với ASEAN và trung tàm trung 
chuyển hàng hóa giữa Trung Quốc, nhất là giữa khu vực Tây Nam Trung Quốc với ASEAN.

Hai tinh và thành phố, Quàng Ninh và Hài Phòng trực tiếp nằm trong vành đai kinh tế, đồng 
thời theo câu trúc chữ Y, đày cũng là điểm chân chữ Y, giáp với vịnh Băc Bộ trong cấu trúc 
không gian “Hai hành lang, một vành đai”. Theo quy hoạch phát triển của Chính phủ, các trục 
và vùng đã, đang và sẽ được phát triển trong vành đai như sau:

 Phát triển trục giao thông nòng cốt: Tuyến trục giao thông ven biển Mỏng Cái  Hạ Long  
Hài Phòng  Ninh Bình được xây dựng và hiện đại hóa, tạo điêu kiện giao thông thuận tiện và 
thông suốt giữa Việt Nam với các tỉnh vùng Hoa Nam của Trung Quốc qua vành đai kinh tế.
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94 Trần Đức Thạnh (chủ biên)

 Phát triền vùng động lực: bao gồm các khu kinh tế Vân Đồn (Quàng Ninh), Khu kinh té 
Đình Vũ  Cát Hài (Hậi Phòng), KCN Hài Hà (Quàng Ninh), KCN  dịch vụ Đầm Nhà Mạc 
(Quàng Ninh), thành phố Hãi Phòng, thành phô Hạ Long. Thành phố cừa khẩu quốc tế Móng Cái.

2.4.  Tuyến kinh tế trọng điêni vịnh Bắc Bộ

a.  Tuyến kinh tế đường 47 (từ Na Mèo đến Nghi Sơn, Thanh Hóa)

Quốc lộ 47 là tuyến trục giao thông chính nối cửa khau Na Mèo (Thanh Hóa) với thành phố 
Thanh Hóa và Khu kinh tê Nghi Sơn gắn với câng biên Nghi Sơn. Đày là một trong ba tuyến 
kinh tê Đông  Tày quan trọng vùng Băc Trung Bộ. Đông thời phát triên khu kinh tê Nghi Sơn 
và càng tông hợp Nghi Sơn và tuyên đường Nghi Sơn  Bãi Trành (nôi cảng Nghi Sơn với 
đường Hô Chi Minh). Hình thành Khu kinh tê cửa khâu Na Mèo và phát triên kinh tẽ cửa khâu 
trong thế liên két, hồ trợ với khu kinh tế Nghi Sơn.

b.  Tuyến kinh tế dọc đường 8

Đường 8 là tuyến giao thông chủ yếu nối Thủ đô Viên Chăn của Lào qua cửa khầu cầu 
Treo ra các câng biển phía đông cùa Việt Nam là càng Cửa Lò (Nghệ An) và Vũng Áng (Hà 
Tình). Đây là một trong những tuyên đường huyêt mạch nối các trục dọc Việt Nam (Quốc lộ 1, 
1A, đường sắt Thống Nhất) với trục dọc của Lào (Quốc lộ 13) gắn kết nhiều bộ phận lãnh thồ 
của hai nước và có liên quan với một số nước khác. Trong tương lai, đày sẽ trở thành một tuyến 
kinh te phát triển của tinh Nghệ An và vùng Bẳc Trung Bộ. Trong đó tập trung phát triển các 
ngành: công nghiệp càng, công nghiệp đóng mới và sửa chữa tàu biển, cơ khí sửa chữa, che tạo, 
công nghiệp chế biến, sàn xuất hàng tiêu dùng, du lịch và kinh doanh dịch vụ quá cành... Trong 
cạu trúc không gian cùa tuyến kinh tế này, không gian phát triền phía biền liên quan trực tiếp 
đến tài nguyên và môi trường vùng bờ Tây vịnh Bắc Bộ, càng cứa Lò gắn liền khu kinh tế 
Đông Nam Nghệ An và Vũng Áng gan lien KKT Vũng Áng.

c.  Tuyên kinh tê dọc dường 9

Quốc lộ 9 nổi từ cữa khẩu quốc te Lao Bào với Quốc lộ 1A tại Đông Hà ra càng Cửa Việt. 
Đày là một trong những tuyến giao thông huyết mạch, gắn kết nhiều bộ phận lãnh thổ cùa hai 
nước. Trong tương lai, khi trục đường xuyên Á được mở (theo Dự án R9) thì tuyển kinh tế này 
sẽ có cơ hội thu hút một khối lượng hàng hoá lớn từ các nước lận cận quá cành ra các càng biển 
của Việt Nam. Khi đó tuyến kinh tế này sẽ trở thành một tuyến trục kinh tế lớn, quan trọng cùa 
Quàng Trị cũng như của vùng duyên hãi miên Trung.

Đê đón trước cơ hội đó, cần tập trung đầu tư nàng cấp trục quốc lộ 9 nối với Lào và tuyến 
đường xuyên Á. Nâng cấp, chinh trang cửa khẩu Lao Bào, cài tạo mờ rộng thị xã Đông Hà. Xây 
dựng càng nước sâu Chân Mày (Thừa Thiên  Huê) găn với phát triên KKT Chân Mây  Lãng 
Cô, mở rộng và nàng cấp câng Đà Nằng làm đầu ra biển cho cà tuyến. Khai thác hiệu quà các 
vùng đất đỏ bazan dọc đường 9 vào sân xuất nông nghiệp, hình thành các vùng sàn xuất cây 
công nghiệp tập trung (cà phê, cao su, hồ tiêu...) gan với công nghiệp chế biến. Phát triển mạnh 
du lịch dọc theo tuyên. Xây dựng và phát triên khu du lịch Cửa Tùng  Cửa Việt, hình thành các 
tuyến du lịch liên kết với Lăng Cô  Huế  Đà Nằng và các tuyến du lịch quốc tế với khu vực 
Nam Lào.

Như vậy không gian các khu kinh tế liên quan đến tuyến kinh tế này ở phía nam ngoài vùng 
nghiên cứu, bao gồm KKT Chân Mây  Lăng Cô và cảng Đà Năng.

d.  Tuyến kinh tế dọc đường 12
Tuyến kinh tế dọc đường 12 được hình thành chủ yếu trên cơ sở của quốc lộ 12A, nối cửa
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khẩu quốc te Cha Lo ở phía Tây qua các huyện Minh Hoá, Tuyên Hoá và Quàng Trạch (Quàng 
Bình) với Khu kinh tê Hòn La găn với càng biên Hòn La (Quãng Binh) và Khu kinh tế Vũng 
Ang găn với càng biên Vũng Ang (Hà Tĩnh) ở phía Đông, đông thời có liên hệ chặt chẽ với 
hành lang đường Hô Chí Minh. Trong tuyên kinh tế này, KKT Hòn La là cấu trúc quan trọng 
phía ven biển nằm trong không gian kinh te cùa tuyến bên cạnh KKT Vũng Áng. KKT Hòn La 
mới được (hành lập tháng 10/2008 theo Quyết định 1545/QĐTTg ngày 27/10/2008 của Thù 
tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển Khu kinh tế Hòn La, Quãng Bình.

3.  Diều kiện và tiềm năng phát triển kinh tế  xã hội vùng bờ biển Bắc Bộ trong bối 
cảnh ra đò'i và phát triên các hành lang và vành đai kỉnh tế
3.7. Phát triển cảng biển và hoạt động giao thông vận tải biển

Khu vực vịiih Bae Bộ có dường bờ biển dài, nhiều cửa sông lớn và vũng vịnh đủ tiêu chuẩn 
đe xây dựng càng ở quy mô khác nhau. Điển hình hhư vịnh Tiên YênHà cối, Bái Tử Long, 
Cửa Lục, Lan Hạ, vùng cửa sông hình phều Bạch Đang, v.v. Đây là các khu vực có độ sâu đâm 
bào (712m), ít sa bôi, ít sương mù, có đù không gian phát tricn các khu kho bãi và thuận đường 
giao thông thủy bộ, khã năng tránh gió, bão tốt. Lợi the này đã và đang thúc dẩy hoạt động câng 
phát triển mạnh mẽ, vận chuyển hàng hóa thông thương với các nước trên the giới (Nguyền Chu 
Hồi, 2008).

Hiện nay, khu vực Hài Phòng  Quàng Ninh đã hình thành một hệ thống càng biển khá lớn 
như căng Cái Làn, càng dầu BI2, hệ thống câng Hãi Phòng  là những càng đầu mối quan trọng 
nhất trong vận tãi đường thủy của mien Bắc và cà nước. Tiềm năng phát triển càng khu vực Hài 
Phòng tập trung ở khu vực băc Đô Sơn và quân đào Cát Bà như: Đinh Vũ, Phà Rừng, Lạch 
Huyện,... Càng Hãi Phòng được xây dựng ở vùng cửa sông hình phễu Bạch Đằng từ hơn 100 
năm trước, nhưng thường vướng phải van đề luồng lạch (cùng chung luồng ra vào qua cửa Nam 
Triệu và khá dài không đâm bảo an toàn cho các tầu lớn ra vào câng) và bị sa bồi mạnh. Đe duy 
trì độ sàu cân thiêt cho tâu 10.000DWT ra vào thường xuyên, hàng năm phải nạo vét từ 2,5  3,0 
triệu m3, chi phí rât cao. Song khu vực Hãi Phòng có truyền thống khai thác càng lâu đời, sẵn có 
cơ sở hạ tâng kỹ thuật phục vụ càng khá đông bộ và điêu kiện KTXH thuận lợi,... nên vẫn đáp 
ứng ycu cầu phát triển của cà vùng. Hiện nay, tại khu vực Hài Phòng có cụm càng tồng hợp Hãi 
Phòng và hàng loạt các căng địa phương, cảng chuyên dùng khác. Trong đó, cụm càng Hãi 
Phòng quy mô 15 triệu tẩn/năm là cụm càng lớn nhất miền Bắc và là đằu mối quan trọng nhất 
của cà mien Bắc để mở cửa, giao thương với khu vực và thế giới. Ngoài ra, tại đây đang triển 
khai xây dựng câng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện với quy mô 40  50 triệu tấn/năm để đáp ứng 
yêu cầu phát triển nhanh của vùng Bắc Bộ, đồng thời làm cửa ra cho hai hành lang kinh tề Việt 
Nam  Trung Quốc.

Phát triển cảng biển, nhất là càng nước sâu sẽ tạo ra các cửa mờ lớn của cà vùng Bấc Bộ và 
các nước lân cận để thông thương với ben ngoài, đồng thời thúc đầy các ngành kinh tế khác phát 
triển, nhất là công nghiệp đóng tàu và các ngành công nghiệp, dịch vụ gắn với càng... Tuy 
nhiên, việc phát triển cần gắn liền với việc tôn trọng và bào vệ môi trường đặc biệt là đối với 
khu bào tồn biển Cát Bà và Khu Di sàn thiên nhiên Thế giới vịnh Hạ Long.

Phát triển ngành vận tài biển và dịch vụ hàng hài là tiềm năng kinh tế lớn của vùng. Hiện 
nay, ngành vận tài biên tương đôi phát triền ờ các tinh Hài Phòng, Quàng Ninh. Riêng thành phổ 
Hài Phòng có khoảng 85 chủ tàu với trên 320 tầu biển, tổng trọng tài gân 1,4 triệu DWT. Các 
hoạt động dịch vụ hàng hài tại Hài Phòng ngày càng phát triển nhanh, đa dạng vê chủng loại và có 
nhiều thành phần kinh tế cùng tham gia. Ty trọng dịch vụ hàng hài so với nhu cầu phục vụ tương 
đối cao so với các địa phương khác trong ca nước [đề án phát triển kinh tế biển].
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3.2. Phát triển ngành nuôi trồng và chế biến thủy sản

Lợi thể về nguồn tài nguyên sinh vật biển đa dạng, có nhiều hệ sinh thái biển có giá trị cao 
cũng là điều kiện thuận lợi cho phát triển nghề cá và nuôi trồng thủy sàn đoi với các tình ở bờ 
Tây vịnh Bẳc Bộ.

Tiềm năng nuôi trồng thủy sàn ờ khu vực DVB Tây vịnh Bắc Bộ khá lớn, gồm cà nước 
ngọt, nước lợ và nước mặn. Đặc biệt vùng bờ Quàng Ninh  Hài Phòng có tiềm năng lớn về nuôi 
trồng thủy sân trên biển, nhất là ven biển Quãng Ninh và quanh đào Cát Bà (Hài Phòng). Ricng 
khu vực Hải Phòng  Quãng Ninh có gằn 50 ngàn hécta eo, vịnh kin ven bờ và ven các đào có 
thê đặt lồng bè nuôi nhiều loại hãi sân có giá trị kinh tế cao như cá song, cá mú, trai ngọc,... Đây 
là ưu thế nôi trội của vùng, mờ ra triển vọng to lớn cho việc phát triển nuôi biển quy mô công 
nghiệp trong thời gian tới.

Chế biến thủy sàn cũng là một thế mạnh của vùng do nguồn nguyên liệu dồi dào, thị trường 
tiêu thụ lớn lại có những thuận lợi về giao thông vận tài (đường bộ, đường thủy).

3.3. Phát triển du lịch

Vùng bờ Tây vịnh Bắc Bộ có được sự kết hợp hài hòa giữa tài nguyên du lịch tự nhiên và tài 
nguyên du lịch nhàn văn dọc ven biên, đào đã tạo ra tiềm năng lớn về phát triển du lịch, đặc biệt là 
khu vực vịnh Hạ Long  Bái Tử Long và Đồ Sơn  Cát Bà. Đây là tiền đề quan trọng để xây dựng 
các trung tâm du lịch và vui chơi giãi trí biển  đào tầm cờ khu vực và thế giới. Từ lâu tài nguyên 
du lịch trong vùng đã được quan tâm khai thác, sử dụng. Ngay từ thời Pháp thuộc một số khu du 
lịch trong vùng như Trà Cô, Bãi Cháy, Đồ Sơn đã nổi tiếng ở miền Bắc. Đặc biệt trong 10 năm trờ 
lại đàỵ du lịch ờ vùng bờ Quãng Ninh  Hài Phòng phát triển rất nhanh và tại đày đã hình thành 
một số khu du lịch quy mô tương đối lớn như Trà cổ, Hạ Long, Tuần Châu, Yên Từ (Quàng 
Ninh) và Đô Sơn, Cát Bà (Hãi Phòng),... hàng năm thu hút hàng triệu lượt khách.

Tiềm năng phát triển du lịch ở vịnh Bắc Bộ rất lớn: bờ biển khúc khuỷu, nhiều cành quan 
đảo đẹp, với gần một trăm bãi cát biền lớn nhỏ, hoang sơ, trong đó một số bãi đẹp tằm quốc tố: 
có các hệ sinh thái điên hĩnh (san hô, cỏ biển, rừng ngập mận) gần các trung tàm công nghiệp, 
kinh tê  văn hóa và các đô thị lớn ven biên và có khả năng cung cấp thực phẩm tại chỗ cho du 
lịch (N.c. Hôi, 2008). Việc khai thác các tiêm nâng du lịch cùa vùng còn rat hạn chế, việc khai 
thác mới chi tập trung ở khu vực Cát Bà  Hạ Long, trong khi còn có rất nhiều cành quan đẹp 
khác chưa được khai thác hết tiềm năng. Chẳng hạn như Quàng Binh sở hữu cành quan karst 
độc đáo Phong Nha  Kẽ Bàng với các khu rừng nhiệt đới, độ che phủ 93,8%, có 75.712ha rừng 
nguyên sinh an chứa nhiều tiềm năng của tự nhiên; Có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch và 
dịch vụ nghi dưỡng với hơn 100km bờ biển có nhiều bãi cát đẹp và nhiều suối khoáng nóng rất 
có giá trị, song vần chưa thực sự là diem hút khách du lịch. Các tinh khác như Thanh Hóa, Nghệ 
An, Hà Tĩnh., có tiềm năng lớn về phát triển du lịch biển, du lịch cành quan, văn hóa... Hiện 
nay các địa phương này đã thu hút được một lượng khách du lịch đáng kể song ngành du lịch 
vẫn chưa khai thác hết tiềm năng phát triển du lịch của vùng.

Các loại hình du lịch sinh thái, du lịch lễ hội  văn hóa cũng hầu như còn bỏ ngỏ chưa được 
khai thác hết tiềm năng ở khu vực dãi bờ Tây vịnh Bắc Bộ. Việc phát triển loại hình du lịch này 
không chi đem lại lợi ích kinh tế mà còn góp phàn bảo tôn các loại hình văn hóa dàn gian lâu 
đời cua nước ta, quàng bá các nét vãn hóa đặc trưng cùa người dân miền biển rộng khắp cà nước 
cũng như trên trường quốc tế.
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3.4.  Phát triển các ngành công nghiệp khác

Các ngành công nghiệp khai khoáng, sàn xuất vật liệu xây dựng là các ngành đầy tiềm năng 
ờ khu vực bờ Tây vịnh Bắc Bộ. Than là loại khoáng sàn được đầu tư khai thác mạnh ở Quãng 
Ninh, sân lượng khai thác lên đến 39 triệu tấn/nãm (2006). Tuy nhiên, việc khai thác còn rat 
lãng phí, thất thoát tài nguyên rất lớn.

Trong khi đó, có rất nhiều địa phương trong vùng có nguồn tài nguyên khoáng sản tương 
đối phong phú song việc nghiên cứu và triển khai khai thác hiệu quà còn hạn chế.

Ví dụ Mỏ sắt Thạch Khê thuộc huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) có trữ lượng trên 500 triệu tấn, là 
mò có hàm lượng sat 62,15%. Công ty Thép Việt Nam cùng với một số công ty cùa Nhật đã 
nghiên cứu và lập luận chứng kinh tê  kĩ thuật cho dự án khai thác. Với dự án này, hàng năm có 
thề khai thác 10 triệu tan quặng. Việc khai thác quặng sat sẽ là điều kiện thuận lợi đổ phàn bố lại 
lực lượng sân xuất của tinh, đay nhanh quá trinh đô thị hóa và phát triển kinh tế, nhất là công 
nghiệp (Lê Thông, 2005).

Tài nguycn khoáng sân của Quàng Bình tương đối phong phú. Khoáng sàn phi kim loại ở 
Quãng Bình có nhiều triền vọng, phôtphorit phân bố ở Tuyên Hóa, Minh Hóa, dọc sông Rào 
Nạy với 23 điểm (trong đó 7 điểm có trữ lượng tương đoi lớn) có thể khai thác làm nguyên liệu 
sân xuất phàn bón. Pyrit ờ Quàng Trạch, Lệ Thủy với trữ lượng trung binh.

4.  Tác động về tài nguyên và môi trường ven bờ Tây vịnh Bắc Bộ do hình thành và 
phát triển các hành lang và vành đai kinh tế
4.1.  Tác itộng đến tài nguyên

a. Biến động và xu thế biến động

Do phát triển không gian kinh tế phục vụ tăng trường nền kinh té, đặc biệt ờ các hành lang và 
vành đai kinh tế, những biến động cơ bàn liên quan đốn tài nguyên vùng trọng điểm được nhận 
dạng, bao gồm: biến động cành quan, suy giảm các hệ sinh thái, giảm so loài sinh vật kinh tế, suy 
giảm chi số đa dạng sinh học, sự diệt vong của các loài quí hiếm. Những biến động này SC tiếp tục 
diễn ra khi hoạt động phát triên kinh tế xã hội trong vùng tăng cường đê đâm bào các mục tiêu 
theo kế hoạch. Trong ành hường cùa không gian kinh tế, phát triển các hành lang và vành đai, tác 
động nhân sinh sẽ đóng vai trò quyết định đối với biến động suy giâm tài nguyên (bâng 2.7).

Bảng 2.7. Các yếu tổ tác động và hình thức tác động

TT Yếu lố lác động Đối tượng bị tác động chủ yếu Hlnh thức tảc động

1 Đánh bát N^uổn lợi thủy sản, đa dạng sinh học 
biên, hệ sinh thái rạn san hô, hệ sinh 
thái đáy mềm, đáy cứng vá bãi triều, 
rừng ngập mặn...

Khai thác quá mức hủy hoại 
habitat và môi sinh, nguồn 
gốc bằng các phương pháp 
hủy diệt.

2 Tràn dầu. ô nhiễm 
dầu và hóa chắt

Chất lượng nước vùng vịnh, hệ sinh 
thái bờ cát, nguồn lợi ĩhuỳ sàn. Đa 
dạng sinh học và hệ sinh thái trên 
rạ n đá

Chất ô nhiễm thưởng xuyên 
vá tích luỹ gây hại cho sinh 
vật ảnh hường tới nước sinh 
hoạt và du lịch

3 Khai khoáng vá vật 
liệu xây dựng

Bờ bãi, hệ sinh thái bờ cát, cành quan 
nổi, tài nguyên đất đào và ven vịnh, hệ 
sinh thái rừng.

ô nhiễm chát thài rắn. Làm 
mất và huỷ hoại habitat, sói lờ 
bờ, biến dạng cành quan.
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TT Yếu tổ tác động Đối lượng bj tác động chủ yếu Hlnh thức tác động
4 Xây dựng cơ sờ 

hạ tầng
Không gian bờ biền, cành quan và 
habitat, tài nguyên đát và đát ngập 
nước

Thay đổi hlnh thái và cân 
bằng động lực bờ, mát đắt, 
bién dạng cành quan

5 Giao thỗng  càng Hệ sinh thái rạn san hô, hệ sinh thái 
đáy mền, cành quan ngầm, chát 
lượng nước vịnh, luồng lạch

Làm hủy hoại habitat, gây ồn 
và ô nhiễm nước

6 Du lịch  dịch vụ Hệ sinh thái san hô, cảnh quan, nguồn 
lợi hài sàn đánh bắt và nuôi trồng

Ảnh hường đến sự bền vững 
hệ sinh thái do chất thài

7 Sinh hoạt Tài nguyên nước, chát lượng nước, 
cành quan

Khai thác quá mức nguồn 
nước ngọt, chát thài (rắn, 
lòng, hóa chắt)

8 Canh tác Tài nguyên đất trên đào, cành quan, 
lài nguyên nước

Mát đắt, mát lớp phủ thực vật 
giữ nước

9 Nuôi thủy sản Hệ sinh thái đáy cứng, đáy mềm, rừng 
ngập mặn, nguon lợi đánh bắt, cành 
quan

Chiếm giữ không gian, ô 
nhiễm chất hữu cỡ và phú 
dưỡng

1ỏ Công nghiệp, thù 
công nghiệp

Nước ven đào, cành quan, tái nguyên 
nước ngẩm, đắt và đát ngập nước, 
các hệ sinh thái

ỏ nhiễm chất thài, mắt habitat

Trên cơ sở phân tích và đánh giá hiện trạng, xu thế biến động tài nguyên, có thể đánh giá 
biến động cùa chúng dưới tác động của các hoạt động kinh tế trên ma trận dự báo. Kết quà đánh 
giá cho thấy sự có tràn dầu, hoạt động giao thông cảng, khai khoáng, du lịch và đánh bắt, nuôi 
trông biên cỏ khả năng gây suy giàm tài nguyên nhiêu nhất. Mức độ suy giảm được đánh giá:

 Thấp (1215): nước ngầm; tài nguyên đất; HST rừng trên cạn;
 Vừa (1618): cành quan tự nhiên; đa dạng sinh học; HST bãi biển; HST bãi triều; HST 

thảm cỏ biển; HST đáy mềm.
  Cao (1921): tài nguyên nước vịnh; nguồn lợi thuỷ sân; HST rừng ngập mặn; HST 

rạn san hô.
Trên cơ sở đánh giá tổng hợp mức độ suy giàm tài nguyên trong thời gian qua (19852005), 

mối quan hệ với sự tăng trưởng các chi tiêu phát triển KTXH đen 2020 và khả năng quàn lý, 
bào vệ tài nguyên, có thể dự báo khà năng suy giảm tiềm năng và giá trị tài nguyên vũng vịnh 
là: với tinh trạng quàn lý như hiện nay suy giảm 1025%; với tinh trạng quàn lý tốt suy giàm 
dưới 10% và với tinh trạng quàn lý kém trên 25%.

b. Nhận xét
Mặc dù có tiềm năng lớn, tài nguyên đa dạng để phát triển kinh tế, vùng bờ Tây vịnh Bắc 

Bộ đang đối mặt với vàn đê suy giâm tài nguyên do sự táng cường khai thác sự dụng đê phát 
triển kinh tế xã hội theo kế hoạch phát triển của các tình thành trong vùng. Đối với các tinh 
thành nằm trong hành lang và vành đai phát triên kinh tê vùng bở Tây vịnh Băc Bộ, hiện nay 
nhiều dạng tài nguyên đã bị khai thác quá mức hoặc thiêu qụy hoạch tông thê, quy hoạch vùng, 
mâu thuẫn lợi ích trong sử dụng tài nguyên không những xẩy ra giữa các ngành mà còn xày ra 
giữa các tinh thành.

 Tài nguyên đất ven biển mà phần lớn là đất ngập nước đang ờ trạng thái hết quĩ đất, hiện 
tượng san lấp, quai đê lấn biền đã và đang xảy ra ờ hầu hết các địa phương ven biên Băc Bộ 
cũng thể hiện xu hướng này.
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Chương II. Định hướng sừ dụng hợp lý tài nguyên và bào vệ môi trường vùng bờ biển Bấc Bộ 09
trong bối cánh chung của dái ven bờ Tây vịnh Bác Bộ

 Tài nguyên rừng ngập mặn ở tinh trạng suy thoái do mất diện tích khi chuyển đổi thành 
các mục đích sử dụng khác, chuyên thành các hệ sinh thái nhân tạo. Tuy nhiên một số chương 
trình trồng rừng đà cho thay hiệu quà tái tạo và phát triển bền vững tài nguyên này.

 Tài nguyên nước mặt đoi diện với nguy cơ suy giảm chất lượng do ô nhiễm môi trường, 
xâm nhập mận...

 Tài nguyên biển với các hệ sinh thái cỏ giá trị cao như san hô, rừng ngập mặn, bãi triều, 
rạn đá... đang bị suy thoái do suy giâm chất lượng môi trường, mất sinh cư do bị khai thác sử 
dụng sang các mục đích khác. Nguồn lợi sinh vật cũng suy giàm. Vị the biển là một lợi thế và 
tiềm năng phát triển cho vùng trọng điểm.

 Tài nguyên phi sinh vật nói chung đã và đang dần cạn kiệt do đã khai thác tăng cường từ 
nhiêu năm nay.

Như vậy xu thế chung thể hiện sự suy giảm của hầu hết các loại hình tài nguyên trong vùng. 
Dự báo tổng hợp với tốc độ phát triển và tinh trạng quân lý như hiện nay, sự suy giảm của tất cà 
các loại hình tài nguyên trung bình khoảng 1015% trong giai đoạn đên 2020, sự suy giảm có 
thể cao hơn khi mà các khu vực nằm trong hành lang và vành đai đều có các chỉ tiêu phát triền 
KTXH cao hơn các vùng khác. Nêu tình trạng quản lý được cài thiện thì mức độ suy giảm sẽ 
đạt dưới 10%. Như vậy, xây dựng và áp dụng một mô hình quản lý tiếp cận phát triển bền vững 
là hết sức cần thiết cho vùng.

4.2.  Tác động môi trường

Trên cơ sở phân tích đánh giá diễn biến môi trường trong quá khứ, chất lượng môi trường hiện 
tại và những quy hoạch xây dựng và phát triển của khu vực trong tương lai, có thể đưa ra một số 
đánh giá, dự báo bước đâu vê diên biên môi trường khu vực nghiên cứu trong bôi cành phát triên 
kinh tểxã hội với các tuyến hành lang và vành đai kinh tế như sau:

 Các nguồn phát thài chất gây ô nhiễm môi trường ở khu vực Hài PhòngQuảng Ninh là từ 
các ngành công nghiệp, nông nghiệp, nước thài sinh hoạt, và từ các hoạt động nuôi trồng thủy 
sàn, du lịchdịch vụ, khai thác khoáng sàn, xây dựng và vận tài vật liệu xây dựng. Trong thời 
gian tới sự phát thài các chất gày ô nhiễm có xu hướng tăng lên theo sự phát triển KTXH của 
khu vực.

 Chất lượng môi trường không khí của các đô thị ờ khu vực nghiên cứu đang bị suy giảm, 
nhiều nơi vấn đề ô nhiễm bụi đã ờ mức báo động. Đen năm 2020, môi trường không khí của 
thành phố Hài Phòng sẽ tiếp nhận nhiều chất ô nhiễm hơn. Đặc biệt chất lượng môi trường 
không khí sẽ bị ành hường bởi các chất ô nhiễm không khí như so2, NOx, co, co2, HC và bụi, 
phần lớn chúng được tạo ra do giao thông đường bộ. Sự tăng trường về giao thông, vận tài do 
việc thực hiện Quy hoạch Tông thê Phát triên Hài Phòng đên năm 2020 sẽ gây ra những vấn đê 
nghiêm trọng tới môi trường và sức khỏe của con người, nếu các biện pháp bào vệ môi trường 
không được đưa vào trong quy hoạch giao thông của thành phố trong các giai đoạn tiếp theo.

 Theo quy hoạch phát triền KTXH và quy hoạch bào vệ môi trường vùng năm 2020, dự 
báo mỗi năm vùng vịnh Hạ Long  Bái Tử Long sẽ tiếp nhận khoảng 37,7 nghìn tấn COD; 
5,2 nghìn tấn BOD; 5,2 nghìn tấn NT (NỌ3 + NO2  46 tan; NHt  1,6 nghìn tấn); 2,7 nghìn tấn 
PT (PO4  1,2 nghìn tấn) và khoảng 106 tấn kim loại nặng (Zn  61 tấn; Cu  30 tấn; Pb  15 tấn; 
As  59kg; Hg1 Ikg). Các chất hữu cơ và dinh dưỡng đưa vào vịnh chủ yêu từ khu vực thành 
phố Hạ Long, cẩm Phả và Hoành Bồ, tiếp theo là Vân Đồn và Yên Hưng mỗi khu vực đóng 
góp khoảng 10% tổng lượng đưa vào. Tài lượng các kim loại nặng đưa vào vịnh chủ yếu từ khu 
vực Câm Phả (trên 60% các loạỌ và Hạ Long. Dự báo đên năm 2020, tài lượng các chất ô 
nhiễm phát sinh tăng từ 1,5 2,3 lan so với tải lượng ô nhiễm hiện nay. Lượng nước thài ngành 
than cũng sẽ tăng lên khoảng 140 triệu mét khối với 178 triệu mét khối đất đá đổ thài.
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100 Trần Đức Thạnh (chủ biên)

 Khu vực vịnh Hạ Long  Bái Tử Long, đã quá tài đối với thông số NH4 với mức 110,3%, 
nghĩa là lượng thãi hàng ngày vào vịnh gấp 1,1 lần khà năng tiếp nhận của vịnh. Các thông so 
khác như các chất hữu cơ, muối nitrat, nitrit, phosphat và TSS vẫn nằm trong khả nâng tâi của 
thuỳ vực từ 17,15% đối với nitrit đen 54,4% đổi với TSS. Đối với các kim loại nặng (Cu, Pb, Zn, 
Hg, As) khà năng đạt tài cao nhất là kẽm (36,54%), các kim loại còn lại khã nâng đạt tài thấp.

 Sự phát triển câng Hãi Phòng sẽ là những nhân to chính làm giâm diện tích rừng ngập 
mận, làm chất lượnẹ môi trường xấu đi (suy giâm chất lượng nước do tăng nồng độ kẽm, TBTs, 
dau, TSS); giâm chat lượng môi trường đất và trầm tích, gia tâng số lượng tai nạn (cháy nổ, dầu 
tràn), ành hường đen nền vãn hoá và những công trình kỳ niệm do sụt giâm chất lượng không 
khí, thay đổi trong sử dụng đất và các van đe kinh tế xã hội (thất nghiệp, xung đột, nuôi trồng 
thuỳ săn, di dân) và vấn đề về sức khoe môi trường (bệnh tật, đau ốm, ngộ độc).

 Môi trường vùng bờ đang bị biến đổi theo' chiều hướng xấu do ngày càng nhiều chất thài 
không qua xử lý từ các lưu vực sông, các đô thị và vùng ven biển đổ vào biển, một số khu biển 
ven bờ bị ô nhiễm, bị đục hóa, hiện tượng thuỳ triều đỏ xuất hiện ờ quy mô nhò. Các hệ sinh 
thái biên quan trọng (rạn san hô, rừng ngập mận, thàm cỏ biển) bị suy thoái, bị mất habitat và bị 
thu hẹp diện tích. Đa dạng sinh học vùng bờ và nguồn lợi thuỹ sàn giàm sút.

5.  Các giải pháp đảm bảo phát triển bền vững do hình thành và phát triển các 
hành lang và vành đai kinh tế

Chinh sách, tổ chức và qnàn lý
 Xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và cơ chế, chính sách cho các hành lang và vành 

đai kinh tế ven biển vịnh Bắc Bộ. Đặc biệt quan tâm xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính 
sách về quân lý tổng hợp và thống nhất vùng bờ biển, đặc biệt đối với khu vực Hải Phòng  
Quàng Ninh, là khu vực nam trong hệ thống hai hành lang, một vành đai.

 Hình thành hệ thống các đơn vị quản lý nhà nước về biền và đảo ở các địa phương, ưu tiên 
các thành pho, tinh thuộc hai hành lang và một vành đai.

 Lồng ghép các yếu tố môi trường vào các qui hoạch phát triển vùng, tình và thành phố, 
trong đó chú ý đến các vấn đề xử lý chat thài rắn, lỏng, khí và chất thài nguy hại phát sinh từ các 
hoạt động công nghiệp, sinh hoạt.

Khoa học và công nghệ
 Tiếp tục nghiên cứu triển khai các giai đoạn trong hệ thống quàn lý tổng hợp vùng bờ biển, 

trọng tâm là trung tâm vùng duyên hài Bắc Bộ, trong đó có Hài Phòng  Quang Ninh nàm trong 
phạm vi hai hành lang, một vành đai.

 Tăng cường ứng dụng các công nghệ mới thông qua chuyển giao công nghệ, đặc biệt là 
các công nghệ tiên tiến của nước ngoài để đổi mới công nghệ. Ưu tiên thu hút các dự án có công 
nghệ tiên tiến, hiện đại, công nghệ sạch, công nghệ thân thiện môi trường đầu tư vào vành đai 
kinh tẽ. Phát triên các nguôn năng lượng sạch ưu tiên cho các vùng trọng điểm kinh tế. Khuyến 
khích các thành phần kinh tê đâu tư đôi mới công nghệ. Thực hiện các chính sách ưu đãi về tín 
dụng, miễn giảm thuế, vể thuê đất... để phát triển khoa học, công nghệ. Có cơ chế vừa khuyến 
khích, vừa bắt buộc các dọanh nghiệp đầu tư cài tiến kỹ thuật và áp dụng công nghệ mới, công 
nghệ thích hợp vào sàn xuât.

 Nghiên cứu áp dụng các công cụ kinh tế và tài chính trong bào vệ môi trường để sớm áp 
dụng vào các khu vực cần phát triển nhanh để đạt mục tiêu phát triển cao của hai hành lang, một 
vành đai. Các công cụ này có thể là những dạng thuế tài nguyên đặc biệt, phí môi trường, thuế môi 
trường, hoặc khuyến khích lập các quĩ bảo vệ môi trường ờ các doanh nghiệp, khu kinh tê...
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Giáo dục đào tạo và phát triển cộng đồng
 Hình thành môn học về quàn lý tổng hợp đới bờ ở các trường đại học.
 Giáo dục về bào vệ môi trường bờ vả biển ở các trường phổ thông, tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức cộng đồng, trọng tâm ở trung tâm phát 
triôn vùng.

■ Động viên, khuyến khích cộng đồng dân cư ở các vùng ven biển và lưu vực sông bào vệ 
môi trường và sử dụng hiệu quà tài nguyên thông qua công cụ kinh tế và các dự án cộng đồng.

Hợp tác quốc tế
 Hợp tác với các nước láng giềng, đặc biệt Trung Quốc để giải quyết vấn đề ô nhiễm xuyên 

biên giới (qua vùng biển và hệ thống sông), đặc biệt trong bổi cành phát triển hai hành lang, một 
vành đai.

 Mờ rộng hợp tác với các nước trên thế giới và các tổ chức Quốc te để trao đổi thông tin, 
tận dụng nguồn lực tài chính, nhân lực và kinh nghiệm trong quàn lý, bào vệ vùng bờ biển.

Tóm lại:
Vành đai kinh tế vịnh Bắc Bộ và hai hành lang Hài Phòng  Nam Ninh và Hải Phòng  Côn 

Minh ra đời trong bối cành toàn cầu hóa và <juan hệ Quốc te đa phương, quan hệ song phương 
Việt Nam  Trung Quốc ngày càng phát triển. Hợp tác được thực hiện từ 2005 ờ 4 tinh của 
Trung Quốc là Vân Nam, Quàng Tây, Quàng Đông, Hài Nam và 5 tỉnh, thành của Việt Nam là 
Lào Cai, Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng và Quàng Ninh với tổng diện tích 869.000km2, dân số 
184 triệu người, cấu trúc hai hành lang một vành đai theo định hướng hợp tác giữa hai nước 
Việt Nam và Trung Quốc có hỉnh chữ Y mà chân là Hài Phòng và điểm nối hai nhánh chữ Y là 
Hà Nội. Các lĩnh vực hợp tác sẽ bao gồm thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, khai 
thác tài nguyên, chế biến và điện lực, v.v. trong khuôn khô khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc 
 ASEAN và hợp tác tiểu vùng sông Mê Kông.

Trên vãnh đai, Quàng Ninh và Hải Phòng đang phát triển trục giao thông nòng cốt vcn biển 
Móng Cái  Hạ Long  Hải Phòng  Ninh Bình và các vùng động lực gồm các khu kinh tế Vàn 
Đồn, Đình Vũ  Cát Hài; khu công nghiệp Hài Hà, Khu công nghiệp  dịch vụ Đầm Nhà Mạc, 
các thành phố Hải Phòng, Hạ Long và cửa khâu quôc tê Móng Cái. Nôi với vành đai có các 
tuyến kinh tế trọng điểm vịnh Bắc Bộ: tuyến kinh te đường 47 mờ ra càng Nghi Sơn; tuyến kinh 
(C Đường 8 mờ ra biển ờ Cừa Lò và Vũng Áng; tuyến kinh tế đường 12 mờ ra câng Vũng Áng 
và Hòn La; về phía nam có tuyến kinh tể dọc đường 9 nối với hành lang Đông  Tây mờ qua 
các câng Chân Mây và Đà Nằng.

Phát triển các hành lang và vành đai kinh tế sẽ gây suy giảm tài nguyên, suy thoái môi 
trường. Đen năm 2020, nếu quàn lý như hiện nay, tài nguyên sẽ suy giảm 1025%; quản lý tổt 
suy giâm dưới 10% và nếu quàn lý kém sẽ trên 25%. Nguồn phát thài ô nhiễm nước, đất và 
không khí sẽ gia tăng, nguy cơ cao xuất hiện các sự co môi trường như tràn dầu, hoá chất, thuỳ 
triều dỏ và xuât hiện nhiêu vân đê môi trường xuyên biên giới. Biên dạng cảnh quan tự nhiên, 
giàm diện tích rừng ngập mặn, vùng triều và vùng nước ven bờ, giảm đa dạng sinh học và 
nguồn lợi thuỳ sàn do xây dựng cơ sờ hạ tầng đường xá, sàn bay, bến càng, khu công nghiêp, 
thương mại.

Đổ đàm bãọ PTBV tuyến vành đai, cần thực hiện quàn lý, bào vệ tài nguyên và môi trường 
trong khuôn khổ QLTH VBB Quàng Ninh  Hải Phòng; tăng cường hiệu lực pháp lý, thể chế, to 
chức quàn lý cho các hành lang và vành đai trong đó có cà những vấn để tài nguyên và môi 
trường; lồng ghép bào vệ tài nguyên và môi trường trong các qui hoạch phát triển vùng, tinh và 
thành phố, đặc biệt chú ý xử lý chất thãi, ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại, công nghệ 
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sạch và thân thiện môi trường vào vành đai kinh tế; phát triển các nguồn năng lượng sạch và tái 
tạo; một sổ ngành coi trọng dịch vụ hàng hoá hơn là sản xuất tại chỗ để giảm thiểu tác động môi 
trường. Phát triển lĩnh vực kinh tê dịch vụ môi trường và doanh nghiệp môi trường: dịch vụ xử 
lý ò nhiễm, mua bán chi tiêu xà thải, giao dịch chứng khoán khí thài nhà kính, thuế tài nguyên 
đặc biệt, thuế và phí môi trường, quĩ BVMT, v.v. Tăng cường hợp tác quốc tế và thực hiện các 
công ước quốc tế liên quan mà các bên đã cùng tham gia; ký kết những thoà thuận riêng cho các 
vân đê một trong các bên chưa tham gia.

III.  ĐỊNH HựỚNG XÂY DựNG CÁC CÔNG TRÌNH BẢO VỆ VÀ ỐN ĐỊNH BÒ 
BIÉN BÁC Bộ, TRỌNG ĐIEM LÀ BÒ CHÂU THỎ SÔNG HồNG

1.  Diễn biến bồi tụ, xói lở đoạn bờ biển Đông Bắc
Đoạn bờ Đông Bắc được xem xét, nghiên cứu ờ phần bãi cao có thực vật ngập mặn và phần 

bãi không có thực vật ngập mặn (chủ yêu là bãi triêu thâp).
Diễn biến bồi tụ ở phan bãi ngập triều cao có thực vật ngập mặn của đoạn bờ Đông Bắc 

được diên ra ở từng đoạn bờ ven các cửa sông và bờ vịnh. Giai đoạn từ 1936  1996, cả đoạn bờ 
Đông Bắc bồi tụ ờ phần bãi cao có thực vật ngập mặn là 3.439ha (N.Đ. Cự, 1996). Diện tích bồi 
tụ bãi chiếm chủ yếu là khu vực cửa sông Bạch Đằng. Các khu vực từ Yên Lập đến Móng Cái, 
diện tích bãi được bôi tụ chủ yêu sâu trong bờ vịnh như vịnh Tiên Yên  Ba Chẽ: 165ha, Đầm 
Hà  Hà Cối 150ha, cửa sông Ka Long 90ha. Diện tích bãi ngập triều cao cỏ thực vật ngập mặn 
bị xói lở 3.631 ha, lớn hơn diện tích bồi tụ bãi và xói lờ diễn ra rộng khắp toàn khu vực bờ Đông 
Bắc. Phần phía ngoài cửa sông nguyên nhân gây xói chủ yếu do sóng biển, phía trong các vịnh 
nguyên nhàn chủ yếu do dòng triều. Tính cân bàng giữa diện tích bồi và diện tích xói lở của bãi 
bôi cao có phủ thực vật ngập mặn toàn vùng bờ Đông Bãc bị xói mất đi không lớn (192ha) trong 
giai đoạn 19641996, nhưng diện tích bãi có phủ thực vật ngập mặn được bồi tụ lấn vào lục địa 
của các khu vực từ Cửa Ong đên Móng Cái là 405ha. Tốc độ bồi tụ của bãi bồi cao có phủ thực 
vật đạt trung bình 14,7m/năm, tập trung chủ yêu ờ 2 vùng cửa sông Bạch Đằng và Ka Long. Tốc 
độ xói lờ toàn vùng Đông Băc là 5,2m/năm. Lớn nhât tại Cửa Lục và nhỏ nhất tại cửa sông Tiên 
Yên  Ba Chẽ.

Diện tích bồi tụ của phần bãi không phủ thực vật ngập mặn (chủ yếu là bãi thấp) là 3.022ha, 
hâu hêt ở vùng cửa sông Bạch Đăng, các khu vực khác chì khoảng 25 đên 267ha. Diện tích bị 
xói của phần bãi không phủ thực vật ngập mặn là 4.074ha. Diện tích bị xói lớn nhất thuộc vùng 
cửa sông Bạch Đầng tới 3.078ha, các khu vực khác chi khoảng 130 đến 510ha. Cân bàng bồi  
xói của phần bãi không phủ thực vật ngập mặn, đoạn bờ Đông Bãc là 1,052ha. Tôc độ bồi tụ bãi 
trung bình là 2,5m/nãm, lớn nhất là 4,5m/năm ở Đầm Hà  Hà cối và 4,4m/năm ờ cửa sông 
Bạch Đằng. Tốc độ xói lở trung bình toàn vùng là 5,lm/nãm, lớn nhắt là cửa sông Bạch Đằng 
23,lm/năm và nhò nhât ờ vịnh Cửa Lục và cửa sông Tiên Yên  Ba Chẽ là 0,50,8m/năm.

Nếu xét trong một đoạn bờ cụ thể thì cân bằng bồi tụ  xói lở cỏ thể dương (bồi tụ), có thể 
âm (xói lờ). Chẳng hạn cân bằng âm có diễn biến nghiêng về xói lở do có giai đoạn bị xói lở 
mất nhiều diện tích hơn như đoạn 1.500m bờ đào Đình Vũ. Giai đoạn 19651980, đoạn bờ bồi 
thêm 0,9ha, xói mất 23,9ha, cân bàng bồi  xói âm 23ha và quá trinh xói diễn ra phổ biến với tốc 
độ 7,7m/nãm (T.Đ. Thạnh và nnk, 2002). Giai đoạn 19802001, cũng đoạn bờ này bồi thêm 
được 16,5ha, xói mất l,9ha, cân bằng bồi  xói dương 14,6ha và quá trình bôi tụ diễn ra phổ 
biến với tốc độ trung bình 3,5m/năm. Vậy cả thời kỳ từ 19652001 đoạn 1.500m bờ Đình Vũ 
bồi thêm 17,4ha, xói mất 25,8ha, cân bằng bồi  xói âm 8,4ha và diễn biến xói lờ vẫn chiếm ưu 
thế ở đoạn bờ này với tốc độ trung bình cả thời kỳ là 1,2m/năm.
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Có đoạn bờ quá trinh xói lở diên ra hâu như liên tục trong thời gian dài như đoạn bờ Cát 
Hài, Phù Long. Trong 70 năm (19302000), mặc dù có hệ thống đê kè bão vệ, nhưng chiều dài 
đoạn bờ xói, tốc độ xói lờ bờ Cát Hài vẫn táng nhiều (bảng 2.8) và tổng diện tích bị xói lở đến 
250ha, trong dó có nhiêu khu dân cư, chợ, trường học, nghĩa địa đã bị xói sạt cuốn trôi. Ngoài 
xói sạt cồn bãi cao, hơn l.OOOha bãi triều thấp cũng bị bào mòn xói lở thành vũng nước dưới 
triều sâu 0,52,Om, xói lờ Cát Hài đã xảy ra hàng trăm nám nay, được chứng minh bàng tài liệu 
địa chất (T.Đ.Thạnh và nnk, 1993) và điều tra nhân dân.

Bàng 2.8. Diễn biến xói sạt bờ Cát Hài từ 1930 đến 2000

Giai đoạn 19301965 19651990 19902000
Tổng chiều dài xói sạt (m) 6.000 6.200 6.400

Trong đó: Yếu 0 3.700 3.060
Trung bình 1.600 0 0

Mạnh 4.200 0 2.040

Rất mạnh 0 2.500 1.300

Tốc độ lùi trung bình (m/năm) 4,5 5.0 12,9

Tốc độ lùi cực đại (m/năm) 8.5 10,0 50,0

Diện tích xói sạt (ha/năm) 2.7 3.09 8,27

Trần Đức Thạnh và nnk, 2000

2.  Diễn biến bồi tụ, xói lở bờ châu thổ Sông Hồng dài từ Đồ Sơn đến Lạch Trường
Đoạn bờ CTSH bồi tụ mạnh ờ các vùng cửa sông lớn như Ba Lạt và cửa Đáy tạo nên các 

cung lồi hoặc mũi nhô ra biển. Trong giai đoạn từ 19381992 (54 năm), mỗi năm bãi bồi cao bồi 
tụ mở rộng 386ha, xói lờ 25ha và cân bằng dương bồi 361ha/năm (T.Đ. Thạnh và nnk, 1996). 
Những nơi bồi tụ mạnh nhất là cửa Ba Lạt 161ha/nãm, Thái Bình  Trà Lý 87,6ha/năm, nam cửa 
Thái Bình 50ha/năm, cửa Đáy 47ha/năm. Tốc độ bồi tụ mở rộng trung bình của vùng là 
28m/năm, cao ở cửa Ba Lạt 47,7m/năm, Thái Bỉnh  Cửa Làn 33m/năm, vùng cửa Đáy chi 
20,5m/năm, Nga Sơn  Hậu Lộc 30m/năm. Tốc độ bồi tụ theo mặt cắt lớn nhất ờ Kim Sơn (nam 
cửa Đáy), đạt 120m/năm, diễn biến theo thời gian như sau: 14701982: 44m/năm; 19321982: 
lOOm/năm; 19581982: 108m/năm; và 19821989: 60m/năm.

Bãi bồi cao ờ cửa Ba Lạt xảy ra hiện tượng bồi xói xen kẽ. Khu Đồng Châu xói lờ từ năm 
1978 trờ lại đây, đoạn bờ nam cửa Vãn úc xói lở thời kỳ 19651987 và nay đang được bồi tụ. 
Đoạn bờ Đồ Sơn  cửa Văn úc cũng diễn ra tương tự, bãi bồi cao trài qua pha xói lở 3040 năm 
và từ năm 1990 trở lại đây đang được bồi tụ trờ lại. Tuy nhiên, một phần tư chiều dài bờ châu 
thổ bị xói lở với tốc độ trung bình 6 m/năm. Đặc biệt đoạn bờ từ Hải Lộc qua Văn Lý đến Hài 
Thịnh, Hài Hậu, Nam Định bị xói lở trên suốt chiều dài 27,5km, tốc độ cực đại 20,5m (Trần 
Đức Thạnh và nnk, 2000). Bãi bồi thấp là đới không ồn định, tính trung bình cả vùng, trong giai 
đoạn 19381992 bồi 258 ha/năm, xói mất 61 ha/năm, càn bằng bồi tụxói lờ dương 196 ha/năm. 
Bãi bồi thấp được bồi tụ mạnh nhất từ Đồ Sơn đến cửa Thái Bình, đạt tóc độ 49 m/năm, trung 
bình toàn châu thồ là 16,6m/năm. Hiện nay, bãi bồi thấp đang bị xói ở Văn Lý. Tốc độ bồi thẳng 
đứng của bãi có mối quan hệ với độ cao mặt bãi. Tại Kim Sơn, Ninh Bình, tốc độ bồi đạt 
l,54cm/năm khi bãi cao xâp xi Om hải đồ; l3cm/năm khi bãi thâp dưới MBTB; 520cm/năm 
khi bãi cao từ MBTB đên mực triều cao nước kém; Sau đỏ giảm xuống dưới 3cm/năm khi bãi 
đạt độ cao vượt mức triều cao nước kém.
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Bảng 2.9. Các thông số biến động đường bờ châu thổ sông Hồng

Đoạn 
bờ

19301965 19651990 19901998 19982008
Quá 
trinhTốc độ 

(m/năm)
Chiều 
dài (m)

Tốc độ 
(m/năm)

Chiều 
dâi (m)

Tốc độ 
(m/nảm)

Chiều 
dài (m)

Tốc độ 
(m/năm)

Chiều 
dái (m)

Đồ Sơn 
 Trà Lý

9.2 25.120 9.1 19.070 7,5 1.800 10,7 5.858 Xói

21,8 24.600 41,2 27.700 27,1 33.400 50 54.000 Bồi

Cừa Ba 
Lạt

11.3 9.500 15.4 9.300 0 0 11,6 5.780 Xói

38,7 28.400 55,4 31.200 24,4 12.300 36,3 64.000 Bồi

Cửa Sò 
 Lạch 
Giang

4,6 8.600 9,6 19.500 15,6 17.200 11 20.300 Xói

13,9 4.200 2,5 4.100 0 0 14 7.835 Bổi

Lạch 
Giang
Lạch 

Trường

10 2.100 8.1 7.100 15,6 5.500 10,1 11.300 Xói

56,1 32.600 59 34.000 >100 29.100 37,5 46.000 Bồi

Toàn 
vùng

8,7 45.380 10,5 54.970 12,9 24.500 10,1 43.200 Xói

32,6 89.800 39,5 97.000 >37,8 74.800 34 171.835 Bồi

Trần Văn Điện, 2000 và Nguyền Văn Thào, 2010

Sự bồi tụ không tương đồng giữa bãi bồi cao, bãi bồi thấp và châu thổ ngầm cũng diễn ra 
phô biên, ơ những khu vực bãi bôi cao bôi tụ mạnh nhât như Kim Sơn, cửa Ba lạt thì bãi bôi 
thấp bồi tụ rất chậm, thậm chí có chỗ, cỏ lúc bị xói lờ. Trong khi đó, ờ Đồ Sơn  Văn úc, nơi 
bãi bồi cao bị xói lở và mới được bồi tụ chậm trở lại gần đây thì bãi bồi thấp lại mở rộng nhanh 
nhất. Bồi tụ mở rộng ở bãi bồi thấp tương đối phù hợp với bồi tụ ở châu thồ ngầm. Đường đẳng 
sâu 5m khu vực cửa Thái Bình  cửa Lân lan ra 1015m/nãm, cửa Đáy và phía nam cửa Ba Lạt 
lấn ra 30m/nãm, Văn Lý 2,53,5m/năm. Có nơi đường đẳng sâu 5m lấn vào như phía bắc cửa Ba 
Lạt và đối diện cửa Văn úc. Theo phát triển tự nhiên, phải có sự phát triển tương đồng giữa tốc 
độ bồi lấn bãi bồi cao, bãi bồi thấp và châu tho ngầm. Việc bồi lan nhanh hơn cùa bãi bồi cao so 
với bãi bồi thấp 1,8 lần về diện tích và 1,7 lần về tốc độ mở rộng chiều ngang có xu hướng làm 
tăng dộ dốc trắc diện bờ và bờ dễ bị xói lở nếu giảm nguồn cung cấp bồi tích.

Theo kết quà tính toán bằng tài liệu ảnh viễn thám, các đoạn bờ bồi, xói theo các giai đoạn 
được thống kê (bàng 2.9) cho thấy hầu hết 3 trong 4 đoạn bờ đều có bồi, xói diễn ra nhưng tốc 
độ bồi luôn lớn hơn tôc độ xói và chiêu dài đoạn bờ bôi lớn hơn đoạn bờ xói. Tính cân băng bôi 
 xói thi đường bờ đang có xu thế bồi lấn dần ra phía biển, mạnh nhât là vùng cửa sông Đáy và 
cửa sông Ba Lạt. Riêng đoạn bờ từ cửa sông Sò đên cửa Lạch Giang, quá trinh xói lợ diên ra 
mạnh hơn quá trinh bồi tụ, đoạn bờ xói lở thường gấp 2 đến 3 lần đoạn bờ bồi tụ và tốc độ xói 
cũng lớn hơn nhiều lần trong suốt giai đoạn giữa từ 19651998. Cân băng bôi xói thì đường bờ 
đang lủi dần về phía lục địa.

Mặc dù nằm trong khu vực có xu thế chung là đang lấn ra biền nhưng nhiều đoạn bờ CTSH 
vẫn đang bị đe doạ xói lở nghiêm trọng. Nguyên nhân sâu xa liên quan đên sự tiên hoá tự nhiên 
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của châu thổ. Đó là sự thiếu hụt bôi tích cục bộ trên phông nền bồi tụ lâu dài của châu thổ. 
Nhưng những yếu tố gây tác động mạnh ờ đày thuộc về phía các yếu tố động lực ngoại sinh và 
nhân tác.

2.1.  Nguyên nhân xói lở bờ châu thổ sông Hồng

Nguyên nhân tự nhiên
Do lún hạ Tân kiến tạo và kiến tạo hiện đại: các đoạn bờ CTSH nằm trong cấu trúc của 

vùng trũng sông Hồng và chịu ảnh hường cùa dao động hạ lún Tân kiến tạo và kién tạo hiện đại. 
Quá trình hạ lún kiến tạo làm cho mực cơ sở xâm thực bị hạ thấp và dẫn đến quá trinh mài mòn, 
xói lở bờ. Tuy nhiên, ở các đoạn bờ khác nhau, tốc độ lún hạ Tân kiến tạo và kiến tạo hiện đại 
có khác nhau. Đoạn bờ Kim Sơn  Phát Diệm biểu hiện nâng với cường độ yếu, biên độ nàng 
trong kỳ Đệ tứ đạt vài chục mét, với tốc độ 0,030,05mm/năm; Đoạn bờ cửa Lạch Giang  Hài 
Thịnh với biên độ vận động lún hạ trong kỷ Đệ tứ đạt vài chục mét, tốc độ khoảng 
0,10mm/năm; Đoạn bờ Văn Lý có biên độ lún hạ trong kỳ Đệ tứ cũng tương đối lớn, tốc độ lún 
hạ khoảng 0,060,07mm/năm; Đoạn bờ cửa Ba lạt biểu hiện lún hạ yếu trong kỷ Đệ tứ, tốc độ 
lún hạ khoảng 0,06mm/năm; Đoạn bờ Đồng Châu có biên độ lún hạ kiến tạo trong kỷ Đệ tứ 
mạnh nhất, biên độ 200250m, tốc độ lún hạ khoảng dưới 0,110,14mm/năm; Đoạn bờ từ cửa 
Văn Úc  Nam Đồ Sơn cỏ tốc độ lún hạ khoảng 0,040,05mm/nãm; và Đoạn bờ ứng với mũi Đồ 
Sơn, mang tính chất đoạn bờ nâng yếu trong kì Đệ tứ với tốc độ đạt 0,030,05mm/năm (Nguyền 
Cẩn và nnk, 1997; Trần Đức Thạnh và nnk, 2000). Đây cũng là một trong những nguyên nhân 
gây ra mức độ xói lở khác nhau ở các đoạn bờ châu thổ.

Do dâng cao mực nước chân tĩnh: Cũng như hạ lún kiến tạo, sự dâng cao mực nước chân 
tĩnh làm cho mực cơ sờ xâm thực bị hạ thấp và dẫn đến quá trình mài mòn, xói lở bờ. Cho tới 
nay đã có nhữnẹ ý kiến khác nhau dự báo mực nước dâng thế kỳ với những số liệu dự báo 
không thống nhát và thậm chí rất cực đoan. Theo dự báo của Caster, R.W.G. (1998) tới năm 
2100, mực nước dàng có thể tới 5703.670mm, tới năm 2050, đạt tới 200550mm. Nhưng theo 
dự báo của Anne de la Vega  Leinert and Robert Nicholls (2000), những số liệu dự báo rất 
thận trọng và khiêm tốn  tới năm 2020, mực nước dâng có thể 3080160mm (số giữa có độ tin 
cậy cao nhất); tới năm 2050, mực nước dâng 70200390mm và tới năm 2100, mực nước dâng 
200490860mm.

Theo số liệu thống kê của trạm Hòn Dấu là trạm ven bờ phía bắc châu thổ với số liệu 34 
năm (19571991) cho thấy mực nước khu vục dàng caọ trung bình 2,24mm/năm (N.N.Thuỵ và 
B.Đ. Khước, 1994). Tuy nhiên, trên vùng biên Hòn Dâu, từ năm 2000 trở lại đây, số lần mực 
nước vượt qua các mức độ cao 370cm, 380cm và 400cm quan trắc thấy nhiều hơn các thập kỳ 
trước (Đinh Văn Ưu, 2010).

Do động lực sóng: Sóng vừa có vai trò là yeu to gây ra xói lờ bờ, vừa là yếu tố gày nên bồi 
tụ bờ. Sóng đóng vai trò chủ đạo phá huỳ gây xói sạt lở bờ biển, đê kè và di chuyển phân tán vật 
liệu bùn cát, điển hình là vùng bờ Hài Hậu. Sự dịch chuyên các cửa sông vê phía bắc hay phía 
nam theo chu kỳ cũng gây xói lở.

Quá trình lan truyền của sóng từ biển khơi vào bờ, năng lượng bị tiêu hao do ma sát đáy, 
tiêu hao do vận chuyển vật chất và phần còn lại được dùng vào việc phá huỳ bờ và đáy. Do vậy, 
mức độ xói lở hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn năng lượng dư thừa nhiều hay ít của sóng.

Xét về phương diện tác động của sóng thì đoạn bờ Hài Lý  Hài Hòa chịu tác động như đoạn 
bờ của cửa Ba Lạt và mũi Đồ Sơn, nhưng về cường độ xói lở thì đoạn bờ Hải Lý  Hài Hòa lớn 
hơn rât nhiêu so với đoạn cửa Ba Lạt. Điều đó có nghĩa vai trò bồi đắp của phù sa sông Hồng 
được xem như là tác nhàn chống lại tác động phá huỷ của sóng. Mặt khác, đoạn bờ Đồng Châu  
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106 Trần Đức Thạnh (chù biên)

cừa Thái Bình có năng lượng sõng nhỏ nhưng về cường độ xói lở lại lớn. Nhiều chỗ như Thụy 
Hài, Đông Long có tốc độ xói lở bờ bang nhiều nơi ờ Hài Hậu. Điều đó có thê do sự tông hợp 
những tác động của sóng và của con người tạo nên như quai đê lấn biển, chặt bỏ rừng ngập mặn. 
Trong một số ít trường hợp như ở Vinh Quang (Hãi Phòng) hay Nghĩa Phúc (Nam Định), xói lờ 
bờ là do dòng chây lạch cừa sông dồn ép sát bờ phía tây nam liên quan đen quá trình bồi tụ ờ bờ 
phía Đông Đắc.

Ngược lại, sóng cũng là nhân tố rắt quan trọng trong quá trình vun tụ và di chuyển cát từ 
đáy biền vào bờ, từ ngập nước đến nồi cao trôn mật biển tạo ra các barie cát dọc bờ hoặc chăn 
trước cửa sông và hình thành vùng nước tĩnh trước cửa sông, giúp cho việc bồi tụ lấn biên 
nhanh chóng ờ các cửa sông châu thổ như cửa Ba Lạt, cửa Đáy với tốc độ trung bình nhiều năm 
đạt một vài chục mét, cực đại đến hơn trãm mét mỗi năm.

Do sự thiểu hụt bồi tích: Sông Hồng là nguồn cung cấp vật chất chủ yếu cho dòng bồi tích 
vcn bờ. Độ lớn và hướng của dòng bồi tích hoàn toàn phụ thuộc vào các tham số của sóng và 
dòng ven bờ cũng như khả năng cung cấp vật chất của bờ và đáy.

Đoạn bờ Văn Lý thuộc huyện Hài Hậu có cấu tạo cát, không có lớp phù thực vật, bãi tương 
đối dốc (0,002), là đoạn bờ bị xói lở điển hình của dài CTSH may chục năm qua. Sự phân tán 
bôi tích ờ đới dòng ven sát bờ, từ độ sâu 23m trờ vào chủ yếu do tác động của dòng năng lượng 
sóng gày di chuyển bùn cát dọc bờ. Các sóng hướng đông bấc và đông vào mùa gió Đông Bấc 
có vai trò chủ đạo di chuyên bùn cát về phía tây nam. Các sóng hướng nam và đông nam vào 
mùa gió Tây Nam có vai trò chù đạo di chuyển bùn cát về phía đông bẳc. Ngoài di chuyền dọc 
bờ còn di chuyên ngang phân tán ra sâu làm tổng thiếu hụt ờ đới bãi và dòng ven (T.Đ. Thạnh 
và nnk, 2000).

Do các hoạt động cùa con người: Những hoạt động của con người (quai đê lấn biển, đắp đầm 
nuôi, chặt bỏ rừng ngập mặn, đào kênh, đăp đập...) đã làm thay đổi hình dạng bờ, cấu trúc phân 
lưu dòng chày và tạo nên sự tập trung bồi tích không đều ờ ven bờ. Kết quà có những nơi bồi tụ 
rât nhanh như ờ cửa các nhánh sông lớn Ba Lạt, Đáy, Trà Lý và nhiều đoạn như Văn Lý, Giao 
Hài, Đông Châu, Thụy Hải, Thụy Xuân bị xói lờ do giảm mạnh nguồn cung cấp bồi tích. Hoạt 
động quai đê lấn biển đã đẩy nhanh đường mực biền trung bình ra phía biển, làm mất cân bằng bồi 
tụ giữa bãi bồi thấp và bãi bồi cao dẫn đến thay đổi bất thường trắc diện ngang bờ và tương quan 
bồi xói. Vì vậy gần đây có hiện tượng bồi tụ bãi bồi cao chửng lại và xuất hiện nhiều đoạn xói lở. 
Một số nơi, đắp đê lấn quá sớm như Thụy Xuân (Thái Bình), Binh Minh (Ninh Bình)... đã bị sóng 
phá huỳ mạnh.

Việc khai đào các con sông nhằm phục vụ giao thông và tưới tiêu được tiến hành từ lâu. Sông 
Nam Định, sông Rạng, sông Đuông, sông Mới đêu là các con sông đã từng được khai đào. Chúng 
đã tăng cường cung cấp bồi tích cho các vùng cửa sông Đáy, Văn úc và Bạch Đằng. Trong khi đó, 
một so vùng cửa sông khác bị giàm nguồn cung cấp bồi tích như cửa Lạch Giang, Thái Binh. 
Ngược lại, một so nhánh sông ở hạ lưu như sông Sò, sông Vọp, sông Lân, sông Diêm Hộ bị tàn 
hoặc bị chặn đắp, gây thiếu hụt bồi tích cung cấp cho vùng bờ và dẫn đến xói lở bờ. Sông Sò trước 
đây đã từng đỏng vai trò chia nước thoát lũ cho sông Hồng, đồng thời cũng là luồng dẫn phù sa 
sông Hồng đưa về vùng biển Hài Hậu (từ Hãi Lý đến Hãi Thịnh) để bồi đắp. Từ khi đập sông Sò 
được xây dựng thì hiện tượng xói lở bờ biển Hãi Lý  Hài Hòa diễn ra mạnh mẽ.

Tóm lại, xói lờ, bồi tụ luôn liên quan đến sự dư thừa hay thiếu hụt bội tích và thay đổi trắc 
diện bờ. Đổi với vùng bờ châu thổ sự thiếu hụt bồi tích cục bộ là sự kết hợp của các nguyên 
nhàn tiến hoá tự nhiên của châu thô và các hoạt động phát triên cùa con người đã gây nên:

 Thay đổi hình thái trắc diện ngang và dọc bờ
 Thay đổi phân bố, nguồn cung cấp bồi tích và cân băng bồi tích ờ các đoạn bờ
■ Tạo các mỏ lồi tập trung bồi tích từ sông phun xa ra biển.
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Chương II. Định hướng sử dụng hợp lý tái nguyên và bào vệ môi trưởng vùng bở biên Bắc Bộ j Q7
trong bối canh chung của dài ven bờ Tây vịnh Bẳc Bộ

Nhiều trường hợp xói lở đê kè đơn giàn chì là do chúng được quai đắp trên vùng bãi bồi tụ, 
nhưng chưa đủ nổi cao nên bị sóng phá huỳ (đê Xuân Hãi và Bình Minh).

Các yếu tố khí tượng, thuỷ văn bất thường như bão, gió mạnh, nước dâng thường làm tăng 
qui mô và cường độ xói lở ở những đoạn bờ xung yêu trong một khoảng thời gian ngăn nhưng 
để lại hậu quà hểt sức nghiêm trọng.

2.2.  Cơ ché của quá trình bồi tụ và xói lở bờ châu thổ sông Hồng

Cơ chế bồi tụ bờ CTSH là sự phát triển  lấn tiến có chu kỳ khoảng 100 năm của các cửa 
sông lớn điển hình như Ba Lạt, cửa Đáy và gồm 4 giai đoạn (N.M. Hùng, 2010):

+ Giai đoạn 1: thành tạo bãi bồi trước cửa sông.
+ Giai đoạn 2: bãi bồi phát triển tạo thành khu vực cù lao ổn định và càn trở dòng sông với 

các đê cát và tạo thành các nhánh sông nhỏ.
+ Giai đoạn 3: tạo thành hệ thống dài cát chắn ngang cửa ngày càng lớn, ngãn cân năng 

lượng sóng tác động trực tiếp lẽn các bãi ven cửa sông.
+ Giai đoạn 4: tăng tốc độ bồi tụ bãi phía sau dãi cát chắn ngang cửa, tạo thành khu vực bờ 

bicn ổn định.
Cuối giai đoạn 4, do cửa sông dằn bị thu hẹp lại, dưới áp lực của dòng lũ, dòng chày xuyên 

thủng dài cát chắn ngang để chảy thẳng ra biển và bất đầu một chu kỳ mới.
Mặc dù có xu thế bồi tụ lấn biền, nhưng CTSH luôn tồn tại 20  35% đường bờ cơ bàn bị 

xói lở. Nguyên nhân xói lờ thì cỏ nhiều nhưng tựu chung lại thay có 2 nguyên nhân chính là do 
quai đắp đê khai hoang nông nghiệp và do thiêu hụt bôi tích cung câp cho đới bờ. Môi nguyên 
nhân được xác định bởi một cơ chê xói nhât định.

Cơ chế xói lở bờ CTSH do quai đê lấn biển làm trắc diện bờ dốc thêm gây ra xói lờ để trở 
lại trắc diện cân bằng như đoạn bờ Thuỵ Xuân, Thái Đô huyện Thái Thuỵ, tinh Thái Bình; Bình 
Minh, tinh Ninh Bình vào những nãm 80, 90 cùa thế kỷ trước. Khi bãi bồi phía ngoài bồi tụ mờ 
rộng làm cho trắc diện bãi thoãi dần, xói lở bờ dằn giảm đi và có thể ổn định.

Cơ chế xói lờ do nguồn cung cấp bồi tích cho đới bờ bị thiếu hụt bởi quá trình tàn tự nhiên 
của các nhánh sông châu thồ hoặc bời sự khơi thông, chận dòng chày của con người làm thay 
đổi cấu trúc dòng chày và giâm nguồn cung cấp bồi tích của các đoạn bờ châu thổ gây ra xói lờ. 
Đoạn bờ cửa Hà Lạn  Lạch Giang là đoạn bờ thuộc kiểu này. Cơ chế di chuyển gây thiếu hụt 
bồi tích dẫn đến xói sạt bờ Hài Hậu như sau: Dòng bùn cát vận chuyên dọc bờ do sóng trong đới 
dòng ven đi về phía tày nam vào mùa gió Đông Bẳc và ngược lại vào mùa giỏ đông nam tạo nên 
cân bàng âm đi về phía tây nam gây thiếu hụt 675.800m’/năm. Dòng bùn cát ờ sườn bờ ngầm 
(lơ lửng và di đáy) di chuyền về phía tây nam nhưng tạo cân bằng dương lưu giữ bồi tích gây 
bồi tụ đáy, về mùa gió tây nam phân kỳ ở giữa khu vực di chuyển về hai phía với lưu lượng nhỏ 
về phía tây nam và lớn về phía Đông Bắc tạo nên cân bàng âm gày bào mòn đáy khu vực, cà 
năm tạo can bằng âm hướng về phía tây nam. Dòng bồi tích di chuyển ngang có lưu lượng khá 
lớn di chuyển từ bờ ra sâu vào mùa gió Đông Bắc và từ phía biển vào bờ ve mùa gió tây nam, 
cân bàng cà năm phân tán ra xa bờ. Dòng bồi tích tồng hợp di chuyển về phía tây nam. Mỗi năm 
khu vực thiếu hụt 2.485.320 tấn bùn cát. Trong đó, di chuyển do sóng ờ đới dòng ven sát bờ 
1.081.300 tấn (675.800m3). Mỗi năm, đới dòng ven và sát bờ xói sạt, bào mòn khoảng 
1.795.700 tấn bùn cát (1.122.300mJ), trong đó 60% di chuyển dọc bờ về phía tây nam và 40% 
phàn tán xa bờ. Sự thiêu lớn bồi tích ờ sườn bờ ngâm kích hoạt di chuyên ngang cùng với di 
chuyển dọc làm mât bôi tích gây xói sạt bờ Hâi Hậu trên quy mô lớn. ơ đới bờ ngâm đên độ sâu 
10m, dòng chảy mỗi năm bào mặt đáy 689 640tấn (431 .OOOmVnăm), gây bào mòn mặt đáy 
trung bỉnh l,3mm/nãm. Trong khi đó, mặt đáy biến dạng bồi xói theo mùa biên độ 4,6cm/2 mùa 
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(T.Đ. Thạnh và nnk, 2000). Những kẹt quà nghiên cứu của Viện Khoa học Thuỳ lợi, 2000; Viện 
Cơ học, 2003, 2009, 2010 cho thây răng: bãi bôi khu vực nghiên cứu bị bóc đi mỗi năm khoáng 
24cm. Điêu này làm hạ tháp dân mặt bãi và hậu quà của nó làm xói lở chân đê, gây phá huỷ 
hoàn toàn hệ thống đê biển khu vực.

3.  Hậu quả của xói lở bờ châu thổ sông Hồng
Xói lở bờ biên và sa bôi luông ờ ven bờ CTSH đã gây nên những hậu quà nghiêm trọng 

không những cho phát triển kinh tế, ành hưởng tới dân sinh, xã hội ma còn anh hường tới tài 
nguyên môi trường sinh thái.

3.1.  Tác động đền kình tế và dân sinh

Thu hẹp quỹ đạt bồi, mắt nơi sinh cư và cơ sỡ sản xuất. Hậu quà này thật khó lượng giá 
bằng tiền nhưng hết sức nặng nề, thiệt hại đa dạng và lâu dài. Nếu tính trung bỉnh 1 huyện đồng 
bâng ven biên có diện tích 20.000ha, thì trong khoảng từ năm 1930 tới năm 2000 xói sạt bờ biển 
Bắc Bộ đã làm mất diện tích tương ứng với khoảng 1/5 huyện (Trần Đức Thạnh và nnk, 2000). 
Tuy vậy, con số này lại rất đáng kể vì chi tập trung vào mọt số trọng điểm, trong đó Bằng La  
246ha, Giao Thủy  687ha, Hãi Hậu  765ha, v.v. Xói sạt bờ biển trực tiếp làm mất đi đất canh 
tác, đất thổ cư, ngoài sản nghiệp bị mất đi còn mất thêm đất đang sử dụng. Từ năm 1964 tới 
năm 2000, riêng đoạn bờ Hài Lý  Hài Chính  Hãi Triều mất đi khoảng 1.050ha đất canh tác do 
vỡ đê và đe dọa trực tiếp các điểm dân cư sát bờ biển.

Sạt lở đê kè, tốn phí xây dựng và tu bổ. Nhiều lần đê biển bị sạt lờ và thậm chí bị phá vỡ 
được ghi lại trong lịch sử và lưu truyền trong dân gian. Trong thời gian 19671999 đê biển Nam 
Định bị vỡ ờ 9 diêm với tông chiêu dài 13,2km, trong đó 2km đê Đông Kinh (Hài Hậu) bị vỡ hoàn 
toàn. Trong thời gian 19761995, sạt lở đê kè Nam Định làm mất 934.000m3 đất 
(46.700m3/năm) và 30.400m3 đá (1.520m3/năm). Kèm theo sạt lờ vỡ đê là sự tàn phá đồng ruộng, 
làng mạc, cơ sờ hạ tầng, vô hiệu hóa các cống qua đê với tốn phí hàng chục tỳ đồng 
(cống c4, Hài Hòa, cồn Tròn và Hạ Trại, V.V.).

Trong thời gian 19761995, để tu bổ đê kè và xử lý sự cố, Nam Định đã huy động
11.650.882  ngày công, tu bổ 4.503.903m3 đắt, 253.570m3 đặ, với tổng giá trị khoảng 333 tỷ 
đồng (khung giá 20.000d/m3 đất, 40.000đ/m3 đá và 20.000d/ngày công). Thay thế 1 cống qua đê 
bị vô hiệu hóa, đăp bù 1 km đê, tôn phí hàng tỷ đông. Thêm vào đó, lát mái bê tông cho 1 km đê 
cũng tiêu tốn khoảng 6 tỳ đồng. Ngoài hàng nẹàn ngôi nhà do bão trực tiếp phá hủy, còn có 
hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy, di dời, cơ sở hạ tâng và cơ sở sản xuât cũng bị phá hủy.

Nhờ dự án PAM 5.325 của Chương trình Lương thực thế giới (19961999) cùng với nỗ lực 
vốn của Trung ương và địa phương, 322,04km đê biển CTSH từ Hải Phòng tới Ninh Bình đã 
được cài tạo nâng cấp với tồng chi phí tới 377.909 triệu đông, trong đó, Hài Phòng  74.070 
triệu (vốn địa phương 15,22%) và Nam Định  118.235 triệu đồng (vổn địa phương 20,23%). 
Đỏ là chưa tính đến lợi ích thay thế bị mất đi do số tiền này và nhân lực không được huy động 
vào phát triển KTXH.

Ngập lụt, nhiễm mặn, thiệt hại về người và sản nghiệp. Ngập lụt và nhiêm mặn (đất canh 
tác, nươc sinh hoạt, v.v.) đều có thể xảy tới khi nước tràn qua đê, và đặc biệt là vờ đê. Trong 
lịch sư, cơn bão Kate đo bộ vào Hải Phòng  Quàng Yên đã cựớp đi hàng nghìn sinh mạng, 
20.000ha lua bi chết do nhiểm mặn, hơn l.OOOha hoa màu bị nhiễm mặn và phải mất 23 năm 
sau đe xử ly hạũ quả. Ngày 29/6/1962, cơn bão Chuck đã cướp đi hơn 1.000 ngôi nhà và rồi 
ngày 23/7/1992, cơn bão Gary tuy đổ bộ chủ yếu vào Trụng Quoc cũng gậy ngập úng 17.000ha 
lúa mùa, trong đó gây chết 3.500ha lúa. Trong thời gian 19761995 vỡ đê gày nhiễm mặn 
38.237ha dat canh tac Nam Dmh, thiệt hại chừng 76.474 tan lương thực (trung bình 3.824 
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tấn/nám), tương dương với 125 tỷ đông theo thời giá hiện nay, cướp đi 4.028 ngôi nhà, 25 sinh 
mạng và 6 thuyên đánh cá, gây hư hỏng nặng cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi và nghề muối, 
và làm bị thương 34 người.

Tăng cường tai biến sa bồi. Vùng cửa sông châu thổ von không có tiền đề phát triển câng  
hàng hãi nhưng vẫn có thể phát triển ở cjuy mô thích hợp đáp ứng nhu cầu địa phương như càng 
Hãi Thịnh (Hãi Hậu) và càng Diêm Điền (Thái Thụy). Sóng phá hủỵ bờ và bồi tích di chuyển 
dọc bờ làm cho hình thái các dạng tích tụ cửa sông luôn thay đổi, biến dạng luồng và đe dọa sự 
ton tại của các căng này, dẫn tới giâm hiệu quà sử dụng và lãng phí đầu tư. Liên quan tới phá 
hủy bờ Hài Hậu, bôi tích di chuyên dọc bờ có xu hướng khép kín cửa sông Sò vê mùa hè và 
chắn cửa Lại Giang (sông Ninh Cơ) về mùa đông. Khi mùa hè tới, lượng chày của sông Ninh 
Cơ lăng nhanh, phá vỡ cau trúc các dạng tích tụ chắn cửa. Cơ chế này đồng thời đe dọa xói sạt 
bờ Nghĩa Phúc (Nghĩa Hưng) và gây sa bồi do dịch chuyển luồng vào càng Hài Thịnh. Trong 
chu kỳ dài, chính cơ chế này đã gày nên các pha đoi hướng dòng chày sông vùng cửa.

Anh hưởng tới hướng đầu tư phát triển và tâm lý cộng đồng. Làm nhân dân lo lắng, không 
yên tâm sân xuất và xuất hiện tình trạng di dân tự do; Làm giảm khả năng đầu tư phát triển của 
tư nhân, các tô chức sàn xuât, dịch vụ trong và ngoài nước. Thậm chí làm giàm khả năng đầu tư 
cùa Nhà nước. Phát triển du lịch biển là nhu cầu thực tế của các tinh ven biển với tư cách một 
ngành kinh tế, nhưng nhiều nơi đầu tư bấp bênh do xói sạt bờ biển. Kè bờ phục vụ du lịch Hài 
Thịnh chi phí 48 triệu đồng bị phá hủy chi trong một tháng đầu đông năm 1999 khi tròn 1 năm 
tuổi. Khó có thể đầu tư tiếp tục vào càng Hài Thịnh khi hiệu quà sử dụng thấp do sa bồi cửa 
luồng. Như vậy, ành hưởng của xói sạt bờ biển, sạt lở đê kè đa dạng, không những gây thiệt hại 
trực tiếp mà còn gián tiếp thông qua tương quan bồi tụ  xói lở bờ.

3.2.  Tác dộng đến tài nguyên môi trường và sình thái

Ảnh hưởng của xói sạt bờ biển và sạt lờ đê kè tới tài nguyên môi trường biểu hiện ở chỗ:
Biển dạng và giảm giá trị cảnh quan tự nhiên, phá vỡ cảnh quan nhân văn. Nhà thờ Văn Lý 

(ảnh 11, phụ lục) và Trái Tim (Hải Hậu) bị hủy hoại làm mât đi giá trị của di tích văn hóa  lịch 
sử gây tổn thương giá trị tinh thần của cộng đồng.

Mất nơi cư trú, suy thoái các hệ sinh thái ven bờ. Ờ vùng bờ biển CTSH có nhiều hệ sinh 
thái khác nhau. Trong đó, hệ sinh thái thực vật ngập mặn cỏ giá trị lớn nhất. Hệ sinh thái thực 
vật ngập mặn phân bố chủ yếu ờ ven bờ các vùng cửa sông Văn úc, Thái Bình, Trà Lý, Ba Lạt 
và cửa Đáy. Xói sạt thu hẹp diện tích rừng ngập mặn chủ yêu do con người chặt phá kích thích 
các quá trình xói lở. Hệ sinh thái thực vật ngập mặn bị tôn thương làm suy giảm chức năng sinh 
thái vùng bờ biền, nhất là giâm khả năng lưu giữ nguồn giong sinh vật và chức năng môi 
trường, đặc biệt là khà năng điều hòa, chôn vùi chất gây bẩn và tự làm sạch.

Nhiễm bẩn vùng nước ven bờ. Xói lở bờ làm gia tăng độ đục nước ven bờ, giải phóng chất bẩn 
đã bị chôn vùi, tác động trước hết tới khu hệ sinh vật (cả song đáy và trôi nổi) ven bờ, đặc biệt là 
các hệ sinh thái. Khi xói lở phá hủy các trầm tích bãi triều lầy, ảnh hưởng này rất lớn bởi giãi 
phóng nhiều chất gây bần đã bị chôn vùi, đồng thời làm tăng vật chất lơ lửng trong nước. Nếu vỡ 
đê và ngập lụt nhiêu loại chàt thài khác, trong đó có chàt thải sinh hoạt, sẽ nhanh chóng gây ô 
nhiễm khu dàn cư, vùng nước ven bờ.

3.3. Hiệu quả của các công trình ổn định bờ biển

Vùng đồng bàng sông Hồng cỏ hệ thống đê đồ sộ. Các tuyến đê xung yếu, đặc biệt là đê 
biên, đêu được bào vệ băng kè đá (kè lát mái, kè mỏ hàn hoặc kè chăn sóng) hoặc kè lát mái bê 
tông như ờ Băng La, Tiên Lãng (Hài Phòng), Thái Thụy, Tiền Hải (Thái Bình), Giao Thủy, Hải 
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Hậu, Nghĩa Hưng (Nam Định) (N.T.Ngà và link, 1995; Sở Thủy lợi Thành phố Hài Phòng, 
1993 ; T.Đ. Thạnh và nnk, 2000). Kè mỏ hàn nuôi bãi mới được sử dụng thử nghiệm ở vài nơi 
với kết quà tốt. Giãi pháp trồng rừng ngập mặn thuộc nhóm công trình mềm, hoặc giãi pháp sinh 
học thường hiệu quâ cao.

Kè mái lát bê tông: phổ biến từ những năm 90, có hiệu quã nhất định. Dự án PAM 5325 
(1995  2000) thường làm kiểu lát mái bê tông và chân khay được cãi tiến bằng hệ thống cống bi 
đổ đá dăm cao l,5m, được thực hiện trên 21 tuyến đỗ biển dài 322 km, thuộc 5 tình ven biển 
Bac Bộ, bão vệ trực tiếp 1,7 triệu dân và 200 nghìn ha đất đai trước sóng, bão, nước dàng và 
triều cường. Tuy nhiên, kè thường chì ổn định từ 510 năm. Một số đoạn 4 6 năm đã bị hư hại.

Kè bờ bê tông: được bão vệ bờ biển Đồ Sơn, Hài Phòng. Mặc dù kè kiên co và chi phí rất 
tốn kém, về cơ bàn đã bào vệ được khu bờ này làu dài, nhưng từng đoạn vẫn bị hỏng nặng trong 
các trận bão lớn. Điển hình là trận bão so 2 năm 2005, từng mãng lớn bê tông nặng hàng tấn ở 
mặt trên kè bị sóng bão phá vỡ và hất tung vào phía trong bờ.

Kè mỏ xiên: do Viện Khoa học Thuỳ lợi dề xuất, được thử nghiệm 3 chiếc ở Đông Minh, 8 
chiếc ở Nam Thịnh (Thái Bình) và ở Nghĩa Phúc (Nam Định) (Nguyền Thanh Ngà và nnk, 
1995). Ban đầu kè có tác dụng nhất định, nhưng chi sau vài năm là bị sạt, sập, hoàn toàn mất tác 
dụng. Kiểu kè này thích hợp bâo vệ bờ sông bên sạt lờ, có thể thích hợp và có hiệu quà đáng kể 
với một vài nơi sát các cửa sông như bờ phâi cửa Lạch Giang thuộc Nghĩa Phúc, Nghĩa Hưng, 
Nam Định.

Kè mỏ ô vuông: từ kinh nghiệm ở Liên Xô (cũ), Sở Thủy lợi Nam Định áp dụng ở Hài Hậu 
với tổng so 3,4km vào 19761978. Mô hỉnh kè ô vuông đã được tập thể tác già đề tài cấp nhà 
nước KT.03.14 (N.T. Ngà và nnk, 1995) đê xuât làm giải pháp chính cho phòng chống xói lở bờ 
Hài Hậu. Kè thường có tác dụng nhât định khoảng 2 năm sau đó lún đổ và gần như bị phá huỷ 
hoàn toàn do không thích hợp với điều kiện thuỳ động lực địa phương.

Kè mỏ vuông nuôi bãi: do Viện Tài nguyên và Môi trường biển đề xuất (T.Đ. Thạnh và nnk, 
1991) năm 1991, được Sở Thủy lợi Hãi Phòng thử nghiệm xây dựng 7 chiếc vào 1995  1999. 
Tất cà các kè dã phát huy tác dụng tốt ờ các mức độ khác nhau. Thường sau một năm bãi ờ khu 
vực xày kè được bồi cao trung bình 0,5m, cực đại l,85m. Đen nay bãi tiếp tục được bồi cao, có 
chồ dày thêm 3m, một hệ thống bãi mới đang dằn được hình thành. Ngoài giá trị bão vệ đê kè, 
bãi được tái tạo ờ Gia Lộc còn trờ thành bến cập cho thuyền cá của ngư dân và bãi tấm cho nhân 
dân địa phương. Họ rất phấn khởi trước những thành quả bước đầu bào vệ đê kè bàng phương 
pháp xây kè mỏ vuông nuôi bãi.

Trồng rừng ngập mận: thực te, trồng rừng ngập mặn chan sóng cỏ tác dụng tốt bào vệ bờ 
biển và đê kè nhờ tăng cường bồi tụ và giảm năng lượng sóng ờ những nơi bờ ổn định hoặc bồi 
tụ yếu nhưng vẫn có thề bị phá huỳ do sóng lớn bất thường trong bão hoặc gió mùa Đông Bẳc 
thôi mạnh. Nhận thức rõ được tâm quan trọng bào vệ bờ biên của rừng ngập mặn, nhiêu địa 
phương đã tiến hành trồng lại hoặc trồng mới rừng ngập mặn. Tuy nhiên, hiệu quà trồng rừng 
còn lhap do chưa nắm được kỹ thuật trồng, điều kiện động lực bờ và điều kiện sinh thái thích 
hợp có thể trồng được.

4.  Dự báo diễn biến quá trình bồi tụ và xói lở ven bờ châu thổ sông Hồng

4.1.  Cơ sở dự báo

a.  Đặc điểm cẩu trúc vùng bờ châu tho
Bờ CTSH từ Đồ Sơn tới Lạch Trường, tạo hình cung lồi cục bộ, cấu tạo bàng trầm tích Đệ 

tứ bờ rời với thành phần chủ yếu là bột — sét, bị chia căt bởi nhiêu cửa sông lớn nhỏ như cửa 
Văn Úc, Thái Bình, Diêm Hộ, Trà Lý, Ba Lạt, Hà Lạn, Lạch Giang, Cửa Đáỵ, Lạch Sung và 
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Chương II. Định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên và bào vệ môi trưởng vùng bở biển Bắc Bộ Ị11
trong bối canh chung của dải ven bờ Tây vịnh Bốc Bộ

Lạch Trường. Ở các vùng cửa sông này, thực vật ngập mặn đều có mặt ít nhiều nhưng không 
đặc trưng. Hệ thống lạch triêu và thực vật ngập mặn ở đây không phát triên bởi xu thê lấn tiến 
của vùng cửa sông châu thổ có lượng cung cấp bồi tích vượt quá khả năng ngập chìm, nhanh 
chóng ngọt hóa và bồi lấp lạch triều. Phát triển ờ vùng biển hở, trầm tích ven bờ thường xuyên 
bị tác động của sóng và dòng triều phân phối lại, biến dạng hình thái các dạng tích tụ ven bờ. 
CTSH hiện đại có nhiều cửa nhưng khoảng cách và lượng phân bố phù sa rất không đồng đều. 
Lượng phù sa tập trung chủ ycu qua các cửa Ba Lạt, cửa Văn úc, cửa Đáy và cửa Trà Lý. Hình 
thái câu trúc đoạn bờ này có 2 hệ thông nôi bật:

 Cung lồi cục bộ trung tâm ứng với đoạn bờ Tiền Hài (Thái Bình)  Giao Thủy (Nam Định)
 Khoảng cách giữa 2 cửa sông lớn dài nhất, tới 50km giữa cửa Ba Lạt và cửa Lạch Giang. 

Nam giữa khoảng này là cửa Hà Lạn (của sổng Sò) hầu như không còn nguồn nuôi bồi tích đi 
qua, tạo nên đoạn bờ thang và dài tới 26km ứng với địa phận Hải Hậu (Nam Định), trong khi đó 
bị tác dộng thường xuyên của sóng phá hủy các dạng tích tụ, phân bo lại vật liệu và tất yếu dẫn 
đến tình trạng xói lở như hiện nay.

b.  Động lực phát triên và tiến hoá

Đặc trưng động lực nội sinh. Vùng Đồ Sơn  Lạch Trường cơ bản phát triển trên nền sụt hạ 
Tân kicn tạo và kiến tạo hiện đại phân dị cường độ, hình thành các đới khác nhau phân cách bời 
các hệ đứt gãy trượt phải định hướng tây bắc  đông nam. Ngoài vận động sụt hạ, nâng ven ria 
và các hệ đứt gãy trượt phải định hướng tây bấc  đông nam, sự phát triển bờ còn chịu ânh 
hường của các đứt gãy trượt trái định hướng đông bắc  tây nam, trong đó có đứt gãy Diêm Điền 
 Đồ Sơn và đứt gãy cửa Đáy  Văn Lý, và vận động sinh chấn dọc theo các hệ đứt gãy, trong đó 
chấn tàm Diêm Điên (M=4,65,0), Tiền Hài (M=4,65,0), Xuân Trường (M= 5,15,5) hay Giao 
Long (M=3,13,5). Chuyển động kiến tạo hiện đại được coi là không thay đổi trong vòng dự báo 
một thế kỳ (T.Đ. Thạnh và nnk, 2000).

Đặc trưng động lực ngoại sình. Động lực ngoại sinh chi phối sự phát triển bờ biển Đồ Sơn  
Lạch Trường có các đặc trưng sau:

Động lực sông ưu thế so với biển, dẫn đến ưu thế lấn biển nhưng cục bộ do phân bố nguồn 
bồi tích không đều, chịu tác động mạnh của con người trong toàn bộ lưu vực.

Sóng có hướng theo mùa, đặc biệt là sóng bão, và thủy triều toàn nhật biên độ tương đối cao 
tác động mạnh vào bờ vốn cấu tạo ít cát trong điều kiện biển hở, làm tăng tính chất cục bộ phát 
triền bờ châu thổ, dần đến hình thành đan xen các pha bồi tụ/cân bằng/xói lờ, pha cường độ 
cao/thắp/trung bỉnh giữa các bộ phận bờ khác nhau. Do những nhiễu động phức tạp về thời tiết, 
trong tương lai chế độ sóng có thể biến động, góp phần làm thay đổi cân bằng bùn cát dọc bờ.

Hiệu ứng dâng cao mực nước đại dương thế giới. Sự am lên của khí hậu toàn cầu được xcm 
là nguyên nhàn dâng cao mực nước đại dương thế giới như đã ghi nhận ở nhiều nơi khác nhau. 
Theo số liệu thống kê của các trạm hãi văn ven biển như Cô Tô, Cửa Ông, Hòn Dấu, Hòn Ngư, 
Sơn Trà, Phú Quí, Vũng Tàu, Côn Đào, Phú Quôc, v.v. với chuỗi sô liệu từ 10 năm đến 50 nãm 
cho thấy tốc độ dâng trung bình của mực nước Biển Đông trong những thập kỷ gần đây là 
0,5l,5mm/năm. Những công bố gần đây cho thấy, tốc độ này nằm trong phạm vi dao động của 
Thái Bình Dương, nhỏ hơn mức độ dàng cao mực nước ở Atlantic (l,9mm/năm), Bắc Băng 
Dương (2,6mm/năm) và cao hơn An Độ Dương (0,6mm/năm). Trạm Hòn Dâu là trạm ven bờ 
phía băc châu thô với sô liệu 34 năm (19571991) cho thấy mực nước khu vực dàng cao trung 
bình 2,24mm/nãm. Từ 2000 trở lại đây, mực nước đo tại trạm Hòn Dấu luôn vượt qua mức 
370cm, 380cm và 400cm.
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112 Trần Đức Thạnh (chù biên)

Nguyên nhổn gây xói lờ bờ biển. Vùng bờ biển Đồ Sơn  Lạch Trường phát triển chế độ châu 
thổ điền hình, xu thế lấn tiến ra biển nhanh cục bộ, động lực sông ưu the nhưng sóng cùa vùng 
biển hờ tác động mạnh gây xói lở, làm phức tạp quá trình phát triển bờ biển, ơ một sô vùng cửa 
sông chi lưu Vân úc, Trà Lý và Ninh Cơ, các dạng tích tụ cửa sông kéo dài từ một phía khi đủ lớn 
sẽ ép dòng chây sông và gày xói sạt bờ đối diện như đã ghi nhận được ở Vinh Quang (cửa Văn 
Úc), Đông Long (cửa Trà Lý) và Nghĩa Phúc (cửa Ninh Cơ). Dạng tích tụ này tiếp tục phát triển 
cho tới khi đủ lớn làm nghẽn dòng lũ sông, thì lập tức dòng lũ sẽ phá vỡ dạng tích tụ này nhờ hiện 
lượng bổ sung và đổi hướng dòng vùng cửa. Do phát triển tự nhiên cùa dạng tích tụ dọc bờ cửa 
chắn, hướng dòng tày bắc  đông nam mở lại dần. Vật chất phá hủy bờ ở vùng bờ CTSH đồng thời 
bị phàn tán ra sườn bờ ngầm và di chuyển dọc bờ tạo nên dạng tích tụ chan cửa kéo dài từ một 
phía. Sự biến động bất thường của các yếu tố khí hậu, khí tượng và những tác động của con người 
trong thời gian tới sẽ là nhân tố tác động tới diễn biến xói lở ngày càng phức tạp.

4.2.  Ket quả dự báo

a. Dự báo bồi tụ bờ cháu tho sông Hồng

Mặc dù có sự dàng cao mực nước biển, hạ lún kiến tạo hiện đại ở khu vực vcn bờ CTSH 
cùng với sự giảm lượng bồi tích sông do điều tiết hồ Hoà Binh, nhưng xu thể chung của đường 
bờ vẫn tiến ra biển. Quá trình tiến ra biển theo cơ chế lấp đầy và lấn tiến, tuỳ từng đoạn bờ, cửa 
sông. Tốc độ bồi tụ mạnh vẫn diễn ra ờ các cửa sông lớn như Ba Lạt, Đáy tạo nên các cung lồi 
hoặc mũi nhô ra biển, tốc độ trung binh trên toàn dài bờ châu thổ vẫn đạt được 28m/năm, ở cửa 
Ba Lạt 47m/năm và cửa Đáy 60m/năm.

Trong khoảng thời gian 1015 năm nữa, cửa Ba Lạt vẫn còn xu thế di chuyển về phía Nam, 
bãi bồi phía Nam được bồi tụ mở rộng nhanh hơn, đặc biệt là bãi bồi cao Khoảng từ 1015 năm 
đến 5060 năm nữa, cửa Ba Lạt sẽ dịch chuyển lên phía Bắc và sẽ tăng cường bồi tụ cho bãi bồi 
Đồng Châu  Cửa Ba Lạt. Khoảng 5.000ha bãi bồi thấp hai bên cửa sông sẽ được bồi tụ nồi cao 
thành bãi bồi cao. Bãi bồi thấp sẽ được mờ rộng chủ yếu ở phía Tây Nam.

Ở khu VIC cửa Đáy, với tốc độ bồi tụ và xu thế bồi lan biển như hiện nay, dự kiến 1015 
năm nữa đường mực biển trung bình sẽ mở rộng đến vị trí đường l,lm trên Om hải đồ hiện nay, 
và diện tích bãi bồi nổi cao trên mực biền trung bình lúc đó sẽ gần đạt 2.500 ha và còn tiếp tục 
mở rộng về phía tây nam.

b. Dự báo xói lở bờ châu thể sông Hồng

Dự báo tổng thể cho đoạn bờ Hài Hậu, Nam Định (Trần Đức Thạnh và nnk, 2000). Theo độ 
dốc tới hạn sườn bờ ngầm 0,0005 (Zenkovitch, 1962) thành tạo đê cát ngầm, độ dốc sườn bờ 
ngầm Hài Hậu rất lớn, khoảng 0,0019  0,0028, không thuận lợi hình thành đê cát ngầm, như 
thực tế chì là hình thái của một so gờ cát ngầm thoải không điển hình với các lý do:

 Độ hạt trầm tích nhỏ. Ờ ven bờ, phổ biến cát nhỏ tới độ sâu cột nước 2m với đường kính 
hạt trung bình Md=0,138mm. Ờ sườn bờ ngầm, phổ biến trầm tích bột lớn với đường kinh trung 
bình Md trong khoảng 0,0660,071 mm.

 Thành phần vật chất này dễ bị di chuyển bời dòng chảy sau khi sóng tác động vào các dạng 
tích tụ. Vật chất phá hủy bờ bị di chuyển .theo 2 hướng: 1 di chuyên ngang ra phía biên, chủ yêu 
tới độ sâu 2m, một số ít tới độ sâu 6m và tới 10m; 2 di chuyển dọc bờ, vê phía đông băc dưới tác 
động cùa sóng nam vả đông nam và dòng ven bờ mùa hè.
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Sự mất bồi tích do sóng phá hủy bờ và đáy diễn ra liên tục ở tất cà các mùa và tính trung 
bình tốc độ hạ thấp bề mặt có thể đạt l,3mm/năm trong 60 năm qua. Neu không có các công 
trình bờ phòng chống như hiện nay, tốc độ xói lở lùi vào lục địa có thể tăng 13,6% trong 20 năm 
tới (bàng 2.10).

Bảng 2.10. Dự báo tốc độ xói sạt bờ Hải Hậu (m/năm)

Vị trí dự báo Hiện tại Dự báo 20 
năm

Dự báo 50 
năm

Dự báo 100 
năm

V Vi V2

Văn Lý 15,0 2,28 12,72 16,0 16,7 17,6

Hải Chính 15,0 2,03 12,98 15,9 16,5 17.3

Hài Triều 19,6 2,23 17,37 20,5 21,3 22,2

Hài Hòa 20,8 1,56 19,24 21,4 22,0 22,5

Thịnh Long 8,0 1,55 6,45 8.6 9.1 9.8

Trung bình 14,5 16,5 17,1 17,9

Trằn Đức Thạnh và nnk, 2000
Ghi chú: V/  thành phần xói do nâng cao mực nước được xác định theo at (kiến tạo)=0,00 m/năm và 

ứ> (chân tĩnh)=0,0015m/năm; V  được xác định theo tốc độ xói sạt tự nhiên gần đây; Vị  thành phần xói 
sạt do bùn cát bị đưa khỏi khu vực

Như vậy, trong 20 năm tới, xói lờ Hài Hậu vẫn mạnh và rất mạnh, giá trị trung binh nam 
trong khoảng 8,621,4m/năm, trung bình toàn tuyến bờ I6,5m/năm, cao hơn 10 nám qua (trung 
bình 14,5m/năm) khoảng 13,6%.

Nhiều đoạn đê Hài Hậu vừa được hoàn thành kè lát mái bê tông theo dự án PAM. Đây là hệ 
thống kè lát mái khá kiên cố. Tuy nhiên, khả năng hư hỏng cũng không Lâu do hạ thấp mặt bãi 
và xói sập chân khay.

Dự báo tổng thể xói lờ cho các đoạn bờ thuộc châu thổ:
 Dự báo trước mắt (cành báo) bảng 2.11 cho thấy xói lờ yếu có 5 đoạn, xói lở trung binh có 

4 đoạn và xói lở mạnh, rất mạnh có 5 đoạn.
 Dự báo 50 năm. Đoạn bờ Hải Đông  Hài Lý xói lở cường độ trung bình; đoạn bờ Hài 

Chính Hài Thịnh xói lở mạnh và rất mạnh; đoạn bờ nam Hài Thịnh xói lở cường độ 
trung bình.

 Dự báo 100 năm: đoạn bờ Hài Đông  Bắc Hài Lý xói lở yếu và trung bình; đoạn bờ Hài 
Lý  Hài Chính  Hài Thịnh xói lờ mạnh và rất mạnh; đoạn bờ nam Hải Thịnh xói lờ cường độ 
trung bình.

Ngoài Hài Hậu, một số nơi khác cằn lưu ý, chiều dài bờ xói lở có thể xảy ra ờ các đoạn bờ: 
Bàng La (7,5km), Vinh Quang (0,5km)  Hãi Phòng; Thụy Xuân (1,8 km), Thái Đô (Ikm), 
Đông Long (0,5km), Nam Đồng Châu (2,lkm)  Thái Bình; Giao Long (9,3km), Nghĩa Phúc 
(0,5km)  Nam Định; Hậu Lộc (5,0km từ Đa Lộc, Ngư Lộc tới Minh Lộc)  Bắc Thanh Hóa. 
Trong đó đặc biệt lưu ý tính bất trắc trong điều kiện hài văn bất thường đối với các đoạn bờ 
Vinh Quang, Thụy Xuân, Đông Long, Nghĩa Phúc và Hậu Lộc (bàng 2.11).
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Bàng 2.11. Kết quả dự báo xói lở bờ biên châu thổ sông Hồng

TT
Đoạn bờ Cành báo

20 năm
Dự báo
50 năm

Dự báo 
100 năm

1 II III 1 II III I II III
1 Bàng La (HP) X X X

2 Nam cừa Văn ủc (T. Lãng  HP) X X X

3 Thụy Xuân (Thái Thụy  Thái Binh) X X X

4 Diêm Điền (Thái Thụy  TB) X X X

5 Thái Đô (Thái Thụy  TB) X X X

6 Đông Long (Tièn Hài  TB) X X

7 Nam Đổng Châu (Tiền Hài  TB) X X X

e Bắc Giao Long (Giao Thùy, NĐ) X

9 Giao Long (Giao Thủy  NĐ) X X

10 Hải Đông (Hài Hậu  NĐ) X X X

11 Hài Lý  bắc Hãi Thịnh (Hài Hậu, NĐ) X X X

12 Hài Thịnh (Hài Hậu  NĐ) X X

13 Nghĩa Phúc (Nghĩa Hưng  NĐ) X X X

14 Cồn Xanh (Nghĩa Hưng  NĐ) X

15 Hậu Lộc (TH) X X X

Trần Đức Thạnh và nnk, 2000
Ghi chú: I Yểu (02,5m/năm); II Trung bình (2,55m/năm); III Mạnh và rất mạnh 

(510 in/nãm và trên 10 m/nãm).

5.  Giải pháp công trình bào vệ bờ biển cho vùng bờ biển Bắc Bộ, trọng điểm là bò* 
châu thổ sông Hồng
5.1. Các giải pháp đã và đang được thực hiện

Công trình bào vệ bờ biển hiện nay chủ yếu là hệ thống đê sông ngăn lũ và đê biển ngãn 
mặn. Vùng Đông Bắc có sông ngắn và dốc, bờ biển phổ biến đá gốc nên hệ thống đê giản đơn. 
Vùng đồng bằng sông Hồng có hệ thống đê đồ sộ. Các tuyến đê xung yếu, đặc biệt là đê biển, 
đều đuợc bảo vệ bằng kè đá (kè lát mái, kè mỏ hàn hoặc kè chắn sóng) hoặc kè lát mái bê tổng 
như ở Cát Hài, đê Câm Cập, Băng La, Tiên Lãng (Hải Phòng), Thái Thụy, Tiên Hài (Thái 
Bình), Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng (Nam Định) (Nguyễn Thanh Ngà và nnk, 1995; Sở 
Thủy lợi Thành phố Hải Phòng, 1993 ; Trân Đức Thạnh và nnk, 2000). Kè mỏ hàn nuôi bãi mới 
được sử dụng thử nghiệm ở vài nơi với kết quà tốt. Giải pháp trồng rừng ngập mặn thuộc nhóm 
công trinh mem, hoặc giải pháp sinh học thường hiệu quả cao.

a.  Nhóm kè áp bờ
Đê đất, kè đá hộc lát chân mái đê: Loại này trước đây rất phồ biến, nạy hạn chế, phần 

nhiều nằm sâu trong cửa sông, điển hình ờ Đông Long (Thái Bình), là một điêm rât xung yêu. 
Công trình này đơn giản, rât dê sạt lờ.

Kè mái đá hộc: khá phổ biến, lát mái bằng đá vôi.
Kè mai lat bê tông: phổ biến từ những năm 90, có hiệu quả nhất định, gồm các tấm bê tông 
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đa giác đổ sẵn nặng khoảng 100kg, cá biệt 200kg được xếp khít tạo mặt mái có độ nghiêng 
M=2,53. Phần mái được lát bê tông thường đên cao độ +3,5m, sau đó lát đá hộc đên mặt đê có 
cao độ +5,05,5m.

Kè bờ bê tông: là giãi pháp bão vệ bờ biền Đồ Sơn, Hài Phòng. Ket cấu bê tông vững chắc tạo 
tường chắn sóng cao, chân tường rộng thoải, móng sâu và kiên cố. Giải pháp này tác dụng tốt, nhưng 
chi phí rất tốn kém, chì nên dùng nơi quan trọng, động lực mạnh.

b. Nhóm kè mỏ
Kè mỏ xiên: Do Viện Khoa học Thuỳ lợi đề xuất, được thử nghiệm 3 chiếc ở Đông Minh, 8 

chiếc ờ Nam Thịnh (Thái Bình) và ở Nghĩa Phúc (Nam Định) (Nguyễn Thanh Ngà và nnk, 
1995). Kè xây thấp bằng đá hộc, đặt trên bè đệm chống lún, dài 82203m. Ban đầu kè có tác 
dụng nhắt định, nhưng chì sau vài năm là bị sạt, sập, hoàn toàn mât tác dụng.

Kè mỏ ó vuông: Sở Thủy lợi Nam Định áp dụng ở Hải Hậu với tổng số 3,4km vào 1976 
1978. Chiều dài thân ngang kè 45700m, thân dọc nôi đinh kè ngang khoảng 80100m. Mô hình 
kè ô vuông đã được tập thể tác già đề tài cấp nhà nước KT.03.14 (Nguyễn Thanh Ngà và nnk, 
1995) đề xuất làm giải pháp chính cho phòng chông xói lở bờ Hải Hậu. Kè thường có tác dụng 
nhất định khoảng 2 năm sau đó lún đổ và gần như bị phá huỷ hoàn toàn.

Kè mỏ vuông nuôi bãi: Do Viện Tài nguyên và Môi trưởng biển đề xuất (Trần Đức Thạnh và 
nnk, 1991) nãm 1991, được Sờ Thủy lợi Hài Phòng thử nghiệm xây dựng 7 chiếc vào 1995  1999.

Giài pháp có căn cứ về động lực bờ, nguyên nhân xói lở bờ và cấu trúc dòng bùn cát. Hình 
thái, cấu trúc, kết cấu và khoảng cách kè được tính theo các chi tiêu thuỳ  thạch động lực. Tất 
cà các kè đã phát huy tác dụng tốt ở các mức độ khác nhau. Thường sau một năm bãi ở khu vực 
xây kè được bồi cao trung bình 0,5m, cực đại l,85m. Qua khào sát thực tế chưa thay có kè nào 
tạo ra được thềm bãi (berm) hoàn chỉnh, mà đây mới chính là yếu tố cấu trúc bãi có tác dụng 
bào vệ bờ, đê biển tốt nhất.

c.  Trồng rừng ngập mặn
Thực tế, trồng rừng ngập mặn chắn sóng có tác dụng tốt bảo vệ bờ biển và đê kè nhờ tăng 

cường bồi tụ và giảm năng lượng sóng ờ những nơi bờ ổn định hoặc bồi tụ yếu nhưng vẫn có thể 
bị phá huỷ do sóng lớn bất thường trong bão hoặc gió mùạ Đông Băc thôi mạnh. Rừng ngập 
mặn hạn chế tốc độ xói lở ở các khu bờ bùn vùng Đông Bắc. Tuy nhiên, ở những nơi bờ biển 
đang xói lở thì không thể trồng sú vẹt chan sóng được.

Nhận thức rõ được tầm quan trọng bảo vệ bờ biển cùa rừng ngập mặn, nhiều địa phương đã 
tiến hành trồng lại hoặc trồng mới rừng ngập mặn. Tuy nhiên, hiệu quả trông rừng còn thâp do 
chưa nẳm được kỹ thuật trồng, điêu kiện động lực bờ và điêu kiện sinh thái thích hợp có thê 
trồng được.

5.2.  Các giải pháp đề xuất ứng xử, bảo vệ bờ biển Bắc Bộ và trọng điểm bờ biền châu 
thổ sông Hồng

a. Các giải pháp công trình cứng
Ở ven bờ Bắc Bộ, có 4 giải pháp công trình cứng đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện, bao gồm: 

Công trình kè lát mái bê tông hoặc kè bê tông áp bờ; Công trình kè phá sóng; Kè mỏ xiên nắn 
dòng và Công trình đê kè dự phòng tuyến sau.

Công trình kè lát mái bê tông và kè bê tông áp bờ: kè mái và chân khay bằng cấu kiện lát 
mái hoặc bê tông đúc tại chỗ (như cấu kiện TAC), đã thử nghiệm ờ nhiều nơi cỏ bờ biển bị xói 
lở như ờ Cát Hài (trước khi xây hệ thống kè mỏ hàn), Đê 14  Đồ Sơn, Hài Phòng, đoạn bờ Văn 
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116 Trần Đức Thạnh (chủ biên)

Lý  Hài Thịnh, Nam Định... Đê biển được áp dụng giải pháp này có tính ổn định tốt một thời 
gian. Điểm mấu chốt của giãi pháp này là chưa giải quyet được vấn đề xói chân công trình do 
quá trình hạ thắp mặt bãi, mặc dù vấn đề sạt lờ vách đã được tạm thời giài quyết. Tính toán dựa 
trên kết quả khảo sát và nghiên cứu của dự án này cho thấy để đảm bào cho đê kè áp mái 011 
định được chì 2530 năm, chân móng của công trình phải kiên cô và đạt được độ cao 45m và 
chi phi quá lớn.

Công trình kè phả sóng: xây dựng tường chắn sóng bằng bê tông hoặc đá hộc với vữa mác 
cao, là giải pháp bão vệ đê biên rât lôt (theo dõi ờ khu vực Đô Sơn, Hải Phòng) nhưng sẽ rât tôn 
kém. Chì một đoạn tường chắn sóng có kích thước 25.000mx7mx0,8m đã cần một khối lượng 
vật liệu bê tông xấp xi 12.500m3

Kè mỏ xiên nằn dòng: giài pháp này kết hợp với kè áp bờ chống sạt lờ những đoạn bờ, thường 
sát cửa sông, bị dòng chày lấn áp sát như trường hợp đoạn bờ vịnh Quang (Tiên Lãng) sát cửa 
sông Vãn úc, đoạn bờ Nghĩa Phúc (Nghĩa Hưng) sát cửa Lạch Giang.

Công trình đê kè dự phòng tuyến sau: giãi pháp này còn được gọi là xày dựng hệ thống đê 
kè hai tuyến, được áp dụng cho khu vực ven bờ Hải Hậu và một phần Giao Thuỷ thuộc Nam 
Định. Quá trình di dời tuyến đê biển đã thực hiện nhiều lần.

Trong thời gian dài hoàn chinh xây dựng hệ thống kè mỏ nuôi bãi, vẫn rất cần thiết củng cố 
và tu bổ hệ thống kè tuyến sau. Chi ở những đoạn bờ kè mỏ nuôi tạo bãi chắc chắn và bãi bồi tụ 
có hiệu quả bão vệ bờ cao, thì mới có thể dừng củng co, duy tu kè tuyến 2.

Ve lâu dài, không the chấp nhận mất đất, di dân mãi theo phương án này. Neu chấp nhận 
giãi pháp này, về dài lâu mỗi năm phài mất 25ha đất canh tác và thổ cư, di dời 250 khẩu, 55 hộ 
với các chi phi đi kèm.

b. Các giải pháp cóng trình mềm

Các giải pháp công trình mềm dựa trên nguyên tắc là nuôi bãi để ổn định bờ và dùng bãi 
làm dài đệm mềm bão vệ bờ hoặc các công trình bờ khác.

Công trình kè mó nuôi bãi: xây dựng hệ thống kè mỏ hàn nuôi bãi trên tuyến bờ bãi bị xói 
lờ. Kè được xây với cấu trúc và kết cấu thích hợp và lợi dụng nguồn cát tự nhiên ven bờ được 
bẫy giữ lại trong quá trình di chuyên do động lực bờ. Nhóm này gồm một số giải pháp cơ bàn 
như kè mỏ xiên; kè mỏ vuông; kè mỏ chữ T và kè dọc tạo Tombolo (Charlier, R.H. & Meyer, 
C.P., 1998). Ngoài ra còn có mô hình kè ô vuông là sự kết hợp giữa kè ngang và kè dọc đã được 
áp dụng ở Liên Xô cũ và ở Nam Định.

Giãi pháp này sẽ tạo the ổn định lâu dài cho các vùng bãi và đê biền do bãi bảo vệ chính là hành 
lang an toàn cho đê biển. Việc xây dựng các kè có the tận dụng được vật liệu tại chỗ và tiến hành 
ưong khoảng thời gian dài (vài nãm), như vậy sẽ giãi quyết được khó khăn về kinh phí.

Phun dồ vật liệu tạo bãi: thô hoá nhàn tạo vật liệu bãi bàng việc xây kè và phun đổ vật liệu 
tạo bãi lức thời (nuôi bãi bang vật liệu thô hơn cát mang từ nơi khác tới). Vật liệu phun đổ phải 
cỏ kích thước tương đương hoặc lớn hơn vật liệu trầm tích hiện có ở bãi. Thường thì người ta 
dùng tàu nạo vét hoặc bơm hút cát từ một địa điểm ngoài bờ gần khu nuôi bãi. Giải pháp này 
cần có vốn lớn và tập trung, có thể áp dụng tạo bãi hoàn toàn mới, chẳng hạn để xây dựng khu 
du lịch như ở Bãi Cháy, Cái Rồng, v.v.

Trồng rừng ngập mặn: rừng ngập mặn (RNM) có giá trị phòng hộ đê kè, bờ bãi rất lớn 
(Hong, PN.& San, HT.1993). Ờ Thái Thụy, Thái Bình sóng có chu kỳ 58 giây khi vượt qua dài 
RNM rộng 100m, khi vào sát bờ độ cao giảm 20%. Sóng có độ cao Im khi vượt qua dài RNM 6 
năm tuổi, rộng l,5km khi vào đến bờ chi còn độ cao 0,05 m (Mazda, Y. et all, 1997). Trong các 
CƠI) bão số 2, 6 và 7 năm 2005 đổ bộ vào Hải Phòng, khi qua RNM trồng rộng 650700m, tuổi 
59 năm độ cao sóng 11,5m khi qua rừng đã giảm được 7885% (Vũ Đoàn Thái, 2007). ơ 
Nam Định, chi phí trồng RNM 1,121,40 triệu VNĐ/ha (giá chuyển đôi: 1USD=14.OOOVNĐ); 
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Chương II. Định hướng sừ dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bở biển Bác Bộ 11 "7
trong bối cành chung của dài ven bờ Tây vịnh Bấc Bộ

chi phí bào vệ: 0,420,70 triệu VNĐ/ha/năm; tổng lợi ích của rừng thu được: 14,6024,30 triệu 
VNĐ/ha/năm, trong đó lợi ích bào vệ bờ 3,18 triệu VNĐ/ha/năm (Tri NH và nnk, 2000). Có 
nghĩa là, nếu trồng được dãi RNM dài 2km thì giá trị phòng hộ là 636.000đ/mét/năm.

Việc trồng rùng ngập mặn để phòng hộ chắn sóng, thậm chí cã ngăn sóng thần và tăng 
cường bồi tụ có thể coi là giải pháp công trình mềm có hiệu quà tốt. Tuy nhiên việc trồng rừng 
ngập mặn phái hết sức chú ỷ đến điều kiện sinh thái và dộng lực bờ.

c.  Các giải pháp phi công trình
Nhóm giãi pháp quy hoạch
Một kế hoạch khà thi cho phòng chổng sạt lở bờ biển cầnphài có là một hệ thong tuần tự và 

đồng bộ giữa các bước đi từ vĩ mô đến vi mô, từ tổng quát đến cụ thể và từ chiến lược đen giãi 
pháp cụ thể. Bên cạnh một kế hoạch tuần tự, vẫn cần giải quyết những nhiệm vụ cấp bách, xử lý 
các tinh huống cụ thể.

Quy hoạch tổng thể sử dụng không gian vùng bờ biến. QLTH VBB Bắc Bộ nhằm sử dụng 
hợp lý tài nguyên, bào vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững KTXH. To chức quàn lý 
dải vcn bờ có thể ờ cấp vùng, tinh, huyện. Trong chương trình quân lý cần đặt ra những mục 
tiêu và nhiệm vụ của phòng chong sạt lở trước mắt và lâu dài, xác định được các nội dung 
phòng chống cằn đặt ra và mức độ ưu tiên của vấn đề xói lở trong quân lý dãi ven biển. Đánh 
giá tác dộng môi trường của các dự án phát triẽn đên xói lở và ảnh hưởng của xói lở đên dự án 
đó. Thiết lập vành đai xói lờ và ảnh hưởng của xói lở đến các dự án đó. Thiết lập vành đai xói lở 
để quy hoạch dân cư, xây dựng công trình. Đe có một quy hoạch tong thể tốt, cần xác định'tác 
động qua lại giữa các hoạt động KTXH với sạt lờ bờ biển Bắc Bộ trong mối quan hệ với quàn 
lý tong hợp vùng bờ biển Bẳc Bộ.

Trong khuôn khổ khung hành động của QLTH ỴBB Bắc Bộ thời kỳ 20112025, phòng 
tránh thiên tai (trong đó quan trọng nhât là xói lờ bờ biên và sạt lở đê kè vì còn có liên quan đên 
ngập lụt, nhiễm mặn và đặc biệt là sự dâng cao mực biển do biến đổi khí hậu) được xác định vị 
trí thứ 3 trên tổng thể có 5 tru tiên. Từ đó, xác định các ứng xử thích hợp nám trong khung hành 
động và các hành động ưu tiên theo thứ tự của hoạt động quản lý tổng hợp vùng bờ biển. Trong 
đó quàn lý, ngăn ngừa và phòng chống thiên tai cũng được xác định vị trí thứ 3 trên tong the có 
5 ưu tiên.

Xác lập vành đai an toàn xói lở bờ biến. Ở các khu vực bờ xói lợ, việc thiết lập vành đai sạt 
lở làm chỉ giới cho quy hoạch khu dân cư ven biển là rất cằn thiết và được dựa vào cơ sờ: 
1 Cường độ, quy mô và thời khoảng xói lở đã được dự báo; 2 Tính chất nguy hiểm của xói lờ; 
3 Khã năng ngăn ngừa, phòng chống.

Việc thiết lập vành đai cằn được xác lập trên bản đồ tỷ lộ phù hợp. 1/10.0001/25.000 cho 
cấp huyện và 1/50001/10.000 cho các xã trọng điểm. Vành đai được chia thành các tuyến: rất 
nguy hiểm, nguy hiểm và ít nguy hiểm.

Nội dung quản lý vành đai bao gồm các công việc: 1 Thực hiện căm mốc chì giới vành đai 
trên thực địa; 2 cấm các hộ làm nhà hoặc xây dựng các công trình dân dụng trên tuyến rất nguy 
hiêm, động viên không làm nhà và các công trình lâu bên trên tuyên nguy hiềm. Không xây 
dựng các công trình lâu dài trên tuyến ít nguy hiểm; 3 Phổ biến thực trạng quy hoạch vành đai 
cho dân cư đê họ chủ động xây dựng nhà cửa, có kê hoạch kinh doanh sân xuât phù hợp; 4 Tiên 
hành di dân có kế hoạch và khẩn cấp ra khỏi tuyến rất nguy hiểm, và nhất là khi có cap báo xói 
lở; 5 Thay đổi cơ cấu sàn xuất và cây trồng phù hợp trên tuyển nguy hiểm và ít nguy hiểm; 
6 Tăng cường các biện pháp chống xói lở: giài pháp công trình trồng íừng phòng hộ; 7 Điều 
chinh hàng năm vành đai xói lờ cho phù hợp với điêu kiện sạt lở và hiện trạng phòng chổng.
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Nhóm giải pháp quàn lý (theo dõi, cành báo và di dời)
Mục đích là nhàm để cho người dân nhận thức rõ mối đe doạ, mức nguy cấp đang đến với 

họ; Giúp cho họ thấy rõ trách nhiệm tham gia và tạo điều kiện cho các cơ quan, tồ chức năng 
thực hiện nhiệm vụ phòng chống xói lở cho địa phương mình; Giúp cho họ chủ động tránh và 
giâm bớt thiệt hại, chủ động trong việc sàn xuất, ổn định đời sống và di dời theo kế hoạch khi có 
cấp báo.

Theo dõi diễn biến và tố chức bào vệ đê điều an toàn. Mục đích là nham xác định xu thế xói 
lờ, qui mô, cường độ trước mắt và lâu dài để có cơ sờ dự báo và xây dựng chiến lược phòng 
chống, giàm nhẹ thiên tai xói lở. Đồng thời phát hiện để cành báo các tinh huống xói lở nguy 
cấp có tính kịch phát hoặc bất thường để kịp thời ứng xử, tránh hoặc giảm thiệt hại.

 Tằn xuất theo dõi: 1 Theo dõi, giám sát diễn biến hàng năm tình hình xói lở bờ Bắc Bộ để 
đánh giá chung xu the giúp cho dự báo, phát hiện những điểm xói lở gia tăng và xói lờ mới; 
2 Theo dõi, giám sát hàng tháng vào mùa xói lở với các khu, đoạn trọng điểm; 3 Theo dõi 
hàng ngày, hàng giờ các nơi xung yếu ở tình huống nguy cấp.

 Thông tin dự báo, cảnh báo kịp thời tới người dân. Là một vùng trọng điểm xói lở với tính 
chất nguy hiểm cao, về lâu dài rất cần xày dựng hệ thống thông tin quàn lý xói lở ven bờ Bắc 
Bộ, trước hết cho các tĩnh trọng điểm Nam Định và Hãi Phòng.  Bước khởi đầu thí điểm hệ 
mạng cho huyện Hài Hậu với các xã trọng điểm Hài Lý, Hài Chính, Hài Triều.

 Tổ chức di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Mục đích nhàm tránh cho dân thiệt hại về 
người và tài sân trong thời gian ngan trước mắt và trong các tình huống cấp báo nguy hiểm. 
Đồng thời, tạo điều kiện để các đơn vị chức năng thực thi nhiệm vụ úng phó sạt lở bào vệ dân 
cư, kinh tê ở qui mô lớn hơn.

  Tố chức bào vệ đê điều an toàn. Đó là công việc thường xuyên và lâu dài bao gồm các 
hoạt động bào vệ, tu bồ, chình sửa nàng cấp. Tuy nhiên, cũng cần có tổ chức để ứng cứu khi có 
sự cô xói lở vờ đê. Mục đích là giữ vững hệ thông đê ôn định lâu dài đàm bào an toàn cho đời 
song và sàn xuất, ổn định phát triển kinh .tế, đồng thời ứng cứu kịp thời và khắc phục hậu quà 
khi có xói lờ.

Nhỏm giãi pháp phoi hợp da lợi ích
Một trong những khó khán lớn cho công tác phòng chống xói lở bờ biển Bấc Bộ là vấn đề 

kinh phí. Rât nhiêu trường hợp, việc chông xói lở bờ mang lại những lợi ích xã hội (bào vệ các 
khu dân cư), hoặc lợi ích lâu dài, chưa thực sự góp phần tạo ra các lợi ích kinh tế cụ thể và trước 
mãt. Đây là một thực tê khó khăn vì chi phí cho phòng chông xói lờ bờ biên rât tôn kém.

Đe thoát khỏi tình trạng này, định hướng sử dụng các giãi pháp phối hợp giữa phòng chống 
xói lở bờ biên với các mục đích phát triên KTXH, thậm chí với các mục đích bào vệ môi 
trường khác sẽ tạo lợi ích chung lớn hơn nhiều, sẽ tháo gỡ được khó khán về nguồn tài chính. 
Đây là van đề có tính chiến lược, cần các giãi pháp tổng thể nằm trong khuôn khổ quàn lý tông 
hợp vùng bờ biên mà nhiêu nước đã áp dụng thành công. Dưới đây là một sô giãi pháp chính.

 Kết hợp chống xói lở bờ biến với chống sa bồi luồng bến: kè dọc bờ luồng kết hợp chống 
sạt lở bờ và ổn định luồng tàu; kè mỏ ngang ờ bờ biển kết hợp chống sạt lờ bờ và chống sa bồi 
luồng bến lân cận

 Kết hợp xây dựng các cóng trình bển càng với chống xói lở bờ biên: đê tài KHCN 5A đã 
đề xuất phương án kè mỏ ngang kết hợp xây càng biển và chống sạt lờ bờ Hài Hậu. Giài pháp 
này dựa trên cỡ sở đánh giá nhu cầu cấp thiết cần có một hoặc hai khu càng của các tinh đồng 
bằng ven biển CTSH.

Khi xây dựng càng, sẽ phải xây dựng hệ thống kè tạo âu tầu. Đồng thời, trong khu vực một 
phần vốn đầu tư sẽ dùng cho xây dựng những công trình kiên cô chông lại quá trình xâm thực 
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của biển như tường chắn sóng, kè bờ bê tông ờ những đoạn bờ lân cận khu càng. Việc xây dựng 
những khu như vậy vừa mang lại lợi ích cho phát triên kinh tê, vừa có tác dụng bão vệ vùng bờ, 
thu hẹp phạm vi xói lở trên toàn tuyến bờ.

Ket hợp tạo rừng sinh thái và phục hồi các hệ sinh thái: rừng trên cạn, rừng ngập mặn, rạn 
san hô. Ngoài việc trồng rừng ngập mặn phòng hộ chống sóng, trong nhiều trường hợp có kè áp 
bờ nhưng vẫn rất cần kết hợp phát triển và bào vệ dãi rừng ngập mặn chống sóng. Trong trường 
hợp này, rừng ngập mặn đóng vai trò rừng sinh thái nhiều hơn là phòng hộ, nhưng giá trị kết 
hợp bão vệ bờ biên của chúng vàn rât lớn.

 Kết hợp tạo cảnh quan, bãi tắm làm cơ sở phát triển du lịch biển: ờ một khu vực bờ bị xói 
lờ, nếu cỏ cành quan đẹp, nước trong và các điều kiện thuận lợi khác thì có thể phát triển các 
điểm du lịch nghi dưỡng hoặc tam biền. Các công trình nảy sẽ kèm theo yêu cầu gia cố bờ và 
góp phan chống xói lở bờ. Việc tạo bãi cát biển nhàn tạo băng cách phun đồ cát cuội dùng làm 
bãi tăm biên đã được thực hiện ờ một sô nơi trong vùng như Vân Đôn, Bãi Cháy, V.V..

 Kết hợp các công trình giao thông đường bộ sát bờ biến: đây là một cách hữu hiệu giảm 
chi phí, tăng lợi ích của công trình đê kè bảo vệ bờ biển. Trên dọc bờ Bắc Bộ, đặc biệt bờ CTSH 
phương án tương lai sẽ rất hữu hiệu vì kết hợp ba lợi ích: phát triển kinh tế xã hội  bào vệ bờ 
biển và phòng chong dâng cao mực biển. Tại bờ Hải Hậu, phương án này cần sớm đật ra để 
chấm dứt tình trạng hai tuyến đê và quá trình các tuyến đẽ kè lủi mãi về phía lục địa. Nếu quyết 
tâm không lùi tuyến đê và bào vệ bờ biển ổn định đến cùng được đặt ra, thì việc kết hợp hai lợi 
ích như nêu trên cần dược đặt ra như là một phương án chiến lược và cằn được đưa vào ke 
hoạch phát triển dài hạn của dịa phương.

 Kết hợp thoát lũ với khơi luồng phân lưu bồi tích và chống xói lở: giải pháp khơi thông 
sông để cung cấp bồi tích cho khu vực bờ bị xói lờ, bù lại nguồn bồi tích bị thiếu hụt về nguyên 
tắc là có thể chấp nhận được. Đổi với trường hợp sông Sò và xói lờ bờ Hải Hậu ý tưởng đã được 
nhắc đến nhiều, nhưng chưa có một nghiên cứu nào cụ thể.

 Xà bùn cát từ các đập thượng nguồn đế cấp nguồn bồi tích cho ven bờ: trong moi quan hệ 
quàn lý tổng hợp vùng bờ biển với quàn lý lưu vực thượng nguồn, cần thiết phải có những hoạt 
động phôi hợp nhăm xà bùn cát chông cạn đáy các hô thuỳ điện cùng với chê độ điêu tiẽt hợp lý 
nhằm hạn ché nguồn bùn cát bị thiếu hụt ở ven bờ, nhất là các đoạn xung yếu do xói lở bờ biển.

 Chong xói lở bờ biển trong khuôn khổ ứng phó biển đổi khi hậu và dâng cao mực nước 
biển: vấn đề biến đổi khí hậu và dâng cao mực nước biển đang được đánh giá là nguy cơ lớn và 
lâu dài cho Việt Nam, đặc biệt là vùng ven biển đồng bang CTSH và sông Cửu Long. Mực biển 
dàng cao sẽ có nhiều tác động như xói lờ bờ biển, ngập lụt, xâm nhập mặn, suy thoái các hệ sinh 
thái và nguồn lợi thuỳ sàn. Trong mối quan hệ ấy, các giãi pháp ứng xử, công trình và phi công 
trinh nhàm phòng chống xói lở bờ biển Bắc Bộ cần gắn với giảm thiểu và phòng chống các tác 
động tiêu cực khác của biến đổi khí hậu và dâng cao mực biển.

Tóm lại
Xói lở bờ Bắc Độ diễn bicn rat phức tạp. Nhiều năm qua, nhà nước và nhân dân đã cỏ nhiều 

nỗ lực, bỏ ra nhiều công sức, tiền của để phòng chống, nhưng xói lở bờ Bắc Bộ vẫn là thiên tai 
tiềm tàng phài dổi mặt trước mat và lâu dài. Ba phan tư thế kỳ qua, khoảng một phần tư chiều 
dài bờ châu thộ bị xói lở với tôc độ trung bình 6m/năm. Đặc biệt bờ biển Hải Hậu, Nam Định bị 
xói lờ trên suôt chiêu dài 27,5km, tốc độ trung bình 10  15m/nãm, cực đại 20,5m. Xói lở bờ 
CTSH có những nguyên nhân tự nhiên như: hạ Tân kiến tạo và kiến tạo hiện đại; dâng cao mực 
nước chân tĩnh; động lực sóng; thiếu hụt bồi tích cục bộ; và nguyên nhân do các hoạt động của 
con người chặn lap các nhánh cửa sông, đắp đập thượng nguồn, làm thay đổi hình thái và hướng 
bờ, trăc diện ngang bờ, phá rừng ngập mặn, khai thác vật liệu xây dựng, v.v. Hậu quà tác động 
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của quá trình sa bồi, xói lờ, thu hẹp quỹ đất bồi, mất nơi sinh cư và cơ sờ sàn xuât; sạt lở đê kè, 
tốn phí xây dựng và tu bô; ngập lụt, nhiễm mặn, thiệt hại vê người và sàn nghiệp; tăng cường tai 
biến sa bồi; ãnh hưởng tới hướng đằu tư phát triển và tâm lý cộng đồng. Hiệu quà của các công 
trình ổn định bờ biển đã dần từng bước được cải thiện nhờ ngày càng hiểu biết rõ thêm vê bàn 
chất của quá trình xói lờ và được đầu tư tốt hơn, nhưng việc phòng chống chưa triệt để và nguy 
cơ vẫn còn. Dự báo lâu dài, khoảng trăm năm tới xói lờ bờ Hải Hậu vẫn tiếp tục mạnh thêm do 
dâng cao mực biển và dịch chuyển về phía nam (Hài Thịnh). Trong 20 năm tới, xói sạt Hài Hậu 
vẫn mạnh và rất mạnh, trung bình nam trong khoảng 8,6  21,4m/năm, trung bình toàn tuyên bờ 
16,5m/năm, cao hơn 10 năm qua (trung bình 14,5m/năm) khoảng 13,6%. Ngoài Hãi Hậu, đặc 
biệt lưu ý tính bắt trắc trong điều kiện hài văn bất thường đối với các đoạn bờ Vinh Quang, 
Thụy Xuân, Đông Long, Nghĩa Phúc và Hậu Lộc.

Đề bảo vệ bờ biển Bắc Bộ, trọng điểm là ven bờ CTSH, một hệ thong giải pháp được đề 
xuất nằm trong chương trình QLTH VBB với bốn nhóm cơ bân. Giải pháp cõng trình cứng với 
4 giãi pháp cụ thể đang và sẽ tiếp tục thực hiện như công trình kè lát mái bê tông hoặc kè bẽ 
tông áp bờ; công trình kè phá sóng; kè mỏ xiên nắn dòng và công trình đê kè dự phòng tuyến 
sau. Các giải pháp công trình mềm dựa trên nguyên tẳc là nuôi bãi để ổn định bờ và dùng bãi 
làm dài đệm mềm bào vệ bờ hoặc các công trình bờ khác. Đó là các giải pháp: công trình kè mỏ 
nuôi bãi; phun đổ vật liệu tạo bãi và trồng rừng ngập mặn. Các giải pháp phi công trình bao 
gồm các giãi pháp quy hoạch tông thể sử dụng không gian vùng bờ biển và xác lập vành đai an 
toàn xói lở bờ biển; Giải pháp quản lý nhằm theo dõi diễn biến và tổ chức bào vệ đê điều an 
toàn; thông tin dự báo, cành báo kịp thời tới người dân; tổ chức di dời dân ra khỏi khu vực nẹuy 
hiểm. Các giải pháp phối hợp đa lợi ích kết hợp chống xói lờ bờ biển với chống sa bồi luồng 
bến (kè dọc bờ luồng kết hợp chốnẹ sạt lở bờ và ổn định luồng tàu; kè mỏ ngang kết hợp chống 
sạt lở bờ và chống sa bồi luồng bến lân cận); Ket hợp xây dựng các công trình bến càng với 
chống xói lờ bờ biển; Kết hợp tạo rừng sinh thái và phục hồi các hệ sinh thái: rừng trên cạn, 
rừng ngập mặn, rạn san hô; Ket hợp tạo cành quan, bãi tắm để cơ sở phát triển du lịch biển; Ket 
hợp các công trình giao thông đường bộ sát bờ biển; Ket hợp thoát lũ với khơi luồng phân lưu 
bồi tích và chống xói lờ; Xà bùn cát từ các đập thượng nguồn để cấp nguồn bồi tích cho ven bờ; 
Chong xói lở bờ biển trong khuôn kho ứng phó biến đổi khí hậu và dâng cao mực nước biển.
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Chương III

TIẾP CẬN MÔ HÌNH QUẢN LÝ TỎNG HỢP 
VÙNG BỜ BIỂN BẮC BỘ

I.  TỐNG QUAN VỀ QUẢN LÝ TỐNG HỢP VÙNG BỜ BIÊN
1.  Quản lý tổng họp vùng bờ biển trên thế giói
1.1. Tình hình chung

Quàn lý vùng bờ biền (CZM  Coastal zone management) chủ yếu có “chức năng sàn xuất” 
nhằm kết hợp các yếu tổ đầu vào như lao động, tài nguyên thiên nhiên, vốn, và thời gian để tạo 
ra các sàn phẩm mong đợi như bãi biển cho nghi dưỡng công cộng, tiện nghi hàng hải, chất 
lượng nước đàm bào, các vụ cá hàng năm, bảo tồn biển, giảm tổn thương do dâng cao mực biển 
hoặc các tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu (UNEP, 1996).

Quàn lý tổng hợp (QLTH  intgrated management  IM) ở cấp tác nghiệp đề cập đến sự phối 
hợp của tất cà các bên có trách nhiệm về các nhiệm vụ cần thiết để hoạch định và thực thi các 
hoạt động, chàng hạn hoạt động quàn lý vùng bờ biển, bao gồm việc nắm giữ và phân bổ các 
nguồn lực mà các bên phụ thuộc (UNEP, 1996). QLTH là một quá trình liên tục qua đó các 
quyết định được đưa ra nhằm bào vệ, phát triển và sử dụng bền vững các khu vực và nguồn lực. 
QLTH thừa nhận mối quan hệ tồn tại giữa các hoạt động sử dụng khác nhau và tác động tiềm 
năng tới môi trường. Nó được thiết kế để vượt qua sự rạn vỡ vốn có khi tiếp cận quàn lý theo 
ngành (sectoral management), phân tích các khía cạnh phát triên, mâu thuân sử dụng, thúc đây 
sự liên két và hài hoà giữa các hoạt động khác nhau.

Trong khi đó, quản lý tổng hợp vùng bờ biển (QLTHVBBIntegrated Coastal zone 
management ICZM) là một chương trình tạo dựng nhằm quàn lý tài nguyên vùng bờ biển, có 
sự tham gia liên kêt của tât cà các ngành kinh tê bị tác động, các cơ quan chính phủ và các tô 
chức phi chính phủ (Clark, J.R.1996). QLTHVBB là mẫu hình quan niệm mới nhất về quản lý 
các vùng bờ biển, liên kết hoạt động đổi tác, tập hợp các bên có quyền lợi, là một quá trình phối 
hợp và các hoạt động không trùng lặp. Nó bao gồm việc đánh giá toàn diện, đặt ra các mục tiêu, 
quy hoạch và quản lý hệ thống vùng bờ và tài nguyên, có xét đến các đặc điểm lịch sử, văn hoá 
và truyền thong, mâu thuẫn lợi ích và sử dụng; đó là một quá trình liên tục và tiến hoá nhằm đạt 
tới sự phát triển bền vững (UNCED, 1992). QLTHVBB lậ một quá trình động và liên tục, nhờ 
đó các quyết định được đưa ra nhằm sử dụng, phát triển bền vững và bảo vệ các khu vực và tài 
nguyên bờ và biên (Biliana CicinSain, 1993).

Theo Cộng đồng Châu Âu (1997), QLTHVBB là một quá trình động, đa năng và lặp lại 
nhằm phát triển quàn lý bền vững vùng bờ biển. Nó gồm một chu kỳ đầy đủ từ thu thập thông 
tin, lập quy hoạch (theo nghĩa rộng nhất), ra quyet định, quàn lý và giám sát thực hiện. 
QLTHVBB dùng sự tham gia và hợp tác đã được đồng thuận của tất cà các bên có lợi ích đề đạt 
được các mục tiêu xã hội ở một vùng bờ biên xác định và thực thi các hành động nhằm hướng 
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tới các mục đích này. về lâu dài, QLTHVBB tiến tới sự cân bàng về các mục tiêu môi trường, 
kinh té, xã hội, văn hoá và nghi dưỡng, nằm trong phạm vi của quá trình tự nhiên. “Tổng hợp” 
ở đày mang nghĩa tổng hợp các mục tiêu, tổng hợp nhiều cách thức cần thiết để đạt mục tiêu. Nó 
còn có nghĩa tổng hợp mọi lình vực chính sách, mọi ngành liên quan và trình độ quàn lý hành 
chính. Nó còn cỏ ỷ nghĩa tong hợp các phần biển và đất liền của vùng trọng tâm, cã không gian 
và thời gian.

Bên cạnh đó, còn có khái niệm QLTH ven bờ biển (ICM  Integrated Coastal management 
theo nghĩa hẹp hơn, chi là quàn lý các hợp phần cấp ngành, ví dụ như thuỳ sàn, nông nghiệp, du 
lịch, phát triên đô thị, v.v. như là một phần trong hệ thông chức năng QLTHVBB (tiếp cận quàn lý 
hệ thông), trong đó trọng tàm là đối tượng sử dụng tài nguyên thiên nhiên, chứ không phải nguồn 
tài nguyên (United Nations, Atlas of the Ocean, GESAMP Glossary). Đó là cách tiếp cận của dự 
án 1MOLA quân lý tổng hợp các hoạt động thuỹ sân đang thực hiện ờ đằm phá Tam Giang  cầu 
Hai (Thừa ThiênHuế).

về bản chat, QLTHVBB là quản lý nhà nước với cách thức quàn lý tập trung. Điều này xuất 
phát từ thực tế là hiện nay hầu hết các nền kinh tế vĩ mô trên thế giới là nền kinh tế thị trường với 
cách thức quàn lý phi tập trunẹ. Trước đây, nền kinh tế của các nước xã hội chù nghĩa được quân 
lý theo kiểu tập trung và bao cấp, trên thực tế chưa thành công và đã đổ vỡ. Tuy nhiên, nền kinh tế 
quân lý phi tập trung cũng đã bộc lộ rõ những vấn đề phải đoi mặt về suy giảm tài nguyên và suy 
thoái môi trường, dần đen khả năng phát triển không bền vững, không chì về xã hội, môi trường 
mà cã vê kinh tê. Vì vậy, QLTHVBB được đặt ra như một tât yêu, nhưng tiếp cận nó là cà một 
quãng đường dài từ nhận thức, lý luận đến thực tiền, từ ý tường đến thành công. Nó chi có thể đạt 
được mục tiêu với vai trò quàn lý nhà nước với cách thức quân lý tập trung. QLTHVBB được coi 
là quản lý đa ngành, đa mục tiêu và đa lợi ích, là chia khoá của phát triển bền vững vùng bờ biền. 
Tuy vậy, hiện nay ý niệm này chưa phải đà được châp nhận ở mọi nơi. Còn có những quan điểm 
cho rang quăn lý vùng bờ biển không phải là cách quân lý tối ưu và chù dạo, vì khỏ có khà năng 
thành công do chính các nhược diêm từ cách thức quân lý tập trung, khó có khả năng trở thành 
một quá trình tồn tại “ tự mình”. Ờ đày, vai trò quân lý vùng bờ biển phi tập trung giống như trong 
quân lý kinh tế được đề cao và đề xuất, phát triển các mô hình chủ đạo kiểu “đồng quản lý” hay 
“quàn lý dựa vào cộng đồng”.

0 Indonesia, tồn tại quan điểm cho răng tiếp cận quàn lý hành chính tập trung đã tạo ra 
chính sách môi trường được thiết kế để áp dụng đồng nhất và thực hiện tại tất cà các vùng của 
đất nước này, thiếu xem xét những vấn đề địa phương và sự đa dạng, phức tạp về kinh tế, văn 
hóa, xã hội, đã tạo ra khuôn phép nặng nê, hạn chê khà năng suy nghĩ và sáng tạo cùa chính 
quyền và cộng đồng địa phương và điều này đà được bộc lộ rõ trong thời gian khung hoàng kinh 
tê  xã hội năm 1997. Vi vậy, Nhà nước đã ban hành luật 22/1999 trong đỏ nhấn mạnh quá trinh 
phi tập trung và tăng cường vai trò cộng dồng trong quàn lý tài nguyên. Những sửa đổi sau đó 
của luật này vân thê hiện rõ ràng ràng ý chí chính trị cùa chính phủ Indonesia là phi tập trung 
quàn lý vùng bờ biển. Trong khi đó, tại Malaysia, ở mức độ nhất định tập trung hóa trong quản 
lý vùng bờ biển định hướng QLTH tạo ấn tượng tốt với sự phát triển kinh tế cao, trong khi 
những vấn đề bào vệ môi trường được quan tâm đúng mức. Tuy nhiên, van đề tập trung hóa và 
thiếu sự quan tâm định hướng cộng đồng vẫn còn là những vấn đề cần bàn luận nghiêm túc 
(Hendra Yusran Siry, 2006).

Thực ra các cách thức này có the thành công và phù hợp ờ quy mô nhỏ, trong những điều 
kiện cụ thể, nhưng khó cỏ thể áp dụng vào những vùng phức tạp, cần có sự quàn lý hệ thống với 
quy mô lớn. Tuy nhiên, sự phản biện này cho thày cũng không nên tuyệt đôi hoá QLTHVBB 
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cho mọi nơi, mọi hoàn cành và cằn có sự phối hợp các cách thức ở quy mô phù hợp. 
QLTHVBB đã có quan tâm đốn sự tham gia cùa cộng đồng, mặc dù, trong nhiều trường hợp, sự 
tham gia này còn có tính hình thức, phong trào nhắt thời, chưa có quy chế chặt chẽ để việc tham 
gia mang tính bân chất.

Việc ban hành sắc lệnh quàn lý vùng bờ biển năm 1972 tại Hoa Kỳ là mốc quan trọng trong 
lịch sử quàn lý tổng hợp vùng bờ và đại dương. Lý luận và thực tiễn quân lý vùng bờ biển đã 
được pho biến đến các vùng miền nhờ sự trợ giúp quốc tế. Cho đến đầu thế kỷ XXI thế giới đã 
có khoảng 380 địa đicm quàn lý vùng bờ biên (Chua et al. 2000). Như vậy, sau ba thập kỳ thực 
hành, quàn lý vùng bờ biển đã thu được nhiều thành tựu, đáp ứng được mục tiêu phát triền bền 
vững vùng bờ biển. Đến những năm 90 và tiếp sau, nhiều dự án song phương liên quan đến 
quân lý tài nguyên và môi trường vùng bờ biên đã được thực hiện với tài trợ của JICA, ƯSAID, 
Danida, DANCED, NORAD, EU, CIDA, Sida, ESCAP, UNDP và các tổ chức ngân hàng đa 
phương như ADB và WB. Quỹ Môi trường Toàn cầu GEF cũng đã hỗ trợ nhiều cho quản lý môi 
trường biển và ven bờ. Phần lớn các chương trình tập trung vào môi trường các vùng biển Đông 
Á và các hộ sinh thái biến lớn như Hoàng Hài, Biển Đông và biển SuluCelebcs. Vào những 
năm 80 đã có ba chương trình khu vực hỗ trợ của Hoa Kỳ, Canada và úc cho các nước ASEAN, 
tập trung vào quàn lý hợp lý tài nguyên biển vả ven bờ. Chì riêng ờ Philippines, mỗi năm 25 
triệu USD ở các dạng khác nhau đâu tư cho các dự án quàn lý vùng bờ biên (Chua ThiaEng, 
www.coastman.net.co/pubiicaciones/mizc/(0079).pdf ).

Tiến trình ohảt triển bền vữne vùnebờbiến

Hình 3.1. Chu trinh QLTHVBB
(GESAMP, 1996; Olsen S.B., Lowry K. and Tobey J., 1999)

Nhóm các nước phát triền gồm Bắc Mỹ, Châu Âu, úc và Nhật Bàn có không gian phát triển 
kinh tê biên ch‘ú yêu ờ phần lục địa ven biên, nơi hình thành các đô thị lớn, cảng và khu công 
nghiệp và coi vùng biển trong quyền tài phán là nguồn dự trữ quốc gia về tài nguyên thiên 
nhicn. Do đó, nhu cầu QLTH sớm hơn, phạm vi QLTH rộng lớn hơn và luôn gắn liền quàn lý 
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vùng bờ biển với đại dương. Do đó, họ xây dựng chính sách quản lý vùng bờ biển và đại dương 
sớm hơn QLTH. Điển hình cho cách tiếp cận này là Hoa Kỳ. vấn đề QLTHVBB chú trọng ứng 
xử tai biến tự nhiên bàng kỹ thuật công trình bờ bão vệ các cơ sờ kinh tế quan trọng, các công 
trình văn hoá, lịch sử lâu đời, phát triển bào ton tự nhiên và phục hồi các hệ sinh thái đã bị tổn 
thương. Quá trình thực hiện QLTHVBB thường được bắt đầu bàng hệ thống tư liệu về hồ sơ 
VBB đồng bộ và liên tục với độ tin cậy cao và các tô chức phi chính phủ (NGO) được coi trọng 
và giữ vai trò nhất định. Quá trình thực hiện QLTHVBB thường được thực hiện theo các chu 
trình, mỗi chu trình gồm 5 bước (hình 3.1. và bàng 3.1).

Bảng 3.1. Các hoạt động chù đạo gắn với các bước của một chu trình QLTHVBB 
ờ khối các nước phát triển (Olsen S.B., Lowry K. and Tobey J., 1999)

Bước Các hoạt động ưu tiên

Bước 1: 
Xậc định 
ván đe và 
đánh giá

 Đánh giá những ván đề cơ bàn vè môi trường, xã hội, tổ chức vả các mối liên quan.
 Xác định các bên có lợi ích và quyền lợi của họ.
 Mời phỏng vắn đê đánh giá.
 Lựa chọn các ván đề đê định hướng quàn lỷ tập trung vâo.
 Xác đjnh mục tiêu cho định hướng quàn lý.

Bước 2: 
Chuân bj 
kế hoạch

 Tiến hành nghiên cứu khoa học tập trung vào các vấn đề đòi hòi quàn lý lựa chọn.
 Minh chứng các điều kiện cơ bàn
 Thực hiện chương trình giáo dục cộng đồng và liẽn kết các bên có lợi lch váo quá trinh 
lập kế hoạch.
 Phát triển kế hoạch quàn lý và cơ cấu tô chức đẻ thực hiện tiép theo.
 Xây dựng bộ máy và năng lực tổ chức thực hiện.
 Thảm tra các chiến lược thực hiện ở quy mô thừ nghiệm.

Bước 3: 
Chinh thức 
thông qua 
và tài trợ

 Có được cam kết chính quyền cho quy hoạch và qúa trình hlnh thành chính sách.
 Có được sự xác nhận chinh thức về chinh sách, kế hoạch vá quyền hạn càn thiết cho 
việc thực hiện chúng.
 Cỏ được tài trợ cho thực hiện chương trình.

Bước 4: 
Thực hiện

 Sửa đồi các chiến lược cho chương trinh néu càn thiết.
 Mờ rộng sự đổng thuận với các chính sách của chương trình.
 Tăng cưởng cơ cấu tồ chức và quyền lực pháp lý cho quàn lý
 Thực hiện các cơ ché phối hợp giữa các đơn vj tham gia.
 Tảng cường năng lực hành chinh và kỹ thuật cho bộ máy chương trình.
 Xúc tiến xây dựng và duy trl kết cấu hạ tàng vật chát cần thiết.
 Ổn đjnh sự tham gia của các bên có lợi lch chinh.
 Thực hiện các thủ tục phân giải mâu thuẫn.
 Duy trl tính ưu tiên của chương trình dựa vảo các hội nghị mờ rộng.
 Giám sát việc thực hiện và các xu hướng xã hội, sinh thái, môi trường.

Bước 5:

Đánh giá

 Đánh giá các tác động của chương trình đổi với các ván đè quàn lý được nhấn mạnh.
 Chinh sửa chương trình theo hoàn cảnh riêng và các đièu kiện xã hội, môi trường đang 
thay đổi.
 Thực hiện các đánh giá từ bẽn ngoài tại các mốc cơ bản trong tiến trinh của chương trình.
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Các nước nhóm đang phát triển với kinh tế biển chủ yếu dựa vào khai thác tiềm năng 
tài nguyên phần lục địa ven biển và phần biển nông ven bờ, thường hiệu quà kinh tế 
thấp và thiếu bền vững với các vấn đề tài nguyên và môi trường bức xúc, đặc biệt là suy 
giảm đa dạng sinh học và nguồn lợi thuỳ sàn, suy giảm chất lượng môi trường, ô nhiễm 
thuỳ vực ven bờ, đông thời phát sinh mâu thuân lợi ích sừ dụng, nhiêu khi dân đên xung 
đột. Một chương trình hay phương án QLTHVBB thường chi được xây dựng sau khi có 
hồ sơ môi trường VBB được thành lập trên cơ sờ dữ liệu hiện có thường chưa đầy đủ và 
cằn có thêm tư liệu khảo sát bồ sung. Hoạt động QLTHVBB thường chú trọng thu hút sự 
tham gia của cộng đồng và gan liền với sự nghiệp phát triển cộng đồng. Quá trinh thực 
hiện QLTHVBB thường được thực hiện theo các chu trinh, mỗi chu trình gôm 6 bước 
(hình 3.2 và bảng 3.2).

Chu trình dự án
1 CHU TRIỂN
Lụa
xay dựngcơ che quan ty oưán 
Thánh lộp van próng Dự án 
Tố chứ: Hội tháo Khái đầu 
Thanh làpBan 3ÌỂU phóĩ ũưẳn 
Ké’ hcacn vá ngán sách
LO3 tạo nhan vén
Chương trinh gốm sót dự ôn 
Thánh lãp Nlórn lưván vổ kỹ 
thuál

4 xác định ván đỏ va chon lựa ITJ liân
4 Tao lãps ự tham gia của cãc ténlĩẽn 

quan
4 Tưyentmyên
4 Che'n luạcvùrg tó _
4 Hã Itong lliõrg tin tống lợp

liệu
lần 24 Dành

4 Ch ến iLtfc
4 Ké hoạch hanh
4 Sáp xép thé ché
4 Tíiichinrvcổu tư
4 Quan tríc mở
4 Tham giacủacác 

quan

CHU TRÌNH MÓÌ
Ó Cl IỌN ip
VÀCÚNỐ >

4 xay ơựn^tỊiCchố
4 Gtìrn sat, cAQhgiaJJtnnh
4 Sủa coi c tiến IU'JC,1<H hành đốrg
4 Lạ p K H c ha c hu 1 rinh sau...........

lýCT 
quan trả: mõi trutìng 

4 Kế roạc h há nh đòng

chế tò Chúc va prốp luạt
4 Chen lượcva KH hanh cọng
4 Cơ chế lál chính

Hình 3.2: Chu trình QLTHVBB theo PEMSEA thực hành tại các nước đang phát triẻn 
khu vực Đông Á (Theo: Huming Yu. and Ms. Nancy A. Bermas, 2009)

QLTHVBB cần được kết nối ở ba mức chính quyền: địa phương, tinh và trung ương 
hài hòa với luật pháp và quy chế của các tô chức chính quyền (UNESCO, 1994). Trên 
thực tế đã hình thành nên ba mô hình QLTHVBB ở cấp quốc gia, cấp tinh và cấp địa 
phương. Mô hình câp quôc gia có thê coi đã là thành công ở một sô nước như Thuỵ 
Điển và Singapor. Đó là những quốc gia có diện tích nhỏ hoặc dân số nhỏ.
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Bàng 3.2: Cãc giai đoạn trong một chu trinh QLTHVBB tại các nước đang phát triển 
(Huming Yu. and Ms. Nancy A. Bermas, www2.unitar.org/hiroshima)

Giai đoạn Các hoạt động ưu tiên
Giai đoạn 1: 
Chuần bj

Tập trung thiét lập các cơ chế quàn lý dự án phù hợp. Tham khào ý kiến ban đàu với 
các bên có lợi lch, thành lập các vãn phòng <^uản lý dự án và chuẳn bj lảm việc vả ké 
hoạch lâĩ chinh. Hinh thành các khái niệm, tiểp cận, phương pháp vả hlnh thức thực 
hành QLTHVBB đào tạo một phần cho cán bộ nồng cốt cùa các bên tham gia.

Giai đoạn 2: 
Khời động

Thành lập hồ sơ mõi trường, đánh giá sơ bộ rủi ro, chién lược vùng bờ biền vá kể 
hoạch truyền thõng. Thiết lập quàn lý thống tin hệ thống tồng hợp. Phân định và ưu 
tiên các vằn đè bao gồm quan lý chắt thài, du ljch bền vững, phát triền càng, thuỳ sàn 
/ bào vệ habitat, bảo tản các hệ thống rừng ngập mặn và mâu thuẫn sừ dụng 
đa ngành yêu cằu phối hợp quàn lý.

Giai đoạn 3: 
Phát triền

Hoạt động thu thập tài liệu bước đầu vá tham ván ỷ kiến các bên có lợi ích. Hoàn 
thành các tư liệu quan trọng như các kẻ hoạch chiến lược thực hiện ven biển vả / 
hoặc kế hoạch quân lý môi trường chiến lược (SEMP), nhấn mạnh các vấn đề ưu 
tiên được xác định trong giai đoạn trước và kế hoạch hành động cho các khu vực 
đặc biệt bao gồm cà quy hoạch sừ dụng vùng ven bờ biền. Thiết lập hệ thống quan 
trắc và đánh giá môi trưởng.

Giai đoạn 4: 
Thông qua

Thông qua chinh thức chiến lược QLTHVBB và các kế hoạch hành động khác có liên 
quan đến chính quyền địa phương. Hoàn thành sắp xếp thực hiện, báo gồm cà cơ 
chế tổ chức và tài chinh, cơ hội đau tư.

Giai đoạn 5: 
Thực hiện

Thực hiện các hoạt động cố trong các chiến lược ven biển và/hoặc các kế hoạch 
hành động. Việc đánh giá và quan trắc môi trường được thiết lập trước đó sẽ được 
sừ dụng đé hướng dẫn việc thực hiện các hoạt động dự án có thay đổi, điều chinh vả 
sừa chưa càn được tiến hành.

Giai đoạn 6: 
Chọn lọc và 
củng cồ

Đánh giá, cung cấp hướng dẫn cho các chu trinh QLTHVBB hoặc thế hệ tiếp theo 
của một chu trinh mới, và những thay đồi về các ván đề ưu tiên liên quan đen quàn lý 
và môi trường

Mô hình Thuy Điến
Thụy Điển là một nước Bấc Âu khá thành công về mô hình quàn lý vùng bờ biển tiếp cận 

QLTH. Đất nước này có khoảng 9 triệu dàn, có bờ biển Kattegatt phía Tây Nam và bờ biển Ban 
Tích ờ phía động. Tông GDP (2008) 348,6 tỳ USD, bình quân đầu người 38.500USD. Nông 
nghiệp chì chiêm hơn 1,4%, công nghiệp là 29,2% trong khi 69,4% là dịch vụ. Đặc trưng cơ bàn 
của mô hình quàn lý vùng bờ biển Thuỵ Điển là sử dụng đa ngành (Ackefors Hans, Kjell Grip, 
1995). Đó là nuôi trồng thuỳ sân, bào tồn thiên nhiên, các hoạt động giải trí ngoài trời, cá biển, 
tàu biển, khai thác dầu và khoáng sản, cơ sở và hoạt động quân sự, đường cáp  ống dẫn và năng 
lượng từ biển. Vùng ven bờ biển còn là bồn chứa, tiếp nhận các chất ô nhiễm. Vì vậy rất cần sử 
dụng cân bằng hơn các tài nguyên đất và nước vùng bờ biển và giài quyết các mãu thuẫn phát 
sinh. Trong các mâu thuẫn, có mâu thuẫn giữa con người và một so động vật sinh sống, chàng 
hạn vịt biển, chim cốc và hải cẩu đe doạ nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sàn. Đe thực hiện, cần xây 
dựng và vận hành một hệ thong tổ chức, cơ sở hạ tầng và luật pháp tương xứng sự quàn lý cấp 
địa phương, vùng và cấp quốc gia.

Quàn lý biển và bờ ở Thuỵ Điển là vấn đề đa ngành, tuy nhiên ngành quy hoạch nồi lên 
hàng đầu. Luật pháp, giám sát và nghiên cứu là những giải pháp chủ đạo cho quàn lý vùng bờ 
biển. Dựa vào luật phap, đất nước này rất coi trọng đánh giá tác dộng môi trường và vấn đề cấp 
giấy phép. Mục tiêu cua giám sát là để phát hiện các biến động môi trường hoặc những vấn đề
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đặc biệt cần ra quyết định; mô tà và giám sát xu thế, phương thức biến động; tạo thông tin cơ 
bàn cho đánh giá vùng; hiểu quá trình cho mục đích nghiên cứu; xem xét hiệu quà của các đo 
đạc định kỳ hoặc các quyết định chính trị liên quan đến môi trường; kiểm tra việc thực hiện các 
quy định đặc biệt.

Quan điểm nghiên cứu khoa học và ứiig dụng công nghệ phục vụ quản lý vùng bờ 
biển không dàn trãi, mà tập trung vào 5 khía cạnh chủ đạo: 1 Khảo sát, phân tích và giám 
sát những biến đổi về môi trường; 2 Kiểm tra tác động của những biến đổi ấy; 3 Hỗ trợ 
phát triển quan trắc để phòng chống lại và ngăn ngừa những biến đoi bất lợi về môi 
trường; 4 Tìm cách sử dụng tài nguyên thiên nhiên theo phương cách bền vững; 5  Cung 
cấp thông tin liên tục về các kết qùa nghiên cứu và ý nghĩa của chúng.

Là một nước nhỏ nhưng phát triển mạnh, chiến lược bào vệ môi trường Thuỵ Điển có quan 
tâm đến những vấn đề toàn cầu như: 1  tác động khí đến biến đổi khí hậu trái đất; 2 sự phá huỷ 
tầng ô zon; 3 a xit hoá đất và nước; 4 các chất oxy hoá quang hoá và ozon lớp sát mặt trái đắt. 
tuy nhiên, những nội dung khác cùa chiến lược thì lại rất cụ thể, phù hợp với điều kiện cụ thể và 
trình độ phát triển của đất nước này: 1 nhiễm bẩn không khí và tiếng ồn đô thị; 2 phì dưỡng 
hồ, biển và dòng chảy sông suối trên đất liền; 3 ô nhiễm kim loại; 4 các chất hữu cơ độc hại; 
5 phát sinh và phân tán các chất hữu cơ tổng hợp và các loài ngoại lai; 6 bào vệ tự nhiên và tài 
nguyên thiên nhiên; 7 sử dụng đá, cuội, than bùn và khoáng sàn; 8 khai thác đât và nước cho 
gia đình, các khu công nghiệp và cơ sở hạ tầng; 9 rác thải và dư lượng các chất độc hại.

1.2. Quàn lý tổng họp tại các nước trong khu vực

a. Sự hễ trợ của các nước và các tổ chức quốc tế

Tại khu vực Đông Nam Á, vào những năm 80 đã có ba chương trinh khu vục hỗ trợ của 
Hoa Kỳ, Canada và Australia cho các nước ASEAN, tập trung vào quàn lý hợp lý tài nguyên 
biển và ven bờ.

Dự án ASEAN/Australia về tài nguyên sinh vật ven bờ đã xây dựng một hệ thống cơ sờ 
dữ liệu và kỹ thuật khảo sát khá tốt về các hệ sinh thái chủ yêu như rạn san hô, rừng ngập mặn 
và thảm cỏ biển. Dự án ASEAN/Canađa về khoa học biển đã tăng cường năng lực khu vực về 
giám sát và đánh giá chất lượng nước. Dự án ASEAN/US đã tạo ra một môi trường chính sách 
thông thoáng cho chính sách và công việc quản lý trọng tâm vào mâu thuân sử dụng tài nguyên.

Chính phủ Đan Mạch thông qua tổ chức Hợp tác Môi trường và Phát triển Đan Mạch 
(DANCED) trong những năm 19962000 đã hỗ trợ chính phủ Malaysia, đại diện là Ban Kẽ 
hoạch Kinh tế (EPU) thực hiện dự án QLTHVBB với các pilot tại các tiểu bang Penang, 
Sarawak và Sabah để hướng dẫn chiến lược quàn lý vùng bờ biển liên bang.

  Ờ Campuchia, từ năm 1997 chính phủ Đan Mạch thông qua DANIDA cũng trợ giúp Bộ 
Môi trường Campuchia thực hiện dự án quàn lý môi trường ở vùng bờ biên (EMCZ).

  Trong những năm 20002006 chính phủ Hà Lan thông qua vai trò của Cục Môi trường, 
Bộ KHCN&MT thực hiện dự án QLTHVBB với các điểm trình diễn tại Nam Định, Thừa 
Thiên Huế và Bà Rịa  Vũng Tàu.

Với sự hỗ trợ của GEF/ UNDP/IMO, PEMSẸA đã xây dựng một hệ thống các dự án trình 
diễn QLTHVBB (ICZM) tại một số nước Đông Á (Tin tức PEMSEA (1/2008) (hình 3.3. và 
bàng 3.3).
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Hình 3.3: Hoạt động QLTHVBB tại Đông Á (Chua ThiaEng, 2001 )

Bảng 3.3. Các điểm trình diễn dự án theo hệ thống của PEMSEA 
với sự hỗ trợ của GEF/ UNDP/IMO

TT Điếm trình diễn Kết quà cơ bàn
1 Campuchia  

Shianoukville
Thu hủt cộng 
đồng quản lý 
chất thải rắn 
(SWM).

Dự án thừ nghiệm dựa vảo cộng đồng tại làng số 1, 
Sangkat 4: làm sạch làng xóm, thu gom chất thài rắn thô, 
hệ thống phi sừ dụng, các trung tâm tái chế, thông tin. 
Nghiên cửu thử nghiệm thành công quy mô toàn xâ có 
1.155 gia đinh.

2 Hàn Quốc  
Shihwa

Duy trì hồ 
Shihwa

Kế hoạch quàn lỷ được áp dụng để cài thiện chát lượng 
nước hồ nhân tạo với tư cách là khu quàn lý đặc biệt. 
Xây dựng và phát triển mờ rộng thiết bi xừ lý chất thài 
được; trao đổi nước trong hồ được cài thiện nhờ vận 
hành một cống dưới đập và nhà máy điện thủy triều.

3 Inđônêsia  Ball Bảo vệ bãi khỏi 
xói lở và thích 
ứng với biến đổi 
khl hậu

12% bờ biển Bali bj xói lờ do phát triển không kiêm soát, 
dâng cao mực biển, nước dâng bão và ngập lụt; tác động 
đến vãn hóa Ball và công nghiệp du lịch. Sơ đồ phân 
vùng sử dụng bờ biển thông qua năm 2005, hạn che các 
tác động thiên nhiên và nhân sinh, gồm bào vệ và phục 
hồi rừng ngập mặn vả rạn san hô.
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4 Malaysia  Klang Hài hòa lưu vục 
sõng vá vùng 
ven bờ biển

Dự án bao trùm lẽn hai sông gẳn kề nhau lá Klang vá 
Langat. Thông qua kế hoạch thực hiện chiến lược vùng 
bờ biên Port Klang. Các quy hoạch chủ đạo lưu vực sông 
nhấn mạnh lác động ờ vùng ven bờ là: làm giàm xói lờ. 
sa bồi, õ nhiễm, bảo tổn đa dạng sinh học vả phân vùng 
sữ dụng tổng hợp ven bở. TÓ chức kế hoạch thực hiện 
và giám sát môi trưởng tổng hợp.

5 Philippines: 
Batangas, 
Bataan, Cavitae, 
vịnh Manila và 
Puerto Galera

Chinh sách và 
thục tiẻn quàn lý 
VBB và đại 
dương tốt ở 
Philippines

Thông qua một số chinh sách quốc gia, trong đó có chiền 
lược quốc gia cho phát triển bền vững tái nguyên môi 
trưởng biền và vùng bờ bién. Thực hiện chương trinh 
QLTHVBB trên cơ sờ tự chủ  tự quàn Batangas; Giảm ô 
nhiễm (tái chế vật liệu, thu gom vá xữ lý chát thài, thu phí 
sừ dụng môi trưởng V.V.). Phục hồi habitat vã bào tòn đa 
dạng sính học; Sừ dụng và quàn lý nguồn nước; An ninh 
thực phẩm và sinh kế; Quàn lý tai biến thiên nhiên và 
nhân tác.

6 Trièu Tiên  
Nampho

Cậi thiện đời 
sống thõng qua 
nguồn nước an 
toàn và đằy đủ

Nguồn nước uống ảnh hường đến vệ sinh và sức khỏe 
cộng đồng. Dự án cấp nước đã được thực hiện cung cáp 
nguỗn nước an toàn và bền vững cho 150 nghìn dân 
(2005).

7 Trung Quốc  
Hạ Môn

Làm sạch hồ 
Yuangdang

Thành phố đầu tư 350 triệu Nhân dân tệ cài tạo một hồ bị 
ô nhiễm (1989  1999) lâ một phần cùa chương trinh 
QLTHVBB và khu vực được chuyển thành khu xã hội, 
văn hóa và khuôn viên vườn của Hạ Môn.

8 Thái Lan  
Chonburi

Bào vệ, phục hòi 
và quàn lý các 
habitat tự nhiên 
và tài nguyên 
thiên nhién.

Bào vệ và phục hồi tài nguyên biển được phát triển trong 
các nhóm cộng đồng, ngư dân, các trường đại học. Hoạt 
động địa phương thánh công bào tổn rùa biển, phục hồi 
rừng ngập mặn, bào vệ giống cua bơi xanh, triền khai các 
rạn nhân tạo, giảm ô nhiễm, phục hồi các khu vực ven bở 
bị suy thoái.

9 Việt Nam: 
Đả Năng

Biến Đà Năng 
thành thành phố 
môi trường

Xăy dựng và vặn hành hệ thống thu gom và san lấp rác 
thài rắn; phương tiện xữ lý nước thài công nghiệp và dô 
thj. Mờ rộng vung xanh đô thị. Tổ chức chương trình 
ngày Chủ nhật Xanh  Sạch  Đẹp để xây dựng ý thức và 
sự tham gia của cộng đồng. Xây dựng một trung tâm đào 
tạo QLTHVBB Quoc gia nhảm hỗ trợ các chương trình 
QLTHVBB Quốc gia mới liên kết 14 tình ven biền.

b. Hoạt động quàn lý tổng hợp cùa các nước trong khu vực

Mô hình Singapo
Singapo là quốc đào đã mở mang lãnh thổ bang san lấp biển, nhờ đó diện tích đã tãng từ 

581,5km2 ờ thập niên 1960, ngày nay lên 697,25km2, xâp xi diện tích đào Phú Quôc cùa Việt 
Nam. Dân số Singapo 4.553.009 người (2007), GDP (2006) 138,6 tỉ USD, bình quân đầu người 
31.400USD. Trong kinh tế (2006), công nghiệp chiếm 34,8% và dịch vụ 65.2% (2006). Đất 
nước này hau như không có tài nguyên, nguyên liệu đều phải nhập từ bên ngoài, không có nước 
ngọt và đât canh tác hẹp. Tuy nhiên, nhờ tài nguyên vị thê, Singapo có cơ sờ hạ tàng và một số 
ngành công nghiệp phát triển cao hàng đầu châu Á và thế giới như: càng biển, công nghiệp 
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đỏng và sửa chữa tàu, công nghiệp lọc dầu, ché biến và lắp ráp máy móc tinh vi. Singapo còn là 
trung tàm lọc dầu và vận chuyển quá cành hàng đầu ở châu Á.

Vùng bờ biển Singapo được quàn lý theo phương thức tồng hợp và đa ngành trên nền tảng 
bền vững đế phát huy cao độ giá trị cùa nguồn tài nguyên khan hiếm dài hợn vì lợi ích cùa cã 
dân tộc nàỵ. Những van đe sử dụng tài nguyên liên quan đen quy hoạch sử dụng đất, khai hoang 
ven bở biên, định cư, giao thông và truyên thông, công nghiệp, thương mại, du lịch và nghi 
dưỡng, an ninh quốc phòng, nông nghiệp, khoa học biền và giáo dục.

Trong quân lý vùng bờ biển, vấn đề quy hoạch được đặt len hàng đầu và tài nguyên dã được 
sử dụng thông minh trên cơ sở tổng hợp và bền vừng. Việc thực hiện quản lý vùng bở biển đà giãi 
quyết được những nhiệm vụ cơ bân như: hoà nhập vào được các kế hoạch phát triển quốc gia và 
địa phương; phát triên chiên lược quản lý; tăng cường quy chế; tài chính; điều chinh ké hoạch 
(phàn hôi); đào tạo nhân sự quân lý và giáo dục cộng đông. Mục ticu cơ bàn cùa quân lý vùng bờ 
biền Singapo là quàn lý theo phương thức tổng hợp và đa ngành trên nền tâng ben vững để phát 
huy cao độ giá trị của nguôn tài nguycn khan hiêm, dải hạn vi lợi ích của cà dân tộc. Nhừng chù 
đe quan trọng nhất đổi với quân lý VĐĐ đã được xác định là: 1 Mâu thuẫn sử dụng tài nguyên là 
hàng đầu  trong đó ô nhiễm biển và suy thoái môi trường ven bờ là trọng tâm cùa mâu thuẫn các 
lợi ích sử dụng khác nhau; 2 o nhiễm ven bờ: ô nhiễm biên, chất thải răn, ô nhiễm không khí và 
sự mất đi chất lượng vè đẹp cảnh quan; 3Tai biến tự nhiên và tai biến do con người. Sự thành 
công của quàn lý vùng bở biển Singapo là nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ và sự cam kết của cộng đồng và 
chính quyền (Chia Lin Cicn, 1992). Tuy nhiên, có the thấy Singapo thành công trong quân lý 
VĐĐ theo kiêu cai quản (governance) băng luật đjnh nghiêm ngặt, hơn là theo phương thức quàn 
lý tong hợp phổ biến. Vì vậy, kinh nghiệm của Singapo cần được nghiên cứu thêm.

Mô hình Hạ Môn, Trung Quốc
Tại Trung Quốc, đã có một số điểm trinh dicn QLTHVBB, trong đó thành công nhất là mô 

hình Hạ Môn. Tại Hạ Môn, từ 1994, hàng năm GDP tăng 925% mà không suy giâm chất lượng 
môi trưởng. Thành phô Hạ Môn, thuộc tinh Phúc Kiên có chiều dài bờ 234km, diện tích biên 
340km2, đất lien 1565km2 và dàn số 2,2 triệu người. Như vậy quy mô diện tích, dân số và tính 
chất phát triển tương tự thành phố Hãi Phòng. GDP của Hạ Môn năm 1994 là 18,7 tỳ NDT nãm 
1994 tăng len 88,3 tỷ NDT năm 2004, trong đó giá trj công nghiệp biền chiếm 23,44% GDP 
(2003).

Quá trinh QLTHVBB đã trãi qua hai pha (chu trinh). Pha 1 (chu trình 1) vào 1994 1998, là 
nơi trinh diễn dự án GEF/UNDP/IMO VC QLTHVBB. Pha 2 (chu trình 2) vào 20012005 với sự 
hỗ trợ của Hiệp hội Quân lý Môi trường biển Đông Á PEMSEA (Partnerships in Environment 
Management for the Sea of East Asia). Chương trinh QLTHVBB nhàm xây dựng nâng lực cho 
thành phố Hạ Môn sử dụng hộ thống QLTHVBB đề ngăn ngừa, giảm thiểu và quàn lý các vấn 
đe ô nhiễm trên cơ sở tự lực. Khung hành động và chương trình hành động 6 bước với kê hoạch 
chi tiết của mô hỉnh đã được áp dụng.

QLTHVBB Hạ Môn nhằm câi thiện quy hoạch phát triển thông qua các hoạt động như: 
1 Tìm hiểu đầy đù và toàn diện tài nguyên và tính ben vững trong hoàn cành chịu tác động của 
con người; 2 Tối ưu hóa sử dụng tài nguyên đa mục đích qua lông ghép thông tin kinh tê, xã 
hội va môi trường; 3 Khuyến khích tiếp cận đa nguyên tắc, hợp tác liên ngành và hình thành 
chiến lược phát trĩen tổng hợp; 4 Hỗ trợ địa phương nâng cao hiệu quà sận xuất để đạt các mục 
tiêu phát triển về kinh tế  xã hội  môi trường, ho trợ kinh nghiệm quoc tê vê bâo vệ môi trường 
biển vả ven biển.
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Những vấn đề ưu tiên đặt ra cho quàn lý QLTHVBB Hạ Môn (Kazi Shakila Islam ct al., 
2009) bao gồm: 1 Ngân ngừa và giảm thiểu ô nhiễm biển: cấp giấy phép sử dụng biền; Sử 
dụng hệ thong phí; Hạn che nguồn thài ô nhiễm; Kiểm soát ô nhiễm từ tàu thuyền và đổ thài 
chất thài rán ra biển; Làm sạch hồ Yandang; 2 Bào vệ các loài bị đe dọa: Thiết lập các khu bão 
tồn thiên nhiên cho Branchiostoma belcheri (lường tiêm) vả Egretta spp. (Diệc bạch); Sousa 
chinises (Cá hco trang Trung Hoa) và rừng ngập mặn; 3 Bào tồn các thắng cành: Các thắng 
cành vùng bờ Tây; Các bãi cát biển; Các danh thắng văn hóa; Thăng cành vịnh Maluan; 4 Phân 
vùng sừ dụng biền: Sơ đồ phàn vùng chức năng vùng Hạ Môn lập năm 1997 để quản lý sử dụng 
biên đa ngành và giâm thiêu tác động xâu đên môi trường.

Chu trình l QLTHVBB tập trung vào: Thành lập ủy ban Điều phối và Quản lý biển do Phó 
thị trưởng thành phố đứng đầu và Văn phòng Quân lý biển (sau này chuyển sang Cục Thủy sân 
và Đại dương). Thành vicn ùy ban là người đứng đầu các ngành thủy sân, khoa học, môi trưởng 
thành phô; Điêu chinh các quy định vê bão vệ và quân lý môi trường biên; Tăng cường nhận 
thức cộng đồng; Xây dựng hộ thong cơ sờ dữ liệu thông tin; Tăng cường pháp chế: giấy phép sử 
dụng không gian biên, phí sử dụng.v.v.; Hô trợ đội ngũ chuyên gia biên; thành lập Trung tâm 
Đào tạo Quốc tế về phát triển bền vững VBB Hạ Môn.

Chu trình 2 tập trung vào: tập hợp lại điển hình tốt trong chu trình 1; thúc đẩy kế hoạch 
tổng thề ph«át triển kinh te biền phù hợp với phân vùng chức năng biển; hỗ trợ khoa học để đóng 
góp ra quyết định; tăng cường thông tin và giáo dục nhận thức. Các hoạt động cụ thê của chu 
trình này bao gồm: hoạt động của trung tâm đào tạo quốc te về PTBV đới bở, Trung tâm đào tạo 
quàn lý của PEMSEA khu vực; nghiên cứu chi phí và lợi ích kinh tê  xă hội của chương trinh 
và xây dựng khung dự án cho cửa sông Jilongjiang; chứng nhận và áp dụng ISO 14001.

Những thành công cơ bàn cùa mô hình QLTHVBB Hạ Môn là: Xây dựng năng lực 
QLTHVBB cho chính quyên thành phô và các cơ quan liên quan; Xây dựng hô sơ môi trường 
và kế hoạch quàn lý môi trường chiến lược được xây dựng chi tiết; Thiết lập cơ chế điều phối đa 
ngành; Tạo ra khung pháp chế; Xây dựng kế hoạch phân vùng chức năng biển; Tăng cường 
pháp chế QLMT biển; Xây dựng các chương trinh quan trác môi trường; Thiết lập các cơ che 
xây dựng chính sách, hỗ trợ khoa học.

Tụi Hạ Môn với sự hỗ trợ cúa hoạt động QLTHVBB, từ 1994, hàng năm GDP tăng 925% 
mà không suy giâm chất lượng môi trường, với các thành tích cụ thể: Xây dựng phong cảnh ven 
biền và bào vệ bở biền; Nỗ lực xử lý nước thài; Làm sạch hồ Yandang; Xây dựng ISO 14001 
cho đào Gulangyu; Phân vùng chức năng sử dụng Hạ Môn; Bào vệ môi trường cảng Hạ Môn; 
Giãi quyết mâu thuẫn sử dụng và nhu cầu bào tồn biên Tây Hạ Môn; Đầu tư môi trường tại vịnh 
Maluan; xây dựng và phát triên Trung tâm đào tạo khu vực về QLTHVBB.

Kinh nghiệm thành công của Hạ Môn đã được đánh giá, ca ngợi nhiều, tuy nhiên, cũng cần 
nhấn mạnh một sổ đặc thù cơ bàn như sau:

Bân chất của QLTHVBB là quàn lý nhà nước và tập trung. Quàn lý tập trung trong kinh tế 
ở Trung Quốc, với tư cách là một nước xã hội chủ nghĩa quá khử đã gặp phải những thất bại 
nặng nê, nhưng đã cho các kinh nghiệm quý giá trong quàn tài nguyên  môi trường trong khuôn 
khổ QLTHVBB. Những kinh nghiệm ấy, không dễ các nước trong khu vực có nên kinh tế thị 
trường truyền thống có được và dễ dàng tiếp thu được, mặc dù hiện nay, có những nước muốn 
tham khảo mô hình Hạ Môn của Trung Quốc (Kazi Shakila Islam et al., 2009).

Thành công của mô hình QLTHVBB trước hết là thắng lợi của ý chí chính trị rất cao thông 
qua sự ủng hộ của các cấp chính quyền về thể chế, chính sách, tài chính và tận dụng tài trọ Quốc 
tê, nhăm mong muốn có một hình ảnh tốt, một mẫu hình tổt cho Trung Quốc và cho cả khu vực.
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Việc thực thi luật pháp và chính sách nghiêm minh đã tạo nên sự nhất quán xuycn suốt và 
động lực thúc đấy thực thi khung hành động và ke hoạch hành động QLTHVBB. Sự đồng thuận 
của cãc ban ngành tham gia quân lý và cũa các bên có lợi ích là nhàn tố cũng rất quan trọng cho 
thành công, Sự đồng thuận này không chi là tự nguyện mà còn có the mang tính chế tài mạnh 
mẽ trong khuôn khổ các quy định của luật pháp. Đặc biệt vấn đề thuế và phí môi trường được 
thực hiện nghiêm chình, lạo nên nguồn tài chính ben vững cho QLTHVBB, đâm bào cho quá 
trinh này phát triển “tự mình”.

Bên có lọi ích 
kinh tế

Chính quyền 
địa phương

Cư quan 
hành chính

Ban Điều hành

Các hoạt động 
bên dưới

Hình 3.4. Cấu trúc mô hình QLTHVBB Hạ Môn (Maren Lau, 2005)

Hạ Môn cỏ được một đội ngũ chuyên gia quân lý và các nhà khoa học có trình độ, tâm 
huyết với lý tưởng cùa những người muốn đi đầu trong việc thực thi một mô hình có tính chat 
mẫu hình về QLTHVBB cho phát triển bền vững thành công về thực tiền.

Với mô hình Hạ Môn (hỉnh 3.4), Trung Quốc được tổ chức theo kiểu đầu moi thuộc thành 
phố. Đây là một thành phố lớn thuộc tình Phúc Kiên. Chính quyền địa phương thông qua Ban 
điều hành dự án đóng vai trò chủ đạo. Vai trò của Cục Hài dương Quốc gia chi thể hiện sự quàn 
lý nhà nước thống nhất theo ngành dọc. Đặc biệt mô hình này chú trọng vị trí của các bên có lợi 
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ích kinh tế đứng bên cạnh và tham gia vào quá trinh QLTHVBB (Chua TE, Yu H, Chen G, 
1997. Từ quàn lý theo ngành đến QLTHVBB: trường hợp Hạ Môn, Trung Quốc. Quản lý đại 
dương và vùng bờ biên. 37 (1): 233251).

Ờ Trung Quốc còn có mô hình Thượng Hải (hình 3.5). Với mô hình này, hệ thống điều phối 
trực tuyến từ Tổng cục Hài dương Quốc gia đến cơ quan quân lý dự án  đến nhóm điều hành và 
 các hoạt động cụ thể, vai trò của chính quyền địa phương chì là hỗ trợ (Shi et al. Shi c, 
Hutchinson SM, Yu L, Xu s, 2001. Hướng tới bờ biển bền vững: Khung QLTHVBB cho 
Thượng Hãi, Nước Cộng hoà nhàn dân Trung Hoa. Quàn lý đại dương và vùng bờ biển 2001: 
44:411427).

Hình 3.5: cấu trúc mô hình QLTHVBB Thượng Hải (Maren Lau, 2005)

Quàn lý tống hợp vùng bờ biến ở Phìlippin
Philippin coi trọng QLTHVBB và là nước đã thực hiện nhiều dự án theo hướng này nhiều 

nhât ờ Đông Nam A, mỗi năm 25 triệu USD ờ cácdạng khác nhau được đầu tư cho các dự án 
quân lý bờ. Trong đó, các dự án nhận được sự hỗ trợ nhiều nhất của chương trình khu vực 
GEF/UNDP/IMO/PEMSEA đã được triển khai tại Batangas, Bataan, Cavitae, Vịnh Manila vậ 
Puerto Galera.
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Việc thông qua các dự án, chính sách quàn lý và thực tiễn quàn lý vùng bờ biền và đại 
dương được thực hiên khá hiệu quà ở Philippin. Một số chính sách quốc gia, trong đó có EO 
533 về QLTHVBB là chiến lược quốc gia cho phát triền bền vững tài nguyên môi trường biền 
và vùng bờ biển đã dược thông qua. Các chương trình QLTHVBB được trên cơ sờ tự chù  tự 
quàn mà thành công nhất là dự án triển khai tại Batangas với việc xây dựng cơ sở vật chất, xày 
dựng bàn đồ sử dụng vùng biển vịnh Batangas hòa nhập với quy hoạch sử dụng đất trên bờ, xây 
dựng chi so nhạy cảm môi trường tràn dằu cho vịnh v.v. Từ dây, chương trình QLTHVBB dược 
mở rộng với tất cà các vùng bờ biển của tỉnh. Với nội dung giảm ô nhiêm, đã có những thành 
công trong hoạt động tái chế vật liệu ở Batangas, triển khai dự án rác thài Manila lần thứ ba, 
phát triển phương tiện thu gom và xử lý chất thài qua các đối tác tư nhân  cộng đồng ở Puerco 
Galera, thu phí sử dụng môi trường Pucrco Galcra cho quàn lý tài nguyên bờ bền vững và ưu 
tiên xừ lý chất thài tại đây. về phục hoi habitat và bào tồn đa dạng sinh học, đã phục hồi và bào 
vệ rừng ngập mặn ờ Bataan, Batangas V.V.; rùa biển ờ Bataan; sân chim ở Candaba, Pampanga. 
Đã thu phí sử dụng nhiều nơi để bào vệ các tài nguyên ven bờ gắn với phục hồi habitat và bão 
tồn da dạng sinh học. về sử dụng và quàn lý nguồn nước, đã tiến hành phục hồi và bào vệ lưu 
vực sông La Mesa, về an ninh thực phầm và sinh kế dã triển khai các hoạt động chống đánh cá 
phi pháp, nuôi vẹm và cá, nuôi rong biển, chế biến thực phẩm, về quàn lý tai biến thiên nhiên 
và nhân tác, đã xây dựng kế hoạch ứng phó tràn dầu vịnh Manila và kế hoạch quàn lý rủi ro, tai 
biến cho đô thị Manila.

Quàn lý tồng hợp vùng bờ biển ở Malaysia

Chính phủ Malaysia coi trọng QLTHVBB như là một giãi pháp hữu hiệu đẻ phát triển bền 
vững vùng bờ biền. Chinh phủ Đan Mạch thông qua tổ chức môi trường và phát triền Đan Mạch 
(DANCED) trong những năm 1996  2000 đã hỗ trợ Malaysia, đại diện là Ban Ke hoạch Kinh tế 
(EPU) thực hiện dự án QLTHVBB với các pilot tại các ticu bang Penang, Sarawak và Sabah de 
hướng dần chiến lược QLTHVBB liên bang (Gorm Jeppcnscn, Vann Monyncalh, 2002). Tuy ở 
mức dộ liên bang, các dự án được xem như là độc lập tương đối tại ba nơi, tập trung vào các yêu 
cầu quàn lý phù hợp với vùng bờ biển từng nơi.

về cơ cau to chức, đã hình thành ủy ban Điều hành quốc gia EPU & DANCED, trong đó có 
Nhóm Quàn lý dự án Tổ chức Liên bang giúp việc. Dưới sự điều hành của uỳ ban này có 4 ban 
QLTHVBB. Ban QLTHVBB Liên bang có trách nhiệm trao đoi kinh nghiệm giữa các bang; 
tăng cường sự tham gia cùa các bang ở mức nhà nước và hình thành chính sách quốc gia (hình 
3.6). Ba ban QLTHVBB bang Penang, Sarawak và Sabah điều hành các dự án thừ nghiệm trong 
hoàn cành chính sách và chiến hrợc vùng bờ biển quốc gia đang phát triển, theo quy định ricng 
của minh tập trung vào yêu cầu quàn lý và phát triển bèn vững VBB cấp bang.

Tại Sabah, việc thực hiện dự án tiến hành theo 3 pha cùa QLTHVBB. Pha khởi đầu nhằm 
xây dựng nhiệm vụ chi tiết, đồng thuận tham gia, liên kết xây dựng ban kỹ thuật. Pha 1 tiến 
hành đào tạo, phát triển mạng lưới và công cụ đê xây dựng chiến lược, xây dựng cơ sờ dữ liệu, 
hệ thông tin địa lý, hồ sơ môi trường. Trong pha 2, phát triền công cụ và năng lực, chuân bị 
chiến lược. Dự án đã đạt được những kết quà cơ bàn: những người có lợi ích có được những kêt 
quà lốt nhờ có tư vấn quốc tế và địa phương; Một mạng lưới rộng được thiêt lập và hoạt dộng 
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tích cực trong các pha cùa quá trình QLTHVBB nhàm phối hợp những nhóm cỏ lợi ích tư nhân 
và cộng đồng VC sừ dụng bền vững tài nguyên, thông tin và kinh nghiệm; Chiến lược 
QLTHVBB đã được xây dựng và trình liên bang; Đã liên kết 60 viên chúc nhà nước từ cấp 
trung ương, liên bang và nhà nước, 30 thương nhân, chuyên gia hoặc các tổ chức môi trường phi 
chính phủ và nhiều cá nhân liên quan. Đặc biệt là dự án đã hòa nhập và phối hợp những người 
có lợi ích màng tư nhân và cộng đồng.

Hình 3.6. Mô hình tổ chức quàn lý tổng hợp vùng bờ biển ờ Malaysia 
Uỷ ban Kế hoạch Kinh tể Qụổc gia đóng vai trỏ điều phối trung ương, 
là trọng tâm của Uỷban Điều hành Quốc gia (Chua ThiaEng 2001/

Một dự án nghiên cứu thử nghiệm QLTHVBB ở Klang, Selangor trong chương trình khu 
vực GEF/UNDP/IMO/PEMSEA đã được thực hiện vào những năm 2001  2004. Dự án bao 
trùm lên hai sông gần kề nhau là Klang và Langat với tiêu chí chính là quản lý tổng hợp lưu vực 
sông và vùng ven bờ biển. Một kế hoạch thực hiện chiến lược vùng bờ biển Port Klang đã được 
Hội đồng tư vấn tối cao Nhà nước thông qua. Các quy hoạch chủ đạo các lưu vực sông nhấn 
mạnh tác động ở vùng vcn bờ như giàm xói lờ, sa bồi, ô nhiễm và bào tồn đa dạng sinh học đã 
được xây dựng.

Quản lý tổng hợp vùng bờ biển ở Indonesia
Đã có một dự án nghiên cứu thử nghiệm QLTHVBB (1993  1998) tại Segara Anakan, miền 

Trung Java và vào năm 2001. Bộ Biển và Nghề cá đã ra hai quyết định về quàn lý bờ tổng hợp 
(ICM) và quàn lý bên vững các đào nhỏ. Nhưng trên thực tế, QLTHVBB ờ Indonesia đã bộc lọ 
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những nhược điểm theo tiếp cận hành chính tập trung, mang tính đồng nhất và tạo nên khuôn phép 
nặng nc. Ticp cận tập trung hóa hạn che khà năng chính quyền và cộng đồng địa phương trong suy 
nghĩ và sáng tạo. Chính sách môi trường được thiết kế để áp dụng và thực hiện tại tất cà các vùng 
của cà nước, thiếu xem xét những vấn đề địa phương và sự đa dạng, phức tạp về kinh tế, văn hóa 
và xã hội.

Với sự hỗ trợ cùa GEF/ UNDP/1M0, PEMSEA đã xây dựng dự án trinh diễn QLTHVBB ở 
Ball, trọng tàm là bào vệ bãi khôi xói lớ và thích ứng với biến đối khi hậu. Ball là nơi có 12% 
chiêu dài bờ biển bị xói lở, tác động đến văn hóa Ball và công nghiệp du lịch. Đó là kết quà của 
phát triên không kiểm soát, dâng cao rriực biển, nước dàng bão và ngập lụt. Dự án dã xây dựng 
sơ đồ phàn vùng sử dụng bờ biền được thông qua năm 2005 góp phần hạn chế các tác động 
thiên nhiên và nhàn sinh, bao gồm cã bão vệ và phục hồi rừng ngập mặn và nạn san hô.

Tuy nhiên, tại Indonesia, quàn lý vùng bờ biển có xu hướng phi tập trung và không đánh giá 
cao vai trò của QLTHVBB (Hcndra Yusran Siry, 2006). Luật 22/1999 với những sửa đổi sau 
này và luật RUU Pesisir thể hiện rõ ý chí chính trị của chính phủ Indonesia là phi tập trung quân 
lý vùng bờ biển và tãng cường vai trò cộng đồng trong quân lý tài nguyên. Yếu tố then chốt cho 
tiếp cận quàn lý phi tập trung là đồng quàn lý và quàn lý dựa vào cộng đồng. Tiếp cận quàn lý 
dựa vào cộng đồng và đồng quàn lý dựa trên một số nguyên tắc quan trọng và điều kiện về đặc 
thù địa phương, tiến trình, sự tham gia của chính quyền, cộng đồng địa phương, các tổ chức phi 
chinh phủ và các nhóm có lợi ích khác yêu cầu chia sè trách nhiệm và công việc với nhau như là 
các dối tác trong quàn lý VBB. Theo hướng này, năm 1999 có một sổ dự án như quân lý tài 
nguyên biển CRMP INTECOREEF (Dự án QLTH rạn san hô); năm 2002 thực hiện dự án quân 
lý tài nguyên biển và ven bờ tại 15 tình và 43 huyện; năm 2003 thực hiện dự án quàn lý và phục 
hoi rạn san hô pha II tại 7 tinh và 12 huyện.

Quản lý tống hợp vùng bờ biển ở Thái Lan

Thái Lan là nước từ lâu đã quan tàm đến quàn lý vùng bờ bờ biển, tuy nhiên theo hướng 
quân lý phi tập trung với phương thức đồng quàn lý, quàn lý dựa vào cộng đồng, ít chú trọng và 
chưa có nhiều kinh nghiệm trong QLTHVBB. Với sự hỗ trợ của GEF/ UNDP/IMO, PEMSEA 
đã xây dựng dự án trinh diễn QLTHVBB ở Chonburi. Mục tiêu của dự án là khởi động tại địa 
phương các hoạt động bào vệ, phục hồi và quàn lý các habitat tự nhiên và tài nguyên thiên 
nhiên. Các hoạt động cơ bân của dự án là bào vệ và phục hồi tài nguyên biển được phát triển 
trong các nhóm cộng đồng, ngư dân, các trường đại học và ngư dân. Các hoạt động địa phương 
thành công được thực hiện cho bão tồn rùa biển, phục hồi rừng ngập mặn, bào vệ giống cua bơi 
xanh, triển khai các rạn nhân tạo, giảm ô nhiễm, phục hồi các khu vực ven bờ bị suy thoái.

Quản lý tống hợp vùng bờ biển ở Campuchia

Campuchia là đất nước có diện tích 181.035km2, dàn số khoáng 11 triệu; các tình ven biển 
có diện tích 17.200km2 và dàn số 850.000 (1998). Từ năm 1997 DANIDA cũng trợ giúp Bộ 
Môi trường Campuchia thông qua dự án quàn lý môi trường ờ VBB (EMCZ). Thông qua dự án, 
cấu trúc quàn lý và nâng lực cấp quốc gia, tinh và huyện được hướng dẫn và kiểm soát vùng ven 
bờ để cãi thiện kinh tế  xã hội chất lượng môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên thiên 
nhiên (Gorm Jeppensen, Vann Monyneath, 2002). Các pha quàn lý môi trường VBB ờ 
Campuchia theo dự án này bao gom:

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Chương III. Tiếp cận mô hình quàn lỳ tổng hợp vùng bờ biển Bác Bộ. 137

Pha 1 trong 19972000: Khởi động, xây dựng cơ cắu tổ chức, giới thiệu. Đầu pha thành lập 
Ban Điêu hành vùng bờ quôc gia. Đứng đâu là Bộ trường Bộ Môi trường. Thành viên là đại biểu 
các bộ then chốt. Nhóm làm việc tại các tình được lập ra tại Kep, Kampot, Sihanoukvillc và 
Koh Kong.

Pha 2 từ tháng 3 năm 2000, với nội dung tăng cường năng lực quàn lý QLTHVBB; Xây dựng 
được nhóm làm việc cấp tình, tạo diễn đàn có ý nghĩa để phối hợp, thương lượng, lập kế hoạch về 
các hoạt động the chê, hành chính và kỹ thuật để tăng cường EMCZ và phát triền bền vững sinh 
kế. Tại hai cộng đồng ở hai tinh, đã lập kế hoạch và liến hành dự án thử nghiệm để đầu tư cho các 
hoạt động môi trường bền vừng kinh tế xã hội bèn vững, nàng cao công nghệ, nâng cao đời sống 
cìia các nhóm bị tổn thương nhất. Đã thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức, hỗ trợ sinh kế, 
nuôi thà gà vịt, vỗ bẽo cua thương phầm, trồng rừng ngập mặn, hỗ trợ di dời dân ra khỏi Vườn 
Quốc gia Ream v.v.

Pha 3 bat đầu từ tháng 8/2002, tiếp tục xây dựng năng lực cấp quốc gia, tilth và xã, thiết lập 
hệ thông tin tài nguyên và môi trường (đã có trang web từ tháng 7/2002); giám sát và hồ trợ 
cộng đồng ven bờ biển.

Chương trình PEMSEA cũng đã hỗ trợ Campuchia thực hiện dự án thử nghiệm QLTHVBB 
quy mô nhỏ lại Shianoukville với mục tiêu thu hút cộng đồng quàn lý chất thài rắn, tập trung vào 
thông tin tuyên truyền, làm sạch làng xóm, thu gom chất thãi rắn thô, thử nghiệm hệ thống phí sử 
dụng và tạo dựng các trung tàm tái che loại rác thài này.

1.3. Đánh giá chung

Sau gần bốn thập kỳ, QLTHVBB đã thu đirợc những kết quà nhất định và một số nước đã đạt 
được kết quà tốt ở quy mô quốc gia, đàm bào tăng trưởng kinh tế nhưng vẫn bào vệ được tài 
nguyên và môi trường như Thuỵ Điển hay Singapo. ờ Đông Nam Á, Philipin là nước đã thực hiện 
nhiều nhất các dự án QLTHVBB, trong đó dự án vịnh Batangas thực hiện trên cơ sờ tự chủ  tự 
quàn được coi là một mô hình thành công. Tuy nhiên, mô hình Hạ Môn (Trung Quốc) được coi là 
thành công nhất trong khu vực. Với sự hỗ trợ của hoạt động QLTHVBB, từ 1994 GDP hàng nãm 
tăng 9  25% mà không suy giâm chất lượng môi trường. Thành công của Hạ Môn là thắng lợi của 
ý chi chính trị thông qua sự ủng hộ về luật pháp, chính sách và tài chính của các cấp chính quyền. 
Việc thực thi chính sách và luật pháp nghiêm minh đã tạo nên sự nhất quán và động lực thúc đẩy 
chương trình. Sự đồng thuận của các đơn vị tham gia và của các bên có lợi ích trên cơ sờ tự 
nguyện và cà tác động của che tài là nhân to quan trọng đâm bào cho thành công này. Thuế và phí 
môi trường đã tạo nên nguồn tài chính bền vững cho QLTHVBB phát triển “tự lực”.

Dù có hiệu quà, tuyệt đại đa số các dự án quàn lý VBB còn phụ thuộc nhiều vào nguồn tài trơ 
và chuyên gia. Điều này phần nào do thiếu niềm tin và sự cam kết của chính quyền cho việc tài trơ 
chương trình QLTHVBB. Lý do có thê gồm: lợi ích kinh tế và sinh thái ngay lập tức cùa 
QLTHVBB chưa dê thuyẽt phục trong phạm vi thời gian khá ngắn hoặc trong phạm vi văn phòng 
cùa một cơ quan công chức; thiêu năng lực địa phương; thiếu nhận thức về môi trường; không 
nhận ra lợi ích kinh tế  xã hội về mặt an ninh thực phẩm, tạo công ăn việc làm và xoá bỏ đói 
nghèo. Những người thực hiện QLTHVBB phải đối mặt với những thách thức như sự thay đổi 
nguồn tài trợ từ dự án nước ngoài sang vốn trong nước; chính sách quốc gia và luật pháp liên quan 
QLTHVBB và vân đê tăng cường năng lực địa phương cho lập kê hoạch và quàn lý VBB.
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Nhiều nỗ lực quân lý bờ tại nhiều nơi trong khu vực chưa thực sự bền vững, về tông thê, 
những rủi ro dự án cỏ thê do ba nhóm vàn đê (Huming Yu & Nancy A. Bcrmas, 
www2.unitar.org/hiroshinia):

Do thiếu ý chí chính trị: Việc thiếu ỷ chí chính trị haỵ yếu về cam két chính trị có thẻ xây ra 
ở các cắp chính quyền. Các nhà hoạch định chinh sách cấp cao có thể không hỗ trợ dầy đủ, thích 
hợp cho các chương trình về chính sách và pháp chế, trong khi các chinh quyền địa phương có 
the không phàn bổ nguồn lực đe hỗ trợ và duy trì hoạt dộng của dự án.

Do màu thuẫn lớn giữa các đơn vị tham gia là rào càn thứ hai cho thực hiện thành công 
chương trình QLTHVBB. Đó là màu thuẫn giữa các ban ngành tạo nên sự rạn nứt hay các nô lực 
thiếu phối hợp đe phát triền ben vững VBB. Màu thuần như vậy cũng sẽ làm hạn chế hiệu quã 
lien ket các bẽn có lợi ích trong việc ra các quyết định, chính sách.

Do sự thay đổi về chinh quyền. Rủi ro thứ ba liên quan đen các thay đổi trong chính quyền 
cà ờ cấp quốc gia và địa phương. Mặc dù Các dự án khởi động của QLTHVBB nhận được sự 
ủng hộ của các nhà lãnh dạo chính trị hiện tại, nhưng quá trinh lâu dài thì chưa chăc. Châng hạn, 
các đãng chính trị mới thang cử không chap nhận QLTHVBB cỏ thể dừng những nỗ lực 
QLTHVBB mới được bắt đầu.

Nhận thức được những rủi ro này, có thể giâm thiểu chúng và vượt qua các rào cân cho khung 
hành động và quá trình QLTHVBB. Trong mối quan hệ này, những nỗ lực thường xuyên về nhận 
thức cộng đồng và tham vắn của các bên có lợi ích là càn thiết. Trong điều kiện Việt Nam, với vân 
đề thử nhất, rủi ro có thể xuất hiện liên quan đen thiếu phân bổ nguồn lực từ chính quyền địa 
phương. Vấn đè thứ hai là nhạy câm và dễ xuất hiện. Đối van đề thứ ba, Việt Nam sẽ thuận lợi 
hơn do sự lãnh đạo xuyên suốt của Đàng Cộng sàn cầm quyền, tuy nhiên ở các cấp địa phương, sự 
thay dổi chính quyền qua các nhiệm kỳ cũng có the tác động đến tiến trình QLTHVBB.

Ngoài ra, trong nhiều trường hợp, sự tham gia cùa cộng đồng còn mang tính hình thức và 
phong trào, chưa góp phân tạo ra động lực cho QLTHVBB.

Do vậy, nhiều nơi QLTHVBB chưa được coi là cách quàn lý chủ đạo, vì khó thành công, 
khó có khâ năng tồn tại “tự mình” do các nhược điểm phát sinh từ cách thức quăn lý hành chính 
tập trung. Cách quân lý này được coi là tạo ra chính sách môi trường thực hiện đồng nhất tại tất 
cã các vùng của một đất nước, thiếu xem xét những đặc thù địa phương với sự đa dạng, phức tạp 
về kinh te, văn hóa và xã hội. Nó hình thành nên khuôn phép nặng nề, hạn chế khả năng sáng 
tạo và nâng động của chính quyền và cộng đồng địa phương. Do vậy, quân lý vùng bờ biển phi 
tập trung được coi trọng hơn với các mô hình “quân lý theo ngành”, “đồng quàn lý” hay “quân 
lý dựa vào cộng đồng”. Luật 22/1999 thê hiện rõ ý chí chính trị của Indonesia là phi tập trung 
quàn lý vùng bờ biển và tăng cường vai trò cộng đồng trong quân lý tài nguyên. Thái Lan từ lâu 
đã quan tâm đến quàn lý vùng bờ bờ biên, nhưng thường với phương thức đồng quàn lý hoặc 
quàn lý dựa vào cộng đồng.

2.  Quản lý tổng họp vùng bờ biển ở Việt Nam
Tiếp cận ỌLTHVBB ở Việt Nam đã trải qua hơn 10 năm kể từ khi đề tài cấp Nhà nước 

KHCN.0607 “Nghiên cứu xây dựng phương án quàn lý tồng hợp vùng bờ biển Việt Nam góp 
phần đâm bâo an toàn môi trường và phát triển bên vững” do Viện Tài nguyên và Môi trường 
biển chủ trì thực hiện trong thời gian 19961999 với 2 trọng diem VBB Đồ Sơn  Cát Bà  Hạ 
Long và VBB Đà Nằng. Đây là đe tài khoa học và công nghệ câp nhà nước đâu tiên nghiên cứu 
VC QLTHVBB ờ Việt Nam nhàm giải quyết một trong ba nhiệm vụ cơ bàn cùa chương trình 
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Nhà nước KHCN.06 về điều tra nghiên cứu biển giai đoạn 19962000. Qua phân tích hệ thống 
thể chế, chính sách và đánh giá thực trạng quàn lý tài nguyên và môi trường bờ, đề tài đã phàn 
tích những vấn đề sử đụng tài nguyên và bão vệ môi trường bất hợp lý và đã lựa chọn hai vùng 
nghiên cứu trọng điểm là Đồ Sơn  Cát Bà  Hạ Long và Đà Nằng để xây dựng phương án 
QLTHVBB. Kêt quả đạt được của đê tài tuy còn hạn chê ờ bước khởi đâu, nhưng có ý nghĩa cà 
về thực tiền và lý luận, khởi đầu cho một loạt dự án triển khai QLTHVBB ở Việt Nam, kể cã 
các dự án có sự giúp đỡ quốc tế. Sau đó, một số dự án diem VC QLTHVBB đã được triển khai ở 
Việt Nam với sự hỗ trợ quốc tế. Dưới đày là các dự án chính đã được thực hiện:

Dự án tăng cường năng lực quàn lý đới bờ cấp tinh (19951998) do tổ chức Sida (Thuỵ 
Điền) tài trợ, Ban Biên giới Chính phủ làm đầu mối thực hiện và Cục Môi trường tham gia.

Nhiệm vụ Nghiên cứu xây dựng phương án QLTHVBB Nam Trung Bộ Việt Nam với trọng điểm 
VBB tình Bình Định theo Nghị định thư hợp tác Việt Nam (Viện Hải dương học)  Ẩn Độ (Viện Hãi 
dương học quốc gia) giai đoạn 20002002 (N.T. An và nnk, 2003).

Dự án diem trình diễn quốc gia về QLTHVBB tại thành phố Đà Nang trong khuôn khổ 
chương trình hợp tác khu Vực về quản lý môi trường các biển Đông Á (PEMSEA) giai đoạn 
20002006 với sự giúp dờ chuyên gia của Tổ chức Hàng hài thế giới (1MO). Thoà thuận về giai 
đoạn 2 dã được ký kết ngày 26/3/2009 giữa PEMSEA và UBND thành phố Đà Nầng.

Dự án Việt Nam  Hà Lan về QLTHVBB Việt Nam (VNICZM) giai đoạn 20002006 hợp tác 
giữa Cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường, Việt Nam) và Tập đoàn Tư van NEDECO (Hà 
Lan) với sự tài trợ của Chính phủ Hà Lan. Dự án được thực hiện ở ba điểm trinh diễn  VBB các tinh 
Nam Định, Thừa Thiên  Huế và Bà Rịa  Vũng Tàu.

Các dự án liên quan đến QLTHVBB Quàng Ninh và Hãi Phòng trong khuôn khổ hợp tác 
giữa 1UCN Việt Nam, Hoa Kỳ (NOAA) và Việt Nam bắt đầu lừ thời gian 20032004 đến nay 
(Nguyền Chu Hồi và nnk, 2005).

Dự án điểm song song VC QLTHVBB tinh Quàng Nam (20052006) với điểm trình diễn 
quốc gia VC QLTHVBB thành phố Đà Nằng (20002006) trong khuôn khổ Chương trinh hợp tác 
về quản lý môi trường các biển Đông Á (PEMSEA).

Dự án áp dụng bước 3, 4, 5 mô hình QLTHVBB cho tinh Quãng Nam. Đày là mô hình 
QLTHVBB cấp tình lằn đầu tiên do các nhà Khoa học Việt Nam xây dựng, cụ thể là Viện Hãi 
dương học và UBND tinh Quàng Nam phôi hợp xây dựng trong thời gian 20062008.

Dự án QLTH các hoạt động trên đằm phá Tam Giang  cầu Hai (IMOLA) do FAO tài trợ 
và Italia thực hiện từ năm 2005 và nay đang tiêp tục pha 2.

2.1.  Các dự án do Hà Lan hỗ trợ

Dự án Quàn lý tổng hợp vùng ven biển Việt Nam  Hà Lan (VN1CZM) được thực hiện 
trong 3 năm (9/2000  8/2003) hướng tới thiết lập một chương trinh dài hạn về quàn lý tổng hợp 
vùng ven biên (ICZM) Việt Nam, tập trung vào việc tư vân cho chính phủ Việt Nam trong việc 
lập kế hoạch và phát triển vùng bờ biền, phát triển cộng đồng và các nguồn tài nguyên một cách 
ben vững. Dự .án do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Việt Nam điều phối thông qua Cục 
Môi trưởng và được sự hô trợ kỳ thuật từ NEDECO, một tập đoàn tư vân của Hà Lan gồm có 
các Công ty Haskoning Consulting Engineers & Architects, DHV Consultants và WL/Dclft 
Hydraulics. Dự án cũng có sự tham gia của nhiều bộ, ngành và cơ quan lien quan, cũng như 
UBND các tinh và các chuyên gia tư vấn Việt Nam. Mục tiêu đặt ra của dự án:

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



140 Tràn Đức Thạnh (chù biên)

 Hỗ trợ thiết lập cơ cấu tổ chức và liên kết chức năng giữa cấp tỉnh, quốc gia và các tồ chức 
quốc tể, khuyến khích đối thoại và trao đổi thông tin về quàn lý VĐĐ qua các bộ ngành và cấp tinh.

 Mờ rộng năng lực tổ chức và chuyên môn để áp dụng QLTHVBB, nâng cao nhận thức về 
nội dung và các cơ hội của ICZM.

 Phát triển chiến lược và kế hoạch hành động dài hạn cho QLTHVBB ở ba tinh thông qua 
tiếp cận giãi quyết các vẩn đề thực tiễn.

 Xác định, cung cấp và phối hợp kỹ thuật, tài liệu và công cụ, dào tạo cán bộ và nhân sự 
phù hợp cho QLTHVBB Việt Nam.

 Đề xuất nội dung pháp lý cho QLTHVBB Việt Nam.
Việc tồ chức thực hiện Dự án được triển khai ờ hai cấp trung ương và địa phương (hình 3.7). 

Ngoài Văn phòng dự án quôc gia ờ Hà Nội còn có 3 văn phòng dự án thí diêm tại các tình ven 
biên: Nam Định (miên Băc), Thừa Thiên  Huê (miên Trung), và Bà RỊa  Vũng Tàu (miền Nam).

Sơ ĐỔ TỔ

Trung ương phương

thuật

lành

Nhóm 
chuyên

Văn phòng 
Dự án ICZM 
thí điểm

TỔ tư 
vấn

ngành
j Văn phòng
Ipự án VNICZM.

■'■■■ ... n~~ ■■■ ■ —'

Ban Giám đốc 
(hai cấp)

Ban chỉ đạo QG 
L (lien ■■'•'1' * Ban Chỉ đạo

— Dự án thi điêm 
' r  ■■

. . : ■■  .   • F ■

■TIZZZZiTZL’ZL.

CHỨC QUẢN LÝ Dự ÁN VNICZM y 
ĩ Ml

Hỉnh 3.7. Sơ đồ tổ chức hai cáp dự án VNICZM (H.c. Thắng, 2008)

Các chuyên gia thường trực cùa quốc tế, quốc gia, địa phương 
■C7.

Pha 1 (9/200010/2003), có nhiệm vụ thiết lập văn phòng và cơ sở yật chất cho dự án, hỗ 
trợ sắp xếp thể chế cho QLTHVBB, phối hợp, hỗ trợ, tăng cường thể chế QLTHVBB trong Bộ 
KHCNMT và ờ cấp tình.

Pha cầu nối (11/20032/2005): Cải thiện hệ thống quàn lý dữ liệu và thông tin QLTHVBB; 
Đào tạo và chuyển giao cho Bộ TN&MT/Cục BVMT v.v.
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Pha cầu nổi kẻo dài (2006): xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động QLTHVBB, lập 
hướng dần quốc gia về chiến lược/kế hoạch hành động QLTHVBB; Hỗ trợ xây dựng chiến 
lược/kẽ hoạch hành động tại 3 tinh thí diêm; Nàng cao năng lực GIS ở 2 câp, đào tạo GIS 
(cơ bân và nàng cao), cập nhật cơ sờ dữ liệu GIS; Đào tạo và tăng cường nãng lực QLTHĐB: 
Phổ biến kiến thức, nàng cao nhận thức; Tổ chức Hội thào long ghép QLTHVBB trong chương 
trinh giáo dục đại học tại Việt Nam.

Qua hơn 5 nãm trien khai, dự án đã đạt được những kết quã nhất định. Đó là cơ chế điều 
phối, hợp tác da ngành đirực hình thành và củng cố; chiến lược và kố hoạch dài hạn thực hiện 
chiến lược về quán lý tống hợp đới bờ cùa một số tinh đã được xây dựng và từng bước đưa vào 
thực hiện; các nhóm chuyên gia đa ngành của tinh được thành lập, hỗ trợ đằc lực cho địa 
phương ra quyết định trong quàn lý, sử dụng lài nguyên môi trường ở VBB; năng lực cùa đội 
ngũ cán bộ vê QLTHVBB và các lình vực chuyên môn liên quan được tâng cường; cơ sở dữ 
liệu tổng hợp và thông tin về lài nguyên và môi trường vùng vcn biển được thiết lập, củng cố và 
hỗ Irự khá hiộu quà cho quàn lý; nhiều kinh nghiệm và công cụ quan trọng phục vụ quàn lý tài 
nguyên và môi trường được đúc rút. xây dựng và áp dụng. Một sô hoạt động cụ thê đã được 
thực hiện:

 Trang bị và hỗ trợ dự án: lập văn phòng dự án tại Hà Nội và ba tinh Nam Định, Thừa 
Thiên  Hue và Bà Rịa  Vũng Tàu, tạo moi quan hệ giữa cấp bộ và những người có lợi ích; khởi 
động đối thoại và hành động từ khái niệm, ke hoạch xây dựng tổ chức cà cấp quốc gia và cấp 
tinh, mở trang web vê QLTHVBB.

 Kiểm kê các dự án và kế hoạch.
 Xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động QLTHVBB, tăng cường cơ cấu hiện tại như 

kế hoạch phát triển kinh tế  xã hội, hợp tác giữa chính quyên và người có lợi ích, tăng cường tư 
vấn cho kế hoạch phát triển kinh tế  xã hội. Tình Thừa ThiênHuế đã chấp nhận chiến lược 
QLTHVBB và kế hoạch hành động. Chiến lược cũng đã được dự thào cho Nam Định và Bà Rịa 
 Vũng Tàu. Một trung tàm QLTHVBB cho Việt Nam đã được thiết lập.

 Tạo dựng cơ sở dữ liệu và GIS. Một mạng lưới GIS đã được tạo dựng tại Hà Nội và ba 
tinh có dự án thí điềm.

 Đào tạo chuyên gia cấp quốc gia và cấp tinh.
 Những nghiên cứu chi tiết có trọng điểm: Tổ chức QLTHVBB ờ Việt Nam; Ke hoạch ứnẹ 

phó tràn dâu hàng lang thành phô Hô Chí Minh  Vũng Tàu; Động lực bờ phân nam châu thô 
sông Hồng; Tiềm năng du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Xuân Thủy; Triển vọng mô hình toán 
thủy động lại Thừa ThiênHuế v.v.

Bên cạnh các hoạt động quàn lý, dự án đã tiên hành các nghiên cứu thừ nghiệm
Tại Nam Định đã nghiên cứu xói lở đê kè đe dọa các làng ven biển. Đây là một nghiên cứu 

ứng dụng ngắn hạn. Chiến lược bào vệ đê cho huyện Hài Hậu đã được nghiên cứu. Dự án cũng 
cung cấp khung tổng quan QLTHVBB toàn tỉnh gồm các vấn đề quàn lý đất ngập nước của 
RAMSAR site Xuân Thủy và những vấn đề khai hoang vùng gần cửa sông Ninh Cơ v.v.

Tại Thừa ThiênHuế, nghiên cứu quàn lý đầm phá để ngăn ngừa tác động lũ lụt, thủy sàn 
quá mức và vấn đề chất lượng nước. Một cơ sờ QLTHVBB được thiết lập nhờ các hoạt động 
tăng cường tập trung vào tạo dựng văn kiện chiên lược QLTHVBB thời khoảng 10 năm và kế 
hoạch hành động 3 5 năm cho thực hiện QLTHVBB. Uỳ ban Nhân tinh Thừa Thiên  Huế đã 
chù trì quá trinh đối thoại để đi đến thống nhất với các sở, các nhà tư vấn địa phương và các bên 
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có lợi ích, bàn luận chi tiết nhùng vấn đề tồn tại, chiến lược cho tương lai và các kế hoạch hoạt 
động tiềm nàng cho các giải pháp.

Tại Bà Rịa  Vũng Tàu: Tiến hành nghiên cứu tim giải pháp quàn lý làm giâm áp lực màu 
thuẫn quy hoạch của phát triền du lịch và công nghiệp cùng với xói lờ bờ biển. Nội dung 
QLTHVBB chủ yếu đã được xác định và trao đôi thống nhất đã được thực hiện trong nhỏm rộng 
gồm Uỳ ban Nhãn dàn, các sở và cộng đồng. Một bân hướng dẫn cho chiến lược QLTHVBB và 
kế hoạch hành động đà được ghi nhặn. Một số nghiên cứu tại Lộc An và Phước Tịnh đã được 
tiến hành đề xem xét, đánh giá chất lượng nước cửa sông và thực trạng xói lờ bờ biển..

Nhờ sự hỗ trợ của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Dự án Việt Nam  Hà Lan ve 
QLTHVBB, qua 4 năm nghiên cứu và xây dựng, Chiến lược quân lý tồng hợp dài vcn bờ và Ke 
hoạch hành độnjj của tinh Thừa Thiên  Huế đà hoàn thành và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 
1892004. Chiên lược QLTHVBB tinh Thừa Thiên  Huế bao gồm 4 hợp phần là: Xây dựng 
năng lực quàn lý tông hợp dãi ven bờ; Bão vệ tài nguyên và môi trường chung; Giảm thiểu tác 
động, thiệt hại do thiên tai và sử dụng bên vừntị tài nguyên vùng ven bờ. Những nội dung quan 
trọng cùa chiên lược bao gôm: Xác định và thiêt lập các vùng bào tôn thiên nhiên tại vùng vcn 
bờ nham bão vệ và phục hồi đa dạng sinh học, duy trì an toàn về môi trường; Triền khai thực 
hiện triệt đẻ Quyết định 64/2003/QĐTTg cùa Chính phủ về xử lý triệt để các cơ sở gày ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng; Xoá bỏ việc cư trú trái phép, định cư dân thuỳ điện tại vùng đằm phá 
nhờ việc phát triên các khu định cư mới. Xày dựng và triển khai ké hoạch phân vùng sừ dụng 
vùng vcn bờ nhằm giâm thiểu và tránh các mâu thuẫn đa ngành; Quy hoạch phát triển mô hình 
sàn xuất nông nghiệp trang trại ở vùng đất cát vcn biển, đặc biệt là vùng cát ven đằm phá, thay 
thế các hình thức sàn xuất nông nghiệp truyền thống; Phát triển bền vững ngành du lịch trên cơ 
sở tăng cườnẹ hoạt động du lịch sinh thái biên ven bờ, củng cô các làng nghề sinh thái, gắn với 
các khu bào tồn và đàm bão lợi ích cùa cộng đồng dịa phương.

2.2.  Các dự án do PEMSEA hỗ trợ

Đà Nang đã được chọn là Điểm trình diễn Quốc gia về Quàn lý Tổng hợp Vùng bờ Vào 
năm 2000 trong khuôn khô chương trình Hợp tác Quàn lý Môi trường các Biển Đông A 
(PEMSEA  Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia) phối hợp 
với các tô chức GEF/UNDP/1MO trong dự án khu vực mã sổ RAS/98/G33.

Hình 3.8. Thể chế cho QLTHVBB Đà Nẵng nhln nhận từ phía Việt Nam 
(nguồn: Văn phòng Quản lý dự án QLTHVB, sở TN&MT Đà Nâng, 2009)
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Hình 3.9. Sơ đồ tổ chức dự án quản lý tổng hợp vùng bờ biẻn trinh diễn tại Đà Nằng
(H.C.Thắng, 2008)

UBND
Thành phố Đà Nống

Cực Mội trường
' (Bọ KHCN&MT)

V .... '___________ _

Các ban ngành 
Trung ương và 
chuyên gia

Ván phòng 
Ọtiàn lý Dự án

Các ban ngành 
thành phố

Đọi học Đà Năng/ 
Các tổ chức 
nghiên cửu

Các cơ quan 
tư vấn

Các tồ chức 
phi chính phù

Các hội 
xã hội

UBND các 
quận huyện

Hình 3.10. Cơ chế quản lý tổng họp vùng bờ biển điều phối liên hợp, đa ngành tại Đà Nằng. 
Việt Nam theo cách nhln của PEMSEA (nguồn: Huming Yu* and Nancy A. Bermas 

GEF/UNDP/IMO/ PEMSEA www2.unitar.org/hiroshima)
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Dự án chinh thức đi vào thực hiện tháng 6 năm 2000 sau ký kết giữa Uỳ ban Nhàn dân 
thành phố Đà Nằng và PEMSEA. Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nằng là cơ quan đầu mối thực 
hiện. Dự án thông qua Ban điều phối Dự án và Văn phòng Dự án.

Cùng một hoạt động của dự án, nhưng cơ chế lổ chức của dự án được nhìn nhận khác nhau. 
Từ góc nhìn của Việt Nam, tổ chức PEMSEA chi đóng vai trò tư vấn (hình 3.8 và 3.9). Tuy 
nhiên, từ góc nhìn của PEMSEA, to chức này tham gia vào điều hành trực tiếp dự án (hình 
3.10). Trong đó, vai trò lô chức của Bộ KHCN&MT (thông qua Cục Môi trường) và Đà Nằng 
(thõng quan UNND thành phố) và tô chức quốc tế IMO/GEF (đại diện là PEMSEA) ngang 
nhau, trong dó UBND thành phô Đà Nãng là đàu môi, Văn phòng Quàn lý dự án là đơn vị điêu 
hành thông qua vai trò chi đạo của Ban điều phoi dự án.

Khung QLTHVBB Đà Nang đã được xác định như sau:
 Tăng cường thẻ chế;
 Các chương trình hành động mang tinh chiến lược (Chiến lược quản lý môi trường/Chiến 

lược QLTHVBB; Kê hoạch phân vùng sử dụng VBB; Các chương trình hành động cụ thẻ đối 
với từng vắn dề, từng vùng)

 Xây dựng năng lực cho địa phương;
  Sự tham gia của các bên lien quan;
 Cơ ché cho các nhà quân lý trong việc ra quyết định;
 Cơ chế tài chính ben vững;
 Quan trác môi trường, đánh giá và lập báo cáo;
Các hoạt động liên quan và các tiểu dự án được thực hiện nhằm giãi quyết các vấn đề về 

môi trường và công tác quàn lý được xác định trong các giai đoạn của chu trình thực hiện 
QLTHVBB như sau: Hội thảo khởi đầu và Xây dựng hồ sơ môi trường; Xây dựng Chiến lược 
QLTHVBB; Xây dựng vậ thực hiện Chương trình nàng cao nhận thức cộng đồng; Xây dựng Hệ 
thống quàn lý thông tin tổng hợp; Tồ chức đánh giá rủi ro môi trường; Trinh diễn cơ chế hợp tác 
giữa nhà nước và tư nhân như một cơ chế nhằm duy trì tính bền vững cùa các dịch vụ về môi 
trường; Xây dựng Kế hoạch phân vùng sử dụng vùng bờ và Khung thể chế thực thi Ke hoạch 
(Bàn đồ hiện trang sử dụng vùng bờ, Sơ đồ phàn vùng đề xuất); Xày dựng Kố hoạch thực hiện 
Chiên lược QLTHVB; Xây dựng Chương trình quan trác môi trường tông hợp; Hoàn thiện tăng 
cường thể che cho Quàn lý tổng hợp vùng bờ biển thành phố; Xây dựng các nghiên cứu thí điểm 
theỏ phương thức tiêp cặn QLTHVB; Xây dựng phim về QLTHVB ờ thành phố Đà Nang; Phát 
hành tờ tin vê Dự án QLTHVB hàng quý.

Xây dựng năng lực cho địa phương là một trong những mục tiêu chính của Chương trình 
QLThVB tại Đà Nằng. Một số chuyên gia trung ương và địa phương đã tham gia các lớp tập 
huân trong khu vực tại Đà Năng do PEMSEA tô chức. Hoạt động này đã tăng cường nâng lực 
quân lý và kỹ thuật cho các chuyên gia thực hiện hiệu quà QLTHVB.

Khi dự án được đưa vào thực hiện, một số tác động quan trọng đã tạo ra sự thay đổi dần trong 
nhận thức của người dân đến môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Trước đây, hầu hết các bên có 
lợi ích đều có nhận thức thấp về giá trị tài nguyên, môi trường VBB và mối liên kết của tài nguyên 
và môi trường đối với sự phát triển bền vững cùa thành pho. Nhờ có dự án, đại đa số nhân dân, 
chính quyền đìa phương đã nhận thấy được giá trị cùa vùng bờ biển và nguy cơ khai thác quá mức 
làm suy giâm tài nguyên và suy thoái môi trường. Tiếp cận QLTHVBB vùng bờ còn được tất cả 
các nganh, các nhà lập chính sách, nhả khoa học, các tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư ùng hộ 
thông qua các buổi thảo luận ý kiến và hoạt động nâng cao nhận thức cộng đông.
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Thành công lớn cùa dự án là đã xây dựng được chiến lược QLLTHVBB thành phố Đà 
Nằng. Chiến lược này băt đâu xày dựng từ tháng 12/2000 và hoàn thành vào tháng 11/2001, đã 
được UBND thành phố Đà Nằng phê duyệt theo quyết định số 8294/QĐUB 12/2001 ngày 
26/12/2001. Quá trình xây dựng chiên lược QLTHVBB được triên khai theo các giai đoạn 
chính: Thu thập và củng cố thông tin/số liệu; xây dựng cấu trúc chiến lược; xây dựng bản tháo 
chiến lược và phê chuân chiến lược. Đây lả chiến lược quàn lý và sử dụng hợp lý, tổng hợp các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường vùng ven bờ biển theo quan điểm phát triển ben 
vững, là cơ sờ cho việc xây dựng các kể hoạch hành động cụ thể hợp lỵ trong sự phát triển 
chung của câ VBB, đáp ứng sự quan tâm của tất cã ngành, tổ chức, cộng đổng và các bên có lợi 
ích. Thành phố hướng tới và cam kết triển khai thực hiện chiến lược, thể hiện sự quyết tâm cao 
của chính quyền và nhân dân thành phố trong việc xây dựng, phát triển vùng bờ biển. Ngoài 
phần mở đầu, chú giãi và phụ lục, chiến lược gồm có ba chương. Chương 1 giới thiệu về thàiih 
phố Đà Nằng, chiến lược đề cập đến những đặc điểm cơ bàn về dân số và tài nguyên, giá trị và 
các mối đe doạ đối với tài nguyên, môi trường ở VBB, để cập các tác động có hại của xu thế sử 
dụng tài nguyên, môi trường hiện tại và chi ra các thách thức chính trong quàn lý tài nguyên và 
môi trưởng. Chương 2 là nội dung chiến lược, đề cập đến 4 vấn đề cơ bàn gồm bối cành của 
chiến lược, các nguyên tắc chung, mục tiêu của chiến lược và các chiến lược cụ thể. Mỗi chiến 
lược cụ thể đều có các kế hoạch hành động tương ứng và xác định các vấn đề ưu tiên. Chương 3 
nói về các giải pháp đâm bào thực thỉ chiến lược như tăng cường năng lực cho các cơ quan quàn 
lý; hoàn thiện hệ thong chính sách; củng co công tác quy hoạch sử dụng tài nguyên, mòi trường; 
tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư môi trường và tạo nguồn tài chính bền vững. Cuối cùng là phân 
công thực hiện nhiệm vụ theo chiến lược.

Chương trình QLTHVBB cấp địa phương ờ Đà Nằng được xem là điểm trình diễn điển hình 
cho các tinh và thành phố ven biển ở Việt Nam. PEMSEA đã tổ chức đánh giá các tiêu chí để 
lựa chọn Quàng Nam là điểm trình diễn song song về QLTHVBB và đã nhận được cam kết VC 
chính trị và sự ủng hộ của chính quyền địa phương. Sự cận kề giữa Quảng Nam và Đà Nằng tạo 
điều kiện chia sè kiến thức, kinh nghiệm cùa Đà Nằng trong quá trình thực hiện QLTHVB ở 
Quãng Nam.

Ngày 26/3/2009, tại Đà Nằng đã ký kết thỏa thuận giai đoạn 2 của Dự án Quàn lý Tổng hợp 
Vùng bờ (QLTHVB) thành phố Đà Nằng giữa UBND thành phố và Chương trình Hợp tác Khu 
vực về Quàn lý Môi trường các Biển Đông Á (PEMSEA). Ngoài việc hỗ trợ về kinh phí, 
PEMSEA còn giúp thành phố về mặt kỹ thuật, đào tạo cán bộ, tìm kiêm các nhà đâu tư, các nhà 
tài trợ nhằm giúp Đà Nằng thực hiện các nội dung của chiến lược QLTHVBB đã đề ra. Chính 
quyền thành phổ cam kết sẽ thực hiện một cách nghiêm túc những điêu khoản của bân thoà 
thuận. Đà Nằng sẽ hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, giúp các địa phương khác của Việt Nam thực 
hiện chương trình QLTHVB, góp phần cùng PEMSEA nhân rộng mô hình QLTHVB trong khu 
vực’ Đông A. Trong thời gian tới, Đà Nâng sẽ nghiên cứu lông ghép các nội dung của QLTHVB 
vào đề. án “Thành phố Môi trường”, triển khai và áp dụng các kết quà đạt được của giai đoạn 1 
và tập trung vận hành Trung tâm đào tạo vê quàn lý tài nguyên, môi trường và quàn lý tông hợp 
biển và VBB với sự hỗ trợ kỹ thuật của PEMSEA và Đại học Đà Nang.

2.3.  Các dự án hợp tác Quốc tế khác

Dự án tăng cường năng lực quàn lý đới bờ cấp tinh (19951998) do Sida tài trợ, Ban Biên 
giới Chính phủ làm đâu môi thực hiện và Cục Môi trường tham gia. Các hoạt động của dự án ờ 
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cấp Irung ương tập trung đào tạo và nâng cao năng lực cho các cơ quan và cán bộ trung ương, 
địa phương thông qua tập huấn, hội thảo và tham vấn. Hai tinh Quàng Bình và Nghệ An được 
chọn nghiên cứu thí điểm về tăng cường năng lực quản lý tài nguyên và môi trường vùng bờ 
biển và cũng đã đạt được một số kết quả về xây dựng hồ sơ môi trường, xây dựng cơ sở dữ liệu 
G1S (dù còn đơn giản) và nâng cao nhận thức.

Dự án nâng cao năng lực QLTHVBB Hạ Long do IUCN Việt Nam, Bộ Thuỳ sản và UBND 
tình Quàng Ninh thực hiện trong khuôn khổ hợp tác với Hoa Kỳ (NOAA) trong thời gian 2003  
2004 và tiếp theo là phạ 2  Nâng cao năng lực QLTHVBB Quảng Ninh  Hài Phòng do IỤCN 
Việt Nam, Tổng cục Biển và Hài đảo Việt Nam, UBND tình Quảng Ninh, UBND thành phố Hãi 
Phòng và NOAA cùng hợp tác thực hiện. Dự án tập trung vào việc tăng cường năng lực cho 
Việt Nam trong các lĩnh vực hỗ trợ kỹ thuật (viễn thám, GIS và xây dựng cơ sở dữ liệu), phân 
tích kinh tế  xã hội và thể chế chính sách liên ngành cho chuẩn bị ke hoạch QLTHVBB. Dự án 
đã đào tạo nguồn nhân lực thông qua nghiên cứu trình diễn tại Vịnh Hạ Long và phát triển 
hướng ưu tiên các khu bào tôn tự nhiên biên, tô chức thãm quan ngắn hạn tại Hoa Kỳ, tổ chức 
các hội thào, tập huấn và xây dựng mạng lưới đoi tác giữa hai nước.

Nhiệm vụ Quy hoạch và lập kế hoạch QLTHVBB Hạ Long, Quàng Ninh theo Nghị định 
thư hợp tác Việt Nam (Viện Kinh tê và Quy hoạch Thuỷ sàn, Bộ Thuỷ sàn)  Hoa Kỳ (NOAA) 
giai đoạn 20042005 (Nguyễn Chu Hôi và nnk., 2005). Dự án đã cập nhật, bổ sung hồ sơ môi 
trường vùng bờ biển Hạ Long, phân tích cơ chế điều phối liên ngành trong quá trình ra quyết 
định quản lý, nghiên cứu đê xuât mô hình QLTHVBB có sự tham gia của cộng đồng, đã tiến 
hành phân vùng chức năng VBB và lập quy hoạch QLTHVBB Hạ Long. Nhiệm vụ có những 
đóng góp tốt về mặt lý luận QLTHVBB, tuy vậy còn nhìn nhận quá trình QLTHVBB khá tĩnh, 
ít động và ít đa năng. Van đề tự quản tài nguyên của cộng đồng chưa thật phù hợp với các 
nguyên tãc cơ bàn của QLTHVBB.

'Dự án QLTH các hoạt động trên đầm phá Tam Giang  cầu Hai (IMOLA) do Tổ chức 
Lương thực Thê giới (FAO) tài trợ và Italia thực hiện từ năm 2005 và nay đang tiếp tục pha 2 
(xem wvw.imolahue.org). Dự án nhằm mục đích cài thiện sinh kế cho người dân sống dựa vào 
hệ thống đầm phá trên địa bàn tinh Thừa Thiên  Huế. Cụ thể là hỗ trợ người dân sống phụ 
thuộc vào đâm phá tại tinh Thừa Thiên  Huê (Việt Nam), cải thiện dân sinh bàng cách tăng 
cường quàn lý bền vững các nguồn tài nguyên thuỳ sinh ờ đầm phá, có sự tham gia của cộng 
đồng và phủ hợp với yêu cầu kinh tế xã hội và sàn xuất của dân cư; giới, an ninh lương thực và 
giảm nghèo cũng sẽ là những điểm ưu tiên. Dự án tập trung vào các hoạt động có phạm vỉ tác 
động rộng trên toàn bộ hệ thông đâm phá của tinh Thừa  Thiên Huê thông qua việc hô trợ Uỷ 
ban Nhân dân tinh và Sờ Thuỷ sàn Thừa Thiên  Huê xây dựng một chiến lược quàn lý đầm phá 
bền vững trong kế hoạch quàn lý tổng hợp các hoạt động đầm phá. Dự án được xây dựng trên 
nền tàng nhận thức vê đặc diêm tự nhiên và hệ sinh thái bàn địa cũng như sinh kê của người dân 
sống quanh khu vực đầm phá. Dự án được triển khai dựa trên phương pháp có sự tham gia của 
các nhóm có lợi ích liên quan và tập trung tăng cường năng lực the chế cho cấp tinh. Theo ban 
lãnh đạo IMOLA, mục tiêu của dự án là:

Đánh giá tiềm năng và hiện trạng sử dụng tài nguyên thuỷ sinh, các hoạt động của con 
người, trách nhiệm và hoạt động của các cơ quan quàn lý và các biện pháp quàn lý;

Xác định các vấn đề ưu tiên nhàm hỗ trợ các chính sách quàn lý hiện hành và phát triển 
các chính sách mới để cài thiện sinh kế của người dân và giàm rủi ro cho những người nghèo 
sống dựa vào nguồn lợi đầm phá. Chính sách được xây dựng có sự tham gia cùa cộng đông, 
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đồng thời xây dựng dự thào kế hoạch quàn lý vùng đầm phá, trong đó đề cập đến vấn đề giới, 
chú trọng den việc giảm nghèo cho cộng đồng dân cư đầm phá khổng có ruộng đất;

 Triển khai kế hoạch quản lý, bao gồm chuẩn bị thông qua chiến lược, kế hoạch thực hiện 
ờ các cấp, xây dựng năng lực và xác định nhu cầu về tín dụng, tiết kiệm, bào hiểm, nhu cầu tổ 
chức và yêu cầu đầu tư.

Nâng cao năng lực của các cơ quan nhà nước để kế hoạch quản lý sau khi được thông qua 
sẽ được triển khai tích cực và có hiệu quà, giúp các cơ quan của tình có đù năng lực đề xây dựng 
và thực hiện các chính sách liên quan đen hệ thống đầm phá một cách bền vững về mặt môi 
trường cũng như về mặt xã hội.

Phổ biến các kết quà và những phát hiện và của dự án trong và ngoài nước để các cơ 
quan, cá nhân và tổ chức khác có thể tham khảo sử dụng mô hình này để xây dựng các kế hoạch 
quàn lý.

Dự án được thực hiện trong vòng ba năm chia làm ba giai đoạn: nghiên cứu khảo sát, xây 
dựng kế hoạch quàn lý, và chuẩn bị kế hoạch quân lý. Mô hình Ke hoạch quàn lý Tổng hợp Các 
hoạt động Đầm phá này sau khi triển khai tại Huế hy vọng sẽ được nhân rộng ra các vùng miền 
khác của Việt Nam. Pha hai của dự án đã được khởi động trong 2009  2011.

2.4.  Quản lý tổng hợp vùng bờ biển từ phía Việt Nam

Quàng Nam là dự án trình diễn đầu tiên về QLTHVBB do các nhà khoa học vả chuyên gia 
Việt Nam tự thực hiện theo mô hình PEMSEA của Đà Nang.

Dự án Quàng Nam muốn thử nghiệm áp dụng các kết quà thu nhận được từ các dự án hợp 
tác quốc tế đã cỏ trong và ngoài nước cho một địa phương ven biển cấp tinh tại Việt Nam. 
Trong 3 năm 20052007, Quàng Nam được đầu tư 4 tỳ đông triên khai dự án xây dựng mô hình 
QLTHVBB do Cục Bào vệ Môi trường thực hiện bước 1 và 2 và Viện Hải dương học thực hiện 
bước 3,4 và 5.

Dự án đã thành lập văn phòng và có những hoạt động nâng cao năng lực QLTHVBB cho 
tinh; thu thập, đánh giá và quàn lý thông tin; bước đâú phân tích thê chê quàn lý, xây dựng và 
triển khai kế hoạch truyền thông và đặc biệt là đề xuât khung hành động và chiến lược thực hiện 
QLTHVBB.

Chiến lược quàn lý tổng hợp vùng bờ tinh Quàng Nam được phê duyệt theo quyết định số: 
43/2008/QDUBND ngày 29 tháng 10 năm 2008. Chiến lược định hướng đến 2020, gồm ba nội 
dung chính. Phân I là quan điẽm và mục tiêu chiên lược, phân II là phạm vi và nội dung của 
chiến lược và phần III là các giải pháp chính thực hiện chiến lược. Mục tiêu chung của chiến 
lược được xác định là phát triển kinh tế vùng bờ biển bền vững, bào vệ nguồn lợi, tài nguyên và 
môi trường, hạn chế và giảm thiểu tác hại của thiên tai, cài thiện và nâng cao đời song cộng 
đồng cư dân địa phương. Phạm vi vùng bờ biển tinh Quảng Nam được xác định cho giai đoạn 
20082020 cùa Chiến lược được xác định bao gồm 06 huyện và thành phổ ven biền: Tam Kỳ, 
Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành và cụm đảo Cù Lao Chàm, về phía biến 
được giới hạn đen đường đang sâu 50m. Trong phần các nhiệm vụ của chiến lược, các hợp phần 
chính của chiên lược gôm có 5 nội dung, kèm theo 16 kê hoạch hành động liên quan đen xây 
dựng năng lực, khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ tài nguyên và môi trường, bào vệ và phục 
hồi các hệ sinh thái, bào tồn các giá trị đa dạng sinh học, tự nhiên và văn hoá. Kế hoạch hành 
động ưu tiên đến năm 2015 được xác định 5 vấn đề liên quan đến nâng cao nhặn thức, quy 
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hoạch vùng bờ, quy hoạch lưu vực sông và thiết lập cơ chế điều phối đa ngành. Bốn giải pháp 
chỉnh được nêu ra gồm: tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, huy động sự tham gia của 
cộng đồng; thề chế, chinh sách và công cụ kinh tế; quy hoạch; tăng cường sự tham gia của cộng 
đông trong quàn lý tài nguyên và môi trường vùng bờ bicn.

Ngày 9/10/2007, Thủ tướng Chính phù đã ban hành Ọuyết định số 158/2007/QĐTTg phê 
duyột Chương trình quân lý tông hợp dải ven biên vùng Băc Trung Bộ và Duyên hài Trung Bộ 
đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (gọi tắt là Chương trình).

Mục tiêu tổng quát của chiến lược là tăng cường năng lực quàn lý, bào vệ, sử dụng và khai 
thác tài nguyên, môi trường, phục vụ phát triển bền vững các tinh, thành phổ trực thuộc Trung 
ương vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hãi Trung Bộ thông qua áp dụng phương thức quàn lý tổng 
hợp vùng bờ biên.

Mục tiêu cụ the đến năm 2010 là tạo hành lang pháp lý, hình thành cơ chế, chính sách và 
tãng cường nguồn lực, cơ sở kỹ thuật để tổ chức thực hiện quàn lý tổng hợp dải ven biển vùng 
Bấc Trung Bộ và Duyên hãi Trung Bộ; triển khai quản lý tổng hợp đới bờ tại tất cả các tinh, 
thành phố trực thuộc Trung ương vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hãi Trung Bộ.

Định hướng chiến lược đến năm 2020 nhằm hoàn thiện và tổ chức triển khai cơ ché, chính 
sách và pháp luật VC quàn lý tổng hợp đới bờ đã được hình thành trong giai đoạn 2007  2010; 
lãng cường áp dụng quàn lý tổng hợp đới bờ nhằm giải quyết những vấn đề cụ thể trong quân lý 
tài nguyên, môi trường tại tất cả các tinh, thành pho trực thuộc Trung ương vùng Bắc Trung Bộ 
và Duyên hài Trung Bộ; thúc đây hoạt động quàn lý tông hợp đới bờ trên toàn dài ven biển Việt 
Nam, góp phần tích cực vào phát triền bền vững đất nước và hội nhập quốc tế.

Chương trình được thực hiện tại 14 tinh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, 
được xây dựng với các nhiệm vụ cho giai đoạn 2007  2010 và định hướng cho giai đoạn tiếp 
theo 2011  2020. Nhiệm vụ cho giai đoạn 2007  2010 là triển khai thực hiện 25 dự án thuộc 
năm nhóm nhiệm vụ chính sau: 1 Hoàn thiện cơ chế, chính sách và pháp luật nhằm phục vụ 
quàn lý tổng hợp dài ven biển vùng Bấc Trung Bộ và Duyên hãi Trung Bộ; 2Đào tạo, phát triển 
nguồn nhân lực và nâng cao nhận thức cộng đồng phục vụ quàn lý tổng hợp đới bơ; 3 Xây 
dựng cơ sở dử liệu và hệ thống quàn lý thông tin tổng hợp phục vụ CỊuàn lý tổng hợp dài ven 
biên vùng Bãc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ; 4 Triển khai một so dự án thí điểm phục vụ 
quàn lý tông hợp đới bờ tại các tình Thanh Hoá, Hà Tĩnh và Thừa Thiên  Huế; 5 Xây dựng và 
triển khai các dự án quàn lý tổng hợp đới bờ tại các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng 
Băc Trung Bộ và Duyên hài Trung Bộ.

Trong giai đoạn 2011  2020, triển khai toàn diện phương thức quàn lý tổng hợp vùng bờ 
biển tại tất cà các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng Bấc Trung Bộ và Duyên hài 
Trung Bộ. Vê tô chức thực hiện: Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ tri, tham gia có các Bộ Tài 
chính, Bộ Kế hoạch và Đâu tư; Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ, ngành liên quan 
khác và ửy ban nhân dân các tinh, thành pho trực thuộc Trung ương vùng Bắc Trung Bộ và 
Duyên hài Trung Bộ. Tổng kinh phí để thực hiện Chương trình đến năm 2010 dự kiến khoảng 
150 tỷ đồng và đến năm 2020 dự kiến khoảng 500 tỷ đồng.

2.5.  Đánh giá chung
Sau những nghiên cứu khoa học đầu tiên và cuối những năm 90, một số dự án điểm 

QLTHVBB ờ Việt Nam đã được thực hiện nhờ hỗ trợ của một số nước và tô chức Quốc tế. 
Thành công nhất có lẽ là dự án QLTHVBB tại Đà Năng (2000  2006) nằm trong khuôn khổ 
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chương trình khu vực VC quàn lý môi trường các biền Đông Á (IMO/GEF/PEMSEA) và giai 
đoạn hai đã được nối tiếp từ 2009. Dự án Việt Nam  Hà Lan VC QLTHVBB Việt Nam 
(VNICZM) giai đoạn 2000  2006 được thực hiện ở ba điềm trình diễn Nam Định, Thừa Thiên 
Huc và B«à Rịa  Vũng Tàu. Dự án hợp tác VC QLTHVBB Hạ Long do IUCN Việt Nam, Bộ 
Thuỳ sàn và UBND tinh Quãng Ninh thực hiện trong khuôn khổ hợp tác với Tô chức Khí tượng 
 Thuỳ vãn Hoa Kỳ (NOAA) qua hai giai đoạn 2003  2004 và 2006  2008. Gần đây nhất là dự 
án quân lý tông hợp các hoạt động trên đằm phá Tam Giang  cầu Hai (IMOLA) do FAO tài trợ 
từ năm 2005 và hiện đang tiếp tục ở pha 2. Chi riêng dự án Quãng Nam (2005  2008) là mô 
hình QLTHVBB cấp tinh đau tiên do các chuyên gia trong nước xây dựng và thực hiện theo 
kinh nghiệm (ừ Đà Nầng.

Mặc dù còn những hạn che, các hoạt dộng này đã có những đóng góp quan trọng về phổ 
biên kiên thức, nàng cao nhận thức và tích luỹ kinh nghiệm QLTHVBB. ơ mức độ khác nhau, 
các dự án đều chú ý đến thu thập, đánh giá và xây dựng cơ sờ dữ liệu và phổ biến thông tin, xây 
dựng cơ sở vật chất và năng lực quàn lý từ việc thành lập và hoạt động cùa các vãn phòng dự án, 
các nhóm chuyên gia và tư vấn, mở các lớp tập huấn ngan hạn, cừ cán bộ học tập, thăm quan ờ 
các nước đã có kinh nghiệm v.v. Sự tham gia cùa cộng đông đã được quan tâm, dù còn hình 
thức nhiều hơn là thực chất. Các ke hoạch hành động và các chương trinh mang tính chiến lược 
đã được quan tàm, mặc dù mới chì có bon địa phương cấp tinh Là Thừa Thiên  Hue, Đà Nằng, 
Quãng Nam và Nam Định thông qua được chiến lược QLTHVBB. Các dự án đã ưu ticn triển 
khai một sổ hoạt động hỗ (rợ quân lý: Dự án 1MO/GEF/PEMSEA ở Đà Nang nhấn mạnh đển 
ngăn ngừa ô nhiễm; Dự án VNICZM đã ưu liên quàn lý thiên tai (xói lờ bở biến, dàng cao mực 
biển v.v.) và bào vệ đất ngập nước; Dự án IUCN/ NOAA chú ý den các khu bào tồn biển với sự 
tham gia của cộng dồng. Dự án IMOLA/FAO dặc biệt đen quàn lý các hoạt dộng thuỳ sàn trên 
đằm phá v.v. Tuy nhiên, con dường QLTHVBB ở nước la còn phài phải đương đầu với những 
thách thức lo lớn do những khó khăn chủ quan và khách quan. Một trong những khó khăn là 
dường như chưa có một cơ sở lý luận và phương pháp luận phù hợp với điều kiện thực tiền cũa 
Việt Nam và đội ngũ cán bộ, chuyên gia vê QLTHVBB ở Việt Nam còn mỏng, thiêu chuyên 
nghiệp, chuyên trách và hạn chế về trinh độ.

II. TIÉP CẬN MÔ HÌNH QUẢN LÝ TỐNG HỌP VÙNG BÒ BIẾN BẮC BỘ
1.  Cơ sờ pháp lý và nhu cầu quản lý tổng họp vùng bờ biển Bắc Bộ 
LI. Cơ sỏ'pháp lý

Cơ sờ pháp lý cho tiếp cận mô hình QLTHVBB Bắc Bộ bao gồm Hiến pháp nước Cộng hoà 
XHCN Việt Nam năm 1992, đường lôi của Đàng qua các Nghị quyêt, Chi thị; hệ thống luật cùa 
Quốc hội; chính sách của Nhà nước qua các Nghị định cùa Chính phủ, Quyết định của Thù tướng 
Chính phù; các công ước quốc tế có liên quan mà Chính phủ Việt Nam đà ký kết tham gia; các 
văn bàn hướng dẫn thi hành cấp bộ và tinh có liên quan.

a.  Nghị quyết của Đủng

 Nghị quyết so 32/NQTW ngày 5 tháng 8 năm 2003 cùa Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển 
thành phô Hài Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đât nước;

 Nghị quyết số 54NQ/TW ngày 14 tháng 9 năm 2005 của Bộ Chính trị về “Phát triển KT 
XH và đâm bão an ninh, quốc phòng vùng đồng bằng sông Hồng đen nãm 2010 và tằm 
nlaìn 2020”;
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 Nghị quyết số 09NQ/TW ngày 9 tháng 2 nãm 2007 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp 
hành Trung ương Đãng khoá X về “Chiến lược biên Việt Nam đến năm 2020”

b. Hệ thong luật
 Luật Tài nguyên Nước ngày 20 tháng 5 năm 1998;
 Luật Di sàn Văn hóa ban hành năm 2001.
 Luật Thủy sàn ngày 26 tháng 11 năm 2003;
 Luật Biên giới quốc gia ngày 17 tháng 6 năm 2003;
 Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
 Luật Bào vệ và Phát triền Rừng ngày 3 tháng 12 năm 2004;
 Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 nãm 1996 và Luật sửa đồi, bo sung một so điều của Luật 

Khoáng sàn ngày 14 tháng 6 năm 2005
 Luật Hàng hài Việt Nam ngày 14 tháng 6 nãm 2005;
 Luật Bào vệ môi trường ngày 29 tháng 11 nãm 2005;
 Luật Dầu khí năm 1993; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí ngày 28 tháng 

6 năm 2000; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí ngày 3 tháng 6 năm 2008;
 Luật Đa dạng sinh học ngày 13 tháng 11 năm 2008;

c. Các văn bàn cùa Chinh phù
 Nghị định số 195 /HĐBT ngày 2 tháng 6 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thi hành Pháp 

lệnh Bào vệ và Phát triền nguôn lợi thủy sân;
 Nghị định so 85/CP ngày 21 tháng 11 năm 1993 của Chinh phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành 

chinh trong lĩnh vực bão vệ nguôn lợi thủy sân;
Nghị định số 175/CP ngày 18 tháng 10 năm 1994 cùa Chính phủ về Hướng dẫn thi hành Luật Bào 

vệ môi trường, trong đó có đánh giá tác động môi trường;
 Nghị định số 13/CP ngày 25 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ về Quy chế quàn lý hoạt động hàng 

hãi tại câng biên và các khu vực hàng hải ờ Việt Nam;
 Nghị định so 26/CP ngày 26 tháng 4 năm 1996 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành 

chính về bào vệ môi trường;
 Nghị định số 49/1998/NĐCP ngày 13 tháng 7 năm 1998 của Chính phù về Quy định các hoạt 

động nghề cá cũa người và phương tiện nước ngoài trong vùng biển nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam;

 Nghị định số 36/1999/NĐCP ngày 9 tháng 6 nám 1999 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi 
phạm hành chinh ưong vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hãi, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 
của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

 Nghị định số 172/2004/NĐCP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về Quy định chức nâng, 
nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức quân lý tài nguyên và môi trường ờ các địa phương, ưong đó càn lưu ý tới 
đặc thù huyện đào;

 Nghị định số 32/2006/NĐCP ngày 30 tháng 3 năm 2006 cùa Chính phủ về Quàn lý thực vật rừng, 
động vật rùng nguy cấp, quý hiêm;
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 Nghị quyết số 27/2007/NQCP ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về việc ban hành 
Chương trình hành động cùa Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lằn thứ tư Ban Chấp hành Trung 
ương Đàng khoá X về Chiến lược biển Việt Nam đen năm 2020;

 Nghị định số 57/2008/NĐCP ngày 2 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế 
quản lý các khu bão tồn biển Việt Nam có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế;

 Nghị định số 25/2009/NĐCP ngày 6 tháng 3 năm 2009 cùa Chính phủ về QLTH tài nguyên và và 
bão vệ môi trường biển, hài đào;

 Quyết định số 152/1999/QĐTTg ngày 10 tháng 7 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt Chiến lược quân lý chất ứiãi rắn tại các đô thị và KCN Việt Nam đến nám 2020;

 Quyết định số 82/2002/QĐTTg ngày 26 tháng 6 năm 2002 của Thù tướng Chính phủ về việc 
Thành lặp, tổ chức và hoạt động cùa Quỹ Bão vệ môi trường;

Quyết định số 256/2003/QĐTTg ngày 2 tháng 12 nám 2003 của Thù tướng Chính phủ về việc 
ban hành Định hướng Bâo vệ môi trường quốc gia đen năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

•  Quyết định số 145/2004/QĐTTg ngày 3 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ ve 
Phương hướng chũ yếu phát triển KTXH vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2010 và tầm 
nhìn đến năm 2020;

 Quyết định số 885/QĐTTg ngày 12/ 08/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy 
hoạch chi tiết nhóm câng biền phía Bae (nhóm 1) đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

 Quyết định số 153/2004/QĐTTg ngày 17 tháng 8 nãm 2004 của Thú tướng Chinh phủ về 
việc ban hành Định hướng chiên lược PTBV ờ Việt Nam (Chương trinh Nghị sự 21 cùa 
Việt Nam);

 Quyết định số 271/2006/QĐTTg ngày 27 tháng 11 năm 2006 cùa Thủ tướng Chính phủ về phê 
duyệt Điều chình, bổ sung quy hoạch tong thể phát ưiển kinh te  xã hội thành phố Hâi Phòng đến năm 
2020;

 Quyết định số 1151/QĐTTg ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt Quy hoạch chung xây dựng vùng Biên giới Việt Trưng đen năm 2020;

 Quyết định số 865/QĐTTg ngày 10 tháng 7 nãm 2008 cùa Thủ tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt Quy hoạch xây dựng vùng Duyên hài Bấc Bộ đen năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050;

 Quyết định số 485/QĐTTg ngày 2 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về việc phê duyệt đề án Bào 
vệ các loài thủy sinh quý hiêm có nguy cơ tuyệt chùng đên năm 2015, tâm nhìn đên năm 2020;

 Quyết định số 1353/QĐTTg ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về phê duyệt đề án Quy 
hoạch phát triển các khu kinh tê ven biên của Việt Nam đên năm 2020. Theo đó, Việt Nam sẽ có 15 khu 
kinh tế ven biển, trong đỏ, vùng trọng điểm dãi ven bờ Tây vịnh Bắc Bộ có Khu kinh tế Vân Đồn (Quãng 
Ninh) và Khu kinh tế Đình Vũ (Cát Hài, Hãi Phòng). Khu kinh tê Vân Đôn là một trong bón khu kinh tế 
ven biển trọng điểm (cùng với Khu kinh te Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Khu kinh tế Văn Phong (Vạn 
Ninh, Khánh Hoà) và Khu kinh tế Phú Quốc (Kiên Giang)) được đầu tư tập trung theo hướng hội nhập 
kinh tế với khu vực Đông Bắc A trong họp tác phát triiên, liên kêt hai Hành lang, một Vành đai kinh tế 
ven biển vịnh Bấc Bộ.

 Quyết định số 34/2009/QĐTTg ngày 2 tháng 3 năm 2009 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển 
Vành đai kinh tê ven biên vịnh Băc Bộ đên năm 2020;

 Quyết định số 1448/QĐTTg ngày 16 tháng 9 năm 2009 cùa Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 
Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.
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í/. Các văn bân của địa phương
Các vãn bãn cấp địa phương rat đa iLạng do tình ủy, thành ủy, ủy ban nhân dân các tinh, thành pho 

ven biền bíin hành. Dưới đây là một số văn bản quan ưọng mà thành phố Hãi Phòng đã ban hành liên 
quan tới phát ưiền kinh te  xã hội, bào vệ tài nguyên và môi trường vùng bờ biển:

 Nghị quyết số 22NQTU ngày 24 thảng 3 nãm 2005 cùa Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hài 
Phòng ve việc t.ăng cường chi đạo chiến lược, chính sách bão vệ môi trường, phòng chống, ngân ngừa 
suy thoái môi trường, khăc phục ô nhiêm và sự cô môi trường;

 Quỵết định số 519/QĐUB ngày 12 tháng 3 năm 2002 của UBND thành phố Hãi Phòng về phê 
duyệt chiên lược bão vệ môi trường thành phô Hãi Phòng đên năm 2010;

 Quyết định sổ 2714/2005/QĐUB ngày 23 tháng 11 năm 2005 cùa ỤBND thành phố 
Hãi Phòng về phê duyệt Đe án quy hoạch bão vệ môi trưởng thành phố Hãi Phòng đen 
năm 2020;

  Quyết định số 571/QĐUB ngày 23 tháng 3 năm 2006 của UBND thành phố Hài 
Phòng vè xúc liến chương trình hành dộng bào vệ môi trường thành phố Hải Phòng thực 
hiện Nghị quyêt sô 41/NQTW của Bộ Chính trị và Nghị quyêt số 22/NQTU của Ban 
Thường vụ Thành ủy thành phô Hãi Phòng;

 Quyết định số 1792/QDUB ngày 10 tháng 8 năm 2006 của UBND thành phố Hãi 
Phòng ve phê duyệt chiên lược PTBV (Chương trình Nghị sự 21) thành phố Hãi Phòng giai 
đoạn 20062010, định hướng đen 2020.

đ. Công ước quốc tế có liên quan
Việt Nam tham gia khá nhiều các công ước quốc tế liên quan đến bào vệ môi trường và phát 

triên bên vững vùng biên và vùng ven bờ biên (Nguyên Thị Như Mai, 2007).
 Công ước về đất ngập nước RAMSAR 1971. Chính phù Việt Nam đã ký tham gia ngày 21 tháng 1 

nãm 1989;
 Công ước quốc tc về an toàn tính mạng trên biển, SOLAS 1974. Chính phủ Việt Nam đã ký tham 

gia ngày 18 tháng 3 nãm 1991;
 Công ước về quy tắc quốc tế tránh đàm va frên biển, COLREG 1972. Chính phù Việt Nam đã ký 

tham gia ngày 18 tháng 12 năm 1991;
 Công ước về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu thuyền, MARPOL 1973 và NghỊ định thư bổ sung năm 

1978. Chính phù Việt Nam đã ký tham gia ngày 29 tháng 8 năm 1991;
 Công ước của Liên hợp quốc nám 1982 về Luật biển. Chính phù Việt Nam đã ký tham gia ngày 16 

tháng 11 năm 1994;
 Còng ước về kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới các chất độc hại và việc loại bỏ chúng, 

BASEL, 1989. Chinh phủ Việt Nam đã ký tham gia ngày 11 (háng 6 năm 1995;
 Công ước về đa dạng sinh học, 1992. Chính phủ Việt Nam đã ký tham gia ngày 14 tháng 2 

nám 1995.

1.2. Nhu cầu quản lý tổng hợp vùng bờ biển Bắc Bộ

a.  Hướng tới phát triển bền vững dải ven bờ Táy vịnh Bắc Bộ

Dài bờ biển DVB Tây vịnh Bấc Bộ trài dài trên 870km, bao gồm các hệ sinh thái tiêu biểu 
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nhtr: đào, cửa sông, đằm phá, vũng vịnh, rừng ngập mặn, rạn san hô và thâm cỏ biển v.v. Có 
khoáng 5.000 loài sinh vật có mật ờ vùng biển và ven bờ phía bắc. Tài nguyên sinh vật và phi 
sinh vật hết sức phong phú và đa dạng cho phép phát trien nhiều lĩnh vực kinh tế quan trọng 
như giao thông  càng, nông hâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, công nghiệp, khoáng sàn, du 
lịch  dịch vụ. Đây là vùng có nhiều khu bào tồn thiên nhiên có giá trị: Di sàn thế giới vịnh Hạ 
Long, Vườn Quốc gia Bái Từ Long, Vườn Quốc gia Cát Bà, Khu dự trữ sinh quyền Quần đào 
Cát Bà, Khu bào tồn đất ngập nước Xuân Thủy V.V.. Đây cũng là vùng tập trung dân số có mật 
độ cao nhất nước. Hoạt động cùa con người ở cà dài bờ biển và trên lưu vực đã gây nhiều ảnh 
hưởng liêu cực đến tài nguyên và môi trường dài bờ biển. Những biến đổi khí hậu gần đây lãm 
gia tâng nhiều thiên lai và sự cố môi trường. Trong bối cành như vậy, Nhu cầu phát triển bền 
vừng (PTBV) đang trở thành cấp thiết.

PTBV là sự phát triển đàm bào lâu bền các nguồn tài nguyên và chất lượng môi trường, do 
đó cho phép táng trưởng kinh tế, đáp ứng nhu cầu của the hệ hiện tại mà không làm tồn hại đến 
nhu càu cùa các thê hệ tương lai (Clark J.R., 1996). Theo Định hướng chiên lược PTBV ờ Việt 
Nam (Chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam) được ban hành theo Quyết định số 
153/2004/QĐTTg ngày 17 tháng 8 năm 2004 của Thù tướng Chính phủ: “Phát triển bền vững 
(Sustainable development) là sự phát triển đáp ứng được các nhu cầu hiện tại mà không 
phương hại khà năng đáp ứng nhu cầu của các the hệ mai sau

Tại Hội nghị Thượng đinh Trái đất ờ Rio de Janeiro năm 1992, trong so các tham luận về 
PTBV có khái niệm “Tam giác phát triển bền vững” do Munasinghe, M. đề xuất được chấp nhận 
rộng rãi vì bao hàm cà ba phương diện kinh tế, xã hội và môi trường (hình 3.11), (N.H. Cử, 2008).

Kinh té

Xã hội  7  Môi trường

Hình 3.11. Tam giác phát triển bền vững (Munasinghe, 1992)
1Kinh tế: tăng trường, hiệu quả, ổn định; 2Xã hội: cải thiện, bao hàm/tham vấn, thể chế/cai 
quàn; 3Môi trường: khả năng chống chịu/đa dạng sinh học, tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm; 
4Nghèo đói, công bằng, bền vững, biến đổi khi hậu; 5Cãn đối giữa các thế hệ, nhu cầu/sinh 
kể cơ bàn; 6Đánh giá trung gian, phạm vi tác động; 7Cân đối giữa các thế hệ, giá trị/văn hóa.

Tồ chức Hiệp hội Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới IUCN (2006) đã diễn đạt PTBV dưới dạng 
khậc và gan liền với bào vệ môi trưởng: “Phát triển bền vững là mô thức sử dụng tài nguyên 
nhằm dáp ứng nhu cầu của con người trong khi bào vệ môi trường để những nhu cau đó 
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không chi đáp ứng cho hiện tại mà còn cho các thế hệ mai sau” và dược mô phòng trên 
hình 3.12.

Hình 3.12. Sơ đồ phát triển bền vững 3 thành phẩn (IUCN, 2006)
1Xã hội, 2Môi trường, 3Kinh tế, 4Bền vững, 5Khả năng chịu đựng, 6Cân đối, 7Tồn tại
Trong chiến lược “Hướng lới quàn lý tổng hợp vùng bờ biển Châu Âu”, Cộng đồng Châu 

Au (1999) đã xác định: "Phát triẽn bên vững là duy trì nguyên tăc các mục tiêu lợi ích kinh tê, 
cóng băng xã hội và môi trường không tách rời nhau mà vón phụ thuộc lẫn nhau.

PTBV là trạng thái lý tưởng của sự phát triển, có nghĩa ổn định sự phát triển trong quá 
trình vận động của kinh te, xã hội và môi trường tự nhiên. Ben vững là sự ổn định tương đối 
theo thời gian cùa hệ thống 3 thành phần kinh le, xã hội và môi trường trên cơ sở cân bằng 
lương tác kinh le  xã hội, kinh tế  môi trường và xã hội  môi trường. Phát triển kinh tế để 
nâng cao chất lượng cuộc song của con người bời con người là trung tâm của PTBV. Phát 
triến kinh te  xã hội phù hợp với môi trường tự nhiên và tiềm năng tài nguyên thiên nhiên, 
bậo vệ các quá trình sinh thái cơ bàn và đa dạng sinh học. Phát triền cân đối trong việc phân 
bố lợi nhuận giữa các thành phan xã hội, đặc biệt chú ý quyền đặc biệt của người bàn xứ, giữa 
các the hệ, giữa các quốc gia.

Tiêu chí phát triển bền vừng bao gồm ba nhóm tiêu chí thành phần có thứ bậc khác nhau để 
tạo nên trạng thái bền vững của sự phát triên (N.H. Cử, 2008).

Tiêu chi thành phần:
về kinh tế đâm bão tăng trưởng, hiệu quà và ổn định.

 về xã hội (bao gồm cã văn hoá): đâm bào tiến bộ xã hội, công bằng, dân chủ, công khai 
và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá.

về môi trường (bao gồm cà tài nguyên): sử dụng họp lý tài nguyên và bào vệ môi trường, 
đàm bào ổn định chất lượng và ngân ngừa suy thoái môi trường, ôn định cơ câu, tiềm năng, phát huy 
giá trị và duy trì khả năng tái tạo tài nguyên (nhân văn và thiên nhiên),

Tiêu chi tương quan
về kinh tế  xã hội: xoá đói giàm nghèo; phúc lợi, an sinh, công bàng xã hội; càn đối giữa 

các thế hệ.
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Ve kinh te  môi trường: cân bằng phát triển kinh te và sức tài môi trường, cân bằng nhu 
cầu sử dụng tài nguyên cho phát triển kinh tế với khả năng tái tạo tài nguyên; bào vệ tài nguyên 
và môi trường là hành động hô trợ phát triên kinh lê, luôn băt kịp nhịp độ phát triên ngày 
càng cao.

 Ve xã hội  môi trường: Ổn định nơi sinh cư và các điều kiện sinh cư của cộng đồng thòng 
qua việc xây dựng công trình bào vệ bờ biển, phòng tránh và giảm nhẹ hậu quà thiên tai, V.V.; 
Tôn vinh, phát huy các giá trị văn hoá, lịch sử, môi trường; Cân bằng giữa bão vệ văn hoá làng 
nghê truyên thông và môi trường; Săn sàng chi trà cho công tác bão vệ môi trường và tham gia 
vào các quỹ môi trường xanh

Tiêu chi hệ thống
 Xoá đói, giâm nghèo, tiến tới xoá han đói nghèo
 Công bằng xã hội, phân bố lợi ích kinh tế và phúc lợi, an sinh
 ứng xừ hợp lý biến đổi khí hậu đề giâm hậu quà tới mức thấp nhất hay duy trì khá năng 

chống chịu cao nhất
Ôn dinh tâng trưởng kinh tế, thoả mãn nhu cầu hiện tại nhưng không phương hại tới nhu 

cầu tương lai.

b.  Sứ dụng hợp lý tài nguyên và bào vệ môi trường
Tài nguyên là các thực thể tồn tại khách quan nhưng giá trị sử dụng và tiềm năng của chúng 

phụ thuộc vào khâ năng hiểu biết, đánh giá, vào nhu cầu thực tiễn có tính thời điểm lịch sử và 
trinh độ phát triền công nghệ khai thác, sử dụng. Vì thê, việc đánh giá giá trị tài nguyên của vùng 
bờ biên phục vụ phát íriên bên vững, không chì tính đen các lợi ích trước măt. Giá trị tài nguyên 
của một vùng bờ biền được hiêu là sô lượng lài nguyên tinh băng tiên mà xã hội phải chịu thiệt 
nếu tài nguyên thiên nhiên và lợi ích môi trường bị mất. Tồng giá trị tài nguyên thủy một vùng bờ 
biển bao hàm những giá trị sử dụng trực tiếp, sử dụng gián tiếp và các giá trị phi sử dụng.

Giá trị sử dụng trực tiếp được đánh giá bao gồm các sàn phẩm hoặc dịch vụ có the tiêu dùng, 
sử dụng trực tiếp. Nó bao gom các giá trị sàn phẩm lấy ra được như khoáng sàn, được liệu, vật liệu 
sinh học, đồ mĩ nghệ và các sàn vật quí hiếm khác. Nó còn gồm các giá trị sàn phẩm không lay ra 
được thuộc nhóm du lịch  văn hóa  khoa học, giáo dục và nhỏm giao thông  cảng.

Giá trị sử dụng gián tiếp cùa tài nguyên là những lợi ích, chức năng được hưởng dụng gián 
tiếp, phần lớn mang tinh chất tài nguyên sinh vật học và bão vệ tự nhiên như đa dạng nguồn gen 
và các loài quí hiếm, đa dạng hệ sinh thái, lưu trữ cacbon hỗ trợ cho sự sống toàn cầu, để giành 
cho sừ dụng trực tiếp hoặc gián tiếp trong tương lai. Thuộc nhóm sử dụng gián tiếp còn tính đến 
vai trò và chức năng bào vệ tự nhiên như bào vệ bờ biên (rạn san hô và rừng ngập mận V.V.), ổn 
định luồng ben cho hàng hài và bào vệ các hệ sình thái khác ven biền theo các mối quan hệ 
tương tác.

Giá trị phi sừ dụng có được từ ý thức lưu tồn tài nguyên vì thế hệ mai sau, vi thực tiễn cùa 
nhu cầu và trình độ công nghệ khai thác và căn cứ vào đặc tính của tài nguyên. Giá trị phi sử 
dụng có khi căn cứ vào khả năng biến mất của đối tượng tài nguyên, nhất là đối với các sinh vặt 
quí hiếm, có nguy cơ diệt chùng. Có khi phái căn cứ vào cá giá trị đức tin, các giá trị văn hỏa và 
tôn giáo của cộng đồng gan với các truyền thuyết, đền miếu, di tích văn hóa trong phạm vi 
không gian được phân định.
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Mô hình QLTHVBB tốt sẽ phát huy được cà các giá trị sử dụng trực tiếp, giá trị gián tiêp và 
giá trị phi sử dụng gắn với bão tồn và dự trữ tài nguyên, đôi khi lớn hơn nhiều các giá trị sử 
dụng trực tiếp.

Tài nguyên vị thế là những giá trị và lợi ích có được từ vị tri địa lý và các thuộc tính về càu 
trúc, hình thổ sơn vãn và cành quan, sinh thái cùa một không gian, có thể sử dụng cho các mục 
đích phát triển kinh tế  xã hội, đàm bão an ninh, quốc phòng và chủ quyền quốc gia (T.Đ. 
Thạnh và nnk, 2008, T.Đ. Thạnh, 2009). Theo nguồn gốc thi tài nguyên thiên nhiên gồm có ba 
nhóm cơ bân: sinh vật; phi sinh vật và vị thế (không gian). Cộng đồng Châu Âu (2002) chia tài 
nguyên thiên nhiên được chia thành 5 dạng: Tái tạo không tiêu hao; Tái tạo có ticu hao; Không 
tái tạo  không tiêu hao; Không tái tạo tiêu hao; Tài nguyên không gian (vị thế).

Tài nguyên vị thế được đánh giá theo ba tiêu chí. Giá trị về vị the (địa) tự nhiên là các lợi 
ích có được từ vị trí không gian; tổng thể các yeu tố hình thể và cấu (rúc không gian của một 
khu vực nào đó và tính ôn định của các quá trinh tự nhiên và khà năng ít chịu tác động của thiên 
tai. Giá trị vị thế (địa) kinh tế là các lợi ích có được từ các đặc điềm địa lý ảnh hưởng den lien 
trình phát triền kinh tế của một vùng, một quốc gia, thậm chí một khu vực. Giá trị địa kinh le 
gan với vai trò đầu mối trong to chức lãnh thổ và Lãnh hãi, từ giao lưu và quan hệ kinh tế, sức 
hấp dần và không gian ành hưởng. Giá trị vị thế (địa) chính trị là lợi ích kết hợp cùa lợi thế về 
địa lý tự nhiên và nhân văn, với một bối cành chính trị và kinh tế nhất định.VỊ thế tự nhiên có 
tính ổn định khá cao, trong khi vị thế kinh tế có tính 011 định tương đối và vị the chính trị có tính 
011 định thắp, có khà năng tạo cơ hội lớn hoặc thách thức lớn đối với phát triền kinh tế. Vị thế 
địa lự nhiên có giá trị tiềm nàng, vị thế địa kinh tế có giá trị khá kiến và vị thế địa chính trị là 
giá trị /10 trợ. Việc phối hợp và sừ dụng phát huy tốt cà ba tiêu chí giá trị này sẽ tạo nên giá trị 
hiện thực của một thực thê tài nguyên vị thê (T.Đ. Thạnh, 2009).

Tài nguyên vị the biền là không gian biển và ven bờ, nổi và ngầm, gồm luồng lạch, ben bãi, 
đất đai ven bờ, bán đào và hài đão, bãi cát biền, thềm đá, hang động v.v.

DVB Tây vịnh Bắc Bộ có tài nguyên sinh vật và phi sinh vật hết sức phong phú và đa dạng 
cho phép phát triển nhiều lĩnh vực kinh te quan trọng như giao thông  câng, nông lâm nghiệp, 
ngư nghiệp, diêm nghiệp, công nghiệp, khoáng sàn (Than dá, than nâu, vật liệu xày dựng .V.V.), 
du lịch  dịch vụ. Dài bao gồm các hệ sinh thái tiêu biểu như đào, cửa sông, vũng vịnh, rừng 
mưa nhiệt đới, rừng ng.ập mặn, rạn san hô và thảm cỏ biển v.v. Có khoảng 5.000 loài sinh vật có 
mặt ở vùng biển và ven bờ. Đây là vùng có nhiều khu bào tồn thiên nhiên có giá trị: Di sân thế 
giới vịnh Hạ Long, VQG Bái Tử Long, VQG Cát Bà, Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà và sông 
Hồng, Khu bào tồn đất ngập nước Xuân Thuỷ và các khu bão tồn biền đang được quy hoạch xây 
dựng miư Cô Tô, đào Trân, Cát Bà và Hòn Mô (L.Đ. An và link, 1996; Bộ Thủy sàn, 1996; Vũ 
Dũng, ô.v. Khương, 2001; Phạm Thược, 2002; Bộ Thuỳ sân, 2004; Đ.c. Thung, Massimo Sarti 
và nnk, 2005).

DVB Tây vịnh Bắc Bộ là nơi phát triển kinh tế sôi động và có mật độ dân số cao. Các hoạt 
động nhàn sinh trên cả lưu vực và tại chỗ như phá hủy rừng đầu nguồn, rừng ngập mặn, xây đê, 
đập, đào kênh, các hoạt động nông nghiệp, nuôi trông thủy sân, còng nghiệp và sinh hoạt đã gây 
ảnh hường lớn đen môi trường bờ. Ngoài ra, biên động khí hậu cũng tác động quan trọng đêii 
chất lượng và động thái môi trường. Những tác động này đã dẫn đen một so van đề nổi bật về 
môi trường ven bờ như gia tăng các tai biến ngập lụt, xói lở, sa bồi, xâm nhập mận, nhiễm bân 
môi trường do dầu, vật chất hữu cơ, dư lượng hoá chất bào vệ thực vật, kim loại nặng ở mức độ 
khác nhau; mất habitat và suy giàm tài nguyên sinh vật.
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Đây là nơi lập trung dân cư và có mật độ dân số cao nhất nước, đặc biệt là ven bờ châu thổ 
sông Hồng, nơi mật độ dân so trên 1.000 người/lkm2. Nhiều đô thị lớn nàm gần biển hoặc sát 
biển như Hạ Long, Hài Phòng, Nam Định, Vinh, Đong Hới, v.v. Tốc độ đô thị hoá xảy ra khá 
nhanh ở nhiều địa phương vcn biển như Hạ Long, Hài Phòng, v.v. làm gia tâng dân số cơ học, 
kéo theo phát triển cơ sở hạ tầng và làm tăng nhanh áp lực đoi với tài nguyên và môi trường 
(Nguyền Thành Biên và nnk, 2008).

Phần lớn DVB Tây vịnh Bắc Bộ là các vùng phát triển nông lâm nghiệp ven biển và trào lưu 
đắp đằm nuôi thuỳ sàn mặn lợ gằn đây. Một diện tích rất lớn RNM biến thành các khu nông 
nghiệp hoặc đầm nuôi thuỳ sân cho nãng xuất thấp và hiệu quà kinh tế kém. Hàng năm, một 
lượng lớn nước sông dùng cho tưới và một khôi lượng đáng kẽ phân hoá học và hoá chât bào vệ 
thực vật được sử dụng và dư lượng của chúng được tài ra ven biển.

Nghề nuôi mặn lợ có tiềm năng khá lớn và đang phát triển mạnh, chủ yếu quảng canh, 
quàng canh cãi tiến, còn ít bán thâm canh, thâm canh, mang lại lợi ích kinh tế đáng kể nhưng 
cũng làm lổn Ihấl nơi cư trú, bãi giống, bãi đè và gây ô nhiễm môi trường và dịch bệnh nuôi. 
Các ngư trường thường ờ ven bờ có độ sâu dưới 50m với sàn lượng trên 80% và đã vượt quá 
mức độ cho phép. Các phương tiện đánh băt còn thô sơ, còn nhiêu các hình thức đánh băt hủy 
hoại môi trường và nguồn giống như mắt lưới nhỏ, mìn, điện và hoá chất.

Du lịch có tiềm năng rất phong phú, đang phát triển mạnh ở vịnh Hạ Long, Cát Bà, Đồ 
Sơn, Sầm Sơn, Cửa Lò v.v. Lượng khách du lịch đến khu vực Quãng Ninh  Hài Phòng ước 
tinh đến năm 2010 có khoảng 46 triệu lượt khách một năm. Du lịch làm gia tăng nguồn chất 
thài, đặc biệt là chất thài lòng, rắn gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí. Lượng 
khách du lịch gia tăng còn tác động mạnh đến các hệ sinh thái nhạy như rạn san hô, hệ sinh 
thái đào ven biển, v.v.

Dọc bờ biển có nhiều càng lớn như Cửa Ông, Cái Lân, Hặi Phòng, Cửa Lò, Nghi Sơn và 
Vũng Áng và hàng trăm bến cá. Hệ thống cảng đang phát triên mở rộng nhưng hiệu suât sử 
dụng nhiều càng thấp do không tạo được vùng hấp dẫn, không thu hút được hàng hoá qua càng 
do quàn lý yếu, sa bồi luồng bến, v.v. Hoạt động cảng và giao thông thuỷ gây tác động môi 
trường đáng kể. Một số càng đã và sẽ tạo nên những vấn đề nhạy cảm đoi với môi trường, đặc 
biệt la dối với các khu di sàn và bảo tồn thiên nhiên, ví dụ, cảng Cái Lân với vịnh Hạ Long, 
càng Lạch Huyện (dự kiến) đối với khu Dự trữ sinh quyển Cát Bà.

Trẽn lưu vực các sông đổ ra biển có nhiều khu công nghiệp lớn mang theo một khối lượng 
lớn nước thài hầu hết chưa qua xử lý. Khai mò, đặc biệt là mỏ than Quàng Ninh hàng năm đổ 
thài một khối lượng lớn chất thãi rắn và chất thài lỏng ra ven bờ (L.v. Diệu và nnk, 2001).

Hầu hết các thiên tai có liên quan tới biến đổi khí hậu và dâng cao mực nước biển. Hiện 
tượng El  Nino gây giảm lượng mưa, tâng nhiệt độ, hạn hán và gia tăng xâm nhập mặn. La  
Nina gây mưa nhiều, ngập lụt, ngọt hóa và đục hóa nước ven bờ cũng là nguyên nhân gây chêt 
san hô. Nguy cơ mực nước biên dâng cao gây mât đât, tăng cường ngập lụt, gia tăng xói lở dọc 
bờ biển và cửa sông, gây mặn hóa và gia tăng xâm nhập mặn và làm đào lộn cân bằng tự nhiên, 
sinh thái ven bờ.

Đây là vùng có nhiều bão nhất nước, mỗi năm 45 cơn đổ bộ trực tiếp hoặc ảnh hưởng gián 
tiếp. Bão kèm theo mưa lớn và ngập lụt ven bờ là thiên tai nặng nề hàng năm ở Bắc Trung Bộ. 
Bão kết hợp với nước dâng cao gây sóng lớn xói lờ phá hủy bờ biển, nước biển tràn sâu vào lục 
địa, lật chim tàu thuyên và làm úng ngập ven bờ, đặc biệt nguy hiêm cho vùng đât thâp Băc Bộ 
nằm trong đê bao. Xâm nhập mặn do vỡ đê biên thường gặp ở ven bờ Bãc Bộ. Ngọt hoá bất 
thường gây thiệt hại cho nuôi trồng thuỳ sản vùng triều.
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Bờ biển Bắc Bộ bị xói lờ trên tổng chiều dài 114km, tốc độ trung bình 6,0m/năm, có nơi 
1015m/năm, điển hình ở Cát Hải (Hài Phòng), Hãi Hậu (Nam Định), Hậu Lộc (Thanh Hóa). 
Xói lở làm vờ đê sẽ cực kỳ nguy hiểm, nhất là khi có bão lớn, triều cường, nước dâng gây ngập 
lụt, nhiễm mặn cho những vùng dân cư và kinh tế trù phú, rộng lớn. Nhiều nơi ven bờ Bấc 
Trung Bộ nam trên vùng bờ cát, hết sức nhạy cảm và xói lở bờ biển bất thường khi có bão và lũ. 
Ngành giao thông  càng chịu thiệt hại lớn nhất do sa bồi gây ra như trường hợp các càng Hải 
Phòng và Cửa Lò. Nhiều câng nhỏ gần đây có hiệu quã sử dụng rất thấp do sa bồi luồng cửa, 
điên hình là càng Hài Thịnh (T.Đ.Thạnh và nnk, 2000).

về cơ bàn, chất lượng môi trường DVB Tây vịnh Bắc Bộ còn khá tốt, mặc dù bị nhiễm bần 
bởi một số yếu tố với các mức độ khác nhau đã được ghi nhận tại nhiều nơi. Nhiễm bẩn dầu là 
quan trọng nhàt. Tại vùng biên ven bờ, nồng độ dầu tăng cao theo thời gian, phồ biến ở mức 
vượt tiêu chuẩn cho phép. Nhiễm bẩn kim loại nặng như Fc, Zn và Cu cũng dã được xác nhận 
tại một số nơi. Tương tự, ô nhiễm vật chất hữu cơ còn có tính cục bộ, nhưng tại một vài vị trí lại 
hêt sức nặng nê. Phú dường là một vân đê môi trường đáng quan tàm ờ các khu nuôi tập trung. 
Dư lượng hoá chất bào vệ thực vật còn ờ mức dưới giới hạn cho phép, nhưng cũng có nơi dã 
vượt ngưỡng như ở ven bờ châu thô sông Hồng (N.Đ. Cự và nnk, 1998; T.Đ. Thạnh và L.v. 
Diệu, 2006).

Cảnh quan thiên nhiên ven biển phía bắc hết sức phong phú, đa dạng và là một dạng tài 
nguyên đặc biệt mang lại các giá trị văn hoá và tinh thằn, ơ mức độ khác nhau, các vùng, kiêu 
cành quan rừng ngập mặn, rừng trên dão, vùng núi đá vôi, hang động, bờ cát biển, thậm chí cà 
cành quan các rạn san hô ngầm, các thâm cỏ biển đã và đang bị tổn hại, có khi ở mức nghiêm 
trọng do các hoạt động kinh te như xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác khoáng sàn, thuỳ sàn.

Ton thất tài nguyên sinh vật do mất nơi cư trú, bãi giống  bãi đẻ và đường di cư đi đè. Diện 
tích rừng ngập mặn suy giảm nghiêm trọng do khai hoang nông nghiệp, nuôi trồng thuỳ sàn và 
chặt phá lấy củi và phân xanh. Độ phủ các rạn san hô giảm rất nhiều do lấy san hô cành, đánh 
bắt huỷ diệt trên vùng rạn và do cà nhiễm bẩn, đục hoá, ngọt hoá và hiện tượng El Nino. Do ô 
nhiễm môi trường, đa dạng sinh học bị suy giảm rõ. Nhiều loài sinh vật quý hiếm và đặc hữu 
ven biển phía bắc cỏ nguy cơ tuyệt chủng. Sự suy thoái các hệ sinh thái ven bờ: ngọt hoá, đục, 
phú dưỡng hoặc thiếu dinh dường, nhiễm bẩn, mất nơi cư trú đã làm thay đổi cân bằng sinh thái, 
suy giảm năng suất và đa dạng sinh học. Nghề cá biền, chủ yếu ở dài ven bờ đã phải đối mặt với 
suy giâm nguồn lợi và nghề nuôi mặn lợ đã phải chịu nhiều thiệt hại do dịch bệnh phát sinh, do 
ô nhiễm môi trường. Ờ các vùng bán thâm canh và thâm canh, do những vấn đề ô nhiễm môi 
trưởng, dịch bệnh không được khống chế, rủi ro và tổn thất nhiều khi rat lớn về kinh tế, điển 
hỉnh là nuôi tôm trên cát ở Bấc Trung Bộ. Qua nhiều năm, trữ lượng cá biển ven bờ vịnh Bấc Bộ 
phần Việt Nam giâm đi 185.500 tấn, bằng khoảng 24,6% tổng trữ lượng cá ban đầu. Sự tích luỹ 
độc tố trong cơ thể sinh vật thực phẩm do ô nhiễm và vấn đề tảo độc xuất hiện trong các vùng 
nuôi ven bờ có nguy cơ ành hưởng đên chất lượng thuỷ sàn, đặc biệt là thuỳ sản xuât khẩu.

c.  Ngăn ngừa và phòng chống thiên tai

Các tai biến tự nhiên gây thiệt hại về kinh tế, môi trường và con người. Phòng tránh và 
giảm nhẹ thiên tai là mối quan tâm sâu sắc khi QLTHVBB. Theo ngụôn gôc phát sinh, có 
thể phân loại tai biến thành các nhỏm. Tai biến địa chất bao gồm tai biến nội sinh (động đất, 
nứt đất, sóng thần v.v.) và tai biến ngoại sinh (sa bôi, xói sạt lở, trượt đât, lờ đá, cát bay, cát 
chày, phóng xạ tự nhiên V.V.). Tai biến khí hậu  thủy văn bao gôm bão, lôc, nước dâng 
trong bão, enso, nhiễm mặn, ngọt hóa, ngập lụt, sóng lớn v.v.
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Thiên tai, thậm chí khà năng xuất hiện động đất và sóng thần, ảnh hưởng lớn đến khả nãng 
phát triển bền vững vùng bờ biển Tây VBB. Mực nước biển dâng cao dẫn tới ngập lụt ven biển, 
nhiêm mặn, xói lờ, sa bôi, đào lộn cân băng tự nhiên và sinh thái. ElNino khoảng 410 năm 
một lần, làm tăng xàm nhập mặn, nghèo dinh dưỡng, bồi lấp cửa sông, làm nhiệt độ nước biển 
tăng cao, gây chêt nhiêu loài sinh vật trong đó có san hô. ElNino 19971998 đã làm san hô chết 
trắng ờ Bạch Long Vỹ. Từ năm 1982 đến nay đã có những El  Nino đặc biệt mạnh vào 1982 
1983 và 19971998. La Nina, thường ngay sau El Nino, hay kèm bão lớn gây mưa lũ, ngập lụt, 
đục hoá, ngọt hoá nước ven biên, xói lở mạnh bờ biên và cửa sông.

Sóng, bão và nước dâng trong bão ven bờ biển Bấc Bộ và Bắc Trung Bộ diễn biến hết sức 
phức tạp và gây nên những hậu quà nặng nê cho dân sinh, kinh tế. Dài bờ biển Bắc Bộ là nơi tập 
trung dàn cư, mật độ dân số cao nhất nước và có nhiều cơ sờ kinh tế quan trọng, phần lớn là 
vùng đất trũng thấp được bao bọc bời hệ thống đê xây dựng từ nhiều đời. Sóng, bão đặc biệt 
nghiêm trọng khi phá huỷ các công trình bờ, làm vờ đê kè, ngập lụt trên diện rộng, gây thiệt hại 
nặnẹ nề về sinh mạng, tài sàn, đe lại những hậu quà lâu dài về kinh tế  xã hội và môi trưởng. 
Nhiều năm qua, công tác phòng chống sóng, bão bão vệ đất đai, các khu dân cư và công trình đê 
điều, cầu cống ven bờ biển Bắc Bộ đã được quan tâm. Tuy nhiên, các giải pháp phòng chống 
còn thụ động, thiên về giải quyết tinh huống, các công trình bào vệ bờ chưa được đằu tư xây 
dựng vững chắc để đảm bào độ an toàn cao nhắt.

Phân bo mưa và bão thắt thường và kèm theo nước dâng biên độ lớn. Bão gây ra những thiệt 
hại lớn về sinh mạng, tài sân nhân dân ven biên, đê gây hậu quả nặng nề về vệ sinh và môi 
trường, điển hình là bão Kate ở Hài Phòng ' Quàng Yên (1955). Ngập lụt ven biển tăng cà 
cường độ và tần xuất xuất hiện, đặc biệt nguy hiểm khi có mưa lớn trùng nước dâng trong bão 
và triều cường. Xâm nhập mặn vào sâu 3040km trên hệ thống sông Hồng.

Xói lờ bờ biển tăng cà về qui mô và tính chất nguy hiểm khi kèm theo vỡ đê kè. Bờ Bắc Bộ 
trong 19902000 có 51 điểm xói lờ trên tổng chiều dài 113.130m bằng 34,2% tổng chiều dài cơ bản 
của bờ biên, hàng nãm làm mât 68 ha đât. Chiêu dài các đoạn xói từ 400500m đên 5.000 6.000m, 
dài nhất ờ Hãi Hậu 17.200m. Tốc độ xói lờ khoảng l,6m14,5m/năm, trung bình 6,0m/năm, tới 
19,6m/năm ở Hãi Triều và 20,5m/năm ờ Hãi Hòa (Hải Hậu); 25m/nãm ờ vụng Gia Lộc, 50m/nâm ở 
Hoàng Châu (Cát Hãi), cục bộ ở Nghĩa Phúc (Nghĩa Hưng) lOOm/năm vào 1999. Sa bồi là tai biến 
phổ biến, có tác động tiêu cực đến cảng bến, như luồng câng Hài Phòng và Cửa Lò.

d.  Giảm thiểu mâu thuẫn lợi ích

Đày là vấn dề này sinh khi xuất hiện khã nâng sử dụng đa ngành, đa mục tiêu. Các mâu thuẫn 
xuất hiện do tranh chấp không gian, tranh chấp tài nguyên và tác động tiêu cực đến môi trường 
qua lại. Các hình thức mâu thuẫn có thê xuât hiện giữa hai hay nhiêu lĩnh vực (du lịch  nghề cá  
giao thông) theo một chiều hoặc đa chiều, có thể trong nội bộ một ngành (nuôi trồng và đánh bẳt 
đoi với nghề cá), giữa cá nhân và cộng đồng, giữa bào vệ và phát triển, có thể mâu thuẫn xuất hiện 
giữa các mục đích khai thác giá trị sử dụng trực tiếp, gián tiếp và lưu tồn của củng một loại tài 
nguyên (T.Đ. Thạnh, 1997).

DVB Tây vịnh Bắc Bộ giầu tiềm năng phát triển nhưng cũng rất nhạy càm về môi trường 
sinh thái và môi trường kinh tể  chính trị  xã hội với mạng lưới những người liên quan khá 
phức tạp. Thực te, DVB Tây vịnh Bắc Bộ chịu nhiều sức ép từ các hoạt động phát triển trực tiếp 
ờ ven bờ cũng như trên lưu vực các sông và các tác động xuyên biên giới. Màu thuẫn không chì 
phát sinh trong sử dụng tài nguyên, mà các hậu quà phát triển kinh te đến tình trạng ô nhiễm, 
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suy thoái môi trường, khan hiếm tài nguyên cũng gây gia tăng mâu thuẫn giữa các bên có lợi 
ích. Màu thuẫn lợi ích ở DVB Tây vịnh Bac Bộ liên quan chủ yếu đến tranh chấp quyền kiểm 
soát, tiẽp cận và sử dụng tài nguyên không bên vững, tranh châp không gian phát triên hoặc gày 
tôn hại môi trường hoạt động của nhau giữa các đơn vị quàn lý, giữa các ngành, lĩnh vực và 
giữa các nhóm cộng đông ven bờ (Nguyền Phương Hoa, 2009).

Đe ngăn ngừa và giãi quyết mâu thuẫn trong sử dụng tài nguyên ở DVB Tây vịnh Bắc Bộ 
cân phãi thực hiện QLTHVBB trên cơ sở phát triên đa ngành, hài hoà đa lợi ích và phân đâu đạt 
đa mục tiêu. Vì vậy cần thực hiện một so giãi pháp thích hợp từ xây dựng chính sách, chiến 
lược, quy hoạch sừ dụng tài nguyên hợp lý dựa trên một tiêp cận tông hợp đê có hiẽu biêt đày 
đù về tài nguyên, môi trường, các hệ sinh thái, cấu trúc xã hội vùng bờ V.V.; đến công khai thông 
tin, đảm bảo sự tham gia công bang cho những người liên quan trong quá trình lập qui hoạch, ra 
quyết định đối với việc sử dụng tài nguyên ở vùng ven bờ; Đâm bão tính đúng đắn, nhất quán 
trong tô chức thê chê, luật pháp và các hướng dẫn sử dụng tài nguyên ở vùng ven bờ; Khuyến 
khích sự tham gia tình nguyện và hiểu biết lẫn nhau thông qua các chương trinh giáo dục và 
nâng cao nhận thức cộng đồng, xây dựng sự đồng tâm nhất trí trong cộng đồng; Đàm bão tính 
khách quan trong việc giải quyết các mâu thuẫn.

1.3. Dự báo sức ép từ phát trìểit kinh tế đến tài nguyên và môi trường
Từ quỵ hoạch phát triển kinh tế  xã hội đến 2025 tằm nhìn đến 2050 (hình 3, phụ lục), có 

thể thấy rang sức ép tổn thất tài nguyên và suy thoái môi trường rất lớn, nếu không có chiến 
lược ứng xử thích hợp. Cho đèn nay, DVB Tây vịnh Băc Bộ đã được xác định là một vùng trọng 
điểm phát triển kinh tế năng động với những cơ hội lớn. Không gian phát triển kinh tế các tỉnh 
vùng Bắc Bộ đồng thời hình thành liên kết mạng và tuyến, trong khi ờ các tinh Bắc Trung Bộ 
chủ yếu hình thành liên kết dạng tuyến. Trên thực tế ở vùng Bắc Bộ đã có vùng kinh tế trọng 
điểm đồng bang sông Hồng với các cực phát triển Hà Nội  Hải Phòng  Nam Định, tam giác 
tăng trưởng Hà Nội  Hải Phòng  Quàng Ninh, và càu trúc 2 hành lang kinh tế Côn Minh  Hài 
Phòng, Nam Ninh  Hài Phòng và vành đai kinh tế Tây vịnh Bắc Bộ noi liền Hài Phòng, Quàng 
Ninh (Việt Nam) với Khu tự trị dân tộc Choang và tinh Hài Nam (Trung Quốc) (Thủ tướng 
Chính phủ, 2007; Thủ tướng Chính phủ, 2008).

Không gian phát triển kinh tế các tinh Bắc Trung Bộ chủ yếu liên kết dạng tuyến theo quốc 
lộ 1 noi liền Thanh Hóa  Nghệ An qua khu công nghiệp Nam Thanh  Bắc Nghệ, với Hà Tĩnh 
và Quàng Bình (tới Quàng Trị, liên kết mạng hình thành nối liền với Lào và Thái Lan nhờ hành 
lang Đông Tây qua Đông Hà  Lao Bào). Các dô thị, trung tâm công nghiệp và càng lớn tập 
trung ờ vùng ven biên Băc Bộ, trong khi ở Băc Trung Bộ chi có các càng nhỏ (Cửa Lò, Cửa 
Hội, Vũng Ang, Hòn La), các đô thị và khu công nghiệp nhỏ.

Trong phạm vi DVB Tây vịnh Bắc Bộ, đang nổi lên những vấn đề, những tâm điểm phát 
triển kinh tế trọng yếu. Đó là cửa ngõ hướng ra biển của Hài Phòng gẳn với việc xây dựng 
càng nước sâu Lạch Huyện, Khu vực đóng tàu  cảng nước sâu Hải Hà (Quàng Ninh); khu 
kinh tế thương mại tự do ờ Vân Đồn (Quàng Ninh), Cát Hải (Hải Phòng), tuyên kinh tê Băc 
Trung Bộ gẳn kết các cảng Nghi Sơn  Vũng Áng  Hòn La với hành lang kinh tê Đông  Tây, 
các cụm công nghiệp Đường 18B, Hài Phòng, Ninh Bình, v.v. (Nguyễn Thành Biên 
(chủ biên), 2008).

DVB Tây vịnh Bắc Bộ có vị thế địa kinh tế vả địa chính trị đặc biệt quan trọng, vì vậy trờ 
thành không gian cùa vành đai kinh tế vịnh Bắc Bộ, nối tuyên với hành lang kinh tê Đông  Tây và 
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hội tụ của hai hành lang kinh tế Côn Minh  Hàì Phòng  Quàng Ninh và Nam Ninh  Hãi Phòng  
Qụàng Ninh. Mô hình QLTHVBB kỳ vọng sẽ góp phân phát huy tôi ưu hiệu quà cùa tài nguyên vị 
the tại DVB Tây vịnh Bắc Bộ, trọng điểm là VBB Bắc Bộ. Đó là vùng kinh tể tồng hợp co vai trò 
quan trọng trong sự phát triên kinh tê, xã hội của cã nước, đặc biệt chiến lược kinh te biển Việt 
Nam (Nguyền Thành Biên và nnk, 2008). Vùng này giữ vai trò cửa ngõ hướng biển của các tinh 
phía Bãc và là cửa ngõ của chiên lược phát triên kinh tê Việt  Trung, đông thời là vùng công 
nghiệp quan trọng, đặc biệt công nghiệp năng lượng (nhiệt điện), đóng tàu, vật liệu xây dựng (sân 
xuất xi măng) và là vùng du lịch đặc trưng về sinh thái rừng, biển, vịnh, đào của cà nước. Đày 
cũng là vùng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về an ninh quốc phòng của cã nước.

Cụm phía Bắc: Kinh te cửa khẩu Móng Cái; Khu đô thị và công nghiệp càng Hài Hà; Khu 
kinh te Vân Đồn và Du lịch biển Trà cổ, Bái Từ Long.

Cụm trung tâm: Càng cửa ngõ quốc tế Hài Phòng; Khu kinh tế liên tình Hài Phòng  Quàng 
Ninh (Yên Hưng  Đình Vũ  Cát Hãi); Dịch vụ hàng hãi; Trung tâm hậu càn nghe cá Cát Bà; 
Du lịch biển : vịnh Hạ Long, Cát Bà, Đồ Sơn.

Dự báo, tỷ lệ tãng trưởng kinh te toàn vùng được vào giai đoạn 2005  2015 GDP tăng 12.5 
15,5% và tộng GDP năm 2015 gấp 4,3 lần năm 2005. Vào giai đoạn 2016 2025, GDP tâng 12,2 
14,5% và tổng GDP năm 2025 gấp 3,2 lần năm 2015. Trong dó, công nghiệp  xây dựng tãngl6,0% 
vào giai đoạn 20052015 và tăng 15,5% vào giai đoạn 20112025. Thương mại  dịch vụ tâng 12,0% 
vào giai đoạn 20052015 và tăng 13% vào giai đoạn 20112025. Nông nghiệp  Làm  Ngư nghiệp 
tãng 4,2% vào giai đoạn 20042015 và tãng 4,5% vào giai đoạn 20112025.

Ve cơ cấu kinh te, công nghiệp  xây dựng hiện nay chiếm tỷ trọng 36,92%, dự báo đến 
năm 2015 SC là 42,24% và năm 2025 sẽ là 44,044,5%. Thương mại  Dịch vụ hiện nay 
chiếm tỳ trọng 41,38%, dự báo đến năm 2015 sẽ là 48,28% và năm sẽ là 2025 49,5851,0%. 
Nông  LâmThũy sàn hiện nay chiếm tỳ trọng 21,7%, đen năm năm 2015 sẽ là 9,48% và 
đen năm 2025 sẽ là 5,05,9%;

GDP bình quàn đầu người năm 2005 là 483,56USD/người, dự báo đen năm 2015 
khoáng 1.770 USD/người và nãm 2025 khoáng 4.4504.500USD/người.

Năm 2005, dàn số 5 tỉnh và thành pho VBB Bắc Bộ 7,606 triệu người, trong đó Quàng 
Ninh 1,081 triệu người, TP. Hãi Phòng 1,793 triệu người, Thái Bình 1,851 triệu người, Nam 
Định 1,965 triệu người và Ninh Binh 0,915 triệu người. Dự báo năm đến 2010, dàn số vùng 
7,98,2 triệu người, năm 2015 khoảng 8,38,6 triệu người và năm 20252025 khoảng 8,79,0 
triệu người.
a. Dự báo các biến động về tài nguyên và môi trường

DVB Tây vịnh Bắc Bộ là nơi phát triển kinh tế sôi động và có mật độ dàn số cao. Trong 
mối quan hệ tương tác lục địa và biển, các hoạt động nhân sinh trên cà lưu vực và tại chỗ như 
phá hủy rừng đầu nguồn, RNM, xây đê, dập, đào kênh, các hoạt động nông nghiệp, nuôi trồng 
thủy sàn, công nghiệp và sinh hoạt đà gây ra ảnh hường lớn đên tài nguyên và môi trường bờ. 
Ngoài ra, biến động khi hậu cũng gây ra tác động quan trọng đen chất lượng và dộng thái môi 
trường. Những tác động này đã dân đen một sô vân đê nôi bật vê môi trường ven bờ như gia 
tăng các tai biến như ngập lụt, xói lở, sa bồi, xâm nhập mặn, nhiem bẩn môi trường do dầu, vàt 
chất hữu cơ, dư lượng hoá chất bào vệ thực vật, kim loại nặng ờ mức độ khác nhau; mất habitat 
và suy giảm tài nguyện sinh vật. Chắc chấn, những tác động này còn tăng lên dưới áp lực phát 
triển kinh tế và dân số. Bào vệ môi trường DVB Tây vịnh Bắc Bộ nói chung, vùng trọng điểm 
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bờ biển Bắc Bộ nói riêng bao gồm cà ngăn ngừa, kiểm soát, giảm thiểu, các tác động tiêu cực từ 
các yếu tố nhân tác tham gia vào quá trình tương tác lực địabiên ở dãi bờ biên và chiên lược 
ứng xử thích hợp với biến động khí hậu là một yêu cầu cấp bách và chi có thể thành công nhờ 
phoi hợp toàn diện với quăn lý lưu vực.

Các hệ sinh thái vcn biền bị suy thoái, làm giảm năng suất và đa dạng sinh học. Biến đổi khí 
hậu và hoạt động nhàn tác làm mất nơi sinh cư như bãi triều, thâm cỏ biển và rạn san hô v.v. 
Rừng ngập mặn bị hủy hoại nặng nề do khai hoang, nuôi trồng thủy sàn, xây dựng cơ sở hạ tằng 
và xói lở bờ biển. Các rạn san hô và thăm cỏ biển bị hủy hoại do bùn đục, ngọt hoá, sóng bão, 
nhiễm bần và các hoạt động khai thác huỳ diệt như cào xới nền đáy, dùng thuổc nổ, hoá chất 
khai thác thuỷ sàn. Độ phủ các rạn san hô giâm nhanh. Các vùng cửa sông, vũng vịnh, nơi có 
các bãi giong, bãi đẽ, có nguy cơ bị ô nhiễm và mất sinh cư đã làm giàm tài nguyên sinh học, 
ảnh hưởng đen cà nghề cá ven biển và ngoài khơi. Nguồn lợi cá biển giảm rõ rệt do khai thác 
quá mức và huỹ diệt bang mìn, điện và hoá chắt độc hại, mất bãi giong, bãi đè và ô nhiễm. Đập 
Hoà Binh làm mắt bãi đè và chận đường di cư đi đè của nhiều loài cá kinh tế sống ở biển như cá 
mòi, cá cháy. Tác động của các đập chứa lớn trên lưu vực đối với tài nguyên và môi trường ven 
biển Bae Bộ còn lớn hơn khi đập thuỳ điện Sơn La, phía thượng nguồn của đập Hoà Bình được 
hoàn thành.

O nhiễm biền đang trở thành nguy cơ đối với phát triển bền vững. Ó nhiễm dằu phổ biến ớ 
cà vùng nước sát bờ và ngoài khơi. Nhiễm ban kim loại nặng chưa phổ biến nhưng biểu hiện 
tăng trong nước, trầm tích và cơ thể sinh vật. Cyanua do tách chiết vàng trên lưu vực và gây mê 
đánh băt hài sàn. Dư lượng hoá chất bào vệ thực vật cỏ biểu hiện tích lũy, thcậm chí vượt giới 
hạn cho phép tại một số diêm. Ô nhiễm hữu cơ cục bộ, nhưng khá cao và vượt mức cho phép ở 
gân các khu du lịch, đông dân như Cửa Lục, Sâm Sơn v.v. Phú dường, thuỷ triều đô và tào độc 
hại đã là một vấn đề môi trường nổi bật. Thuỷ triều đỏ đà được ghi nhận ở Đồ Sơn vào tháng 
8/1999 và lại Cát Bà ngày 10 tháng 6 năm 2008.
b. Dự báo biển động tài nguyên tài nguyên và môi trường do tác động tự nhiên  thiên 
tai và hoạt động nhân tác đến 2025

 Ô nhiễm (chất thài rắn, chất thài lòng, khí) được phân loại theo thành phần và tính chất 
chất gây ô nhiễm và tác động của nó đến môi trường đất, nước, không khí, tới các hệ sinh thái 
và con ngườ'.

Khai thác quá mức và cạn kiệt tài nguyên, các hình thức khai thác hủy diệt, hủy hoại cânh 
quan và habitat.

Các sự cố môi trường xuất hiện do các rủi ro kỹ thuật (tràn hóa chất, tràn dầu) do các tai 
biến lị’ nhiên bất thường gây ra (bão lụt, nước dâng) ô nhiễm, hủy hoại cành quan, xói lờ bờ 
biển..., hoặc do một so sự cố xuất hiện do cã hai nhân tác con người và tự nhiên, mà điển hình là 
thủy triều đỏ và nạn tào độc.

Các biến động tự nhiên và thiên tai liên quan đến biến đổi khí hậu và điều kiện thuỷ vãn, 
khí tượng bất thường ngày càng có xu hướng gia tăng và ảnh hưởng đên tài nguyên. Sáu yêu tô 
tác động cơ bàn và hình thức tác động được thê hiện trên bàng 3.4.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Chương III. Tiếp cặn mô hlnh quàn lý tổng hợp vùng bờ biên Bác Bộ. 163

Bảng 3.4. Các yểu tố tác động tự nhiên và hình thức tác động

TT Tên tác 
động

Đối tượng bị tác động chù yếu Hinh thức tác động

1 Sóng bão 
lớn

Bờ bién, bãi cát biền vâ hệ sinh thái bờ 
cát, luồng lạch, cửa sông.

Kém ổn định địa hlnh, bồi tụ, xói lở 
bát thường

Cành quan và habitat ven bờ Phá hùy trực tiếp

Hệ sinh thái rạn san hô, thảm cò biên Phá hùy rạn, bè gây san hô, 
vùi láp, đảo xới cò.

2 Dâng cao 
mực nước 
biển

Sự ổn định bở bãi, các HST vùng triều. Xói lờ lâu dài vả làm mát HST bãi 
cát và HST RNM

Tài nguyên nước ngầm Gia tăng nhiễm mận

Vùng đắt thấp ven bở Ngập lụt

3 Mưa ló'n Bờ biền, bãi triều, mặt đào, vịnh biển, tải 
nguyên đất ven bờ và trên đào.

Xói lờ bờ, xói mỏn đắt

HST bãi triều rạn đá, thàm cỏ biển, HST 
rạn san hô ven đảo

Ngọt hóa tức thời, gây đục

4 Tăng cao 
nhiệt độ

HST rạn san hô và các HST khác Gây chết san hô

Tài nguyên đất đảo Đá ong hóa đát

5 Axít hoá 
nước biền

Vùng nước ven bờ, các HST thuỳ sinh biên. Suy thoái các sinh vặt thuỳ sinh có 
vỏ, xương vôi

6 Khô hạn Tài nguyên nước ngẩm Thiếu nguồn bổ sung nước ngọt

Tài nguyên đát Thoái hóa đất

HST rừng ven bờ và trên đào Chày rừng

Căn cứ vào các quá trình, hiện tượng đã xảy ra và những kết quà nghiên cửu dự báo về các 
yếu tố biến động khí hậu và thuỳ văn nêu trên, có thể xác định mức độ tác động của chúng theo 
điểm trọng số trên ma trận bàng 3.5.

Trong số 6 yếu tố tự nhiên và thiên tai cơ bân được xem xét, sóng bão lớn và dâng cao mực 
biển có mức dộ tác độnẹ cao, các yếu tố còn lại, ở mức độ khác nhau nhưng đều được xếp vào 
nhóm trung bình, với điểm so tác động giảm dần là: dâng cao mực nước; tăng cao nhiệt độ; axit 
hoá nước biển; mưa lớn và khô hạn.

Trong số 13 nhóm đoi tượng bị tác động, HST rạn san hô chịu mức tác động cao nhất, cả 
đối tượng HST rạn san hô và bãi cát biển chịu tác động ờ mức cao, HST đáy mềm ờ mức thấp, 
các đoi tượng còn lại chịu tác động ờ mức trung bình, với điểm số tác động giảm dần là: HST 
Rừng ngập mặn; Cành qụan tự nhiên; Đa dạng nguồn gen; Nguồn lợi thủy sàn; Nước ven bờ; 
Tài nguyên đât; Nước ngầm; Các HST trên cạn; Bãi triều; HST thảm cỏ biển.

Tuy vậy, tác động nhân sinh mới đóng vai trò quyết định đối với biến động suy giảm tài 
nguyên và môi trường. Trên bàng 3.6 phân tích các hoạt động kinh tế xã hội gây biến đổi tải 
nguyên vịnh và các hình thức tác động của chúng.
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Bảng 3.6. Các yếu tố tác động nhân tác và h)nh thức tác động

TT Tên tác động Đổi tượng bi tác động chủ yếu Hlnh thức tác động

1 Xây dựng cơ 
sỡ hạ tàng đô 
thị hoá

Không gian bờ biẻn, cảnh quan vá habitat, tài 
nguyên đát vả đát ngập nước

Thay đổi hlnh dang vả cân 
bảng động lực bờ, sừ dụng 
mát đát, bién dạng cành quan

2 Nông lâm nghiệp Tải nguyên đát đảo, cành quan, tái nguyên nước. Mát đất, mất lớp phù thực vật 
giữ nước.

3 Sinh hoạt Tải nguyên nước, chất lượng nước, cành quan. Khai thác quá mức nguồn 
nước ngọt, chát thài (rắn, 
lỏng, hoá chát)

4 Du lịch  
djch vụ

Hệ sinh thái rạn san hô, cành quan, nguồn lợi 
hài sản đánh bát và nuôi trổng

Anh hường đến sự bền vững 
hệ sinh thái, chát thài rán

5 Giao thông  
càng

Hệ sinh thái nạn san hố, hệ sinh thái đáy mền, 
cành quan ngàm, chát lượng nước vịnh, 
luồng lạch.

Lám huỳ hoại habitat, gây ồn 
và ô nhiễm nước

6 Đánh bắt Nguồn lợi thuỷ sàn, đa dạng sinh học biền, 
hệ sinh thái rạn san hố, hệ sinh thái đáy 
mềm, đáy cứng và bãi trièu, rừng ngập mặn 
v.v.

Khai thác quá mức huỷ hoại 
habitat và môi sinh, nguồn 
sống băng các phương pháp 
huỷ diệt

7 Nuôi trồng 
biển.

Hệ sinh thái đáy cứng, đáy mềm, rừng ngập 
mặn, nguồn lợi đánh bát, cành quan

Chiếm cứ không gian, ỗ nhiễm 
chắt hữu cơ vá phú dưỡng.

8 Tràn dẳu, 
ô nhiễm dầu 
vá hoá chát

Chắt lượng nước vùng vịnh, hệ sinh thái bờ 
cát, nguồn lợi thuỷ sản, đa dạng sinh học vả 
hệ sinh thái trên rạn đá

Tràn dẩu, hoá chát ô nhiễm 
thưởng xuyên và tlch luỹ gây 
hại cho sinh vật, ành hường 
tới nước sinh hoạt và du lịch

9 Khai khoáng 
vá vật liệu xây 
dựng

Bờ bãi, hệ sinh thái bờ cát, cảnh quan nổi, tài 
nguyên đát đào và ven vịnh, hệ sinh thái 
rừng.

ô nhiễm chắt thải rấn, lảm 
mát và huỷ hoại habitat, xói lở 
bờ, biến dạng cành quan.

10 Công nghiệp, 
thủ công nghiệp.

Nước ven đào, cành quan, tái nguyên nước 
ngầm, đát và đát ngập nước. Các hệ sinh thái.

ổ nhiễm đát thải lòng, rán. 
mát habitat

Trên cơ sở phân tích và đánh giá hiện trạng, xu thế biến động tài nguyên, đă tiến hành đánh 
giá biên động của chúng dưới tác động của các hoạt động kinh tê trên ma trận dự báo (bảng 3.7). 
Kết quà đánh giá cho thấy:

Trong 6 nhóm hoạt động nhân tác gây tác động tiêu cực đến tài nguyên và môi trường VBB Bắc 
Bộ; cậc nhóm giao thông cảng; công nghiệp và thủ công nghiệp tác động ở mức rất cao, các nhỏm 
tràn dầu vậ hoá chất, cơ sở hạ tầng và đô thị hoá, du lịch  dịch vụ; khai khoáng, nuôi trồng thuỷ sàn 
và đánh bắt thuỷ sàn có mức tác động cao xếp theo điểm số tác động giảm dan. Chi có hoạt động 
nông lâm nghiệp tác động ở mức trung bình.
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Bảng 3.8. Tổng hợp cáítác động tự nhiên  thiên tai và hoạt động nhân tác đối với tài nguyên 
và môi trường VBB Bắc Bộ, dự báo đến 2025.

TT Đối tượng bi tác động Tác động 
tự nhiẽn  thiên tai

Tác động 
từ nhân tác

Tổng 
tác động

Điểm Mức độ Điểm Mức độ Điểm Mức độ

1 HST rạn san hô 13 Cao 23 Rát cao 36 Rát cao

2 Nước ven bở 9 TB 24 Rất cao 33 Rát cao

3 HST Rừng ngập mặn 10 TB 23 Rát cao 33 Rát cao

4 Nguồn lợi thủy sàn 9 TB 22 Rát cao 31 Rát cao

5 Đa dạng nguồn gen 10 TB 20 Cao 30 Cao

6 Bãi cát biển 11 Cao 18 Cao 29 Cao

7 Cảnh quan tự nhiên 10 TB 18 Cao 28 Cao

8 Bãi triều 8 TB 19 Cao 27 Cao

9 Nư ớ c  ngầm 9 TB 17 Cao 26 Cao

10 Tải nguyên đắt 9 TB 17 Cao 26 Cao

11 HST thảm cỏ biển 8 TB 17 Cao 25 Cao

12 HST đáy mềm 6 Thấp 17 Cao 23 TB

13 Các HST trên cạn 8 TB 15 TB 23 TB

Tổng cộng 120 TB 250 Cao 370 Cao

Tổng hợp cà tác động tự nhiên và nhân tác (bảng 3.8), dự báo đến năm 2025, tác động của 
tự nhiên và thiên tài đối với tài nguyên và môi tnrờng vùng ven bợ Băc Bộ được đánh giá chung 
là trung bình, tuy nhiên có trường hợp cao như rạn san hô. Tổng tác động tự nhiên chiếm 
khoảng 32,4%, trong khi tác động nhân tác chiêm khoảng 67,6% và được đánh giá chung là cao, 
trong đó có những trường hợp rất cao như đối với HST rạn san hô, nước ven bờ HST rùng ngập 
mặn và nguồn lợi thuỳ sân.

Đánh giá chung, do tác động cà tự nhiên và nhân tác, đến năm 2025, trong so 13 nhóm đoi 
tượng tài nguyên  môi trường cơ bàn ở VBB Bắc Bộ thì có:

Bốn nhóm chịu tác động ờ mức rất cao: HST rạn san hô, nước ven bờ HST rừng ngập 
mặn và nguồn lợi thuỷ sàn.

Bẩy nhóm chịu tác động ở mức cao: Đa dạng nguồn gẹn; Bãi cát biển; Cảnh quan tự 
nhiên; Bãi triều; Nước ngầm; Tài nguyên đất và HST thảm cỏ biển.

Hai nhóm chịu tác động ở mức trung bình: HST đáy mềm và Các HST trên cạn.
Trên cơ sở đánh giá tổng hợp mức độ suy thoái tài nguyên trong thời gian qua, mối quan hệ 

với sự tăng trưởng các chỉ tiêu phát triển kinh tế  xã hội đên 2025 và khả năng quàn lý, bảo vệ 
tài nguyên, có thể dự báo khả năng suy giảm tiềm năng và giá trị tài nguyên và môi trường VBB 
Bắc Bộ thời kỳ 20112025 như sau:
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Với tình trạng quàn lý như hiện nay: suy giảm 2550%.
Với tình trạng quàn lý tốt: suy giảm dưới 25%.
Với tinh trạng quân lý kém: trên 50%.

2. Quan điểm xây dựng mô hình quản lý tổng họp vùng bờ biển Bắc Bộ
2.1; Mô hình được xây dựng phải có hiệu quả

Mô hình được xây dựng phải đàm bào hiệu quà, trước hết là có tính khả thi, được các 
câp có thâm quyên đưa vào sử dụng. Việc thực hiện QLTHVBB theo mô hình phải là một 
quá trình vận hành “tự lực“ tồn tại lâu dài thông qua những đóng góp có hiệu quà cho phát 
triền kinh tể xã hội và bào vệ môi trường nhằm thuyết phục sự cam kết ủng hộ của các nhà 
chức trách có thâm quyên, sự ùng hộ của các tô chức xã hội và sự tham gia có ý thức của 
cộng đồng. Quá trình phát triển tự lực J)hài gắn liền với nguồn đầu tư tai chính ổn định 
thông qua sự hô trợ bên ngoài và nguôn tạo ra từ chính các hoạt động của quá trình 
QLTHVBB.

2.2. Mô hình được xây dựng phải mang tính tổng hợp và hài hòa

Mô hình được xây dựng phải đâm bào được tính đa ngành, đa mục tiêu và đa lợi ích. Ờ 
mức tổng thể nhất, tính đa ngành thể hiện mối quan hệ kinh tế, xã hội và môi trường. Ỡ mức 
cụ thể, đa ngành thể hiện rõ moi quan hệ kinh tế giữa các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và 
nông lâm ngư trên cơ sở có lựa chọn các lĩnh vực ưu tiên và chủ đạo. Mô hình QLTHVBB 
phải hướng tới cà ba mục tiêu: mục tiêu kinh tê, mục tiêu xã hội và mục tiêu bào vệ môi 
trường, đặc biệt không vì quá chú trọng tăng trưởng kinh tế mà xem nhẹ các vấn đề xã hội như 
đói nghèo, chênh lệch giàu nghèo, ô nhiễm và sức khoẻ cộng đồng, cạn kiệt tài nguyên v.v. 
Tính chắt đa lợi ích cùa mô hình nham hài hoà quyền lợi của các bên có lợi ích, đó cũng chính 
là ẹiãi pháp dung hoà và giàm thiểu mâu thuẫn lợi ích sử dụng tài nguyên có thể dẫn đến tranh 
chấp, xung đột gày nguy cơ bất ổn về chính trị  xã hội và không thể đàm bảo cho phát triển 
bên vững.

2.3.  Việc thực hiện được mô hình phải đảm bào lợi ích cho cộng đồng

Không thể thực hiện thành công QLTHVBB hướng tới phát triển bền vững khi lợi ích cộng 
đồng không được đảm bảo. Đó là những lợi ích không chì vê vật chất, mà'còn là vấn đề sức 
khoẻ và văn hoá  tinh thần. Mô hình QLTHVBB phải hướng tới lợi ích cộng đồng và trước hết 
là góp phần xoá giàm đói nghèo. QLTHVBB phài chú ý đến các van đề bào vệ để duy trì tài 
nguyên truyền thống, cài thiện sinh kế, tạo việc làm mới, giữ gìn chât lượng môi trường sống, 
tôn trọng tâm linh và giữ gìn các di sàn văn hoá.

3. Mục tiêu quản lý tổng họp vùng bò* biển Bắc Bộ
Định hướng xây dựng và thực hiện chương trình xuyên qua các chu trình quàn lý tổng 

hợp VBB Bẳc Bọ theo mục tiêu phát triển bền vững, trên cơ sở sử dụng hợp lý và bào vệ tài 
nguyên, bảo vệ môi trường, bào tôn tụ nhiên và văn hoá, ngăn ngừa va phong tránh thiên tai, 
dung hoà các mâu thuẫn và đảm bảo lợi ích cộng đông.
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Thúc đẩy hoạt động quàn lý tổng hợp đới bờ trên toàn dải ven bờ biển DVB Tây vịnh Bắc 
Bộ, góp phần tích cực vào phát triển bền vững đất nước trong điều kiện hội nhập và mở rộng 
hợp tác quốc tế.

4.  Tiêu chí cho quăn lý tổng họp vùng bờ biển Bắc Bộ
4.1. Đảm bảo phát triển bền vững

Phát triển bền vững kinh tế, xã hội và môi trường gắn liền với bào đảm an ninh, quốc phòng 
và chủ quyền quốc gia; phát huy thế mạnh tiềm năng của VBB trên cơ sở khai thác hợp lý, bão 
vệ, đâm bão an ninh và dự trừ chiên lược tài nguyên (thiên nhiên và nhân văn) cho tương lai; 
bào vệ và duy trì chất lượng môi trường, duy trì và phục hồi các hệ sinh thái, đa dạng sinh học; 
ngăn ngừa phòng chống thiên tai và giảm thiêu mâu thuân lợi ích sử dụng.

4.2. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế
Góp phần tăng trưởng kinh tế bền vững thông qua sử dụng hợp lý các dạng tài nguyên, nhất 

là tài nguyên vị thế, áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ, tránh ton thất tài nguyên, 
tránh và hạn chế các rủi ro xuất hiện trong quá trình sử dụng, đầu tư phát triển do thiên tai hoặc 
các sự cố môi trường. Hiệu quà kinh tế đàm bảo làu dài nhờ khai thác và chuyên đôi các giá trị 
sử dụng gián tiếp của tài nguyên thành lợi ích kinh tế.

4.3. Đảm bào bảo vệ môi trường, bảo tồn tự nhiên và văn hoá

Đàm bào ngăn ngừa ô nhiễm, duy trì chất lượng môi trường trầm tích, nước và không khí; bào 
vệ các hệ sinh thái và đa dạng sinh học; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sàn; ngăn ngừa và 
phòng tránh thiên tai; bảo vệ, phục hồi cành quan tự nhiên; phát triển lâm sinh và chống thoái hóa, 
xói mòn đất trên bờ; bảo tồn và phục hồi một so đối tượng sinh học, sinh thái học và tự nhiên, các 
di sàn vãn hoá, các di tích lịch sử và khào cổ.

4.4. Đảm bảo an ninh quốc phòng

Trong mọi hoàn cành phát triển kinh tế  xã hội, nhiệm vụ an ninh, quốc phòng luôn được 
coi trọng, nhằm thực hiện chiến lược phòng thủ, bào vệ vùng bờ bờ biên. Mặt khác, chinh an 
ninh  quốc phòng góp phần cho đảm bào cho đầu tư và phát triển bền vững kinh tế  xã hội.

4.5. Phù hợp và góp phần điều chỉnh tổ chức lãnh thổ, quy hoạch tổng thể vùng

Tồ chức lãnh thồ tạo nên sự cân đối, hài hoà phát triển kinh tế  xã hội trên quy mô quốc gia, 
vùng căn cứ vào nhiều yếu tố, điều kiện khác về kinh tế  chính trị  xã hội. Quy hoạch tổng thể 
cũng tạo dựnẹ nên khung phát triên vĩ mô cho vùng rộng, thời gian lâu dài và thường đã được 
các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Vì vậy, một mô hình QLTHVBB ngoài căn cứ vào mục tiêu 
đặc thù, hoàn cành khách quan, cũng cần xem xét đến tính phù hợp với tổ chức lãnh thổ và quy 
hoạch tổng thể vùng.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



170 Trần Đức Thạnh (chủ biên)

5.  Chức năng và nhiệm vụ quản lý tổng họp vùng bờ biển Bắc Bộ
5.1.  Chức năng

a. Chức năng sàn xuất

Đày là chức năng rất đặc thù của QLTHVBB Bắc Bộ. QLTHVBB không chỉ đơn thuần là 
quàn lý nhà nước mang nặng tính hành chính, mà về bàn chất còn có “chức nâng sản xuất” 
nhằm kết hợp các yếu tố đầu vào như lao động, tài nguyên thiên nhiên, vốn và thời gian để tạo 
ra các sàn phẩm đặc thù như nghi dưỡng công cộng ở bãi biển, tiện nghi hàng hải, chất lượng 
nước đâm bão, các vụ cá hàng năm ổn định, phục hồi và phát triển rừng ngập mặn và rạn san hô, 
bào tồn biển, giảm tổn thương do dâng cao mực biển hoặc các tác động tiềm tàng của biến đôi 
khí hậu v.v.

b. Chức năng dự báo và kể hoạch hóa

QLTHVBB Bắc Bộ là một quá trình gồm các chu trình nối tiếp nhau, mỗi chu trinh lại gồm 
một sô bước theo trình tự nhât định. Vì vậy, dự báo là một chức năng quan trọng của mô hình. 
Nội dung dự báo bao gồm các vấn đề thay đổi về điệu kiện kinh te, hoàn cành xã hội và những 
vấn đề tác động môi trường nầy sinh. Chức năng dự báo còn tính đến cà khả năng thiên tai, sự 
cố môi trường và cả những vấn đề về rủi do của dự án.

Quá trình QLTHVBB dựa trên nền tàng quy hoạch được hình thành tại bước 2 hoặc 3 của 
mỗi chu trình. Vì vậy tính kế hoạch hoá của mô hình phài thể hiện rất cao và chính những dự 
báo tốt sẽ đàm bào cho kế hoạch thực hiện theo tiến trình dự định.

c. Chức năng điều chinh và bẻ sung

■QLTHVBB Bac Bộ tuân thủ một so nguyên tắc, dựa theo các tiêu chí, hướng tới mục tiêu đã 
định nằm trong khunẹ hành động. Tuy nhiên, đây là một quá trình quàn lý mềm mỏng và linh 
hoạt, cần có những điều chình và bồ sung kịp thời và phù hợp trong quá trình thực hiện, đặc biệt 
là những bo sung, điều chinh tại bước cuối của một chu trinh, chuẩn bị sang chu trình tiếp theo. 
Phạm vi điều chình là chính sách, ke hoạch quàn lý và cả các hoạt động cụ thể, các van đề ưu 
tiên cho từng thời kỳ và từng địa bàn. Ngoài ra, chức năng điều chình và bổ sung còn có thể đề 
xuất cho cà quy hoạch phát triển kinh tế  xã hội vùng, thậm chí cà tổ chức lãnh thổ ở quy mổ 
lớn hơn trong trường hợp cần thiết.

d. Chức năng tổ chức, tập hợp và liên kết

Mô hình QLTHVBB Bắc Bộ có chức năng tổ chức thông qua thiết kế cơ chế quàn lý và 
điều hành trên cơ sở lựa chọn đơn vị chủ đạo và các đơn vị tham gia, vai trò chì đạo, thực hiện 
của các cấp quàn lý từ trung ương đen địa phương và mối quan hệ giữa các cơ quan tham gia. 
QLTHVBB là quản lý nhà nước, thể thức quàn lý tập trung. Tuy nhiên, trách nhiệm tham gia 
cua các bên có lợi ích vả sự tham gia của cộng đống có vai trò vô cùng quan trọng đối với khả 
năng thành công của chương trình. Vì vậy, mô hình phải đàm bảo chức năng tập hợp và liên 
kết các cơ quan quàn lý nhà nước, các tổ chức xã hội, các bên có lợi ích và cộng đồng 
địa phương.
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đ. Chức năng tuyên truyền và giáo dục

Quá trình điều hành QLTHVBB Bẳc Bộ dựa trên cơ sở thể chế và chính sách mang tính luật 
pháp, nhưng chi có thể thành công khi có sự đồng thuận của các phía tham gia, các bẽn có lợi 
ích và sự tham gia của cộng đồng. Muốn vậy, tuyên truyền và giáo dục phải là một chức năng 
quan trọng của QLTHVBB nhàm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng.

e.  Chức năng giám sát và đánh giá

Đổ đàm bào sự thành công của quá trình QLTHVBB Bắc Bộ, mô hình có chức năng giám 
sát và đánh giá. Chức năng giám sát nhằm theo dõi tình hình thực hiện cam kết cùa các bên 
tham gia, việc tuân thù các chính sách và pháp luật, những tác động của các hoạt động kinh tế  
xã hội tới môi trường và tài nguyên và những van đề nãy sinh mâu thuẫn, những cảnh báo cần 
biết sớm để ứng xử. Việc đánh giá giúp cho nhận định vể hiệu quà hoạt động quàn lý, những tồn 
tại cần khắc phục, những điều chỉnh can có giúp cho hoàn thiện và đoi mới quá trình quân lý.

5.2.  Nhiệm vụ
Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu, coi trọng dữ liệu GIS phục vụ quá trình 

QLTHVBB Bắc Bọ.
  Xây dựng được hệ thống bộ máy quàn lý, xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật và tăng cường 

nguồn nhan lực cho QLTHVBB Bắc Bộ.
Đe xuất dể được thông qua các chính sách, quy chế nham tạo hành lang pháp lý và cơ ché 

QLTHVBB Bắc Bộ có hiệu quà.
  Xây dựng được chiến lược QLTHVBB Bắc Bộ, các kế hoạch quân lý và hệ thống bân đồ 

quy hoạch sử dụng tài nguyên và quân lý môi trường phục vụ cho quá trình QLTHVBB lâu dài, 
xuyên suốt các chu trình.

Đe xuất và thực hiện các dự án triển khai nhằm phục vụ quá trinh quản lý và góp phần đạt 
được mục tiêu quàn lý, hướng lới phát triên bẽn vững.

Thu hút và tập hợp sự tham gia của cộng đồng và các bên có lợi ích nhàm đàm bão quyền 
lợi của họ, đồng thời đàm bào cho sự thành công, nàng cao hiệu quả và duy tri lâu dài quá trinh 
QLTHVBB Bấc Bộ.

Giám sát toàn bộ quá trình QLTHVBB Bắc Bộ bao gồm cả về phương diện quàn lý hành 
chính, điều kiện vùng bờ biển (tự nhiên, xã hội, tài nguyên và môi trường) đe điều chinh và định 
hướng quá trình quàn lý đi đúng hướng và có hiệu quà.

  Đánh giá toàn diện các hoạt động QLTHVBB Bắc Bộ, hiệu quà tác động và những hạn 
chế, những điều chinh cần thiết đe quá trình quàn lý bước vào chu trình mới với kết quà tốt hơn 
và có những bài học kinh nghiệm nhằm nhân rộng mô hình.

6.  Chủ thể và phương thức quản lý
6.1.  Chù thề quàn lý

Đó là các cơ quan quàn lý Nhà nước thuộc ba cấp (cấp trung ương, cấp vùng; cấp tình, 
thành phô trực thuộc trung ương và địa phương dưới tinh), có trách nhiệm pháp nhàn với sự 
tham gia, tư vấn cùạ các tổ chức xã hội, các cơ quan giáo dục, khoa học và truyền thông, sự 
tham gia của cộng đồng và các bên có lợi ích.
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6.2.  Phương thức quàn lý
Quàn lý nhà nước có sự tham gia của cộng đồng và các bên có lợi ích; Quàn lý pháp che 

bằng luật, quy chế và chính sách, có sự vận động, tuyên truyền và giáo idục. Quàn lý thống nhất 
và tập trung theo ba câp: Trung ương, vùng và địa phương (tinh và dưới tình) (UNESCO, 1994).

QLTHVBB Bắc Bộ trước hêt là trách nhiệm của nhà nước. Nền kinh tế thị trường không 
phải là mành đất tiềm năng cho phát triển bền vững do cách thức quàn lý phi tập trung, nhiều 
thành phần kinh tế và đặc biệt là xu hướng chạy theo lợi nhuận cao, lợi ích cá nhân hay một bộ 
phận, một tập đoàn trong xã hội. Sự điều tiết rất cần có về khía cạnh môi trường  tài nguyên 
nhất thiết phải có vai trò của nhà nước, cũng giống như vai trò trong các điều tiết về xã hội vê 
những phúc lợi công cộng hoặc những lợi ích chung có tính quốc gia v.v. Vi the, QLTHVBB là 
công việc của quàn lý nhà nước vì nếu nhà nước không đứng ra thì chẳng công ty hay cá nhân 
nào đứng ra chịu trách nhiệm. Trong trường hợp có tổ chức, hay cá nhân nào đó đứng ra đàm 
trách những vấn đề về tài nguyên hay môi trường, thì cũng chi ở quy mô nhỏ, thiếu hệ thống và 
khó cỏ khà năng duy trì lâu dài.

Không những vậy, trong lĩnh vực này quản lý nhà nước phải mang tính tập trung và thống 
nhất theo hệ thống quân lý nhà nước. Tuy nhiên, nếu tính tập trung tới mức cực đoan sẽ dẫn đến 
quan liêu và bao cấp, sẽ không cuốn hút được sự tham gia của các lược lượng xã hội, sẽ mất tính 
năng động và sáng tạo, sẽ dẫn đến ỷ lại vai trò cùa nhà nước và sẽ dẫn đến khà năng sập đo nếu 
nhà nước phải trài qua những thách thức như khủng hoàng kinh te hay thay đổi về chính sách, 
đặc biệt đối với các nước có che độ đa dàng và các đàng đua tranh vị trí cầm quyền đất nước. Vi 
vậy, quàn lý nhà nước theo phương thức tập trung, nhưng cũng rất cần sự tham gia cùa cộng 
đông và sự tham gia, phôi hợp của các tô chức xã hội.

Quàn lỵ (management) là một quá trình tổ chức nguồn nhân lực và vật lực theo một cơ chế 
xác định để đạt được một mục đích đã định. Cơ chế là một hệ thống cơ cấu tuân theo các luật 
định của xã hội. Vì vậy, QLTHVBB Bắc Bộ trước hết phải dựa vào pháp luật nhà nước và 
những quy chế, quy định và các chính sách phù hợp của các cấp chính quyền trung ương hay địa 
phương. Nhưng QLTHVBB khônẹ mang nghĩa cai quàn (governance), là chì dựa vào hệ thống 
luật pháp, chính sách và bộ máy tổ chức để thực hiện nhiệm vụ, mà cần có sự vận động, giáo 
dục và tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thu hút sự tham gia của cộng 
đồng, các bên có lợi ích để đạt được sự đồng thuận cao, tăng thêm nguồn lực quản lý và nhất là 
góp phần g.:ài quyêt các tranh chấp mâu thuẫn lợi ích. Đối với thực tế Việt Nam “dân biết, dân 
bàn, dân kiểm tra: và VBB Bắc Độ, nơi mà quan hệ cộng đồng và văn hoá bàn địa có nhiều nét 
riêng, điều này càng cực kỳ quan trọng.

7.  Phạm vi, quy mô và đối tượng quản lý
Theo định nghĩa của Liên hiệp quốc, vùng bờ biển là “một vùng đất và nước chịu tác động 

của các quá trình tự nhiên và sinh học từ cả biên và đât liên, được xác định rõ cho mục đích sừ 
dụng tài nguyên thiên nhiên". Trong cuốn sách này, vùng bờ biển (VBB  coastal zone) được 
dung với tư cách là thuật ngữ chính thức và cơ bàn trong quàn lý tổng hợp vùng bờ biển 
(QLTHVBB). ,

Thuật ngữ dải bờ biển mang bàn chất của vùng bờ biển nhưng chì không gian kéo dài, bạo 
gồm một so vung bờ biển, về phương diện QLTHVBB bao gồm cả yếu tố tự nhiên và kinh tế  
xa hội (chu yeu cơ sở pháp lý và hành chính), dài bờ biển Việt Nam bao gồm bốn vùng: VBB 
Bac Bộ'; VBB Bac Trung Bộ, VBB Nam Trung Bộ và VBB Nam Bộ. Dải ven bờ Tây vịnh Bắc 
Bọ ve phương diẹn QLTHVBB là từ Quàng Ninh đến Quảng Binh.
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7.1.  Phạm vi quản lý
Ranh giới phía lục địa: Ranh giới trong các huyện ven biền (hình 4 phụ lục).
Ranh giới phía biển. Tính đến dường đẳng sâu 30m
Ranh giới dọc bờ biển:
 Dãi vcn bờ Tây vịiih Bắc Bộ: Từ Quàng Ninh đen Quàng Bình.
 Vùng bờ biển Bắc Bộ (vùng trọng điềm của dài ven bờ Tây vịnh Bẳc Bộ): Từ Quàng Ninh 

đen Ninh Bình.
 Khu vực trọng điểm: Thành pho Hải Phòng.

Ke ranh giói phía biển (hình 4 phụ lục).
Vùng bờ biền được coi là đới tương tác giữa biển và lục địa, được chì thị bàng các chỉ tiêu 

về hình thái sườn bờ ngầm, trầm tích mặt đáy, phân bố độ mặn và các quá trình thuỷ động lực. 
Trên thực tế, độ sâu và khoáng cách xa bờ của dãi ven bờ rât khác nhau ở những vùng khác 
nhau và còn phụ thuộc vào quy mô cấp vùng quàn lý. Theo Chương trình Thế giới LOICZ 
(Land  Ocean Interaction in the Costal Zone), ranh giới ngoài của vùng bờ biên được chọn đên 
mép them lục địa trên quy mô toàn cầu. Tuy nhiên, ở quy mô quốc gia và ờ thực tể Việt Nam, 
vùng bờ biền thường được chọn theo một hoặc một nhóm chi tiêu chủ đạo chì thị cho biên tương 
tác giữa lục địa và biển. Một trong những chi thị đó là tính ổn định tương đối của địa hình đáy 
phía ngoài ranh giới dãi ven bờ biền và tính biến động của địa hình  trầm tích phía trong liên 
quan đến lác động của quá trình sóng lan truyền vào bờ.

Tại DVB Tây vịnh Bấc Bộ, giới hạn ngoài của dãi bờ biển được chọn theo đường đẳng sâu 
30m vì những lý do sau đây: Đó là độ sâu bàng một nửa chiều dài bước sóng khoảng cực đại 
truyền từ ngoài khơi vịnh vào bờ. Chi từ phía trong độ sâu này sóng mới tác động đến đáy, gây 
biến dổi về trầm tích (bồi lắng  bào mòn mặt đáy). Từ độ sâu này trờ ra mới tồn tại hệ thống 
đường bờ cố, địa hình mặt đáy thoái han và rất ít lang đọng trầm tích hiện đại từ sông đưa ra với 
đặc trầm tích màu nâu, nâu hồng. Độ sâu 30m là giới hạn phía ngoài của đới trước châu thồ 
(prodelta) cùa châu thổ sông Hồng và bao trùm gần như toàn bộ các đào ven bờ vùng Đông Bac

Ké ranh giới phía lục địa
Trong phạm vi toàn cầu (theo chương trinh LOICZ), giới hạn trong của dài bờ biển bao gồm 

tất cã các không gian chịu ành hường của quá trình biển trong kỷ Đệ tứ (khoảng 2 triệu nãm 
qua). Theo đỏ, dãi bờ biển bao gồm tat cà các đồng bàng châu thồ và aluvi  biển tuổi Đệ tú và 
ranh giới phía trong là các them bien co nhất có tuổi Đệ tứ, tức là bao gồm cả một phần vùng 
trung du ờ Dong bang Bac Bộ.

Trong phạm vi quốc gia, giới hạn phía trong cùa dài bờ biển được xác định là nơi xa nhất 
còn đang chịu ânh hưởng cùa các quá trình biền (sóng, nước triều dâng, nước dàng trong bào
V.V.).  Theo quan niệm này, giới hạn này khá gần bờ ờ khu vực ven bở Bắc Trung Bộ và Đông 
Bắc, nhưng mở rộng khá xa bờ ờ ven bờ châu thô sông Hông, lên tới tận Hưng Yên (đình của 
châu thổ sông Hồng hiện đại có tuổi Holocen muộn).

Xác định đúng và tuân thủ theo các ranh giới nêu trên khi nghiên cứu khoa học cơ bàn. 
Trong trường hợp phục vụ các mục tiêu quàn lý và phát triển kinh tế xã hội, ranh giới trong của 
dài bờ biển theo kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới, được chọn có tính quy ước nhằm 
phục vụ các mục ticu quàn lý cụ thể. Quy ước này có thể theo đường đẳng cao, cỏ thể là khoảng 
cách đêu bờ biên, có thê theo địa giới các đơn vị hành chính ven biên. Theo thực tế ở nhiều 
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nước và ờ Việt Nam, ranh giới trong của dải ven biển được chọn về cơ bàn trùng với ranh giới 
phía trong của các huyện ven biển.

về ranh giới dọc bờ
DVB Tày vịnh Bắc Bộ dài khoảng 870km, liên quan tới 10 tinh và thành phố từ Quàng 

Ninh đến Quàng Trị, theo chiều dọc bờ phân dị mạnh bởi các địa hệ ven biển kiểu vũng vịnh và 
cửa sông. Dưới góc độ tự nhiên, DVB Tây vịnh Bấc Bộ có ranh giới phía nam là bán đào Hài 
Vàn và được chia thành 4 vùng (Móng Cái  Đồ Sơn; Đồ Sơn  Lạch Trường; Lạch Trường  
Mũi Roòn; Mũi Roòn  Hãi Vàn). Dưới góc độ pháp lý và lịch sử, DVB Tây vịnh Bắc Bộ cỏ 
ranh giới phía nam tại Mũi Lạy (tiếp giáp giữa Quàng Bình và Quãng Trị) và được chia thành 3 
vùng (Móng Cái  Đồ Sơn; Đồ Sơn  Lạch Trường; Lạch Trường  Mũi Lạy). Trong phạm vi 
nghiên cứu này, ranh giới phía nam được chọn là Mũi Lạy (N.H. Cử, 2009, T.Đ. Thạnh, 2009). 
Vùng ven bờ biền được chọn có phạm vi phía ngoài đến độ sâu 30m và phạm vi phía trong là 
ranh giới phía trong của các huyện ven biển.

Trọng điểm VBB Bắc Bộ
Xét theo bàn chất và sự phân hoá về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, tiềm năng, 

hiện trạng và dự báo về phát triển kinh tế  xã hội và những vấn đề môi trường nẩy sinh, vùng 
trọng điểm được lựa chọn cho QLTHVBB DVB Tày vịnh Bắc Bộ là VBB Băc Bộ, từ Quàng 
Ninh đen Ninh Bình, gần trùng với phân vùng tự nhiên từ Móng Cái đến Lạch Trường, bao gồm 
vùng ven bờ Đông Băc (Móng Cái  Đồ Sơn) và vùng ven bờ châu thổ sông Hồng hiện đại (Đồ 
Sơn  Lạch Trường).

Trọng diem VBB Bac Bộ thuộc về 5 tình, thành, có tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 
12.068km2, gồm Quàng Ninh 6.000km2, Nam Định 1.637km2; Thái Bình 1.542km2, Hài Phòng 
1.507km2 và Ninh Bình 1.382km2. VBB Bắc Bộ có chiều dài bờ cơ bàn khoảng 460km được 
phân thành hai vùngtự nhiên khác nhau là vùng ven bờ Đông Bắc (Móng Cái  Đồ Sơn) và 
vùng ven bờ châu thô hiện đại (Đô Sơn  Ninh Bình) (Nguyễn Thành Biên và nnk, 2008). VBB 
Băc Bộ có chiêu dài cơ bân khoảng 460km được phân thành hai vùng tự nhiên khác nhau về cấu 
trúc địa chất, địa hình, đặc điểm phát triển tiến hóa và điều kiện động lực bờ.

Vùng ven bờ Đông Bắc (Móng Cái  Đồ Sơn), cỏ bờ biển khúc khuỷu được che chắn bời 
trên 2.000 hòn đào cấu tạo bang đá gốc và bờ biển nguyên sinh bị biến dạng ở mức khác nhau 
do quá trình biển hiện đại. Vùng nằm trên kiến trúc Calcđonit, có biểu hiện chuyển động tân 
kiến tạo và kiến tạo hiện đại khá mạnh mẽ. Bên cạnh các khối nàng, có mặt các bồn sụt hạ phát 
triển thành các vịnh, các vùnẹ cửa sông hình phễu. Các con sông trong vùng nhỏ, ngắn, dốc có 
lưu lượng nước và bùn cát thấp. Sóng không lớn vì địa hình khá kín. Thủy triều là nhân tố động 
lực bờ quan trọng nhất. Vùng chịu ảnh hưởng lớn của bão và nước dâng trong bão. Biển lấn 
trong giai đoạn hiện đại do mực nước dâng chậm, nhưng thiếu hụt bồi tích lớn.

Vùng ven bờ châu thố hiện đại (Đồ Sơn  Ninh Bình) về cơ bàn là bờ bồi tụ của vùng châu 
thổ sông Hồng hiện đại, lớn tầm cỡ thế giới, phát triển trên trũng Kainozoi sụt hạ khá mạnh 
trong tân kiến tạo và kiến tạo hiện đại. Bân chất phát triển mờ rộng của châu thổ là tốc độ bồi lỵ 
đền bù vượt quá tốc độ ngập chim, nhờ lượng phù sa rất lớn đưa ra từ lục địa. Sóng là yếu tổ 
động lực bờ rat quan trọng, trong khi vai trò của thủy triêu cũng rât đáng kê, với độ lớn cực đại 
3,34,Om. Vùng chịu ành hưởng rất lớn của bão và nước dâng trong bão. Họạt động nhân sinh ở 
vẻn bơ va trên cã lữu vực trở thanh một tác nhân quan trọng đến động lực bồi tụ, xói sạt bờ biển. 
Noi bạt nhat la tac động hai mặt của hệ thống công trình đê, đập.
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Trong vùng trọng điểm Bắc Bộ, khu vực trọng điểm được tựa chọn là khu vực ven biển Hài 
Phòng. Việc lựa chọn này dựa vào những cân cứ sau đày:

Thành phố Hài Phòng nằm ở vị trí bân lề giữa hai vùng Đông Bắc và châu thổ sông Hồng, 
mà bán đào Đồ Sơn Là ranh giới. Khu vực Đông Bắc Hài Phòng có cành quan đồng bàng xen kẽ 
gò đồi, vùng cửa sông hình phều và các vịnh, đào đặc tnrng cho vùng vcn bờ Đông Bẳc. Khu 
vực Tây Nam Hài Phòng thuộc vcn bờ châu thổ sông Hồng hiện đại là đồng bang ven biển đang 
bồi tụ mạnh. Như vậy, khu vực ven bờ Hài Phòng mang tính đại diện cho tất cà CÍÍC kiểu địa hệ 
(cửa sông hình phều, châu tho, hãi đào và vũng vịnh), cành quan, hệ sinh thái, quá trình tự 
nhiên, tài nguyên thiên nhiên cho cã vùng vcn bờ Bac Bộ.

Thành phố Hãi Phòng nam trong tam giác phát triển kinh tế Hà Nội  Hài Phòng 
Quàng Ninh, là cửa ngõ hướng ra biển của cà nước ờ phía bấc, là trung tâm kinh tế, ván hoá 
ờ vùng Duyên hài phía bắc theo tinh thần Nghị quyết 32 của Bộ Chinh trị. Hãi Phòng là 
diểm nút cùa tuyên vành đai kinh tế vịnh Băc Bộ (Hài Nam  Quàng Châu  Quàng Ninh  
Hâi Phòng) nối với hai tuyến hành lang kinh te (Hãi Phòng  Hà Nội  Côn Minh và Hãi 
Phòng  Hà Nội  Nam Ninh). Tại Hãi Phòng, nhiêu lĩnh vực kinh tê quan trọng trong vùng 
ven bờ Bắc Bộ đều có mật (công nghiệp, càng, dịch vụ và du lịch, thuỳ săn, nông lâm). Đày 
sẽ là nơi có nhiều màu thuần lợi ích cần giãi quyết và nhu cằu bào vệ môi trường cho phát 
triển bền vững rất lớn.

7.2. Quy mô quản lý vùng bờ biển

Dải ven bờ Táy vịnh Bấc Bộ: từ Quãng Ninh đến Quàng Bình.
Vùng trọng điềm: VBB Bắc Bộ, từ Quàng Ninh đến Ninh Binh.

  Các tiểu vùng cùa vùng trọng điếm: Quàng Ninh  Hài Phòng (ven bờ biển Đông Bắc) và 
Thái Binh  Ninh Bình (ven bờ biển châu thổ sông Hồng hiện đại).

Khu vực: đơn vị cấp tình, thành phố trực thuộc trung ương: Quàng Ninh, Hài Phòng, Thái 
Bình, Nam Định và Ninh Bình.

7.3. Dối tượng quản lý

 Tài nguyên: bao gồm tài nguyên thiên nhiên và nhân vãn. Tài nguyên thiên nhiên 
bao gồm tài nguyên sinh vật, tài nguyên phi sinh vật và tài nguyên vị thể (trọng điềm là 
không gian vùng bờ biển). Tài nguyên nhân văn liên quan chủ yếu bao gồm các di tích văn 
hoá, lịch sừ và khảo cồ, các yếu tố vãn hoá phi vặt thẻ liên quan đen khai thác biền v.v.

 Môi trường và thiên tai: Các vấn đè môi trường quàn lý bao gồm ô nhiễm, biến dạng 
cành quan (ự nhiên, suy giàm đa dạng sinh học và mât nơi sinh cư của sinh vật v.v. Những 
vấn đề thiên tai và sự cố môi trường bao gồm: mực biển dâng do biến đổi khí hậu, giông 
bão, nước dâng trong bão, ngập lụt, xàm nhập mặn, ngọt hoá, xói lờ và sạt lờ đẽ kè, sa bồi 
v.v. Các sự cố môi trường bao gồm tràn dầu và hoá chất, cháy nổ, thuỳ triều đỏ và nạn tào 
độc hại v.v.

 Các hoạt động kinh lế  xã hội liên quan: Các hoạt động hướng tới phát triển bền 
vững, liên quan đến các bên có lợi ích và cộng đồng thuộc các lĩnh vực bào vệ tài nguyên 
và môi trường, bào tồn tự nhiên và vãn hoá, trợ giúp cộng đồng v.v.
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8.  Phân vùng quản lý tổng họp dải ven bờ Tây vịnh Bắc Bộ và vùng bò’ biển 
Bắc Bộ

Phàn vùng QLTHVBB được hiểu là tổ chức không gian bờ thành các phân vị được tiến 
hành QLTH với các mô hình ở quy mô khác nhau và mức độ ưu tiên khác nhau, trên đó các nội 
dung quăn lý được biểu thị cụ thể phù hợp với khuôn khổ hành động và phương án, chiên lược 
QLTH cho khoảng thời gian xác định.

Như vậy, phàn vùng QLTHVBB là tồ hợp của cà phạm vi không gian và thời gian xác định 
trong phương án, chiến lược cụ thể và tạo ra hai hệ thống sân phẩm:

Phàn vùng tổng thể trên quy mô lớn (ví dụ, VBB DVB Tây vịnh Bẳc Bộ từ Móng Cái tới 
Hải Vàn) gôm các phân vị tương ứng với mô hình QLTH câp quôc gia, câp vùng, càp tình và 
mức độ ưu tiên cao, trung bình, thấp.

Phân vùng chi tiết phù hợp với một mô hình QLTH cụ thể với phương án, chiến lược, khuôn 
khổ hành động xác định. Phân vùng chi tiết nhằm thực hiện tốt chức năng của QLTH, tạo ra loạt 
bàn đồ đáp ứng chức năng quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên, bào vệ môi trường VBB, chủ 
yếu gồm:

 Bàn đồ phân vùng chức năng phát triển được chồng phủ lên bàn đồ hiện trạng phát triển và 
quy hoạch phát triển để đánh giá tính hợp lý, bất hợp lý của hành động phát triển kinh tế  xã 
hội, từ đó có thề đề xuất điều chinh quy hoạch và hỗ trợ các dự án phát triền theo quy hoạch.

 Bàn đồ quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên, chỉ rõ các loại tài nguyên, giá trị sử dụng tài 
nguyên, định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên, cân đối giữa nhu cầu và tiềm năng tài nguyên, 
giữa nhu cầu của the hệ hiện tại và tương lai.

 Bân đồ phân vùng tai biển VBB, chi rõ kiểu loại và nguy cơ tai biến, dự báo cường độ và 
mức độ nguy hiểm, hành động ứng xử và lập vành đai an toàn.

 Băn đồ phân vùng chất lượng môi trường không khí, nước và trầm tích, xác định các bẫy 
và điểm nóng ô nhiễm và hành động ứng xử.

 Bàn đồ phàn vùng bào vệ môi trường, xác định rõ các vùng có tính chất bào vệ khác nhau 
trước tác động cùa các quá trình tự nhiên và con người  vùng bào vệ đặc biệt, kể cà chuyên biệt, 
vùng bào vệ tích cực, vùng bão vệ thông thường và vùng bào vệ linh hoạt.

8.1.  Cơ sở phân vùng

Việc phân vùng QLTHVBB DVB Tày vịnh Bắc Bộ và vùng trọng điểm ven bờ biển Bắc Bộ 
được dựa trên bôn tiêu chí cơ bàn sau đây.

a.  Đặc trưng phân dị tự nhiên

Tiêu chí này giúp phân định ranh giới và mức độ ưu tiên QLTH cho các vùng, tiểu vùng tự 
nhiên, có tính tham khảo cho phân vùng QLTHVBB DVB Tây vịnh Bắc Bộ. Tổ hợp các phàn dị 
tự nhiên về địa chất, địa hình, khí hậu, thuỷ văn và các hệ sinh thái có thể phân chia dài bờ biển 
DVB Tây Vịnh Bắc Bộ theo ranh giới tự nhiên từ Móng Cái đến Hải Vân thành hai vùng là ven 
bờ biển Bấc Bộ và ven bờ biển Bac Trung Bộ, và 4 tiêu vùng khác nhau: Móng Cái  Đồ Sơn, 
Đồ Sơn  Lạch Trường, Lạch Trường  Mũi Roòn và Mũi Roòn  Hài Vân. Tiềm năng tài 
nguyên của các các vùng và tiểu vùng khác nhau cũng là căn cứ dẫn đến khác biệt về các hoạt 
dộng kinh tế  xã hội.
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b. Cơ sở pháp lý và ranh giới hành chính
Tiêu chí này giúp phân định ranh giới và mức độ ưu tiên QLTH cho các vùng, tiểu vùng 

pháp lý và hành chính, có tính quyết định cho phân vùng QLTHVBB DVB Tây vịnh Bắc Bộ. 
Cơ sờ pháp lý cho phép phân định không gian pháp lý của DVB Tây vịnh Bấc Bộ từ cửa sông 
Ka Long (Mónẹ Cái) đến Mũi Lạy (Quàng Trị). Vì tinh là đơn vị cơ bàn cho QLTHVBB, nên 
một tình phải năm trọn trong một vùng haỵ một tiêu vùng QLTHVBB. Vì Mũi Lạy gân Quàng 
Bình hơn rât nhiêu so với Thừa ThiênHuê, ncn vê mặt hành chính, phạm vi QLTHVBB DVB 
Tày vịnh Bẳc Bộ tinh đen hết tinh Quàng Bình. Trẽn cơ sờ đó, VBVB Tây vịnh Bấc Bộ được 
phàn vùng QLTHVBB thành ba tiều vùng Quàng Ninh  Hài Phòng; Thái Bình  Ninh Binh và 
Thanh Hoá  Quàng Bình.
c. Hiện trạng và xu thế phát triển kinh tế  xã hội

Tiêu chí này giúp xác định nhu cầu quàn lý tổng hợp do sức ép phát triển kinh tế  xã hội, 
mâu thuẫn lợi ích sử dụng tài nguyên ở hiện tại và trong tương lai (bàng 3.9.). Nhu cầu 
QLTHVBB liên quan đên quy mô và cơ cảu phát triên các lĩnh vực kinh tê như công nghiệp 
(chê tạo, khai khoáng, hoá chât V.V.), dịch vụ (giao thông, càng, du lịch, thương mại v.v.) và 
nông nghiệp (nông, lâm, ngư); dân so, mật độ và tỷ lệ tăng dân số; mức độ đô thị hoá và nhu cầu 
bàơ tồn tự nhiên và bàn sac văn hoá biển và ven biển. Tiêu chí này cũng tính đến van đề an ninh 
 quốc phòng và chủ quyền  lợi ích quốc gia trên biển  đào.

Bàng 3.9. Đặc điểm phát triển kinh tế  xã hội theo các vùng tự nhiên 
cùa DVB Tây vịnh Bắc Bộ

Các vùng tự nhiên Đậc điểm phát trién
Vùng bờ biển 
Bắc Bộ

Tiểu vùng
Mỏng Cái  Đồ Sơn

Phát triển toàn diện 
kinh tế  xã hội, phát 
triền sôi động và là 
trọng điềm cua DVB 
Tây vjnh Bác Bộ

Phát triển toàn diện nhưng có thế mạnh 
cỗng nghiệp, dịch vụ và giữ tỳ trọng cao 
trong cơ cáu kinh tề

Tiếu vùng 
Đồ Sơn  Lạch 
Trưởng

Phát triền mạnh nông nghiệp truyền 
thống và giữ tỷ trọng cao tròng cơ cáu 
kinh tế, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ 
cỏn tháp

Vùng bờ biên 
Bắc Trung Bộ

Tiều vùng 
Lạch Trường  
Mũi Roòn

Phát triển toàn diện 
kinh tế  xà hội nhưng 
chậm, dịch chuyền 
theo hướng gia tăng 
tỳ trọng công nghiệp 
và dịch vụ cũng chậm

Phát triển toàn diện nhưng tỷ trọng nông 
 lâm  ngư nghiệp cao, phát triển công 
nghiệp và djch vụ còn thấp và tập trung 
cục bộ

Tiểu vùng 
Mũi Roòn  Hài 
Vân

Phát triền thuỳ sàn lá thế mạnh truyền 
thống, nông  lâm  ngư nghiệp giữ tỷ trọng 
cao trong cơ cáu kinh tể, cống nghiệp và 
dịch vụ tập trung cục bộ ờ phla nam

d.Hiện trạng và xu hướng biển động tài nguyên, môi trường và thiên tai

Tiêu chí này giúp xác định tổ hợp những vần đề ưu tiên theo vùng, các tiểu vùng và đơn vị 
câp tình trên tông thê và phân kỳ thực hiện QLTHVBB. Trên cơ sở xem xét xu hướng phát triển 
kinh tế xã hội và biến động tự nhiên, có được những dự báo cơ bản về tài nguyên và môi trường 
như ô nhiễm, mất nơi cư trú, biến dạng cành quan, khai thác quá mức, suy giâm đa dạng sinh 
học và suy thoái các hệ sinh thái, cạn kiệt tài nguyên tái tạo và không tái tạo, khả nănẹ thiên tai 
(xói lở và vỡ đê kè, sa bồi, xâm nhập mặn, ngập lụt, bão lốc, nước dâng trong bão, biển đổi khí 
hậu và dâng cao mực biên V.V.). Từ đó xác định các hành động QLTH và mức độ ưu tiên.
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8.2.  Kết quả phân vùng

a. Phán vùng tông thê
Từ các cơ sở thực tiễn và khoa học vừa trình bày, có thể phàn vùng tổng thể QLTHVBB 

DVB Tày vịnh Băc Bộ (bâng 3.10) tới nám 2020 theo mô hình các câp quôc gia (hình 5, phụ 
lục), cấp vùng (hình 6, phụ lục) và cấp tinh (hình 7, phụ lục) ờ các mức độ ưu tiên khác nhau 
(cao, trung bình và thấp) về đầu tư kinh phí, nhàn lực và thời gian thực hiện. Đối với phân vùng 
tổng the QLTHVBB DVB Tày vịnh Bấc Bộ, cằn cỏ một số lưu ý quan trọng sau đây:

Đồ Sơn là ranh giới của hai tiểu vùng tự nhiên Móng Cái  Đồ Sơn và Đồ Sơn  Lạch 
Trường nhưng phàn vị vùng QLTH cơ bân căn cứ vào ranh giới hành chính và thành tiểu vùng 
Quàng Ninh  Hài Phòng và Thái Bình  Ninh Bỉnh.

Lạch Trường là ranh giới của hai tiểu vùng tự nhiên là Đồ Sơn  Lạch Trường và Lạch 
Trường  Mũi Roòn, nhưng phân vị vùng QLTH cơ bàn căn cứ vào ranh giới hành chính và 
thành tiểu vùng Thái Bình  Ninh Bình và Thanh Hoá  Quãng Bình.

Mũi Roòn là ranh giới của hai tiểu vùng tự nhiên là Lạch Trường  Roòn và Mũi Roòn  Hâi 
Vân, nhưng phân vị vùng QLTH cơ bân căn cứ vào ranh giới hành chính và thành lieu vùng 
Thanh Hoá  Quàng Bình và Quãng Trị  Thừa Thiên  Huế.

Bán đào Hãi Vàn là ranh giới tự nhiên phía nam của bờ Tây vịnh Bắc Bộ, nhưng theo ranh 
giới pháp lý, ranh giới phía nam cùa bờ Tây vịnh Bắc Bộ là Mũi Lạy và vì vậy QLTHVBB 
DVB Tây vịnh Băc Bộ theo đơn vị hành chính bao gôm các tinh từ Quảng Ninh lới Quãng Bình.

Trong phàn vùng tong the QLTHVBB Việt Nam, các yếu tố và ranh giới tự nhiên được lồng 
ghép với các yếu tố và ranh giới hành chính. Bốn vùng đã được xác định là: Bắc Bộ (từ Quàng 
Ninh tới Ninh Binh), Bẳc Trung Bộ (từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên  Huế), Nam Trung Bộ 
(từ Đà Nằng tới Bình Thuận) và Nam Bộ (từ Bà Rịa  Vũng Tàu tới Kiên Giang).

Trong trường hợp này, ranh giới phía nam của vùng Bẳc Trung Bộ lại trùng với ranh giới tự 
nhiên phía nam của vịnh Băc Bộ. Như vậy, cỏ những lúng túng nhât định khi đặt không gian quân lý 
tông hợp vịnh Băc Bộ vào phân vùng tông thê QLTHVBB ờ Việt Nam.

Bảng 3.10. Phân vùng tổng thẻ quản lý tổng hợp DVB Tây vịnh Bắc Bộ

Mô hình QLTH Mức độ ưu tiên
Cao Trung bình Thắp

cáp quốc gia
Vùng bở biển Bắc Bộ từ 
Quảng Ninh tới Ninh Bình

Vùng bờ biền Bắc Trung Bộ từ 
Thanh Hoá đến Thừa ThiênHuế

Cắp vùng

Tiều vùng Móng CáiĐồ 
Sơn (theo ranh giới tự 
nhiên) hay Quàng Ninh  
Hài Phòng (theo ranh 
giới hành chinh)

 Tiêu vùng Đồ SơnLạch Trường 
(theo ranh giớt tự nhiên) hay Thái 
BìnhNinh Bình (theo ranh giới 
hành chính)
 Tiểu vùng Lạch TrưởngMũi 
Roòn (theo ranh giới tự nhiên) 
hay Thanh HoáHà Tĩnh (theo 
ranh giới hành chính)

Tiếu vùng Roòn  
Hài Vãn (theo 
ranh giới tự 
nhiên), hay Quảng 
BinhThữa Thiên 
Huế (theo ranh 
giới hành chinh)

Cắp tinh Quàng Ninh, Hài Phòng, 
Nam Định

Thái Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, 
Hà Tinh, Thừa ThiênHuế

Ninh Binh, Quàng 
Binh, Quàng Trị
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Ở mô hình QLTHVBB cấp tinh, linh Quàng Ninh, thành phố Hãi Phòng và tinh Nam Định 
được xác định ưu tiên cao với căn cứ chủ yếu  phát triền sôi động nhất, đặc biệt là công nghiệp 
và căng ở Hãi Phòng, Quãng Ninh, tạo sức ép lớn tới tài nguyên và môi trường thuỳ vực nửa 
kín, tác động mạnh và trực tiếp tới các khu bào tồn tự nhiên, trong đó có Vườn Quốc gia 
(Cát Bà, Bái Tử Long), Khu dự trữ sinh quyển thế giới (Cát Bà) và Di sàn thế giới (Hạ Long), 
xói lở bờ biền nghiêm trọng ở Hài Hậu trên suốt chiều dài 17km, đồng thời bồi lấp, biến dạng 
luồng cửa Lạch Giang làm vô hiệu hoá cảng Hãi Thịnh. QLTHVBB cấp tinh đổi với Thái Binh, 
Thanh Hoá, Nghộ An, Hà Tĩnh và Thừa ThiênHuế ở mức độ ưu tiên trung bình và thấp đoi với 
3 tinh Ninh Bình, Quàng Bình, Quàng Trị. Tuy nhiên, khi tiến hành QLTHVBB ở cấp tinh, có 
thể lựa chọn trọng điềm riêng của mỗi tình. Theo đó, có thể lựa chọn vịnh Hạ Long là trọng 
điểm của Quàng Ninh, tương tự, vùng cửa sông Bạch Đằng cho Hài Phòng, Diêm Điền  Thái 
Bình, Hài Hậu  Nam Định, Nghi Sơn  Thanh Hoá, Cửa Lò  Nghệ An, Vũng Ang  Hà Tĩnh, 
Hòn La  Quàng Bình, Cửa Việt  Quãng Trị và Chân Mây  Lăng Cô  Thừa ThiênHuế.

b. Phân vùng chi tiêt

Vùng bờ biến Bae Bộ
Vùng trọng điểm nghiên cứu được xác định từ Quàng Ninh tới Ninh Bình với ranh giới phần lục 

địa ven biến dược tính tới ranh giới phía trong của các huyện/thị ven biển và ranh giới phía ngoài 
phần biển ven bờ được tinh tới độ sâu khoảng 30m. Trong vùng trọng diem Quảng Ninh  Ninh Bình 
lương ứng với vùng bờ biển Đông Bấc Bấc Bộ (Móng Cái  Đồ Sơn) và vùng bờ biển châu thổ sông 
Hồng (Đồ Sơn  Lạch Trường), khu vực bờ biền Hài Phòng được lựa chọn là khu vực trọng điềm bởi 
tính chất phát triền sôi động ờ vị trí đặc biệt  nam trong tam giác phát triển kinh tế năng động Hà 
Nội  Hài Phòng  Quàng Ninh; một trung tàm lớn cùa Quy hoạch xây dựng vùng Duyên hãi Băc Bộ 
đến năm 2025 và tầm nhìn tới nãm 2050, theo Quyết định 865/QĐTTg ngày 10/7/2008 của Thủ 
tướng Chính phù; là giao diem cùa các tuyến hành lang kinh tể Hài Phòng  Hà Nội  Côn Minh 
(Trung Quốc), Hài Phòng  Hà Nội  Nam Ninh (Trung Quôc) và vành đai kinh tê vịnh Băc Bộ  Hài 
Phòng  Quàng Ninh  khu tự trị dàn tộc Choang và Hâi Nam (Trung Quôc).

Việc phàn vùng bào vệ môi trường phục vụ cho QLTH nhằm xác định các vùng có tính chắt 
bão vệ khác nhau  bào vệ đặc biệt, bào vệ tích cực, bão vệ thông thường và bào vệ lĩnh hoạt. 
Vùng trọng điểm Bắc Bộ của DVB Tày vịnh Bắc Bộ từ Quàng Ninh tới Ninh Binh bao gồm tất cà 
các đơn vị cấp quận, huyện và thị xã ven biên VC phía lục địa, vùng biên ven bờ tới độ sâu khoảng 
30m được xác dịnh trong ô toạ độ vào khoảng 19 55 B105°50 Đ và 21°35’B108°05’Đ. Trong đó 
vùng trọng điềm dài ven bờ Tày vịnh Bắc Bộ gồm thị xã Móng Cái, các huyện Hãi Hà, Đầm Hà, 
Tiên Yên, Ba Chẽ, Vàn Đòn, Cô Tô, thị xã Câm Phả, thành phô Hạ Long, huyện Hoành Bô, thị xã 
Uông Bí, huyện Yên Hưng, huyện Cát Hãi (đâo Cát Hài, Cát Bà và Long Châu), huyện Thuỷ 
Nguyên, nội thành Hãi Phòng, huyện An Dương, An Lão, Kiến Thuỵ, Tiên Lãng và phan phía 
đông huyện Vĩnh Bão (Hãi Phòng), Thái Thụy, Tiên Hài (Thái Bình), Giao Thủy, Hài Hậu, Nghía 
Hưng (Nam Định), Kim Sơn (Ninh Bình), Nga Sơn và Hậu Lộc (Thanh Hoá).

Phân vùng bào vệ môi trường dựa theo nhu cầu bào vệ các vùng với tính chất khác nhau 
trước tác động cùa hành động phát triẽn hiện tại và quy hoạch tới năm 2020. Theo đó, VBB Bắc 
Bộ được chia thành các vùng có tính chất bão vệ khác nhau (hình 8.1  8.4, phụ lục)  vùng bào 
vệ đặc biệt, ứng với các khu bão tôn tự nhiên (VQG Bái Tử Long, VQG Cát Bà, KDTSQ Quần 
dào Cát Bà, KDTSQ châu thổ sông Hồng); vùng bào vệ tích cực, ứng với vùng sinh thái nhạy 
câm, nơi cỏ mặt các HST vũng vịnh, HST cửa sông hình phều, HST cửa sông châu thổ, các HST 
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rạn san hô, rừng ngập mặn, thảm cỏ biển, ứng với vùng phát triển kinh tế  xã hội sôi động, nơi 
cỏ các khu dàn cư tập trung mật độ cao, các khu công nghiệp, câng, du lịch biển; vùng bảo vệ 
thông thường, ứng với vùng tiêp giáp phía biên; vùng bào vệ linh hoạt, ứng với vùng tiêp giáp 
phía lục địa, được biểu thị bằng nét vạch trên bàn đồ.

Đối tượng cần bão vệ là các hệ tài nguyên và môi trường tồn tại trong một thể thống nhất ờ 
các vùng bão vệ khác nhau trước tác động của hành động phát triên kinh tê  xã hộ khu vực, 
trong đó có các hệ sinh thái cửa sông, vũng vịnh, biển ven bờ, rừng trôn đào đá vôi, đá lục 
nguyên, gò đồi, các khu dân cư thành thị, nông thôn, v.v.

Khu vực trọng điểm Hài Phòng
Vùng bờ biển Hài Phòng gồm tất cả các đơn vị quận, huyện ven biển hoặc có ãnh hưởng 

mạnh tới môi trường biển. Theo đó vùng bờ biên Hài Phòng gôm có huyện Cát Hài (đào Cát 
Hải, Cát Bà và Long Châu), huyện Thuỳ Nguyên, nội thành Hài Phòng, huyện An Dương, An 
Lão, Kiến Thuỵ, Tiên Lãng và phần phía đông huyện Vĩnh Bào. Trên bàn đồ, vùng bờ biển Hài 
Phòng được biểu thị trên 2 mành  mành 1 (20°33’21°0r30”B và 1O6°28’3O”1O6o5O’OO"Đ) 
và mành 2 (20°33,00"20°5330”B và 1O6°5O OO"1O7o 13 OO"Đ).

Phân vùng bảo vệ môi trường khu vục bờ biển Hài Phòng dựa theo tính chất cần bào vệ các 
vùng khác nhau trước tác động cùa hành động phát triển hiện tại và quy hoạch tới năm 2020. 
Theo đó vùng bờ biển Hài Phòng được chia thành các vùng có tính chất bào vệ khác nhau  
vùng bào vệ đặc biệt, tương ứng với vùng Cát Bà, nơi có mặt các khu bào tồn tự nhiên quan 
trọng như vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quỵển, và khu bào tồn biển dự kiến; vùng bào vệ tích 
cực, tương ứng với vùng trung tâm thành phố Hài Phòng (gồm toàn bộ nội thành Hài Phòng và 
phần nam huyện Thủy Nguyên), nơi có hoạt động phát triển kinh tế  xã hội sôi động nhất, tạo 
sức ép tới tài nguyên và môi trường lớn nhât từ các trung tàm công nghiệp, càng, V.V.; vùng bào 
vệ thông thường tương ứng với phần biển ven bờ; vùng bào vệ linh hoạt, tương ứng với phần lục 
địa, nơi có các dự án phát triển theo quy hoạch đang lần lượt trở thành hiện thực.
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Chương IV

ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ TỔNG HỌP VÙNG BỜ BIÉN BẮC BỘ

I. KHUNG HÀNH DỌNG VÀ NHŨNG VÁN ĐÈ Ưu TIÊN CHO QUẢN LÝ 
TÓNG HỢP VÙNG Bổ BIẺN BÁC Bộ
1. Khung hành động quản lý tổng họp cho DVB Tây vịnh Bắc Bộ và vùng bờ biển 
Bắc Bộ
I. 1. Khuitg hành động

Khung hành động QLTH là cơ sở ban đầu nhíìm xác định khuôn khổ hoạt động của một 
chương trinh, dự án QLTH, nhàm bám sát mục tiêu dà định, phù hợp với diêụ kiện thực tê tại 
dịa phương và có linh khà thi. Xác lập khung hành động là một nguyên tác khi thực hiện 
QLTHVBB, dược lien hành trước khi xây dựng các ke hoạch mang tính chiên lược (Clark,
J. R., 1996; CicinSain, B. and Knecht, R.W., 1998; European Commission, 1999; Chua Thia 
Eng 2001; UNESCO, 2006) ở bước 2 hoặc 3 củạ một chu trình QLTHVBB (Olsen S.B., 
Lowry K. and Tobey J., 1999). Ở Việt Nam, vấn đề khung hành động đà được một sô tác giá 
bàn đến (N.c. Hồi và nnk; N.T. An, 2003; N.N. Sinh và nnk, 2003; N.c. Hôi và nnk, 2005; 
N.H. Cừ, 2005).

Trên bàng 4.1 trinh bày khung hành động phổ biến trong các dự án trinh diễn của PẸMSEA, 
thích ứng với mô hình cấp tĩnh, địa phương, nên đòi hòi hành động của khung khá cụ thê.

Bảng 4.1. Khung hành động QLTHVBB và các hợp phẩn theo PEMSEA 
(Huming Yu. and Nancy A. Bermas, 2009)

Sân phám chinh Chiến lược hành động

Sắp xếp tổ chức 
QLTHVBB

Sừ dụng vàn phỏng quàn lý dự án và ban điều phối dự án không chì có 
mục đlch thực hiện dự án mà còn giúp đánh giá lồng quan và xác nhận 
việc sừ dụng vùng bờ biển, các dự án phát triền và tác động, giúp cho kinh 
nghiệm phát triển cơ ché quàn lý vá quá trinh quàn lý VBB. Luật đinh quản 
lý VBB đja phương sẽ cung cáp cơ sờ pháp lý cho các cơ chế và hoạt 
động thực tiễn nảy.

Giám sát vả đánh giá môi 
trường

Nhắn mạnh phối hợp các nỗ lực giám sát theo ngành hiện có thông qua 
mạng giám sát đả được cài liến, áp dụng các vãn bàn giám sát theo quy 
chuẩn, cùng chung thiết bị vả nhân viên. Cũng áp dụng các kết quà giám 
sát phủ hợp trong quá trinh quàn lý.

Quân lý thông tin môi 
trường và đánh giả rủi ro

Hệ thống quàn lý thông tin đa năng và liên ngành lả công cụ để phát triền 
vá chia sẻ hiểu biết vả chú ỷ đến hiểu biét chưa rõ khi đánh giá giả trị tài 
nguyên và dịch vụ mõi trường, hậu quả kinh té xã hội do suy thoải, thiệt 
hại, bàn chát vả mức độ rủi ro xuất hiện trong tương lai.
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Phát triên chiến lược 
VBB

Phát triển chién lược sừ dụng VBB như lâ một yếu tố tổ chức cho việc thực 
hiện toàn bộ dự án dựa trên “đánh giá nhanh”, không chở đợi "thông tin 
hoàn thiện”. Chiến lược tạo ra khung và định hướng chính sách, kích thlch 
liên két các bên có lợi lch và xác định các cơ hội đầu tư.

Phân vùng tổng hợp 
vùng đất và vùng nước

Ưu tiên sừ dụng tài nguyên dựa váo các thông tin có được tổt nhát. Thực 
hiện tư ván vả giáo dục các bên có lợi (ch về mâu thuẫn sừ dụng. Đưa ra 
các yêu cầu hành chinh vả luật pháp cho sừ dụng kết quà phân vùng khi 
lập kế hoạch vâ quàn lỷ.

Các kể hoạch hành động 
chuyên biệt theo vùng, 
ván đề

Phát triền các kế hoạch hành động trong khuôn khồ chiến lược VBB, chú 
trọng các nội dung ưu tiên như giảm ô nhiễm, hổi phục các nơi sinh cư đã 
bj suy thoái vá tài nguyên sinh vặt đã bị suy kiệt, cài thiện sinh kế v.v.

Cơ chế tài chính bền 
vững

Tạo ra các cơ hội và cơ ché đầu tư để cài thiện môi trường vá phát triền 
vùng bờ biên. Các cơ hội đầu tư có thể xuát hiện trong các khu vực như 
ngăn ngừa và quàn lỷ chát thài, thực hiện các công ước quốc tế, thông tin, 
cong nghệ truyền thông, du ljch sinh thái, bào tồn vá phục hải nơi sinh cư.

Tuy nhiên, với VBB Bắc Bộ, bao gồm không gian liên quan đến 5 tình và thành phố trực 
thuộc trung ương, có phạm vi vấn đề và đối tượng quản lý rat rộng. Mặt khác, khung này cho 
một quá trình quàn lý rất dài, tương thích với ba chu kỳ. Vi vậy, nội dung và các vấn đề trình 
bày trong khung khá rộng. Tuỳ theo các chu trình cụ thể và tinh thành phố cụ thể, khung này 
được cụ thể hoá hơn cho các hành động nằm trong khung. Các hành động có thể nhiều hơn và 
chủ đề chi tiết hơn (N.H. Cử, 2005; H.c. Thắng, 2007; Cục Bào vệ Môi trường, 2007) và đã 
được áp dụng trong một sô dự án trình diễn (Dự án ICZM Việt Nam  Hà Lan).

Căn cứ vào:
  Hoàn cành tự nhiên và dự báo biến động: vị trí khu vực nghiên cứu; khí hậu; thủy văn; 

địa hình; địa chất; các hệ sirth thái.
  Hiện trạng và định hướng triển kinh tế  xã hội: vị trí khu vực trong tổ chức lãnh thổ kinh 

te và trong không gian địa chính trị; Hiện trạng phát triển kinh tếxã hội; Quy hoạch phát triền 
kinh têxã hội tới năm 2020 và tâm nhìn tới năm 2025 ở các cấp có liên quan; hệ thong chính 
sách phát triên có liên quan.

Hiện trạng và xu thế diễn biến tài nguyên: giá trị và tiềm năng sử dụng tài nguyên; hiện 
trạng quàn lý, khai thác sử dụng và nhu cầu trong tương lai

Hiện trạng và xu thế diễn biến môi trường và thiên tai: Sức ép phát triển kinh tếxã hội, 
quá trinh tự nhiên; hiện trạng, diễn biến chất lượng các hợp phần môi trường và tình trạng quàn 
lý môi trưởng, thiên tai và ứng xử; Bào tồn tự nhiên và đa dạng sinh học; dự báo biến đổi môi 
trường; hệ thống thể chế và chính sách bào vệ môi trường.

  Cơ sở pháp lý: Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; các 
nghị quyết của Đãng; các công ước Quốc tế tham gia; các bộ luật đã được ban hành; các Quyết 
định của chính phủ và các quy hoạch đã được phê duyệt

  Mâu thuẫn lợi ích sử dụng: Các loại mâu thuẫn và mức độ, phương cách và hiệu quà giảm 
thiểu; dự báo xu hướng.

Khung hành động QLTHVBB Bắc Bộ, với tư cách là vùng trọng điểm của DVB Tây vịnh 
Bắc Bộ bao gồm các nhóm hoạt động quan trọng nhất và chù chốt nhất đàm bảo cho sự thành 
công của quá trình QLTHVBB (bảng 4.2).
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Bảng 4.2. Khung Hành động QLTHVBB Bắc Bộ  Thời kỷ 20112025

Hành động khung Định hướng hoạt động
Tăng cường thẻ 
chệ, chinh sách 
nhẳm tạo hành 
lang pháp lý và cơ 
chế cho các nhà 
quàn lý trong việc 
ra quyết định

 Xây dựng một hệ thống lồ chức quàn lý có cơ cấu phù hợp, chặt chẽ và thống 
nhát, có tổ chức đầu mốl vá các tổ chức phối hợp thdng qua các mối quan hệ được 
xác đjnh rõ ráng. Đảu mối lả ban điều phổi chương trlnh/dự án vả văn phòng dự án
 Tuyên truyền, giải thlch, giáo dục về luật pháp, chinh sách; Thực hiện các ché tái 
nhăm đàm bào hiệu lực vả tính nghiêm minh của luật định phục vụ QLTH;
 Đè xuát các điều chinh, bồ sung và sừa đồi cho vãn bàn luật định đã có, đồng thời 
đè nghj các cáp quàn lý có thẩm quyền ra các văn bàn luật đjnh mới nếu cản thiét.

Xây dựng năng 
lực QLTHVBB

  Xây dựng cơ sờ vật chắt vâ năng lực kỹ thuật bao gồm hệ thống văn phòng, 
phương tiện, thiết bi kỹ thuật, mạng thông tin v.v.
 Biên chế, đào tạo vả nâng cao đội ngũ chuyên gia, cán bộ kỹ thuật và nhân viên 
văn phòng có trình độ, năng lực và kỹ năng.
  Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng hoặc thảnh lập trung tâm đào tạo về 
QLTHVBB cho các địa phương.
 Thánh lập các tổ chức, đơn vị tác nghiệp phục vụ cõng tác thông tin, tuyên truyền 
và giáo dục và các công tác quan trắc môi trưởng, giám sát cà điều kiện bờ và quản 
lý hành chính.

Xây dựng các 
chương trinh hành 
động mang tính 
chiến lược

 Xây dựng chiến lược QLTHVBB cho DVB Tây vinh Bắc Bộ, VBB Bẳc Bộ và các 
lình, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, chiến lược QLTHVBB Bắc Bộ là 
trọng tâm.
 Xây dựng kế hoạch hoạt động QLTHVBB Bắc Bộ vá các tình, thành phố theo các 
chu trinh, các bước trong một chu trinh. Các ké hoạch có thể xây dựng theo ngánh, 
có thề theo khu vực.
 Quy hoạch chiến lược sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ biển theo 
phân vùng chức nảng làm cơ cờ đề nghi điều chình các quy hoạch phát trién kinh tế
 xã hội.

Xây dựng và thực 
hiện các chương 
trinh, dự án hoạt 
động quản lý trọng 
điểm

 Quàn lý, sừ dụng hợp lý tải nguyên thiên nhiên vá bào tổn tự nhiên, đa dạng sinh 
học.
 Quàn lý mỗi trường, phòng tránh ô nhiễm, thiên tai vá các sự cố môi trưởng. Chú 
trọng quán trắc và đánh giá môi trường.
 Tăng cưởng thể chế, chính sách và giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm bào 
vệ tài nguyên  môi trưởng.

Xác lặp cơ chề 
đầu tư tài chinh 
bền vững

 Xác lặp cơ chẻ nguồn đầu lư ồn đjnh, “tự lực" và lâu dải đảm bào cho sự tổn tại và 
hoạt động hiệu quà của chương trinh. Các nguồn tàl chinh liềm năng: từ ngân sách 
nhà nước thông qua các bộ ngảnh và đĩa phương; thuế vá phí tài nguyên  mối 
trường; từ các đề tài, dự án phủ hợp; tài trợ Quác tế vả trong nước, đóng góp tự 
nguyện cùa các tổ chức, cá nhân;
 Xảc lập cơ chẻ sử dụng các nguồn vốn đầu tư phù hợp với các hoạt động của quá 
trinh quàn lý, nhảm ổn định những hoạt động tối thiều như vận hành bộ máy quản lý, 
duy trì hệ thống thông tin, quan trăc và đảnh giả, tư vấn và kiến nghị.
 Hlnh thành và xác lập cơ ché hoạt động quỹ QLTHVBB làm nền tảng cho hoạt 
động các dự án quan trắc, nghiên cứu và ứng dụng triển khai các vấn đề nẳm trong 
khuôn khổ QLTHVBB.

Xây dựng cơ chế 
tham gia của cộng 
đồng, các bên cỏ 
lợi lch sự tham gia 
của các nhá khoa 
học

 Cơ chế thu hút sự tham gia của cộng đổng nhẳm tạo dựng sự đồng thuận, tranh thù 
và phát huy nguồn lực, giảm thiểu mâu thuẫn sừ dụng và quan tâm đến lợi lch cùa họ. 
Cơ chế đồng quàn lý và quản lý dựa vào cộng đồng ờ các trưởng hợp phù hợp.
 Cơ ché cho sự tham gia cùa các bên có lợi (ch nhàm tăng cưởng trách nhiệm cùa 
họ, sự đóng góp cùa họ về ý tường, hoạt động vả kinh phl, tạo nên sự đồng thuận và 
góp phần khắc phục những mâu thuân sừ dụng vùng ven bở biển (T.Đ. Thạnh, 
1997, N.T.P. Hoa, 2009).
 Cơ chế cho sự tham gia cùa các nhả khoa học, tranh thủ được sự đóng góp có hiệu 
quá cùa họ trong việc cung cáp tư liệu, thông tin cho quá trình tư vần và quán lý.
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1.2. Các hoạt động theo khung

a.  Tâng cường thê chê, chinh sách nhằm tạo hành lang pháp lý và cơ chế cho các nhà 
quán lý trong việc ra quyêt iỉịnh

Hoạt động tăng cường thề chế và chính sách bao gồm: 1 Xây dựng một hệ thống tổ chức 
quân lý có cơ cấu phù hợp, chặt chẽ và thống nhất, có tổ chức đằu mối và các tổ chức phối hợp 
thòng qua các mối quan hệ được xác định rõ ràng. Cơ cấu này thường có đầu mối ban diều phoi 
chương trình/dự án và vãn phòng dự án. 2 Tuyên truyền, giãi thích, giáo dục về luật pháp, 
chính sách; thực hiện các chế lài nham đảm bào hiệu lực và tính nghicm minh của các luật định 
phục vụ cho QLTH; đề xuất các điều chình, bồ sung và sửa đổi cho văn bân luật định đã có, 
đồng thời đề nghị các cấp quàn lý có thẩm quyền ra các văn bàn luật định mới nếu cần thiết.

The chế cùa QLTHVBB Bấc Bộ là cơ cấu tổ chức của hệ thống quàn lý, điều hành hoạt 
động chương trinh QLTH nãm trong khuôn khô cùa các luật định của Nhà nước XHCN Việt 
Nam. Một hệ thống tô chức tốt sẽ tạo ra sức mạnh quàn lý điều hành. Thể che của QLTHVBB 
Bae Bộ theo phương thức quăn lý tập trung và thống nhất. Hệ thống luật định, bao gồm các bộ 
luật, các quy chê, quy định và chính sách các c«âp từ trung ương đên địa phương sẽ tạo ra khung 
pháp lý vững chắc cho điều hành và cơ chế hoạt dộng của chương trình, dự án QLTHVBB. Hệ 
thống luật định và cơ cấu tổ chức hợp lý SC lạo điều kiện cho các nhà quàn lý ra các quyết định 
đúng đản, kịp thời và sát với thực tế QLTHVBB Bắc Bộ. Việc tăng cường the chế và chinh sách 
được thực hiện trong quá trinh QLTHVBB bao hàm thực thi luật định nghiêm minh và đề xuất 
cậc chinh sách, quy định mới phù hợp với thực liền, thậm chí có những đề xuất về việc sứa dổi, 
bô sung hay xây dựng mới các bộ luật có liên quan. Việc tâng cường thẻ ché và chính sách còn 
đâm bào cho giài quyêt các mâu thuần lợi ích đã có hoặc xuất hiện trong quá trình QLTHVBB.

b. Xây dựng năng lực quàn lý tong hợp vùng bờ biến

Hoạt động xây dựng năng lực QLTHVBB bao gồm: xây dựng cơ sờ vật chất và nãng lực kỹ 
thuật bao gôm hệ (hông văn phòng, phương tiện, Ihiêt bị kỹ thuật, mạng thông tin V.V.; biên chê, 
đào lạo và nàng cao đội ngũ chuyên gia, cán bộ kỹ thuật và nhân viên văn phòng có trinh độ, 
năng lực và kỹ năng chuyên môn phù hợp phục vụ cho công tác quản lý và điều hành các hoạt 
dộng QLTHVBB. Đặc biệt quan tâm đen dội ngũ cán bộ quàn lý cấp tình, thành phố và địa 
phương; to chức các lớp lập huấn bồi dường hoặc thành lập trung tâm đào tạo VC QLTITVBB 
cho các địa phương; thành lập các tô chức, đơn vị lác nghiệp phục công tác thông tin, tuyên 
truyền và giáo dục và các công tác quan trắc môi trường, giám sát quá trình thực hiện 
QLTHVBB v.v.
c. Xây dựng các chương trình hành động mang tinh chiến lược

Hành động này bao gồm (T.Đ. Thạnh, 2009):
Xây dựng chiến lược QLTHVBB ờ các cấp khác nhau: DVB Tày vịnh Bẳc Bộ, VBB Bắc 

Bộ và các tình, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, chiến lược QLTHVBB Bắc Bộ là 
trọng tâm, là cơ sở để cụ thê hoá chiên lược các tỉnh, thành phô trong môi quan hệ liên kết và 
thống nhất, phù hợp. Chiến lược được xây dựng và thông qua vào chu trình đầu tiên và sẽ được 
điều chình trong suốt quá trìiih thực hiện ỌLTHVBB.

Xây dựng kế hoạch hoạt động QLTHVBB Bắc Bộ và các tinh, thành phố theo các chu 
trinh, các bươc trong một chu trình. Các kế hoạch có thể xây dựng theo ngành trên quy mô quân 
lý cấp VBB Bẳc Bọ, có the theo ngành, khu vực đối với các tinh, thành phố trực thuộc trung 
ương trong vùng.
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Quy hoạch chiến lược sừ dụng tài nguyên và bào vệ môi trường vùng bờ biển theo phân 
vùng chức năng dựa trên cơ sờ và làm cơ sở đề nghị điều chinh các quy hoạch phát triển kinh tê 
 xã hội.
d.  Xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án hoạt động quàn lý trọng điểm

Hành động này gồm ba chương trinh chủ đạo:
Quàn lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bâo tồn tự nhiên, đa dạng sinh học.
Quàn lý môi trường, phòng tránh ô nhiễm, thiên tai và các sự cố môi trường.
Tăng cường thẻ chế, chính sách và giáo dục, nàng cao nhận thức, trách nhiệm bão vệ tài 

nguyên  môi trường.
Trên cơ sở ba chương trình này, liến hành xây dựng các dự án theo van đề phù hợp với thời 

điềm và khu vực. Ví dụ, có thể xây dựng dự án chung cho cà vùng bào vệ và phục hồi các hệ 
sinh thái rạn san hô, rừng ngập mặn và thảm cỏ biển, trong đó trọng tâm rừng ngập mặn ở các 
tinh Thái Bình  Ninh Bình, trọng lâm rạn san hô và thâm cỏ biên ở Quàng Ninh và Hải Phòng. 
Các dự án về ngập lụt ven bờ và phòng chong xói lờ bờ biển có thể chọn trọng điềm ở các tinh 
Thái Bình  Ninh Binh, trong khi các dự án về ngăn ngừa ô nhiễm hay ứng phó sự cố tràn dầu 
tại các vùng nước càng có thể tiến hành ờ Hài Phòng  Quảng Ninh. Giám sát và đánh giá mỏi 
trường, trong đó có nội dung đa dạng sinh học là một dự án quan trọng trong hoạt động 
QLTHVBB Bắc Bộ.

d. Xác lập cơ chế đầu tư tài chính bền vững

Đầu tư tài chính bền vững phải gắn với quá trình tồn tại “tự lực” của chương trình QLTH. 
Neu nguồn tài chính đầu tư theo kiểu cấp phát, bao cấp theo cơ chế tập trung sẽ sinh “quan liêu” 
không thể đàm bâo nguồn lực là làu dài. Nhưng nếu không có sự hỗ trợ căn bàn từ ngân sách, sẽ 
thiêu nền tàng, thiêu ổn định. Vì vậy, cơ chê quàn lý tài chính ở đây theo phương thức quân lý 
các đơn vị sự nghiệp nhà nước, theo mô hình bán tự chủ đề phát huy nãng động, sáng tạo cùa 
dội ngũ quân lý, chuyên gia và nhàn viên trong hệ thống tổ chức quàn lý. Hành động này 
bao gồm:

Xác định cơ chế cung cấp nguồn tài chính đầu tư ổn định và lâu dài đàm bảo cho sự tồn 
tại và hoạt động hiệu quà của chương trinh QLTHVBB Bắc Bộ. Các nguồn tài chính có tiềm 
năng: 1 Nguồn từ ngân sách nhà nước thông qua các bộ ngành (trọng tâm là Bộ Tài nguyên và 
Môi trường) và các tỉnh, thành phố theo kế hoạch hàng năm hoặc theo các chương trình hoạt 
động dược phê duyệt. Đây phài đảm bào là nguôn ôn định, ít nhất là hoạt động duy trì bộ máy, 
đảm bào các hoạt động định kỳ, tương tự như khoán chi định mức cho các đơn vị sự nghiệp hiện 
nay. 2 Nguồn từ (huế tài nguyên, môi trường và phí môi trường, phải đâm bão trờ thành nguồn 
chinh và thường xuyên. Thuế tài nguyên và môi trường nộp ngân sách và được chi theo tỷ lệ 
cho hoạt động QLTH. Phí môi trường có thể được phép sử dụng toàn bộ hay phần lớn cho hoạt 
động QLTH do những lợi ích của chương trình này mang lại như du lịch sinh thái, các cơ sở 
nghi dường, các khu dân cư cao cấp hay khu vui chơi giãi trí có được nhờ cài tạo và bào vệ môi 
trường v.v. 3 Nguôn có được từ việc tham gia các đê tài, dự án bào vệ tài nguyên và môi trường 
trong phạm vi vùng quàn lý do được chi định hay tham gia tuyên chọn theo các quy định hiện 
hành, phù hợp với mục tiêu, chức năng của chương trình QLTH và nằm trong hay phù hợp với 
khung hành động QLTHVBB Bắc Bộ. 4 Nguồn cỏ được từ các tài trợ Quốc tế và trong nước, 
đóng góp tự nguyện của các to chức và cá nhân nham thực hiện các công ước quốc tế, các nghị 
định song phương họặc đa phương, các chương trình khu vực về bảo tồn tự nhiên, biển đổi idií 
hậu, cài thiện sinh kể, bình đảng giới v.v.
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Xác định cơ chế sử dụng các nguồn vốn đầu tư phù hợp với các hoạt động của quá trình 
quàn lý, nham ồn đinh những hoạt động tối thiểu như vận hành bộ máy quàn lý, duy trì hệ thống 
thông tin, quan trắc và đánh giá, tư vấn và kiến nghị.

Xác định cơ chế hình thành và hoạt động quỹ QLTHVBB làm nền tảng cho hoạt động các 
dự án quan trẳc, nghiên cứu và ứng dụng triền khai các vấn đề nằm trong khuôn khô 
QLTHVBB.
e.  Xây dựng cơ chế tham gia cùa cộng đồng, các bên cỏ lợi ích và sự tham gia của 'các 
nhà khoa học

Hành động này bao gồm:
Xây dựng cơ chế thu hút sự tham gia của cộng đồng nhằm tạo dựng sự đồng thuận, tranh 

thủ và phát huy nguồn lực, giâm thiểu mâu thuẫn sử dụng và quan tàm đen lợi ích của họ. Xây 
dựng cơ chế đồng quản lý và quân lý dựa vào cộng đồng ờ các trường hợp phù hợp.

Xây dựng cơ chế cho sự tham gia của các bên có lợi ích nhằm tăng cường trách nhiệm 
của họ, sự đóng góp của họ ve ý tưởng, hoạt động và kinh phí, tạo nên sự đồng thuận và góp 
phần khắc phục những mâu thuẫn sử dụng vùng ven bờ biển.

Xây dựng cơ chế cho sự tham gia của các nhà khoa học, tranh thủ được sự đóng góp có 
hiệu quã cùa họ trong việc cung cấp tư liệu, thông tin cho quá trình tư vấn và quàn lý.

Cộng đồng là số đông liên quan và chịu tác động của quá trinh QLTHVBB Bắc Bộ. Hướng 
tới phát triển bền vững, QLTHVBB về lâu dài mang lại lợi ích lớn cho họ. Nhưng trong quá 
trình vận hành, có thê xuât hiện những thiệt thòi, những ành hường về lợi ích của một bộ phận, 
hoặc một giai đoạn và sẽ có những mâu thuân lợi ích này sinh. Làm thế nào để họ nhận thức 
được lợi ích, tác động tốt cho lâu dài và tự giác tham gia là cà một vấn đề không dễ dàng và cần 
phải có cơ chê khuyên khích, kêt hợp với tuyên truyên và giáo dục.

Lợi ích có liên quan bao gồm cà lợi ích về vật chất, tinh thần (văn hoá, tâm linh, truyền 
thong, V.V.), có lợi ích quốc gia, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. Những người có lợi ích có 
liên quan, trước hết là cộng đồng địa phương có số lượng đông đào, các công ty và tập đoàn 
kinh tế, các đơn vị sân xuất, dịch vụ, v.v. Ngày nay, bên có lợi ích còn có thể có cà các công ty 
nước ngoài góp von hoặc von toàn phần tại VBB Bac Bộ. Họ cỏ nghĩa vụ và quyền lợi gắn với 
quá trình QLTHVBB, nhưng cũng có thể có mâu thuẫn này sinh cần dung hoà, giãi quyết.

Các hoạt động khoa học đưa ra các căn cứ chính xác cho hoạt động tư van và góp phần tạo 
ra những sàn phẩm cụ thể nhờ ứng dụng triển khai các kết quả khoa học và cổng nghệ. Một số 
hoạt động khoa học rat cần thiết trong quá trình quàn lý, vỉ dụ như nghiên cứu các giãi pháp bào 
tổn tự nhiên và đa dạng sinh học, phục hồi các hệ sinh thái rạn san hô và rừng ngập mặn, phục 
hồi các nguồn gen quý hiếm, công nghệ xử lý chất thài, quan trắc và phân tích môi trường, v.v. 
Cần tránh hiện tượng các nhà khoa học chi tham gia ở giai đoạn đâu tạo dựng thông tin và cung 
cấp tư liệu, còn lại tách rời khỏi các hoạt động quàn lý khi chương trình đi vào hoạt động, trong 
khi các nhà quàn lý ra các quyêt định duy ý chí.

2.  Các vấn đề ưu tiên cho quản lý tổng hợp DVB Tây vịnh Bắc Bộ và vùng trọng 
điểm ven bờ biển Bắc Bộ

DVB Tây vịnh Bắc Bộ có tài nguyên phong phú và đa dạng cho phép phát triển nhiều lĩnh 
vực kinh tế quan trọng như giao thông  cảng, du lịch  dịch vụ, công nghiệp, khai khoáng, nông 
lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp v.v (L.Đ. An và nnk, 1996; N.T. Biên và nnk, 2008; 
V.Dung, Đ.V.Khương, 2001; N.c. Hoi và nnk, 1995; p. Thược, 2002; T.V. Tuyên, 2008). Đày 
là vùng ven bờ có các hệ sinh thái tiêu biểu như đào, rừng mưa nhiệt đới, cửa sông, vũng vịnh, 
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rùng ngập mận, rạn san hô và thâm cò biển, v.v. với đa dạng sinh học cao (Bộ Thùy sàn, 1996; 
Bộ Thuỳ sàn, 2004; N.c. Hồi (chủ biên), 1995; Đ.c. Thung, Massimo Sarti và nnk, 2005; p. 
Thược, 2002). Vùng có nhiều khu bão tồn thiên nhiên giá trị như di sân thiên nhiên thế giới, khu 
dự trữ sinh quyền, khu bảo tồn đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, các vườn quốc gia và 
khu bào tôn biên v.v. Đây là nơi tập trung dân cư và có mật độ dân sô cao, nhiêu đô thị lớn năm 
gần biển hoặc sát biển và tốc độ đô thị hoá xảy ra khá nhanh làm gia tâng dàn số cơ học, phát 
triên mạnh cơ sờ hạ tâng và làm tăng nhanh áp lực đôi với tài nguyên và môi trường (N.T. Biên 
(chủ biên), 2008; Thủ tướng Chính phủ, 2008; T.v. Tuyên, 2008). Vì vậy, QLTH DVB Tày 
vịnh Bắc Bộ là một nhu cầu cần thiết (NOAA và nnk, 2009; N.H. Cử, 2005; N.c. Hồi và nnk, 
2000). Chương trình QLTH DVB Tây vịnh Bấc Bộ cần đề cập tới nhiều vấn đề. Tuy nhiên, 
nham đàm bão thành công và có hiệu quà cao, cần phài xác định được các vấn đề ưu tiên ở các 
tiểu vùng cụ thể theo các giai đoạn trong quá trình quản lý như kết quà nghiên cứu đề xuất của 
đề tài KC.09.13/0610 được trình bày trong bài báo này.

2.1. Cơ sở xác định ưu tiên

a. Tài liệu, quan điểm và phương pháp xác định

■ Tài liệu
Việc xác định các vấn đề ưu tiên cho QLTH DVB Tây vịnh Bắc Bộ được dựa trên cơ sở 

phàn tích và đánh giá toàn diện, có hệ thong các tài liệu đã có, bao gồm:
Tài liệu cho phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, dự báo biến động về khí hậu, thủy văn, 

địa hình, địa chất và các hệ sinh thái (N.H. Cử (chủ biên), 2001; Lương Phương Hậu và nnk, 
2002; N.c. Hồi và nnk, 1995; Đinh Văn Huy và nnk, 1999; T.Đ. Thạnh và nnk, 1985; Đ.c. 
Thung và nnk, 2005; Viện Nghiên cứu biển, 1975; Nguyễn Văn Viết, 1985).

Tài liệu cho phân tích, đánh giá hiện trạng và xu thế diễn biến tài nguyên về giá trị và tiềm 
năng; hiện trạng quàn lý, khai thác sử dụng và nhu câu tương lai (L.Đ. An và nnk, 1996; Bộ 
Thủy sàn, 1996; N.H. Cử (chủ biên), 2001; N.Đ. Cự và nnk, 1993; p. Thược, 2002).

Tài liệu cho phân tích, đánh giá hiện trạng và định hướng triển kinh tế  xã hội về vị trí khu 
vực trong tổ chức lãnh thổ kinh tế và trong không gian địa chính trị; hiện trạng và quy hoạch 
phát triển kinh tếxã hội tới năm 2020 và tâm nhìn tới năm 2025 ờ các câp có liên quan; hệ 
thống luật pháp và chính sách liên quan đến phát triển kinh te  xã hội và bào vệ tài nguyên  
môi trường (L.Đ. An và link, 1996; N.T. Biên (chủ biên), 2008; NOAA và nnk, 2009; Thủ 
tướng Chính phủ, 2008; T.v. Tuyên, 2008).

Tài liệu cho phân tích, đánh giá hiện trạng và xu thế diễn biến môi trường và thiên tai: sức 
ép từ phát triển kinh tếxã hội và tác động của các quá trình tự nhiên; hiện trạng, diễn biến chất 
lượng các hợp phân môi trường và tình trạng quàn lý môi trường, thiên tai và ứng xử; bào tôn tự 
nhiên và đa dạng sinh học; dự báo biến đôi môi trường (N.Đ. Cự (chủ biên), 1998; L.v. Diệu 
(chù bicn), 2001; L.p. Hậu và nnk, 2002; T.Đ. Thạnh (chủ biên), 2000; N.v. Viết, 1985).

Tài liệu cho phân tích, đánh giá màu thuẫn lợi ích sử dụng nhằm làm rõ các loại màu thuẫn 
và mức độ, dự báo xu hướng, phương cách và hiệu quà giảm thiểu (NOAA và nnk, 2009; N.H. 
Cử, 2005; N.C. Hồi (chù biên), 2000; T.Đ. Thạnh, 1997).

■Quan điếm
Tinh chiến lược. QLTH DVB Tây vịnh Bắc Bộ và vùng trọng điểm Bắc Bộ là một quá trình 

lâu dài, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế  xã hội và bào vệ môi trường theo định hướng 
bền vững. Vi vậy, việc lựa chọn các vấn đề quản lý ưu tiên cũng phải đảm bào tính chiến lược. 
Mặc dù ờ từng giai đoạn cụ thể nồi lên những nhiệm vụ cụ thể, nhưng xuyên suốt quá trình sẽ 
có những vân dê ưu tiên hàng đầu và những van đê đứng ở vị trí sau.
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Tính tổng hợp. QLTH DVB Tây vịnh Bẳc Bộ và vùng trọng điềm Bắc Bộ có tính chất đa 
ngành, đa mục tiêu và đa lợi ich. Vì vậy, các vân đê lựa chọn ưu tiên theo thứ bậc cũng phải đáp 
ửng được yêu cầu này, phục vụ nhiều lĩnh vực, đáp úng được nhiều mục tiêu phát triển và mang 
lại nhiều lợi ích, đặc biệt là những lợi ích có tính kêt hợp, lợi ích vì số đông cộng đồng và vì 
người nghèo.

Tinh thích ứng. Mỗi giai đoạn quàn lý có những hoàn cành cụ the về phát triền kinh tế  xã 
hội theo quy hoạch đã định, kèm theo những vấn đề môi trường nổi bật. Vì vậy, vấn đề được lựa 
chọn ưu tiên theo giai đoạn phải phù hợp và thích úng hoàn cành tài nguyên  môi trường được 
dự báo theo xu thế diễn biến.

Tinh cấp bâch. Ờ giai đoạn khời đầu của quá trình, sẽ nổi lên những van đề cằn giãi quyết 
ngay, nểu không sẽ để lại những hậu quà lâu dài, khó khấc phục, mặc dù, nếu xem xét cà quá 
trình, những vấn đe đó chưa han đã phải là ưu tiên hàng đầu.

Phương pháp
Phương pháp phán tích dan xuất: nguồn  áp lực  hiện trạng  tác động  ứng .vứ. Đây là 

phương pháp dẫn xuất (DPS1R) đánh giá thực trạng môi trường có hiệu quà đang bất đầu được 
áp dụng ở Việt Nam. Mô hình phân tích dần xuất này cho phép đánh giá được hiện trạng và dự 
báo được những tác động trong tương lai của các hoạt động phát triền kinh tế  xã hội và biên 
động của các quá trình tự nhiên tác động đen tài nguyên và môi trường, đe lừ đó xác định được 
các nội dung ưu tiên cho chương trình QLTH vùng ven DVB Tây vịnh Bắc Bộ.

Phương pháp phân tích to hợp theo hệ thống không gian. Kct hợp phân vùng tự nhiên (T.Đ. 
Thạnh và nnk, 1985; N.H. Cử, 2009) và phân chia lãnh thọ hành chính, DVB Tày vịnh Bắc Bộ 
được chia thành hai vùng. Mồi vùng được chia thành các tiểu vùng (gồm một số tinh, thành phố 
trực thuộc trung ương). Mỗi tiêu vùng gồm các khu vực (tương ứng với các tinh, hoặc thành phố 
trực thuộc trung ương). VBB Bae Bộ gồm hai lieu vùng: tiểu vùng Quàng Ninh  Hài Phòng 
(ven bờ biển Đông Bắc Bẳc Bộ) và tiểu vùng Thái Bình  Ninh Binh (gần tương ứng với ven bờ 
châu thổ sông Hồng hiện đại). VBB Bắc Trung Bộ gồm hai tiểu vùng: tiểu vùng Thanh Hoá  
Quàng Bỉnh (gần tương ứng với ranh giới pháp lý phía Nam của DVB Tày vịnh Bắc Bộ) và lieu 
vùng Quàng Trị  Thừa ThiênHuế (gần tương ứng với ranh giới tự nhiên phía Nam của bờ Tày 
vịnh Bắc Bộ). Mỗi tiểu vùng QLTH bờ biển gồm các khu vực QLTH ven bờ biền ứng với các 
tinh hoặc thành phố trực thuộc trung ương. Trọng nghiên cứu này, các vấn đề lựa chọn ưu tiên 
được xác định cho các mô hình như sau: DVB Tây vịnh Bae Bộ (theo ranh giới pháp lý); VBB 
Bắc Bộ (Quàng Ninh  Ninh Bình), tiêu vùng ven bờ biên Đông Bắc Bắc Bộ (Quãng Ninh  Hãi 
Phòng) và khu vực ven bờ biền Hài Phòng (thành phố trực thuộc trung ương, trung tâm phát 
triển cùa VBB Bắc Bộ).

Pnương pháp phán tích tổ hợp theo hệ thong tru tiên theo thời gian. QLTH ven DVB Tây 
vịnh Bắc Bộ là một thể thức quàn lý nhà nước, với sự tham gia của các bên có lợi ích và sự 
tham gia của cộng động. Đó là một quá trình lâu dài, bao gồm thời kỳ xây dựng và vận hành 
chương trinh khung gắn với sự tồn tại và điều hành của một ban quàn lý (20112025) và thời kỳ 
sau 2025 mà việc quàn lý thuộc về các cơ quan chức năng của nhà nước, về cơ bàn, các vấn đề 
ưu tiên QLTH gắn với các hoạt động theo quy hoạch phát triên kinh tê xã hội và được phân theo 
ba giai đoạn 5 năm là 20112015, 20162020 và 20212025 phù hợp với định hướng quy hoạch 
đã có (N.T. Biên và nnk, 2008; Thủ tướng Chính phủ, 2008). Trong đó, 2020 là môc hoàn thành 
quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Phương pháp tổ hợp và chia tách. Việc xác định những van đề ưu tiên cho các mô hình 
QLTH, cần bắt đầu từ xac định ưu tiên cho các tiểu vùng làm đơn vị cơ sờ, sạu đó dùng phương 
pháp to hợp để xác định ưu tiên cho VBB Bạc Bộ và cà DVB Tây vịnh Băc Bộ. Đôi với mô 
hĩnh khu vực Hải Phong, việc lựa chọn vấn đề ưu tiên được xác định bang cách chia tách lieu 
vùng Hài Phòng  Quảng Ninh.
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Phương pháp xây dựng ma trận và tinh điểm trọng số. Đe phục vụ cho phân tích hệ thống 
và tổ hợp, phương pháp ma trận và tính điểm trọng số được sừ dụng cho các quy mô không gian 
và thời khoảng. Điểm trọng số được tổ hợp thể hiện tính khách quan, nhất quán và hợp lý trong 
việc lựa chọn các vấn đe ưu tiên. Trong quá trình tổ hợp điểm trọng so, có những vấn đề điểm 
trọng số ưu tiên trùng nhau, thi đặt ưu tiên hơn cho vấn để có tính chiến lược hơn và khả năng 
khắc phục hệ quà khó khăn hơn.
b. Những vấn đề quàn lý cho chương trình quàn lý tong hợp dài ven DVB Tây vịnh Bắc Bộ

Trên cơ sở phân tích toàn diện điều kiện lự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, hiện trạng và quy 
hoạch phát triển kinh tế  xã hội, hiện trạng và dự báo môi trưởng, 05 vấn đề thiết yếu trong nội 
dung chương trình QLTH vùng ven DVB Tây vịnh Bắc Bộ đã được xác định như sau:

Quàn lý và sữ dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên
Quàn lý và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên là van đề vô cùng quan trọng trong QLTH 

dãi ven DVB Tây vịnh Băc Bộ, bao gôm những nội dung cơ bàn như sử dụng hợp lý tài nguyên 
phi sinh vật, bao gồm đất, nước, khoáng sàn và năng lượng biển; Sử dụng hợp lý tài nguyên sinh 
vật cho đánh bat, nuôi trồng và thâm xem phục vụ các mục đích thực phằm, dược phẩm, mỹ nghệ 
và du lịch; Sử dụng hợp lý và phát huy tiềm năng và các giá trị địa tự nhiên, địa kinh tế và địa 
chính trị của tài nguyên vị the biển và ven bờ: bán đảo, đào, vũng vịnh, cửa sông, luồng lạch v.v.

Những nhiệm vụ ưu tiên được xác định như sau: 1 Điều chinh quy hoạch phát triển kinh tế 
 xã hội địa phương và vùng phù hợp với quân lý bên vững tài nguyên và môi trường; 2 Sử 
dụng khôn khéo đất ngập nước ven bờ; 3 Quy hoạch nguồn cấp và quản lý nước sinh hoạt cho 
các đão và các vùng ven bờ; 4 Quàn lý bền vững nguồn lợi thuỷ sản, phát triển đánh bắt xa bờ, 
nuôi sinh thái và sử dụng các chất có hoạt tính trong sinh vật biển; 5 Xây dựng kế hoạch phát 
triển du lịch sinh thái biển kết hợp bào tồn tự nhiên.

Quản lý, ngăn ngừa, phòng chổng ó nhiễm và các sự cổ mói trường
Quân lý, ngăn ngừa, phòng chổng ô nhiễm và các sự co môi trường được đặt ra cho các hợp 

phần là môi trường không khí, môi trường nước, môi trường đất  trầm tích và môi trường sinh 
học, môi trường cảng và môi trường xuyên biên giới. Các đôi tượng gây ô nhiễm và sự cô môi 
trường được quan tàm chù đạo bao gồm: chất thải ran và rác thãi sinh hoạt; ô nhiễm các chất 
hữu cơ bền (POPs) và kim loại nặng; ô nhiễm dầu mờ và sự co tràn dầu; ô nhiễm các chất dinh 
dưỡng, phú dưỡng và thuỳ triều đỏ; ô nhiễm đục và ngọt hóa.

Tuy nhiên, trong vấn đề này, những nhiệm vụ cần ưu tiên được xác định như sau: 1 Quan 
trắc, phàn tích và đánh giá hiện trạng môi trường, đánh giá tác động môi trường và môi trường 
chiến lược; 2 Quan trắc và đánh giá mức độ tích luỹ các chất ô nhiễm có độc to thuộc nhóm các 
chất ô nhiễm hữu cơ bền (POPs) và kim loại nặng trong trầm tích và cơ thể sinh vật; 3 Kiểm 
toán, quàn lý và xử lý rác thài ran, chất thải lỏng và khí thải; 4 Xây dựng kế hoạch và tổ chức 
ứng phó với các sự cố môi trường, trọng tâm là tràn dầu và thuỷ triều đỏ.

Quàn lý, ngăn ngừa và phòng tránh thiên tai
Vấn đề quàn lý, ngăn ngừa và phòng tránh thiên tai bao gồm các nội dung cơ bản như: xói 

lở bờ biền; sa bồi luồng bến; bão, lốc, nước dâng và sóng lớn; biến đoi khí hậu và dăng cao mực 
biển; xâm nhập mặn; ngập lụt ven bờ; động đất và khà năng sóng thần.

Những nhiệm vụ cần ưu tiên được xác định như sau: 1 Quan trắc, đánh giá hiện trạng, theo 
dõi diễn biến, dự báo và lập kế hoạch quàn lý, phòng tránh tai biến xói lờ và sa bồi, trọng tâm 
báo vệ bờ biển và kiên cố hoá hệ thống đê biển; 2 Quan trắc, đánh giá, dự báo và xây dựng các 
kịch bàn ứng xử với dâng cao mực biển, gắn với quàn lý, phòng tránh ngập lụt ven bờ.
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Bão vệ và bào tồn tự nhiên, văn hoá và đa dạng sinh học
Vàn đề bào vệ và bào ton tự nhiên, vãn hoá và đa dạng sinh học bao gồm các nội dung cơ 

bàn như sau: Bào vệ đa dạng sinh học, trọng tâm đa dạng loài, các loài quý hiếm và có nguy 
cơ bị tiêu diệt; Bào vệ và phục hôi các habitat và hộ sinh thái, trọng tàm là rừng ngập mặn, rạn 
san hô. thảm cỏ biển và bãi cát bicn V.V.; Bào vệ cảnh quan tự nhiên bao gồm cành quan bicn 
 đào, bán đão, cửa sông và ven bờ; Quy hoạch, xây dựng và quàn lý các khu bào tồn tự 
nhiên, bao gồm các di sàn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, khu đất ngập nước có tầm quan 
trọng quốc gia và quốc tế; khu bào ton biền, vườn quốc gia trên biển, các kỳ quan thiên nhiên 
và danh thang tự nhiên; Bào vệ và bào tồn các di tích văn hoá, lịch sử, khảo cổ và các danh 
thắng vãn hoá.

Những nhiệm vụ cần ưu tiên được xác định như sau: 1 Bào vệ và phục hồi các hộ sinh 
thái rừng ngập mặn, rạn san hô, thâm cỏ biẻn và rừng mưa trên đào, vcn bờ; 2 Quy hoạch, 
xây dựng và quàn lý các khu bào tôn tự nhiên; 3 Bào tôn và tôn tạo các di tích văn hoá, lịch 
sử và khảo cổ.

Giảm thiểu máu thuẫn lợi ích
Vấn đè giàm thiểu mâu thuẫn lợi ích nhằm đăm bào cho chương trinh QLTHVBB phục vụ 

phát triên đa ngành, đa mục tiêu và đa lợi ích, tránh những mâu thuần căng thẳng phát triền 
thành xung đột. Đó là giâm thiểu mâu thuần giữa các ngành, giữa các địa phương, giữa cá nhàn 
và cộng động và giữa bào tồn tự nhiên và phát triển kinh 1C.

Những nhiệm vụ cần ưu tiên được xác định như sau: 1 Tồ chức quàn lý và sự tham gia cũa 
các bên hường dụng trong chương trình QLTH; 2 Sự tham gia cùa cộng đồng trong chương 
trình QLTH.

2.2. Những vẩn đẻ ưu tiên cho quàn lý tổng họp DVB Tây vịnh Bắc Bộ và vùng trọng 
diem Bíỉc Bộ

Những vấn để ưu tiên cho chương trình quân lý tổng hợp DVB Tày vịnh Bắc Bộ được xem 
xét theo các cãp độ:

Các vắn đề ưu tiên cho QLTH toàn DVB Tây vịnh Bắc Bộ
Các vấn đe ưu tiên cho QLTH mô hình vùng: vùng bờ biền trọng điểm Bắc Bộ.
Các van đề ưu tiên cho mô hình tiểu vùng: tiều vùng Đông Bắc Bắc Bộ (Quàng Ninh  

Hâi Phòng), tiêu vùng Thái Bình  Ninh Bình thuộc VBB Băc Bộ và tiểu vùng Thanh Hoá  
Quãng Bình thuộc VBB Bác Trung Bộ.

Các vấn đề ưu tiên cho QLTH mô hình địa phương: ví dụ, khu vực ven bờ biển Hài 
Phòng thuộc tiều vùng Đông Bấc Bắc Bộ, VBB Bắc Bộ.

a. Các vấn đề ưu tiên quàn lý tổng họp theo tiểu vùng

Tiếu vùng Đông Bắc Bắc Bộ (Quãng Ninh  Hãi Phòng)
Trên bàng 4.3. đã xác định thứ tự ưu tiên cho 5 van đề quân lý cho từng giai đoạn với điểm 

trọng số cao nhất là 5 và thấp nhất là 1. Thứ tự các vấn đề ưu tiên cho cã quá trinh được xác 
định theo tổng điểm trọng số của từng giai đoạn, kết quà như sau:

Ưu tiên l: Quân lý và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.
Ưu tiên 2: Quản lý, ngăn ngừa và phòng chống ô nhiễm và các sự co môi trường
Ưu tiên 3: Bảo tồn tự nhiên và đa dạng sinh học
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Bàng 4.3. Các vắn đê ưu tiên và phân kỳ ưu tiên QLTH tiểu vùng 
Đông Bắc Bắc Bộ thuộc vùng bở biển Bắc Bộ

Thứ tự 
Ưu tiên

ván đè ưu tiên 2011
2015

2016
2020

2021
2025

Tổng

1 Quàn lý vả sừ dụng hợp lý tải nguyên thiên nhiên 5 4 4 13

2 Quàn lý, ngăn ngừa vâ phòng chống ỗ nhiễm vá 
các sự cổ môi trưởng

3 5 5 13

3 Bảo tồn tự nhiên vá đa dạng sinh học 4 3 2 9

4 Quàn lý, ngăn ngừa, phòng tránh thiên tai 2 2 3 7

5 Giảm thiểu mâu thuẫn lợi ích 1 1 1 3

Tồng 15 15 15 45

Tuy nhicn, thứ tự các vấn đè ưu tiên ờ ba giai đoạn 20112015, 20162020 và 2022025 khác 
nhau. Đáng chú ỷ là bão tồn tự nhiên và đa dạng sinh học đứng ở vị trí thứ 2 trong giai đoạn 1 
(2011 2015); quân lý, ngăn ngừa và phòng chống ô nhiễm và các sự co môi trưởng đứng ở vị tri 
ưu tiên 1 trong câ giai đoạn 2 (20162020) và 3 (20212025). ơ đây, tài nguyên thiên nhiên phong 
phú. và đa dạng, có the sử dụng cho nhiều lợi ích kinh tế  xã hội khác nhau, nôn vấn đề quàn lý và 
sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên có tính chiến lược cao và được ưu tiên biển đau.

Tiểu vùng Thái Bình  Ninh Bình
Trên bàng 4.4, đã xác định thứ tự ưu tiên cho 5 vấn đề quàn lý theo từng giai đoạn, với thứ 

tự cho cà quá trinh như sau:
ưu tiên l: Quàn lý, ngăn ngừa và phòng tránh thiên tai.
ưu tiên 2: Quàn lý và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.
ưu tiên 3: Quân lý, ngân ngừa, phòng chống ô nhiễm và các sự cố môi trường.
Ờ đày, ngăn ngừa và phòng chống thiên tai, đặc biệt là van đề xói lở, vỡ đê và ngập lụt ven 

bờ được đặt lên ưu tiên biên đâu và mức độ ưu tiên tăng theo thời gian.
Bàng 4.4. Các vấn đề ưu tiên và phân kỳ ưu tiên QLTH tiểu vùng 

Thái Bình  Ninh Binh thuộc vùng bờ biển Bắc Bộ

Thứ tự 
Ưu liên

Vẩn đề ưu tiên 2011
2015

2016 
2020

2021 
2025

Tổng 
điểm

1 Quàn lý, ngân ngừa, phòng tránh thiên lai 3 4 5 12
2 Quàn lý và sừ dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên 5 3 3 11
3 Quàn lý, ngản ngừa và phòng chổng ô nhiễm và 

các sự cố môi trường
2 5 4 11

4 Bào tồn tự nhiên vá đa dạng sinh học 4 2 2 8
5 Giảm thiểu mảu thuẫn lợi Ích 1 1 1 3

Tồng 15 15 15 45

Tiểu vùng Thanh Hoá  Quàng Bình
Trên bâng 4.5. đã xác định thứ tự ưu tiên cho 5 vấn đề quản lý cho từng giai đoạn. 
ưu liên T. Quàn lý và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.
ưu tiên 2: Quàn lý, ngăn ngừa và phòng chống ô nhiễm và các sự cố môi trường. 
ưu tiên 3: Quàn lý, ngăn ngừa, phòng tránh thiên tai.
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Bàng 4.5. Các vấn đề ưu tiên và phân kỳ ưu tiên QLTH tiểu vùng 
Thanh Hoá  Quảng Bình thuộc vùng bở biên Bắc Trung Bộ

Thử tự 
Ưu tiên

Vấn đề ưu tiên 2011
2015

2016
2020

2021
2025

Tồng

1 Quàn lỷ và sừ dụng hợp lỷ tái nguyên thiên nhiên 5 4 4 13
2 Quàn lý, ngăn ngừa và phòng chống ô nhiễm và 

các sự cố môi trường
3 5 3 11

3 Quàn lý, ngăn ngừa, phòng tránh thiên tai 2 3 5 10
4 Bào tồn tự nhiên và đa dạng sinh học 4 2 2 8
5 Giảm thiều mâu thuẫn lợi lch 1 1 1 3

Tồng 15 15 15 45

Ờ đây, vấn đề quàn lý và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên được ưu tiên hàng đầu. vấn 
dè quản lý, ngăn ngừa và phòng chống ô nhiễm và các sự cố môi trường ờ vị trí thứ hai, nhưng 
không bức xúc như ở tiểu vùng Quãng Ninh  Hãi Phòng.

b. Các vấn để ưu tiên cho quàn lỷ tổng hợp DVB Tây vịnh Bắc Bộ

Trên cơ sở tổng hợp các vấn đề ưu tiên từng tiểu vùng, các vấn đề ưu tiên cho cà vùng DVB 
Tày vịnh Bãc Bộ trong chương trình QLTH 20112025 được xác định trên bảng 4.6.

Ưu tiên 1: Quàn lý và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.
Ưu tiên 2: Quăn lý, ngăn ngừa và phòng chong ô nhiễm và các sự cố môi trường.
Ưu tiên 3: Quàn lý, ngăn ngừa và phòng tránh thiên tai.

Bàng 4.6. Các vấn đề ưu tiên và phân khu ưu tiên QLTH DVB 
Tây vịnh Bắc Bộ trong 2011  2025

Ưu liên
Vấn đè ưu tiên Quàng Ninh 

Hải Phỏng
Thái Binh  
Ninh Binh

Thanh Hoá 
Quảng Binh

Tổng 
điểm

1 Quan lý và sừ dụng hợp lý tài nguyên 
thiên nhiên

13 11 13 37

2 Quản lý, ngăn ngửa vả phòng chống 
ô nhiễm và các sự cố môi trưởng

13 11 11 35

3 Quàn lý, ngăn ngừa, phòng tránh 
thiên tai

7 12 10 29

4 Bào tồn tự nhiên và đa dạng sinh học 9 8 8 25

5 Giảm thiểu mău thuẫn lợi lch 3 3 3 9
Tổng 45 45 45 135

Trong đó, quàn lý và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên là ưu tiên 1 ờ các tiểu vùng 
Quảng Ninh  Hãi Phòng và Thanh Hoá  Quảng Bình. Trong khi đó, quân lý, ngăn ngừa và 
phòng tránh thiên tai là ưu tiên 1 tại tiêu vùng Thái Binh  Ninh Bình.

Trên băng 4.7, vấn đề ưu tiên 1 trong giai đoạn 1 là quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên 
thiên nhiên. Tại giai đoạn 1 nếu không giải quyết tốt vấn đề này sẽ kéo theo hàng loạt hậu quà 
mả việc khấc phục sẽ hết sức khó khăn, thậm chí không thể khắc phục được trong các giai đoạn 
tiếp theo. Khâu đẩu tiên của hoạt động này gắn chặt với quy hoạch phát triển kinh tể xã hội và 
quy hoạch quản lý tài nguyên và môi trường cho cả quá trình.
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Ưu tiên 1 trong giai đoạn 2 là quản lý, ngăn ngừa và phòng chống ô nhiễm và các sự cổ môi 
trường. Đây là giai đoạn sát kê đích hoàn thành công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nên nguy cơ ô 
nhiễm và các sự cố mỗi trường rất cao nên cằn có sự quan tàm đặc biệt.

Ưu tiên 1 trong giai đoạn 3 là quàn lý, ngân ngừa và phòng tránh thiên tai. Khi đã gíài 
quyết được căn bàn những vấn để về sử dụng hợp lý tài nguyên và bâo vệ môi trường, mà trọng 
tàm là ô nhiêm, bước sang giai đoạn 3, vân quân lý, ngăn ngừa và phòng tránh thiên tai, đặc biệt 
vấn đề bào vệ đê biển và ứng xử với dâng cao mực biển liên quan đến biến đổi khí hậu toàn cầu 
trở thành ưu tiên hàng đầu nhầm bào vệ thành quà của phát triền bền vững.

Đáng chú ý là bào tồn tự nhiên và đa dạng sinh học đứng vị trí ưu tiên 2 trong ẹiai đoạn 1. 
Nếu ở giai đoạn khởi đầu không có các quyết sách, thì có khà năng biến mất hoặc rất khó phục 
hồi cho các giá trị quý giá do (hiên nhiên tạo dựng qua một thời gian rất làu dài.

Bàng 4.7. Phân kỳ các vấn đề ưu tiên QLTH DVB 
Tây vịnh Bắc Bộ trong 2011  2025

Thứ lự 
Ưu tiên

Ván đề ưu tiên 2011
2015

2016 
2020

2021 
2025

Tồng

1 Quán lý và sừ dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên 15 11 11 37
2 Quản lý, ngăn ngừa vá phòng chống ô nhiễm và 

các sự cố môi trưởng
8 15 12 35

3 Quàn lý, ngăn ngừa và phòng tránh thiên tai 7 9 13 29
4 Bào tồn tự nhiên vả đa dạng sinh học 12 7 6 25
5 Giảm thiều mâu thuẫn lợi lch 3 3 3 9

Tổng 45 45 45 135

c. Các vấn đề ưu tiên cho quản lý lổng hợp vùng bờ biến Bắc Bộ

VBB Bắc Bộ bao gồm hai tiểu vùng có thứ tự ưu tiên có khác nhau như trình bày trên bàng 
4.8. Cụ thể, ưu tiên 1 cho tiểu vùng Quàng Ninh Hải Phòng là quân lý và sử dụng hợp lý tài 
nguyên thiên nhiên. Trong khi ưu tiên 1 cho tiêu vùng Thái Bình  Ninh Bình là quàn lý, ngân 
ngừa và phòng tránh thiên tai. Tuy nhiên, tổng hợp hai tiểu vùng, thứ tự ưu tiên của cả vùng 
được xác định như sau:

Ưu tiên l: Quàn lý và sừ dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.
Ưu tiên 2'. Quàn lý, ngăn ngừa và phòng chống ô nhiễm vả Các sự co môi trường.
Ưu tiên 3: Quàn lý, ngăn ngừa và phòng tránh thiên tai.

Bảng 4.8. Các vấn đề ưu tiên QLTH vùng bở biển Bẳc Bộ trong 2011  2025

TT
Ưu tiên

Vấn đề ưu tiên Quảng Ninh 
Hài Phòng

Thái Binh  
Ninh Bình

Tồng

1 Quàn lý vả sừ dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên 13 11 24

2 Quàn lỷ, ngăn ngừa và phòng chổng ô nhiễm và 
các sự cố môi trường

13 11 24

3 Quàn lý, ngăn ngừa và phồng tránh thiên lai 7 12 19

4 Bào tồn tự nhiên và đa dạng sinh học 9 8 17

5 Giảm thiểu mâu thuẫn lợi lch 3 3 6

Tồng 45 45 90
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Vùng bờ biển Bẳc Bộ là trọng điểm cùa DVB Tây vịnh Bắc Bộ và tính chất phàn kỳ ưu tiên 
trong 20112025 được thề hiện trên bảng 4.9. Theo đó, vấn đề ưu tiên 1 qua các giai đoạn như 
sau: Giai đoạn 1: Quàn lý và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; Giai đoạn 2'. Quân lý, ngăn 
ngừa và phòng chổng ô nhiễm và các sự cố môi trường; Giai đoạn 3: Quân lý, ngăn ngừa và 
phòng chống ô nhiễm và các sự cố môi trường.

Như vậy, quàn lý, ngăn ngừa và phòng chống ô nhiễm và các sự cố môi trường được coi là ưu 
tiên 1 trong cã giai đoạn 2 và 3 phân ánh tính phức tạp của tác động môi trường do các hoạt động 
kinh tế càng  hàng hãi, công nghiệp và dịch vụdu lịch mà điểm nhấn là tại tiều vùng Quàng 
Ninh  Hải Phòng. Mặc dù vậy, đây lại là vùng có tiềm năng lớn ve bào tồn tự nhiên và đa dạng 
sinh học, nên van đề này đứng ờ vị trí thứ 2 trong giai đoạn đau tiên của quá trinh QLTH.

Bàng 4.9. Phân kỳ các vấn đề ưu tiên QLTH vùng bở biển Bắc Bộ trong 2011 2025

Ưu tiên
Vắn đề ưu tiên 2011

2015
2016 
2020

2021
2025

Tồng

1 Quàn lý và sữ dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên 10 7 7 24
2 Quản lý. ngăn ngừa và phòng chống ô nhiêm và 

càc sự cổ môi trường
5 10 9 24

3 Quản lý, ngăn ngừa, phòng tránh thiên tai 5 6 8 19
4 Bào tổn tự nhiên và đa dạng sinh học 8 5 4 17
5 Giảm thiêu mâu thuẫn lợi lch 2 2 2 6

Tồng 30 30 30 90

d. Các vấn đề ưu tiên cho QLTH khu vực ven bờ Hải Phòng

Các vấn đề ưu tiên cho khu vực Hải Phòng, tổng hợp và phân kỳ thể hiện trôn 
bâng 4.10:

Ưu tiên 1: Quàn lý và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.
Ưu tiên 2: Quàn lý, ngăn ngừa và phòng chống ô nhiễm và các sự cố môi trường.
Ưu tiên 3: Bão tồn tự nhiên và đa dạng sinh học.

Bảng 4.10. Phân kỳ các vần đề ưu tiên cho QLTH khu vực bờ biển 
Hài Phòng trong 2011  2025

Ưu tiên
ván đề ưu tiên 2011

2015
2016 
2020

2021
2025

Tổng

1 Quàn lý vá sử dụng hợp lỷ tải nguyên thiên nhiên 5 4 3 12

2 Quàn lý, ngăn ngừa và phỏng chống ô nhiễm và 
các sự cố môi trưởng

3 5 4 12

3 Bào tồn tự nhiên và đa dạng sinh học 4 3 2 9

4 Quàn lý, ngăn ngừa, phòng tránh thiên tai 2 2 5 9

5 Giâm thiều mâu thuẫn lợi lch 1 1 1 3

Tồng 15 15 15 45

Đánh giá cả quá trình QLTH, những vấn đề ưu tiên của khu vực Hài Phòng tương tự tiểu 
vùng Quang Ninh  Hải Phong va tính chặt tương tự rõ nét hơn ợ giai đoạn 1 (20112015) và 
giai đoan 2 (20162020). Sự khác biệt thấy rõ ờ giai đoạn 3, khi quân lý, ngăn ngừa, phòng 
tranh thien tai trơ thanh ưu tiên 1 đối với Hài Phòng, tương tự với ưu tiên 1 giai đoạn 3 ờ tiều
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vùng Thái Bình  Ninh Bình (liên quan đến ứng phó mực biển dâng cao, gia cố đê kè, phòng 
chống ngập lụt vcn bờ V.V.). Điều này phản ánh tinh chất chuyển tiểp của khu vực Hài Phòng 
giữa hai tiểu vùng của vùng vcn biển Bẳc Bộ.

Nhận xét
Chương trình QLTH DVB Tây vịnh Bắc Bộ cho bốn cấp mô hình không gian từ tổng thể 

đen không gian, giai đoạn cụ the, phàn ánh tinh thống nhất và tính đặc thù của các mô hình quàn 
lý: DVB Tây vịnh Bẳc Bộ, VBB Bẳc Bộ, tiêu vùng ven bờ Đông Bác Bấc Bộ (Quàng Ninh  
Hài Phòng) và khu vực ven bờ Hãi Phòng. Trong 5 van đề xem xét thứ tự ưu tiên trong quá trình 
quân lý, có thể thấy:

Vấn dề quân lý và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên là ưu tiên 1 cho cà 4 đơn vị không 
gian và trên tổng thể quá trinh QLTH. Tuy nhiên, theo phân kỳ vấn đề này được ưu tiên 1 trong 
giai đoạn 1, ưu tiên 2 trong giai đoạn 2 và ưu tiên 3 trong giai đoạn 3. Chì riêng ở tiêu vùng 
Đông Bắc Bắc Bộ, vấn dề này ưu tiên 2 trong cà giai đoạn 3, phàn ánh tâm quan trọng, tính đa 
dạng, phong phú và giàu có tài nguyên thiên nhiên ở đây, cũng như nguy cơ suy tổn cao cần 
được đặc biệt chú ý trong quàn lý.

Vấn đề quân lý, ngãn ngừa và phòng chống ô nhiễm và các sự cố môi trường là ưu tiên 2 cho 
cà 4 đơn vị không gian và trên tổng thể quá trinh QLTH. Tuy nhiên, theo phân kỳ vấn đề này được 
ưu tiên 1 trong giai đoạn 2, giai đoạn mà mục tiêu hiện đại hoá, công nghiệp hoá cơ bàn sẽ hoàn 
thành khi kết thúc giai đoạn, nên nhu cầu quàn lý ô nhiễm và sự cô môi trường cân hêt sức được 
coi trọng. Mức ưu tiên 1 còn tiếp tục ở tiếu vùng ven bờ Đông Bắc Bae Bộ ờ giai đoạn 3, liên 
quan tới quy mô lớn của sự phát triển công nghiệp, dịch vụ du lịch và cảng  hàng hải tại đây.

Vấn đề quân lý, ngăn ngừa, phòng tránh thiên tai có vị trí ưu tiên 3 ở toàn DVB Tây vịnh 
Bắc Bộ và VBB Bae Bộ, trong khi chi là ưu tiên 4 ở tiểu vùng Đông Bắc và khu vực Hãi Phòng 
phân ánh diễn biến thiên tai, nhất là biến đồi khí hậu và dâng cao mực biên. Theo phân kỳ, vân 
đề này đạt ưu tiên 1 tại giai đoạn 3 tại VBB Bắc Bộ và khu vực Hài Phòng. Đó là nhu câu chông 
lại biến đổi khi hậu, dâng cao mực nước tại các vùng đất thấp ven biển, khi đã có sự đầu tư phát 
triển đáng kể sau khi hoàn thành công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Vấn đề bào tồn tự nhiên và đa dạng sinh học có vị trí ưu tiên 4 ở DVB Tây vịnh Bắc Bộ và 
VBB Bắc Bộ, nhưng có vị trí ưu tiên 3 tại tiểu vùng Đông Bắc Bạc Bộ và khu vực Hải Phòng. 
Tuy nhiên, ở giai đoạn 1, nó nhận được vị trí ưu tiên 2 ở tat cà 4 cấp đơn vị quàn lý ven bờ, chi 
đứng sau ưu tiên 1 là quàn lý và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Điêu này xuât phát từ 
quan điểm, các giá trị bảo tôn tự nhiên và đa dạng sinh học nêu không được quan tàm đúng mức 
từ dầu, khi dã bị tổn hại, rất khó có khả năng phục hổi.

Vấn đề giâm thiểu mâu thuẫn lợi ích tuy luôn đứng ở vị trí cuối một cách tương đối trong số 
các vấn đề ưu tiên, nhưng vẫn là vấn đề rất quan trọng, liên quan đến những vấn đề đồng thuận 
xã hội, lợi ích cộng đồng và sự binh đăng giữa các bên hưởng dụng.

3.  Các chuoTig trình trọng điểm cho quản lý tổng hợp vùng bờ biển trọng điểm 
Bắc Bộ
3.1.  Chương trình quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn văn hoá, 
tự nhiên, đa dạng sinh học, trọng tâm vào giai đoạn 1 và 2

a. Các hoạt động cùa chương trình
Quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên

Sử dụng hợp lý tài nguyên phi sinh vật: đất, nước, khoáng sản và năng lượng biển. Đặc 
biệt chú ý sử dụng khôn khéo đất ngập nước ven bờ và nguồn cấp nước sinh hoạt ven bờ và cac 
đào, năng lượng sạch.
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Sử dụng hợp lý tài nguyên sinh vật: đánh bắt, nuôi trồng và thăm xem phục vụ các mục 
đích thực phẩm, dược phẩm, mỹ nghệ, du lịch. Đặc biệt chú ý đánh bat xa bờ, nuôi sinh thái, an 
toàn thực phẩm biển.

Sử dụng hợp lý và phát huy tiềm năng tài nguyên vị thể biển và vcn bờ: bán đào, 
dào, vũng vịnh, cửa biển, luồng lạch v.v. về giá trị địa tự nhiên, địa kinh te và địa chính 
trị đặc biệt chú ý: diều chình quy hoạch phát triển kinh tế  xã hội địa phương và vùng 
phù hợp với quân lý bền vững tài nguyên và môi trường; phát triển du lịch sinh thái 
biển; các khu kinh tế biền trọng điểm.

Bào vệ và bảo tồn tự nhiên, vãn hoá và đa dạng sinh học
Bào vệ đa dạng sinh học: đa dạng loài, các loài quỷ hiếm, có nguy cơ bị tiêu diệt.
Bào vệ và phục hồi các habitat và hệ sinh thái: rừng ngập mặn; rạn san hô; thảm cỏ biển; 

bãi cát biển.
Bão vệ cành quan tự nhiên (biển  đào, bán đào, cửa biển và ven bờ)
Quy hoạch, xây dựng và quản lý các khu bào tồn tự nhiên: di sàn thiên nhiên, khu dự trữ 

sinh quyển, khu bão vệ đất ngập nước có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế; Khu bào tồn biển, 
vườn quốc gia trên biển và các kỳ quan thiên nhiên, danh thắng tự nhiên.

Bão vệ và bảo tồn các di tích văn hoá, lịch sử và khảo co, các danh thắng văn hoá. Chú ý: 
bão vệ và phục hồi các hệ sinh thái rùng ngập mặn, rạn san hô, thảm cỏ biển và rừng mưa trên 
đào, ven bờ; Quy hoạch, xây dựng và quàn lý các khu bào tồn tự nhiên; Bão tồn và tôn tạo các 
di tích văn hoá.
b. Các van đề trọng tàm

Điều chình quy hoạch phát triển kinh tế  xã hội địa phương và vùng phù hợp với quân lý 
bền vững tài nguyên và môi trường.

Sử dụng khôn khéo đất ngập nước ven bờ.
Quy hoạch nguồn cấp và quản lý nước sinh hoạt cho các đào và các vùng ven bờ.
Quân lý bền vững nguồn lợi thuỳ sàn, phát triển đánh bắt xa bờ, nuôi sinh thái và sử dụng 

các chất có hoạt tính trong sinh vật biển.
Xây dựng kế hoạch phát triển du lịch sinh thái biển kết hợp bào tồn tự nhiên.
Bão vệ và phục hồi các hệ sinh thái rừng ngập mặn, rạn san hô, thảm cỏ biển và rừng mưa 

trên đào, ven bờ.
Quy hoạch, xây dựng và quàn lý các khu bào tồn tự nhiên.
Bào tồn và tôn tạo các di tích văn hoá, lịch sử và khảo cổ.

3.2.  Chương trình quản lý, phòng tránh ô nhiễm, thiên tai và các sự cồ môi trường, 
trọng tâm vào giai đoạn 2 và 3

a.  Các hoạt động cùa chương trình
Quản lý, ngăn ngừa và phòng chống ô nhiễm và các sự cố môi trường
Quàn lý, ngăn ngừa và phòng chống ô nhiễm và các sự cố môi trường theo hộ 

thống cac moi’ trương hợp phần: môi trưởng không khí, môi trường nước, môi trường 
dittram tich, mot trương sinh học; hoặc theo các môi trường khu vực: môi trường đô thị 
va cac khu cong nghiệp, môi trường nông thôn, môi trường vùng biền ven bờ; môi 
trường các hải đào.
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Quàn lý, ngăn ngừa và phòng chống ô nhiễm và các sự cố môi trường theo hệ 
thống các chắt gày ô nhiễm và nguồn phát sinh: chất thải rắn; chất hữu cơ bền và kim 
loại nặng; dầu mỡ và sự co tràn dầu; các chất dinh dưỡng, phú dưỡng và thuỳ triều đỏ; 
đục và ngọt hóa.

Quàn lý môi trường căng và môi trường xuyên biên giới.
Thực hiện các hoạt động định kỳ và ứng phó với các sự cố môi trường bất thường: đánh 

giá hiện trạng môi trưởng, đánh giậ môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi trường; 
quan trắc và đánh giá tích luỹ các chất ô nhiễm có độc to thuộc nhóm các chất hữu cơ bền và 
kim loại nặng trong trầm tích và cơ thể sinh vật; quân lý và xử lý rác thài răn, chất thải lỏng và 
khí; kiểm toán chất thài và quan trắc chất lượng môi trường; kể hoạch ứng phó với các sự cố 
môi trường: tràn dằu và thuỳ triều đỏ v.v.

Quàn lý, ngân ngừa và phòng chống thiên tai
Các dạng thiên tai cần quan tâm ngăn ngừa và phòng chong: xói lở bờ biển; sa bồi luồng 

ben; bão, lốc, nước dàng, sóng lớn; biến đổi khí hậu và dâng cao mực biển; xâm nhập mặn; 
ngập lụt ven bờ; động đất và sóng thần.

Các hoạt động cần coi trọng: đánh giá hiện trạng, dự báo và quan trắc tai biến xói lở và sa 
bồi; đánh giá, dự báo và đẻ xuất các kịch bàn ứng xử với dàng cao mực biển liên quan đen biến 
đổi khi hậu; quàn lý ngập lụt ven bờ.

b.  Các van để trọng tám

Quan trắc, phân tích và đánh giá hiện trạng môi trường, đánh giá tác động môi trường và 
môi trường chiến lược.

 Quan trắc và đánh giá mức độ tích luỹ các chất ô nhiễm có độc tố thuộc nhóm các chất ô 
nhiễm hữu cơ bền (POPs) và kim loại nặng trong trầm tích và cơ thể sinh vật.

Kiểm toán, quàn lý và xử lý rác thài ran, chất thãi lỏng và khí thãi.
Xây dựng kế hoạch và tổ chức ứng phó với các sự co môi trường, trọng tâm lả tràn dầu và 

thuỷ triều đò.
Quan trắc, đánh giá hiện trạng, theo dõi diễn biến, dự báo và lập ke hoạch quản lý, 

phòng tránh tai biến xói lở và sa bối, trọng tàm bão vệ bờ biển và kiên cố hoá hệ thống 
đê bicn.

Quan trắc, đánh giá, dự báo và xây dựng các kịch bàn ứng xử với dâng cao mực biển, gắn 
với quân lý, phòng tránh ngập lụt ven bờ.

3.3.  Chương trình tăng cường thể chế, chính sách, nâng cao nhộn thức và trách 
nhiệm, sự tham gia của các bên có lợi ích vờ cộng đồng (hỗ trợ cho chương trình 
1 va 2)

a.  Các hoạt động của chương trình

Tăng cường cơ sờ pháp lý và nâng cao ý chi chinh trị
Việt Nam có môi trường tốt cho việc thực thi QLTHVBB mà chủ thể quản lý nhà 

nước thông qua các cơ quan chức năng yới phương thức quàn lý thống nhất vả tập 
trung. Tuy nhiên, thực hiện luật pháp thiếu nghiêm minh và che tài yếu là hạn chế rất 
lớn cho QLTHVBB. Y chí chính trị về phát triển bền vững nói chung và QLTHVBB nói 
riêng là tích cực. Tụy nhiên ờ các cấp địa phương, sự thay đổi chính quyền qua các 
nhiệm kỳ hay cam kêt chính trị yếu từ phía chính quyền là có thể dẫn đến thiếu phân bồ 
nguồn lực và tác động đến tiến trình QLTHVBB.
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Giáo dục, tuyên tryền đế nâng cao nhận thức về QLTHVBB
Nhân thức đúng về vai trò, sự cằn thiết và cách thức tiến hành của QLTHVBB cần phải phổ 

biến và quán triệt trong các cấp quản lý trước khi nâng cao cho cộng đọng. Nhận thức vậ hiểu 
biết về kinh nghiệm thực tiền QLTHVBB ở Việt Nam vẫn còn hạn chế, thậm chí một số khái 
niệm còn chưa rõ, có thể dẫn đến hành động thiếu chuẩn xác. Nhận thức về vai trò quàn lý nhà 
nước và thể thức quàn lý tập trung tuy đã có định hướng đúng, nhưng chưa được thê hiện nôi 
bật những đặc thù của Việt Nam.

Tăng cường tổ chức và năng lực
Một trong những điều kiện quyết định sự thành công của quá trình QLTHVBB là tổ chúc bộ 

máy hoạt động, xây dựng các nhóm chuyên gia, nhóm tư vấn và đào tạo nguồn nhân lực. Các 
chuyên gia tư vấn, các nhà khoa học tham gia dự án có thể từ các viện nghiên cứu, các trưởng 
đại học, thậm chí từ các tổ chức Quốc tế. Tuy nhiên, lực lượng điều hành quàn lý trực tiếp tại 
các văn phòng dự án phải là các cán bộ nguồn địa phương. Do đỏ cần đào tạo chuẩn bị nhân lực 
trước mat và lâu dài.

Phát triền nguồn tài chính bền vững
Nguồn tài chính đầu tư bền vững là hết sức quan trọng nhằm đàm bão cho sự tồn tại lâu dài 

và hoạt động hiệu quả của một chương trình QLTHVBB. Ngoài tạo nguồn bền vững, cũng càn 
xác định cơ chế sử dụng tài chính đầu tư phù hợp với các hoạt động của quá trình QLTHVBB. 
Cũng cân phải có cơ chê hình thành và hoạt động các quỹ QLTHVBB làm nền tàng cho hoạt 
động các dự án quan trắc, nghiên cứu và ứng dụng triển khai các van đề nằm trong khuôn khổ 
QLTHVBB.

Giảm thiểu mâu thuẫn lợi ích
Không thể phát triển đa ngành, đa lợi ích đa mục tiêu nếu không đối mặt để giải quyết vấn đề 

mâu thuẫn lợi ích. Các mâu thuẫn lợi ích ở vùng bờ biển thường xuất hiện do tranh chấp không 
gian, tranh châp tài nguyên và tác động tiêu cực đên môi trường làm ảnh hường đên nhóm lợi ích 
khác. Các hình thức mâu thuẫn có thể xuất hiện giữa hai hay nhiều lĩnh vực (du lịch  nghề cá  
giao thông) theo một chiêu hoặc đa chiêu, có thê trong nội bộ một ngành (nuôi trông và đánh băt 
thuỷ sàn), giữa cá nhân và cộng đông, giữa bảo tôn tự nhiên và phát triển kinh tế.

Vì vậy cần thực hiện một số giãi pháp thích hợp từ xây dựng chính sách, chiến lược, quy 
hoạch sử dụng tài nguyên hợp lý dựa trên một tiếp cận tổng hợp để có hiểu biết đầy đủ về tài 
nguyên, môi trường, các hệ sinh thái, cấu trúc xã hội vùng bờ V.V.; đến công khai thông tin, đàm 
bảo sự tham gia công bang cho những người liên quan trong quá trinh lập qui hoạch, ra quyết 
định đói với việc sử dụng tài nguyên ở vùng ven bờ; đàm bảo tính đúng dãn, nhất quán trong tô 
chức thể chế, luật pháp và các hướng dẫn sử dụng tài nguyên ở vùng ven bờ; khuyển khích sự 
thaụi gia tình nguyện và hiểu biết lẫn nhau thông qua các chương trinh giáo dục và nâng cao 
nhận thức cộng đồng, xây dựng sự đồng tâm nhất tri trong cộng đồng; đàm bào tính khách quan 
trong việc giải quyết các mâu thuẫn.

Sự tham gia của cộng đồng
Không thể thực hiện thành công QLTHVBB hướng tới phát triển bền vững khi lợi ích cộng 

đồng không được đàm bào. Đó là những lợi ích không chi về vật chất, mà còn về sức khoè và 
văn hoá  tinh thần. Mô hình QLTHVBB phải hướng tới lợi ích cộng đồng và góp phần xoá đói 
giàm nghẻo.

Sự tham gia của các bên cỏ lợi ích
Sự tham gia của các bên có lợi ích vào hoạt động QLTHVBB ở nước ta chưa được xác định 

rõ ràng. Các bên có lợi ích khác, đặc biệt là các bên có lợi ích yề kinh tế, đại diện là các công ty, 
các doanh nghiệp nhà nước hoặc tư nhân, các tập đoàn kinh tê và các dự án đâu tư phát triên là 
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các bên tham gia quan trọng cần được xác định rõ cơ chế tham gia, trách nhiệm chia sè và phải 
được coi là một nguồn lực đóng góp quan trọng, tham vấn ý kiến, chấp hành các chế tài và cả 
quyền được hưởng các lợi ích do QLTHVBB mang lại.

b.  Các vấn đề trọng tâm

Tăng cường thể chế, chinh sách
Xây dựng cơ chế tổ chức và quản lý chương trình QLTH.
Tổ chức và xây dựng cơ chế tham gia của các bên có lợi ích trong chương trinh QLTH.
Giảm thiểu mâu thuẫn lợi ích: Màu thuẫn giữa các ngành; Mâu thuẫn giữa các địa 

phương; Mâu thuẫn giữa cá nhân và cộng động; Mâu thuẫn giữa bào tồn tự nhiên và phát triền 
kinh te.

Xây dựng nguồn tài chinh bền vững.
Nâng cao nhận thức và trách nhiệm, sự tham gia của các bên có lợi ích và cộng đồng

Sự tham gia của các bên có lợi ích: các dự án đầu tư, các công ty, tập đoàn kinh tế, các 
doanh nghiệp nhà nước và tư nhân.

Sự tham gia của cộng đồng trong chương trình QLTHVBB.
Hỗ trợ và nâng cao ý thức cộng đồng.
Các dự án cài thiện sinh kế cộng đồng.
Các dự án bào vệ, phục hồi các hệ sinh thái và đa dạng sinh học theo phương thức đồng 

quàn lý hay quàn lý dựa vào cộng đồng.

II. TỐ CHỨC THỰC HIỆN QUẢN LÝ TỔNG HỢP VÙNG BỜ BIẺN BÁC BỘ

Vấn đề cơ chế tổ chúc thực hiện QLTHVBB ở Việt Nam đã được một số nghiên cứu đề cập, 
tuy mức độ còn khái quát (N.c. Hồi, N.H. Cử, L.V. Kèn, 2000; N.T. An, 2003; N.H. Cử, 2005). 
Thông qua thực tiền đã được trình diễn, một số dự án đã triển khai công tác tổ chức thực hiện, 
nhưng sự đúc kết kinh nghiệm để phổ biến cũng còn hạn chế (N.N. Sinh, H.c. Thắng, N.H. Cử 
và nnk., 2003; N.c. Hồi và nnk., 2005; H.c. Thăng, 2007; Cục Bảo vệ Môi trường, 2007; ICZM 
Việt Nam  Hà Lan).

Để hướng tới phát triển bền vững, nhu cầu QLTHVBB Bắc Bộ là hết sức cấp thiết. Tuy 
nhiên, đây còn là vấn đề còn thiếu cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn đoi với Việt Nam, 
nhất là vấn đề tồ chức bộ máy quản lý, xác định chức năng quàn lý và to chức thực hiện v.v. 
QLTH vùng bờ biển là một quá trình động, đa nguyên và lặp lại nhằm phát triển quản lý bền 
vững vùng bờ biển (European Commission, 1999). Nó gồm một chu kỳ đầy đủ từ thu thập thông 
tin, lập quy hoạch (theo nghĩa rộng nhât), ra quyêt định, quản lý và giám sát thực hiện. QLTH 
vùng bờ biển dùng sự tham gia và hợp tác đã được đồng thuận của tat cà các bên có lợi ích để 
đạt được các mục tiêu xã hội ở một vùng bờ biển xác định và thực thi các hành động nhằm 
hướng tới các mục đích này. Đây cũng chính là tư tưởng cơ bán để các tác giả xây dựng những 
ý tưởng về tồ chức thực hiện QLTH vùng trọng điểm DVB Tây vịnh Bắc Bộ.

Việt Nam có môi trường tốt cho việc thực thi QLTHVBB. Thể chế được Hiến pháp nước 
CHXHCN Việt Nam năm 1992 quy định phù hợp với yêu cầu xây dựng cơ chế QLTHVBB mà 
chủ thể quân lý nhà nước thông qua các cơ quan chức năng với phương thức quàn lý thống nhất 
và tập trung. Vai trò lãnh đạo đất nước xuyên suốt của Đang Cộng sân, sự ổn định của chế độ 
chính trị và chính quyện rất quan trọng đối với tính bện vững của quá trình QLTHVBB cằn thực 
hiện trong thời gian rất dài theo các chu trình nối tiếp nhau. Mặc dù còn thiếu các chính sách, 
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luật định cụ thể, nhưng hệ thông văn bàn pháp quy hiện có về tài nguyên, môi trường và phát 
triên bền vững hỗ ượ ràt lớn cho hoạt động QLTHVBB (N.T.N. Mai, 2007; Cục Bào vệ Môi 
trường, 2007). Tuy nhiên, thực hiện luật pháp thiếu nghiêm minh và chế tài yếu là hạn chế rắt 
lớn cho tồ chức thực hiện QLTHVBB.

1. Tổ chức bộ máy hoạt động quản lý
1.1.  Những nguyên tắc cơ bản tổ chức bộ máy

a. Nguyên tắc thong nhất

Đối với một nước có biền và bờ biển kéo dài như Việt Nam, diện tích đất liền 327.480km2 và 
bờ biển cơ bàn dài khoảng 3.260km, tỷ lệ diện tích đất liền/bờ biển khoảng 100km2/km thì nhu 
cầu.QLTHVBB là rất lớn. Đây là hoạt động quan trọng, lâu dài và có tầm chiến lược quốc gia. Vì 
vậy, cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động QLTHVBB cằn có sự thống nhất trên toàn đất nước. Đương 
nhiên, cơ cấu tổ chức này phài phù hợp với thể chế hiện hành của nhà nước Việt Nam.

về nguyên tắc thống nhất trong chi đạo QLTHVBB, có thể tham khảo mô hình tổ chức của 
Malaysia. Ờ đất nước này, thể che theo mô hình nhà nước Liên bang. Mặc dù các bang có diện 
tích và dân số không lớn, chừng mực nào có thể coi tương đương cấp vùng của Việt Nam trong 
hệ thống QLTHVBB.
b. Nguyên tắc tập trung

Nguyên tắc tập trung thể hiện ở vai trò tố chức đầu mối kèm theo quyền tực và trách nhiệm 
cùa nó trong hệ thông quàn lý nhà nước vê QLTHVBB.

Trong hệ thong cơ chế tổ chức quản lý nhà nước hiện hành tồn tại hệ thống “dọc” theo bộ 
ngành trực thuộc chính phủ và hệ thống “ngang” theo các cấp chính quyền từ tình trở xuống, 
cũng thuộc chính phủ. Một tổ chức quàn lý, ví dụ Sờ Tài nguyên và Môi trường chịu sự lãnh 
đạo nghiệp vụ theo ngành dọc của Bộ TN&MT, nhưng chịu sự lãnh đạo “đầu mối” và toàn diện 
từ nghiệp vụ đến tổ chức và các hoạt động khác của UBND tỉnh hay thành phố trực thuộc trung 
ương. Tuy nhiên, một số hoạt động quàn lý hiện đang tồn tại “hai dạng đầu mối”, từ bộ và từ 
UBND tình/thành pho, ví dụ như quàn lý các Vườn quốc gia, mà xu hướng hiện nay đang dịch 
chuyển dần từ đầu moi thuộc bộ sang đầu mối thuộc tinh do hiệu qùa quàn lý thực tế “đầu mối 
tinh” đang được xem là phù hợp hơn.

Đối với QLTHVBB, theo thể chế của Việt Nam, có thể tham khào xem xét ba mô hình 
tổ chức: mô hình Thượng Hài, mô hình Hạ Môn của Trung Quốc và mô hình Đà Nang của 
Việt Nam.

Mô hình Thượng Hải, theo kiểu tổ chức đầu mối thuộc bộ ngành, cụ thể là Tổng cục Hài 
dượng Quốc gia (SOA) thuộc Bộ Đất đai và Tài nguyên.

Ở Việt Nam, theo chức năng quy định, cơ quan cấp bộ có nhiệm vụ này là Bộ Tài nguyên 
và Môi trường. Thực hiện cụ thê chức năng này thuộc vê Tông Cục biển và Hài đào Việt Nam, 
cơ quan dưới bộ. Đây là một khó khăn về thể chế, vì Tổng Cục Biển và Hài đào Việt Nam, với 
vị trí tổ chức của mình, khó phối hợp với các tinh, thành phô trực thuộc Trung ương khi chỉ đạo 
và phối hợp thực hành các chương trình QLTHVBB.

Mô hình Đà Nắng cũng lấy UBND thành phố làm đầu mối chi đạo trực tiếp, tuy nhiên vai 
trò ành hường của to chưc Quốc tế đóng vai trò tài trợ kinh tế rất lớn. Vai trò của Bộ 
KHCN&MT được coi là rất quan trọng, nhưng mang tính hình thức về quàn lý nhà nước theo 
ngành dọc là chính.
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Với mô hình này, ngoài hỗ trợ thực hành QLTHVBB ở một nước có thể chế chính trị xã hội 
như Việt Nam, PEMSEA muốn hoàn thiện một hệ thống QLTHVBB ờ Đông Á với các tiêu chí 
ưu liên khác nhau: Shianoukville (Campuchia): thu hút cộng đồng quản lý chất thãi ran; Shihwa 
(Hàn Quốc): duy tri hồ Shihwa, một hồ nhân tạo; Bali (Indonesia): bảo vệ bãi khỏi xói lở và thích 
ứng với biến dồi khí hậu; Klang (Malaysia): quản lý tong họp vực sông và vùng ven bờ biển; 
Nampho (Triều Tiên ): Cài thiện đời sông thông qua nguồn nước an toàn và đầy đủ; Hạ Môn 
(Trung Quốc): làm sạch hồ Yuangdang theo định hướng kiiih tế môi trường; Chonburi (Thái Lan): 
bào vệ, phục hồi và quân lý các habitat tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên; Đà Nang (Việt Nam): 
xây dựng một hình ảnh Thành Phố Môi Trường (Hunting Yu. and Ms. Nancy A. Bermas, 2009).

c.  Nguyên tac linh hoạt
Nguyên tắc linh hoạt tạo ra sự thích ứng VC tổ chức bộ máy QLTHVBB ở các địa phương 

khác nhau và vào các thời điểm khác nhau, tránh sự máy móc rập khuôn. Sự khác biệt ờ các địa 
phương từ vùng miền đến cấp tinh và dưới tình chi ở mức chi tiết cho phù hợp với hoàn cành cụ 
the và chì ở cơ chế tham gia của cộng đồng, các to chức xã hội và các bên có lợi ích.

Tổ chức bộ máy hoạt động QLTHVBB có vai trò nền tàng đàm bào sự thành công cùa cà 
quá trình quân lý, phải được định hình ngay từ khi bắt đầu chương trình quản lý, sẽ được chuẩn 
hoá và quyết định chuẩn y cùa cấp có thẩm quyền vào thời điểm cho phép. Tô chức bộ máy có 
thể điều chinh trong suốt tiến trình quân lý và sẽ được the chế hoá khi hoạt động của chương 
trình quàn lý đi vào ổn định và có hiệu quà.

1.2.  Hệ thống quán lý vùng bờ biển Bắc Bộ

QLTHVBB Bắc Bộ nằm trong hệ thống quàn lý ba cấp: trung ương, vùng và địa phương 
(hình 4.1). Đơn vị QLTH dưới cấp vùng là cấp địa phương theo đơn vị hành chính như tinh, 
thành phố v.v. (hỉnh 4.2), hoặc có khi theo các địa hệ tự nhicn như một vùng cửa sông, một đằm 
phá hay một vịnh biển mà phạm vi có thể liên quan đến một hoặc một vài đơn vị hành chính.

a. Cấp trung ương
Đứng đầu là Uỳ ban Điều phối Quốc gia QLTHVBB với Bộ Tài nguyên và Môi trường là 

cơ quan nòng cốt và cỏ sự tham gia của các Bộ ngành như Bộ Ke hoạch và Đau tư, Bộ Khoa 
học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn v.v. Giúp việc cho Ưỷ ban Điều 
phối Quốc gia gồm có 01 văn phòng Tổng hợp và 04 văn phòng QLTHVBB cho 04 VBB Bae 
Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Uỹ ban Điều phổi Quốc gia QLTHVBB do một thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 
đứng đầu với sự tham gia cùa các thành viên cấp vụ trưởng, cục trưởng của các bộ ngành liên 
quan. Uỳ ban có trách nhiệm điều phối chung hoạt động QLTHVB cà nước, chi đạo và giám sát 
hoạt động cùa Văn phòng Tổng hợp và các Ban điều phối QLTH các vùng Bắc Bộ, Bae Trung 
Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ, trình Thủ tướng Chính phủ thông qua các quyết định, chính 
sách quốc gia về QLTHVBB và các chương trình, dự án lớn về QLTHVBB.

Văn phòng Tổng hợp giúp Uỷ ban Điều phối Quốc gia QLTHVBB điều phối chung hoạt 
động QLTHVBB cả nước, xây dựng chiến lược, kế hoạch và các chính sách Quốc gia, làm đằu 
mối quan hệ trao đôi kinh nghiệm và hợp tác giữa các vùng và tăng cường sự tham gia cùa các 
vùng vào QLTHVBB cấp trung ương.

b. Cấp vùng

Ban điều phối QLTHVBB Bae Bộ có trách nhiệm xây dựng chiến lược, kế hoạch và các 
chính sách vùng Bãc Bộ, quàn lý và điêu hành hộ thống các hoạt động của chương trình 
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QLTHVBB Bắc Bộ thông qua Ban Điều phối dự án và Văn phòng dự án QLTHVBB các tình, 
thành phổ trực thuộc Trung ương.
c.  Cắp địa phương (tinh, thành phổ trực thuộc trung ương)

Ban Điều phối dự án QLTHVBB (do một phó chủ tịch tinh, thành phố làm trưởng ban) trực 
thuộc và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của UBND tinh/thành phố và chịu sự quàn lý theo ngành dọc 
của Vãn phòng chương trình QLTHVBB Bắc Bộ. Ban điều phối có vai trò chi đạo các hoạt 
động của văn phòng thông qua các quyết định về đường lối, phương hướng hoạt động cùa văn 
phòng, đề xuất các hành động quản lý diều chình và bồ sung, trình các cấp có thẩm quyền phê 
duyệt các chiến lược, ke hoạch và quy hoạch quân lý. v.v. Ban điều phối còn có vai trò giám sát 
và đánh giá hoạt động của chương trình/dự án QLTHVBB, đặc biệt là vai trò giám sát hoạt động 
hành chính cùa QLTHVBB và tổ chức đánh giá từ bên ngoài.

Văn phòng dự án giúp Ban điều phối dự án thực hiện các hoạt động QLTHVBB của tinh, 
thành phố với sự tham gia của các nhóm tư vấn, nhóm chuyên gia, các sở ngành, các địa phương 
quận huyện, các tổ chức khoa học, các hội xã hội và các tổ chức phi chính phủ và đặc biệt là có 
sự tham gia của bên có lợi ích. Văn phòng dự án có vai trò tổ chức tự đánh giá, tự giám sát và 
đặc biệt tổ chức phối hợp đánh giá điều kiện môi trường vùng bờ biển.

 Bộ TN và MT
 Bộ KH và CN Ban điều phối
 Bộ KH và ĐT quốc gia
 Bộ NN và PTNT QLTHVBB

Hình 4.1. Hệ thống tổ chức quàn lý của bộ mày điều hành hoạt động 
QLTHVBB ơ Việt Nam

A

Ban điều phối ■
QLTHVBB
Bấc Bộ ..'
À •'4  it:>

Ban điều phối 
QLTHVBB

Bắc Trung Bộ

Ban điều phối 
QLTHVBB 

Nam Trung Bộ

Ban điều phối 
QLTHVBB 
Nam Bộ

Văn phòng 
tông hợp

T

í

Dự án 
QLTHVBB 
Quãng Ninh

Dự án 
QLTHVBB 
Hãi Phòng

Dự án 
QLTHVBB 
Thái Binh

Dự án 
QLTHVBB 
Nam Định

Dự án
QLTHVBB
Ninh Binh
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Hình 4.2. Mô hình tổ chức quàn lý tổng hợp vùng bờ biển cắp địa phương 
(tình/thành phố) thuộc vùng bờ biển Bắc Bộ

2.  Tiến trình và kế hoạch quản lý tổng họp
2.1. Tiến trình quàn lý tổng hợp vùng bờ biển

a. Các chu trình
Quá trình QLTHVBB Bắc Bộ được đề xuất theo khung ba chu trình (hình 4.13):

Chu trình ỉ: 20112015
Chu trình 2: 20162020
Chu trình 3: 20212025

b. Các bước trong một chu trình
về cơ bàn, các bước cùa GESAMP và PEMSEA khá tương đồng với nhau. Các bước 1 

(Chuẩn bị) và 2 (khời động) của PEMSEA tương đồng với bước 1 (xác định và đánh giá) của 
GESAMP. Bước 3 (Phát triển) của PEMSEA tương ứng với bước 2 (Chuẩn bị kế hoạch) cùa 
GESAMP. Các bước 4,5 và 6 của PEMSEA tương đồng với các bước 3,4 và 5 của GESAMP với 
các tên gọi cơ bàn là thông qua, thực hiện và đánh giá. Với phân tích như vậy, chúng tôi đề nghị 
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một chu trình QLTHVBB ở Việt Nam có 5 bước (bàng 4.11, trang 206). Việc để 6 bước là nhiều, 
ành hưởng đến tư tưởng phàn định thời khoảnh các bước và cà chu trình QLTH.

Bước ỉ: Khởi đầu. Xác định mục tiêu, định hướng chương trình và tổ chức xây dựng 
bộ máy, cơ sở vật chất quàn lý chương trình.

Bước này tương đương hai bước “chuẩn bị” và “khởi động” của PEMSEA. Tên “khởi 
đầu” có tính thời khoảng kéo dài hơn “khời động” Theo thông lệ ờ Việt Nam, khái niệm 
thời gian chuẩn bị không nằm trong thời khoảng cùa một dự án hay chương trinh đã được 
phô duyệt. Khái niệm thời gian “chuẩn bị” thường kéo rắt dài và nhiều khi không thành 
hiện thực khi dự án không được duyệt. Vi vậy, thời khoáng “chuần bị” không nên đưa vào 
thời gian chinh thức của chương trình/dự án.

Bước 2: Xây dựng kế hoạch. Xây dựng chiến lược, kể hoạch và những nhiệm vụ ưu 
tiên của chương trình, đề xuất những chính sách, quy định nhằm tạo hành lang pháp lý. 
GESAMP gọi là “chuẩn bị kế hoạch”, từ này ít phù hợp với điều kiện Việt Nam. PEMSEA 
gọi là “phát triển” tiếp theo chuỗi “Chuằn bị” và “khởi động”. Tuy nhiên, “phát triển” ở 
Việt Nam thường được hiểu là chuẩn bị dự án hoặc nâng cấp dự án trên tằm mới. Bàn chất 
vấn đề ở đày là xây dựng các kế hoạch, nội dung, chương trình chủ đạo của QLTHĐB đe 
được thông qua ở bước sau. Nếu đặt tên bước này là “Phát triển” dẽ bị hiểu nhầm là dự án 
thực sự đang phát triền về mặt hành động chứ không phải là phát triển một kế hoạch như 
thực chất cùa vấn đề.

Bước3: Thông qua chinh thức. Có được sự cam kết của các cắp chinh quyền với 
QLTHVBB, liên kết các bên có lợi ích và sự tham gia của cộng đồng. Xác định được 
nguồn tài chinh. Thực chất việc thực hiện chương trình QLTHVBB đã được sự chấp thuận 
của các cấp quàn lý có thẩm quyền. Sự thông qua ờ đây có tính chính thức về cơ chế, 
chính sách, chiến lược, ké hoạch và nội dung hoạt động quàn lý và đặc biệt nhận được sự 
cam kct ủng hộ về mật tài chính. Ờ chu trinh đầu tiên, việc thông qua chiến lược 
QLTHVBB có tằm quan trọng đặc biệt, định hướng cho cà một quá trình dài làu 
QLTHVBB.

Bước 4'. Thực hiện. Thực hiện các nhiệm vụ đã được xác định, phê duyệt có kèm theo 
giám sát và giáo dục, tuyên truyền. Bước 4 đề nghị được gọi là: “Thực hiện" đã có được 
sự nhất trí cao trong các sơ đổ khác nhau. Đương nhiên thực hiện phải đi kèm giám sát. 
Đây là giai đoạn chinh của chương trình, không chi chủ yếu là triển khai các hoạt động cơ 
bân, mà còn có cà các hoạt động giám sát, đánh giá và điều chinh xcn kèm.

Bước 5: Đánh giá. Đó là đánh giá hiệu quả, tác động cùa chương trình QLTHVBB, 
điều chinh những thay đổi và đề xuất chu trình mới. Đây là một bước mà tên và nội dung 
khá thống nhất giữa các sơ đồ khác nhau. Tuy nhiên, một sô tác giả có đề nghị gọi là 
“Đánh giá và điều chinh”. Mặc dù chi gọi là đánh giá, nhưng điều chinh và đề xuất 
chương trình mới là một nội dung quan trọng của bước này.
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Tiến trinh quàn lý tổng hợp vùng bờ biển Bắc Bộ

Hình 4.3. Các bước và các chu trình QLTHVBB vùng trọng điẻm Bắc Bộ

2.2.  Kể hoạch và phân kỳ thực hiện các nội dung quàn lý tổng hợp

a. Trọng tăm cùa các chương trình hoạt động quàn lý qua các chu trình
Những vấn đề ưu tiên quản lý của chương trình QLTHVBB Bắc Bộ được cơ cấu theo ba 

chương trình trọng điểm hỗ trợ cho quá trinh quàn lý tổng hợp. Mỗi chương trinh có vai trò 
trọng điểm khác nhau ở các chu trình khác nhau. Chương trình 1 trọng điêm ờ chu trình 1; 
chương trình 2 trọng điêm ở chu trình 2 và chương trinh 3 trọng điêm ở chu trình 2 (Bảng 4.12).

Bảng 4.12. Cảc chương trình và chu trinh QLTHVBB Bắc Bộ

Chương trinh Chu trinh 1 

(20112015)

Chu trinh 2 

(20162020)

Chu trinh 3 

(20212025)

1. Quàn lý. sừ dụng hợp lý tải nguyên thiên 
nhiên và bào tồn văn hoá, tự nhiên, đa dạng 
sinh học Trọng điểm Hỏ trợ Hỗ trợ

2. Quàn lý, phòng tránh ô nhiễm, thiên tai và 
các sự co môi trưởng, Hổ trợ Trọng điềm Hỗ trợ

3. Tăng cưởng thẻ ché, chinh sách, nâng 
cao nhận thửc và trách nhiệm, sự tham gia 
và hỗ trợ cộng đồng Hỗ trợ Hỗ trợ Trọng điểm
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h
ặ
p
 
t
à
i
 
l
i
ệ
u
 
b
ư
ớ
c
 
đ
ẳ
u
 
v
ã
 
t
h
a
m
 
v
ấ
n
 
ý
 
k
i
ê
n
 

c
á
c
 
b
ê
n
 
c
ó
 
l
ợ
i
 
l
c
h
.
 
H
o
ã
n
 
t
h
à
n
h
 
c
á
c
 
t
ư
 
l
i
ệ
u
 
q
u
a
n
 
t
r
ọ
n
g
 
n
h
ư
 

c
á
c
 
k
ề
 
h
o
ạ
c
h
 
c
h
i
ế
n
 
l
ư
ợ
c
 
t
h
ự
c
 
h
i
ệ
n
 
v
e
n
 
b
i
ê
n
 
v
à
 
/
 
h
o
ặ
c
 
k
ế
 

h
o
ạ
c
h
 
q
u
à
n
 
l
ỹ
 
m
õ
i
 
t
r
ư
ờ
n
g
 
c
h
i
ế
n
 
l
ư
ợ
c
 
(
S
E
M
P
)
,
 
n
h
ắ
n
 

m
ạ
n
h
 
c
á
c
 
v
ắ
n
 
đ
ề
 
ư
u
 
t
i
ê
n
 
đ
ư
ợ
c
 
x
á
c
 
đ
ị
n
h
 
t
r
o
n
g
 
g
i
a
i
 
đ
o
ạ
n
 

t
r
ư
ớ
c
 
y
à
 
k
ể
 
h
o
ạ
c
h
 
h
à
n
h
 
đ
ộ
n
g
 
c
h
o
 
c
á
c
 
k
h
u
 
v
ự
c
 
đ
ặ
c
 
b
i
ệ
t
 

b
a
o
 
g
ô
m
 
c
à
 
q
u
y
 
h
o
ạ
c
h
 
s
ừ
 
d
ụ
n
g
 
v
ù
n
g
 
v
e
n
 
b
ờ
 
b
i
ê
n
.
 
T
h
i
ế
t
 

l
ậ
p
 
h
ệ
 
t
h
ố
n
g
 
q
u
a
n
 
t
r
ắ
c
 
v
à
 
đ
á
n
h
 
g
i
á
 
m
õ
i
 
t
r
ư
ờ
n
g
.

O
l
s
e
n
 
e
t
a
l
.
 
1
9
9
9
;
 
G
E
S
A
M
P
,
 
1
9
9
6
 

C
á
c
 
n
ư
ớ
c
 
p
h
á
t
 
t
r
i
ề
n

1
.
 
X
á
c
 
đ
|
n
h
 
v
à
 
đ
á
n
h
 
g
l
á


 Đ
á
n
h
 
g
i
á
 
n
h
ữ
n
g
 
v
ấ
n
 
đ
è
 
c
ơ
 
b
à
n
 
v
è
 
m
ỗ
i
 

t
r
ư
ờ
n
g
,
 
x
ã
 
h
ộ
i
 
v
à
 
t
ổ
 
c
h
ứ
c
 
v
à
 
c
á
c
 
m
ố
i
 
l
i
ê
n
 

q
u
a
n
.


 X
ã
c
 
đ
ị
n
h
 
c
á
c
 
b
ê
n
 
c
ỏ
 
l
ợ
i
 
l
c
h
 
v
à
 
q
u
y
ề
n
 
l
ợ
i
 

c
ủ
a
 
h
ọ
.


 
M
ờ
i
 
p
h
ò
n
g
 
v
ắ
n
đ
ề
 
đ
ả
n
h
 
g
i
á
.


 
L
ự
a
 
c
h
ọ
n
 
c
á
c
 
v
ẩ
n
 
đ
ề
 
đ
è
 
đ
j
n
h
 
h
ư
ớ
n
g
 
q
u
à
n
 

l
ỹ
 
t
ậ
p
 
t
r
u
n
g
 
v
à
o
.


 X
á
c
 
đ
ị
n
h
 
m
ụ
c
 
t
i
ê
u
 
c
h
o
 
đ
ị
n
h
 
h
ư
ớ
n
g
 

q
u
à
n
 
l
ý
.

2
.
 
C
h
u
ẩ
n
 
b
ị
 
k
ế
 
h
o
ạ
c
h


 T
i
ế
n
 
h
à
n
h
 
n
g
h
i
ê
n
 
c
ứ
u
 
k
h
o
a
 
h
ọ
c
 
t
ậ
p
 
t
r
u
n
g
 

v
à
o
 
c
á
c
 
v
á
n
 
đ
ề
 
đ
ò
i
 
h
ồ
i
 
q
u
à
n
 
l
ỷ
 
l
ự
a
 
c
h
ọ
n
.


 
M
i
n
h
 
c
h
ứ
n
g
 
c
á
c
 
đ
i
ề
u
 
k
i
ệ
n
 
c
ơ
 
b
à
n


 T
h
ự
c
 
h
i
ệ
n
 
c
h
ư
ơ
n
g
 
t
r
ì
n
h
 
g
i
á
o
 
d
ụ
c
 
c
ộ
n
g

đ
o
n
g
 
v
a
 
l
i
ê
n
 
k
ế
t
 
c
á
c
 
b
ê
n
 
c
ó
 
l
ợ
i
 
í
c
h
 
v
a
o
 

q
u
á
 
t
r
i
n
h
 
l
ặ
p
 
k
é
 
h
o
ạ
c
h
.


 
P
h
á
t
 
t
r
i
ể
n
 
k
ế
 
h
o
ạ
c
h
 
q
u
à
n
 
l
ý
 
v
à
 
c
ơ
 
c
á
u
 
t
ó
 

c
h
ứ
c
 
đ
è
 
t
h
ự
c
 
h
i
ệ
n
 
t
i
ề
p
 
t
h
e
o
.


 X
ã
y
 
d
ự
n
g
 
b
ộ
 
m
á
y
 
v
à
 
n
ă
n
g
 
l
ự
c
 
t
ổ
 
c
h
ứ
c
 

t
h
ự
c
 
h
i
ệ
n
.


 T
h
ầ
m
 
t
r
a
 
c
á
c
 
c
h
i
ể
n
 
l
ư
ợ
c
 
t
h
ự
c
 
h
i
ệ
n
 
ờ
 
q
u
y

m
ô
 
t
h
ừ
 
n
g
h
i
ệ
m
.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ
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3
.
 
T
h
ô
n
g
 
q
u
a


 T
h
õ
n
g
 
q
u
a
 
c
h
i
n
h
 
t
h
ứ
c
 
c
á
c
 
v
ã
n
 
l
i
ệ
u
 
q
u
a
n
 
t
r
ọ
n
g
 
n
h
ư
 
c
h
i
ế
n
 

l
ư
ợ
c
,
 
k
ế
 
h
o
ạ
c
h
,
 
q
u
y
 
h
o
ạ
c
h
,
 
c
á
c
 
d
ự
 
á
n
 
t
r
ì
n
h
 
d
i
ễ
n
,
 
t
r
i
ể
n
 
k
h
a
i
 
v
à
 

c
á
c
 
v
ă
n
 
b
à
n
 
p
h
á
p
 
q
u
y
 
n
h
ư
 
c
h
i
n
h
 
s
á
c
h
,
 
q
u
y
 
c
h
ế
.


 C
ó
 
đ
ư
ợ
c
 
c
a
m
 
c
a
m
 
k
ế
t
 
c
ù
a
 
c
á
c
 
c
á
p
 
c
h
í
n
h
 
q
u
y
ê
n
,
 
c
ộ
n
g
 
đ
ồ
n
g
,
 

c
á
c
 
b
è
n
 
c
ử
 
l
ợ
i
 
í
c
h


 H
o
á
n
 
t
h
à
n
h
 
ca
 
c
ấ
u
 
t
ổ
 
c
h
ứ
c
 
b
ộ
 
m
á
y
 
q
u
à
n
 
l
ỹ
 
d
ự
 
á
n
.
 


C
ó
 
đ
ư
ợ
c
 
l
à
i
 
t
r
ợ
 
đ
à
m
 
b
à
o
 
t
h
ự
c
 
h
i
ệ
n
 
c
h
ư
ơ
n
g
 
t
r
i
n
h
.

4
.
 
T
h
ự
c
 
h
i
ệ
n


 T
ă
n
g
 
c
ư
ở
n
g
 
c
ơ
 
c
á
u
 
t
ồ
 
c
h
ứ
c
 
v
ả
 
q
u
y
ề
n
 
l
ự
c
 
p
h
á
p
 
l
ý
 
c
h
o
 
q
u
à
n
 
l
ý
 
v
à

l
á
n
g
 
c
ư
ờ
n
g
 
nă
ng
 lự
c 
hà
nh
 c
hi
nh
 v
á 
kỹ
 
t
h
u
ậ
t
 
c
h
o
 
b
ộ
 
m
á
y
 
c
h
ư
ơ
n
g
 

t
r
i
n
h
.


 T
h
ự
c
 
h
i
ệ
n
 
c
á
c
 
n
ộ
i
 
d
u
n
g
 
c
ủ
a
 
c
h
i
ế
n
 
l
ư
ợ
c
,
 
k
ế
 
h
o
ạ
c
h
,
 
q
u
y
 
h
o
ạ
c
h
,

c
á
c
 
d
ự
 
á
n
 
t
r
ì
n
h
 
d
i
ễ
n
,
 
I
r
i
è
n
 
k
h
a
i
,
 
c
á
c
 
h
o
ạ
t
 
đ
ộ
n
g
 
ư
u
 
t
i
ê
n
 
đ
ã
 

đ
ư
ợ
c
 
t
h
õ
n
g
 
q
u
a
,
 
p
h
ê
 
d
u
y
ệ
t
.


 T
h
ụ
c
 
h
i
ệ
n
 
c
á
c
 
c
ơ
 
c
h
ế
 
p
h
ố
i
 
h
ợ
p
 
g
i
ữ
a
 
c
á
c
 
đ
ơ
n
 
v
i
 
t
h
a
m
 
g
i
a
 

Q
L
T
H
V
B
B
.


 
D
u
y
 
t
r
l
 
s
ự
 
t
h
a
m
 
g
i
a
 
c
ũ
a
 
c
á
c
 
b
é
n
 
c
ó
 
l
ợ
i
 
í
c
h
 
c
h
í
n
h
.
 
T
h
ự
c
 
t
h
i
 
c
á
c
 

b
i
ệ
n
 
p
h
á
p
 
p
h
ã
n
 
g
i
ã
i
 
m
â
u
 
t
h
u
l
n
 
l
ợ
i
 
i
c
h
 
v
ả
 
m
ờ
 
r
ộ
n
g
 
s
ự
 
d
õ
n
g
 

t
h
u
ậ
n
.

 T
ăn
g 
cư
ờn
g 
th
ôn
g 
tin
, t
uy
ên
 
I
r
u
y
è
n
,
 
g
i
á
o
 
d
ụ
c
 
n
â
n
g
 
c
a
o
 
n
h
ặ
n

t
h
ứ
c
 
v
à
 
s
ự
 
t
h
a
m
 
g
i
a
 
c
ù
a
 
c
ộ
n
g
 
đ
ò
n
g
.


 G
i
á
m
 
s
á
t
 
v
i
ệ
c
 
t
h
ự
c
 
h
i
ệ
n
 
c
h
ư
ơ
n
g
 
t
r
i
n
h
,
 
q
u
a
n
 
t
r
ắ
c
 
v
á
 
g
i
á
m
 
s
á
t
 

m
ố
i
 
t
r
ư
ờ
n
g
 
v
ả
 
c
á
c
 
h
ệ
 
s
i
n
h
 
t
h
á
i
 
õ
é
 
đ
ư
a
 
r
a
 
c
á
c
 
c
à
n
h
 
b
á
o
,
 
đ
i
ể
u
 

c
h
ì
n
h
.

5
.
 
Đ
á
h
h
 
g
i
á


 
Đ
á
n
h
 
g
i
á
 
h
i
ệ
u
 
q
u
à
 
v
à
 
t
á
c
 
đ
ộ
n
g
 
c
ủ
a
 
c
h
ư
ơ
n
g
 
t
r
i
n
h
 
Q
L
T
H
 
đ
ổ
i
 

v
ớ
i
 
c
á
c
 
v
á
n
 
đ
è
 
q
u
à
n
 
l
ý
 
t
r
ọ
n
g
 
t
a
m
.


 
Đ
á
n
h
 
g
i
ả
 
n
h
ữ
n
g
 
t
ồ
n
 
t
ạ
i
 
c
ầ
n
 
k
h
ắ
c
 
p
h
ụ
c
.


 
C
h
ì
n
h
 
s
ử
a
 
c
h
ư
ơ
n
g
 
t
r
ì
n
h
 
d
o
 
n
h
ữ
n
g
 
v
ắ
n
 
đ
ề
 
n
ả
y
 
s
i
n
h
,
 
n
h
ữ
n
g
 
ư
u
 

t
i
ê
n
 
c
ầ
n
 
t
h
a
y
 
đ
ò
i
,
 
n
h
ữ
n
g
 
m
ổ
i
 
q
u
a
n
 
l
ã
m
 
m
ớ
i
 
d
o
 
h
o
à
n
 
c
à
n
h
 

t
h
ự
c
 
t
i
ễ
n
 
t
h
a
y
 
đ
ổ
i
.


 Đ
ề
 
x
u
ẩ
t
 
m
ộ
t
 
c
h
u
 
t
r
i
n
h
 
Ũ
L
T
H
V
B
B
 
m
ớ
i
,
 
đ
è
 
x
u
ắ
t
 
n
h
ằ
n
 
r
ộ
n
g
 
k
h
à
 

n
ă
n
g
 
á
p
 
d
ụ
n
g
 
c
ủ
a
 
m
ô
 
h
ì
n
h
.

4
.
 
T
h
ô
n
g
 
q
u
a

T
h
ô
n
g
 
q
u
a
 
c
h
í
n
h
 
t
h
ứ
c
 
c
h
i
ế
n
 
l
ư
ợ
c
 
Q
L
T
H
V
B
B
 
v
ã
 
c
á
c
 
k
é
 

h
o
ạ
c
h
 
h
à
n
h
 
đ
ộ
n
g
 
k
h
á
c
 
c
ó
 
l
i
ê
n
 
q
u
a
n
 
đ
ế
n
 
c
h
i
n
h
 
q
u
y
ề
n
 
đ
ị
a
 

p
h
ư
ơ
n
g
.
 
H
o
ã
n
 
t
h
à
n
h
 
s
ắ
p
 
x
ế
p
 
t
h
ự
c
 
h
i
ệ
n
,
 
b
a
o
 
g
ồ
m
 
c
à
 
C
ữ
 

c
h
é
 
t
ổ
 
c
h
ứ
c
 
v
à
 
t
ả
i
 
c
h
i
n
h
,
 
c
ơ
 
h
ộ
i
 
đ
ầ
u
 
t
ư
.


 C
ơ
 
c
h
ế
 
t
ổ
 
c
h
ứ
c
 
v
à
 
c
h
i
n
h
 
s
á
c
h


 C
h
i
ế
n
 
l
ư
ợ
c
 
v
à
 
k
ế
 
h
o
ạ
c
h
 
h
o
ạ
t
 
đ
ộ
n
g
.


 T
â
i
 
c
h
i
n
h
.

5
.
 
T
h
ự
c
 
h
i
ệ
n
 

T
h
ự
c
 
h
i
ệ
n
 
c
ã
c
 
h
o
ạ
t
 
đ
ộ
n
g
 
c
ó
 
t
r
o
n
g
 
c
á
c
 
c
h
i
ế
n
 
l
ư
ợ
c
 
v
e
n
 

b
i
ể
n
 
v
à
/
h
o
ặ
c
 
c
á
c
 
k
ế
 
h
o
ạ
c
h
 
h
à
n
h
 
đ
ộ
n
g
.
 
V
i
ệ
c
 
đ
á
n
h
 
g
i
á
 
v
ả
 

q
u
a
n
 
t
r
ắ
c
 
m
õ
i
 
t
r
ư
ờ
n
g
 
đ
ư
ợ
c
 
t
h
i
ế
t
 
l
ậ
p
 
t
r
ư
ớ
c
 
đ
ó
 
s
ẽ
 
đ
ư
ợ
c
 
s
ừ
 

d
ụ
n
g
 
đ
ề
 
h
ư
ớ
n
g
 
d
ẫ
n
 
v
i
ệ
c
 
t
h
ự
c
 
h
i
ệ
n
 
c
ã
c
 
h
o
ạ
t
 
đ
ộ
n
g
 
d
ự
 
á
n
 

c
ó
 
t
h
a
y
 
đ
ổ
i
,
 
đ
i
ề
u
 
c
h
ì
n
h
 
v
à
 
s
ừ
a
 
c
h
ữ
a
 
c
à
n
 
đ
ư
ợ
c
 
l
i
e
n
 
h
à
n
h
.


 C
ơ
 
c
h
é
 
đ
i
ề
u
 
p
h
ố
i
 
v
à
 
q
u
à
n
 
l
ý
 
c
h
ư
ơ
n
g
 
t
r
ì
n
h


 C
h
ư
ơ
n
g
 
t
r
i
n
h
 
q
u
a
n
 
t
r
ắ
c
 
m
ô
i
 
t
r
ư
ờ
n
g


 T
h
ự
c
 
h
i
ệ
n
 
c
á
c
 
k
ế
 
h
o
ạ
c
h
 
h
o
ạ
t
 
đ
ộ
n
g
.

6
.
 
C
h
ọ
n
 
l
ọ
c
 
v
à
 
c
ủ
n
g
 
c
ổ

Đ
á
n
h
 
g
i
á
,
 
c
u
n
p
 
c
ắ
p
 
h
ư
ớ
n
g
 
d
ẫ
n
 
c
h
o
 
c
á
c
 
c
h
u
 
t
r
ì
n
h
 
I
C
M
 

h
o
ặ
c
 
I
h
é
 
h
ệ
 
t
i
e
p
 
t
h
e
o
 
c
ù
a
 
m
ộ
t
 
m
ới
 
c
h
ư
ơ
n
g
 
t
r
i
n
h
,
 
c
ó
 

n
h
ữ
n
g
 
t
h
a
y
 
đ
ổ
i
 
v
è
 
c
á
c
 
v
á
n
 
đ
ề
 
ư
u
 
t
i
ê
n
 
l
i
ê
n
 
q
u
a
n
 
đ
è
n
 
q
u
à
n

l
ý
 
v
à
 
m
ô
i
 
t
r
ư
ờ
n
g
.


 X
â
y
 
d
ự
n
g
 
t
h
ể
 
c
h
ẻ
.


 G
i
á
m
 
s
á
t
,
 
đ
á
n
h
 
g
i
á
 
c
h
ư
ơ
n
g
 
t
r
i
n
h
.


 S
ừ
a
 
d
ổ
i
 
c
h
i
ế
n
 
l
ư
ợ
c
,
 
k
h
u
n
g
 
h
à
n
h
 
đ
ộ
n
g
.


 L
ậ
p
 
k
ẻ
 
h
o
ạ
c
h
 
c
h
o
 
c
h
u
 
t
r
ì
n
h
 
s
a
u
.

3
.
 
C
h
í
n
h
 
t
h
ứ
c
 
t
h
ô
n
g
 
q
u
a


 C
ó
 
đ
ư
ự
c
 
c
a
m
 
k
ế
t
 
c
h
i
n
h
 
q
u
y
ề
n
 
c
h
o
 
q
u
y
 

h
o
ạ
c
h
 
v
ả
 
q
ú
a
 
t
r
ì
n
h
 
h
ì
n
h
 
t
h
ả
n
h
 
c
h
í
n
h
 

s
á
c
h
.


 
C
ó
 
đ
ư
ợ
c
 
s
ự
 
x
á
c
 
n
h
ặ
n
 
c
h
í
n
h
 
t
h
ứ
c
 
v
â
 
c
h
i
n
h
 

s
á
c
h
,
 
k
é
 
h
o
ạ
c
h
 
v
à
 
q
u
y
ê
n
 
h
ạ
n
 
c
ầ
n
 
t
h
i
ế
t
 

c
h
o
 
v
i
ệ
c
 
t
h
ự
c
 
h
i
ệ
n
 
c
h
ú
n
g
.


 
C
ó
 
đ
ư
ợ
c
 
t
à
i
 
t
r
ợ
 
c
h
o
 
t
h
ự
c
 
h
i
ệ
n
 
c
h
ư
ơ
n
g
 
t
r
i
n
h
.

4
.
 
T
h
ự
c
 
h
i
ệ
n


 
S
ử
a
 
đ
ồ
i
 
c
á
c
 
c
h
i
ế
n
 
l
ư
ợ
c
 
c
h
o
 
c
h
ư
ơ
n
g
 
t
r
i
n
h
 

n
ế
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b. Các hoạt động ưu tiên và phân kỳ thực hiện

Các hoạt động ưu tiên QLTHdài ven DVB Tây vịnh Bắc Bộ
Tổng hợp thời kỳ 20102025

Ưu tiên 1: Quàn lý và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên
Ưu tiên 2: Quản lý, ngăn ngừa và phòng chống ô nhiễm và các sự cố môi trường
Ưu tiên 3: Quản lý, ngăn ngừa, phòng tránh thiên tai
Ưu tiên 4: Bảo tồn tự nhiên và đa dạng sinh học
Ưu tiên 5: Giảm thiểu mâu thuẫn lợi ích

Chu trình ỉ: 20102015
Ưu tiên 1: Quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên
Ưu tiên 2: Bảo tồn tự nhiên và đa dạng sinh học.
Ưu tiên 3: Quản lý, ngăn ngừa và phòng chổng ô nhiễm

Chu trình 2: 2015 2020
Ưu tiên 1: Quân lý, ngăn ngừa và phòng chổng ô nhiễm và các sự cố môi trường 
Ưu tiên 2: Quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên
Ưu tiên 3: Quàn lý, ngăn ngừa, phòng tránh thiên tai

Chu trình 3: 20202025
Ưu tiên 1: Quàn lý, ngăn ngừa, phòng tránh thiên tai
Ưu tiên 2: Quàn lý, ngăn ngừa, phòng chống ô nhiễm và các sự cố môi trường
Ưu tiên 3: Quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên

Các hoạt động ưu tiên QLTH, trọng điểm vùng bờ biển Bắc Bộ
Tổng hợp thời kỳ 2010 2025

Ưu tiên 1: Quàn lý và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.
Ưu tiên 2: Quản lý, ngăn ngừa và phòng chống ô nhiễm và các sự cố môi trường.
Ưu tiên 3: Quản lý, ngăn ngừa và phòng tránh thiên tai.
Ưu tiên 4: Bảo tồn tự nhiên và đa dạng sinh học
Ưu tiên 5: Giảm thiểu mâu thuẫn lợi ích

Chu trình 1: 2011  2015
Ưu tiênl: Quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên
Ưu tiên 2: Bào tồn tự nhiên và đa dạng sinh học
Ưu tiên 3: Quản lý, ngăn ngừa và phòng chống ô nhiễm và các sự co môi trường
Ưu tiên 4: Quản lý, ngăn ngừa, phòng tránh thiên tai
Ưu tiên 5: Giảm thiểu mâu thuẫn lợi ích

Chu trình 2: 2016 2020
Ưu tiên ỉ: Quản lý, ngăn ngừa và phòng chống ô nhiễm và các sự co môi trường
Ưu tiên 2: Quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên
Ưu tiên 3: Quàn lý, ngăn ngừa, phòng tránh thiên tai
Ưu tiên 4: Bào tồn tự nhiên và đa dạng sinh học
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ưu tiên 5: Giâm thiểu mâu thuẫn lợi ích

Chu trình 3: 2021  2025
ưu tiênl: Quàn lý, ngân ngừa và phòng chong ô nhiễm và các sự cố môi trường
ưu tiên 2: Quàn lý, ngăn ngừa, phòng tránh thiên tai
ưu tiên 3: Quàn lý và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên
ưu tiên 4: Bảo tồn lự nhiên và đa dạng sinh học
ưu tiên 5: Giảm thiểu mâu thuần lợi ích

Các hoạt động ưu tiên QLTH trọng điểm khu vực bờ biền Hài Phòng
Tống hợp thời kỳ 2010 2025
ưu tiên ỉ: Quàn lý và sử dụng hợp lý tài nguyên thicn nhiên
ưu liên 2: Quân lý, ngăn ngừa và phòng chống ô nhiễm và các sự cố môi trường
ưu tiên 3: Bâo tồn tự nhiên và đa dạng sinh học
ưu tiên 4: Quàn lý, ngân ngừa, phòng tránh thiên tai
ưu tiên 5: Giàm thiểu mâu thuần lợi ích

Chu trình 1: 2011  2015
 ưu tiên 1: Quân lý và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên
 ưu tiên 2: Bão tồn tự nhiên và đa dạng sinh học
 ưu tiên 3: Quân lý, ngăn ngừa và phòng chống ô nhiễm và các sự cố môi trường
 ưu tiên 4: Quân lý, ngăn ngừa, phòng tránh thiên tai
 ưu tiên 5: Giâm thiều màu thuẫn lợi ích

Chu trình 2: 2016  2020
 ưu tiên 1: Quàn lý, ngăn ngừa và phòng chống ô nhiễm và các sự co môi trường
 ưu tiên 2: Quàn lý và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên
 ưu tiên 3: Bâo tồn tự nhiên và đa dạng sinh học
 ưu tiên 4: Quăn lý, ngăn ngừa, phòng tránh thiên tai
 ưu tiên 5: Giàm thiểu màu thuẫn lợi ích

Chu trình 3: 2021  2025
 ưu tiên 1: Quàn lý, ngân ngừa, phòng tránh thiên tai
 ưu tiên 2: Quàn lý, ngân ngừa và phòng chống ô nhiễm và các sự cố môi trường
 ưu tiên 3: Quân lý và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên
 ưu tiên 4: Bào tồn tự nhiên và đa dạng sinh học
 ưu tiên 5: Giảm thiểu màu thuẫn lợi ích
Bàng 4.13 tổng hợp kết quà phân tích, đánh giá các vấn đề ưu tiên trong chương trình 

QLTH DVB Tây vịnh Băc Bộ cho bôn cấp mô hình không gian từ tồng thẻ đến không gian, giai 
đoạn cụ the, phàn ánh tính thống nhất và tính đặc thù của các mô hình quân lý: DVB Tây vịnh 
Bắc Bộ, VBB Bãc Bộ, tiêu vùng ven bờ Đông Bẳc Bắc Bộ (Quàng Ninh  Hãi Phòng) và khu 
vực ven bờ Hãi Phòng.
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Bảng 4.13. Tổng hợp càc vấn đề ưu tiện theo giai đoạn cho quản lý tổng hợp 
dải ven DVB Tây vịnh Bắc Bộ, thời kỳ 20112025

Vắn đề

Vịnh Bắc Bộ 
(giai đoạn)

Bác Bộ 
(giai đoạn)

Quàng Ninh  
Hài Phòng 
(giai đoạn)

Hài Phòng 
(giai đoạn)

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 Quàn lý và sừ dụng hợp 

lý tái nguyên thiên nhiên
A A A A

a b c a b c a b b a b c

2 Quàn lý, ngăn ngừa và 
phòng chống ỗ nhiễm và 
các sự cố môi trường

B B B B
c a b c a b c a a c a b

3 Quàn lỷ, ngăn ngừa, 
phòng tránh thiên tai

c c D D
d c a d c a d d c d d a

4 Bào tồn tự nhiên và đa 
dạng sinh học

D D c c
b d d b d d b c c b c d

5 Giảm thiều mâu thuẫn 
lợi lch

E E E E
e e e e e e e e e e e e

Chi chú: A. B, c, D. E: Thứ tự im tiên cho thời kỳ 2011  2025; Acao nhất, E thắp nhát
a, b, c, d, e: Thứ tự tru tiên từ a (cao nhât) đến e (thắp nhất) trong các giai đoạn 1 
(2011 2015): 2 (2016 2020) và 3 (2021 2025)

3.  Giải pháp và công cụ thực hiện quản lý tổng họp vùng bờ biển Bắc Bộ
3.1. Giải pháp

a.  Quy hoạch và điểu chinh quy hoạch

Quy hoạch là tổ chức, sap xếp các hoạt động có định hướng theo không gian tối ưu nhất, 
thiết lặp các bước thực hiện các hoạt động theo trình tự thời gian hợp lý nhất và đưa ra các giãi 
pháp thực hiện khả thi nhất nhằm đạt được mục tiêu đã định. Như vậy, quy hoạch theo nghĩa 
tông hợp nhàt bao hàm cà ý quy hoạch phàn vùng không gian các hoạt động và kế hoạch thực 
hiện các hoạt động ấy

Quy hoạch là giải pháp quan trọng hàng đầu để thực hiện thành công QLTHVBB Bẳc Bộ. 
Đây là quy hoạch cho các đôi tượng tài nguyên, môi trường và các hoạt động bào vệ, duy trì và 
phát triên chúng. Nhóm giải pháp quy hoạch cho QLTHVBB Băc Bộ bao gồm một số giải pháp 
cụ thể cần thực hiện.

 Xây dựng chiến lược QLTHVBB có tính định hướng lâu dãi, nhằm xác định mục tiêu,
nhiệm vụ, những nội dung cơ bàn và những giải pháp cần thực hiện kèm cho cà chương trinh 
quàn lý tổng hợp lâu dài. Chiến lược cần dựa vào khung hành động, có tính khà thi, có định 
hướng nhưng linh hoạt. Chiến lược QLTHVBB Bắc Bộ cần dựa theo chiến lược QLTHVBB 
quốc gia và là cơ sờ để xác lập chiến lược cho QLTHVBB các tinh, thành phố trực thuộc trung 
ương hoặc các địa phương cấp dưới. Chiên lược cân được xây dựng và được cập có thẩm quyền 
phê duyẹt ngay trông chu trình đầu tiên của quá trình QLTHVBB, có thể điều chinh sau mỗi 
thời kỳ thực hiện.  _________ ___________ A

 Quy hoạch phân vùng QLTHVBB, là quy hoạch phân vùng chức năng, trên đó thê hiện 
không gian phan bố các đối tượng tài nguyên, môi trường cần bảo vệjt phật triển theo chức năng, 
kèm theo mưc độ ưu tiên và cách thức bảo vệ, phát triền theo hai tiêu vùng (Quàng Ninh  Hài 
Phòng và Thái Bình  Ninh Bình).
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Quy hoạch QLTHVBB Bắc Bộ cố gắng tương thích và bám sát các quy hoạch phát triển 
kinh tế  xã hội. Tuy nhicn, trong thực tiền, có những vân đê quan trọng, có luận cứ và luận 
chứng khoa học rõ ràng, những người thực hiện QLTHVBB có thê kiên nghị những thay đôi 
quy hoạch phát triển kinh tế  xã hội, tránh những bất hợp lý, nhằm mục tiêu bào vệ tài nguyên 
và mỏi trường, đâm bào phát triển bên vững.

Mỗi một khu vực khi thực hiện QLTH đều cằn phải có quy hoạch cụ thể để có hướng đi 
đúng đắn, phù hợp với chương trinh hành động của từng vùng. Ngoài ra việc qụy hoạch này 
cũng cân phài dựa trên những vàn đê ưu tiên của từng vùng, những lợi ích kinh tê xã hội cũng 
như các tác động môi trường liên quan để có quy hoạch phù hợp. Mỗi một tiểu vùng đểu có 
những vấn đề ưu tiên riêng. Tuỳ theo điều kiện tự nhicn, tài nguyên thiên nhiên, hiện trạng và 
quy hoạch phát triển kinh tế  xã hội, hiện trạng và khả năng dự báo môi trường của từng vùng 
mà các vấn đề ưu tiên trong quàn lý tống hợp của từng tiểu vùng sẽ khác nhau. Ví dụ, tiều vùng 
Đông Bắc Bấc Bộ bao gồm có những van đế ưu tiên theo thứ tự : 1 Quân lý và sử dụng hợp lý 
tài nguyên thiên nhiên; 2 Quàn lý, ngán ngừa, phòng chống ô nhiễm và các sự cố môi trường; 
3 Bâo tồn tự nhiên và đa dạng sinh học. Trong khi đó, tiểu vùng Thái Bình  Ninh Bình, các 
vắn dể ưu tiên theo thứ tự: 1 Quân lý, ngăn ngừa và phòng tránh thiên tai; 2 Quàn lý và sự 
dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; 3 Quản lý, ngăn ngừa, phòng chông ô nhiễm và các sự cô 
môi trường. Việc quy hoạch phân vùng cũng phài dựa trên các chức năng nhất định của từng 
khu vực; đó là chức năng chủ yếu, chức năng tương thích và chức năng hạn chế. Có như vậy 
mới mang đến những hướng đi đúng dãn cho chương trinh quân lý tông hợp của vùng.

Quy hoạch này cần bám sát điều kiện tự nhiên, hiện trạng và biến động dự báo tài nguyên, 
môi trường và các hoạt động kinh tế xã hội gây tác động. Quy hoạch này cũng cần phải tương 
thích với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng (đã được xác định đến 2020 và tầm nhìn đên 
2030), tham khảo các quy hoạch ngành và quy hoạch địa phương. Quy hoạch cần được thể hiện 
trên tỳ lệ bàn đồ 1/200.000 hoặc 1/250.000 cho cà VBB Bắc Bộ, 1/50.000 cho các đơn vị cấp 
tinh, thành phố thuộc trung ương (Quàng Ninh, Hài Phòng, Thái Binh, Nam Định và Ninh Bình) 
và có thể chi tiết hơn cho các đơn vị không gian tự nhiên, hành chính nhỏ hơn.

 Hỗ trợ cho quy ho<ạch phàn vùng chức năng QLTHVBB, cần thành lập bân đồ quy hoạch 
sử dụng không gian vùng bờ biền trên cùng tỷ lệ, trên đó thể hiện các không gian, các đối tượng 
sử dụng và bào vệ (thường dựa theo các hệ sinh thái hoặc các vùng sinh thái) và mức độ, 
phương thức sử dụng, bào vệ.

 Bên cạnh quy hoạch tồ chức không gian, các kế hoạch thực hiện từ tổng thể đến chi tiêt 
cần được thiết lập theo các thời khoảng nhát định. Đáng lưu ý, kê hoạch thực hiện cân phù hợp 
và bám sát các chu trinh, các bước trong một chu trinh, các mốc quan trọng cằn đạt trong suốt 
chương trình, đặc biệt là tương thích với quá trình thực hiện các quy hoạch phát triển kinh te xã 
hội vùng.

Trong quá trình thực hiện QLTHVBB Bắc Bộ, mục tiêu định hướng không thay đổi, nhưng 
tiến dộ có thể thay đổi, đồng thời có thể xuất hiện những vấn đề mới nầy sinh. Vì vậy, việc điều 
chinh quy hoạch QLTHVBB là cằn thiết và có thê thực hiện trong một chu trình, hoặc khi kêt 
thúc chu trình, bước sang chu trình mới.
b.  Xây dựng cơ chế to chức và tăng cường năng lực quàn lý

Đổ đạt được mục tiêu mà chương trình QLTHVBB Bấc Bộ đặt, cần phải có một cơ chế 
tổ chức và quàn lý phù hợp giúp cho vận hành và phối hợp hiệu quả giữa các bộ, ngành 
Trung ựơng với địa phương và giữa các cơ quan chức năng, cộng đồng trên địa bàn liên 
quan đên quá trình quản lý. Ngoài cơ chê quản lý chung, cũng cân xây dựng các mô hình 
quàn lý nhỏ khác nhaụ phù hợp với từng địa phương đe QLTHVBB sát với thực tiễn, đạt 
hiệu quà cao.
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Đầu mối tổ chức QLTHVBB cấp Quốc gia theo chức năng thuộc về Tổng cục Biển và Hài 
đào Việt Nam, trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đây là điểm chưa thuận lợi về mặt thê 
chế, vì Tổng cục Biền và Hài đào Việt Nam đứng ra làm đầu mối của hệ thống QLTHVBB cấp 
quốc gia thì việc phối hợp với các bộ và các tinh, thành phố trực thuộc trung ương có the gặp 
một số khó khăn.

Việc hoàn chinh cơ cau tổ chức cho mô hình QLTHVBB ba cấp: trung ương, vùng và địa 
phương (đơn vị cơ sở là cấp tinh) là để thực hiện vai trò chủ đạo quăn lý nhà nước theo phương 
thức quân lý thong nhất và tập trung. Trong đó, cần xác lập được moi quan hệ về tổ chức và 
phàn công trách nhiệm giữa Uỷ ban Điều phối Quốc gia QLTHVBB với văn phòng tồng hợp, 
Ban điều phối QLTHVBB Bắc Bộ và các vùng khác, mối quan hệ giữa ban điều phối 
QLTHVBB vùng với ban diều phối dự án và văn phòng dự án cấp tinh.

Đặc biệt, xây dựng một cơ cấu tổ chức chặt chẽ, nhưng năng động thề hiện mối quan hệ Ban 
điêu phôi dự án và văn phòng dự án QLTHVBB cấp tìiih đối với UBND tỉnh/thành phố và ban 
điều phoi QLTHVBB cắp vùng và mối quan hệ giữa ban điều phối, văn phòng QLTH với các 
nhóm chuyên gia và nhóm tư vấn, các bên có lợi ích, các địa phương cấp dưới tinh, các sờ ban 
ngành cấp tinh và các to chức khoa học, tư vấn, các tổ chức xã hội, phi chính phủ v.v.

Trong quá trinh thực hiện chương trinh QLTHVBB, cằn có sự chuyển dịch dần về cơ cấu từ 
hình thái quàn lý chương trình/dự án sang hình thái quản lý của các cơ quan hoạt động quàn lý 
nhà nước, sao cho quá trình chuyên giao này được hoàn thiện sau hai đến ba chu trình thực hiện 
QLTHVBB.

.Táng cường nhân lực và cơ sở vật chất cho hoạt động quàn lý là giãi pháp quan trọng đâm 
bào thành công cho QLTHVBB. Tãng cường nhàn lực trước hêt là tô chức nhân sự cho bộ máy 
hoạt động QLTHVBB, xây dựng các nhóm chuyên gia, nhóm tư vấn và đào tạo nguồn nhân lực. 
Sau nhiêu năm tiêp cận, chúng ta gần như chưa có các chuyên gia về QLTHVBB theo đúng 
nghĩa của từ này. Một trong những khó khăn là QLTHVBB cần tiếp cận về mặt phương pháp 
luận của khoa học xã hội, đông thời lại cân sự hicu biêt sâu săc vê các đổi tượng quàn lý thuộc 
vê lĩnh vực khoa học tự nhiên. Các chuyên gia tư vàn, các nhà khoa học tham gia dự án có thê 
từ các viện nghiên cứu, các trựờng đại học, thậm chí từ các tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, lực 
lượng điều hành quàn lý trực tiếp tại các văn phòng dự án phải là các cán bộ nguồn địa phương. 
Hiện tại, lực lượng này còn mỏng về số lượng, hạn chế về lý luận quàn lý tổng hợp, chưa đủ 
sức tiếp thu có lựa chọn kinh nghiệm từ nước ngoài và đề xuất, điều hành các hoạt động trong 
phạm vi trách nhiệm của mình. Đó là một thực tế khó khăn cần được cài thiện thông qua việc 
đào tạo chuẩn bị nhân lực trước mất và lâu dài mà nhà nước cần có sự quan tâm về tầm chiến 
lược vĩ mô.

Nhận thức đúng về vai trò, sự cần thiết và cách thức tiến hành của QLTHVBB cần phài phổ 
biến và quán triệt trong các câp quàn lý trước khi nâng cao cho cộng đông, cần tránh cách nghi 
cho rằng QLTHVBB là công việc cùa các nhà nghiên cứu, còn quàn lý vùng bờ và biển là công 
việc cai quản của các cấp chính quyền. QLTHVBB không phải chi tồn tại thông qua dự án, mà 
các dự án chi là sự khởi đầu mang tính trình diễn và thừ nghiệm, để khi hoạt động QLTHVBB 
đi vào khung ổn định sẽ được chuyển giao cho cơ quan quân lý có chức năng chuyên trách dể 
duy trì thường xuyên.

Táng cường nãng lực quăn lý bao gồm cả nâng cao trình độ lý luận và kinh nghiệm thực 
tiễn QLTH cho các nhà lãnh đạo, quản lý và các chuyên gia qụản lý. Nhận thức và hiểu biết về 
kinh nghiêm thực tiễn QLTHVBB ở Việt Nam vẫn còn hạn chê, thậm chí một sô khái niệm còn 
chưa ro, co the dan đến hành động thiếu chuẩn xác. Ví dụ, một bộ phận tham gia quan trọng vào 
qua trình QLTHVBB là “các bên có lợi ích" (stakeholders) thường hjeu lầm là "những người 
co lien quan. Một số vấn đề về lý luận chưa được làm sáng tỏ, đặc biệt là tính phù hợp giữa cơ 
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cấu lổ chức QLTHVBB với thể chế của nước ta. Sự tiếp thu thiếu lựa chọn lý luận chung và 
kinh nghiệm của các nước có thê chế xã hội khác có thể dẫn đến các hoạt động QLTHVBB 
mang tính hình thức và giáo điều. Ví dụ, một chu trinh QLTHVBB của PEMSEA gồm sáu 
bước, nhưng bước đầu tiên “chuẩn bị" khó có thể coi là thời khoảng thực hiện trong một dự án 
QLTHVBB trong điều kiện Việt Nam. Nhận thức về vai trò quàn lý nhà nước và thể thức quàn 
lý tập trung tuy đã có định hướng đúng, nhưng chưa được thể hiện nổi bật những đặc thù của 
Việt Nam, có lẽ do còn chịu ảnh hưởng nhiều của tư vấn Quốc te trong các dự án điểm. Đậc 
điểm thực tiền của các địa phương đã được chú ý, nhưng sự lựa chọn ưu tiên trong các hoạt 
động của dự án còn mang tính cá biệt, làm giảm đi tính chất đa năng cùa một dự án quàn lý tổng 
hợp. Những kinh nghiệm quàn lý trong nền kinh tế tập trung trước đây, có giá trị tham khảo đối 
với quàn lý tập trung trong bào vệ tài nguyên và môi trường của tiến trình QLTHVBB. Đồng 
thời, những kinh nghiệm quân lý khi phát triển nền kinh te thị trường nhiều thành phần định 
hướng XHCN hiện nay cũng sê bổ sung những kinh nghiệm quý báu, tránh những quan liêu dễ 
có từ cơ chế quàn lý hành chính tập trung.

Cần tuyển chọn, đào tạo và nâng cao dần trình độ đội ngũ cán bộ chuyên trách QLTHVBB, 
kể cà cán bộ kỹ thuật và nhân viên hành chính để có đủ năng lực đáp ứng dược nhu cằu cùa 
chương trình QLTH DVB. Bẽn cạnh đó, lựa chọn và xây dựng hệ thống mạng lưới các đơn vị 
đầu moi tư vấn, các nhóm chuyên gia, các trường đại học và viện nghiên cứu hỗ trợ về khoa học 
và công nghệ và có các hình thức hỗ trợ các đơn vị, cá nhân có những hoạt động chuyên trách 
về QLTHVBB. Theo kinh nghiệm của Hạ Môn (Trung Quốc) cần xây dựng một trung tâm đào 
tạo cán bộ QLTHVBB cung cấp nguồn nhân lực cho chương trình QLTHVBB Bấc Bộ và các 
tinh, thành phố trong vùng.

Xây dựng các tổ nhóm tư vấn, nhóm chuyên gia thực thi và giám sát, đánh giá và tuyên 
truyền  giáo dục về QLTHVBB tại các cấp tinh, thành phô và các địa phương bên dưới năm 
trong phạm vi QLTH vùng. Tiến hành tổ chức lớp tập huấn hoặc thành lập các trung tâm đào tạo 
vê quân lý tông hợp cho các cán bộ, nhân viên tại từng khu vực. Xây dựng những cơ chê, chính 
sách khuyến khích đê đây mạnh công tác đào tạo, thu hút và sử dụng nguôn nhân lực QLTH cho 
các địa phương. Tuyền chọn nhân viên, cán bộ thực hiện trực tiếp chương trình, dự án quản lý 
tổng hợp tại các địa phương. Đây là những chuyên gia sẽ trực tiếp thực hiện các bước của 
QLTH DVB tại từng khu vực cụ thể, cần phải có chuyên môn vững vàng.

Xây dựng cơ chế và chính sách tranh thù sự hỗ trợ của chuyên gia và các tổ chức khoa học, 
tư vấn trong và ngoài nước về lĩnh vực QLTHVBB, sự hồ trợ, phối hợp của các cơ quan quàn 
lý, các cấp chính quyền trung ương và địa phương, tranh thủ hợp tác của các bên có lợi ích, các 
doanh nghiệp và các tô chức nghê nghiệp, xã hội.

•Không chì nhân lực, cần chú trọng tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật và hạ tầng cơ sở phục 
vụ QLTHVBB, ví dụ văn phòng và thiết bị văn phòng, trạm quan trắc và cơ sờ thiết bị phục vụ 
quan trắc, phân tích và đánh giá môi trường, hệ thông cập nhật và lưu trữ dữ liệu, hệ thông 
thông tin, cơ sở đào tạo v.v.

c.  Đề cao ý chí chính trị và tăng cường thể che, chính sách.

Ờ Việt Nam, ý chí' chính trị về phát triền bền vững nói chung và QLTHVBB nói riêng là 
tích cực. Tuy nhiên ờ các câp địa phương, sự thay đổi chính quyền qua các nhiệm kỳ hay cam 
kết chính trị yếu (ừ phía chính quyền có thể dẫn đến thiếu phân bổ nguồn lực và tác động đén 
tiên trình QLTHVBB. Ngày 9/10/2007, Chính phù đã ban hành Quỵết định sổ 158/2007/QĐ 
TTg phê duỵệt Chương trinh quàn lý tổng hợp dài ven biển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hài 
Trung Bộ đên năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Mục tiêu tổng quát của chương trình là 
tăng cựờng năng lực quàn lý, bào vệ, sử dụng và khai thác tài nguyên, môi trường, phục vụ phát 
triển bển vững các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương trong vùng thông qua áp dụng phương 
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thức QLTHVBB. Mục tiêu cụ thể đen năm 2010 là tạo hành lang pháp lý, hình thành cơ chế, 
chính sách và tăng cường nguồn lực, cơ sở kỹ thuật để tổ chức thực hiện và triển khai 
QLTHVBB tại lất cã cậc tịnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong vùng. Tuy chương trinh 
này ít nhiều còn hạn chế VC tinh khách quan do chưa dựa trên nền tảng chiến lược quốc gia hay 
chiên lược vùng vê QLTHVBB. Mặt khác, dài ven bờ biên Bác Trung Bộ và Duyên hãi Trung 
Bộ chưa han là vùng yêu cằu cấp bách nhất VC QLTHVBB xét dưới góc độ tác động nhàn sinh. 
Nhứng quyết định dã thể hiện rõ ý chí chính trị của chính phũ đối với vấn đề này. Cũng cần có 
được ý chí chính trị của Chính phủ đối với QLTHVBB Bae Bộ và ý chí này truyền tâi thành ý 
chí của các cấp quản lý bộ ngành và các cap chính quyền địa phương trong vùng.

Việt Nam có môi trường tốt cho việc thực thi QLTHVBB. Thể chế được Hiến pháp nước 
CHXHCN Việt Nam năm 1992 quy định phù hợp với yêu cầu xây dựng cơ chế QLTHVBB mà 
chủ thê quàn lý nhà nước thông qua các cơ quan chức năng với phương thức quàn lý thống nhất 
và tập trung. Vai trò lãnh đạo đất nước xuyên suốt của Đàng Cộng sàn, sự ổn định của chế độ 
chính trị và chính quyên ràt quan trọng đôi với tính bên vững của quá trình QLTHVBB cần thực 
hiện trong thời gian rất dài theo các chu trình nối tiếp nhau. Mặc dù còn thiếu các chính sách, 
luật định cụ thê, nhưng hệ thống văn bản pháp quy hiện có về tài nguyên, môi trường và phát 
triển bền vững hồ trợ rất lớn cho hoạt động QLTHVBB (N.T.N. Mai, 2007; H.c. Thắng, 2007). 
Đó là các công ước, thoà thuận Quôc (ê mà Việt Nam tham gia ký kết, các bộ luật đã được Nhà 
nước ban hành, các nghị định, quyết định của Chính phù và các thông tư, quy chế, quy định cùa 
các bộ ngành và các tinh, thành phô. ơ các tinh đêu có hệ thống văn bân chính thức hoặc quy 
định tạm thời vê công tác bão vệ tài nguyên và môi trường phù hợp với các diều kiện địa 
phương. Việc làm này đã đạt được những thành công nhài định trong công cuộc bào vệ tài 
nguyên và môi trường của từng khu vực.

Mặc dù vậy, việc quàn lý tổng hợp tài nguyên và môi trường lồng ghép với phát triển kinh 
tê, xã hội ờ VBB Bác Bộ những năm vừa qua vân còn nhiêu hạn chê, phan nhiều mang tính chât 
quân lý đơn ngành. Quàn lý đơn ngành chi chú ý đen lợi ích ngành mình, không chú ý đến lợi 
ích cùa ngành khác, chi chú trọng đến lợi ích phát triển kinh tế mà xem nhẹ bão vệ tài nguyên, 
môi trường; chú trọng tăng trường kinh tê mà xem nhẹ kế hoạch hoá. Bối cành như vậy tồn tại 
trong điêu kiện còn thiêu những văn bân pháp luật VC QLTHVBB, rất cần thiết phái hình thành 
mới, bô sung nội dung trong các văn bân đã có đê làm cơ sở pháp lý cho tiến trình QLTHVBB.

Táng cuờng hiệu lực pháp chế là vấn đề hết sức quan trọng, vì thực hiện luật pháp thiếu 
nghiêm minh và chế tài yeu như thực tế quàn lý, bào vệ tài nguyên và môi trường hiện nay là 
hạn '.'hê rât lớn cho QLTHVBB trong tương lai. Việc tăng cường luật pháp và chính sách cho 
QLTHVBB Bãc Bộ cân phải năm trong hệ thống vĩ mô quôc gia. Trong quá độ tiến tới có một 
bộ luậí riêng về QLTH các vùng biển, vùng ven bờ và hãi đào, cần cỏ những điều luật bổ sung 
về QLTHVBB vào các bộ luật liên quan đen bão vệ tài nguyên và môi trường như luật đất đai, 
khoáng sân, tài nguyên nước, thuỷ sàn, đa dạng sinh học, hàng hài v.v. khi có điều kiện chình 
sừa các luật này. Trên cơ sở đó, chính phủ càn ban hành các nghị định, quyêt định vê 
QLTHVBB. Hệ thống luật pháp, chính sách cằn phải được bô sung, đicu chinh theo các định 
hướng bổ sung các điêu khoản thi hành; quy định chi tiêt hơn các điêụ khoản thi hành; ban hành 
các van bàn pháp quy hướng dần thi hành các điều khoán; xem xét điều chỉnh tính thống nhất hệ 
thống chính sách tránh chồng chéo và màu thuẫn; bổ sung các điều khoản VC cơ chế quản lý 
phối hợp giữa liên ngành và liên cơ quan.

Thể chế, chính sách cần phải được điều chinh, bổ sung sao chọ phù hợp với thực tiễn phát 
triển. Đồng thơi, cần thiết phải đề xuất đe ra các quy định, quy chế hoặc quyết định mới hỗ trợ 
cho hoạt đọng quản lý, bám sát tỉnh hình thực tiễn và phù hợp các quy định chung của luật pháp, 
ví dụ các quy định VC thuế và phí môi trường, quyết định chế tài về chuycn đổi mục đích sử 
dụng khong gian ven biền phù hợp với quy hoạch sử dụng v.v.
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d.  Tạo dựng cơ chế hỗ trợ và tham gia của khoa học và công nghệ.

Khoa học và công nghệ có khả năng tham gia và đóng góp tích cực cho quá trinh 
QLTHVBB Bấc Bộ thông qua các nhiệm vụ cơ bân được xác định như sau:

 Điều tra và nghiên cứu cơ bàn để tạo dựng bộ hồ sơ môi trường và hệ thống tư liệu phục 
vụ quàn lý. Đe phục vụ cho việc xác định khung hành động, kế hoạch hay chiến lược 
QLTHVBB, lựa chọn các hoạt động ưu ticn, việc lập hồ sơ môi trường là bước quan trọng đầu 
tiên, cần đen hệ thong thông tin, tư liệu đầy đủ và toàn diện. Thực tế, những khoảng trống thông 
tin là vấn đe lớn do tài liệu điều tra cơ bàn và quan trắc về tài nguyên, môi trường vùng bờ biển 
thường thiếu đồng bộ, thiếu dộ tin cậy và tính khách quan. Vì vậy, việc bổ sung những tư liệu 
cằn thiết cho các khoảng trống thông tin là hết sức quan trọng.

 Quan trắc, phân tích và dánh giá định kỳ phục vụ giám sát và dự báo điều kiện vùng bờ 
phục vụ QLTHVBB, bao gồm các yếu tố tài nguyên, môi trường và kinh te  xã hội thông qua 
hệ thống đài trạm co định, hệ thống tư liệu viễn thám.

 Phát hiện, giám sát, đánh giá và đề xuất các giãi pháp khắc phục kịp thời các sự cố môi 
trường do thiên tai và nhân tác như các vụ xã thải phi pháp, tràn dầu và hoá chất, thuỹ triều đõ, 
ngập lụt, xói lờ, sa bồi v.v.

 Thực hiện các dự án bào vệ môi trường và phát triển tài nguyên như xử lý chất thài, công 
nghệ sàn xuất sạch, sử dụng năng lượng sạch và tái tạo, bào tồn cành quan tự nhiên, phục hồi 
các nguồn gcn quý hiếm, bào vệ các hệ sinh thái đặc thù như rạn san hô, rừng ngập mặn, thăm 
cò biền, tùng áng, phát triển nuôi trồng các loài thuỷ sàn có giá trị kinh te cao, các loài phát triển 
có lợi ích bão vệ môi trường v.v.

 Tư vấn, phàn biện khoa học cho các dự án quy hoạch hoặc đầu tư và phát triển, phương án 
giãi quyết các mâu thuẫn lợi ích, chế tài các vi phạm bào vệ tài nguyên  môi trường, xây dựng 
các quy định và chính sách mới phục vụ QLTH v.v.

Phát triền hệ thống thông tin và hệ thông tin địa lý nhàm cập nhật, lưu trữ và cấp phát tài 
liệu phục vụ quàn lý và ra các quyết định, chính sách kịp thời, phục vụ tuyên truyền và giáo dục 
vc QLTHVBB.

Bộ phận QLTHVBB không thể xây dựng và phát triển được các cơ sở nghiên cứu, phòng thí 
nghiệm và nguồn cán bộ khoa học quản trực tiếp để thực hiện đầy đủ các hoạt động nêu trên mà 
can xây dựng mạng lưới tham gia từ các tô chức, cá nhân các nhà khoa học ờ các trường đại học 
và các viện nghiên cứu khoa học. Mạng lưới các trường và viện hợp tác có thê mờ rộng trong 
nước, thậm chí cà ở nước ngoài, nhưng ưu tiên cho các trường viện đóng trên địa phận các tình 
v«à thành phố nằm trong vùng, ví dụ Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Viện Nghiên cứu Hãi 
sàn, Viện Y học biển Việt Nam, Trường Đại học Hàng Hài, Trường Đại học Hài Phòng v.v. 
Ngọài ra, cằn có sự liên kết với các trung tâm quan trắc và phân tích môi trường, các phòng thi 
nghiệm trong hệ thống quốc gia và các tinh thành. Tại các cơ sở này, cần liên kết hình thành các 
bộ phận nghiên cứu các vấn đề khoa học và công nghệ phục vụ QLTHVBB Bắc Bộ.

Cùng với xây dựng mạng lưới, cần xây dựng cơ chế và các phương thức tham gia của các tổ 
chức, cá nhân các nhà khoa học như kiêm nhiệm, cộnẹ tác viên thường xuyên, cộng tác viên 
theo vụ việc với các che độ chính sách về tiền lương, tiền công, thời gian làm việc như các chế 
độ khuyên khích nghê nghiệp khác.
e. Đầu tư tài chính bền vững

Tài chíiih được coi là nhân tố chính đóng vai trò chủ đạo quyết định đến sự thành công của 
bât kỳ một chương trình quàn lý nào. Đôi với quản lý tông hợp cũng vậy, tài chính sẽ là yếu tố 
giúp duy trì bộ máy hoạt động cũng như tiến hành được các chương trình phục vụ đúng mục 
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tiêu quàn lý. Không chì ờ Việt Nam, nhiều hoạt động QLTHVBB ờ nước ngoài chưa trở thành 
quá trình tự lực do thiếu nguồn tài chính đầu tư ổn định và rơi vào tình trạng hết tài trợ là ngừng 
dự án. Vì vậy, việc xác định nguôn tài chính đầu tư bền vững là hết sức quan trọng nhằm đàm 
bào cho sự tồn tại lâu dài và hoạt động hiệu quà của một chương trình QLTHVBB.

Các nguồn tiềm năng, trước hết phải là từ ngân sách nhà nước, giúp cho duy trì bộ máy, 
đâm bào các hoạt động định kỳ, tương tự như khoán chi định mức cho các đơn vị sự nghiệp nhà 
nước hiện nay. Ngân sách có thể từ nguồn sự nghiệp môi trườnẹ, vốn trung ương hoặc địa 
phương chi cho các hoạt động định kỳ về bào vệ môi trường như trồng rừng phòng hộ, thu gom 
và xử lý rác thài v.v.

Thuế tài nguyên môi trường và phí môi trường cần trờ thành nguồn hỗ trợ chính và thường 
xuyên cho QLTHVBB. Thuế tài nguyên là nguồn thu từ mọi thành phần hưởnẹ dụng các loại 
hình tài nguyên khác nhau, ke cả tài nguyên môi trườnẹ. Phí môi trường là nguồn thu của toàn 
dàn, người thường xuyên hưởng dụng những giá trị chat lượng môi trường sống do nỗ lực cùa 
hệ thong QLTHVBB đem lại cùng với nhữnẹ phí ton ngày càng cao. Phí này cần được thu theo 
quy định riêng từng mức cho các thành phần hưởng dụng tài nguyên môi trường khác nhau. 
Kinh phí xử phạt, đên bù tôn that do những vi phạm bào vệ tài nguyên, môi trường cũng là một 
nguồn thu để chi phí cho QLTHVBB.

Kinh phi từ việc thực hiện các đề tài, dự án bão vệ tài nguyên và môi trường trong phạm vi 
vùng quàn lý do chì định hay tuyên chọn theo các quy định hiện hành cũng là nguồn bổ sung 
quan trọng. Ngoài ra còn có các nguồn tài trợ quốc tế và trong nước, đỏng góp do tự nguyện của 
các tô chức và các nhân v.v. nhât là các bên có lợi ích, được hường lợi nhiêu từ quá trình 
QLTHVBB như các công ty du lịch, các cơ sờ dịch vụ nghi dưỡng, các cơ sở nuôi trồng biên; 
đóng góp do vận động từ các tập đoàn kinh tế, các công ty, dự án nằm trong phạm vi không gian 
QLTHVBB và hoạt động cùa họ có thê gây ảnh hưởng đên tài nguyên và môi trường.

Ngoài tạo nguồn bền vững, cũng cần xác định cơ chế sử dụng tài chính đầu tư phù hợp với 
các hoạt dộng cùa quá trình QLTHVBB nhằm ôn định các hoạt động như vận hành bộ máy quàn 
lý, duy trì hệ thống thông tin, quan trắc và đánh giá môi trường, tư vấn và kiến nghị diều chinh 
quỵ hoạch, thực thi các dự án đâu tư bào vệ tài nguyên và môi trường v.v. Cũng cần phải có cơ 
chế hình thành và hoạt động các quỹ QLTHVBB làm nền tàng cho hoạt động các dự án quan 
(rắc, nghiên cứu và ứng dụng triển khai các vấn đề nàm trong khuôn khổ QLTHVBB. Đây chính 
là điểm khác biệt với sử dụng tài chính cho các hoạt động quân lý hành chính đơn thuần. Đầu tư 
tài chính bền vững phải gắn với quá trình tồn tại “tự lực” của chương trình QLTHVBB. Nếu 
nguồn tài chính đầu tư kiểu bao cấp theo cơ che tập trung sẽ phát sinh “quan liêu”, không thể 
đảm bào cho quá trình QLTHVBB tự lực lâu dài. Nhưnẹ nếu không có sự hỗ trợ căn bàn từ 
ngân sách, sẽ thiếu nền tàng, thiếu ổn định. Vì vậy, cơ chế quàn lý tài chính ở đây theo phương 
thức của các đơn vị sự nghiệp nhà nước có thu, với mô hình bán tự chủ đê phát huy năng động, 
sáng tạo của đội ngũ quân lý, chuyên gia và nhân viên trong hệ thông tô chức quàn lý. Cũng nên 
tham kháo mô hình quàn lý tài chính của các tổ chức khoa học theo Nghị định 115/2005/NĐCP 
của Chính phủ về tự chu, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động khoa học cho các tổ chức 
QLTHVBB.
f.  Giáo dục, truyền thông và Hên kêt tham gia của cộng đông.

Giải pháp này bao gồm các vấn đề cơ bàn như tuyên truyền, vận động và giáo dục nhàm 
nâng cao nhận thuc va trách nhiệm của cộng đồng; xác lập cơ chế tham gia của cộng động; trợ 
giúp và tạo lợi ích cho cộng đông

Không thể thực hiện thành công QLTHVBB hướng tới phát triển bên vững khi lợi ích cộng 
đồng khong được đàm bào. Đó là những lợi ích không chỉ vê vật chât, mà còn vê sức khoẻ và 
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văn hoá  tinh thần. Mô hình QLTHVBB phải hướng tới lợi ích cộng đồng và góp phần xọá 
giảm đói nghèo. QLTHVBB phài chú ý đên các vân đê bào vệ và duy trì tài nguyên truyên 
thống, cãi thiện sinh kế, tạo việc làm mới, giữ gin chất lượng môi trường sống, tôn trọng tâm 
linh và giữ gìn các di sàn văn hoá. Muôn đảm bảo được lợi ích chính đáng và sự đông thuận của 
cộng đồng thì quá trình QLTHVBB cần phải tuyên truỵên, vận động vả giáo dục nhăm nâng cao 
nhận thức vê lợi ích và trách nhiệm của cộng đông đê thu hút sự tham gia của họ. QLTHVBB 
Bắc Bộ cần tránh hai xu hướng thái quá. Xu hướng thứ nhát điêu hành quân lý (management) 
vùng bờ biển giống như cai quàn (govemence), tuyệt đối hoá hệ thông luật định và các biện 
pháp chế tài mà coi nhẹ giáo dục, tuyên truyền, nâng cao ý thức tham gia “tự mình” của cộng 
đông và các bên có lợi ích. Xu hướng thứ hai là QLTHVBB kiêu “phong trào” khi đê cập đên sự 
tham gia của cộng đồng, nhiều khi rơi vào tình trạng quản lý phi tập trung nhự “quàn lý dựa vào 
cộng đồng”, hay “đồng quản lý” mà coi nhẹ vai trò quàn lý nhà nước.

Việc vận động, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự tham gia cùa cộng 
đồng cần căn cứ vào trình độ dân trí và các đặc điểm về dân tộc, quan hệ làng xã, phong tục tập 
quán, truyền thống, tâm linh và tôn giáo của họ. Việc tuyên truyền và giáo dục cần sâu rộng đến 
từng xã, phường và hộ gia đình, gắn với các hoạt động có thi đua và khen thưởng về tìm hiểu, 
chấp hành các quy định và thực hiện các hành động bào vệ tài nguyên, môi trường. Khai thác 
triệt đế lợi thế cùa các phương tiện thông tin đại chúng. Việc vận động, giãi thích và giáo dục 
bắt đầu từ nhà trường, các đoàn thể và tổ chức xã hội như hội nông dân, cựu chiến binh, phụ nữ, 
thanh niên v.v.

Sự tham gia cùa họ vào quá trình QLTHVBB. Đó là việc thực hiện phương châm “dân biết, 
dân bàn và dàn kiêm tra” trên cơ sở thông tin đây đù và khách quan đên cộng đông, lây ý kiên 
phàn hồi; tạo điều kiện cho đại diện họ tham gia các cuộc họp, các hội thào, diễn đàn để lang 
nghe các bức xúc, phàn ứng và tranh thủ ý kiến đóng góp của họ. Tạo điều kiện cho họ tham gia 
vào quá trình giám sát và đánh giá quân lý. Thông qua họ đe kịp thời phát hiện những vẩn đề 
nãy sinh do tác động của quá trinh quản lý.

Sự tham gia của cộng đồng thực sự hiệu quà nếu thiết kế được các hoạt động tự quàn, đặc biệt' 
đưa ra được mô hình cụ thể quàn lý dựa vào cộng đồng như quàn lý bảo vệ một khu rạn san hô, 
một khu rừng ngập mặn, một khu bãi giông, bãi đè v.v. Thực ra, quản lý dựa vào cộng đông 
thường do các to phi chính phủ đứng ra đảm trách có một vai trò nhất định ở những quy mô và 
thời điểm thích hợp, có thể có những đóng góp nhất định nhưng không thể thay thế vai trò quàn lý 
tập trung của Nhà nước trong tiến trình QLTHVBB. Thể thức cao hơn là xây dựng cơ che đồng 
quàn lý với bâo vệ một số khu vực, đối tượng tài nguyên, môi trường cụ thể, có sự tham gia của 
chính quyền địa phương, cộng đồng dàn cư, các cơ quan hữu quan, tổ chức quần chúng, to chức 
phi chính phủ, các nhà nghiên cứu, nhà tài trợ. Ví dụ đồng quản lý nhằm bảo vệ và phát triển rừng 
ngập mặn, nguôn lợi thuỳ sàn tại một khu vực cụ thê, xây dựng một khu vực bào tồn tự nhiên.

Bên cạnh tuyên truyền và giáo dục, cần có những chương trình, dự án cài thiện sinh kế cộng 
đông ven biên như.hướng dân nuôi trông và chê biên thuỳ sản, đào tạo nghề và tạo việc làm mới 
và bao tiêu sàn phàm, hô trợ đánh băt xa bờ, thu nhận lao động người địa phương vào làm việc 
tại các khu bào tôn biên và các dịch vụ hường lợi từ bào vệ cảnh quan tự nhiên và môi trường

Cơ chế cho sự tham gia của các bên có lợi ích vào hoạt động QLTHVBB Bắc Bộ cần được 
nghiên cứu và xác định rõ ràng, vì ờ nước ta vấn đề này còn bị xem nhẹ và thiếu kinh nghiệm. 
Cộng đông là một bộ phận dông đảo có lợi ích rộng về cà vật chất lẫn tinh thần liên quan đến 
chương trình QLTHVBB và sự tham gia của họ luôn được đề cao. Tuy nhiên, còn các bên cỏ lợi 
ích khác, đặc biệt là các bên có lợi ích về kinh tế, đại diện là các công ty, các doanh nghiệp nhà 
nước hoặc tư nhân, cậc tập đoàn kinh tế và các dự án đầu tư phát triển là các bên tham gia quan 
trọng cân được xác định rõ cơ chê tham gia, trách nhiệm chia sẻ và phải được coi là một nguồn 
lực đóng góp quan trọng, tham vân ý kiên, chấp hành các chế tài và cả quyền được hưởng các 
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lợi ích do QLTHVBB mang lại. Khác với sự tham gia của cộng đồng trọng tàm về thuyết phục, 
vận động, sự tham gia cùa các bên có lợi ích đôi khi cần đốn các quy định, chế tài bat buộc. Tuy 
nhiên, vận động và thuyết phục vần là một giãi pháp quan trọng, mang lại hiệu quã đàm bão cho 
sự tham gia, đóng góp của các bên có lợi ích, chủ yếu là có lợi ích kinh tế vào ticn trình 
QLTHVBB Bắc Bộ?

g.  Hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế về QLTHVBB có thể thông qua quan hệ chính phủ, các chương trinh khu 
vực hoặc các lổ chức phi chính phù.

Hợp tác quốc tế nhằm lãng cường trao dổi thòng tin, chia sò kinh nghiệm VC QLTHVBB với 
các nước dã có những mô hình thành công ở mức độ khác nhau, nhằm nâng cao hicu biết về cơ 
sở khoa học và lý luận, tìm hiểu nguyên nhân thành công và chưa thành công; phát hiện những 
nét tương đồng và khác biệt trong các bài học kinh nghiệm cần rút ra. Chú ý quan hệ học hỏi với 
các nước đang phát triền để hoàn thiện lý luận và phương pháp. Đẩy mạnh quan hệ với các nước 
đang phát triển trong khu vực Đông Nam Á có hoàn cành tương đồng về kinh tế để trao đổi kinh 
nghiệm về sự tham gia của các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, cách thức liên kết cộng 
đong và các bên cỏ lợi ích. Học hòi kinh nghiệm từ Trung Quốc về cơ cấu tồ chức, cách thức 
huy. động nguôn vôn, tạo dựng mạng lưới các nhóm tư vấn, nhóm chuyên gia, chính sách và chế 
tài trong QLTHVBB v.v.

Hợp tác quốc té nham hỗ trợ chuyên gia quốc tế và đào tạo chuyên gia cho Việt Nam. Quá 
trình QLTHVBB rất cằn có sự hỗ trợ từ tư van quốc té có kinh nghiệm. Tư vấn có thề thường 
xuyên hay theo giai đoạn, sự việc, đặc biệt là tư vấn đánh giá nhằm giúp cho QLTHVBB đi 
đúng hướng, bám sát mục tiêu, điêu chinh các sai lệch và phát huy, nhàn rộng các thành công. 
Việc đào tạo chuyên gia, cán bộ kỹ thuật cũng cân đen sự trợ giúp quốc tế thông qua các tô 
chức như IUCN, UNDP, IOC/UNESCO, IMO, GEF, PẸMSEA v.v. hay qua các dự án, 
chựơng trinh hợp tác song phương với các nước phát triển như Hà Lan, Italy, Thuỵ Điển, 
Canada v.v.

Hợp tác quốc te hỗ trợ kỹ thuật, tài chính hoặc đầu tư trực tiếp. Những năm qua, Việt Nam đã 
nhận dược hỗ trợ tài chíixh của một so tổ chức quốc tế hoặc một số nước cho các dự án điểm về 
QLTHVBB. Riêng ờ VBB Bấc Bộ, mới có tài trợ cùa tổ chức NOAA (Hoa Kỳ) thông qua tổ chức 
IUCN với mức độ khiêm tôn và tài trợ của chính phủ Hà Lan cho dự án VNICZM tại Nam Định. 
Trong tương lai, không chì tài trợ trực tiếp cho bão tồn tự nhiên, cãi thiện sinh kế hay táng cường 
nãng lực QLTH, công việc QLTHVBB Bắc Bộ có the cần đến nguồn vay vốn quốc tế kiểu như 
ODEA hay các các dự án FDI cho các công nghệ xử lý rác thài, sàn xuất sạch v.v.

3.2. Công cụ
Các nhóm giải pháp đều có những công cụ thực hiện thích ứng đi kèm. Tuy nhiên, có những 

nhóm giải pháp cần đến những công cụ khác nhau và một công cụ có thể sử dụng cho các giải 
pháp khác nhau. Vi vậy ở đây, các công cụ thực hiện QLTHVBB Bắc Bộ được phân thành hai 
nhóm: nhóm công cụ kỹ thuật và nhóm công cụ kinh tê  xã hội. Các công cụ phục vụ cho 
QLTHVBB phong phú và đa dạng, được đề cao hoặc ưu tiên lựa chọn tuỳ hoàn cành và điều 
loẹn mỗi vùng. Cac công cụ sau đây được coi là thích ứng và thiết yếu cho QLTHVBB Bẳc Bộ.

a. Các công cụ Ấỹ thuật
CỈLC công cụ kỹ thuật không chì hỗ trợ đắc lực cho giám sát, phân tích, đánh giá điều kiện 

vùng bơ bicn va đưa ra các ứng xử kịp thời mà còn giúp cho Ạuá ‘ộ1111 tổ chức và vận hành bộ 
may quan ly va cac hoạt động hành chính trong QLTHVBB, giúp cho tuyên truyền và giáo dục 
cộng đồng.
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Công cụ truyền thõng và quản lý điện từ
Công cụ truyền thông trong QLTHVBB Bắc Bộ là những phương tiện và cách thức cụ thồ 

được sừ dụng truyền tãi thông tin từ chủ thề quân lý đến các đối tượng tham gia quân lý, chịu sự 
quàn lý và công luận, đàm bào kịp thời, chính xác và có khi mang tính pháp lý. Đó là các công 
cụ như thông báo điêu kiện vùng bờ biên, cành báo thicn tai, họp báo; trà lời báo chí (báo in, 
báo nói, báo hình); thông cáo báo chí; họp mặt hay tổ chức các sự kiện như tài trợ, bào trợ; từ 
thiện; phát biểu hay nói chuyện với công chúng; lạp chí, bàn tin, wcbslitc, hộp thư điện tử hoặc 
mạng lan, quãng cáo, vận động hàng lang và cãc hình thức truyền thông sáng tạo khác được vận 
dụng linh hoạt sát với tinh hình cụ thê. Việc sử dụng phát triên công cụ truyên thông trong từng 
tinh huống cụ thê phụ thuộc vào nhiều ycu tố, nội dung của thông điệp, đối tượng nhận thòng 
điệp, mục tiêu của truyền thông, những yếu tố gây nhiều. Chi phí cho truyền thông có thể nhiều 
hay ít tuy điêu kiện truyên (hông và lợi ích nó đcm lại phục vụ cho QLTH.

Công cụ quàn lý điện tử tạo ra sự tiếp cận thông tin dối với QLTHVBB Bấc Bộ và đối với 
các cơ quan nhà nước có lien quan, các đơn vị tham gia quàn lý, các đơn vị tư vấn, các nhóm 
chuyên gia, các bên có lợi ích và cộng đồng. Quàn lý điện tử mở rộng việc kết nối với các dối 
tác liên quan qua Internet hoặc qua các kiôt điện lử. Các bộ phận QLTHVBB khu vực, tinh, các 
đoi tác và người có liên quan không phải tới ban chi đạo hoặc văn phòng ban QLTHVBB Bae 
Bộ, mà có thể tự tiếp cận thông tin, tự phục vụ giao dịch Quàn lý điện từ giúp hoạt động cùa ban 
quàn lý có hiệu quà hơn do chù động hơn, minh bạch hơn, bớt quan liêu hơn. Tuy nhiên, quân 
lý điện từ đòi hói quy trinh làm việc chặt chẽ, hợp lý, cán bộ quàn lý có trách nhiệm và trình độ. 
Quân lý điện lử tạo nên sự lien kết giữa ban quân lý với các đoi tác, cộng đồng và những người 
có lợi ích, do tạo ra cách quàn lý cởi mờ de tiếp cận hơn bằng việc khuyến khích cộng đồng 
(ham gia vào QLTHVBB thông qua ý đóng góp ý kiến, phàn ánh nguyện vọng, thòng báo những 
vấn đề mới nay sinh mà họ mới phát hiện. Các đối thoại trực tuyến hoặc qua hộp thư có thế 
được thực hiện nhằm thu thập các ý kiến phàn ánh, đóng góp của cộng đồng. Quàn lý điện lừ có 
thể tạo ra một so dịch vụ công liên quan đến QLTHVBB như cấp giấy phép, thu phí môi trường, 
nộp phạt do vi phạm bào vệ môi trường; nhận đóng góp tài trợ hoặc tự nguyện cùa các tô chức 
cá nhàn trong và ngoài nước.

Viễn thám và hệ thông tin địa lý (GIS)
Công cụ viền thám là một công cụ hỗ trợ đac lực cho QLTHVBB Bae Bộ. Thòng qua hệ 

thống tư liệu ành vệ tinh, ành máy bay bay chụp định kỳ hoặc theo chuyên đe riêng có thế có 
được những tư liệu quý giá giúp cho phàn tích, đánh giá và giám sát điều kiện vùng bờ biển một 
cách nhanh chóng, đồng bộ, cập nhật thòng tin nhờ các ưu thế cành chụp trên diện rộng, linh 
chất đa phổ, đa thời và có được tư liệu ờ nơi khó có the đen dược. Dựa vào tư liệu vệ tinh có thể 
giám sát phàn bố và biến động các hệ sinh thái như rạn san hô, rừng ngập mặn, thâm cỏ biền và 
các hệ sinh thái đất ngập nước V.V., giám sát các yếu tố môi trường như phân bố đục và trầm 
tích, các chất ô nhiễm (dạng vật chất màu vàng”, các dạng thiện tai và sự cô môi trường như xói 
lở bờ bicn, ngập lụt và nước dâng, tràn dâu trên biên, thuỷ triêu đỏ v.v. và quá trinh đò thị hoá, 
tim kiếm cứu nạn tren biền v.v.

Nhiều loại tư liệu ành vệ tinh được sử dụng, thông dụng nhất là SPOT và LANDSAT. Ành 
vệ tinh SPOT của Pháp kích thước cành 60x60km, đằu tiên là SPOT 1 được phóng lên quỹ đạo 
năm 1986, liếp theo là SPOT 2, SPOT 3, SPOT 4 và SPOT 5 lần lượt vào các năm 1990, 
1993, 1998 và 2002. Các thế hệ SPOT 1, 2, 3 và có đàu thu HRV với kệnh toàn sác độ phân giãi 
10m; ba kênh đa phô có độ phàn giãi 20m. Vệ linh SPOT 4 có thêm đâu thu ành kênh thực.vật. 
Vệ tinh SPOT 5 có cặp đầu thu có thể thu được ãnh với dộ phàn giải 5m đen  trảng và lOni 
mầu. Ảnh vệ tinh LANDS AT của Mỹ, có 185kmxl70km, được phóng nám 1972, đã có 7 the hệ 
Vệ tinh LANDSAT 7 phóng năm 1999. LANDS AT có đằu quan trọng nhất là Thematic Mapper 
gọitát là TM có dộ phàn giài 28m, 1 kênh toàn săc độ phân giãi 15m và 1 kênh hồng ngoai 
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nhiệt. Ngoài hai vệ tinh thông dụng nói trên còn có các vệ tinh khác có các chức năng chuyên 
dụng như Radasat phục vụ nghiên cứu khí tượng, ngập lụt ven bờ và tràn dầu trên biển, vệ tinh 
SeAWifs thuộc nhom vệ tinh màu nước phục vụ nghiên cựu hài dượng học: các trựờng nhiệt 
muối, Chlorophyll, phát hiện và giám sát thuỳ triều đỏ v.v. Gần đây nhiều nước phát triển sử dụng 
ảnh máy bay da pho để giám sát tài nguyên, môi trường và quá trình đô thị hoá v.v.

Nhờ khả năng áp dụng mối quan hệ không gian trong việc chồng ghép các lớp thông tin đồ 
hoạ, GIS là một công cụ rất mạnh trong toàn bộ guá trình xây dựng và quàn lý cơ sờ dữ liệu 
thông qua những khà năng tích hợp, hiển thị, tra van, phân tích, chuyển đoi và kết xuất dữ liệu. 
Nó co các ứng dụng cơ bân như: kiểm kê và giám sát với các đối tượng tài nguyên, môi trường, 
ra quyết định ứng cứu khi có thiên tai hoặc sự co môi trường, biêu diễn trong môi trường GIS 
dưới dạng các lớp thông tin địa lý phục vụ cập nhật thông tin trong quá trình thu thập dữ liệu; 
Các ứng dụng phân tích không gian và phân tích thống kê cho phép thực hiện và giải quyết một 
loạt tra vấn phức tạp đối với các lớp thông tin chứa dữ liệu chuyên đề; hỗ trợ cho các quyết định 
quàn lý nhờ xử lý, phân tích và mô hình hoá để giãi quyết các vấn đề theo yêu cầu.

Đối với QLTHVBB, GIS là một công cụ hỗ trợ quan trọng, hữu hiệu nhất do hoạt động nảy 
cần xây dựng, quàn lý, cập nhật, lưu xuất, phân tích và đánh giá một khối lượng lớn các tư liệu 
khác nhau được hiển thị ở các lớp thông tin không gian trực quan, có khả năng định lượng và 
mô hình hoá, dễ sử dụng cho người quản lý. Thực tê cho thâỵ GIS đã được ứng dụng rât hiệu 
quà. cho quy hoạch quàn lý, giám sát, phân tích và ra các quyết định về quản lý tài nguyên phi 
sinh vật (khoáng sàn, nước, đất ngập nước, không gian biển), tài nguyên sinh vật (các nơi cư trú 
của sinh vật, các hệ sinh thái, đa dạng sinh học, nguồn lợi thuỷ sàn v.v.) và môi trường (ô 
nhiễm, nguồn đo thài, dòng đục, sự cố môi trường tràn dầu V.V.), quàn lý thiên tai (ngập lụt, xói 
lờ bờ biển, thuỷ triều đỏ, dâng cao mực biển) và các hoạt động kinh tế xã hội gây tác động đến 
môi trường (đô thị hoá và sử dụng đất xây dựng cơ sờ hạ tầng, nuôi trồng thuỳ sàn v.v.) (N.H. 
Phương va Đ.v. Hữu, 2006).

Các phần mềm cơ bản của GIS hiện nay bao gồm: Phần mềm MapINFO của Mỹ, được xây 
dựng từ năm 1986, được sử dụng xây dựng các bàn đồ có độ chi tiểt cao, dùng để xử lý và phân 
tích’ dữ liệu và xây dựng mô hình phục vụ dự báo và các xu thế trên cơ sở một tập dữ liệu; quân 
lý tài nguyên theo không gian; hỗ trợ cho các hoạt động ứng cứu khẩn cấp. Phần mềm ArcINFO 
của Mỹ, xây dựng 1981, được sử dụng để chuẩn hoá, chinh sửa, quàn lý, phân tích và hiên thị 
các dữ liệu địa lý, cung cấp hàng trăm công cụ ngầm định cho phép chia sè và quàn lý dữ liệu, 
cùng với nhiêu ứng dụng mờ rộng. Phân mêm ArcView của Mỹ, xây dựng từ năm 1992, là phân 
mêm vẽ bàn đổ phổ dụng nhất hiện nay, do tính chất dễ sử dụng, rẻ và các chức năng phân tích 
không gian mạnh, có nhiều ứng dụng mở rộng với những chức năng chuyên biệt. Ngoài ra còn 
có phần mem Intergraph của Mỹ và phần mem Can’s cùa Canada.

Quàn lý tổng hợp dựa trên nền Grass (Geographic Resources Analysis Support System) 
đang là một xu hướng công nghệ mới và hiện đại. Mặc dù Grass chi là một khâu trong hệ thông 
công cụ viễn thám và hệ thông tin địa lý, nhưng có tiện ích lớn nên đồng tỉnh được tách riêng và 
phát triển trên toàn cầu. về bàn chất, đó là một hệ thống hỗ trợ phân tích tài nguyên địa lý đã 
phát triển liên tục kể từ năm 1982 từ Mỹ (http://grass.itc.it/devel/il8n.php). GRASS là một 
trong những công cụ ứng dụng GIS mã nguồn mở rất mạnh, ưu việt về phân tích dữ liệu raster, 
giúp tiết kiẹm tài nguyên hệ thống trong quản lý. Sử dụng Grass làm công cụ cho QLTHVBB là 
cần thiết và hữu ích trong những năm tới.

.Đánh giá môi trường
Đánh giá môi trường là một nhóm công cụ quan trọng hỗ trợ cho QLTHVBB Bắc Bộ. Tuỳ 

theo mục đích va hoàn canh cụ thể mà cỏ thể tiến hành đánh giá hiện trạng môi trường hay đánh 
giá tác động môi trường.
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Đánh giá hiện trạng mói trường. Hiện trạng môi trường vùng bờ biển bao gồm những vấn 
đề: Ô nhiễm (chất thài ran, chắt thãi lỏng, không khí) được phân loại theo thành phần và tính 
chat chất gày ô nhiễm và tác động của nó đến môi trường đất, nước, không khí, tới các hệ sinh 
thái và con người; Khai thác quá mức và cạn kiệt tài nguyên, các hình thức khai thác hủy diệt, 
hủy hoại cành quan và habitat; Các sự cố môi trường xuất hiện do các rủi ro kỹ thuật (tràn hóa 
chat, tràn dầu) do các lai biến tự nhiên bất thường gây ra (bão lụt, nước dâng) ô nhiễm, hủy 
hoại cành quan, xói lở bờ bicn v.v. hoặc do một số sự cố xuất hiện do cã hai nhân tác con 
người và tự nhiên, mà điển hình là thủy triều đỏ và nạn tảo độc. Đánh ẹiá hiện trạng môi 
trường đã trài qua một quá trinh và đến nay việc sử dụng mô hình dẫn xuẩt được coi là hiện 
đại và hoàn chỉnh.

Phân tích dẫn xuất DPSỈR (nguồn  áp lực  hiện trạng  tác động  ứng xử). DPSIR thể 
hiện thực trạng môi trường tại một khu vực, là một khung sườn nhân quà thể hiện sự tác động 
giữa xã hội vã môi trường, được viết tắt từ bốn từ: Driving Forces (động lực, nguồn); Pressure 
(áp lực); State (hiện trạng); Impact (tác động) và Response (ứng xử). Nguồn chi nguồn gốc gây 
tác dộng len môi trường, ví dụ như sự gia tăng dân sô, cổng nghiệp hóa, đô thị hóa, bàn cùng 
hóa dàn chúng, khí hậu ấm lên thiên tai, sự cố môi trường v.v. Nguồn có thể tại chỗ; từ lục địa 
hoặc xuyên biên giới. Áp lực là sức ép từ nguồn đến môi trường hoạt động nhân tác; biến đổi 
khí hậu và thiên tai, ví dụ như xà thài khí, nước đã bị ô nhiêm, chât thài răn, chât thải độc hại 
vào môi trường, sự dâng cao mực biển v.v. Hiện trạng là thực trạng môi trường tại thời điểm 
hoặc thời gian nhất dịnh, ví dụ, hiện trạng không khí, nước, đất, tài nguyên khoáng sàn, đa dạng 
sinh học v.v. Tác động gồm các tác động tiêu cực của tình trạng đó đối hệ sinh thái, môi trường 
sống, điều kiện sinh song, hoạt động sàn xuất, kinh te của con người v.v. gây hậu quã trực tiếp 
và gián tiếp, trước mat và lâu dài. ửng xừ là hành động cùa con người để đáp ứng nham khắc 
phục các tác động tiêu cực, phát huy các tác động tích cực nêu trên. Giải pháp ứng xử dối với 
những vấn đề môi trường này sinh có thể bao gồm nhiều phương cách khác nhau: né tránh; chấp 
nhận; ngăn ngừa và giâm thiểu.

Từ những năm 1972 2002, nhiều tổ chức quốc tế và quốc gia đã xây dựng các báo cáo về 
tình trạng môi trường (SOE). Để hiểu rõ tình trạng môi trường trong diễn biến động, áp lực p và 
đáp ứng R đã được bô sung và mô hỉnh PSR đã được UNEP đê nghị sừ dụng từ những năm đâu 
thập kỳ 1990. Báo cáo SOE của Việt Nam năm 2001 do Cục Môi trường thực hiện với sự hợp 
tác của UNEP đã theo mô hình PSR. Với sợ hỗ trợ của Đan Mạch, DPSIR đã được áp dụng 
trong báo cáo hiện trạng môi trường Việt Nam từ năm 2006.

Mô hình phân tích dẫn xuất DPSIR cho phép đánh giá được hiện trạng và dự báo được những 
tác động trong tương lai của các hoạt động phát triển kinh tế  xã hội và biến động của các quá 
trinh tự nhiên tác động đên tài nguyên và môi trường. Mô hỉnh này còn được sử dụng trong xây 
dựng các chi thị môi trường. Ví dụ, để hiểu rõ thực trạng ô nhiễm ở một vùng bờ, người ta cũng 
xây dựng các chi thị về động lực, áp lực, hiện trạng, tác động và đáp ứng. Mô hình này được coi là 
một còng cụ hỗ trợ QLTHVBB Bắc Bộ giúp đánh giá và dự báo môi trường.

Đánh giả tác động môi trường. Đánh giá tác động môi trường là quá trình phân tích, đánh 
giá, dự báo ãnh hưởng đên môi trường của các dự án quy hoạch, phát triển kinh tế  xã hội, của 
các.cơ sở sàn xuât, kinh doanh, công trình kinh tê, khoa học kỹ thuật, y tế, văn hoá, xã hội, an 
ninh, quốc phòng và các công trình khác, đề xuất các giải pháp thích họp về bảo vệ môi trường. 
Việc đánh giá tác động môi trường sẽ giúp những nhà ra quyết định chủ động lựa chọn những 
phương án khả thi và tôi ưu vê kinh tế và kỹ thuật trong một kế hoạch phát trien kinh tể  xã hội 
(JICẠ, 1998). Đánh giá tác động môi trường bao gôm một sô phương pháp: đánh giá tác động 
chi tiết (chủ động và bị động), đánh giá nhanh tác động môi trường và đánh giá môi trương 
chiên lược.
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Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) là một công cụ hỗ trợ cho quá trình ra quyết định 
nham mục đích hoà nhập các khía cạnh về môi trường cùa các quyết định chiến lược theo thiết 
kê sằn. ĐMC thường được sử dụng trong quá trinh xem xét và xây dựng các chính sách, chương 
trình và kế hoạch. Đó là một quá trình phàn tích và tô chức tham vấn một cách cỏ hệ thống sâu 
rộng, quá trình đó bao gồm việc đánh giá các khía cạnh về môi trường của một kế hoạch và các 
phương án kế hoạch.

Theo Luật Bão vệ Môi trường (2005), “ĐMC là việc phân tích, dự báo các tác động đến môi 
trưởng dự án, quy hoạch, ke hoạch phát triền trước khi phê duyệt nhàm đàm bão phát triển bền 
vững” Đó là quá trình đánh giá hệ thống hậu quà mòi trường của các đề xuất về chính sách, kế 
hoạch và chương trình phát triền nham bào đâm rang các hậu quà này được đề cập một cách đầy 
đủ và được giãi quyêt một cách thỏa đáng ngay từ giai đoạn thích hợp sớm nhât có thê của quá 
trình ra quyết định về các đề xuất đó, với sự cân nhắc về các mặt kinh tế và xã hội.

ĐMC nham xác định tác động tiềm ẩn của các dự án, chương trình, kế hoạch, đồng thời để 
xuất các biện pháp giâm thiều tác động tiêu cực và tâng thêm tác động tích cực khi thực hiện các 
chương trinh, quy hoạch, kế hoạch; xem xem các tác động, hậu quà dự báo và chi ra những tồn tại, 
rủi ro còn có thê xây ra khi tiên thực hiện các chương trình, quy hoạch, kế hoạch; thu thập thông 
tin can thiết để hoạch định chiến lược, quy hoạch và kế hoạch đe đàm bào các hoạt động đó khi 
tiến hành thì phù hợp với phát triển bền vững. ĐMC được thực hiện theo các nguyên tắc cơ bân: 
hòa nhập sớm, kiểm tra các phương án khác nhau, linh hoạt, tự đánh giá, có mức độ phân tích phù 
hợp, có tính trách nhiệm, sử dụng các cơ chê hiện có. ĐMC còn có những vai trò khác trong quá 
trình xây dựng và ban hành chính sách, như làm minh bạch quá trình chuẩn bị ra các quyêt định. 
Sự tham gia cùa cộng đồng là một hợp phan quan trọng của ĐMC.

Hệ thong quan trắc và cảnh báo môi trường và tài nguyên
Quan trác và cành báo tài nguyên và môi trường là một công cụ giúp cho giám sát điều kiện 

vùng bờ biển, để từ đó có những đánh giá, phân tích, dự báo nhằm đưa ra những quyết định 
mới hoặc quyết định điều chinh đúng lúc, phù hợp trong QLTHVBB Bắc Bộ.

Quan trác môi trường cung cấp dữ liệu đe đánh giá hiện trạng và diễn biến tài nguyên và 
môi trường trong khu vực quân lý phục vụ việc xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường; cành 
báo kịp thời các diễn biến bất thường hay các nguy cơ ô nhiễm, suy thoái và tổn hại tài nguyên; 
xây dựng cơ sờ dữ liệu về chất lượng và động thái môi trường, cập nhật, lưu trữ và cung cấp 
thông tin cho quá trinh quàn lý.

Cành báo môi trường và tài nguyên được đưa ra trên cơ sờ phân tích và đánh giá xu thế diễn 
biên tài nguyên và môi trường dựa trên các tài liệu quan trắc và các dữ kiện phát triển kinh tê  
xã hội, nhằm đưa ra các giãi pháp quản lý về chính sách, công nghệ để ứng xử với các dự báo.

Hệ thống quan trắc và cành báo tài nguyên và môi trường phục vụ QLTHVBB Bắc Bộ dược 
xây dựng trên nền cấu trúc sau:

Xác định phạm vi và đối tượng quan trắc: số trạm quan trắc trong phạm vi vùng quàn lý, 
trạm tổng hợp và trạm chuyên đề, tần xuất quan trắc. Đối tượng quan trác bao gồm các yếu tố 
chắt lượng môi trương đất, nước không khí, và sinh học môi trường; các hệ sinh thái, các loài 
quý hiếm, các loài gây hại v.v.

Xây dựng nội dung quan trắc: Các yếu tố khí tượng  thuỳ văn (độ sâu, dòng chày, sóng, 
gió, mực ííươc, đô ầm V.V.); Các thông số môi trường nên (Nhiệt độ, độ muối, DỌ, pH, độ trọng, 
do due cua ìíươc ven bờ V.V.); các muối dinh dưỡng N, p, Si tổng và thành phần; các kim loại 
nạng; cac hợp chat hữu cơ: CN, dầu mỡ, các hợp chất hữu cơ bền V.V.); sinh vật phù du và vi 
sinh.’tao đọc hại, sinh vật đáy V.V.; các yếụ tố kinh tế xã hội tập trung vào các hướng trọng điềm 
nhu do thi hoa, sứ dụng đất xây dựng cơ sở hạ tầng
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Thiết lập phương pháp và tổ chức thực hiện quan trắc, đánh giá: Quan trắc, thu thập và 
phàn tích các yêu tô tài nguyên và môi trường theo các quy trình đã được chính thức hoá và thê 
chế hoá trong nước và quốc tế; Thực hiện quan trắc và đánh giá do các đơn vị được thiết lập 
chuyên trách trong tổ chức QLTHVBB Bắc Bộ và phối hợp với quan trắc cùa các tổ chức, 
ngành khác.

Đánh giá giá trị, trữ lượng tài nguyên và chất lượng môi trường theo các tiêu chuẩn quốc 
gia và liêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn địa phương và khi cần tham khảo các tiêu chuẩn quốc te, 
khu vực.

Đưa ra những thông tin cành báo tài nguyên và môi trường và khuyến nghị các biện pháp 
ứng xử. Thõng tin cành báo dựa vào chuỗi so liệu quan trắc hệ thống, các phàn tích xu thế, các 
mô hình dự báo và các sự kiện bất thường. Đặc biệt hiện nay phải quan tâm đến xu the tác động 
của biến đồi khí hậu và dàng cao mực biển. Từ đó đưa ra các khuyến cáo biện pháp ứng xử 
thích hợp, trước mat và lâu dài. Thông tin cành báo cần được chuyên tài tới những người quàn 
lý có trách nhiệm, người ra quyết định và tới cộng đồng.

Hệ thõng tin ứng phó sự co mói trường
Sự cố môi trường là các tai biến hoặc rủi ro xảy ra trong quá trình hoạt động cùa con người 

hoặc biến đổi bất thường cùa thiên nhiên, gây suy thoái môi trường nghiêm trọng. Sự co môi 
trường xày ra có thể tồn tại hiện hữu hoặc không hiện hữu, có thể là tiềm tàng, ẩn chứa những mối 
nguy khác nhau, có the gây ãnh hưởng rộng trên quy mô khác nhau, đôi khi rất khỏ nhận biết.

Vùng bờ biển Bắc Bộ có nhiều khã năng xãy ra các sự co môi trường do thiên tai như xói lờ, 
sa bồi, ngập lụt, dâng cao mực biển và nước dàng trong bào, xâm nhập mặn v.v. và các sự cố 
môi trường do nhân tác như tràn dầu và hoá chat do cháy no và tai nạn tàu thuyền v.v. Hệ thông 
tin ứng cứu sự cố môi trường trong QLTHVBB Bắc Bộ góp phần đưa ra các biện pháp giâm 
thiểu ngay sau khi phát hiện xây ra các sự cố môi trường.

Hệ thống thông tin về nguy cơ các sự cố môi trường và khả năng thiệt hại.
Hệ thống thông tin về các giãi pháp phòng ngừa và cành báo
Hệ thống thông tin về các trang thiết bị và phương tiện ứng phó.
Hệ thống thông tin về lực lượng ứng phó sự cố, lực lượng chù đạo và phối hợp.
Hệ thống thông tin về phương án và kế hoạch ứng phó.
Hệ thống thông tin về các hoạt động khắc phục sau ứng phó.

Đối với QLTHVBB Bắc Bộ, ưu tiên xác lập hệ thống thông tin ứng phó các sự cố môi 
trường sau:

Hệ thông tin ứng phó sự cố tràn dầu.
Hệ thông tin ứng phó xói lờ bờ biển.
Hệ thông tin ứng phó với mực nước biển dàng cao.
Hệ thông tin ứng phó với bão, nước dâng trong bão và ngập lụt ven bờ.

Trong hệ thông tin ứng cứu sự cô môi trường áp dụng ở đày có hai phương pháp ứng cứu cơ 
bàn. Ưng cứu trực ticp nhăm vào chính tai biên trên cơ sờ có kiến thức đầy đủ về các sự cố, có 
khà năng dự báo nhát đinh và có thê sử dụng các biện pháp ứng cứu thông qua hệ thông tin ứng 
cứu sự cô môi trựơng nhăm can thiệp trực tiêp vào quá trình để giàm nhẹ hậu quà, kết hợp với 
các biện pháp phòng ngừạhô trợ (trông rừng ngập mặn, cấm khai thác vật liệu xây dựng ở bờ 
biên V.V.). Ưng cưu gian tiep nhậm vào cộng đông thông qua phổ cập những kiến thức cơ bàn về 
sự cô môi trường; di dời cộng đông khôi các vùng nhạy càm cao cỏ kèm theo hỗ trợ; hướng dẫn 
họ sử dụng hợp lý không gian dài ven bờ sau tái định cư.
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Ngoài nguyên tẳc chung, với mỗi dạng sự cố môi trường, yêu cầu có những cách thức riêng. 
'Vi dụ, đề ứng phó với xói lở bờ biển, cần phài có hệ thông tin hoàn chinh về: Bộ bàn đồ xói lở 
bờ biền; cơ sơ nguyên nhân và cơ chế xói lở; hệ thống hành lang an toàn; kê hoạch di dời dàn cư 
và các cơ sờ kinh tc; Ke hoạch xây dựng các giải pháp công trình lâu dài; các phương án ứng 
cứu khi có sự cố bất thường sạt lở, vỡ đê kè. Đối vói sự co dâng cao mực nước biền thì cần có 
hệ thống thông tin các tác dộng đi kèm theo các kịch bàn mực nước dàng cao. Đối với sự cố tràn 
dầu thì các thông tin theo mô hình dự báo với các kịch bàn về toạ độ tràn dầu, điều kiện khí 
tượng thuỷ văn và địa hình lại hêt sức quan trọng.

Bàn thân QLTHVBB Bắc Bộ không đủ năng lực để ứng cứu tất cả các sự cố môi trường, 
nhưng hệ thông tin ứng phó giúp cho có những đề nghị tư vấn cho cấp có thẩm quyền quyết 
định phương án phù hợp khi có sự cố.

b. Các cõng cụ kình tế  xã hội

.Các cóng cụ tài chính
Các công cụ kinh tế là phan quan trọng trong hệ thong công cụ QLTHVBB Bắc Bộ, được sừ 

dụng nhằm tác động tới chi phí và lợi ích trong hoạt động của tổ chức kinh tế để tạo ra các tác 
động tới hành vi ứng xử của nhà sàn xuât có lợi cho môi trường. Vê cơ bân, các công cụ kinh tê 
ở đày bao gồm: thuế và phí môi trường; giấy phép chất thài có thể mua bán được; ký quỹ môi 
trường; trợ cấp môi trường; nhàn sinh thái. Việc sử dụng các công cụ kinh tế ở các nước có các 
tác động tích cực như: hành vi môi trường được điều chỉnh tự giác, chi phí xã hội cho bào vệ 
môi trường có hiệu quà hơn, khuyển khích nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ có lợi cho 
bào vệ môi trường, tâng nguôn thu cho bào vệ môi trường và cho ngân sách, duy trì tốt giá trị 
môí trường, hỗ trợ cho mối quan hệ giữa môi trường và phát triển kinh tế  xã hội vùng bờ biển 
(http://www.tccos.com.vn).

Lượng giá kinh tê tài nguyên là một công cụ đác lực và hữu hiệu giúp cho QLTHVBB. 
Tông giá trị kinh tê (total economic value) cùa tài nguyên thiên nhiên là tổng lượng tài nguyên 
tính báng các đơn vị tiên tệ phô biên mà xã hội bị thiệt hại nêu tài nguyên bị mất. Tông giá trị 
tài nguyên bao gôm giá trị sử dụng và giá trị phi sử dụng. Giá trị tài nguyên được tính băng tiên 
mà xã hội phải chịu thiệt nêu các lợi ích kinh tẽ và môi trường bị mất. Việc lượng giá tài nguyên 
hét sức quan trọng nhâm xác định tiêm năng và định hướng sử dụng, bào vệ chúng. Tài nguyên 
biên vậ vùng bờ biên cũng bao hàm các giá trị bao gồm các giá trị sử dụng trực tiếp, sử dụng 
gián tiêp và giá trị đê giành (hay còn gọi là giá trị tiêm năng) và các giá trị phi sử dụng (Ebarvia 
M., '998 ; N.T.M. Huyền và nnk, 2010 ; White, A.T. and A. CruzTrinidad. 1998). Phát triền 
các khu bào tôn tự nhiên biển là một hình thức sừ dụng các giá trị sử dụng gián tiếp hoặc duy trì 
các gii. trị đê giành, lưu lại của tài nguyên vị the biền. Lợi ích và tầm quan trọng của các khu bão 
tồn biển rất lớn, bao gồm cà lợi ích kinh tế trực tiếp (du lịch sinh thái, phát triển nguồn lợi ở vùng 
chuyển tiếp), lợi ích gián tiếp (lưu giữ co2, duy tri nguồn giống cho các ngư trường lân cận, nơi ở 
cho động vật di trú, vãn hoá, khoa học và giáo dục V.V.). Lượng giá kinh tế tài nguyên giúp cho 
nhà quản lý nhìn thay giá trị và lợi ích kinh tế to lớn các khu bào tồn biển được thiết lập.

Thuế tài nguyên. Đây là một khoản thu của ngân sách nhà nước đối với các doanh nghiệp về 
việc sử dụng các dạng tài nguyên thiên nhiên trong quá trinh sàn xuất. Thuế này nhằm hạn chê 
các nhu cầu sử dụng tài nguyên không cấp thiết; hạn chế tổn thất tài nguyên trong quá trình khai 
thác và sử dụng; tạo nguồn thu cho ngân sách và điều hoà quyện lợi sử dụng tài nguyên cùa các 
tằng lớp dân cư. Thue tài nguyên VBB Bắc Bộ có thề bao gồm một số sắc thúc chù yểu như 
thuế sử dụng đất hoặc đất ngập nước, sử dụng mật nước hoặc không gian biên (luồng lạch, bôn 
bãi neo đậu V.V.), sử dụng rừng ngập mặn, rạn san hô, bãi cát biên, tùng áng V.V. cho lợi ích thuỳ 
sàn, du lịch hoặc dịch vụ khác, thuê khai thác khoáng sân v.v. Cơ càu tính thuê, ngoài giá trị tài 
nguyên, được thay đồi phù hợp với khả năng công nghệ của doanh nghiệp, phương thức quàn lý 
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của nhà nước và điều kiện địa kỹ thuật cùa khu vực khai thác, đề bảo đảm có sự phân biệt đối 
với các hoạt động gây tổn thất tài nguyên và suy thoái môi trường ở mức độ khác nhau theo 
nguyên tắc chung là càng gây nhiêu tôn thất tài nguyên và suy thoái môi trường thì càng phài 
chịu thuế cao.

Thuế và phí môi trường. Thuế và phí môi trường là các nguồn thu ngân sách do các tổ chức 
và cá nhân sử dụng môi trường đóng góp. Thuê môi trường khuyên khích người gây ô nhiêm 
giảm lượng chất ô nhiễm thài ra môi trường và tăng nguồn thu cho ngân sách, được áp dụng 
dưới nhiều dạng khác nhau tuỳ thuộc mục tiêu và đối tượng ô nhiễm như: thuế đánh vào nguồn 
ô nhiễm (rác thài, nước thài, khí thài, tiếng ồn) và thuê đánh vào sàn phàm gây ô nhiêm (phàn 
bón hoá học, thuốc bảo vệ thực vật, bao bì v.v.) và có thể cà thuế hành chính môi trường. Công 
cụ kinh tế này nhầm đưa chi phí môi trường vào giá sàn phẩm theo nguyên tấc "người gây ô 
nhiễm phải trà tiền".

Phí dịch vụ môi trường là một dạng phí phải trả khi sử dụng một số dịch vụ môi trường. 
Mức phí tương ứng với chi phí cho dịch vụ môi trường đó. Bẽn cạnh đó, phí dịch vụ môi trường 
còn có mục đích hạn chế việc sử dụng quá mức các dịch vụ môi trường. Khác với thuế, phí đánh 
vào người sử dụng phần thu của nó chi được chi cho các hoạt động bào vệ môi trường. Có hai 
dạng dịch vụ môi trường chính và theo đó hai dạng phí dịch vụ môi trường là dịch vụ cung cấp 
nước sạch, xử lý nước thài và dịch, vụ thu gom chất thài ran. Ngoài ra còn phí hành chính cho 
việc cấp phép, giám sát và quàn lý hành chính vê môi trường.

Giấy phép môi trường. Thường được áp dụng cho các dạng tài nguyên môi trường khó có 
thổ quy định quyền sở hữu nên thường bị sử dụng thiếu kiểm soát như cành quan tự nhiên, bãi 
triều, mặt biển, ngư trường chung v.v. Trước hết, phải xác định mức sử dụng tài nguyên  môi 
trường chấp nhận được để trên cơ sờ đó phát hành giây phép, vi dụ giây phép gây ô nhiêm. Đậy 
là một loại giấy phép xà chất thài có thê chuyển nhượng, trong đó, nhà nước công nhận quyên 
các doanh nghiệp được phép thãi các chất gây ô nhiễm vào môi trường". Khi đã xác định tong 
lượng chất gây ô nhiễm tối đa có thể cho phép thài vào môi trường, có thể phân bổ cho các 
nguồn thài bàng cách phát hành những giấy phép công nhận quyền được thãi một lượng chất 
gây ô nhiễm nhất định vào môi trường trong một giai đoạn xác định cho các nguôn thãi. Thông 
qua chuyển nhượng, cà người bán và người mua giấy phép gây ô nhiễm đều có thê giảm được 
chi phí đầu tư cho mục đích bào vệ môi trường, đàm bào được chất lượng môi trường.

Hệ thống đặt cọc  hoàn trả được sử dụng trong hoạt động bào vệ môi trường bằng cách quy 
định các đối tượng tiêu dùng các sàn phẩm có khả năng gây ô nhiễm môi trường phải trả thêm 
một khoàn tiền (đặt cọc) khi mua hàng. Sau khi tiêu dùng sẽ đem sàn phẩm đỏ (hoặc phần còn 
lại của sàn phẩm đó) trà lại cho các đơn vị thu gom phe thãi hoặc tới những địa điểm đã quy 
định để tái chế, tái sử dụng hoặc tiêu hủy đàm bào an toàn cho môi trường.

'Ký quỹ môi trường là yêu cầu các doanh nghiệp, các cơ sở sàn xuất kinh doanh trước khi 
tiến hành hoạt động đầu tư phải ký gửi một khoản tiền tại ngân hàng hay tổ chức tín dụng nhằm 
bào đàm sự cam kêt vê thực hiện các biện pháp đê hạn chê ô nhiễm, sự cô môi trường. Nêu bên 
ký quỹ không thực hiện đúng cam két hoặc phá sàn thì số tiền đã ký quỹ sẽ được rút ra để chi 
cho khấc phục ô nhiễm, sự cố môi trường. Việc này khuyến khích doanh nghiệp tích cực bão vệ 
môi trường và lấy lại được vốn khi không để xẩy ra ô nhiễm hoặc suy thoái môi trường.

Trợ cấp môi trường cỏ thể là /rợ cấp không hoàn lại; cho vay ưu đãi; cho phép khấu hao 
nhanh; ưu dãi thuê (miễn, giảm thuế) nhằm giúp đỡ các cơ sở sân xuất khắc phục ô nhiễm môi 
trường trong điêu kiện khi môi trường ô nhiễm quá nặng hoặc khà năng tài chính doanh nghiệp 
có hạn. Trợ câp cũng còn nham khuyến khích nghiên cứu và triển khai các công nghệ sàn xuất 
sạch hoặc các công nghệ xử lý ô nhiễm. Tuy nhiên, đày chi là biện pháp tạm thời, nếu vận dụng 
không thích hợp hoặc kéo dài sẽ dẫn đến phi hiệu quà kinh tế và ngược với nguyên tảc "gây 0 
nhiễm phài trà tiền".
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Quỹ tài nguyên và môi trường được thiết kế để nhận tài trợ vốn từ các nguồn khác nhau, từ 
đỏ phân phôi các nguôn này đê hô trợ quá trình thực hiện các dự án hoặc các hoạt động bảo vệ 
và phát triên tài nguyên và môi trường trong khuôn khổ QLTHVBB Bắc Bộ. Quỹ có thể từ 
nhiều nguồn thu khác nhau như: phí và lệ phí môi trường; đóng góp tự nguyện của các cá nhân 
và doanh nghiệp; tài trợ của các tổ chức trong nước, chính quyền địa phương và trung ương; 
dóng góp của các tổ chức, các nhà tài trợ quốc tế; tiền lãi và các khoản lợi khác thu được từ hoạt 
động của quỹ; tiền xử phạt hành chính về môi trường; từ các hoạt động như văn hoá, thể thao, từ 
thiện, xổ số, phát hành trái phiếu v.v. Quỹ môi trường hỗ trợ tài chính với các khoản ưu đãi như 
các khoản trợ cấp không hoàn lại, vay vốn dài hạn với lãi suất thấp hơn thông thường để khuyến 
khích các dự án đầu tư bào vệ môi trường, hỗ trợ các dự án nghiên cứu triển khai, đào tạo và 
truyền thông môi trường, các dự án kiểm soát và xử lý ô nhiễm của các doanh nghiệp, hỗ trợ 
cộng đồng vì mục đích bào vệ môi trường và bảo tồn tự nhiên, thậm chí còn hỗ trợ chò điều trị 
nạn nhân ô nhiêm.

Kiểm toán môi trường là công cụ quân lý bao gồm một quá trình đánh giả có tính hệ thống, 
định kỳ và khách quan được văn bàn hóa về việc làm thế nào để thực hiện tổ chức môi trường, 
quàn lý môi trường và trang thiết bị môi trường đó hoạt động tốt. Đó là công cụ giám sát trợ 
giúp việc ra quyết định và giám sát quàn lý. Kiểm toán môi trường giúp vào việc bào vệ môi 
trường, sức khoẻ, an toàn bằng các biện pháp như tạo điều kiện cho viẹc kiểm soát, quàn lý thực 
trạng mội trường; đánh giá sự tuân thủ các chinh sách, quy chế và cam kết. Kiểm toán môi 
trường cẩn phải tiến hành cà ba loại hình là kiểm toán tài chính; kiểm toán tuân thủ và kiểm toán 
hoạt động. Kiểm toán tài chính xem xét việc chi tiêu quản lý quỹ cho hoạt động bào vệ môi 
trường đúng mục đích và đúng quy định; Chi phí môi trường ở các dạng khác nhau có thể hiện 
đúng và theo đúng các quy định. Kiểm toán tuân thù xem xét việc tuân thủ các cam kết quốc tế, 
việc tuân thủ pháp luật Nhà nước và các quy định riêng của địa phương về môi trường. Kiểm 
toán hoạt động không chi đánh giá tính kinh te, hiệu quà và hiệu lực của các hoạt động bào vệ 
môi trường, mà còn đánh giá cả tíiih đạo đức của những người đứng đầu các tổ chức tham gia 
vậo hoạt động mội trường khi xem xét các vấn đề thất thoát, lãng phí, tham nhũng và hành vi 
đối xử với cộng đồng.

Các cóng cụ luật pháp và chính sách
Liên quan đến QLTHVBB bao gồm các chính sách bảo vệ tài nguyên, môi trường, phát 

triển bền vững và cần đến cà những chính sách riêng cho QLTHVBB Bac Bộ hiện còn rất thiếu. 
Các chính sách giài quyêt những vấn đề chung nhất về quan điểm quàn lý môi trường, về các 
mục tiêu bào vệ môi trường cơ bàn cần giải quyết trong một giai đoạn dài năm và các định 
hướng lớn thực hiện mục tiêu, chú trọng việc huy động các nguôn lực cân đối với các mục tiêu 
về QLTHVBB định hướng phát triển bền vững.

Hệ thống công cụ luật pháp bao gồm các luật và công ước quốc tế, các luật quốc gia mà nổi 
bật nhất lả Luật Bảo vệ Môi trường; các văn bàn dưới luật bao gồm quy định có thể do chính 
phủ hoặc chính quyền địa phương, các cơ quan hành pháp hạy lập pháp ban hành nhằm cụ thể 
hoá hoặc hướng dẫn thực hiện các nội dung cùa luật. Quy chê là những quy định vê chế độ thể 
lệ, tổ chức QLTHVBB hay bảo vệ tài nguyên và môi trường, như quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của các cơ quan, bộ, sờ khoa học, ngành. Tiêu chuẩn là những chuẩn mức, giới 
hạn cho phép, được quy định dùng làm căn cứ đê quàn lý tài nguyên và môi trựờng trong 
QLTHVBB. Việc xây dựng tiêu chuẩn môi trường dựa trên các quy định đã được kiểm nghiệm 
thực tế va các căn cư khoa học, nhằm bào đảm phù hợp với nhu cầu bảo vệ tài nguyênmôi 
tnỉơng, dong thơi khả thi về mạt kinh tế và xã hội, cỏ tính đến dự báo phát triển.

Công cu luật pháp và chính sách giúp cho điều chình các hành vi của các đối tượng liên 
quan den QLTHVBB từ nhận thức đến ý thực chấp hành vàI các biện phap_chê tài trong trường 
họp thieu chap hanh gay hậu qua xấu, co thể ở mức che tài hành chính, chê tài dân sự hoặc che 
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tài hình sự. Chế tài hành chính có lẽ là biện pháp thường gặp nhất, nhằm tăng cường xử phạt các 
vi phạm như đổ thài trái phép, chặt phá rừng ngập mặn, khai thác thụỷ sàn băng các biện pháp 
huỷ diệt nguồn lợi, khai thác cát xây dựng gây xói lở bờ biên v.v. Chê tài dân'Sự cỏ thê được sự 
dụng trong trường hợp giải quyết mâu thuẫn lợi ích, đến phạt các vụ gây sự co môi trường.' Chế 
tài hình sự có the áp dụng trong trường hợp cô ý gây hậu quả nghiêm trọng ành hưởng đẽn an 
ninh tài nguyên, an toàn môi trường và sức khoè cộng đông.

Các công cụ giáo dục và tuyên truyền
Đẻ có sự đồng thuận và liên kết sự tham gia của cộng đồng vào quá trình QLTHVBB Bắc 

Bộ, đàm bào cho sự thành công của quá trình này thì phải tuyên truyên và giáo dục đê thông tin 
đến họ, nâng cao nhận thức và ý thức của họ.

Ngoài nâng cao nhận thức, giáo dục còn có nội dung đào tạo từng bước về môi trường và 
quản lý tổng hợp vùng bờ biển. Có hai phương cách giáo dục là giáo dục chính thức và giáo dục 
không chính thức. Giáo dục chính thức đưa nội dung tài nguyên  môi trường và QLTHVBB 
Bắc Bộ vào chương trình giảng dạy của các trường học phổ thông, cao đẳng và đại học; đào tạo 
chuyên gia quàn lý tổng hợp vùng bờ biển qua các khoá chính thức, tô chúc các tập huân bôi 
dưỡng kiến thức có cấp chứng chi hoặc giây chứng nhận. Đào tạo không chính thức thông qua 
các hình thức hội thào, hội đàm, tham quan, phô biên kiên thức định kỳ trên các phương tiện 
báo, tạp chí, truyên hình, đài phát thanh, áp phích, các cuộc thi tim hiêu v.v.

Tuyên truyền vừa là một biện pháp giáo dục nâng cao nhận thức vừa là công cụ thông tin 
đến cộng đồng và các đơn vị tham gia quàn lý nhằm đàm bão cập nhật thông tin, tính minh 
bạch, công khai của quá trình QLTHVBB. Mục đích của tuyên truyên nhăm:

 Giúp cho cộng đồng hiểu rõ QLTHVBB là gì và lợi ích của công việc này, nó được 
tiến hành như thế nào và cộng đồng có trách nhiệm gi, cỏ thể tham gia như the nào vào quá 
trình này.

 Thông tin cho các đơn vị tham gia, các bên có lợi ích và cộng đồng địa phương biết được 
hoạt động và tiến độ của QLTHVBB Bắc Bộ, tình trạng tài nguyên  môi trường, những tác 
động đến lợi ích của họ, những van đề cần tìm giải pháp khắc phục hoặc cài thiện.

 Tạo cơ hội cho cộng đồng và các bên có lợi ích tham gia vào quá trình quân lý. Tranh thủ 
ý kiến tư vấn, huy động sáng kiến, kinh nghiệm và kỹ năng của các bên liên quan và cộng đồng 
trong việc giải quyêt các vàn đê nảy sinh trong quá trình QLTHVBB.

 Minh bạch và thương lượng hoà giãi các mâu thuẫn lợi ích, tranh chấp, khiếu nại giữa chủ 
thể và khách thể chịu sự quàn lý hoặc giữa các khách thể chịu quàn lý.

 Giúp cho thay đôi hoặc điêu chinh hành vi. Khả năng thay đôi các hành vi sẽ được hừu 
hiệu hơn thông qua đôi thoại thường xuyên trong xã hội.

Tuyên truyền trong QLTHVBB có thể thực hiện thông qua các phương thức chủ yếu như 
chuyên thông tin tới từng cá nhân, tô chức qua việc tiêp xúc tại nhà, tại cơ quan, gọi điện thoại, 
gửi thư qua bưu điện, gửi thư vào hộj) thư điện tử, chuyền bàn fax; thông tin tới các nhóm thông 
qua diễn đàn, hội thảo, tập huấn, huấn luyện, họp nhóm vả tham quan khảo sát; thông tin qua 
các phương tiện truyền thông đại chủng: báo chí, internet, các chương trình phát thanh và truyền 
hình, pano, áp phích, tờ rơi, phim ành V.V.; tiếp cận truyền thông qua những buổi biểu diễn lưu 
động, tổ chức hội diễn, các chiên dịch, các lễ hội, các ngày kỷ niệm v.v.

4.  Giám sát và đánh giá quản lý tổng hợp
Mọi chương trình, hoạt động quản lý đều phải đặt ra yêu cầu ẹiám sát và đánh giá để đàm 

bào việc qụân lý đị đúng hướng, đạt được mục tiêu và kế hoạch đê ra với chất lượng tốt và có 
hiệu quả, đông thời cỏ những chinh sửa, bô sung cho hoạt động quàn lý tiếp theo được tốt hơn. 
QLTHVBB Băc Bộ (vùng trọng điêm DVB Tây vịnh Bắc Bộ) là một chương trình đa năng (đa 
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ngành, đa mục tiêu và đa lợi ích) nhưng có trọng điểm và các lựa chọn ưu tiên, nên hoạt động 
giám sát và đánh giá càng cằn thiết.

Có the hiểu cơ chế giám sát và đánh giá QLTHVBB Bắc Bộ là cách thức giám sát và đánh 
giá quàn lý tổng hợp vùng này. Đây là van đề đã được nghiên cứu và triển khai ở nước ngoài 
(Clark,1996, ƯNEP, 1996; CicinSain et al., 1998, Ọlsen et al., 1999), nhưng còn khậ mới đối 
với nước ta, mặc dù đã được đề cập đến trong một số công trinh nghiên cứu (N.c. Hồi và nnk, 
2000; N.T. An và nnk, 2003; N.H. Cử, 2005). Trong các dự án trinh diễn về QLTHVBB ở Việt 
Nam, ờ mức độ khác nhau, việc đánh giá đã được thực hiện, nhưng hoạt động giám sát chưa 
được thê hiện rõ (N.N. Sinh và nnk., 2003; N.c. Hôi và nnk., 2005; Cục Bào vệ Môi trường, 
2007; H.c. Thăng, 2007). Có lẽ, một trong những khó khăn trong công tác giám sát, nhât là hoạt 
động giám sát quàn lý hành chính QLTHVBB là thiếu các hướng dẫn về nội dung và cách thức, 
chi tiêu và đặc biệt là còn thiếu các văn bàn pháp lý có liên quan cụ thể với hoạt động này 
(N.T.N. Mai, 2007). Trong khi đó, những hướng dẫn về giám sát điểu kiện môi trường đã có 
những thuận lợi hơn vê cơ sờ pháp lý và chi tiêu giám sát theo tiêu chuẩn Việt Nam (L.Trình và 
nnk, 1993; Tiêu chuân Việt Nam, 2005), hoặc tham khảo tiêu chuẩn và phương pháp quốc tế 
(ESCAP, 1994; Chua et all., 1999; Canadian Environmental Quality Guidelines, 2003; ASEAN 
Marine Water Quality, 2007).

Rõ ràng, việc xậc định nội dung và cách thức giám sát và đánh giá QLTHVBB phải phù hợp 
với thực tiễn kinh tê  xã hội và môi trường VBB Bắc Bộ (T.Đ. Thạnh, L.v. Diệu, 2006; N.T. 
Biên vậ nnk, 2008; N.H. Cử, 2009) và bám sát các vấn đề ưu tiên (T.Đ. Thạnh, 2009), nhưng 
cũng cân đàm bào những nguyên tăc cơ bản cho hoạt động QLTHVBB nói chung (Olsen Ct all, 
1999, Hurning & Nancy A, 2009).

Với tinh hình như vậy, phần này trinh bày những vấn đề về mục tiêu và nội dung giám sát, 
đánh giá QLTHVBB Bắc Bộ. vấn đề cách thức còn phải phụ thuộc nhiều vào những văn bàn 
pháp quy cần có trong tương lai và cơ chế điều hành QLTHVBB cụ thể, nên chi nêu định 
hương, khó có thể xác dịiih cụ thể. Tuy nhiên, đây là vấn đề hết sức cần thiết cần xác định cụ 
thể khi tiến hành lập dự án triển khai QLTHVBB Bắc Bộ.

4.1. Giảm sát quàn lý tổng hợp

a. Đoi tượng và phạm vi giám sát

 Giám sát hoạt động hành chính quàn lý tổng hợp vùng bờ biển và các mốc phân định thực 
hiện chương trinh theo 5 bước trong một chu trinh quàn lý.

 Giám sát điều kiện môi trường vùng bờ biển bao gồm tài nguyên, môi trường và những 
vấn đề về kinh tế  xã hội chịu tác động cùa chương trinh/dự án.

b. Mục đích và yêu cầu giám sát

Mục đích:
Có được những thông tin, tư liệu cần thiết để phân xét các mốc của chương trình phản ánh 

các kết quà của hoạt động hành chính QLTHVBB để kịp thời đưa ra các yêu cầu điều chinh hoạt 
động bộ máy và điều tiết hoạt động cho các tổ chức tham gia nhăm đàm bão tiến trình hoạt động 
QLTH đạt kết qủa tốt hơn.

Có được những thông tin, tư liệu cần thiết để xác định được thực trạng và những vấn đề 
biến động ve điều kiện vùng bơ biển liên quan đến hoạt động quản lý tổng hợp để đánh giá hiệu 
quả củá QLTHVBB và điều chinh các hoạt động cần thiết.

Phát hiện và cành báo các vấn đề tiềm năng cần giải quyêt nhăm đưa ra những chính sách, 
quy định và giải pháp quản lý tài nguyên  môi trường có hiệu quà hơn, đưa ra các kiên nghị vê 
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điều chình chiến lược kế hoạch QLTHVBB cũng như chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế 
 xã hội.

Yêu cầu:
 Xác định thông tin về các mốc (milestone) thực hiện theo năm bước cùa chương trình/ dự 

án QLTHVBB Bấc Bộ.
Giám sát thông tin về các hoạt động của chương trình/dự án và những biến dộng điều 

kiện vùng bờ biển (tài nguyên, môi trường và kinh tê  xã hội) chịu tác động của các hoạt động 
này. Đặc biệt cành báo, phát hiện kjp thời các hiện tượng môi trường tiêu cực (các sự cô môi 
trường, các vấn đề nóng về ô nhiễm môi trường v.v.) để tổ chức kiểm soát, quàn lý.

Xác định các đơn vị bên trong và bên ngoài chương trình/dự án QLTHVBB tham gia 
giám sát thông tin và cách thức giám sát.

Đánh giá hiệu quâ của quá trình thu thập lưu trữ, phân tích và cung cấp thông tin giám sát.

c.  Nội dung hoạt động giám sát
Giám sát hoạt đọng hành chính quản lý tống hợp vùng bờ biến:
Giảm sát việc thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ của chương trình/dự án QLTHVBB. 

Chương trình/dự án QLTHVBB Bắc Bộ có những chức nãng và nhiệm vụ đặc thù, hô trợ, phôi 
hợp nhưng không thay thế hoặc bao gộp các chương trinh khác vê bào vệ tài nguyên và mội 
trường hoặc phát triển kinh tế xã hội. Ngoài một số nhiệm vụ, dự án hoặc đề tài để hoàn tất 
thông tin hoặc giải quyết một số vấn đề trực tiếp quan hệ tới quá trinh qụản lý, chương trỉnh/dự 
án QLTHVBB Bắc Bộ có vai trò kết nối và điều phối các hoạt động vê bào vệ tài nguyên và 
môi trường và tư vấn, tham kiến những vấn đề liên quan đến tài nguyên, môi trường và cộng 
đồng cho các dự án đầu tư và phát triển kinh tế  xã hội trong không gian thực hành QLTHVBB. 
Vì vậy, chương trinh/dự án QLTHVBB cần được giám sát hoạt động theo đúng chức năng 
nhiệm vụ của mình, đi đúng hướng và năm trong khung hành động đã được xác định, không bỏ 
sót, không bao sân hoặc chồng lấn sang những nhiệm vụ khác, tư vấn nhưng không can thiệp 
sâu vào các hoạt động khác với nguyên cớ bào vệ tài nguyên và môi trường.

Giám sát việc thực hiện đúng trách nhiệm cũa ban điều phối và văn phòng chương trình/dự 
án và năng lực hoạt động, khả năng điều hành. Trách nhiệm của ban điều phối, văn phòng 
chương trinh/dự án và các thành viên sẽ được xác định khi trong quyết định của cấp có tham 
quyền và sẽ được cụ thể hóa theo các văn bản hướng dẫn. Việc giám sát này nhằm giúp đánh giá 
để điều chinh sao cho các tổ chức, các nhân luôn thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm cùa 
minh, giúp cho việc điều hành chương trình/ dự án hoạt động trôi chày. Giám sát này cho thông 
tin để đánh giá năng lực hoạt động và khả năng điều hành, phối hợp của các tổ chức, cá nhàn 
tham gia vào các hoạt động quàn lý hành chính của chương trình/dự án, nhằm phát hiện các 
khiếm khuyết, yếu kém để kịp thời bổ sung, tăng cường nguồn nhàn lực hay vật chất kỹ thuật. 
Giám sát còn cho biết khả năng trợ giúp tư van của các nhóm chuyên gia, nhóm tư vấn các tổ 
chức khoa học hợp tác.

Giám sát các nhiệm vụ, để tài, dự án hoạt động qụàn lý để bào vệ tài nguyên và môi trường. 
Trong chương trình ỌLTHVBB Băc Bộ, sẽ có một sô nhiệm vụ, đề tài hay tiểu dự án được tiên 
hành nhàm giải quyết một số các vấn đề liên quan trực tiếp tới chương trình/dự án, có thể đặt 
dưới sự quàn lý trực tiếp của vãn phòng chương trình/dự án, ví dụ như bào tồn và phục hồi các 
hệ sinh thái và đa dạng sinh học, hỗ trợ sinh kế cho người dân, thu gom rác thải rắn v.v.

Giám sát việc thực hiện đúng luật pháp, chinh sách và những quy định liên quan đến 
QLTHVBB Băc Bộ. Việc thực hiện nghiêm chinh các quy định cùa luật pháp của các tồ chức 
điêụ hành và tham gia QLTHVBB, các bên có lợi ích và của cà cộng đông là nhàn tố cơ bàn 
đâm bào cho sự thành công cùa chương trình/dự án QLTHVBB Bắc Bộ. Việc giám sát này cho 
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phép phát hiện các việc làm sai với chính sách, trái với luật pháp và quy định. Giám sát còn có 
thể phát hiện những điểm chưa phù hợp cùa hệ thống chính sách, quy định để đề nghị điều 
chình, bồ sung, sửa đổi hoặc cần thiết đề xuất các văn bàn pháp quy mới. Giám sát này còn để 
kịp thời ngăn cấm các hành vi vi phạm luật bào vệ môi trường, ví dụ đô thài trộm rác thãi nguy 
hại, đánh bat huỳ hoại bằng mìn, điện và hoá chất, sử dụng các hoá chất diệt cỏ bị cấm v.v.

Giám sát việc thực hiện đúng quy hoạch phân vùng sữ dụng vùng bờ biển. Giám sát việc 
thực hiện đúng quy hoạch sử dụng vùng bờ biển và quy hoạch phân vùng quản lý vùng bờ biển 
đã được phê duyệt là góp phần quan trọng bảo vệ tài nguyên, bào tồn tự nhiên, bảo vệ đa dạng 
sinh học và giảm thiểu mâu thuẫn lợi ích sử dụng và những tranh chấp về môi trường, giàm bớt 
nguy cơ bạo loạn môi trường có thể dẫn đến xung đột xã hội như biểu tình chống đổ rác thài hay 
ngăn cân xây dựng các nhà máy có nguy cơ rò ri chât thài độc hại v.v.

Giảm sát việc thực hiện đúng các cam kết cùa các bên có lợi ích và các bên tham gia. Để 
tạo nên sự đồng thuận, tính công khai, minh bạch và giâm thiểu mâu thuẫn, đồng thời phát huy 
nguồn lực, chương trình/dự án QLTHVBB Bắc Bộ cần có cam kết của các cấp chính quyền, các 
phía tham gia và các bên có lợi ích. Đó là những cam kết về trách nhiệm tạo cơ che, hồ trợ 
nguồn lực, cung cấp và đóng góp tài chính, chấp hành quy định và cả việc thực hiện chế tài. 
Giám sát thực hiện cam kêt nhăm cung câp thông tin cho những người có thâm quyên thực hiện 
các điều chình cần thiết nhằm đàm bảo tính chặt chẽ, tính bền vững và củng co sức mạnh cho 
quá trình quăn lý. cần hết sức quan tâm đến phối hợp giám sát theo ngành các hoạt động gây 
hạn đên tài nguyên và tác động đên môi trường: Ví dụ, các hoạt động hàng hài và càng (thu gom 
chất thài, đổ trộm nước dàm tàu, đổ thải bùn nạo vét V.V.), các hoạt động du lịch  dịch vụ (thu 
gom và xử lý chất thài, vệ sinh các khu đông du khách thăm xem, các đo lưu niệm không được 
phép mua bán vi huỷ hoại đa dạng sinh học, neo đậu đúng nơi quy định v.v.) vả nghề cá (cấm sử 
dụng chât nô, chât độc và lưới cỡ mắt nhỏ đánh cá, mật độ và công nghệ nuôi cho phép, thời vụ 
 so lượng  kích thước cá thể được phép đánh bắt v.v.)

Giám sát khả nàng phôi hợp của các cơ quan tham gia. Một trong những nguyên nhân quan 
trọng dàn đên ỌLTHVBB chưa thành công phô biên là sự thiêu hợp tác, thiêu phôi hợp hoặc 
thậm chí bât đông giữa các cơ quan tham gia chương trình/dự án QLTHVBB (Huming and 
Nancy, 2009). Việc giám sát này cho phép phát hiện và luận giải nguyên nhân thiếu phối hợp đe 
điều chinh các mối quan hệ hợp tác cho tốt hơn.

Giám sát việc thu phí và thuế tài nguyên  môi trường. Nhằm đảm bảo tính công khai, minh 
bạch của QLTHVBB và tạo nguồn ôn định cho quá trình này.

Giám sát điều kiện vùng bờ biển
Giảm sát biển động tài nguyên. Giám sát biến động tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên thiên 

nhiên lả nhiệm vụ quan trọng của QLTHVBB. Tại VBB Bắc Bộ, việc giám sát biến động tài 
nguyên tập trung vào các đối tượng sau đây: 1  Không gian biển và ven bờ (một hợp phần quan 
trọng của tài nguyên vị thế) phải được giám sát chặt chẽ xem có được sử dụng như đúng quy 
hoạch không? Có sự tranh châp thường gặp trong việc sử dụng dạng tải nguyên này không? 2 
Các hệ sinh thái và nguồn lợi thuỳ sàn, đặc biệt các hệ sinh thái đặc thù như tùng áng, HST 
rừng ngập mận, HST rạn san hô và HST thảm cỏ biền về các mặt diện phân bố, đa dạng sỉiih 
học và nguồn lợi sinh vật đi kèm; 3 Giám sát biến động đất ngập nước ven bờ biển với những 
thay đổi về diện tích, tỳ lệ phân bố và đa dạng sinh học do biến động tự nhiên và do con người 
sử dụng. 4 Các loài quý hiếm, loài bị đe doạ có trong sách đỏ, lọài đặc hữu hoặc các loài có 
giả trị kinh tế cao, vi dụ, cò mỏ thì, cá heo trắng, các loậi rùa biển, voọc đầu trắng, nhiều loài 
san hô V.V.; 5 Bãi cát biến dễ bị mất đi do xói lở bờ biên liên quan dâng cao mực biên, khai 
thác vật liệu cát xây dựng và xây dựng công trinh bợ, các khụ nghỉ dưỡng V.V.; 6 Cành quan 
thiên nhiên và các di tích vãn hoá, lịch sừ và khảo cô có giạ tr) co kha năng bj bien dạng, thạm 
chí huỷ hoại do xây dựng công trình cơ sở hạ tâng, đô thị hoa hay cac khu cong nghiệp.
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Giám sát biến động môi trường. Với các hoạt động kinh tế biển sôi động như càng biển, 
nuôi trồng thuỳ sàn, du lịch và dịch vụ du lịch. Vân đê nước thài, khí thải từ các khu và cụm 
công nghiệp cũnẹ như từ các hoạt động phát triển của thành phố đã và đang tác động bất lợi tới 
sức khoè cộng đồng và môi trường sinh thái. Đe đoi phó với những thách thức môi trường và 
bào vệ các nguồn tài nguyên nước, không khí khỏi tác hại của các chất ô nhiễm, cần phải xây 
dựng chươnẹ trình quan trắc nhằm kiểm soát và giảm thiểu ô nhiệm đoi với nước, không khí, 
đất.. Quan trác và cảnh báo môi trường là một nội dung không thê thiêu của hệ thông quàn lý 
môi trường bao gồm một chuỗi các hoạt động cần thiêt đê cung câp các thông tin vê điêu kiện 
môi trường hoặc hiện trạng các chất gày ô nhiễm và diễn biến môi trường. Quan trẳc môi trường 
nhằm đánh giá hiện trạng môi trường, theo dõi thường xuyên chât lượng môi trường, xây dựng 
cơ sờ dữ liệu để dự báo diễn biến chất lượng môi trường nhàm phòng ngừa các đe dọa tiềm an 
do các hoạt động cùa con người gây ra. Giám sát biến động môi trường là một trong những 
nhiệm vụ chủ đạo của chương trinh QLTHVBB Bắc Bộ, bao gôm một sô nội dung quan trọng. 
Thực hiện chương trình quan trắc môi trưởng, bao gộm môi trường nước, không khí, đât/trâm 
tích và các yếu to môi trường sinh học. Các nhóm yếu tố quan trắc theo yêu cầu chung giống 
như yêu cầu cùa các trạm quan trắc quốc gia hiện đang thực hiện. Tuy nhiên, tại VBB Bắc Bộ 
cần đặc biệt chú ý tới: Dầu mỡ, các chất gây ô nhiễm có độc tính và có khả năng bền vững trong 
môi trường tự nhiên như kim loại nặng, cyanua, các chất hữu cơ dạng vết tích luỹ trong trầm 
tích và cơ thể sinh vật thực phẩm, bụi và chi trong không khí các khu đô thị, công nghiệp và 
khai mò; rác thài rắn trong các khu đô thị và du lịch; Tào độc hại và hiện tượng bùng phát thuỳ 
triều đỏ; Các chất gây ô nhiễm hữu cơ trong các khu nuôi trồng thuỷ sàn; ô nhiễm đục trong các 
vùng nước du lịch; Chất lượng nước ngầm và nước mặt dùng cho sinh hoạt, đặc biệt là hàm 
lượng Asen trong nước ngâm v.v.

Bàng 14.4. Các thông số và dữ liệu quan trắc môi trưởng tại hệ thống các trạm quan trắc 
môi trưởng quốc gia đang thực hiện.

Môi trưởng 
không khí

Bụi lơ lừng, khl SŨ2, co, NO2, H2S, hơi axit, chl.

Nước mưa pH, độ dẫn điện (EC), NO2. SO42; NO3’, cr, NH4*, Na*. Ca2*, Mg2’ K*. POZ. Các 
thõng só khl hậu như: tốc độ vả hướng gió, nhiệt độ, độ ảm, áp suát khí quyển).

Tiếng ồn 
giao thông

Mức ổn trung binh tương đương và cực đại của tiéng ổn. Đếm sổ lượng xe chạy trên 
đường phố, phân loại thánh 4 loại xe (taxi và xe ca nhỏ, xe khách, xe vận tài, xe môtô).

Môi trường 
nước mặt 
lục đja

Nhiệt độ, pH, hám lượng cặn lơ lừng, độ đục, độ dẫn điện, tổng độ khoáng hoá, oxy 
hoả tan DO, BODs, COD, NH4*, NO3’, NOa’, PO43", cr, tổng lượng sắt, tồng sổ 
Coliform, thuốc trừ sâu, một số kim loại nặng.

Môi trường 
biển ven bở

Dòng chảy, nhiệt độ, độ muối, pH, DO, độ đục, COD, BOD, NOa’, NH4*, PO43', SiO32', 
CN‘, độ phóng xạ, Coliform, sinh vặt phủ du, tào độc, sinh vật đáy, dầu trong nước, 
một số kim loại nặng trong nước vá trong trầm tlch, thuốc trừ sâu trong nước và 
trong trẳm tích. Các thông số khl tượng biển như: nhiệt độ, độ ảm, gió; Theo dõi hiện 
trạng vùng bờ khu vực quan trác như: bồi xói, sự thay đỏi hệ sinh thái, rừng ngập 
mặn, san hô, thảm cỏ bièn, đầm phá.

Môi trưởng 
biển xa bờ

Nhiệt độ. độ muối, độ dẫn điện, pH, độ đục, NO3', NO2’. NH4*, PO43; SiO32’, CN’, độ 
phóng xạ, sinh vật phù du, dàu trong nước, kim loại nặng trong nước . Các thông sổ 
khi tượng biền như nhiệt độ, độ ảm, gió.

Quan trắc hoạt 
độ phóng xạ Các đồng vj phóng xạ trong không khl, nước, đát, sinh vật chì thị. pHH1O

Môi trưởng đất pH• PHKCI. hữu cơ tồng số, %N, %P2O51 %K2O, NH4*, NO3’, P2O5 dê tiêu, KjO 
dễ tiêu, CEC, %BS, Ca2*, Mg2*, K*, Fe3*, AI3*, bổn chi tiêu kim loại nặng: Cu, Cd, Pb, 
Hg, 8 chi tiêu thuốc trử sáu, tổng các loại vi sinh vật, vi sinh vật có hại.
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Mõi trường lao 
động và những 
tác động tới 
sức khoè và 
mõi trường

ô nhiêm bụi, hoá chất độc, tiếng ồn, các thông số vi khl hậu ảnh hường đén sức 
khoè người lao động (nhiệt độ, độ ảm, tốc độ gió, độ chiéu sáng), chất lượng nước 
thải (pH. độ đục, cặn ìơ lưng, DO, COD, BODs và các thông số 0 nhiễm đặc trưng), 
chất lượng nước sinh hoạt (giếng khoan, nước ngàm). Khám bệnh nghề nghiệp và 
đánh giá rối loạn chức năng tâm sinh lý, điều tra sức khoẻ cộng đổng.

Ràc thài Tổng lượng rốc thài trong ngày cùa mỗi thành phố, tồng lượng rác thài thu gom 
được, tồng lượng phân tơi, tồng lượng rác thải độc hại. ở các thành phố lớn tiến 
hành phân tích thêm rác thải theo tỷ lệ % trọng lượng các thảnh phần cơ bàn trong 
rác thài: giấy vụn, chát hữu cơ, chất dẻo, kim loại, thuỷ tinh, đát cát, độ ầm, độ tro và 
các chát khác.

Ngoài các thông sổ và dữ liệu quan trắc môi trường tham khảo theo hệ thống các trạm quan 
trắc môi trường quoc gia đang thực hiện (bàng 4.14), có thê xác định thêm các yêu tô phù hợp 
với tinh hình hoạt động công nghiệp và dịch vụ diễn ra từng thời điểm phù hợp với điều kiện 
thực tế, ví dụ các chất ô nhiễm cỏ độc tố thuộc nhóm hữu cơ dạng vết có khả năng tích luỹ lâu 
dài trong môi trường (PCBs; PAH v.v), các chất nguồn gốc tầy rửa cơ thiếc v.v. Dưới đây là 
một số hoạt động giám sát cụ thể về biến động môi trường:

  Giám sát các vấn đề môi trường xuyên biên giới như xâm nhập sinh vật ngoại lai theo tầu 
thuyền, nhập rác thài phi pháp, ô nhiễm theo dòng chày sông từ lưu vực hay dòng chày ven bở, 
hải lưu v.v.

 Giám sát việc đánh giá tác động môi trường của các chương trình, dự án đầu tư và phát 
triển và giám sát các giải pháp thực hiện nhằm giảm thiểu tác động qua đề xuất, kiến nghị của 
các báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư và phát trien. Giám sát nguồn đổ thài 
và mức độ xử lý chất thài của các nhà máy, cơ sở sản xuất, các bến cảng v.v. Giám sát môi 
trường nông nghiệp, lâm nghiệp, khai thác mỏ, khu vực công nghiệp và khu vực đô thị v.v.

 Giám sát các sự co môi trường do thiên tai và do nhân tác như xói lở bờ biển, sa bồi luồng 
bên vậ cạn họá cậc cửa sông; ngập lụt, xâm nhập mặn. Đậc biệt quan tâm đến vấn đề quan trãc 
các yêu tô tiêm ân như hàm lượng phóng xạ, quá trình dâng cao mực biển, tăng cao nhiệt độ 
nước và không khí; sự giảm độ pH nước biển liên quan đến qúa trình axit hoá nước biển như là 
một tác động của biến đổi khí hậu.

 Giám sát các tác động của hệ thống đập thuỳ điện trên hệ thống sông Hồng đến tài nguyên 
vậ môi trường vùng cửa sông và biển ven bờ, dẫn đến thay đồi về phân bố và sàn lượng đánh 
bắt tại cậc bãi cá, đặc biệt là một số loài di cư lên thượng nguồn đi đè như cá Mòi, cá Cháy, xói 
lở bờ biên và ngập lụt  xâm nhập mặn ven bờ v.v.

Giám sát các yếu tố kinh tế  xã hội chịu tác động của quản lý tổng hợp:
 Giám sát thông tin về các tác động về mặt kinh tế  xã hội của chương trình/dự án, phát 

hiện các mâu thuẫn lợi sinh, các nguy cơ bất ổn về sức khỏe, đời sống tinh thần và phản ứng của 
các bên có lợi ích, trách nhiệm.

 Giám sát sự gia tăng hay suy giảm về lợi ích của các bên có lợi ích do hưởng lợi từ quá 
trình QLTH hay chịu thiệt thòi do yêu cầu của quá trình QLTHVBB.

 Giám sát thông tin về các nhỏm cộng đồng: việc chuyển đồi cơ cấu nghề nghiệp, cải thiện 
sinh kế, bình đẳng giới và sự tham gia của cộng đồng vảo các hoạt động QLTHVBĐ.

d.  Tổ chức thực hiện giám sát

Xây dựng và thực hiện chương trình giám sát
Đó là giám sát các hoạt động hành chính điều hành QLTHVBB; các mốc phân định thực 

hiện chương trình QLTHVBB vơi mức độ hoàn thành các bước, theo tiến độ; Điều kiện môi 
trưởng vùng bờ biển bao gồm tài nguyên, môi trường và những vân đề vê kinh tê  xã hội chịu 
tác động của chương trình/dự án.
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Xác định nguồn giám sát. Nguồn cần có vị trí, địa chi rõ ràng và cụ thể, ví dụ, hệ thống 
trạm vị, và địa điểm quan trắc, thông số quan trắc đối với các hợp phần môi trường đất, nước 
dưới đât, nước mặt, nước biên ven bờ và không khí. Các nguồn can được giám sát có thể là: 1 
Các báo cáo hoạt động định kỳ cùa văn phòng chương trình và các đơn vị tham gia; 2 Các 
văn bàn báo cáo kiểm tra, đánh giá hoạt động theo tiến độ của Ban điều phối đối với vãn 
phòng và của văn phòng với các đơn vị tham gia; 3 Các vãn bàn hội nghị, hội thảo đánh giá 
kêt quà theo giai đoạn; 4 Các ý kiên đánh giá độc lập của các chuyên gia và tô chức liên 
quan; 5 Các báo cáo đánh giá giám sát điều kiện môi trường của các dự án phối hợp, chương 
trinh, hệ thông quan trăc quôc gia và địa phương trong phạm vi không gian vùng QLTHVBB; 
6 Các báo cáo đánh giá giám sát điều kiện môi trường theo nhiệm vụ của dự án/ chương trình 
QLTHVBB đặt ra.

Xác định thời gian giám sát. Giám sát cần có thời điểm xác định thích hợp, ví dụ, tần xuất 
quan trắc cho các thông so đối với các họp phần môi trường đất, nước dưới đất, nước mặt, nước 
biên ven bờ và không khí. Giám sát định kỳ đối với các hoạt động giám sát thường xụyên điều 
kiện vùng bờ biển do chương trình chủ động và các hoạt động quản lý. Định kỳ tuỳ van đề mà 
có thê hàng tháng, hàng quý, nửa năm và một năm V.V.; Giám sát định trước đối với các hoạt 
động không định kỳ, nhưng có xác định thời gian từ trước, ví dụ: các mốc hoàn thành các hoạt 
động theo các bước. Giám sát bất thường do nhu cầu đột xuất, do có đơn thư khiếu nại hoặc yêu 
cầu, do các tình huống bất thường như sự cố môi trường, mâu thuẫn bùng phát v.v.

Xác định chỉ tiêu đánh giá các mốc thực hiện chương trình/dự án. Các chi tiêu dùng để 
đánh giá các môc chương trình thường là: 1 Mức độ hoàn thành chì tiêu đặt ra đến mốc xác 
định: đạt, đạt tửng phần, chưa đạt; 2 Mức độ hoàn thành khối lượng công việc đặt ra: tính theo 
tỳ lệ phần trăm; 3 Mức độ hoàn thành chất lượng đặt ra: yếu, trung bình, tốt và xuất sắc.

Xác định tiều chí đánh giá chất lượng môi tnrờng và các hệ sinh thải. Dựa vảo các tiêu 
chuân đã được ban hành, theo thử tự tính pháp lý giảm dần. Căn cử pháp lý cao nhất là các tiêu 
chuân câp quôc gia, ví dụ: Tiêu chuãn Việt Nam, 2005. Tuyên tập 31 tiêu chuân Việt Nam về 
môi trường bắt buộc áp dụng, Hà Nội. Các thông so quan trắc và chi tiêu đánh giá cho môi 
trường vùng bờ biển hiện nay khoảng trên 50 chi tiêu và ngày càng được bổ sung thêm. Trong 
trường hợp, một chi tiêu nào đó khổng có trong tiêu chuân quôc gia mà có trong bộ tiêu chuân 
địa phương, thì sử dụng tiêu chuẩn địa phương (nằm trong phạm vi QLTHVBB). Trong trường 
hợp, một chì tiêu nào đó không có trong tiêu chuẩn quốc gia, có thể sử dụng tham khảo tiêu 
chuẩn quốc tế, khu vực. Ví dụ: 1 ASEAN Marine Water Quality, 2007. Management 
Guidelines, Appendix 2: Estuarine and Marine Report Card Calculations; 2 Canadian 
Environmental Quality Guidelines, 2003. Summary of Existing Canadian Environmental 
Quality Guidelines. Ngoài ra, có thể sử dụng các tài liệu hướng dẫn, các sách chuyên khảo của 
các tác giả hay các tô chức quôc tê. Ví dụ, 1 Lê Trình, Phùng Chi Sỹ và nnk, 1993. Các phương 
pháp giám sát và xứ lý ô nhiễm môi trường; 2 Uỳ Ban Kinh tế và xã hội Châu Ấ  Thái Bình 
Dương ESCAP, 1994. Hướng dẫn các phương pháp luận quan trắc nước, không khí, chất thải 
nguy hiểm và hoá chất độc. Các chi thị chất lượng các hệ sinh thái hiện nay chưa được quy 
chuẩn, trong những năm tới cần có những nghiên cứu để đưa ra các chi tiêu đánh giá cho mức 
độ tổn thương các hệ sinh thái (rạn san hô, rừng ngập mặn, thảm cỏ biên V.V.).

Tổ chức mạng lưới hoạt động giám sát và công cụ giám sát
Tổ chức nhóm chuyên gia đầu mối và các cộng tác viên. Đầu mối mạng lưới giám sát là 

nhóm chuyên gia họạt động dưới sự lãnh đạo của Ban Điều phối dự án/chương tnnh 
QLTHVBB, cỏ sự phôi hợp chặt chẽ với Văn phòng dự án/chương trình. Ngoài ra, cỏ sự hợp tác 
cua các chuyên gia kỹ thuật theo từng công việc theo lời mời, cộng tác viên của cac đơn vị tham 
gia và đại diện của cộng đồng, các bên có lợi ich.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



234 Trần Đửc Thạnh (chủ biên)

Hệ thống inạng lưới giám sát điều kiện vùng bờ biển bao gồm nhóm chuyên trách phục vụ 
các nhiệm vụ giám sát, quan trăc theo yêu câu của QLTHVBB. Bên cạnh công việc quàn lý, 
nhỏm này cần sự hỗ trợ của các chuyên gia, các cán bộ khoa học của các trường đại học và viện 
nghiên cứu về khảo sát, phân tích và xử lý kết quà. Khi nhiệm vụ giám sát được xác định, tiến 
hành: 1 Quy hoạch và xây dựng mạng lưới điểm quan trắc chất lượng các hệ sinh thái, môi 
trường đất, nước mặt, nước dưới đất, nước biên ven bờ và không khí, bao gồm: trạm vị quan 
trắc, tan suất quan trắc, thông số quan trắc, cách lấy mẫu và phương pháp phàn tích. Hệ thống 
trạm vị và tằn suất quan trẳc, thông số quan trắc đối với các hợp phần môi trường đất, nước dưới 
đất, nước mặt, nước biển ven bờ và không khí; 2 Xây dựng nguồn lực cần thiết để thực hiện 
nhiệm vụ quan trắc tài nguyên và môi trường: nhân lực quan trẳc; trang thiết bị và phương pháp 
quan trắc phục vụ giám sát; đơn vị quàn lý hoạt động quan trẳc và sự phối hợp giữa các đơn vị 
tham gia.

Sừ dụng kết quà cùa hệ thống yuan trắc phối hợp. Năm 1995, Bộ Khoa học Công nghệ và 
Mội trường đã phôi hợp với một sô bộ ngành thiêt lập Hệ thống các trạm quan trẳc môi trường 
quôc gia. Tư liệụ của hệ thông này sẽ được sử dụng phối hợp để phục vụ giám sát điều kiện 
vùng bờ biển. Đen năm 2003 đã có 16 trạm quan trắc môi trường bao gồm các loại hệ thống các 
trạm vùng đất liền (3 trạm), các trạm chuyên đề (9 trạm), các trạm vùng biển (4 trạm) và 1 
phòng thí nghiệm môi trường. Trong tương lai, mật độ trạm và số liệu chi tiêu quan trắc (hiện 
trên 50) sẽ gia tăng.

Trạm vùng biển: Trạm vùng 1, vùng biển ven bờ phía Bắc do Viện Tài nguyên và Môi 
trường Biển thực hiện; Trạm vùng 4, vùng biển xa bờ  Trung tâm QT và PT MT Biển do Viện 
Nghiên cứu Hài sân thực hiện.

Trạm đất liền: Trạm vùng 1, Miền Bắc Trung tâm kỹ thuật Môi trường Đô thị và Khu công 
nghiệp do Đại học Xây dựng Hà Nội thực hiện.

Trạm chuyên đề: Trạm đất phía Bấc do Viện Nông hóa thổ nhưỡng, Bộ NNPTNT thực hiện; 
Trạm QT môi trường phóng xạ và hóa chất độc  Trung tâm Công nghệ xử lý Môi trường do Bộ Tư 
lệnh Hóa học thực hiện; Trạm Phóng xạ phía Băc do Trung tâm An toàn Bức xạ Viện Năng lượng 
nguyên tử Quốc gia thực hiện; Trạm Môi trường lao động do Viện Y học Lao động thực hiện?

Bên cạnh việc quan trắc, tiến hành thu thập các tài liệu liên quan như: hiện trạng phát 
triển kinh tế xã hội và phương hướng phát triển của vùng, các báo cáo phát triển của các ngành 
kinh tế như du lịch, thuỷ sân, công nghiệp V.V.; hiện trạng môi trường chung các điểm nóng ô 
nhiễm; tài nguyên nước (nước ngầm, nước mặt, nước biển ven bờ), đất (đất tự nhiên ven bờ, đất 
ngập nước; đất đã được sử dụng); khí hậu, sinh vật (nguồn lợi đánh bắt và nuôi trồng, đa dạng 
sinh học V.V.), khoáng sàn và năng lượng.

Tổ chức hệ thống xử lý, phân tích thông tin giám sát
Việc xử lý, phân tích tài liệu thông tin giám sát phải đàm bảo tính khách quan thông qua ba 

bước: phân tích, kiểm tra và kết luận. Phân tích bao gồm phàn tích mẫu vật tại các phòng thí 
nghiệm; phân tích tài liệu tại các trung tâm nghiên cứu hoặc các nhóm chuyên gia; phân tích sự 
kiện để có cái nhìn nhân quà về các vấn đề biến động. Việc kiểm tra nhàm đàm bào tính khách 
quan và mức độ tin cậy của thông tin. Cân xây dựng các phương pháp kiêm tra riêng cho quàn 
lý hành chính và điều kiện vùng bờ biên. Việc kêt luận vê kêt quả giám sát do nhóm chuyên gia 
đề xuất và người có trách nhiẹm thẩm định, công bố. Dưới đây là ví dụ về các phương pháp 
phân tích tư liệu trong đánh giá môi trường vùng bờ biên:

Phương pháp phân tích khung logic DPSIR (Động lực  Sức ép  Hiện trạng  Tác động  
Đáp irng) đề phát hiện những vấn đề môi trường nôi cộm.

Phương pháp phán tích, chuẩn hóa dữ liệu: số liệu quan trắc được thụ thập, đánh giá và 
đưa vê một định dang nhát định để thuận tiện cho quá trình quản lý và truy cập.
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Phân tích tư liệu lịch sử: Các sự kiện, dữ liệu lịch sử lả những cơ sở để phân tích, đánh giá 
quá khứ, hiện tại và dự báo tương lai nhằm hỗ trợ toàn diện cho tiếp cận quàn lý tổng hợp. Tiếp 
cận lịch sử theo thời gian diễn ra các sự kiện, không gian xảy ra sự kiện, đông thời nguồn gốc 
xuất hiện các sự kiện cũng cần phải xem xét. Tiếp cận lịch sử cũng đàm bão cho việc xây dựng 
hệ thống thông tin tư liệu, so liệu toàn diện, có độ tin cậy cao, đồng thời tạo dựng lên cơ sở khoa 
học cho việc định hướng khai thác toàn diện, hiệu quà và hợp lý tài nguyên trong vùng quản lý.

Các phương pháp mõ hình, lập trình và ứng dụng các phần mềm chuyên dụng: mô hình mô 
phỏng hiện trạng và mô hình dự báo băng chương trình máy tính phục vụ đánh giá hiện trạng 
cũng như dự báo xu thế môi trường. Mô hình được sử dụng làm công cụ để giải quyết các vấn 
đề của thực tế do nó cung cấp cho chúng ta một bức tranh đơn giản hơn VC thực tế. Tuy nhiên 
các mô hình không bao giờ bao gồm toàn bộ các đặc điểm cùa một hệ thực tế bời nếu như vậy 
thì bàn thân nó sẽ trở thành một hệ thực tế. Điều quan trọng ở đây là mô hình cần chứa đựng các 
đặc trưng cần thiết và cơ bàn nhất trong phạm vi vấn đề được mô tà hay giài quyết. Xây dựng 
Module đánh giá nhanh hiện trạng môi trường thông qua đánh giá dữ liệu quan trắc. Xây dựng 
Module dự báo diễn biến chất lượng môi trường.

Phương pháp GIS: Dữ liệu quan trắc được quản lý trong CSDL GIS cho phép quàn lý các 
trạm quan trắc cà về dữ liệu thuộc tính và phân bố không gian. Các chức năng của phần mềm 
GIS (nội suy, phân tích không gian, truy vấn dữ liệu...) cho phép thể hiện kết quả quan trắc một 
cách sinh động và trực quan, đồng thời hỗ trợ việc xây dựng mô hình, dự báo diễn biến chât 
lượng môi trường. Trong phân tích GIS, mô hình là một nhóm các quá trình phân tích không 
gian như tạo vùng đệm, nội suy, chồng lớp đê chuyên các dữ liệu quan trăc đâu vào thành một 
sàn phẩm dưới dạng bàn đồ.

Sử dụng kết quà giám sát phục vụ hoạt động quàn lý
Việc sử dụng các kết quà giám sát phục vụ hoạt động quàn lý được thông qua các quyết 

định hành chính: 1 Ghi nhận nhừng kêt quả tôt đã đạt được vê tiên độ, nội dung và hiệu quả của 
quàn lý; ghi nhận những cài thiện về điều kiện môi trường, sinh ke và sự tham gia của cộng 
đồng và nỗ lực của các bẽn tham gia v.v. nhàm động viên, khích lệ và thúc đẩy hoạt động 
QLTHVBB; 2 Phát hiện những nhàn tố mới, những vấn đề này sinh, cà tích cực lẫn tiêu cực đe 
phát huy hoặc hạn chế; 3 Dự báo và cảnh báo những tiềm năng hoặc nguy cơ trước mắt hoặc 
lâu dài nhằm chủ động trong việc tạo cơ hội hoặc tránh tác động tiêu cực và tránh rủi ro; 4 Ra 
quyết định trong phạm vi thầm quyền cho phép nhằm thực hiện: Phân giãi các mâu thuẫn lợi 
ích, xủ lý các sai phạm quàn lý hoặc các sự co môi trường, chap nhận các đề xuất chính đáng 
của các bên có lợi ích, điều chinh hoặc bổ sung các nhiệm vụ cụ thể, các văn bàn pháp quy trong 
phạm vi thẩm quyền v.v.; 5 Khuyến nghị những vấn đe lớn lên cấp có thẩm quyền cao hơn giải 
quyết như điều chinh quy hoạch phát triển kinh tể  xã hội, điều chình bổ sung những vấn đề 
liên quan đen luật định v.v.

Tổ chức lưu trữ và cung cấp thông tin giám sát
Tố chức lưu giữ tài liệu giám sát. Văn phòng Tổng hợp giúp Uỳ ban Điều phối Quốc gia 

QLTHVBB lưu trữ các tài liệu giám sát về hoạt động của chương trình QLTHVBB Băc Bộ và 
hoạt động quặn lý hành chinh của Văn phòng QLTHVBB Bae Bộ nói riêng. Văn phòng 
QLTHVBB Bắc Bộ có trách nhiệm lưu trừ các tài liệu giám sát về điều kiện vùng bờ biển. Các 
tài liệụ giám sát được phân ba câp: Công khai rộng rãi, công khai hạn chê và không công khai. 
Hệ thông công nghệ thông tin và GIS được sử dụng đê lưu trữ, cập nhật thông tin giám sát (Mô 
hình tổ chức dữ liệu chuân cho các đối tượng môi trường quan trắc và thiết ke giao diện quàn lý 
và cập nhập dữ liệu quan trăc). Xây dựng Chương trình quàn lý sổ liệu quan trắc, dự báo diễn 
biến chât lượng môi trường không khí, nước mặt, nước biền ven bờ và đất. Tuỳ theo mức độ 
công khai mà các tư liệu được nối mạng ba cấp Trung ương, vùng và tinh để sử dụng, phục VU 
QLTHVBB.
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Cung cấp tài liệu giám sát. Tài liệu giám sát của Chương trinh QLTHVBB Bẳc Bộ được 
cung cấp cho các dự án QLTHVBB câp tinh và thành phô trực thuộc trung ương, cho Ban Điêu 
phối Quốc gia QLTHVBB, cho quá trình hoạt động của Văn phòng chương trình vùng và cho 
các đơn vị, chương trình phối hợp nhằm chia sẻ thông tin về điều kiện vùng bờ biển. Tài liệu 
này được cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền khi sử dụng làm căn cứ ra các quyết định, 
chính sách quản lý hay sửa đồi các văn bàn pháp luật, điều chình các quy hoạch vùng hay câp 
tình. Ngoài ra, tài liệu còn được cung cấp cho các nhóm chuyên gia đánh giá thực hiện 
QLTHVBB. Theo mức độ công khai mà việc khai thác tài liệu có thể ở mức khai thác tự do 
hoặc hạn chế trên mạng. Một số thông tin chì được sử dụng khi được phép của Trường ban điều 
phối hoặc người được uỷ nhiệm.

Tóm lại: Mục đích giám sát QLTHVBB Bắc Bộ nhàm cỏ được những thông tin, tư liệu cần 
thiết để phân xét các mốc của chương trình phản ánh các kết quà của hoạt động hành chính để 
điều chình hoạt động bộ máy và điều tiết hoạt động đạt kết qủa tốt hơn. Có được những thông 
tin, tư liệu cần thiết để xác định được thực trạng và những vấn đề biến động về điều kiện vùng 
bờ biển để có điều chinh các hoạt động cần thiêt. Phát hiện và cảnh báo các vấn đề tiềm năng 
cần giài quyết. Nội dung hoạt động giám sát bao gồm: 1 Giám sát hoạt động hành chính quân 
lý tổng hợp vùng bờ biển, bao gồm: việc thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ của chương 
trình/dự án QLTHVBB; việc thực hiện đúng trách nhiệm của Ban điều phối và Vãn phòng 
chương trình/ dự án và năng lực hoạt động, khả năng điều hành; các nhiệm vụ, đề tài, dự án hoạt 
động quản lý để bào vệ tài nguyên và môi trường; việc thực hiện đúng luật pháp, chính sách và 
những quy định liên quan đên QLTHVBB Băc Bộ; việc thực hiện đúng quy hoạch phàn vùng sử 
dụng vùng bờ biên; việc thực hiện đúng các cam két của các bên có lợi ích và các bên tham gia; 
khà năng phối hợp của các cơ quan tham gia; việc thu phí và thuế tài nguyên  môi trường; 
2Giám sát điều kiện vùng bờ biển, bao gồm: giám sát biến động tài nguyên; biến động môi 
trường; các yếu tố kinh te  xã hội chịu tác động của chương trình/dự án. Tổ chức thực hiện 
giám sát bao gồm: 1 Xây dựng và thực hiện chương trình giám sát, bao gồm: nguồn giám sát; 
thời gian giám sát; chi tiêu đánh giá các môc thục hiện chương trình/dự án; tiêu chí đánh giá 
chất lượng môi trường và các hệ sinh thái; 2 Tô chức mạng lưới hoạt động giám sát và công cụ 
giám sát, bao gồm: Nhóm chuyên gia đầu mối và các cộng tác viên; qui hoạch và xây dựng 
mạng lưới điểm quan trẳc tài nguyên và môi trường; xây dựng nguồn lực; sử dụng kết quà của 
hệ thống quin trắc phối hợp; 3 Tổ chức hệ thống xử lý, phân tích thông tin giám sát; 4 Cơ chế 
sử dụng kểt quả giám sát phục vụ hoạt động quản lý; 5 Cơ chế cung cấp tài liệu giám sát.

4.2. Đảnh giá và triền khai mở rộng mô hình

a. Đốt tượng và phạm vi đảnh giả

Đối tượng: Đánh giá việc thực hiện chương trình/dự án QLTHVBB Bắc Bộ theo kế hoạch 
thiết kế tiến độ; đánh giá năng lực quản lý hành chính đối với quá trình QLTHVBB Bắc Bộ; và 
đánh giá sản phẩm và kết quả của quá trình QLTHVBB Bắc Bộ.

.Phạm vi: Không gian đánh giá gồm vùng được QLTH và vùng lan toả. Thời gian đánh giá 
được thực hiện trong suốt quá trình thực hiện QLTHVBB.

b. Mục đích đánh giá
  Đánh giá được hiệu quà, tính thiết thực và các tác động của của chương trình/dự án 

QLTHVBB Bắc Bộ đối với các vấn để trọng tâm năm trong phạm vi ưu tiên quàn lý.
  Đánh giá được những tồn tại, những vấn về nẩy sinh trong quá trình QLTHVBB.
  Đưa ra được các đề nghị chinh sửạ chương trình/dự án theo hoàn cành riêng và theo các 

điềụ kiện xâ hội, môi trường đang thay đổi ờ vùng bờ biên Băc Bộ.
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c.  Yêu cầu đánh giá

Thực hiện các đánh giá trong suốt quá trình, nhưng tập trung vào các mốc và bước cuối 
cùng của một chu trình QLTHVBB.

Thực hiện tự đánh giá cùa các đơn vị thực hiện và tham gia QLTHVBB (đầu mối là văn 
phòng dự án/chương trình), đồng thời tiến hành đánh giá từ bên ngoài (các cơ quan nhà nước, 
các tổ chức quốc tế, các tổ chức xã hội hoặc các chuyên gia không trực tiếp tham gia chương 
trình, dự án) tại các môc cơ bàn trong tiến trình của chương trình/dự án.

Những bài học và kinh nghiệm được đúc rút là căn cứ điều chình các hoạt động tiếp theo 
của chương trình/dự án hoặc xây dựng và vận hành chu trình mới QLTHVBB và để nhân rộng 
mô hình sang các vùng khác, địa phương khác.

d. Nội dung đảnh giá
Tinh thích hợp và đủng đắn cùa khung lý luận chương trình/dự án. Nội dung này nhằm 

đánh giá chương trình/dự án QLTHVBB Bắc Bộ được thiết kế có tạo ra một khung thích hợp và 
đúng dan về mặt lý luận không?

Cơ cấu tổ chức có phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam và thực tiễn của vùng, có 
thích hợp với việc điều hành, đicu phối các hoạt động quàn lý, có những bộ phận hoạt động 
chồng chéo chức năng, có cần bồ sung, có cồng kềnh và nên sát nhập để rút gọn V.V.?

Khuôn khổ chính sách và thể chế có tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho QLTHVBB, có 
đày đủ và thích hợp? có được thực hiện nghiêm chinh? có cân bô sung hoặc sửa đôi những diêm 
bất hợp lý? Mức độ thực hiện cam kết của chính quyền các cấp?

  Ke hoạch và các bước hành động có tính khoa học? đầy đủ, hệ thong và chặt chẽ, có hợp 
lý vê trình tự và thời khoảng thực hiện? có cân thiêt có những bô sung và sửa đôi cho phù hợp 
với tình hình thực tiễn.

Các giãi pháp và công cụ có đầy đủ, phù hợp và hữu hiệu? Giải pháp và công cụ nào là 
chủ đạo và giải pháp và công cụ nào mang tính hỗ trợ qua từng bước thực hiện chương trinh 
quân lý? giải pháp và công cụ nào cần bổ sung cho hợp với những thay đổi về hoạt động qua 
từng bước.

Nguồn tài chính đầu tư có bền vững? cách thức sử dụng có đúng mục đích? phương thức 
quàn lý tài chính có chặt chẽ và hợp lý? Tài chính được sử dụng có hiệu quà?

  Sự tham gia của cộng đồng và các bên có lợi ích có được quan tâm đúng mức, có thực 
chất và tự nguyện và mức độ đóng góp cho thành công của QLTHVBB? Lợi ích của cộng đông 
có được quan tâm? Các mâu thuẫn lợi ích có được phân giải?

Thông tin, giáo dục và tuyên truyền có được quan tâm thường xuyên và hiệu quà đóng góp.
Hệ thống giám sát và đánh giá có thực chất, được tổ chức tốt và có hoạt động thưởng 

xuyên?
Mức độ được thực hiện theo thiết kể của chương trình/dự án và khả nàng giải quyết các ván 

đề mới nấy sinh trong quá trình quàn lý. Đây là phần đánh giá chương trình/dự án có được thực 
hiện theo thiết kế? Phân tích có những sai lệch nào so với kê hoạch quản lý đã được xác lập và 
xác định lý do, nguyên nhân. Những vấn đề cần đánh giá:

Đánh giá thẳng thắn và khách quan mức độ thực hiện cam kết cùa chính quyền cỏ đầy đủ, 
đàm bào sự hỗ trợ về cơ sờ pháp lý và nguồn lực cho thực hiện QLTHVBB.

Đánh giá để làm rõ vai trò và trách nhiệm thực hiện, phoi hợp của các đơn vị, tổ chức đầu 
mối và tham gia; vai trò, trách nhiệm của cộng đồng và các bên có lợi ích.

Đánh giá việc thực hiện kế hoạch, quá trình ra quyết định và quàn lý cỏ đầy đủ, kịp thời.
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Quàn lý hành chính chương trình có thông suốt và tuân thủ đầy đủ các quy định, nội quy 
của chương trình và phù hợp với các quy định chung của luật pháp; những khó khăn vướng mắc 
gặp phải và phương hướng giãi quyết.

Việc giám sát và đánh giá có được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và khách quan.
Mức độ phù hợp của các thù tục tài chính, nhân lực và hành chinh với mục đích của chương 

trình/dự án. Đánh giá này nhằm làm rõ mức độ phù hợp của các thủ tục tài chính, nhân lực và 
hành chính của chương trình/dự án có phù hợp với mục đích của QLTHVBB, chì ra các tồn tại 
và đề xuất hướng giãi quyết. Quan hệ quản lý hành chính do cơ cấu tổ chức quyết định là vấn đề 
rất quan trọng nham đảm bào cho sự vận hành thông suốt của chương trình, cần thiết phải cỏ 
những chinh sửa ngay trong quá trình thực hiện.

Mức độ tập trung của chương trình/dự án vào những vẩn đề môi trường và xã hội thiết 
thực. Chương trình quan tâm đến nhiều nội dung, nhưng cỏ những nội dung ưu tiên qua từng 
bước, từng chu trình thực hiện. Rất cần thiết phải đánh giá xem chương trình có tập trung vào 
những vấn đề môi trường và xã hội thiết thực, ví dụ như giảm thiểu ô nhiễm, ngăn ngừa xói lở 
bờ biên, bào vệ các loài quý hiếm hay nhận thức và giáo dục cộng đồng có được nâng cao, một 
số mâu thuẫn cụ thể có được phân giải.

Tinh hiện thực, thiết thực và mức độ đạt được của các mục tiêu, kết quà được thể hiện qua 
ba nội dung đánh giá: 1 mức độ đạt được của các mục tiêu đề ra: mục tiêu nào đã và có khả 
năng hoàn thành, mục tiêu nào không hoàn thành và lý do; 2 tính hiện thực và kết quả dự kiến 
được đánh giá cho chu trình sau các bước và cho chu trình tiếp theo khi kết thúc một chu trình; 
3 tính thiêt thực của các mục tiêu đạt được được đánh giá khi từng mục tiêu được thực hiện và 
cho cà chu trình quản lý khi kết thúc. Tính thiết thực được đánh giá gắn với hiệu qủa của 
chương trình quản lý.

Jỉiệu quả của chương trình/ dự án. Nội dung này nhằm đảnh giá chương trình có được thực 
hiện có hiệu quâ vê các mặt kinh tê, xã hội và môi trường. Đánh giá tính bền vững về kinh tê, xã 
hội và môi trườnệ liên quan đên tác động của QLTHVBB và đánh giá các điều kiện và xu 
hướng vùng bở biên có được duy trì, cài thiện (Huming & Nancy, 2009) để có được những nhận 
định: vê kinh tẽ, có đóng góp cho tăng trưởng GDP, có khả năng góp phần củng cố và phát triên 
các ngành, ví dụ du lịch, hoặc tạo ra ngành mới ví dụ, dịch vụ xử lý rác thài V.V.; về xã hội, có 
góp phẩn tạo ra các lợi ích xã hội: chuyển đổi ngành nghề hoặc tạo thêm nghề và việc làm, có 
góp phần xoá giảm đói nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sổng cho cộng đồng, bào vệ sức khoè, 
phân giải tranh chap V.V.; về môi trường, có góp phần giảm thiểu ô nhiễm, ngăn ngừa các sự cổ 
môr trường, bào vệ tài nguyên thiên nhiên, bào vệ các cành quan tự nhiên và di tích văn hoá; và 
các tác động cùa chương trinh có tương xứng với kinh phí và các nỗ lực bỏ ra?

Tác động của chương trình/dự án được thế hiện ở bổn nội dung cần đánh giá: 1 Chương 
trình có đạt được những tác động như mong muôn như khi thiêt kê, vi dụ như thuyêt phục và tác 
động đến ý chí chính trị của các nhà lãnh đạo và quàn lý về sự nghiệp nâng cao nhận thức 
QLTHVBB; nâng cao nhận thức và ý thức cộng đồng tham gia vào quá trình QLTHVBB nhàm 
bào vệ tài nguyên và môi trường; lôi cuôn sự tham gia và nâng cao trách nhiệm của các bên có 
lợi ích, thu hút sự quan tâm của công luận và các tổ chức quốc tế V.V.; 2 Chương trình có khà 
năng vận hành ờ các chu trìiứ tiếp theo với các đề xuất bổ sung và chinh sửa, với các nội dung 
kế thừa vả nâng cao, nội dung hoạt động mới nằm trong chiến lược đã được vạch định trong quá 
trình thực hiện chu trình thứ nhất; 3 Với các thành công và bài học của minh, chương trình có 
khả năng chuyển giao kiến thức và kinh nghiệm cho các nơi khác thực hành QLTHVBB. Đánh 
gia khả nàng cong’khai về hoạt động và hiẹu quà của chương trình; vậ 4Tác động của chương 
trình QLTH đến quan điểm truyền thống về những vấn đề quyền, lợi ích và sử dụng vùng bờ 
biển Bắc Bộ.
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d. Tổ chức thực hiện đánh giá

Việc đánh giá nhằm xem xét hiệu quà và tác động của chương trình QLTH đối với các vấn 
đề quản lý trọng tâm; chì ra những tồn tại cần khắc phục; chinh sửa chương trình do những vấn 
để nẩy sinh, những ưu tiên cần thay đoi, những mối quan tâm mới do hoàn cảnh thực tiễn thay 
đôi và đề xuất một chu trình QLTHVBĐ mới, đề xuất nhân rộng khả năng áp dựng của mô hình, 
thậm chí ra cà nước ngoài như trường hợp mô hình Hạ Môn (Chua et al., 1996; Kazi Shakila 
Islam et al., 2009). Việc đánh giá được xem là bước cuối cùng của một chu trình QLTHVBB 
Bắc Bộ. Tuy nhiên, đánh giá cũng là một quá trình, cần thiết thực hiện ở mức độ cơ bản từ khi 
đạt được từng mốc trong tiến trình quàn lý.

Tự đánh giá. Đây là yêu cầu chính do những người thực hiện QLTHVBB tiến hành, bởi vỉ 
chi có họ mới hiểu rõ những gi đã làm được, những gi chưa làm được và cần phải điều chinh, bổ 
sung như thế nào? để nàng cao tính khách quan, những đánh giá cần bám sát nội dung đánh giá 
đề ra, cụ thể hoá bằng các tiêu chí, điểm trọng số, được đưa ra bàn thào ở các nhóm chuyên gia, 
các hội thảo nội bộ. Các đánh giá cần có minh chứng cụ thê kèm theo.

Đánh giá từ bên ngoái. Đánh giá này nhằm nâng cao tính khách quan và xem xét mức độ 
thùa nhận của công luận với hoạt động QLTHVBB (Olsen et al, 1999). Cách thức đánh giá có 
thể gửi bộ hồ sơ xin ý kiến phàn biện đánh giá đến các tổ chúc vả cá nhân trong nước, thậm chí 
từ ngoài nước. Rất cần có những ỷ kiến đánh giá của cà các cơ quan pháp nhân tại địa phươnẹ 
(các sờ TN&MT, sở KH&CN sở Kê hoạch và Đâu tư) và cả các tô chức phi chính phủ. cỏ the 
gửi phiếu đánh giá đề các câu hỏi cần trả lời. Cũng có thể tổ chức các hội thảo mở rộng xin ỷ 
kiến chuyên gia v.v.

Tóm lợi. Mục đích đánh giá thực hiện QLTHVĐB Bắc Bộ bao gồm hiệu quà, tính thiết thực 
và các tác động của của chương trình/dự án QLTHVBB Bắc Bộ đối với các vấn đề trọng tâm 
nằm trong phạm vi ưu tiên quản lý; những tồn tại, những vấn về nẩy sinh trong quá trình 
QLTHVBB; Đưa ra được các đê nghị chinh sửa chương trình/dự án theo hoàn cảnh riêng và 
theo các điêu kiện xã hội, môi trường đang thay đôi ở vùng bờ biên Bắc Bộ. Nội dung đánh giá 
bao gồm: 1 Tính thích hợp và đúng đan của khung lý luận chương trình/dự án; 2 Mức độ 
được thực hiện theo thiết ke của chương trình/dự án và khã năng giải quyết các vấn đề mới nẩy 
sinh trong quá trình quàn lý; 3 Mức độ phù hợp cùa các thủ tục tài chính, nhân lực và hành 
chính với mục đích của chương trình/dự án; 4 Mức độ tập trung của chương trình/dự án vào 
những vấn đề môi trường và xã hội thiêt thực; 5 Tính hiện thực, thiết thực và mức độ đạt được 
của các mục tiêu, kết quả; 6 Hiệu quà cùa chương trình/ dự án; 7 Tác động của chương trinh/ 
dự án. Tô chức thực hiện đánh giá nhăm xem xét hiệu quả và tác động của chương trình QLTH 
đối với các vấn đề qụản lý trọng tâm; chì ra những tồn tại cần khắc phục; chinh sửa chương 
trình do những vấn đệ nay sinh, những ưu tiên cần thay đồi, những moi quan tâm mới do hoàn 
cành thực tiễn thay đổi và đề xuất một chu trình QLTHVBB mới, đề xuất nhân rộng khả nang 
áp dụng của mô hình, thậm chí ra cả nước ngoài như trường hợp mô hình Hạ Môn. Cách thức 
đánh giá bao gồm tự đánh giá do những ngựời chù trì và tham gia hoạt động QLTHVBB Bắc Bộ 
thực hiện và đậnh giá từ bên ngoài do các tổ chức, chuyên gia ngoài chương trình, dự án ờ trong 
nước và cả quốc tế cho ý kiến.
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QLTHVBB là một chương trình tạo dựng nhằm quân lý tài nguyên vùng bờ biền, có sự 
tham gia liên kết của tất cà các ngành kinh tê bị tác động, các cơ quan chính phủ và các tô chức 
phi chính phủ. QLTH vùng bờ biền được coi là quản lý đa ngành, đa mục tiêu và đa lợi ích, là 
chia khoá của phát triển bền vững VBB. Thực tê tôn tại một sô phương thức quàn lý VBB khác. 
Tuy nhiên, đa số các nhà khoa học và các nhà quân lý thừa nhận rang QLTHVBB là phương 
cách tiếp cận tốt nhất hướng tới phát triển bền vững.

Những bài học từ thực tiền QLTHVBB các nước trong khu vực và trong nước rất có ý 
nghĩa dối với việc lựa chọn mô hình QLTHVBB ở Việt Nam nói chung, VBB Băc Bộ nói riêng, 
đáng chú ý là các mô hình của Malaysia (tô chức câp quôc gia), Hạ Môn (thành phô thuộc tinh 
Phúc Kiến, Trung Quốc) và Đà Nằng (thành phố trực thuộc trụng ương của Việt Nam). Do 
hoàn cành kinh te và the chế xã hội, có những sự khác biệt nhât định trong việc áp dụng mô 
hình QLTHVBB giữa các nước, đặc biệt là giữa khối các nước phát triền và đang phát triên. 
Mặc dù đã có những mô hình thành công, nhưng tại nhiều nợi hoạt động QLTHVBB chưa đạt 
được hiệu qùa cao, chưa trờ thành một quá trinh “tự lực", tôn tại nhờ tài trợ cùa các tô chức 
quốc tế. Rủi ro của QLTHVBB còn khá cao liên quan đến ba van đề cơ bản là do thiếu ý chí 
chính trị, do mâu thuẫn lớn giữa các đơn vị tham gia và đặc biệt là do sự thay đổi về tổ chức 
chính quyền làm mất đi sự cam kết và ủng hộ trong suốt quá trình QLTHVBB kéo dài nhiều 
chu kỳ, pha đoạn.

Trên cở sở nhu cầu hướng tới phát triển bền vững, bào vệ tài nguyên và môi trường, phòng 
chống thiên tai và giảm thiểu mâu thuẫn lợi ích, cần thiết phải xây dựng mô hình nguyên tắc, 
tiến tới lập dự án thực thi QLTHVBB Băc Bộ  vùng trọng diêm của DVB Tày vịnh Băc Bộ. 
Mô hình vùng sẽ là nên tàng cơ sở đê thực thi các hoạt động QLTHVBB câp địa phương (tình, 
thành phố.v.v).

Mô hình QLTHVBB Bắc Bộ được xây dựng trên ba quan điểm cơ bàn: phải có hiệu quả, 
mang tính tổng hợp và hài hòa và việc thực hiện phải đàm bảo lợi ích cho cộng đồng. Mô hình 
cũng được dựa trên năm tiêu chí: đàm bảo phát triển bền vững; góp phần thúc đẩy phát triển 
kinh tế; đàm bảo bào vệ môi trường, bào tôn tự nhiên và vãn hoá; đàm bào an ninh quốc phòng; 
phù hợp và góp phần điều chinh tổ chức lãnh thổ, quy hoạch tổng thể vùng.

Mô hình có sáu chức năng cơ bàn: chức năng sàn xuất, chức năng dự báo và kế hoạch hóa; 
chức năng điều chinh và bô sung; chức năng tổ chức, tập hợp và liên kết; chức năng tuyên 
truyên và giáo dục; chức năng giám sát và đánh giá. Một loạt nhiệm vụ được đặt ra để thực hiện 
các chức nâng và mục tiêu quàn lý.

Trên cơ sở đó, mô hình định hướng nguyên tắc QLTHVBB Bắc Bộ đã được xây dựng với 
cấu trúc như sau: 1 Mục tiêu quàn lý; 2 Chủ thê và phương thức quàn lý; 3 Đổi tượng quàn 
lý; 4 Quy mô và cơ chê quàn lý; 5 Khung hành động và các vấn đề quàn lý ưu tiên; 6 Tiến 
trình quản lý và tồ chức thực hiện.

Mục tiêu cơ bàn của QLTHVBB biển Bắc Bộ là nhằm sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên, 
bảo vệ môi trường, bảo tôn tự nhiên và văn hoá, ngăn ngừa và phòng tránh thiên tai, dung hoà 
các mâu thuân và đàm bào lợi ích cộng đồng, hướng tới phát triền bền vững điều kiện hội nhập 
và mở rộng hợp tác quòc tế.
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Chủ thể quàn lý là các cơ quan quàn lý Nhà nước. Phương thức quân lý là quàn lý nhà nước 
có sự tham gia cùa cộng đồng và cac bên có lợi ích. Quàn lý pháp chế bang luật, quy chế và 
chính sách, có sự vận động, tuyên truyền và giáo dục.

Phạm vi quàn lý của QLTHVBB Bắc Bộ bao gồm phía lục địa gồm các huỵện ven biển và 
phía biền cơ bân tính đến đường đẳng sãu 30m. Quy mô quàn lý vùng bờ biền Bắc Bộ nàm 
trong hệ thống quăn lý ba cấp: Cap trung ương, cấp vùng (dãi bờ biển Việt Nam có bốn vùng: 
BacBỘ^ Bẳc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nain Bộ) và cấp địa phương (tình, thành phố và có 
thể khu vực dưới Ìình). Như vậy, QLTHVBB dưới cấp vùng cơ bàn là QLTHVBB các tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương theo đơn vị hành chính, nhưng cũng có thê là QLTHVBB theo 
các địa hệ, thực thề tự nhiên như một vùng cửa sông, một vịnh biển hay đầm phá, một đãọ, 
quần đâo hay bán đào. Dưới QLTHVBB cấp vùng, có thể hình thành cấp tiểụ vùng khi cần thiêt 
gồm bốn cấp: Vùng trọng điểm là ven bờ biển Bắc Bộ, từ Quảng Ninh đên Ninh Binh; Tiêu 
vùng phân lạp có thề phàn định cho quá trình quân lý gộm tiểu vùng Quãng Ninh  Hãi Phòng 
(Đỏng Bảc) và Thái Bình  Ninh Binh (Châu thồ sông Hồng hiện đại). Khu vực bao gồm đơn vị 
cấp tinh, thành phố trực thuộc trung ương (Quàng Ninh, Hãi Phòng, Thái Bình, Nam Định và 
Ninh Bình). Đối tượng quàn lý bao gôm tài nguyên, môi trường thiên tai và các hoạt động kinh 
tế  xã hội liên quan.

Căn cử vào hoàn cành tự nhiên và dự báo biến động, hiện trạng và định hướng triển kinh tê
 xã hội, hiện trạng và xu thể diễn biến tài nguyên, hiện trạng và xu the diễn biến môi trường và 
thicn tai, cơ sở pháp lý và mâu thuẫn lợi ích sử dụng, khuôn khô hành động QLTH vùng trọng 
điềm DVB Tây VBB được xác định: 1 Tãng cường thê chê, chinh sách; 2 Xây dựng năng lực 
QLTHVBB; 3 Xây dựng các chương trình chiên lược; 4Thực hiện các chương trình, dự án 
quăn lý trọng điểm; 5 Xác Lập cơ chế đằu tư tài chính bền vững; 6 Sự tham gia của cộng đồng, 
các bẽn có lợi ích và các nhà khoa học.

Quá trình QLTHDVB Tây VBB được thực hiện trên các quy mô không gian khác nhau 
theo các cấp độ phàn vùng quân lý và phàn kỳ theo ba chu trình (giai đoạn) 20112015 ; 2016 
2020 và 20212025. ơ đày, thời khoáng chì là ước định, có thê dài, ngăn và xê dịch thời diêm 
bát đàu  kêt thúc tuỳ hoàn cành cụ thê. Với phàn tích đánh giá lựa chọn ưu tiên cho bôn đơn vị 
phân vùng QLTH là: DVB Tây vịnh Băc Bộ, VBB Băc Bộ, tiêu vùng ven bờ Đông Băc Băc Bộ 
và khu vực ven bờ Hài Phòng, năm vân đê ưu tiên cho QLTH đã được xác định là : 1 Quàn lý 
và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên ; 2 Quân lý, ngăn ngừa và phòng chống ô nhiễm và 
các sự cố môi trường ; 3 Bào tồn tự nhiên và đa dạng sinh học ; 4 Quàn lý, ngăn ngừa, phòng 
tránh thiên tai; 5 Giâm thiểu mâu thuẫn lợi ích.

Xuyên suốt cho bốn đơn vị phân vùng quân lý, ưu tiên 1 thuộc về vấn đề quàn lý và sử 
dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và ưu tiên 2 thuộc vê quản lý, ngân ngừa và phòng chông ô 
nhiễm va cac sự cố môi trường, vấn đề quân lý, ngăn ngừa, phòng tránh thiên tai là ưu tiên 3 ở 
các phân vị phân vùng QLTH cấp lớn như dãi vcn bờ Tây vịnh Băc Bộ và ven bờ Băc Bộ, trong 
khi bâo tồn tự nhiên và đa dạng sinh học là ưu tiên 3 tại các phân vị phàn vùng cấp nhỏ như 
tiều vùng bờ biền Đông Bắc Bac Bộ vả khu vực ven bờ biển Hài Phòng. Sự khác biệt ưu tiên 
lớn nhất là giữa các tiểu vùng. Ví dụ, vấn đề quàn lý, ngăn ngừa và phòng tránh thiên tai là ưu 
tiên 1 ở vùng Thái Bình  Ninh Bình, nhưng là ựu tiên 3 ở tiêu vùng Thanh Họá  Quàng Bình 
và là ưu tiên 4 ờ tiều vùng Đông Bắc Bắc Bộ. Điều này phàn ánh tính thống nhất và tính đặc thù 
về QLTH ở DVB Tây vịnh Bắc Bộ.

Mặc dù có sự phân định ưu tiên trên tổng thề quá trình QLTH, vị trí ựu tiên cùa các vấn đề 
có the thay doi qua các giai đoạn phân kỳ cùa cà quá trình tuỳ thuộc hoàn cành tự nhiên, tiềm 
năng tai nguyen/nhung đe doạ 'từ tác động môi trường  thiên tai và kê hoạch phát triên kinh tế

 xã hội.
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Đe thực hiện các vấn đề ưu tiên, cần xây dựng và vận hành ba chương trình quàn lý cơ bàn: 
1Chương trình quàn lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bào tôn văn hoá, tự nhiên, đa 
dạng sinh học (trọng tâm vào giai đoạn 20112015 và giai đoạn 20162020); 2 Chương trinh 
quàn lý, phòng tránh ô nhiễm, thiên tai và các sự co môi trường, (trọng tâm vào giai đoạn 2016 
2020 và giai đoạn 20212025); 3 Chương trình táng cường thể chế, chính sách, nâng cao nhận 
thức và trách nhiệm, sự tham gia của các bẽn có lợi ích và cộng đồng (hỗ trợ cho chương trinh 1 
và 2). Cà ba chương trình đểu xuyên suốt ba giai đoạn, nhưng có những điểm nhan tại các 
không gian quàn lý khác nhau và ở các giai đoạn cụ thể khác nhau. Thời diêm bắt đằu và kết 
thúc các giai đoạn không cứng nhắc, có thể thay đổi linh động theo hoàn cảnh thực tiễn.

về tổ chức bộ máy hoạt động QLTHVBB Bắc Bộ, hệ thống quản lý chương trinh cấp trung 
ương đứng đàu là Uỳ ban Điêu phôi QLTHVBB Quôc gia với Bộ Tài nguyên và Môi trường là 
cơ quan đâu môi, có sự tham gia của các bộ ngành khác. Dưới sự điêu hành của Uỷ ban Điêu 
phối QLTHVBB Quốc gia có văn phòng tổng hợp và bốn ban điều phối QLTHVBB theo vùng, 
trong đó có Ban Điều phối QLTHVBB Bắc Bộ. Ban này có trách nhiệm xây dựng chiến lược, 
kê hoạch và các chinh sách vùng Băc Bộ, quân lý và điêu hành hệ thông các hoạt động cùa 
chương trinh QLTHVBB Bắc Bộ thông qua Ban Điều phối dự án và Văn phòng dự án 
QLTHVBB các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban Điều phối QLTHVBB cấp tinh, thành phố trực thuộc Trung ương do một phó chủ tịch 
tinh, thành pho làm trưởng ban) trực thuộc UBND tình/thành phố và chịu sự quản lý theo ngành 
dọc của Ban điều phối chương trình QLTHVBB Bắc Bộ. Vãn phòng dự án giúp Ban điều phổi 
dự án thực hiện các hoạt động QLTHVBB của tình, thành pho với sự tham gia của các nhóm tư 
vấn, nhóm chuyên gia, các sờ ngành, các địa phương quận huyện, các tổ chức khoa học, các hội 
xã hội và các tổ chức phi chính phủ và đặc biệt là có sự tham gia của bên có lợi ích.

Quá trình QLTHVBB Bấc Bộ được thực hiện theo các vấn đe ưu tiên theo từng chu trình và 
các bước hoạt động quàn lý, thống nhất theo mục tiêu chung của quản lý cấp vùng (mô hình 
nguyên tác), nhưng có đặc thù riêng theo cấp tiêu vùng và câp khu vực ứng với các tinh thành 
và thành phố trực thuộc trung ương (các mô hỉnh cụ thể).

Tiến trinh QLTHVBB Bắc Bộ trong thời kỳ 20112025 bao gồm ba chu trình lặp lại, nhưng 
ờ trình độ cao hơn, phát triển theo vòng xoáy ốc, ứng với ba thời khoáng 20112015; 2016 
2020 và 20212025. Mỗi chu trinh QLTHVBB Băc Bộ gôm năm bước cơ bàn. Bước 1 "Khởi 
đầu ” nhằm xác định mục tiêu, định hướng chương trình và tổ chức xây dựng bộ máy, cơ sờ vật 
chất quàn lý chương trình; Bước 2 "Xây dựng kê hoạch ” nhăm xây dựng chiên lược, kẽ hoạch 
và những nhiệm vụ ưu tiên của chương trinh, đề xuất những chính sách, quy định nhằm tạo 
hành lang pháp lý. Bước 3 "Thông qua chính thức" để có được sự cam kết của các cấp chính 
quyền với QLTHVBB, liên kêt các bên có lợi ích và sự tham gia của cộng đồng và xác định 
được nguồn tài chính bền vững. Bước 4 "Thực hiện", trong đó thực hiện các nhiệm vụ đã được 
xác định, phê duyệt có kèm theo giám sát và giáo dục,tuyên truyền. Bước 5 "Đánh giá" nhằm 
đánh giá hiệu quã, tác động cùa chương trình QLTHVBB, điều chinh những thay đổi và đề xuất 
chu trình mới.

Đẻ đạt được mục tiêu và nội dung QLTHVBB Bắc Bộ, cần sử dụng đồng bộ các giải pháp 
thực hiện như: tặng cường the che, chính sách; quy hoạch và điều chình quy hoạch; tâng cường 
nguồn lực bao gôm cả cơ sờ vật chât và lực lượng cán bộ, chuyên gia chuyên trách và cộng tác 
viên; giãi pháp khoa học và công nghệ; đàu tư tài chính bên vững; giáo dục và truyên thông; 
liên két và trợ giúp cộng đông; hợp tác quôc tẽ V.V.. Trong đó, đầu tư tài chính bền vững là giải 
pháp cực kỳ quan trọng, đàm bậo sự phát triển tự lực của QTHVBB Bắc Bộ. Các công cụ hỗ trợ 
thực hiện các giài pháp bao gồm: các công cụ kinh tế; truyền thông và quàn lý điẹn tử; viền 
thám và hệ thông tin địa lý; hệ thông tin ứng cứu sự cố môi trường; hệ phương tiện quan trẳc 
và cành báo môi trường và tài nguyên v.v.
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Giám sát QLTHVBB Bắc Bộ nhằm phân xét các mốc của chương trình qua kết quà của 
hoạt động quàn lý và xác định điều kiện vùng bờ biển để có điều chinh các hoạt động cằn thiết 
và phát hiện, cành báo các vấn đề tiềm năng cần giãi quyết. Hoạt động giám sát gồm hai nhóm 
là giám sát hoạt động hành chinh quàn lý tổng hợp vùng bờ biển và giám sát điều kiện vùng bờ 
biển, bao gôm thực trạng và biến động tài nguyên, môi trường và các yếu tố kinh tế  xã hội 
chịu tác động của QLTHVBB. Việc tô chức thực hiện giám sát bao gôm xây dựng và thực hiện 
chương trình giám sát; tổ chức mạng lưới hoạt động giám sát và công cụ giám sát; tổ chức hệ 
thống xử lý, phân tích thông tin giám sát và cơ chế sử dụng kết quâ giám sát và cơ chế cung cắp 
tài liệu giám sát.

Hoạt động đánh giá thực hiện QLTHVBB Bắc Bộ nhàm xem xét hiệu quà, tính thiết thực 
và các tác động của QLTHVBB Bắc Bộ, những tồn tại, nẩy sinh trong quá trình quàn lý. Việc 
đánh giá cân đạt đên các đẽ xuât chinh sửa cho một chu trình QLTHVBB mới tiêp tục và đê 
xuất nhân rộng khà năng áp dụng của mô hình. Cách thức đánh giá bao gồm tự đánh giá do 
những người chủ trì và tham gia hoạt động quàn lý thực hiện và đánh giá từ bên ngoài do các tô 
chức, chuyên gia ngoài chương trình, dự án ở trong nước và cà quốc te cho ý kiến.

Sự tồn tại mô hình QLTHVBB cấp vùng như VBB Bắc Bộ là một thực tế khách quan ở 
Việt Nam, trong điều kiện tồn tại các vùng kinh tế tương ứng. Trong điều kiện thong nhất VC 
thể chế xã hội và chung nền kinh tế vì mô, các vùng có những nguyên tắc chung giống nhau VC 
QLTHVBB thê hiện cơ chẽ nhât nước tập trung và thống nhất. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa các 
vùng hay các lieu vùng, khu vực trong vùng the hiện những khác biệt về tự nhiên và phát triển 
kinh tể xã hội, the hiện sự khác biệt ve lựa chọn ưu tiên trong quàn lý theo vấn đề và theo thời 
khoảng ưu tiên. Với cách nhìn như vậy, mô hình QLTHVBB Bẳc Bộ có thể phát triển mờ rộng 
sang vùng khác ở DVB Việt Nam.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



245

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.  Ackefors H. and Grip K,1995.The Swedish model for coastal zone management. 
Swedish Environment Protection Agency, 1995. Report 4 455. p.183.

2.  Hồ Nhân Ái, 2009. “Quân lý tổng hợp” trong quản lý ven bờ và đại dương  thực tiễn ở 
Việt Nam. Tạp chíKhoa học. ĐH Hue. số 51. Tr. 515.

3.  Lê Đức An và nnk, 1996. Đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và kinh tế  
xã hội hệ thống các đão ven bờ Việt Nam trong chiến lược phát triển kinh tế  xã hội 
biển. Báo cáo đề tài KT.03  12. Lưu trữ tại Viện Địa lý.

4.  Lê Đức An, 2008. Hệ thống đào ven bờ Việt Nam  Tài nguyên và phát triển. Nxb. Khoa 
học Tự nhiên và Công nghệ. Hà Nội. 199 trang.

5.  Lê Đức An (chủ trì), 2008. Đánh giá tài nguyên vị thế các đào ven bờ Bắc Bộ. Báo cáo 
chuyên đề thuộc Dự án số 14 “Điều tra cơ bân và đánh giá tài nguyên vị thê, kỳ quan 
sinh thái, địa chất vùng biển và các đảo Việt Nam”. Lưu tại Viện TN&MT biển.

6.  Lê Đức An, Nguyễn Chu Hồi, 2010. Đánh gia tài nguyên vị thế dài ven biển và các đào 
ven bờ Bắc Bộ. Báo cáo chuyên đê. Dự án 14. Đê án 47. Lưu trữ tại Viện TN&MT biên.

7.  Nguyễn Tác An (chủ biên), 2003. Hợp tác nghiên cứu xâỵ dựng phương án quản lý tổng 
hợp đới ven bờ khu vực Nam Trung Bộ Việt Nam với điểm nghiên cứu trình diễn: vùng 
ven bờ biển tinh Bình Định. Báo cáo nhiệm vụ Nghị định thư Việt Nam  Án Độ. Lưu trữ 
tại Viện Hài dương học.

8.  Nguyễn Tác An, Nguyễn Kỳ Phùng, Trần Bích Châu, 2008. Quản lý tổng hợp đới ven bờ 
biển ở Việt Nam: mô hình và triên vọng. Kỳ yêu hội thảo Khoa học kỳ niệm 5 năm thành 
lập Khoa Kỹ thuật biền. Đại học Thuỳ lợi. Tr. 297  305.

9.  Anne de la Vega  Leinert and Robert Nicholls, 2000. Synthesis and upscaling of sea  
level rise vulnarability assessment studies. Tiempo 36/37, Sept. 2000, p. 10  14.

10.  ASEAN Marine Water Quality, 2007. Management Guidelines, Appendix 2: Estuarine 
and Marine Report Card Calculations.

11.  Nguyễn Thành Biên (chủ biên), 2008. Quy hoạch xây dựng vùng Duyên hải Bắc Bộ đến 
năm 2025 và tâm nhìn đên năm 2050. Lưu trữ tại Viện Quy hoạch Hải Phòng. Tr. 1330.

12.  Blair T. Bower, Charles N. Ehler, and Daniel J. Bsata, 1994. A framework for planning 
for integrated coastal zone management, NOAA.

13.  Bộ TN&MT, 2008. QCVN 10:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 
lượng nước biển ven bờ. Quyết định số 16/2Ọ08/QĐ BTNMT ngày 31122008 của Bộ 
TN và MT. Ban hành Quy chuân kỹ thuật quốc gia về mồi trường. Hả Nội, (2008).

14.  Bộ Thủy sản, 1996. Nguồn lợi thủy sàn Việt Nam. Nxb. Nông Nghiệp, Hà Nội. Tr.1616.

15.  Bộ Thuỳ sàn, 2004. Quy hoạch hệ thống khu bào tồn biển Việt Nam đến 2011 (tóm tăt dự 
thào lân I). Hà Nội. Tr. 130.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



246 Trần Đức Thạnh (chù biên)

16.  Canadian Environmental Quality Guidelines, 2003. Summary of Existing Canadian 
Environmental Quality Guidelines.

17.  Nguyễn Tiến Cảnh và nnk, 2003. Sinh vật phù du, sinh vật và sinh thái biển, chương 1, 
Chuyên khảo biển Đông. Tập rv.

18.  Charlier, R.H. & Meyer, c.p.,1998. Coastal erosion, Response and Management. 
Springer, Berlin, p. 1343.

19.  Nguyễn cẩn và nnk, 1997. Địa mạo, tân kiến tạo và địa động lực hiện đại Hà Nội  Hài 
Phòng. Báo cáo dự án "Điều tra địa chất đô thị hành lang kinh tế Hà Nội  Hài Phòng  
Quàng Ninh". Lưu trữ tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

20.  Chia Lin Cien, 1992. Singapor urban coastal area: Strategies for management. ICLARM 
Tech. Rep.31 99p.

21.  Chính quyền tinh Vân Nam, 2006. Bài giới thiệu tinh hình nghiên cứu việc xây dựng 
hành lang'kinh tê Côn Hà (Côn Minh  Lào Cai  Hà Nội  Hải Phòng) tại Hội nghị Hợp 
tác kinh tế 5 tinh, thành Việt  Trung lần thứ 2 Tháng 6 năm 2006 (bàn dịch).

22.  Chua, T.E., Chou, L.M. and Sadorra M.S.M., 1987. The coastal environmental profile of 
Brunei Darussalam: Resource Assessment and management issues. ICLARM Technical 
reports on coastal area management scries N°18, Manila.

23.  Chua, T.E. and the Multidisciplinary Team of Experts, 1996. Coastal environmental 
profile of the Batangas bay region. GEP/UNDP/IMO regional programme for the 
prevention and management of marine pollution in the East Asian seas.

24.  Chua, T.E. and the Multidisciplinary Team of Experts, 1996. Coastal environmental 
profile of Xiamen. GEP/UNDP/IMO regional programme for the prevention and 
management of marine pollution in the East Asian seas.

25.  Chua, T.E. and the Multidisciplinary Team of Experts, 1997. Malacca Straits 
environmental profile. GEP/UNDP/IMO regional programme for the prevention and 
management of marine pollution in the East Asian seas.

26.  Chua ThiaEng, s. Adran Ros, Huming Yu, Gil Jacinto and Stella Regina Bernad,1999. 
Sharing lessons and experiences in marine pollution management. Quezzon City, 
Philippines

27.  Chua ThiaEng 2001, An analysis of the application of integrated coastal management  
linking local and global environment concerns 
www.coastman.net.co/publicaciones/mizc/(0079).pdf

28.  Bùi Đình Chung, Chu Tiến Vĩnh , Nguyễn Hữu Đức, 2001. Nguồn lợi cá biển cơ sờ phát 
triển của nghề cá biển Việt Nam. Tuyển tập các công trình nghiên cứu nghề cá biển. Tập 
II. Nhà xuât bản Nông nghiệp. Hà Nội. Tr. 199210.

29.  CicinSain, B., 1993. Sustainable development and integrated coastal management. 
Ocean and Coastal Management 21, ps 1143.

30  CicinSain, B. and Knecht, R.W., 1998. Integrated coastal and ocean management: 
Concepts and practices. Washington DC, 517 ps.

31  Clark J R 1996. Coastal zone management handbook. Lewis Publishers, 694 ps.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ

http://www.coastman.net.co/publicaciones/mizc/(0079).pdf


Tải liệu tham kháo 247

32.  Cục Bào vệ Môi trưởng, 2007. Hoàn thiện và tổ chức thực hiện kế hoạch thực hiện chiến 
lược phát triên bền vững các biển Đông Á (Ke hoạch 2006). Báo cáo lưu trữ tại Cục Bào 
vệ Môi trường. Hà Nội. 98 trang.

33.  Cục Quàn lý Khí quyển và Đại dương quốc gia Hoa kỳ (NOAA), Tổ chức Bào tồn thiên 
nhiên Quôc tê (1UCN); Tông cục Biển và Hài đảo Việt Nạm (VASI), UBND tình Quàng 
Ninh; UBND Tp. Hài Phòng, 2009. Khuôn khố quàn lý tổng hợp vùng bờ Quàng Ninh  
Hãi Phòng. Báo cáo tông kết dự án. Hà Nội. 44 tr.

34.  Cục Thống kê tình các tình Quãng Ninh, Hài Phòng, Thái Binh, Nam Định, Ninh Bình, 
Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quãng Bình, 2008. Niên giám Thống kê các tinh năm 
2007. Nxb Thong kẽ, Hà Nội, 2008.

35.  Nguyễn Hữu Cử (chủ biên), 2001. Tài nguyên và điều kiện tự nhiên các tinh Bấc Trung 
Bộ từ Thanh Hoá đên Thừa ThiênHuê (biên và vùng bờ biên). Chuyên đề, đẻ tài cấp Bộ 
KHCN & MT. Lưu trữ tại Viện TN&MT biển.

36.  Nguyền Hữu Cử, 2002. Đánh giá tác động của các yếu to hãi văn vùng vcn bờ đến sự phát 
triền kinh tế  xã hội dãi ven bờ biển Việt Nam. Chuyên đề thuộc đề tài cấp Nhà nước 
KC.0911 (20012004). Lưu tại Viện Chiến lược phát triền, Bộ Kế hoậch và Đầu tư.

37.  Nguyễn Hữu Cử, 2005. Quàn lý tổng hợp vùng bờ biển Việt Nam. Kỳ yếủ Hội nghị 
Khoa học kỳ niệm 30 năm Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, quyển III, trang 245 
256.

38.  Nguyễn Hữu Cử, 2008. Tồng quan các vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triền bền vững 
và quân lý tổng hợp đới bờ biển các tinh Quãng Bình, Quãng Trị và Thừa Thiên. Báo cáo 
chuyên đê. Đồ tài KC.0908 / 0610. Lưu trữ tại Viện TN&MT biền.

39.  Nguyền Hữu Cừ, 2008. Hướng tới phát triền du lịch địa chất biến Việt Nam. Kỹ yếu Hội 
nghị khoa học Địa lý lần thứ ba. Tr. 692699

40.  Nguyền Hữu Cử, 2009. Cơ sở phân vùng quàn lý tổng hợp vùng bờ biển phía Tây vịnh 
Bẳc Bộ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biền. Phụ trương l(T9)/2009, tr 4759.

41.  Nguyền Đức Cự và nnk, 1993: Kiểm kê đất ngập nước triều vùng ven bờ châu thô sông 
Hồng. Lưu trữ tại Viện TN&MT biền.

42.  Nguyền Đức Cự (chủ biên), 1998: Điều tra khảo sát chất lượng môi trường và động thái 
dinh dường vùng cứa sông châu tho sông Hong. Báo cáo đề án điểu tra cơ bản cấp Nhà 
nước trong hai năm 19971999. Lưu trừ tại Viện TN&MT biển.

43.  Trằn Huy Cương, 2006. Đánh giá hiện trạng phát triển bền vững ngành thủy sân Việt 
Nam. Kỳ yếu hội thào quốc gia về Phát triền bền vững ngành thủy sàn Việt Nam. Nxb 
Lao động Xã hội

44.  Lưu Văn Diệu (chủ biên), 2001. Đánh giá mức độ ô nhiễm do nguồn thãi từ lục địa, đề 
xuất giâi pháp kiểm soát, quàn lý ô nhiễm vùng biển ven bờ phía Bắc (từ Quảng Ninh 
đến Thanh Hoá). Lưu trữ tại Viện TN&MT biền.

45.  Lưu Văn Diệu, 2007. Sự cố tràn dầu và tác hại cùa chúng đối với môi trường và các 
ngành kinh tê biên. Tuyên tập các bài báo khoa học Hội nghị Khoa học Công nghệ Môi 
trường lần thử nhất, trang 347355. Trường Đại học Hàng hài Hài Phòng.

46.  Lựu Văn Diệu, 2009. Một số vấn đề môi trườiig xuyên biên giới ờ vùng ven bờ Tây vịnh 
Bãc Bộ. Tai nguyên và môi trường biển, T. XII, tr. 95106, Nxb. KH&KT. Hà Nội.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Trần Đức Thạnh (chù biên)
248

47.  Dovjicov, Nguyền Văn Chiền (chủ biên), 1965. Địa chất miền Bắc Việt Nam. Tồng cục 
Địa chất xuấi bàn.

48.  Vũ Dũng, Đỗ Văn Khương, 2001. Hiện trạng và một số giãi pháp sử dụng hợp lý diện 
tích vùng triều để phát triên nuôi trông thuỳ sàn ở ven biên phía Băc Việt Nam. Cac 
công trình nghiên cưu nghề cá biển” Tạp II. Nxb. Nông nghiệp. Hà Nội. Tr.392401.

49.  Dự án ICZM Việt Nam  Hà Lan. Delft Hydraulics Vietnam  Netherland integrated 
coastal zone management project. Project description,  .wwwldclft.nl

50.  Đội Liên hiệp điều tra Việt  Trung 1965. Báo cáo điều tra tổng hợp vịnh Bắc Bộ. Lưu 
trữ tại Viện TN&MT biển.

51.  Ebarvia M., 1998. Management option for coastal and marine resource protection. 
Tropical coast. Vol.5, No.l. p.38.

52.  European Commission, 1999. Towards a European integrated coastal zone management 
(ICZM) StrategyGeneral principles and policy optionsEU demonstration programme on 
integrated management in coastal zones 19971999.

53.  Trằn Đình Giãn 1962. Đặc điểm địa mạo của khu vực bờ biển Bắc Trung Bộ và phương 
hướng sử dụng. Tập san "Sinh vật và Địa học". Tập 111 số 4 năm 1964, Hà Nội.

54.  Gorm Jeppcnsen, Vann Monyneath, 2002. ICM Interventions: Case studies in Malaysia 
and Cambodia. Tropical coasts. July 2002: 17.

55.  Lương Phương Hậu, Trịnh Việt An và Lương Phương Hợp, 2002. Dòng chây cửa sông 
vùng đồng bang Bắc Bộ. Nxb. Xây dựng. Hà Nội. Tr. 1172.

56.  Hcndra Yusran Síry, 2006. Decentralized coastal zone management in Malaysia and 
Indonesia: Ạ Comparative perspective. Coastal management, 34: 267  285. Taylor and 
& Francis Group.LLC.

57.  Nguyen Thị Phương Hoa, 2009. Mâu thuẫn lợi ích trong sứ dụng tài nguyên vùng ven bờ 
Tay vịnh Bac Bộ. TN&MT biền. T XIV. Nxb. KHTN&CN. Hà Nội.

58.  Nguyền Chu Hồi (chủ biên), 1995. Nghiên cứu sử dụng hợp lý một số hệ sinh thái tiêu 
biểu vùng biên ven bờ Việt Nam. Đe tài KT 03  11 (1993  1995). Lưu trữ tại Viện TN& 
MT biển.

59.  Nguyền Chu Hồi, Nguyền Hữu Cử, Lăng Văn Kèn, 2000. Nghiên cứu xây dựng phương 
án QLTHVBB Việt Nam, góp phần đàm bâo an toàn môi trường và phát triển bền vững. 
Báo cáo tổng kết đề tài cấp Nhà nước KHCN.0607 (19961999). Lưu tại Bộ Khoa học 
và Công nghệ.

60.  Nguyền Chu Hồi và nnk., 2005. Quy hoạch và lập kế hoạch quàn lý tổng hợp vùng bờ 
vịnh Hạ Long, Quãng Ninh. Báo cáo tổng kết nhiệm vụ hợp tác quốc tế Việt Nam  Hoa 
Kỳ theo Nghị định thư. Lưu tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

61.  Hong, P.N. & San, H.T., 1993. Mangroves of Vietnam. IUCN, Bangkok, Thailand, 
173pp.

62.  fluming Yu. and Ms. Nancy A. Bcrmas, ,2009. Integrated coastal management: 
PEMSEA'S practices and lessons learned,  .www2.unitar.org/hiroshima

63.  Đinh Vãn Huy (chù biên), 1999. Đặc điềm địa động lực bờ châu thồ sông Hồng. Báo cáo 
đe tài cơ sờ. Lưu trữ tại Viện TN&MT biên.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ

wwwldclft.nl
www2.unitar.org/hiroshima


Tái liệu tham khảo 249

64.  Đinh Văn Huy, 2010. Một số vấn đề về quàn lý môi trường và tài nguyên vùng cửa sông 
biên giới Ka Long. Hội nghị Khoa học kỳ niệm 35 năm Viện Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam  Hà Nội, ngày 26/10/2010.

65.  Nguyễn Thị Minh Huyền (chù biên), 2010. Nghiên cứu áp dụng phương pháp lượng giá 
kinh tế tài nguyên cho một số hệ sinh thái tiêu biêu ven biên Việt Nam vả đê xuât các 
giải pháp sử dụng bền vững. Báo cáo tổng kết đề tài cấp Viện KH&CN Việt Nam. Lưu 
trữ tại Viện TN&MT biền.

66.  Hồ Công Hương, 2006. Đề xuất sơ bộ về bộ chi số phát triển bền vững trong nuôi trồng 
thủy sàn Việt Nam. Kỳ yếu hội thào quốc gia về Phát triển bền vững ngành thủy sản Việt 
Nam. Nxb Lao động Xã hội.

67.  IOC, 2006. A handbook for measuring the progress and outcomes of integrated coastal 
and ocean management. Manuals and Guides, 46; ICAM dossier,2.Paris, UNESCO.

68.  IUCN, 2006. The future of sustainability: Rethinking environment and development in 
the twentyfirst century. Report of the IUCN renowned thinkers meeting, 2931 January, 
2006.

69.  J1CA, 1998. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường / Dự án mờ rộng càng Cái Lân.

70.  Kazi Shakila Islam, Xiong Zhi Xue, Mohamed Mahabular Rahman, 2009. Successful 
intergrated coastal zone management (ICZM) program model of a developing country 
(Xiamen, China) implementation in Bangladesh perspective. Journal of Wetland 
Ecology vol.2. p3541.

71.  Trần Đình Lân, Cao Thu Trang, Đỗ Thu Hương, 2008. Các tác động môi trường liên 
quan đến giao thông ờ thành phố Hải Phòng. Quy hoạch tông hợp giao thông thành phô 
Hài Phòng.

72.  Trần Đình Lân và nnk, 2008. Dự báo nguy cơ ô nhiễm và đề xuất giải pháp bào vệ môi 
trường khu công nghiệp Bốn Rừng, huyện Thủy Nguyên, Hài Phòng. Báo cáo tông kết đê 
tài. Lưu tại Viện TN&MT biển.

73.  Trần Đình Làn và nnk, 2010. Xây dựng các chi số phát triển bền vững tải nguyên đất 
ngập nước vùng bờ biển phía Tây vịnh Bắc Bộ. Báo cáo đề tài cấp Viện KH&CN Việt 
Nam. Lưu trữ tại Viện TN&MT biển.

74.  Vũ Tự Lập, 2003. Địa lý tự nhiên Việt Nam. Nxb Đại học Sư phạm.

75.  Uông Minh Long, 2009. Xu thế toàn cầu hoá và quan điểm đối ngoại của Đảng ta. Nội 
san Trường Chính trị Tô Hiệu HP, số 4/2009.

76.  Nguyền Công Lượng (chù biên), 1998. Bàn đồ Địa chất và Khoáng sàn tờ Móng Cái  
Hòn Gai tỳ lệ 1/200.000. Lưu trữ tại Tổng cục Địa chất Việt Nam.

77.  Nguyễn Thị Như Mai, 2007. Chính sách, pháp luật biển Việt Nam: thực trạng và giải 
pháp. Báo cáo nhánh của nhiệm vụ: “Hoàn thiện và tô chức thực hiện kê hoạch thực hiện 
chiên lược phát triên bên vững các biển Đông Á (Ke hoạch 2006)”, lưu trữ tại Tổng cục 
Môi trường. Hà Nội. 69 trang.

78.  Maren Lau, 2005. Integrated Coastal Zone Management in the People’s Republic of 
China  An Assessment of Structural Impacts on Decisionmaking Processes. No FNU 
28, Working Papers from Research unit Sustainability and Global Change, Hamburg 
University.  .www.unihamburg.de/Wiss/FB/15/Sustainability

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ

http://www.uni-hamburg.de/Wiss/FB/15/Sustainability


250 Trần Đức Thạnh (chủ biên)

79.  Munasinghc. M.,1992. Environmental economics and sustainable development. 
Presented at the UN Earth Summit, Rio De Janeiro, and reprinted by the World Bank, 
Washington DC.

80.  Olsen S.B., Lowry K. and Tobey J., 1999. Coastal management report. #2211.The 
University of Rhode Island. Coastal Resources Center, Graduate School of 
Oceanography, Narragansett, RI 02882 USA. 61 p.

81.  Nguyen Viết Phổ, 1984. Dòng chày sông ngòi Việt Nam. Nxb. KH&KT Hà Nội.

82.  Nguyền Viết Phồ, Vũ Anh Tuấn, Trằn Thanh Xuân, 2003. Tài nguyên nước Việt Nam. 
Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 2003.

83.  Trịnh Phùng và nnk, 1975. Nghiên cứu địa mạo và trầm tích hiện đại vùng biển ven bờ 
Quãng Ninh  Hài Phòng. Báo cáo lưu trữ tại Viện TN&MT biển.

84.  Nguyễn Hồng Phương và Đinh Văn Hữu, 2006. Hệ thông tin địa lý và một số ứng dụng 
trong hài dương học. NXB Đại học Quôc gia Hà Nội.

85.  Ta Hoa Phuong, Nguyen Huu Cu, Tran Due Thanh, Bui Van Dong, 2009. Geoheritage 
values in the Cat Ba islands, Hai Phong. Proceeding of the International Symposium on 
Geology, natural resources and hazards in karst region, p. 4854.

86.  Tạ Hoà Phương, Nguyễn Hữu Cử, Trần Đức Thạnh, 2009. Di sản địa chất trên bán đảo 
Đồ Sơn, Hải Phòng. Tài nguyên và Môi trường biển, tập XIV, tr. 1534. Nxb. KH&KT, 
Hà Nội.

87.  Tạ Hoà Phương, Trần Trọng Hoà, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, 2009. Đa dạng địa 
chât tại quân đào Cát Bà  cơ sở đê xây dựng công viên địa chât. Tạp chí Các khoa học 
về Trái đất. Tr. 236247.

88.  Nguyễn Văn Quân, 2003. Nguồn lợi cá rạn san hô vùng biển vịnh Hạ Long (Quàng 
Ninh). Tạp chí Thủy sản sổ 07.

89.  Nguyễn Ngọc Sinh, Hứa Chiến Thắng, Nguyễn Hữu Cử và nnk., 2003. Quàn lý tổng hợp 
đới bờ  kinh nghiệm thực tê ờ Việt Nam. Nxb. Lao động, Hà Nội.

90.  Nguyễn Thanh Sơn, Trịnh Phùng, 1979. về các kiểu bờ biển Việt  Nam. Tuyển tập 
Nghiên cứu biển, tập I, phần II Nha Trang.

91. Dặng Ngọc Thanh và nnk, 2003. Biển Đông, tập rv, NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội.

92.  Lẽ Đình Thành, Nguyễn Thị Thế Nguyên, 2008. Những vấn đề quản lý tổng hợp vùng bờ 
miền Trung và các đề xuất. Journal of Water Resources and Environment Engineering, 

. 314320.No.23.Tr
93.  Trần Đức Thạnh (chủ biên), 1985. Địa chất địa mạo dải ven biển phía Bắc Việt Nam. 

Báo cáo chụyên đề. Đề tài 48.06.14: “Nghiên cứu đặc điểm điều kiện tự nhiên và khà 
nâng nguồn lợi dải ven biển Việt Nam, đê xuât biện pháp sử dụng hợp lí và bảo vệ nguôn 
lợi”. Lưu trữ tại Viện TN&MT biên.

94 Trần Đức Thạnh, 1997. về những mâu thuẫn lợi ích sử dụng vùng bờ biển Hải Phòng  
Cat Bả  Hạ Long. Kỷ yếu hội thao Tiếp cận quàn lý tồng hợp vùng bờ biển Việt Nam. 
Đo Sơn 1/1997. Tr. 8491.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ

No.23.Tr


Tài liệu tham khảo 251

95.  Trần Đức Thạnh (chủ biên), 2000. Nghiên cứu dự báo, phòng chống sạt lở bờ biển Bắc 
Bộ từ Quàng Ninh đến Thanh Hóa. Báo cáo Dự án cấp Nhà nước KHCN  5A. Lưu trữ 
tại Viện TN&MT biển.

96.  Trần Đức Thạnh và nnk, 2005. Tác động cùa các đập thuỷ điện lón trên lưu vực sông 
Hồng đối với môi trường và tài nguyên vùng cửa sông và biển ven bờ. Đề tài cấp Viện
K.H&CN Việt Nam. Lưu trữ tại Viện TN&MT biển.

97. • Trần Đức Thạnh, 2006. Tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững vùng biển Việt
Nam. Tuyển tập Hội thảo khoa học, công nghệ và kinh tế biển phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Liên hiệp các Hội KH & KT Việt Nam, Hội Khoa 
học Kỹ thuật biển. Hài Phòng 2526/10/2006. Tr. 212220.

98.  Trần Đức Thạnh, Lưu Văn Diệu, 2006. Những vấn đề môi trường nổi bật ở dải ven bờ 
biển phía Tây vịnh Bắc Bộ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển. Phụ trương (2006): tr 
312.

99.  Trằn Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử và nnk., 2006. Đánh giá hiện trạng, dự báo biến động và 
đề xuất giãi pháp sử dụng hợp lý tài nguyên một số vũng vịnh chủ yếu ven bờ biển Việt 
Nam. Báo cáo tổng kết đề tài cấp Nhà nước KC.0922. Lưu trữ tại Viện TN&MT biển.

100.  Trần Đức Thạnh, 2007. Những vấn đề môi trường ven biển nổi bật ờ Việt Nam và định 
hướng bào vệ. Trong: PN Hồng (Chủ biên): “Vai trò của HST RNM và rạn san hô trong 
việc giảm nhẹ thiên tai và cải thiện cuộc sống ở vùng ven biển”. Nxb Nông nghiệp. Hà 
Nội: tr. 119134.

101.  Trần Đức Thạnh, 2007. Phát triển bền vững vùng biển Việt Nam, Hoạt động Khoa học. 
Số 574: tr,1314và 18.

102.  Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Đỗ Công Thung, Đặng Ngọc Thanh, 2008. Vũng vịnh 
ven bờ biển Việt Nam vả tiềm năng sử dụng. Nxb. Khoa học Tự nhiên & Công nghệ. Hả 
Nội, 295 trang.

103.  Trần Đức Thạnh, Trần Đình Lân, Nguyễn Hữu Cử, 2008. Tài nguyên vị thế biển Việt 
Nam, định dạng, tiềm năng và định hướng phát huy giá trị. Hội thào Quốc tế Việt Nam 
học lần thứ ba: "Việt Nam: Hội nhập và Phát triển”. Hà Nội, 47/12 /2008.

104.  Trần Đức Thạnh, 2009. Tài nguyên vị thế của hệ thống vũng vịnh ven bờ Việt Nam. Hoạt 
động Khoa học. số 6.2009 (601): Tr. 1719.

105.  Trần Đức Thạnh, 2009. Những vấn đề ưu tiên đối với quàn lý tổng họp dải ven bờ Tây 
vịnh Bấc Bộ. Khoa học & Công nghệ biển. 4(T.9): 127146.

106.  Trằn Đức Thạnh, Nguyễn Hữu  Cử, Nguyễn Đức Cự, Trần Văn Điện, Đỗ Đình Chiến,
Đinh Văn Huy, 2007. Tinh trạng và nguyên nhân xói lở, bồi tụ vùng ven bờ châu thổ
sông Hồng. Tài nguyên và môi trường biển, T. XII, tr. 1740, NXB. KH&KT. Hà Nội.

107.  Trần Đức Thạnh, 2008. Nguồn  gốc dầu tràn ở ven biển Việt Nam vào đầu năm 2007.
Tuyển tập các bài báo khoa học  Hội nghị Khoa học Công nghệ Môi trường lần thứ nhất.
Đại học Hàng hài, Hài Phòng.

108.  Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cự, Trần Đình Lân, 2010. Nhận thức cơ bản về tài 
nguyên vị thê biên Việt Nam. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học kỳ niệm 35 năm 
Viện KH&CN Việt Nam. Tiểu ban KH&CN biển. Nhà xuất bàn Khoa học tự nhiên và 
Công nghệ. Hà Nội. Tr. 134140.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



252 Trần Đức Thạnh (chù biên)

109.  Trần Đức Thạnh, 2010. Quản lý tổng hợp vùng bờ biển ở Việt Nam: từ nhận thức đến 
thực tiễn. Hoạt động Khoa học số 4/2010. Tr. 25  28.

110.  Hứa Chiến Thắng, 2007. Định hướng và kế hoạch xây dựng chiến lược phát triển bền 
vững biển Việt Nam. Báo cáo nhánh của nhiệm vụ: “Hoàn thiện và tổ chức thực hiện kế 
hoạch thực hiện chiến lược phát triển bền vững các biển Đông Á (Kế hoạch 2006)”, lưu 
trữ tại Cục Bão vệ Môi trường. Hà Nội. 56 trang.

111.  Hứa Chiến Thang, 2008. Quàn lý tổng hợp đới bờ, hướng tới phát triển bền vững ở Việt 
Nam. Journal of Water Resources and Environment Engineering, No.23. Tr. 305  313.

112.  Nguyền Vãn Thảo, 2009. Đánh giá biến động vùng đất ngập triều ven bờ Bắc Bộ giai 
đoạn 19982008 bằng tư liệu ảnh viền thám. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biền, 
tập XIV, trang 151157, Nxb. KH&KT. Hà Nội.

113.  Nguyền Nhật Thi, 2003. Cá biển. Phần rv  Sinh vật và sinh thái biển. Biển Đông. Tập IV.

114.  Thù tướng Chính phũ, 2007. Quyết định số 158/2007/QĐTTg: Phê duyệt Chương trinh 
quàn lý tổng hợp dãi ven biển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hài Trung Bộ đến năm 2010 
và định hướng đên năm 2020.

115.  Thủ tướng Chính phủ, 2008. Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng 
Duyên hâi Bắc Bộ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050. số 865/QĐTTg ngày 10 
tháng 7 năm 2008. Tr. 119.

116.  Ngô Trọng Thuận, 1991. Xâm nhập mặn ờ đồng bằng Bắc Bộ. Tuyển tập báo cáo khoa học. 
Hội nghị khoa học toàn quốc về biền lần thứ III. Tập II, Khí tượng thủy văn, động lực, địa lý 
địa chất, địa vật lý, kỹ thuật công ưình , kinh tế  xã hội biển, Tr. 191199. Hà Nội 2830 /11/ 
1991.

117.  Đọ Công Thung, Phạm Đình Trọng vả nnk. 1999. Kết quả điều tra tài nguyên sinh vật 
biển đào Hạ Mai và lân cận. Lưu trữ tại Viện TN&MT biển.

118.  Đỗ Công Thung, Phạm Đình Trọng và nnk, 1999. Điều tra tài nguyên sinh vật biển đào 
Cát Bà. Báo cáo lưu trữ tại Viện TN&MT biển.

119.  Do Cong Thung, 1999. The karst lake ecosystems in the Halong Bay  Catba Islands. 
Archived in IMER.

120.  Đỗ Công Thung và link, 2000. Đánh giá tiềm năng tài nguyên sinh vật đào Đông Bấc. 
Lưu trữ tại Viện TN&MT biển.

121.  Đỗ Công Thung và nnk, 2001. Tiềm năng đặc sản và khả năng nuôi trồng ở một số đào 
Đông Bac. Báo cáo lưu trữ tại Viện TN&MT biển.

122.  Đỗ Công Thung và nnk, 2001. Sinh vật hài dương đảo Đông Bắc. Lưu trữ tại Viện 
TN&MTbien.

123.  Đỗ Công Thung, Massimo Sarti (Chủ biên), 2005. Bảo tồn đa dạng sinh học dài ven bờ 
Việt Nam. Nhiệm vụ hợp tác Việt Nam  Italy theo nghi định thư. Lưu trữ tại Viện 
TN&MT biển.

124.  Chu Văn Thuộc, Nguyễn Ngọc Lâm, Đỗ Thị Bích Lộc, 2007. Tồng quan về thành phần 
loài vả phân bố của vi tậo gây hại tại một số vùng ven biên Việt Nam. Tuyển tập Tài 
nguyên và Môi trường biên, tập XII.

125.  Nguyễn Ngọc Thụy, 1984. Thủy triều biển Việt Nam. Nxb. KH và KT. Hà Nội. trang 1263.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Tài liệu tham khảo 253

126.  Nguyền Ngọc Thụy và Bùi Đinh Khước, 1994. Hiện tượng El  Nino, khí hậu ấm lên và 
thay đôi mực biển ờ Việt Nam và Biển Đông. Khí tượng và Thủy văn. Sô 5  Hà Nội. 
Trang 16  23.

127.  Phạm Thược và Võ Văn Trác, 1995. Một số đặc điềm thiên nhiên, môi trường và phát 
triển nuôi trồng thuỳ sàn ở Việt Nam. Tuyển tập báo cáo khoa học hội thào quốc gia vê 
môi trường và phát triền nuôi trồng thuỷ sàn. Hài Phòng, 1995.

128.  Phạm Thược, 2002. Sử dụng hợp lý và quàn lý đa dạng sinh học ở Vịnh Bấc Bộ. Tuyền 
tập Tài nguyên và Môi trường biển. Nxb. KH&KT. Hà Nội. Tr. 205228.

129.  Nguyền Văn Tiến, 2003. Khu hệ Rọng biển. Trong sách "Biển Đông”, tập rv, Sinh vật 
và Sinh thái Biển, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội: tr. 8695

130.  Phạm Huy Tiến và nnk, 2005. Dự báo hiện tượng xói lở, bồi tụ bờ biển cửa sông Miền 
Bắc và giải pháp phòng chống. Báo cáo đê tải KC.0905. Lưu trữ tại Viện Địa lý.

131.  Tiêu chuẩn Việt Nam, 2005. Tuyển tập 31 tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường bẳt buộc 
ãp dụng, Hà Nội.

132.  Phạm Ngọc Toàn, Phan Tất Đẳc, 1993. Khí hậu Việt Nam. Nxb. KH&KT. Hà Nội, 1993.
133.  Trương Vãn Tuyên, 2008. Hiện trạng phát triền kinh tế xã hội và tổ chức lãnh thồ kinh tể 

vùng Bấc Trung Bộ Việt Nam. Báo cáo chuyên đê, đê tài KC.09.13/0610. Lưu trữ tại 
Viện TN&MT biển.

134.  Trạm Quan trắc và Phân tích Môi trường biển Miền Bắc, 2007, 2008, 2009. Báo cáo tổng 
kct Kết quà quan trắc và phân tích môi trường vùng biển phía Bắc. Lưu trữ tại Viện 
TN&MT biển.

135.  Trang thông tin ứng dụng Grass nguồn mở.  ,http://grass.itc.it/devel/il8n.php

136.  Lê Trinh, Phùng Chí Sỹ và nnk, 1993. Các phương pháp giám sát và xử lý ô nhiễm mòi 
trưởng.

137.  Ưỳ Ban Kinh tế và xã hội Châu Á  Thái Binh Dương (ESCẠP), 1994. Hướng dần các 
phương pháp luận quan trắc nước, không khí, chất thài nguy hiểm và hoá chất độc.

138.  UBND các tỉnh lừ Quãng Ninh đến Quàng Binh, 2006. Báo cáo tổng hợp quy hoạch phát 
triển kinh tế  xã hội các (inh đen năm 2020.

139.  UNCED (United Nations Conference on Environment and Development), 1992. Agenda 
21, The Rio Declaration on Environment and Development. Rio de Janeiro, Brazil.

140.  UNEP, 1996. guidelines for integrated planning and management of coastal and marine 
areas in the Wider Caribcan Region, UNEP Caribean Environment programme, 
Kingston, Jamaica.

141.  UNESCO, 1994. Executive summary. International workshop on integrated coastal zone 
management (ICZM). International Oceanographic Commission Workshop Report 
No.l 14: 66p. Karachi, Pakistan. 1014 Oct.1994.

142.  UNESCO, 2006. A handbook for measuring the progress and outcomes of integrated
coastal and ocean management.  &

143.  United Nations, Atlas of the Ocean, GESAMP Glossary, URL: httn/ 
. ’ pwww.occanatlas.org/unatlas/uses/uneptextsph/infoph/gsgglossary.html

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ

http://grass.itc.it/devel/il8n.php
http://www.occanatlas.org/unatlas/uses/uneptextsph/infoph/gsgglossary.html


254 Trần Đức Thạnh (chủ biên)

144.  Đinh Văn ưu (chủ biên), 2010. Đánh giá biển động mực nước biển cực trị do ảnh hưởng 
của biến đôi khí hậu phục vụ chiến lược biên. Báo cáo khoa học đê tài KC.09.23/0610. 
Lưu trữ tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.

145.  Viện Nghiên cứu biển, 1975. Điều tra tổng hợp vùng biển ven bờ Quàng Ninh  Hài 
Phòng. Lưu trữ tại Viện TN & MT biển.

146.  Viện Nghiên cứu Hài sản, 2010. Báo cáo tổng kết khoa học kỹ thuật quan trắc, cành báo 
chất lượng môi trường vùng nuôi hài sàn tập trung, cảng cá  bến cá và khu đề xuất bão 
tồn biển, năm 2009. Hải Phòng.

147.  Viện Nghiên cứu Hải sàn, 2001. Tuyển tập các công trình nghiên cứu cá biển. Nxb Nông 
nghiệp.

148.  Viện Nghiên cứu Trung Quốc, 2010. Khu kinh tế vịnh Bắc Bộ (Quàng Tây). Tạp chí
Nghiên cứu Trung Quốc số 4  2010  (21/05/2010).
http://vnics.org. vn/Default.aspx?ctl=Introduce&aID=55.

149.  Nguyễn Văn Viết, 1985. Đặc điểm khí hậu vùng biển Việt Nam. Bộ Tư lệnh Hải quân 
xuất bản.

150.  Vụ Thống kê tổng hợp, Tổng cục Thống kê, 2006. Tư liệu kinh tế xã hội 671 huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc tinh Việt Nam. NXB. Thống kê, Hà Nội, 2006.

151.  White, A.T. and A. CruzTrinidad. 1998. The Values of Philippine Coastal Resources: 
Why Protection and Management are Critical. Coastal Resource Management Project, 
Cebu City, Philippines, 96 p.

152.  Nguyễn Huy Yet, Lăng Văn Kèn, 1989. Ket quà nghiên cứu sinh thái san hô vùng biển 
ven bớ phía Bắc, Đe tài 48B  04  02, phần hệ sinh thái rạn san hô. Lưu trữ Viện 
TN&MT biển.

153.  Nguyễn Huy Yết, Lưu Văn Diệu, Nguyễn Đăng Ngải, Lăng Văn Kèn, 2000. Sự suy thoái 
hệ sinh thái rạn san hô vịnh Hạ Long  Cát Bà trong thời gian gần đày. Tài nguyên và 
Môi trường biển, tập VII/2009. Tr. 146159.

154.  Zenkovich v.p, 1963. về bờ biển nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. "Hài dương học". 
Tập III, cuốn 3. Maxcơva. (tiếng Nga).Bả

n s
ao
 lư
u t
rữ

http://vnics.org


255

PHỤ LỤC

MỘT SỐ HÌNH ẢNH, BẢN ĐÔ VÙNG BỜ BIỂN BẮC BỘ

Ảnh 1. Rạn san hô Long Châu Hải Phòng Ành 2. Rừng ngập mặn Trà cổ, Quảng Ninh

Ảnh 3. Khu Dự trữ Sinh quyền Cát Bà 
Hài Phòng

Ành 5. Khu Kinh tế Vân Đồn Quảng Ninh

Ành 4. Làm muối ở Hài Hậu Nam Định

Ành 6. Nuôi lồng bè trên vịnh Hạ Long, 
Quảng Ninh

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



256 Trần Đức Thạnh (chủ biên)

Ành 7. Hải Phòng  càng cửa ngõ phía Bắc

Ành 9. Bãi rác Tràng Cát, Hải Phòng

Ành 8. Công nghiệp than và ô nhiễm bụi 
ờ Cam Phả

Ảnh 10. Váng dằu gây ô nhiễm vùng triều 
Phù Long, Hải Phòng.

Ành 11. Xói lờ bờ biển phá huỷ khu 
nhà thờ Văn Lý, Nam Định.

Ành 12. Ngập lụt đô thị Hài Phòng 
do mưa lớn và triều cường

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Phụ lục: Một sổ hình ảnh, bản đồ vùng bò biển Bác Bộ 257

H
ìn
h 1

. H
ìn
h 
th
ái
 v
ùn
g b

ờ 
bi
ển
 B
ắc
 B
ộ 
tù
' à
nh
 vệ

 tin
h

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



258 Trần Đức Thạnh (Chủ biên)

TR
UH

O 
QU

ỐC

H
ìn
h 
2.
1.
 B
ản
 đ
ồ 
hì
nh
 th

ái
 đ
ịa
 h
ìn
h 
vù
ng
 b
ờ 
bi
ển
 B
ắc
 B
ộ.
 M

ản
h 1

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Phụ lục: Một số hình ành, bản đồ vùng bờ biển Bắc Bộ 259

H
ìn
h 
2.
2.
 B
àn
 đ
ồ 
hì
nh
 th

ái
 đ
ịa
 hì

nh
 v
ùn
g b

ờ 
bi
ển
 B
ắc
 B
ộ.
 M

ản
h 
2

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



260 Trằn Đức Thạnh (chù biên;

Hình 2.3. Bản đồ hình thái địa hình vùng bờ biển Bắc Bộ. Mảnh 3

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Phụ lục: Một số hình ảnh, bàn đồ vùng bờ biền Bắc Bộ 261

H
ìn
h 2

.4
. B

àn
 đ
ồ 
hì
nh
 th

ái
 đ
ịa
 h
ìn
h 
vù
ng
 bờ

 b
iể
n B

ắc
 B
ộ.
 M

àn
h 
4

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



262 Trằn Đức Thạnh (Chủ biên)

TR
U
N
G
 Q
U
ẻC

(N
gu
ồn
: N

gu
yễ
n T

hà
nh
 B
iê
n,
 ch

ủ 
bi
ên
, 2

00
8)

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Phụ lục: Một số hình ành, bàn đồ vùng bờ biển Bắc Bộ 263

Hình 4. Bàn đồ phạm vi không gian quàn lý tổng hợp dài ven bờ Tây vịnh Bắc Bộ
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Hình 5. Phân vùng quản lý tổng hợp dài ven bờ Tây vjnh Bắc Bộ  cấp Quốc gia
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Hình 6. Phân vùng quản lý tổng hợp dải ven bờ Tây vjnh Bắc Bộ  cấp vùng
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Hình 7. Phân vùng quàn lý tổng hợp dải ven bờ Tây vjnh Bắc Bộ  cấp tình
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Hình 8.3. Bàn đồ phân vùng bào vệ môi trường vùng bờ biển Bắc Bộ. Mảnh 3
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1

CHÚ GIẢI

3436789  10
o o J
11  12  13  14  19  16

A.  CÁC VÙNG BẢO VỆ
1. Vùng bào vệ đặc biệt, nơi bảo vệ chuyên biệt các giá trị di sàn tự nhiên của các yếu tố đa 

dạng địa chất, đa dạng sinh học, các loài quý hiếm, đặc hữu trước nguy cơ tuyệt chùng; 2. Vùng 
bào vệ tích cực, nơi phát triển kinh tế  xã hội sôi động, tác động mạnh của các hoạt động công 
nghiệp chế biển, công nghiệp khai khoáng, càng, du lịch tới các vùng dân cư tập trung, các khu 
bào tồn tự nhiên có giá trị đặc biệt; 3. Vùng bào vệ thông thường, nơi có ít nguy cơ suy thoái tài 
nguyên và môi trường trước tác động của con người cũng như các quá trình tự nhiên; 4. Vùng 
bảo vệ linh hoạt, nơi kế hoạch bảo vệ môi trường thay đoi linh hoạt ứng xử mọi tác động cùa 
hành động phát triển.

B.  CÁC ĐÓI TƯỢNG BẢO VỆ
5.  Hệ sinh thái (HST) vũng, vịnh, tùng, áng; 6. HST vùng cửa sông hình phễu; 7. HST vùng 

cửa châu thô; 8. HST biên nông ven bờ; 9. HST đảo  đá vôi/ lục nguyên; 10. Vườn quôc gia; 
11. Khu dự trữ sinh quyển thế giới; 12. Di sàn thiên nhiên thê giới; 13. Các vùng dân cư và đông 
bằng ven biển/ các vùng dân cư, đồi và núi thấp.

c. KÝ HIỆU KHÁC
14. Cảng; 15. Khu du lịch; 16. Đường bộ.
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Làng chài Cửa Vạn  Vịnh Hạ Long
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